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LỜI NÓI ĐẦU

Ở phương Đông xưa, việc đoán giải số m ệnh để  biết 
tương lai được mọi người, mọi tầng lớp trong xã hột chú ý, 
quan tâm . Đặc biệt, ở Trung Hoa cổ đại, Ưỉệc làm này đã  
phá t triển ưà dần trở thành một bộ phận được nhiều người 
quan tám  nghiên cứu và đã tổng kết thành hệ thống lý luận. 
Có nhiều cuốn sách viết về số mệnh, về dự đón tương lai số 
một... như Vạn sự  Ưấn chu công, Chiêm tinh bí thuật, Mệnh 
lý chính tông... Cuốn “100 Phép Đoán Mệnh" là tập tiếp theo 
của “Chi Tú Mệnh L ý ”. Nếu nói “Chí Tú Mệnh L ý” là một 
cuốn sách m ệnh học thiên về lý luận, thì cuốn “100 Phép 
Đoán M ệnh” chính là cuốn sách kết hợp giữa lý luận ưà thực 
tiễn. Toàn bộ cuốn sách được chia thành ba phần:

P hần 1 là p hần  lý luận, gồm có 8 chương.
C hương 1, m ạn đàm  về 10 cách cục; giảm  bớt các nội 

dung lý luận không cần thiết; làm rõ việc không nên tin vào 
các cách cục kỳ dị. chỉ lấụ ngủ hành sính khắc và nqũ khí 
lưu thông làm  chủ. Sự  thâm  sâu của m ệnh lý được khái 
quát qua bốn chữ: LƯU Thông Càn Bằng. Đồng thời, phân  
tích, phán  đoán tứ trụ bát tự của Tưởng Giới Thạch, trên cơ 
sở đó phủ định sự  phân  tích m ệnh vận của các đại nhăn vật 
của rất nhiều các sách tướng thuật vốn chỉ là luận mệnh  
theo người, không phải theo phương pháp luận đoán bát tự. 
Hơn nữa, thông qua m ột số ví dụ thực tế bao gồm cả tứ trụ 
của Tưởng Giới Thạch, chứng minh phần  nhiều ngoại cách
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không ứng nghiệm, m ệnh lý chỉ tồn tại trong đạo lý của sinh 
khắc chế hóa và ngũ khí lưu thông.

Chương 2, về dụng thần, giải quyết được hai “nan đề" 
trong m ệnh lý học: phán đoán nhật chủ vượng-suy và cách 
chọn dụng thần chuẩn xác. Thông qua sự diễn giải về thập 
thần trong mệnh, chỉ cần vừa nhìn là biết thân vượng ấn 
nhiều hay là tỷ, kiếp nhiều; thân nhược thực thương nhiều 
hay là tài tinh, quan sá t nhiều, ƯÔ cùng rõ ràng, chỉ cần 
bước vào cánh cửa của m ệnh học, mọi người đều nhận biết 
được; không quá khó khăn, vất vả m à lại vô cùng chuẩn  
xác. Đây là một đóng góp lớn đối với m ệnh lý học. Đồng thời 
còn giới thiệu thềm  các phương pháp chọn dụng thần khác. 
Như là phù-ức chọn dụng; hoặc là các điều cần chú ý  khi 
chọn dụng thần có liên quan.

Chương 3, về cách đoán m ệnh trực quan qua bát tự, tác 
giả dùng phương pháp luận theo từng trụ; chỉ cán cứ vào 
tám chữ trong bốn trụ để luận m ệnh trực tiếp, không cần 
sắp xếp đại vận và lưu niên, càng không cần để  ý  tiểu vận. 
Phương pháp ấy, đơn giản dễ học, mọi người đều có thể 
dùng được.

Chương 4, m ệnh lý khẩu quyết, tác giả chọn dùng ba 
câu m ệnh lý khẩu quyết có tính điển hình, hoặc có thể gọi là 
tiến hành nghiên cứu, phân tích theo m ệnh lý đoán lý, trên 
những cơ sở dớ, khái quát tổng kết cac đièu kiện sử dụng  
khẩu quyết đoán m ệnh của m ệnh lý, từ đó khiến khẩu  
quyết trở nên rất dễ vận dụng đối với người học đoán mệnh  
theo bát tự.

Chương 5, đắc lộc triều nguyên, làm rõ ý  nghĩa vô cùng 
quan trọng: thiên can địa chi đều cần vượng tướng, chi cần 
thấu, can cần cán; đồng thời đưa ra cách nhìn mới về “loại 
lộc”, đó là phần  m à các sách m ệnh khác không có.

Chương 6, Thủy Hỏa tương chiến Kim chịu tai ương, tác 
giả tổng kết các đặc điểm  thể hiện về hung tai trong mệnh



cục. cách xem  xét các tai họa nghiêm trọng và tử vong trong 
đại vận, lưu niên. Đày là một cách quan trọng trong phân  
tích mệnh, đoán vận, có tác dụng lớn trong việc nâng cao 
thao tác thực tiến của độc giả.

Chương 7, đắc cục triều nguyên, luận thuật về các tiêu 
chí họa phúc quan trọng trong lưu niên, đại vận, m ệnh cục.

Chương 8, loại tượng khí thế luận m ệnh pháp, nó khác 
với các cách luận m ệnh đoán vận thông thường; đây là 
phương pháp mới căn cứ theo thế của loại tượng chiến - 
khác do mười hai chữ trong m ệnh cục, đại vận, lưu niên tổ 
thành, từ đó m à luận đoán cát, hung, họa, phúc; đồng thời 
chọn ra ba ví dụ, căn cứ theo loại tượng khí thế để  đưa ra 
các phán đoán chi tiết về nhiều mật; vừa có lý thuyết, vừa 
có đạo lý, rất thuận tiện để  vận dụng.

Phần 2  là về 100 cách đoán mệnh.
(Phương chàm  là: Nhất mênh nhất lý)
Đây là phần chính của cuốn sách, là phần  kết hợp giữa 

lý luận và thực tiễn. Thông qua việc phân tích bát tự, mệnh 
cục, tổng kết về lý luận, lại dùng lý luận đó để chỉ đạo, 
phân tích các m ệnh cục khác. Ví dụ trong mục về “người 
thấp”, trước hết phân  tích tứ trụ của người thấp, tổng kết 
xem  m ệnh lý của người thấp là gì, khái quát các cán cứ chủ 
y éu  truĩiy m ện h  ly cũa  nyườí tháp  lù: n gày  hư plLù tiuậc hưu 
tù vô trợ lại có quan sá t khắc thân, lại thêm  trước hai mươi 
nhám  tuổi chưa trải qua sinh trợ vận; hai là nhật can tuy có 
căn, vượng tướng nhưng vì cán đó bí hình xung khắc m ệnh  
mà m ất nên là hư phù; ba là m ệnh tuy có ấn thụ, tỷ kiếp, 
nhưng bát tự hỗn loạn không có trật tự, bị ngăn cách, trở 
ngại, có ấn m à không thể sinh, có tỷ kiếp m à không thể giúp 
đỡ; bốn là ngũ Mộc chủ cao, Thổ chủ thấp. Cùng là ngủ 
hành, âm  chủ thấp, dương chủ cao, nên là Giáp nhật can là 
cao nhất, Kỷ nhật can là thấp nhất; năm  là không thể chỉ



xem  xét riêng nhật can, cần cán cứ vào nhật can vượng kiện  
hay thương tổn, lưu chảy thông suốt hay bị trở ngại, kết hợp 
với đặc điểm  của ngũ hành m à định ra cao, thấp. Đồngthờỉ, 
khái quát nội dụng chủ yếu đó thành mục: “Thất lệnh m à  
khắc tiết quá trầm trọng, sơ vận tiết khí là kẻ th ấ p ”; sau đó, 
cán cứ theo những lý luận trên, chỉ cần xem  các tứ trụ khác 
là biết được chủ m ệnh đó có phải là người thấp hay không.

Trong phần  2, có 100 phần  giống như phần  “người 
thấp" trên đây. Ví dụ: cao, béo, gầy, đẹp, xấu, thông minh, 
ngu si, kỹ  nữ, xã hội đen; chơi bời, quý, bần, tiện, thọ, yểu, 
khắc vợ, khắc chồng, không có con, công bằng chính trực, ti 
tiện hạ lưu, võ chức, nhà văn... Tác giả tin tưởng rằng, đâỵ  
là phần  cơ sở, có tác dụng lớn cho bạn đọc.

Phần ba là đa m ệnh nhất lý.
Phần này là do tác giả nghiên cứu său. hơn về m ệnh lý 

thương tật, gồm có hai mục là m ệnh lý của người câm và 
m ệnh lý của người có thương tổn nghiêm  trọng ở chân; vừa 
là đóng góp cho kiến thức chung cho lĩnh Ưực m ệnh học, vừa 
là nghiên cứu và p h á t triển gỉữa lý luận ưà thực tiễn.

Trong quá trình biên dịch, không tránh khỏi những 
khiếm  khuyết nhất định, rất mong được sự  lượng thứ và 
tham  gia góp ý kiến của bạn đọc gần xa. Chúng tôi cũng xin  
đặc biệt bày tỏ lòng cám  ơn đến các bạn đồng nghiệp đã  
tham  yla góp ý trong quá trình thực hiện với mong muốn 
cuốn sách sẽ trở thành tài liệu tham  khảo hữu ích khỉ tìm  
hiểu linh uực này.

Xỉn trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Dịch g iả  

Phạm  Hồng
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PHÂN 1

PHẦN TIẾP THEO CỦA “CHI TÚ MỆNH LÝ”

Cách cục kết hỢp với luân thuật về mệnh lý bá t tự  
của nhản vậ t nổi tiếng

Cách cục, là cách thức, hoặc kiểu kết cấu của mệnh cục. 
Trong mệnh lý học, cách cục chính thống lấy nguyệt lệnh làm 
tiêu chuẩn, lấy chủ khí nguyệt lệnh thấu ra để chọn cách cục; 
lấy nguyệt lệnh làm tiêu chuẩn, tức là chủ khí thấu ra  là cách 
cục tốt nhất; chủ khí không thấu, lấy thứ khí để chọn cách 
cũng được. Thông thường các sách mệnh lý đểu luận theo bát 
chính cách, kỳ thực, nên luận thập chính cách. Hai cách kiến 
lộc và dương nhẫn, hoàn toàn giống với bát chính cách, 
không thể quy thành ngoại cách, nên đưa vào thành thập 
chính cách mà luận, vì tiêu chuẩn chọn cách của hai cách đó 
và bát chính cách hoàn toàn giống nhau; chỉ có chuyên 
vượng, tòng cường, tòng nhược, hóa hợp, lưỡng thần... mới có 
thể quy thành ngoại cách.

Lý luàn vê mênh lý

CHƯƠNG 1

BÀN VỂ CÁCH CỤC
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Cách cục phân chia mệnh cục của tất cả mọi người thành 
thập cách, và 15 dạng ngoại cách như là chuyên vượng, tòng 
cường, hóa hợp, vũ thần... để mà nghiên cứu; đây có thể coi 
như là m ột biện pháp tốt. Đem các mệnh cục vô cùng nhiều 
đó phân rõ thành từng loại, tìm ra quy luật, áp dụng vào thực 
tế, đó là con đường học vấn đúng đắn. Chính vì thế m à thư 
tịch về m ệnh lý học truyền thống đều coi cách cục là vấn đề vô 
cùng quan trọng để nghiên cứu. Không ít các sách về mệnh 
học truyền thống đều cho rằng: “Nhất tòng hóa, nhị cách cục, 
tam tài quan ...” Tòng hóa, thực tế chính là cách cục. Mà ý 
nghĩa của nó, lại là tòng hóa theo cách cục đặc biệt; nếu có 
tòng hóa, thì trước tiên luận tòng hóa cách; nếu không có tòng 
hóa, tức là luận chính cách. Nếu tòng hóa và chính cách đều 
không có, chỉ có thể luận tài quan. Đó là bước đầu tiên khi xét 
mệnh trong thời cổ đại. Kỳ thực, là xem cách đặc biệt, không 
có cách đặc biệt thi đều có thể quy về thập chính cách để 
xem. Không có cách nào không thuộc về một trong thập chính 
cách. Cho dù có là theo tòng hóa thì cũng vẫn có thể quy về 
trong thập chính cách. Có điều, ngoại cách có lý đặc thù, nên 
tốt nhất vẫn là phân biệt. Nếu không tòng hóa, đều là theo 
thập chính cách, không thể là đã không có tòng hóa, lại không 
có cách cục được.

Trên đây là thứ tự khi xem mệnh của mệnh lý truyền 
ll ió n g , c ú  l l iể  lliá y  x é l  c á c l i  c ụ c  l ấ t  quctn U ọ n g . D ư ú i đ â y  

chúng ta thông qua thư tịch mệnh lý học truyền thống để 
chứng m inh m ệnh lý học cổ đại rất coi trọng việc xét cách cục.

“Tam Mệnh Thông Hội” quyển thượng, trang 93; quyển hạ 
trang 69 (những phần còn lại như là ca phú, luận văn, ví dụ 
về m ệnh lý, là 462 trang, trong đó luận cách cục là 130 trang, 
chiếm 28% tổng số). Mệnh giám trong phụ lục của cuốn “Tử 
Bình Chân Thuyên", chính văn có 204 trang, trong đó luận 
cách cục là 78 trang, chiếm 38%. "Thần Phong Thông Khảo” 
toàn thư là 384 trang, trừ phần luận văn, ca phú là 128 trang



ra, còn có 256 trang. Trong đó chuyên luận về cách cục là 
159 trang, chiếm 62%. Cộng số tỷ lệ phần trăm  ấy chia cho 
ba, nghĩa là 28% + 38% + 62% = 128%/3 = 43. Tức là tỷ lệ 
bình quân về luận m ệnh cục SO với toàn thư của ba cuốn sách 
trên là 43%. Qua đó có thể thấy, mệnh lý học truyền thống rấ t 
coi trọng cách cục.

Bên cạnh đó, ta có thể xét về số loại của tòng cách cục.
Mệnh lý học truyền thống tuy rất coi trọng nghiên cứu 

cách cục, nhưng đối với sự phân loại của cách cục, lại không 
đạt được sự thống nhất. Phân loại về chính cách, đều phân 
thành tám  cách là chính tài cách, thiên tài, chính quan, thiên 
quan hoặc thất sát, chính ấn, thiên ấn, thực thần, thương 
quan; thêm kiến lộc và dương nhẫn thành thập cách, có điều, 
phần lớn đều quy kiến lộc và dương nhẫn vào ngoại cách. 
Theo cách nhìn nhận của tác giả, kiến lộc và dương nhẫn đều 
nên quy về chính cách, như thế sẽ thập chính cách. Bởi vì 
nguyên tắc lập cách của nó và bát chính cách là hoàn toàn 
gỉống nhau.

Cách phân biệt ngoại cách, mỗi phái một khác, muốn 
phân thế nào thì phân, không thống nhất. Ở đây chỉ đưa ra  ba 
dạng phân loại khác nhau:

Trước hết là cách phân chia mà tác giả cho rằng tương đối 
chính xác.

1. Chuyên vưựng cách: năin cách là kliúc ưực, viêm 
thượng, giá cảo, tòng cách, nhuận hạ.

2. Tòng hóa cách: bốn cách là tòng tài, tòng sát, tòng 
quan, tòng nhi (thực thương).

3. Hóa khí cách: năm  cách là Giáp Kỷ hóa Thổ, Ất Canh 
hóa Kim, Bính Tân hóa Thủy, Đinh Nhâm hóa Mộc, Mậu Quý 
hóa Hỏa.

4. Các cách khác: bốn dạng cách cục là tòng cường, tòng 
nhược, bán bích, lưỡng thần.
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Tác giả cho rằng, nếu theo cách cục truyền thống, thì cách 
phân chia này, chính cách là 10 loại, ngoại cách 4 dạng gồm 
18 dạng cách cục. Chính cách, ngoại cách tổng cộng 28 cách 
cục, như thế là được rồi, những cái còn lại không cần phân 
chia nữa.

Nhưng mà, các sách về mệnh phân chia cách cục, nhất là 
cách phân chia ngoại cách, thực sự vô cùng phong phú, lại 
hoàn toàn khác nhau; khiến người đời sau hoa mắt chóng 
mặt, không nắm được vấn đề cốt lõi nên không thể theo được. 
Hỗn loạn tới mức nào? Quả thực khó mà tránh được phiền 
não, bạn đọc có thể tìm hiểu thông qua đoạn văn dưới đây ghi 
về tên gọi cách cục trong “Tam Mệnh Thông Hội” và "Lan Đài 
Diệu Tuyển”.

Dưới đây là phần ghi chép của “Tam Mệnh Thông Hội” về 
ngoại cách:

Các dạng ngoại cách trong thập chính cách trong "Tam 
Mệnh Thông Hội” không đề cập tới ở đây nữa; phần này chỉ 
bàn về cách phân loại ngoại cách, gồm có phi thiên lộc mã, 
đảo xung lộc, xung hợp lộc mã, phá quan phá tài, phi tài, 
củng lộc củng quý, nhật lộc quy thời, lục Ât thử tư, Mão mạt 
dao Kỷ, dương kích trư xà, hổ ngưu bôn Kỷ hình xung đới 
hợp, lục ảm triều dương, lục nhâm siêu lương.

Lục trung siêu càn, xung lộc, tài quan song mỹ, nhật quý 
nhạt đưc, klm thàn, khoi canh, nlụ dưc phu thân, tai tinh phu 
đức cách, cung đức tú khí, tam kỳ chân quán, Thanh long 
phục hình, Bạch hổ trì thế cách, Chu tước thừa phong, Huyền 
vũ đương quyền, Câu trần cập vị, cổ nguyên tài quan, hoàn 
hồn tá khí, lộc nguyên tam hội cách (hỗ hoán), lục nhâm  di 
hoán, tuyệt địa tài quan, Tý Ngọ song bào, thiên nguyên ám 
lộc, âm tá dương sinh, sinh xứ tụ sinh, mộ sát, phục nguyên 
quý sát, nhân chuyên lộc vượng, can chi trì vượng, Kim nhật 
Thủy thanh; Mộc Hỏa giao huy, Hỏa Kim chú ấn, Hỏa Thổ 
giáp tạp, ngũ hành câu tụ cách, thiên địa đức hợp, quân thần

17



khánh hội, nhất khí vi căn, Bính can bất tạp, tam  hội tụ tập, 
ngũ hành cự túc, lộc mã giao trì, tụ tình hội thần cách, cản lộc 
lan mã, tập phú phát phú, sinh tử tương tụ; nhất cú bao lí, tứ 
trụ  thuận bố, ngũ hành nhất cú, tứ đắc minh vị; củng ấp phiệt 
môn... củng cục lại có 72 cách; tổng cộng các cách cục kỳ lạ 
có 134 loại.

Cách cục của "Lan Đài Diệu Tuyển” lại càng nhiều càng kỳ 
lạ hơn, như là mã hóa long câu, xà hóa Thanh long, thố bát 
nguyệt cung, hàn tàng uyên hải, long điệt thiên môn; nguyệt 
sinh thương hải, tang liễu thành lâm, siêu phàm nhân thắng, 
Côn sơn phiến ngọc cách, long hổ củng môn, long cư thương 
hải, hổ ngọa hoang khâu, Kim quỹ tàng châu, ám đăng thiêm 
dầu, hoa hồng liễu lục, nguyệt bạch phong thanh, thạch lựu 
phún Hỏa cách; thương tùng đông tú, mặc địa thông tuyền, 
học hải ba thâm, long miết thất thủy, phượng hoàng phần 
đoạn, thái dương tổn minh, thái âm lạc thực, phu thê phản 
mục, phụ tử bội nghịch, long bà nê sa, quỷ đầu mẫu thai... 
tổng cộng 220 cáchỄ

về tên gọi cách cục, có cái là kết hợp hai - hai như là: tài 
quan cách, sát ấn cách, thực thần sinh tài cách, thương quan 
bội ấn cách... Trên đây mới chi liệt kê một phần cũng đã thấy 
vô cùng phức tạp, nhiều loại, mà nguồn gốc của tên gọi thì 
thực không thể hiểu được, không thể theo được, chỉ khiến bạn 
dọc càng thêm mơ hồ. Thật đúng như Nhâm Thiết Tiêu phê 
phán trong “Trích Thiên Túy”: những ngoại cách đó rấ t nhiều, 
tham khảo rấ t nhiều sách, đều không theo chính lý ngũ hành, 
đều là sai. Tất cả cách cục kỳ dị, nạp âm chư pháp m à “LỢi 
Lan Hội Diệu Tuyển” định ra  đều không theo một kinh chính 
thống nào cả. Ví dụ như ngày Nhâm Thìn là “Nhâm Ngọ, 
Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Tý", gọi là lục âm triều 
dương. Nói ngũ âm đều là âm, vì sao chỉ có năm  Kim là có thể 
triều dương, những can còn lại vì sao không thể triều dương? 
Tý là dương thể dụng âm, Quý Thủy trong Tý, điểm cuối của
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âm, vì sao lại là dương? Lại như lục Ất nhật kiến giờ Tý, gọi là 
thử quý, nói thử (chuột) là hao, vì sao lại còn là quý? Mà cái 
quý của can, chi giờ đều có, vì sao các can còn lại không quý? 
Chẳng cần phân tích nhiều hơn cũng thấy thật là sai lầm. 
Những cách sai lầm như thế rất nhiều, rời rạc, không có ý 
nghĩa, bạn đọc nên nắm chắc cách của chính lý ngũ hành, 
tránh sa vào biển m ù của những sách trên.

Những phê phán của Nhâm Thiết Tiêu đối với những cách 
cục kỳ dị trên vô cùng chính xác.

Căn cứ trên những nhận xét của Nhâm Thiết Tiên và những 
nghiên cứu thực tế của tác giả, tác giả có đánh giá như sau:

Cách cục trong truyền thống có thể có hoặc không, cùng 
với xem mệnh đoán vận không có quan hệ mật thiết lắm. 
Không biết cách cục hoặc không dùng cách cục, hoàn, toàn 
không ảnh hưởng gì tới sự phân tích, phán đoán của bạn về 
vận trình. Mệnh lý, lấy tứ trụ bát tự, lưu thông cân bằng của 
ngũ khí, thành tượng trợ tượng là đạl pháp căn bản. Còn lại 
những là cách cục, thần sát, hầu hết là có thể có hoặc không, 
có cũng chỉ khiến người đọc thêm hoang mang mờ mịt mà 
thôi. Bỏ đi những gì không cần thiết, giúp bạn đọc nhẹ nhàng 
bước vào cánh cửa bắt đầu, sẽ sớm thấy hiệu quả hơn. Đồng 
thời, để mệnh lý học có được sự cải cách và phát triển nhằm 
thích ứng với yêu cầu của thời đại mới. Nếu cứ kế thừa cái 
nhìn, sự suy xet của truyền thống, lưu lạl những 1101 dung 
cách cục cũ, thế thì, nhiều lắm cũng chỉ cần lưu lại cách thức 
phân chia cách cục mà phần trên đã đề cập tới: thập chính 
cách và 18 cách là đã đủ rồi; nhĩíng cách cục kỳ lạ khác, tất 
cả đều không cần thiết.

Vì sao các cách cục kỳ dị đó không cần? Tác giả không chỉ 
đơn gỉản theo ý kiến của Nhâm Thiết Tiên. Mà là tôn trọng 
thực tế. "Thực tế là tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm chân 
lý”. Những lý luận mà không hề ứng nghiệm trong thực tiễn, 
nhìn thì đẹp, viết thì hay, nhưng vẫn là không cần thiết.



Ngoại cách kỳ dị có rất nhiều, mỗi một m ệnh cục đều có 
thể chọn một cái tên rất hợp lý, nên không thể biện luận cho 
tất cả được. Mà sự phê phán xác đáng nhất, chính là những 
lời mà Nhâm Thiết Tiên đã nói. Tác giả thích nói thực làm 
thực, nên sẽ đưa ra hai ví dụ về cách cục của Kim thần cách 
và đời sống thật của chủ mệnh để đối chiếu, để xem trong 
thực tế thì cách cục Kim thần trong lý luận và thực tế có ứng 
nghiệm không.

Thế nào là Kim thần cách? Theo cuốn sách đầy uy lực của 
mệnh học là "Tam Mệnh Thòng Hội” thì: “Kim thần, thần phá 
hoại, tức là sát, chỉ có ba giờ, là Quý Dậu, Kỷ TỊ, Ất Sửu. 
Những cách này lục Giáp nhật là chủ, nếu gặp ba giờ trên đây 
thì là Kim thần luận. Hai ngày Giáp Tý, Giáp Thìn là quan 
trọng nhất... nguyệt lệnh thông Kim khí, thành Hỏa cục mới 
có thể chọn dùng. Nếu lại có thêm đới sát, thương nhẫn, thật 
là quán thần. Nếu nguyệt lệnh không thông Kim khí Hỏa cục, 
thì có thể luận theo các cách khác. Hoặc là tài quan ấn cực, 
hoặc biến hóa theo loại, chỉ cần kỵ Thủy là được. Nếu không 
hóa mà hành Thủy phương thì họa không thể kể... Nhất lục 
Kỷ nhật gặp ba giờ này, cũng là Kim thần luận, vận hành Thủy 
phương, đại họa tới lập tức...”.

Khái quát lại phần trên đây, điều kiện và hỷ, kỵ của Kim 
thần cách là:

*Lục Giáp Iiliật là chủ, Kỷ nliật cũng có thể, nếu mệnh cục 
gặp ba giờ Quý Dậu, Kỷ TỊ, Ất Sửu thì đó là Kim thần cách.

* Nguyệt lệnh cần thông Kim khí, địa chi cần thành Hỏa 
cục hoặc nhiều Hỏa, nếu không thì không phải là Kim thần 
m à luận cách cục khác.

T ro n g  trụ  cần có đới sát, thương, nhẫn là càng tốt.
*Hành vận hợp Hỏa nhất, nếu gặp Thủy vận, tai họa tới 

ngay lập tức.
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Cân cứ trên  bốn điều kiện và hỷ, kỵ của hành vận như 
trên, chúng ra củng xem hai ví dụ dưới đây và tình hình ứng 
nghiệm thực tế.

Đây là mệnh cục tự phê của nhà Dịch học Trịnh Bác Lâm, 
được ghi trong quyển hạ “Bát Tự Sách Mật” của ông Nhâm 
Cát Hậu. Nhà dịch học Trịnh Bác Lâm đã có thời gian dài 
nghiên cứu về Dịch học, kiến thức sâu sắc, có phán đoán rất 
chuẩn xác về bát tự của mình; chúng tôi xin trích ra  nội dung 
luận về Kim thần cách trong phần luận đoán đó:

"... dù bản thân đã có thời gian hơn 10 năm  nghiên cứu 
mệnh lý học, nhưng đối với mệnh tạo của bản thân quả thực 
vẫn không hoàn toàn hiểu hết. Dù đã thỉnh giáo các cao nhân 
về m ệnh lý, nhưng vẫn không đạt được sự phán đoán thống 
nhất. Nói rằng Kim thần cách chủ trương lấy Hỏa làm dụng 
thần, chọn hóa khí cách thì nhấn m ạnh lấy Thổ làm dụng 
thần; chọn ấn thụ cách thì lại nhận định lấy Thủy làm dụng 
thần; lấy tài nhiều thân nhược mà chọn Thủy làm dụng thần, 
thật là “sư nói sư phải, vãi nói vãi hay”, khiến người ta không 
biết nên theo cái nào...

Ví dụ 1: Sinh ngày 13 tháng 2 năm 1953 âm lịch; nam giới.
Bính thực thần

Chính ấn Quý TỊ

Thực thần

Nhật
nguyên

Bính
Thìn

Giáp Ngọ

Chính tài Kỷ Tị

Mậu thiên tài 
Canh thất sát 
Mậu tlilêii lài 
Ất kiếp tài

Quý chính ấn 
Đinh thương quan 
Kỷ chính tài

Bính thực thần 
Mậu thiên tài 
Canh thất sát

3 - 
13

12 Ất Mão 
- Giáp Dần

23 - Quý Sửu

33 - Nhâm Dần 
43 - Tân Hợi

63 - Quý Tị
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Nhật chủ Giáp Mộc sinh ở tháng Thìn, Hỏa Thổ thiên 
vượng, hiềm nỗi tài nhiều thân nhược. Mộc trong tháng xuân, 
Thổ m àu mỡ tài phong phú, Thổ nhiều tất tổn lực, nên một 
đời cầu tài khó khăn. Tuy được năm, tháng Quý Thủy nuôi 
dưỡng thân, nhưng Hỏa Thổ lại nhiều, khắc hao dụng thần, 
dẫn tới dụng thần vô lực. Xem xét toàn cục, Thủy Hỏa giao 
chiến, nhật chủ thiên nhược, nên lấy Thủy làm dụng thần, 
Kim là hỷ thần, Hỏa, Thổ là kỵ thần, Mộc là hiền thần.

Ngày Giáp Ngọ, giờ Kỷ TỊ chính là một Kim thần cách tiêu 
chuẩn.

Từ năm  38-42 tuổi hành Tý vận... lưu niên Nhâm Thân, 
hội hợp đại vận Tý, mệnh cục Thìn, hợp thành Thân-Tý-Thìn 
tam hợp Thủy cục, dụng thần có lực, tuy hành vận đắc tài, 
nguồn tài phong phú, nên kỉnh doanh trứng gà, thịt đông 
lạnh... đều có thể kiếm được lợi nhuận. Vận này khiến người 
ta có suy nghĩ ngược lại, nếu mệnh thuộc Kim thần cách, tất 
phải chọn Bính Hỏa ở tháng làm dụng thần, nhưng ở năm  lại 
là đại kiếp khó tránh. Nên Kim thần không thể thành lập.

Trên đây là phần trích dẫn của nhà nghiên cứu mệnh lý 
Trịnh Bác Lâm tự phán đoán về tứ trụ  của bản thân, đã phủ 
định Kim thần luận.

Mệnh của ông Trịnh, có thể nói là một Kim thần cách 
tương đối tiêu chuẩn: ngày Giáp, giờ Tị, trong đó lại có Tị, 
Ngọ, Ký, Bính, Hóa nhiều, Hóa cục. Có thương, sát, có điều 
trụ  tháng lại không Kim khí. Nên chỉ có thể nói là một Kim 
thần cách tương đối hợp tiêu chuẩn. Nhưng mà, xét từ góc độ 
khác, nguyệt lệnh Thìn có thể sinh Kim, Thìn, Dậu lại ám hợp 
Kim, Thìn Thổ vượng, nếu chiếu theo cách nói của “Tam 
Mệnh Thông Hội”, thì đó là “Dậu Kim tự ở trong đó rồi” (xem 
phần ám hợp trong “Chi Tú Mệnh Lý”), vì thế có thể nói là 
nguyệt lệnh thông Kim khí. Nếu cách nói ấy m à thành lập 
được, thì cục này chính là một Kim thần cách tiêu chuẩn rồi.
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Kim thần cách tiêu chuẩn, cần lấy Hỏa làm dụng thần, tối 
kỵ Thủy phương, Thủy vận. Mà Trịnh Bác Lâm, năm  Nhâm 
Thân, vận Nhâm Tý, mệnh vận, năm tổ thành Thân-Tý-Thìn 
tam hợp Thủy cục thấu hai Nhâm, hóa Thủy thành công, theo 
lý luận về Kim thần cách để mà xét đoán, thì hẳn phải là đại 
họa giáng đầu, giống như ông Trịnh nói vậy.

"Năm đó tất đại kiếp khó tránh”. Vậy mà, thực tế lại hoàn 
toàn ngược lại, năm đó “nguồn tài phong phú, có thể kiếm 
tiền trên nhiều lĩnh vực”. Nên là, ông Trịnh đã đưa ra  kết luận 
cuối cùng như sau: "Kim thần cách không thể thành lập”. Kim 
thần cách không thể thành lập, thì chỉ có thể căn cứ vào sự 
cân bằng của ngủ hành và lưu thông của khí thể để chọn dụng 
thần rồi luận m ệnh suy vận. Ngày Giáp sinh ở tháng Thìn, 
thiên tài đương lệnh, địa chi tam hợp thực thương cục, là khí 
thế của thản nhược thực thương tài nhiều. Thân nhược hợp 
nghịch lưu, lấy ấn chế thương thực ức thân là rõ ràng. Mệnh 
cục thân thế vốn rất nhược, nếu lại dùng thực thương, thực 
thương sinh tài thân càng nhược, đoán mệnh suy vận, đương 
nhiên không nghiệm, thậm  chí là hoàn toàn trái ngược.

Qua ví dụ này có thể thấy: thân nhược, thực thương, tài 
nhiều, dùng ấn hợp tỷ, kiếp, là phù hợp với mệnh.

Tác giả cho rằng, phân tích tứ trụ, đoán mệnh vận, cần 
tuân theo nguyên tắc lý luận của mệnh học, không thể dùng 
nhân vậL lịcli sử dể tạo ra  mệnh lý đưục. Chúng ta cùng xét 
mệnh tạo của Tưởng Giới Thạch.

Ví du 2: Tứ trụ  của Tưởng Giới Thạch:

Mậu thiên tài 
Tỷ kiên Giáp Đinh thương quan 

Tuất
Tân chính quan 
Đinh thương quan
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Thất sát Canh Ngọ Kỷ chính tài
Mậu thiên tàỉ 

Nhật Giáp Đinh thương quan
nguyên Tuất

Tân chính quan 
Bính thực thần 

Chính tài Kỷ Tị Mậu thiên tài
Canh thất sát 

Đối với mệnh cục này, phân tích của tác giả như sau:
Kỷ tọa Tị, nhẫn sinh tháng Ngọ, Tuất chỉ kiếp tài đương 

quyền, Tị tự thân vượng rõ. Chi Ngọ lộc thiên ấn, năm  ở Đinh 
Hỏa thấu xuất; TỊ, Ngọ Tuất tam  hợp Hỏa cục lại thêm tam 
hội phương nam Hỏa phương, Kỷ Thổ nhật ở Kỷ là vô cùng 
vượng. HỢp được HỢi Thủy điều hậu cho là dụng, lại có nguồn 
của Canh Kim, kiêm thêm hành lộ tú khí, nếu không, Hỏa 
hướng lên sẽ làm khô mà Kim gãy thì mệnh không thể thành; 
hơn nữa lại là mệnh cô độc. Đồng thời bát tự ấn cục thân 
vượng, Kim dựa vào Canh Kim lộ tú khí, vượng khí mà được 
lưu hành. Nếu không, chỉ nguyên Canh Kim, vượng khí tới 
thân là hết, sẽ là người bần ưện, cô độc. Nên là, cục này hoàn 
toàn dựa vào hai chữ “Hợi, Canh”. Canh Kim lưu động vượng 
khí thì phần trên đã nói. Hợi Thủy tài vượng, quan trường 
sinh; tài, quan tương sinh hữu tình, đó là điểm mấu chốt 
m ệnh chủ pliú quý. Kliông có HỢI Tliủy, thì tàl từ đâu tớl, 
quan từ đâu ra? Nên Hợi Thủy và Canh Kim, là hỷ, dụng thần 
quan trọng của m ệnh này. Tiếc là Quý Thủy không thấu can, 
nên tới năm  68 tuổi bắt đầu hành vận Quý, vì thế là mệnh tài 
phú quan cao của con cái và là lúc nghỉ ngơi của bản thân.

Nếu cứ theo cách cục chọn dụng để luận mệnh, thì mệnh 
này vốn là mệnh tiêu chuẩn về nguyệt kiếp cách hoặc hiêu ấn 
hoặc thương dụng tài. Không nên cho rằng các từ như là 
nguyệt kiếp, hiêu ấn, giả thương quan nghe không nhã nhặn; 
luận m ệnh chỉ cần theo mệnh lý, là nguyệt kiếp thì chính là



nguyệt kiếp, hiêu ấn chính là hiêu ấn, giả chính là giả, không 
nên không theo mệnh lý.

Tam cách tương giao, lấy giả thương quan cách luận mệnh 
là thỏa đáng nhất. Thân vượng ấn cục thương vượng mà dụng 
tài, người mà mệnh có tài lại có tài vận, chính là mệnh đại 
phú đại quý. Đồng thời, thương quan thấu khí tại trụ  giờ, con 
cái cũng là mệnh phú quý.

Thân vượng, ấn cục thương vượng dụng tài, đó chính là 
cách nói khái quát của dụng thần, còn như dụng thần cụ thể 
và hỷ, kỵ thần thì không thể đưa ra luận giống nhau mà cần 
phải căn cứ vào ngũ hành mệnh cục cụ thể. Thổ nhật thân 
vượng ấn cục thi chỉ cần xem địa chi Thân, Dậu, không thể 
xét Canh, Tân. Nguyên nhân là vì trong mệnh đã có Bính, 
Canh, can không thấu Nhâm, Quý, lại qua Canh, Tân, Kim, 
Tý vận, tất sẽ chế Mộc. Mộc là quan, tức quan tai khó tránh. 
Nhưng trong mệnh có hai Canh là tốt, nên là vượng khí lưu 
thông. Thủy vận can chi đều là hỷ thần, thân vượng tới tài thì 
dừng, rõ ràng là phát tài mà sinh quan.

Trên đây là phân tích hỷ, kỵ của Kim, Thủy; còn hỷ, kỵ 
của ba hành là Thủy, Hỏa, Thổ thì sao?

Dựa theo tổ hợp cụ thể của m ệnh trên, trừ  vận có can là 
Canh, Tân là kỵ thần ra, những ngũ hành khác đều thuộc 
hỷ vận.

Mẹnh nay vón la hình tượng cúa Hòa, Thổ, Klm, là khí Ilié 
Hỏa, Thổ, Kim, Thủy. Hành Mộc vận là quan, quan, ấn, thân, 
thương liên tục tương sinh, nhất khí lưu thông tới thương 
quan thì dừng, thương quan sinh tài, là hỷ vận. Hành Hỏa vận 
thuộc ấn, trong mệnh có thân vượng; hành ấn vận, ấn, thân, 
thương liên tục tương sinh, nhất khí lưu thông tới thương 
quan thì dừng, đều thuộc hỷ vận. Do mệnh có ấn quá vượng, 
nên tỷ, kiếp vận; tỷ, ấn vận là tốt nhất.

Qua phân tích trên đây có thể đưa ra một vài ý kiến mang 
tính kết luận như sau: mệnh này ấn cục thân vượng, có hai
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thương thấu xuất lưu thông tú khí, chỉ trừ có Canh, Tân vận 
lại thấu can là kỵ vận ra, những vận khác qua Thân, Dậu và 
Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ vận đều là hỷ thần. Trùng hợp là, m ệnh 
này trước năm  87 tuổi không gặp Canh Thân, nên biết đó là 
mệnh đại phú đại quý.

Dựa trên phân tích đó, chúng ta xét đại vận và lưu niên có 
liên quan:

Vận Kỷ Dậu, Mậu Thân từ năm 1894 - 1913, thiên can 
Mậu, Kỷ là tỷ kiếp, địa chi Dậu, Thân là thực thương; trước tỷ 
lại hành thực thương là hỷ vận. Thực thương là sao học hành, 
từ nhỏ thành tích học tập tốt, có thể thuận lợi thi vào trường 
quân quan, lại được đi du học ở Nhật Bản.

Vận Đinh Mùi, từ năm 1914-1923, Mùi vận tỷ kiên là 
vượng địa, can chi đều là hỷ. Nhưng trong đó có lưu niên năm  
1920, 1921 là Canh Thân, Tân Dậu, lại thêm m ệnh có hai 
Canh, hình thành ba Canh hoặc hai Canh một Tân, mệnh 
không thấu tài, vì thế mà thương thực quá nhiều quá vượng 
mà khắc quan, là kỵ vận; nên đã bị thua lỗ lớn trong vụ đầu 
tư cổ phiếu tại Thượng Hải.

Năm Quý Hợi Thủy vượng, năm 1923, can chi của dụng 
thần đều đáo vị, phát tài lại sinh quan, nên tháng 2 năm đó 
được phong làm tổng tham mưu trưởng, tạo thành bệ phóng 
vững chắc phát tài sinh quan cho Tưởng Giới Thạch.

Vận Bính Ngọ, 1924-1933, là Bính Ngọ vượng ấn vận.
Vốn thân vượng, ấn cục vượng lại tới vận ấn vượng, là 

vượng nhân tới vượng phương, tất là không tốt, bị mờ tối. 
Nhưng cục đó lại có Kỷ tới Ngọ, Thổ vượng, khi bước vào ấn 
vượng vẫn là vượng kiếp hóa ấn, hai thương quan lại hóa kiếp 
lưu thông, nên ấn là hỷ vận. Năm Giáp Tý 1924, Tý Thủy sinh 
Giáp Mộc; quan, ấn tương sinh hữu tình, đồng thời năm Tý 
Thủy vượng, dụng thần vượng địa, nên ngày 2 tháng 5 trở 
thành hiệu trưởng trường quân đội Hoàng Phố kiêm là người 
đứng đầu đệ nhất quân. Từ đó mà việc bồi dưỡng lực lượng



cốt cán của Tôn Trung Sơn cũng như các quyết định quan 
trọng của trường đều chuyển thành Tưởng Giới Thạch nắm 
giữ. Đó quả thực là nền tảng vô cùng chắc chắn cho Tưởng 
Giới Thạch.

Năm Bính Dần 1926 chính ấn, quan vượng vận là hỷ, 
quan, ấn tương sinh hữu tính, chính là thời cơ rất tốt để nắm 
quyền. Vì thế ngày 5 tháng 6 đã ngồi ở vị trí tổng tư lệnh quân 
Cách mệnh quốc dân, tiến hành Bắc phạt.

Năm Đinh Mão 1927, hiêu thần hành sát địa, đối với nhật 
chủ bất lợi, nên ngày 13 tháng 8 bị bức bách từ chức.

Năm Mậu Thìn 1928, kiếp tài vượng vận. Thân vượng lại 
hành kiếp vượng vốn là kỵ, nhưng vì mệnh có hai Canh có thể 
hóa kiếp sinh tài, kiếp kỵ lại trở thành nguồn của tài, nguồn 
của tài chảy mãi, có thương quan lưu thông trầm ổn, tài có 
thể sinh quan, rấ t tốt cho nhật chủ, nên ngày 4 tháng 2 lại 
khôi phục chức tổng tư lệnh quân Cách mệnh. Ngày 31 tháng
3, lần thứ hai Bắc phạt.

Năm Tân Mùi 1931, thực thần tiến khí, mệnh không thấu 
tài, thương thực hỗn tạp mà chế quan. Thân vượng quan bị 
chế là ky; vì thế ngày 15 tháng 12, lần thứ hai phải từ chức.

Năm Nhâm Thân 1932, dụng thần thấu can lại hành vận 
tài trường sinh, tài vượng sinh quan là hỷ, nên ngày 21 tháng 
1 lại được phục hồi nguyên chức. Lần khôi phục chức vụ này, 
néu giải thicii như thé Uù rát phù họp VÚ 1  mệiili lý, nhưng với 
tư cách là một nhà nghiên cứu mệnh lý, không thế quá hàm 
hồ, nên tác giả phải phân tích cặn kẽ.

Ngày 5 tháng 2 năm 1932 lập xuân, cách năm Nhâm Thân 
khoảng nửa tháng.

Ngày 21 tháng 1 vẫn là năm Tân Mùi, chính là năm phải 
từ chức.

Xét vận của năm đó, về mệnh lý vẫn là không thông, chỉ 
có thể dùng lý luận “vận xấu tuy đã qua nhưng vẫn lưu lại tai 
ương, vận tốt tới trước báo tin mừng" để giải thích.



Vận Ất Tị, từ năm 1934-1943, sát vận ấn vượng địa, sát 
ấn tương sinh là tốt. Năm Bính Tý 1936, ấn vận tử địa, ngày
12 tháng 12 năm đó, trong cuộc binh biến tại Tây An, Tưởng 
Giới Thạch bị Trương Học Lương và Dương Hổ Thành bắt giữ, 
đã gây ra  chấn động lớn. Điều này chỉ có thể giải thích rằng kỵ 
thần Canh Tý, tháng Canh Tý thấu mà khắc quan gây ra.

Vận Giáp Thìn, từ năm 1944 tới năm 1953, chính quan 
thân vượng vận là hỷ, năm 1949 Kỷ Sửu, ngày 21 tháng 1 
Tưởng Giới Thạch lần thứ ba phải từ chức, kỳ thực lúc đó vẫn 
thuộc năm Mậu Tý (năm đó ngày 4 tháng 2 lập xuân).

Thân kiếp hành tử địa, hoặc còn nói là Ât TỊ đại vận và 
Mậu Tý lưu niên tương chiến, tuế-vận phạt nhau mà ra (Ât- 
Mậu tương khắc, Tý-TỊ tương khắc).

Vận Quý Mão, Nhâm Dần, từ năm 1953-1973, tài vận 
quan vượng địa, thân vượng tài phú tương sinh là hỷ. Hơn 20 
năm  hỷ vận. Tới đây hẳn đã rõ một điều: mệnh luận hỷ, kỵ, 
chủ yếu là xét về tài phú, chức vị, địa vị của bản thân người 
đó, còn như quốc vận tuy có liên quan tới mệnh vận của người 
đó, nhưng vẫn là luận phân biệt, cho dù đó có là người đứng 
đầu nhà nước. Nếu không, kể từ khi Tưởng Giới Thạch nắm 
quyền, trong nước thì nội chiến, bên ngoài thì chiến tranh, mà 
vận của Tưởng Giới Thạch, bắt đầu từ vận Bính Ngọ, đó là lúc 
quân Nhật Bản xâm lược Đông Bắc, Trung Quốc thất thế, 
quốc vận vô cùng xáu.

Nếu tính hết vào chủ vận như thế thì liệu Tưởng Giới 
Thạch còn gì để mà nói là mệnh tốt hay không? Đồng thời, 
chiến tranh giải phóng, Tưởng Giới Thạch bại trận phải chạy 
tới Đài Loan, lúc đó còn là vận tốt hay không?

Nếu quốc vận và mệnh vận cá nhân tách biệt, thì cho dù 
có tới Đài Loan, xét từ cá nhân Tưởng Giới Thạch, tài phú, địa 
vị vẫn không bị ảnh hưởng. Từ góc độ này mà nói, mệnh vận 
cá nhân vẫn là tốt. Chính vì thế mà Tưởng Giới Thạch mới 
được coi là mệnh đại phú đại quý.
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Vận Tân Sửu 1974-1983, Sửu sinh Kim, Tân Kim thực 
thần vượng vận, thương thực hỗn tạp vượng khắc quan, 
thương thực đều nhập mộ là kỵ; Tân Kim lại là kỵ thần, lưu 
mèn Àt Mão sát vượng, thương-sát hỗn chiến, thái tuế Ât Mộc 
khắc nhật can Kỷ Thổ. Đồng thời nhật can Kỷ Thổ khắc đại 
vận Tân Sửu Thổ, lưu niên Ât Mão trong vận Tân Sửu có Thủy. 
Như thế là nhật chủ, đại vận, lưu niên, ngũ hành và nạp âm 
đều tương chiến, thân vượng thương quan nhập mộ, nên ngày 5 
thang 4 năm  1975 Tưởng Giới Thạch qua đời tại Đài Loan.

Mệnh vận cả đời của Tưởng Giới Thạch, tác giả căn cứ 
theo nguyên lý mệnh học mà phân tích, từ lý luận tới thực 
tiễn, hoàn toàn thống nhất; còn các sách m ệnh khác, hoặc là 
lấy dụng thần Hỏa, hoặc lấy thương quan bối ấn, đều chỉ luận 
Bính Ngọ đại vận là hỷ mà phát, nên Bính Ngọ đại vận hai lần 
gặp chuyện không may phải từ chức, đều tránh không đề cập 
đến. Đồng thời, nếu nói dụng Hỏa, vì sao không chết vào năm  
Nhâm Tý 26 tuổi, đó là lúc Thủy vượng mà Hỏa tử tuyệt, Hỏa 
có thể tránh  được đại kiếp đại nạn đó không? Vì sao không 
chết năm  Nhâm Tý? Đó là điều trái ngược hoàn toàn trong 
thực tế khi lấy Hỏa làm dụng thần.

Qua việc phân tích mệnh lý của Tưởng Giới Thạch, và tuế, 
vận liên quan, chúng ta có thể thấy:

*Lý luận về Kim thần cách là không thể thành lập được.
*Fhân tích bát cư m ệnh cục nào, kể cà bát tự clio nhân 

vật nổi tiếng, nhất định phải lấy nguyên tắc lý luận của m ệnh 
lý học làm  chủ đạo, tuyệt không thể dùng lịch sử của các 
nhân vật nổi tiếng để mà thay đổi m ệnh lý. Nếu thế sẽ gây ra  
sai lầm cho m ệnh lý, không ứng nghiệm trong thực tiễn. Lý 
luận sai sẽ để lại hậu họa vô cùng lớn cho thế hệ sau.

Điều làm  cho mệnh lý học vàng thau lẫn lộn, thật giả phức 
tạp, không thể đi vào con đường khoa học chính đáng, là vì 
khi phân tích bát tự của những người nổi tiếng, hầu hết các 
sách tướng số đều phạm lỗi lầm trên; nguy hiểm hơn là, để



cho phù hợp với thực tế mà các nhân vật nổi ưếng đã trải qua, 
hầu hết đều tùy ý thay đổi giờ sinh, nên m ệnh lý học tới nay 
khó m à được giới khoa học thừa nhận. Không có tiêu chuẩn 
khách quan, tính tùy ý của người đoán m ệnh lại lớn, nên vừa 
làm lý luận của mệnh học hỗn tạp, lại vừa khiến người sau 
không biết nên làm như thế nào, thật sự để lại hậu quả vô 
cùng nghiêm trọng. Thông qua việc nghiên cứu, phân tích 
m ệnh tạo của Tưởng Giới Thạch, tác giả rấ t mong đồng 
nghiệp và bạn đọc lưu ý tới điều này. Bất cứ m ôn học nào 
củng thế, cần phải thực sự cầu thị, kết hợp giữa lý luận và 
thực tế mới tránh  khỏi tùy ý, chủ quan. Chỉ có như thế, mới 
giúp cho m ệnh lý học, trải qua các thế hệ nghiên cứu, có thể 
trở thành m ột lý luận dự báo phù hợp với khoa học xã hội, trở 
thành một “cây” trong “rừng khoa học”.

Tới đây chúng ta khái quát lại việc xét đoán các ví dụ trên: 
Ví dụ 1 thực sự là một Kim thần cách tiêu chuẩn, tuy 

không có phú quý vang thiên hạ, cũng không có Hỏa vận, mà 
ngược lại vừa vặn là vận trình Thân, Tý, Thìn tam  hợp Hỏa 
cục nên được mọi việc như ý. Ví dụ 2 là ví dụ ít phù  hợp nhất 
với ưêu chuẩn của mệnh Kim thần cách, tuy là nhân vật lớn 
vang danh thiên hạ, nhưng cũng phải đại vận Bính Ngọ Hỏa 
vượng mới phát, m à thực tế lại là lưu niên Thủy vượng giúp 
cho. Cũng chính là nói, ở ví dụ 1, lý luận và thực tế trái ngược; 
ví dụ 2 cung lại lã phát trong Hóa đại vận. Nhứng điều ấy đa 
bỉện luận để chứng m inh cho:

*Lý luận Kim thần cách không thể thành lập.
•Cho dù có phù hợp với điều kiện của Kim thần  cách cũng 

không thể xem m ệnh theo Kim thần cách.
Lý luận Kim thần cách đã không thành lập, th ì cách cục 

khác sẽ như thế nào? Chúng ta cùng xem qua thực tế.
Trong quá trình nghiên cứu cách cục khác, tác giả không 

ngừng xét các ví dụ mới; để tiện cho phân tích, chúng ta cùng 
xét lại tứ trụ  trong ví dụ 1.



Giờ Kỷ ngày Giáp, Giáp Kỷ hợp Thổ, sinh ở tháng Thìn là 
vượng, chi có Ngọ, Tị thấu Bính, Hỏa vượng lại tam hợp Hỏa 
cục sinh Thổ, ngoài ra  Mộc trong Giáp, Ât khắc chủ, hoàn 
toàn phù hợp với Giáp, Kỷ hóa Thổ cách.

Theo lý luận về hóa khí cách, thường lấy hóa thần làm 
dụng, tức là lấy Thổ làm dụng thần trong ví dụ trên; nhưng 
không phù hợp với thực tế của chủ mệnh. Phần trước chúng 
ta  đã biết, mệnh này thực thương tài quá vượng mà thân 
nhược. Thân nhược hợp nghịch lưu, lấy Quý Thủy chính ấn 
sinh thân chế thực làm chủ đạo. Hóa Thổ cách dụng Thổ, thân 
nhược thực nhiều, dùng Thủy ấn. Thổ và Thủy, Thủy ở trên vô 
tinh. Ma trong thực tế là Thản, Tý, Thìn vận là tốt nhất, Cũng 
chính là nói, dụng Thủy phù hợp với thực tế, dùng Thổ cũng 
không đúng. Nên là hóa Thổ cách không thể thành lập.

Chính ấn Quý Tị

Thực thần

Nhạt
nguyên

Chính tài Kỷ Tị

Bính thực thần

Bính
Thìn

Liiap Ngọ

Mậu thiên tài 
Canh thất sát 
Mậu thiên tài 
Ât kiếp tài

Quý chính ấn 
Đỉnh thương quan 
Ký chính tai

Bính thực thần 
Mậu thiên tài 
Canh thất sát

3 - 12 Ất Mão
13 - Giáp Dần

23 - Quý Sửu

33
43

Nhâm Dần 
Tân HỢI

63 - Quý Tị

Ngoài ra, m ệnh này trong Thìn tàng Thủy, can năm  Quý 
Thủy lại thấu xuất, có thể gọí là chính ấn cách. Theo lý luận 
của ấn là: "phàm cách hợp vượng, duy có ấn thụ hợp nhược”, 
thế ithì mệnh này hợp nhược cũng chính là hợp thực thương
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tài vượng vận tốt, mà thực tế là hợp ấn thụ và tỷ kiên, cũng 
không phù hợp với lý luận của ấn cách. Nguyên nhân tận 
cùng, là ấn thụ cách thực sự là ấn nắm  quyền m à thân vượng, 
đương nhiên cũng là hợp nhược vận. Mệnh này ngày Giáp sinh 
tháng Thìn, thiên tài là chủ, nhật can thấu xuất Kỷ Thổ, thực 
sự là tài cách, nói ấn thụ là giả, chỉ có thể gọi là giả ấn cách 
mà thực sự là chân tài cách. Thân nhược tài cách thực thương 
nhiều, lấy ấn sinh thân chế thực thương là dụng thần, hoàn 
toàn phù hợp với m ệnh lý.

Qua đó ta có thể thấy:
*Mệnh này không thể nói là hóa khí cách.
*Mệnh này không thể nói là ấn thụ cách, không đương 

quyền, nên chỉ có thể là giả ấn.
*Mệnh này chỉ có thể là tài cách, tài trong nguyệt Kim 

đương quyền.
•Mệnh này không thể là Kim thần cách (phần trên đã đề 

cập).
Qua sự phân tích ở trên, chúng ta sẽ cùng xét tới tình 

huống giống nhau để thành lập cách cục.
Trước hết chúng ta  cùng xem  p h ần  ngoai cách:
*Kim thần cách: cả hai ví dụ trên đều không thể thành lập 

được.
*Hóa khí cách: không có.
Lại x é t chính cách:
Ví dụ 1 là giả ấn thụ cách không thể thành lập; lập thanh 

tài cách (tài là chủ khí của nguyệt lệnh).
Ví dụ 2 nguyệt kiếp thành lập, là chủ khí của nguyệt lệnh. 

Thiên ấn cách và giả thương quan cách đều thành lập.
Qua s ư  thống nhất đó, chúng ta  cùng x é t đác điểm  

của qu y luật:
Ngoại cách đều không thể thành lập, cho dù là kim thần 

cách hay là hóa khí cách.
Chính cách hầu hết là được.
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Nguyệt lệnh chủ khí chọn cách, hoặc nguyệt lệnh thứ khí 
chọn cách đều được.

Theo sự phân tích đó, đối với cách xem cách cục, tác giả 
đưa ra  kết luận như sau:

Cách phân loại cách cục của các sách mệnh lý học truyền 
thống, không có quan hệ nhiều lắm tới sự suy diễn vận, không 
có sự liên hệ nội tại thiết yếu, nhất là ngoại cách. Nếu nghiên 
cứu mệnh cục theo từng loại, từ đó tìm ra các quy luật đại 
diện cho từng loại hình để áp dụng trong thực tiễn, đó là điều 
đáng quý. Trên góc độ này, cách cục truyền thống chỉ là lưu 
lại chủ khí và thứ khí của nguyệt lệnh để phân thành thập 
chính cách là được; tất cả các ngoại cách khác, nhất là cách 
cục kỳ dị đã trình bày ở trên, là không cần thiết, có thể bỏ đi, 
không cần dùng. Các cách cục đa dạng đó, thực chất chi làm 
nhiễu loạn lý luận mệnh lý học, làm cho người học trở nên hồ 
đồ, không biết tin vào đâu, theo cái gì. Mà nguyên nhân suy 
cho tới cùng, chính là vì nhiều loại quá, lại không suy xét trên 
nội dung kết cấu của mệnh cục, trừ  thập chính cách và tòng 
hóa cách là có đạo lý nhất định ra, các cách cục kỳ dị khác, 
đều dựa vào một đặc điểm nào đó trong m ệnh mà đặt tên, 
không thể trở thành các yếu tố đặc trưng, chủ yếu để đại diện 
cho một hệ các tứ trụ, nên là, lập luận của từng loại cách cục 
đó, hoàn toàn không phù hợp với nguyên tắc, tinh thần của 
m ệnh lý liọc, có cái thâm  chí là trái ngược hoàn toàn. Chính, vì 
thế, dùng nó để luận mệnh, cùng VỚI thực tế của chủ mệnh, là 
hoàn toàn trái ngược.

Do đó, tác giả cho rằng, phân loại mệnh cục để nghiên 
cứu là điều nên làm, nhưng cách phân loại, thì nhất định phải 
theo thực chất, nội dung kết cấu của tứ trụ  bát tự, như thế 
mới có thể tìm ra các đặc điểm mang tính quy luật, từ đó để 
chỉ đạo thực tiễn việc suy mệnh đoán vận. Trên cơ sở đó, tác 
giả cho rằng, cách cục của mệnh học, có thể phân thành hai 
loại, chín dạng như sau:
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*Cách p h ổ  thông:
(1). Thân vượng ấn nhiều cách, thường là lấy tài tinh làm 

dụng thần.
(2). Thân vượng thân (hoặc là tỷ kiếp) trùng cách. Không 

thể chế thì lấy thực thương làm dụng thần; có thể chế thì lấy 
quan sát làm dụng thần.

(3). Thân nhược tiết (thực thương) nhiều cách, lấy ấn thụ 
là dụng thần.

(4). Thân nhược tài nhiều cách, lấy tỷ kiếp làm dụng thần.
(5). Thân nhược chế (quan sát) trùng cách; không thể chế 

thì lấy ấn làm dụng thần; có thể chế thì lấy thực thương làm 
dụng thần.

Cái gọi là có thể chế, là để chi kỵ thần tuy nhiều nhưng 
không đương lệnh, m à thần chế kỵ thần vượng, khỏe, đầy đủ, 
chế có lực, đó gọi là có thể chế được. Không thể chế được, là 
để chỉ kỵ thần nhiều lại đương lệnh, thần chế kỵ thần hưu tù 
vô khí, không những không chế được, m à lại cưỡng chế sẽ 
khiến kỵ thần bùng nổ, nguy hại đối với dụng thần và nhật 
chủ càng lớn hơn, như thế là chế vô lực lại thêm  họa, đó là 
không thể chế, chỉ có thể lấy hóa, tiết kỵ thần làm dụng.

*Cách đác thù:
(1). Tòng hóa cách: thông thường lấy tòng thần và hóa 

thần làm dụng. Một số ít mà thần tòng hóa quá vượng, lấy 
thần tiết tòng hóa làm dụng. Thần tòng hóa m à quá nhược, thì 
lấy thần sinh tòng hóa làm dụng.

(2). Nhất hành thành tượng cách: theo tòng hóa cách chọn 
dụng. Thông thường lấy thực thần hoặc thương quan làm 
dụng thần.

(3). Lưỡng hành thành tượng cách: lưỡng hành tương sinh 
thành tượng thì lấy nhược thần làm dụng; lưỡng hành tương 
chiến thành tượng thì lấy thần thông quan làm dụng.
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(4). Toàn tượng cách: tam thần hoặc nhiều hơn tam  thần 
thành tượng, đó là toàn thần cách. Tình huống cách cục này 
tương đối phức tạp, cần xem tổ hợp cụ thể của bát tự, sinh, 
khắc, chế, hóa thế nào để đưa ra phân tích kỹ lưỡng.

Toàn tượng cách, kỳ thực có thể đưa vào cách phổ thông, 
nhưng vì nó tương tự với nhất hành thành tượng cách, lưỡng 
hành thành  tượng cách, xét từ góc độ hình tượng thì có thể 
đưa vào cách đặc thù.

Phương pháp phân loại này, một là lấy thực chất nội tại 
của m ệnh cục làm căn cứ, có thể tổng kết các đặc điểm mang 
tính quy luật của các dạng cách cục, có lợi cho chỉ đạo thực 
tiễn; hai là phân loại ít, tổng cộng chỉ có chín dạng, tiện cho 
nghiên cứu, người học cũng dễ dàng nắm  bắt được.

Các kiến giải về m ệnh cục trên đây, cũng chỉ là cách nhìn 
bước đầu của tác giả, củng chưa đi sâu vào nghiên cứu cụ thể 
hai loại chín dạng, vì thế tác giả chỉ dám  gọi là “m ạn đàm ”. 
Gọi là “m ạn đàm ” cùng là vì muốn thay đổi, đơn giản hóa hệ 
thống m ệnh học, để phù hợp với tính khoa học. Củng chính là 
nói, bỏ bớt những nội dung rối rắm  không cần thiết trong 
mệnh lý học truyền thống, làm giảm bớt gánh nặng không cần 
thiết cho người học, giúp cho người học nghiên cứu, nắm  bắt, 
phát triển nhanh hơn. Cũng giống như trên một cơ thể khỏe 
m ạnh mọc ra  m ột khối thịt thừa lớn, hành động rấ t bất tiện, 
liên đén bệnh viện để bủ di, như tlié hoàn toàu có lợi lớn cho 
sinh hoạt và công việc của bản thân.

Còn về hai loại chín dạng cách cục, tác giả mong rằng sẽ 
có cơ hội khác được trình bày với bạn đọc.

*
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CHƯƠNG 2

DỤNG THẦN

Cách chon dụng thần đơn g iản  cho th áp  thần  

1. Ý NGHĨA CỦA DỤNG THAN {CÙNG VỚI QUAN HỆ 
MỆNH VẬN)

Dụng thần, là một dạng ngũ hành có tác dụng nhất đối với 
nhật can. Ngũ hành, khi luận mệnh dùng ngũ thần hoặc thập 
thần để thay thế, vì thế, thần của ngũ hành có tác dụng trợ 
giúp lớn nhất đối với nhật can, là thần mà nhật can cần nhất, 
đó chính là dụng thần. Dụng thần, là mấu chốt để suy đoán 
mệnh vận. Chọn dụng thần sai, phân tích m ệnh suy đoán vận, 
tất cả đều sai. Dụng thần được quyết định rồi thì cho dù cách 
xét bát tự có kém cũng phải đúng được 7, 8 phần. Bởi vì phân 
tích mệnh cục, suy đoán vận trình, đều theo tiêu chuẩn là có 
lợi cho dụng thần hay không. Mệnh cục có dụng thần đắc lực 
là kiện toàn; bát tự tương đối tốt; dụng thần lại vô khí hoặc bị 
thương, tứ trụ  cũng kém. Hành vận sinh trợ dụng thần, trong 
vận đó mệnh chủ được như ý; hành vận tiết hao dụng thần, 
nhật chủ thời gian đó thực không tốt; hành vận khắc chế dụng 
thần, chủ nhân phần nhiều lắm tai nhiều nạn, nghiêm trọng 
hơn còn dẫn tới thương vong. Mệnh có dụng thần tàng chi 
không thấu, hành vận lại làm nó thấu xuất, vận đó nhật chủ 
được như ý; m ệnh mà dụng thần bị tổn hại, hành vận được 
cứu, thì vận đó sẽ là vận trình tốt đẹp. Mệnh m à dụng thần
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thấu can bị tổn thương, thiên can của hành vận xuất cứu, địa 
chi của dụng thần bị tổn thương, địa chi của tuế vận lại làm 
m ất đi thần gây tổn thương đó, củng đều là vận tốt. Mệnh tuy 
có dụng thần, nhưng trong vòng 60 năm  đầu của cuộc đời, 
dụng thần bất đáo vận trình; mệnh có dụng thần mà như 
không, đều là thuộc mệnh cục kém. Mệnh không có dụng 
thần, hành vận tại thời điểm thích đáng (khoảng 30 tuổi, 
thông thường là khoảng từ 20 đến 60 tuổi) xuất hiện dụng 
thần vượng vận, thì vấn được tính là mệnh tốt. Dụng thần 
trong mệnh bị thương, hành vận tại thời điểm thích hợp có bổ 
cứu, cũng chỉ cần trong khoảng 10, 20 năm là tốt.

Mệnh củng tính tương tự. Nếu đến vận cuối đời (thường là 
tính tới năm  trước 60 tuổi) mà không có bổ cứu, thì mệnh đó 
một đời bất đắc chí. Mệnh không có dụng thần, hành vận 
trong khoảng 60 năm  đầu đời củng không xuất hiện dụng 
thần, là m ệnh cuối đời bế tắc.

Nói tới đây, tôi chợt nhớ đến cách nói mà rất nhiều sách 
mệnh lý đề cập tới, gọi là mệnh quản một đời, vận quản 10 
năm, nên dễ dàng đưa ra kết luận như sau: mệnh tốt vận khí 
kém, cũng coi như là mệnh tốt, có gặp chút trắc trở; mệnh 
kém vận tuy tốt vẫn là mệnh kém. Lý do của việc này là nền 
tảng yếu kém, khó mà làm cho tốt đẹp được. Nếu xét từ 
phương dỉện lý luận, thì có vẻ rấ t có lý. Nhưng tác giả thông 
qua rấ t nhiều nghiên cứu và thực tế cho thấy, kết luận trên là 
không chuẩn xác, hoặc có thể nói là không toàn diện, có phần 
phiến diện, hàm  hồ, có khoảng cách lớn SO với thực tế. Quan 
điểm của tác giả là, mệnh tốt vận củng tốt, đương nhiên là tốt 
nhất; mệnh tốt vận trái ngược, là m ệnh tốt nhưng có nhiều 
thành, bại; m ệnh kém vận đều thuận, m ệnh kém có lúc tốt.

Nói tới vấn đề này có vẻ lạc đề, cứ ngỡ rằng quan hệ giữa 
mệnh và vận không liên quan gì tới dụng thần. Thực ra  không 
phải, điều mà tôi muốn nói tới ở đây là dụng thần trong mệnh 
và dụng thần trong vận, đối nghịch hay thuận hòa có quạn hệ



tới mệnh chủ, hơn nữa còn tác động tới m ệnh và vận; luận 
mệnh không thể tách rời dụng thần.

Quan hệ giữa mệnh và vận, rấ t nhiều người ví von như là 
quan hệ giữa xe và đường. Tác giả cho rằng cách ví von ấy rất 
xác đáng, vì thế, vẫn là câu nói cũ, là làm cho vấn đề bớt phức 
tạp đi. Các loại xe mới, xe xịn, nếu đi trên đường cao tốc, 
đương nhiên tốc độ rấ t nhanh; nhưng nếu đi vào đường núi 
nhỏ hẹp, gập ghềnh, hoặc là đi trên đường ruộng nhỏ hẹp, lồi 
lõm, hoặc đường ngoằn ngoèo khúc khuỷu, xe xịn cũng khó 
mà tránh được chậm chạp, va đập; thậm  chí là nguy hiểm tới 
tính mạng. Như thế thì liệu có thể nói rằng xe xịn là tốt hay 
không? Ngược lại, nếu là một chiếc xe củ kỹ nếu chạy trên 
đường cao tốc, có khi thi thoảng phải dừng lại rồi mới đi tiếp 
được, nhưng ít ra  thì cũng không đến mức lật xe. Như thế mọi 
người trên xe đều có thể đến nơỉ an toàn, có điều là chậm một 
chút. Nếu so sánh kết quả của xe cũ và xe mới, thì liệu ai có 
thể nói rằng cái xe củ là mệnh kém!

Trên đây hoàn toàn là phần lý luận; tiếp theo chúng ta 
cùng xem qua hai ví dụ thực tế:

Ví dụ 1:
Tỷ kiên Giáp 

Dần 
Giáp 
Tuất

Tỷ kiên Giáp Tý
cninn quan

Tỷ kiên 17 - thực thần Bính Thìn 
thiên tài

Thiên tài 27 - thương quan Đinh Tị 
thực thần
37 - thiên tài Mậu Ngọ 
thương quan
47 - chính tài Kỷ Mùi chính 
tài
57 - thất sát Canh Thân thất 
sát

chính ấn 67 - chính quan Tân Dậu
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Đây là m ệnh cục của chính tác giả. Ngày Giáp sinh tháng 
Dần. Tỷ kiên nắm  quyền, chi năm Dần Mộc tỷ kiên; tháng, giờ 
tỷ kiên đều thấu, chi giờ Tý Thủy chính ấn sinh Mộc, vừa vặn 
can năm thấu thiên tài, lại nhập mộ ở Tuất cung là chi tháng. 
Mộc vượng, Mộc nhiều lại có Thủy sinh cho, Thổ tử Thổ ít lại 
không có nguồn Hỏa. Theo lý thuyết nên là cục có thân vượng 
tỷ kiên nhiều, khắc chết tài, tài không có, là mệnh tăng đạo, 
cô đơn. Đồng thời tỷ kiên thấu nhiều mà tài tử, cả đời phải 
bôn ba kiếm ăn, tới tận năm 57 tuổi. Mẹ mất năm 63 tuổi, 
như thế là mẹ thọ bình thường; cha thì thọ hơn; vợ nhiều 
bệnh tật giày vò lại phải bôn ba; hai con củng có thể coi là 
hàng trung bình trở lên, một đứa làm bên thuế vụ, một đứa 
làm ở viện thiết kế, có thể coi là công việc tốt, ổn định.

Nhưng trên thực tế, tác giả lại không phải bôn ba vì cuộc 
sống, mà ngược lại, chỉ trừ trước năm  17 tuổi là vô cùng khó 
khăn, còn lại cả đời nhàn hạ, kinh tế thong dong, có thể đạt 
mức khá giả. Khác biệt giữa thực tế và thông tin trên bát tự là 
rất rõ ràng, nguyên nhân là do đâu? Tác giả cho rằng, bát tự 
rất kém, nhưng các đại vận, từ năm 17 tuổi cho tới ngoài 70 
tuổi, trừ  có 10 năm  là trái ngược với nhật trụ  và dụng thần ra, 
còn lại đều trợ cho dụng thần, hướng tới nhật chủ.

Để làm rõ mối quan hệ giữa mệnh kém vận tốt của tứ trụ 
và dụng thần, dưới đây tôi sẽ phân tích một chút quan hệ 
“hướng-bội”111 của hành vận và dụng thần. Mệnh của tôi vốn là 
thế thân tài hỗ chiến mà thân vượng tỷ kiên nhiều, lấy thực 
thần thấu sinh tài là dụng thần. Trong nguyệt lệnh Dần có 
Bính Hỏa trường sinh, thực thần lại đắc lệnh được Giáp Mộc 
sinh, không có hình xung khắc phá là kiện toàn vượng tướng. 
Tiếc là không thấu can nên sức m ạnh không đủ, một khi 
hành vận thấu xuất, sức mạnh rất lớn, có thể luận như là 
mệnh có thấu xuất. Đại vận Bính Thìn, Đinh Tị, dụng thần 
thấu xuất vượng tướng, sức mạnh rất lớn. Đại vận Mậu Ngọ,

1. Hướng: là hướng tới; bội: là trái ngược, quay lưng lại.
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Mậu là thiên tài, trong mệnh nhiều tỷ tranh đoạt, vốn không 
phải là tốt, nhưng may có chi vận là Ngọ, cùng với Dần, Tuất 
trong m ệnh tam  hợp dụng thần cục. Sức m ạnh tam  hợp cục 
của dụng thần  là rấ t lớn, dụng thần vượng m à sinh tài, vì thế 
mà nhiều tỷ không những không tranh  đoạt, ngược lại còn 
biến thành tam  hội thương quan cục hóa tỷ sinh tài, tài lại ám 
sinh quan, là m ột vận trình rấ t tốt. Vận Kỷ Mùi, không có 
thực thương thông quan, nhiều tỷ tranh  đoạt dẫn tới vợ bị tai 
nạn, bản thân  có họa. Đại vận Canh Thân tuy không tốt cho 
dụng thần trong m ệnh, nhưng có lợi cho nhật chủ: m ệnh cục 
thân vượng tỷ kiên nhiều không thấu ấn, nguyên cục vốn là 
sát tuyệt, dụng thần  thấu, lúc này sát vượng có lực, tức là cần 
thay đổi dụng thất sát, chế tỷ hộ tài là dụng thần. Nén vẫn là, 
dụng thần vượng vận (xem thêm phần “dụng thần biến hóa”).

Qua việc phân tích giữa mệnh vận và quan hệ thuận- 
nghịch đối với dụng thần, có thể thấy rõ:

(1). Mệnh tuy kém  nhưng vận hầu như là tốt, có thể coi 
như là m ệnh tốt.

(2). Dụng thần  của m ệnh tàng ở chi lại kiện vượng không 
tổn hại, có thể thấu xuất trên vận trình trong khoảng năm 30 
hoặc 40 tuổi, lại có thêm  dụng thần vượng vận khoảng 20 
hoặc 30 năm , có thể coi là mệnh tốt. Nguyên nhân là vì trong 
khoảng từ nám  20 tuổi tới 50 tuổi, là giai đoạn mang tính 
quan trọng trong cuộc đời, sự nghiệp. Vận trình giai đoạn này 
mà tốt, tạo ra  được nền tảng sự nghiệp cho cả cuộc đời; sau 
này có gặp hành vận không thuận lợi, cũng chỉ là vấn đề sức 
khỏe của bản thân  hoặc có liên quan tới lục thân, còn các vấn 
đề kinh tế, vật chất cơ bản đã không còn phải lo lắng.

Trên đây là ví dụ về m ệnh kém vận tốt; dưới đây là ví dụ 
về vận kém  m ệnh tốt.

Đây là m ệnh của vợ tác giả. Thiên ấn đương quyền lại tam 
hợp thiên cục không hóa, thiên can thấu xuất tỷ kiếp, Kỷ Thổ 
sinh Kim, m ệnh cục đều là ấn thụ, tỷ kiếp, lại có chữ Ngọ là



tài, nhưng bị Nhâm Thủy đè đầu, có thể luận là m ệnh vượng. 
Kim Thủy là vận tốt, Mộc vận hoặc tốt hoặc xấu; Hỏa vận là 
kỵ, phạm  phải vượng Kim là xấu, không chết thì cũng thập tử 
nhất sinh. Nếu được vận Tý Thủy, xung khắc m ất kỵ thần 
Ngọ, là giả hành chân vận, theo vượng thành công, là mệnh 
đại quý. Cho dù không gặp Tý, chỉ cần hành vận không trợ 
Hỏa, củng là người phú quý song toàn. Nhưng thực tế thì sao? 
Lúc trẻ bị liệt, trung niên bị bệnh tinh thần, tuy còn sống, 
nhưng sống khổ hơn chết. Suy tới cùng, vẫn là do dụng thần 
hành vận tạo ra  cả.

Mệnh này có khí thế loại tượng của Kim, Thủy mà tòng 
vượng, tòng vượng lấy vượng thần Kim, Thủy làm dụng thần. 
Mậu Thân đại vận, Thổ sinh Kim vượng trợ dụng thần, đảm 
nhiệm chức chủ nhiệm của Đại đội phụ nữ và lớp học bình 
dân. Vận Đinh Mùi, Đinh Hỏa khắc Kim, Thổ khô trong Mùi 
chế Thủy, can chi đều phản lại dụng thần, nên người bị bệnh 
viêm cơ khớp; bị liệt, cứ thế mà mất đi chức chủ nhiệm đại 
đội phụ nữ và lớp học bình dân. Bính Ngọ đại vận là đất 
dương nhẫn của Hỏa, Hỏa vượng cực khắc Kim phạm  cường 
thần, theo lý luận của mệnh học mà nói thì tất sẽ chết. Nhưng 
mà, m ệnh chủ tuy không chết, nhưng lại bị bệnh trầm  cảm 
nên cũng như là chết. Tới vận Quý Mão, Quý trợ Thủy, Mão 
tiết Thủy, vượng khí lưu thông mới là vận tốt trợ giúp thân. 
Nhưng m à lúc này mệnh chủ đã 60 tuổi rồi, cũng là lúc đã 
quá muộn, đang đợi ngày “về trời”, e cũng chỉ là hồi quang 
phản chiếu, chuẩn bị đi gặp Các Mác, Lênin. Thiết nghĩ nếu 
đây là mệnh đàn ông thì nhất định sẽ là người đại phú đại 
quý. Có điều, đây quả thật là mệnh tốt nhưng m à vận thì luôn 
trái ngược lại với dụng thần.

Qua phân tích m ệnh trên, có thể đưa ra  kết luận sau:
(1). Mệnh tốt vận cũng tốt, là phú quý song toàn.
(2). Mệnh tuy tốt mà vận không tốt, m ệnh tốt cũng biến 

thành m ệnh kém.
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(3). Mệnh tuy rấ t tốt, nhưng trong khoảng 60 năm đều trái 
với dụng thần, m ệnh tốt trở thành mệnh kém.

Hai ví dụ trên thực là “thực tế thắng hùng biện”: tác giả có 
mệnh kém vận tốt, vẫn được coi như là m ệnh tương đối tốt; 
trừ chuyện của vợ ra, còn lại đều như ý; vợ tác giả, mệnh tốt 
vận kém, là mệnh cực kỳ xấu.

2. CÁCH CHỌN DỤNG THAN
Phần trên nói về tác dụng quan trọng của dụng thần trong 

mệnh cục và hành vận, hoặc đơn giản là quan hệ giữa dụng 
thần và bát tự và vận trình; phần này sẽ đề cập toàn diện việc 
chọn dụng thần như thế nào, hoặc có thể nói là một vài 
phương pháp chủ yếu chọn dụng thần.

Cách chọn dụng thần có rất nhiều, như là: phù ức, thông 
quan, điều hậu, bệnh dược... Trong đó phù ức và thông quan 
(hoặc là lưu thông) là hai cách chính, còn các cách khác đều 
là phụ. Vì dụng thần là mấu chốt để phân tích tứ trụ  và phán 
đoán vận mệnh, nên các thư tịch về lý luận m ệnh học đều đề 
cập tới vấn đề này, nên trừ phần khái quát sẽ có giải thích 
một chút, còn lại đều chỉ là nhắc lại. Trong phần này, tác giả 
chủ yếu nói về phương pháp mới chọn dụng thần.

2.1. THẬP THẦN HÓA GIẢN CHỌN DỤNG PHÁP
Đế làm rõ tính cần thiết của việc đơn giản hóa chọn dụng 

của thập thần, trước hết cần dẫn luận thuật về nguyên tắc của 
các sách mệnh học đối với phù ức dụng thần:

(1). Nhật chủ vượng mà ấn nhiều, chọn tài tinh làm dụng 
thần.

(2). Nhật chủ vượng mà tỷ kiếp nhiều, chọn quan sát là 
dụng thần.

(3). Nhật chủ nhược mà thực thương nhiều, chọn ấn thụ 
làm dụng thần.
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(4). Nhật chủ nhược mà tài tinh nhiều, chọn tỷ kiếp làm 
dụng thần.

(5). Nhật chủ nhược m à quan sát nhiều, chọn ấn thụ hoặc 
thực thương làm  dụng thần.

Năm điều kiện trên đây đã khái quát rõ ràng về nguyên 
tắc chọn dụng của phù ức dụng thần. Trong nãm điều đó, trừ 
điều thứ 5 “Nhật chủ nhược mà quan sát nhiều, chọn ấn thụ 
làm dụng thần” là thuộc về cách chọn dụng trong hóa kỵ ra, 
những cái còn lại đều là cách chọn dụng chế kỵ. Những 
nguyên tắc và phương pháp chọn dụng ấy, có tác dụng rấ t lớn 
to n g  việc giúp người học chọn dụng thần chuẩn xác. Nhưng 
mà, qua thực tế, tác giả đã nhận ra, nguyên tắc, phương pháp 
tuy tốt, nhưng trong thực tiễn thì rấ t khó mà nắm  bắt được.

Cụ thể là gặp một m ệnh cục, vẫn không thể chọn dụng 
thần chuẩn xác. Vì những nguyên tắc và phương pháp đó là sự 
khái quát m ạnh mẽ nhất về mặt lý luận, củng chính là một giả 
thiết cực kỳ đơn giản, là sự thể hiện cho phân loại khái quát 
về mệnh thức đơn giản nhất; mà khi ứng dụng vào thực tế, thì 
lại phức tạp vô cùng; hầu như khó mà gặp được m ệnh cục 
đơn giản. Ví dụ chỉ một câu “thân nhược tài nhiều dụng tỷ 
kiếp”, vừa là nói thân nhược tài nhiều không thể thắng tài, 
dùng tỷ kiếp để chế đi tài quá nhiều đó, làm cho tài ít mà 
thân cường, để đạt được mục đích thân và tài cân bằng. 
Phương pháp này quả thực rấ t tốt, nhưng trong m ệnh cục cụ 
thể, làm gì chỉ có thân nhược tài nhiều? Mệnh có thân nhược, 
có tài, lại có thực thương hoặc quan sát, hoặc thực thương, 
quan sát, tài đều hỗn tạp, khiến bạn bối rối không phân biệt 
được rút cụọ là tài nhiều hay thực thương nhiều hay quan sát 
nhiều. Một m ệnh cục, giả sử chỉ có hai loại ngũ hành là tốt 
rồi, còn có thể phân biệt được thân cường như thế nào, thân 
nhược như thế nào. Nhưng trong thực tế, một m ệnh cục với tứ 
trụ, bát tự, thường là tam  hành, tứ hành, ngũ hành, thập thần 
hỗ tạp, có lúc còn khiến cho thân nhược hay thân cường khó



mà biện luận được, huống chi lại còn có tỷ lệ nhiều hay ít của 
từng ngũ hành, ông  Lý Hồng Thành có một phương pháp có 
thể sử dụng được, ông  đem chia tám chữ trong tứ trụ  thành 
năm phần bằng nhau, mỗi phần hai loại ngũ hành; nếu loại 
ngũ hành nào chỉ có một, thì đó là thiên nhược; có hai thì 
chính là thiên vượng, có ba thì là quá vượng. Phương pháp này 
liên quan tới con số, mọi người đều có thể dùng. So với các 
phương pháp khác, thì phương pháp này cụ thể, lại dễ dàng 
hơn rất nhiều. Nhưng tác giả vẫn cảm thấy, như thế là mơ hồ, 
chưa chắc đã tìm được chuẩn xác. Vì như thế chỉ thấy được 
các con số bề m ặt mà không nhìn được vượng-suy thực chất. 
Theo các sách mệnh thông thường, hưu tù giảm một nửa, một 
chữ chỉ tính là nửa chữ; vượng tướng tăng gấp đôi, một chữ lại 
thành hai chữ. Như thế, cùng là một chữ m à khoảng cách giữa 
vượng tướng và hưu tù đã tăng thành 4 lần. Huống hồ lại còn 
đội trời đạp đất, có cái thì sinh phù nhiều khắc tiết ít, có cái 
thì khắc tiết nhiều sinh phù ít, có cái lại toàn là sinh phù hoặc 
toàn là khắc tiết, có cái hư phù, có cái đa căn...

Như thế, nghĩa là cùng một chữ trong mệnh, sức mạnh 
vốn nhỏ, lại thành tăng gấp 5, 6, 7 lần. Vì thế nếu chỉ đơn 
thuần xét từ con số, cũng là không chuẩn xác. Để giải quyết 
vấn đề khó khăn này, tác giả đã hao tổn tâm sức tìm ra một 
cách thức đơn giản chọn dụng cho thập thần. Cách thức này, 
cho dù là vượng suy hoặc chọn dụng thần chuẩn xác, đều có 
thể giản hóa quy thành mệnh thức đơn giản nhất là thân 
vượng cái gì nhiều, thân nhược cái gì nhiều; từ đó mà có thể 
áp dụng trực tiếp năm điều kiện chọn dụng thần đã đề cập 
trong phần trên, có thể xem được m ột cách khái quát vượng 
suy của nhật can và tính chuẩn xác đối với dụng thần. Trong 
phần này, tác giả giới thiệu với bạn đọc, đồng thời nhận định 
rằng, ứng dụng phương pháp này, đối với sự cường nhược của 
nhật can hay là của từng loại ngũ hành trong mệnh, hay là 
chọn dụng thần chuẩn xác, đều có tác dụng vô cùng to lớn.
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“Trăm  nghe không bằng một thấy”, vẫn là xem xét các tứ 
trụ. sẽ rõ được thế nào là cách đơn giản hóa chọn dụng cho 
thập thần đối với sự phán đoán vượng suy của nhật can và độ 
chính xác khi chọn dụng thần.

Ví du 1: Canh Ngọ, Giáp Thân, Tân Mùi, Nhâm Thìn.
Mệnh tạo này, có ba Kim, hai Thổ; Thủy, Hỏa, Mộc mỗi 

cái một. Rõ ràng là Kim nhiều nhất rồi tới Thổ. Thổ sinh Kim, 
thân vượng dễ nhận thấy, thân vượng hợp khắc, tiết, hao. 
Nhưng cuối cùng là dùng Hỏa khắc, dùng Mộc tiết hay dùng 
Thủy hao? Ba hành đó đều chỉ có một chữ, về số lượng mà 
nói, thật khó định đoạt. Nếu dung cách đơn giản hóa chọn 
dụng thần, sẽ vô cùng rõ ràng, không có gì phiền phức.

Bước đầu tiên, dựa theo “Lục Thập Giáp Tý Tự Nhiên Cơ 
Số Biểu” để tính ra số của bát tự trong mệnh, rồi lại theo 
“Nguyệt Lệnh vượng Biển Suy Tăng Giảm Suất” cùng với thiên 
can, địa chi sinh, khắc, chế, hóa, hình, xung, khắc, hợp, để 
tính ra  con số cụ thể của ngũ hành bát tự.

Thuyết m inh cách tính toán:
Cách tính ở đây không giống với tính toán trong số học. 

Nguyên nhân là vì để đơn giản, đã bỏ bớt vài bước. Nay lấy hai 
chữ “Canh, T ân” làm  ví dụ để bạn đọc theo dõi:

7 + 0 = 7 V
18+18 = 36-6 = 30 V kiếp Canh Ngọ Tị Thiên ấn 16-3=13- 

1 - 12 ^

Đinh thất sát 13 + 13 = 26-6=20
20 - 20=0
Canh kiếp tài 7-1 = 6-6 = 0
18-9 = 9-2 = 7-1 =6V Tài Giáp Thân
2+ 1 = 3-3=0
Nhâm thương quan 16 + 0= 16V
Thiên ấn 8-2 = 6
40 + 30 = 70-8 = 62-7 = 55 V Tân Mùi Đinh thất sát 3-1=2 

Ngọ Mùi cách hợp không luận.



Ất thiên ấn 14-2= 12-12 = 0^ Chính ấn 7-3=4-4=0
18+9 = 27+6 = 33-33=0 Thương Nhâm Thìn Ất thiên ấn 

2 + l= 3 -3 = 0
Quý thực thần Thân Nhâm Thìn tam hợp Nhâm Thủy 

= 81V
Cách tính chữ “Canh”: 18 +8 +36, 36 lại trừ  đi 6 còn 30.
Cách tính chữ “Tân” 40 + 30 = 70, 70 trừ  8 còn 62, 62 lại 

trừ 7 còn 55.
Các dạng khác đều tính tương tự.
Quá trình tính toán như trên quá phức tạp, quá nhiều chữ 

số, nên tác giả chọn cách đơn giản là thuật lại như trên, đều 
là phép trừ, chỉ cần hiểu ý nghĩa là được. Rất mong bạn đọc 
lượng thứ.

Bước thứ hai, tính toán các dạng ngũ hành trong mệnh 
cục cùng với “đảng ta”, “đảng khác”:

Vì đây là con số tổng hợp được tính ra dựa theo nguyệt 
lệnh vượng biểu, can chi sinh, khắc, chế, hóa, hình, xung, 
khắc, hợp mà ra, vượng suy giữa các ngũ hành trong đó đều 
là bình đẳng, nên khi giản hóa, giống như là số dư sau dấu 
phảy trong số, chỉ cần số của ngũ hành từng cặp đối lập giảm 
trừ lẫn nhau là được. Ví dụ, thân tỷ kiếp và tài dễ giảm trừ lẫn 
nhau, tỷ kiếp và quan sát giảm trừ lẫn nhau, quan sát và thực 
thương, thực thương và ấn thụ, ấn và tài đều thế cả. Nếu lần 
thứ nhất chưa được thì tiếp tục lần thứ liai, lần Uiứ ba. Cho 
tới tận khí số giảm đó thành mệnh thức đơn giản nhất thì 
dừng lại. Cụ thể như sau:

© 18+18=36
Cách tính toán chữ “Canh”:

© 36-6 = 30 
© 40+ 30= 70

Cách tính toán chữ “Tân”: © 70-8=62
® 62-7=55
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L  := 23 J
Kiêp tài 30 J Ị-108 Quốc Dân Đảng 
Thiên ấn 16 + 7=23 
Thương quan 81 81 
Chính tài 6 6 
Thiên tài 2 2 
Thất sát 12 + 6=18

} 107 Đảng khác

}
Thân kiếp 85± 0= 85  
Ấn thụ 23-8= 15 
Thương quan 81-18=63 Đảng khác 
Tài tinh 8-8 = 0 
Thất sát 18-18 = 0
Trước hết, tài tinh trừ 8 còn 0, ấn thụ trừ  8 còn 15. Sau 

đó, thất sát trừ  18 còn 0, thương quan trừ  18 còn 63. Tới đây 
đã là m ệnh thức đơn giản nhất, không thể tiếp tục nữa. Vì thế, 
cộng thân tỷ kiếp và ấn thụ lại là 100, chính là mệnh thức đơn 
giản nhất của thân  vượng thương quan nhiều. Dựa theo mệnh 
lý định luận, thân vượng hợp tiến thuận, nên thân vượng 
thương quan nhiều dụng tài.

Thông qua cách giản hóa mệnh cục ở trên, chúng ta có thể 
thấy rõ một vài ưu điểm sau:

©Thân vượng rất rõ ràng, không cần phải làm bất cứ
p h â n  t íc h , p h á n  đ o á n  n à o .

©Dụng thần  rấ t rõ ràng, không cần phải chọn lựa gì.
©Sở dĩ rấ t rõ ràng mà không phí lực, là vì có các con số 

thể hiện rõ ràng: đảng ta là 100, đảng khác là 63.
Ví dụ 2:

Mậu tỷ 14-5=9’/
18+18=36 + 6 = 44 V tài Nhâm Thìn Ất quan 7 + 2 = 9"/

Quý tài 2 + 1 = 3’/
Nhâm tài 20 + 20=40V 

32 + 0=32-4 = 28 + 6 = 34V Thương Tân Hợi, Thân sát 5 + 2 = 7V



Thân sát 12 + 6=18-/
Thân sát 12 + 6= 18V

18-6=12 + 4= 16-2= 14V Mậu Dần Bính Mão 5-3 = 2V
Mậu tỷ 5 -2= 3^
Mậu ty 2 0 -7 = 1 3 /

32-16= 16 Mão Bính Thìn Ất Quan 10+3= 13 V
Quy Tài 3+ 2  = 57 

Tính tổng số ngủ hành của mệnh cục:
Thân tỷ 39-39 = 0 là đảng ta; thiên ấn 15-15 = 0; tài tỉnh 

92, quan sát 42 - 39 = 8, 8-8 = 0; thương quan 34-15 =19;
19-9 =11 là đảng khác (thực chất là 27, vì đảng ta và đảng 
khác đã trừ  lẫn nhau một lần). Lần đầu tỉên thiên ấn và 
thương quan trừ lẫn nhau 15, thiên ấn bằng 0, thương quan 
còn 19, thân 0 quan 8. Sau lần đầu tiên đó, vẫn chưa phải là 
mệnh thức đơn giản nhất, vẫn còn thương quan và quan sát, 
nên tiếp tục tiến hành hóa giản lần hai: quan sát và thương 
quan trừ  8, quan sát còn 0, thương quan còn 11. Sau hai lần 
hóa giản, chỉ còn lại thương quan và tài tinh là 92, đó đã là 
mệnh thức đơn giản nhất, là thán nhược tài nhiều. Thân 
nhược tài nhiều dụng kiếp, mệnh không có kiếp dụng tỷ.

Qua ví dụ trên, có thể thấy:

Thân 14
Tỷ kiên 9 + 3+ 13 — 25 
Thiên ấn 13 + 2= 15

Chính tài 3 + 5 = 8 J 
Chính quan 9 + 13= 22

>227 Tổng số

173 Đảng khác
47

Thất sát 7+ 18= 25  
Thương quan 34+34
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Hóa giản:
Thân tỷ 39-39 = 0 'I

J 1Thiên ấn 15-15 = 0 
Tài tinh 92
Quan sát 47-39 = 8-8 = 0 

Thương quan 34-15 = 19-8

©Thân nhược rõ ràng.
©Dụng tỷ kiên làm dụng thần là rõ ràng.
(DThân nhược cùng với dụng thần rõ ràng: đơn giản mà 

chính xác, không cần phải xét nhiều thêm.

Ví dụ 3: .
Mậu ấn 20+15 = 35'/

32 + 0= 32  VBính Tân hợp mà quan ^  tai
, , . Z u' D' KTn,' Quý thưc 3-2= lVkhông hóa quan Bính Thìn ,

Kỷ ấn 16+16 = 32V

Quý thực 8-4=4’/  
40+20 — 00^ Không lãng giảm tỳ Tân HỤI Xân tỷ 3 + 2 = 5

27+14 = 41-14 = 27V Tân Mão Ất tài 15-02= 10-5= 10\/

27-3 = 24-4 = 20V sát Đinh Dậu Tân tỷ 15 + 7 = 22-11 = 1 w

Trước hết, đem cặp thực thần và quan sát trừ  lẫn nhau, 
trừ  5, thực thần là 0, quan sát là 47. Sau đó đem cặp thiên tài 
và ấn tinh trừ  lần đi 12, thiên tài là 0, ấn tỉnh còn 55. Như

Quốc Dân Đảng

11
= 1
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thế, sau lần giản hóa đầu tiên theo cặp, tuy vẫn còn lại cặp 
thân tỷ và quan sát còn có thể tiếp tục giản hóa, nhưng mà, 
đây là m ệnh cục thân vượng, đảng khác chỉ có m ột ngũ hành 
quan sát, đã là mệnh thức đơn giản nhất, nên không cần tiếp 
tục hóa giản nữa. Kết hợp với đảng khác, chính là m ệnh cục 
thân vượng quan sát nhiều, lấy thực thần  chế sát làm  dụng 
thần. Thông qua lần hóa giản mệnh cục này, ta có thể thấy:

©Thân vượng rõ ràng.
©Dụng thần rõ ràng.
®Xác định được thân vượng và dụng thần, chính là vì dựa 

vào số nhiều ít để xét, đơn giản, rõ ràng m à chuẩn xác, không 
quá vất vả.

Ví du 4:

Kỷ quan 16+12 = 28 '/ 
4 0 + 1 0 = 5 0 + ll  = 6 W  Mão Tân Mùi Ất thương 3-1 = 2

Đỉnh tài 2 + 1 = 3 /
Mậu sát 8 + 0=8-/

45 + 45 = 90-15=75-8 V Sát Mậu Tuất Đinh tài 23 + 23 = 46V
Tân ấn 4 + 0=4V 
Tân ấn 4 + 0= 4  V 

40-20=20-7= 13V Nhâm Thân Canh ấn 11 + 3= 14V
Nhâm tỷ 15+ 7= 22-7=  15V 
Giáp thực 3-2= IV 

32-16= 16V Tý Nhâm Dần Bính tài 9 + 9 =  18
Mậu sát 18-6=12-5^
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Tính tổng các số ngủ hành: 
Thân 13 'I

ị 30
Tỷ kiên 16+1 = 17 J 
Chính ấn 61 + 14 = 75 1

90
Thiên ấn 15 
Thực thần 7

Thương quan 2 
Chính tài 8 + 4= 12

19
Thiên tài 7 J
Thất sát 67 + 4 6 + 1 8 +  16= 147

175

230 Đảng khác

Chính quan 28
Thân tỷ 30-30 = 0 1

r 71 Quốc Dân Đảng
Ấn thụ 90-19 = 71 
Thực thương 9-9 = 0 
Tài tinh 19-19 = 0
Quan sát 175-9= 166, -30= 136 - Đảng khác

S a u  q u á  t r ìn h  g iả n  h ó a  tr c n , đ ả n g  ta  là  7 1 ,  đ ả n g  k h á c  là
136, là m ệnh thức đơn giản nhất, là mệnh cục thân nhược 
quan sát nhiều. Mệnh cục này, lấy ấn tinh làm dụng thần, để 
hóa sát sinh thân.

Qua hóa giản m ệnh cục này, ta thấy:
©Thân nhược rõ ràng.
©Dụng thần rõ ràng.
©Chọn được thân  nhược và dụng thần, chính là nhờ thông 

qua các con số, vừa chuẩn xác lại không vất vả.
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Thông qua cách tính toán con số ngũ hành của bốn ví dụ 
'rên, chúng ra  hoàn toàn nhận thức rõ một vài các ưu điểm sau:

©Bất cứ một m ệnh cục nào, cho dù ngũ hành phức tạp 
4ến đâu, hoặc là các ngũ hành trong mệnh cục về cơ bản là 
cân bằng với nhau, thông qua giản hóa, đều có thể trở thành 
một mệnh thức đơn giản nhất, ví dụ như là hình thức thân 
vượng cùng với gì đó, hoặc là thân nhược cùng với gì đó.

©Bất cứ một mệnh cục có ngũ hành phức tạp tới đâu mà 
cân bằng, thì rất khó để có thể phán định được nhật can là 
<:ường hay nhược. Nhờ có giản hóa, hoàn toàn không quá mất 
sức mà vẫn nhận thức rõ đưực vượng-suy của nhật can.

®Một m ệnh cục rấ t phức tạp, cho dù ngủ hành có cân 
bằng tới đâu đi nữa, cũng khó mà tìm được dụng thần. Mà 
Ihông qua giản hóa, không hề hao phí tinh lực mà vẫn tìm ra 
được dụng thần chuẩn xác.

©Phương pháp hóa giản ngũ hành m ệnh cục này, đã giải 
quyết được hai vấn đề khó khăn lớn trong mệnh lý học: nắm 
bắt chuẩn xác vượng-suy của nhật chủ và xác định chuẩn xác 
dụng thần; hơn nữa cách làm này cũng rất đơn giản.

©Cách làm đơn giản mà có hiệu suất cao đó, là nhờ căn 
Cứ vào các con số khách quan, đưa mệnh lý học vào phạm  trù 
số học, là sự khái quát khoa học tối cao về mệnh lý học.

Nếu không dùng cách tính toán theo các con số mà vẫn 
dùng phương pháp phân tích truyền thống, vượng suy của 
nhật chủ và chọn lựa dụng thần, chính là hai tảng đá lớn chắn 
ở lối vào của m ệnh học. Người đã nắm  bắt được mệnh học 
Cũng m ất rấ t nhiều thời gian, tinh lực mà vẫn không đạt được 
Sự chuẩn xác; có người thì học đã lâu m à vẫn không nắm  bắt 
étược điều cốt lõi, đến ngay cả vượng suy của nhật chủ bản 
thân cũng như chọn dụng thần cho bản thân cũng không làm 
rõ  được, nên vẫn giẫm chân tại bước đầu tiên trên  con đường 
m ệnh học. Tác giả củng giống như mọi người, đã từng hao tổn 
tâm  sức vì hai tảng đá lớn trên; nhưng bản thân vốn là người



thân vượng tỷ kiên nhiều, cá tính cương liệt, không tin tà 
không sợ quỷ, cũng không ngại khó khăn vất vả. Trải qua ra 
nhiều nghiên cứu và khảo nghiệm thực tế đã tìm ra  được các) 
hóa giản thập thần. Từ đó về sau, phán đoán vượng suy củi 
nhật chủ và chọn dụng thần đều dễ dàng được giải quyết. V 
thế tác giả mạnh dạn trình bày ở đây để bạn đọc cùng than 
khảo. Do trình độ còn hạn chế, khó tránh khỏi sai sót, rấ 
mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc.

2 .2 ể HÓA TIẾT KỴ THAN c h ọ n  d ụ n g  p h á p
Ví dụ © trong phần 2.1 chính là một ví dụ về kỵ thần hóỉ 

tiết chọn dụng pháp. Do phần lớn trong phương pháp phù ứ< 
chọn dụng là phương pháp chế kỵ thần chọn dụng, giống vớỉ í 
nguyên tắc chọn dụng mà hầu hết các sách mệnh đều đề cậĩ 
tới (đã được nêu ở mục 2.1), chỉ có một phần nhỏ là phươrụ 
pháp hóa kỵ, còn lại đều là chế kỵ. Vì thế trong phần này tác 
giả chỉ bàn về phương cách hóa kỵ.

Thường thì, xét đoán chuẩn xác vượng suy của nhật can tí 
đó tìm ra kỵ thần của mệnh cục.

Nếu kỵ thần nhiều mà mạnh, mệnh có thể chế, thì dùiụ 
cách thức chế kỵ chọn dụng. Nếu mệnh không thể chế, chỉ cc 
thể dùng cách thức hóa kỵ chọn dụng mà không thể chọr 
phương cách chế kỵ.

Vấn đề mấu chốt là, trong tình huống nào có thể chế, tình 
huống nào không thể chế. Cái gọi là có thể chế, chính là k\ 
thần trong mệnh nhiều, nhưng sức mạnh để chế kỵ thần hơr. 
hẳn kỵ thần, vì thế có thể chọn cách thức chế kỵ chọn dụng 
Ví dụ tài nhiều thân nhược dụng tỷ kiếp, như thế mệnh cần cc 
tỷ kiếp, hơn nữa tỷ kiếp có căn, hành vận tại thời điểm thích 
đáng lại hành tỷ kiếp vận hoặc tới nơi tỷ kiếp vượng, như thế 
mới có thể dùng tỷ kiếp để chế. Nếu m ệnh có kỵ thần lại thấu 
xuất, lại tam hợp hoặc tam hội thành kỵ thần cục, như thế gọ) 
là kỵ thần quá vượng quá nhiều. Trong tình huống này, thần



chế kỵ thần nhất định là hưu tù vô khí, nếu dùng thần tử 
tuyệt vô lực để chế thần vượng tướng lại nhiều, không những 
không thể chế, m à ngược lại còn kích động kỵ thần phẫn nộ, 
như thế gọi là phạm  vượng, vô cùng nguy hại cho nhật chủ. 
Tình huống ấy, chế là có hại, không thể dùng, chỉ có thể 
thuận theo tính tình của kỵ thần, hóa kỵ, tiết kỵ, để vượng khí 
tự nhiên trôi đi, mà quá trinh trôi đi đó lại rấ t tự nhiên làm 
hao tiết sức m anh của kỵ thần. Điều này hoàn toàn thông 
thuận, hợp lý. Điều này giống như hồ chứa nước sắp tràn, thế 
nước lại đang lên, bên ngoài mưa to gió lớn, lại chuẩn bị có lũ 
quét. Lúc này, trừ  việc để cho nước tràn ra, thì có thể tạo ra 
mấy cái lỗ để nước theo đó tràn ra, như thế hồ chứa nước mới 
an toàn được. Ngược lại, nếu dùng đất, cát để ngăn đập, nâng 
độ cao để chặn nước, thì kết quả là, không những không chắn 
được lũ quét hung bạo, mà ngược lại còn làm lở đê gây ra tai 
họa, gây ra hậu quả nghiêm trọng về người và của. Mệnh lý và 
cách giải quyết sự việc như nhau, nay thần lại tam hợp tam 
hội, hoặc tương tự với tam hợp tam hội, thì chỉ có thể tiết chứ 
không thể chế. Đó gọi là nếu chế có lợi thì dùng chế, nếu chế 
có hại thì chỉ có thể dùng hóa.

Chúng ta cùng xét một ví dụ về mệnh lý dưới đây:
Mậu ấn

Thực Nhâm Thìn Ất Tài 8-17 Quý Sửu
Quý thương Hợi 18-Giáp Dần

Tý
28 Ất Mão

Thực Nhâm Tý Quý thương Tam
HỢp 38-Bính Thìn

Mậu ấn Thủy 48-Đinh Tị
Canh Tuất Tân kiếp Cục 58-Mậu Ngọ

Đinh quan
Quan Đinh HỢi Giáp thiên tài 68 Kỷ Mùi

Nhâm thực 72 Mậu Dần
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Nhật chủ Canh Tuất sinh vào tháng Tý, thương quan 
đương quyền, Tý cư ở Hợi thành tam hợp Thủy cục, thấu xuất, 
Thủy cục hợp hóa cơ bản thành công; trụ  giờ thấu quan gần 
thân là chế lẫn nhau, Nhâm Thủy gần thân vượng mà tiết, lại 
tọa dưới Tuất chủ thiên ấn sinh thân, Tuất lại thuộc Hỏa khố, 
tuy có thể chế Thủy nhưng không thể sinh Kim. Giờ Giáp, 
Tuất lại là mộ khố của Canh Kim, thực chất nhật chủ Canh 
Kim thân nhược nhập mộ. Vì thế nhật chủ suy nhược rõ ràng. 
Theo đạo lý thông thường thì nên là thân nhược, thực thương 
nhiều, tất phải dụng ấn để chế thực thương sinh thân mới là 
tốt. Nhưng lại không biết rằng Tý Thủy thương quan đương 
lệnh, lại là tam  hợp hội, chính là nước Côn Lôn cao xa vạn 
trượng, thế hung m ãnh không thể ngăn trở. Hơn nữa, bốn 
phía đều bị bao vây, chỉ có một chút Tuất Thổ yếu ớt, hư 
nhược, cô độc, làm sao có thể ngăn trở được thế như lũ ống 
đây? Rõ ràng là kỵ thần Thủy của mệnh cục này quá vượng 
quá nhiều, chỉ có thể tiết hóa không thể chế, lấy Giáp Mộc 
thiên tài trong chi giờ là Hợi làm dụng thần. Giáp Mộc trường 
sinh ở Hợi, trong mệnh không thấy, nếu vận hiện được Thủy 
trong Giáp, Ằt tiết Thủy, chủ mệnh nhất định sẽ tung hoành 
tứ hải.

Giáp vận, chủ m ệnh còn quá nhỏ. Bắt đầu tà  Dần vận tới 
Ấl vận, trong 15 nam, chú mệnh và tal thàn có thể nói là vô 
cùng "tâm đầu ý hợp”, phát tài trở thành triệu phú. Từ 8-17 
tuổi là đại vận Quý Sửu, Hợi, Tý, Sửu tam hội Thủy phương, 
kỵ thần đắc thế, mệnh chủ hay ốm đau, bệnh tật, có thể nói là 
đã từng bước tới quỷ môn quan, vì thế, người nhỏ thấp, học 
lực kém.

Mệnh cục này dùng Giáp Mộc làm dụng thần, rất nhiều 
người không đồng ý. Giáp Dần, Ât Mão vận có thể trở thành 
triệu phú cũng có rất nhiều người khônệ tin. Lý do là vì thân 
nhược không thắng được tài, Giáp Dần, Ât Mão vận, chỉ có thể



là thân nhược tài nhiều thân càng suy, gặp tài tất họa. về lý 
thông thường m à nói, nếu phân tích như thế là không sai. 
Nhưng mà, việc m ệnh chủ phát tài thành triệu phú lại là sự 
thực. Đây là m ột kiểu mệnh cục đặc thù, người đoán m ệnh 
cần ghi nhớ:

Phàm thực thương nguyệt lệnh m à lại thành thực thương 
cục, hoặc tương tự thực thương cục, hoặc thược thương nhiều 
thấu, chỉ cần m ệnh có tài, tài có căn, thì bất kể thân cường 
hay thân nhược, khi hành tài vận, không ai là không phát tài 
lớn. Mệnh trên  đây, Dần, Mão vận thuộc không vong, nếu 
không, phát tài không chỉ dừng ở mức là triệu phú. Mệnh cục 
ấy, "Trích Thiên Túy” gọi là thuận cục, bất kể nhật can vượng- 
suy, hành tài vận là phát tài. Mệnh cục này, về lý thì không dễ 
mà giải thích. Bạn đọc chỉ cần biết rằng: kỵ thần quá vượng 
quá nhiều, chí hợp với hóa tiết, không hợp khắc chế, hoặc 
dùng ngũ khí lưu thông là được. Tiêu chuẩn quá nhiều quá 
vượng là thần đương lệnh hội cục hoặc nhiều m à thấu. Giống 
như chúng ta thường nói, tỷ kiếp vượng mà nhiều, chỉ hợp với 
thực thương thấu m à không hợp dùng quan sát chế đi; các 
sách mệnh thông thường đều nói tỷ kiếp nhiều có thể lấy quan 
sát làm dụng thần, kỳ thực không đúng (điều này chúng ta sẽ 
nói rõ hơn ở phần sau); đồng thời, thân vượng tài cường tài 
nhiều, củng dùng quan sát để hóa, nhưng tất cần có thân 
cường làm điều kiện; thân nhược chí hợp dùng tý kiếp để chế 
tài, vì thân nhược tài khắc sát, sát khắc thân. Ân thụ vốn 
không có lý hóa tiết, nhưng nếu nhật can hư phù, lúc này ấn 
lại trở thành kỵ thần, chỉ có thể dùng tỷ kiếp để hóa ấn kỵ, 
m à không thể dùng tài tinh để khắc ấn.

Tổng kết lại, mệnh mà kỵ thần nhiều, nếu thần chế kỵ 
thần cường vượng, có lực thì chế có lợi; nếu kỵ thần quá nhiều 
mà chế thần hư nhược, chế vô lực thì chế là tổn hại. Lúc này, 
cần cân nhắc tới hóa tiết trước tiên.
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2 .3 ằ KHÍ LƯU THÔNG 9UAN CHỌN DỤNG PHÁP
Khí lưu thông quan chọn dụng pháp thoạt nhìn có vẻ rất 

giống với cách thức thông quan chọn dụng của các sách mệnh 
khác, thực chất là khác biệt. Từ góc độ ngũ hành khí thế lưu 
thông không gặp trở ngại mà nói, thì hai phương pháp giống 
nhau. Nhưng các sách mệnh thông thường đều là m ệnh cục có 
hai dạng ngũ hành, hơn nữa hai dạng ngủ hành đó có sức 
mạnh tương đương thì mới chọn thần thông quan là dụng. Ví 
dụ, Thổ-Mộc tranh đấu, chọn Hỏa thông quan. Thủy Hỏa 
tương tranh, chọn Kim thông quan; Kim Mộc đối đầu, chọn 
Thủy thông quan. Nếu xét từ góc độ này, thì thông quan trong 
các sách m ệnh khác và khí lưu thông quan trong phần này 
khác biệt. Mà điểm khác biệt là, không cần tới hai loại ngũ 
hành cân bằng.

Thực sự cân bằng là điều khó mà tồn tại. Đồng thời cũng 
không thể hạn chế một mệnh cục chỉ có hai loại ngũ hành. Vì 
thế, quan điểm của tác giả là, chỉ cần có hai loại ngũ hành 
tương chiến, thì đều có thể dùng phương pháp khí lưu thông 
quan chọn dụng thần. Trên góc độ này, thì phương pháp khí 
lưu thông quan và phương pháp thông quan trong các sách 
khác là tương đồng, vì thế sẽ không đề cập tới. Điều mà tác 
giả muốn đề cập tới, là vượng khí tới một dạng ngũ hành nào 
đó thì ngừng lại, ở giữa bị ngăn trở, tất cần có khí lưu thông 
quan đế quét sạch trớ ngại, đó là dụng thân, vôn đã đê cập 
tới trong phần “Loại Tượng Khí Thế Chọn Dụng Luận Mệnh 
Pháp” trong cuốn "Chi Tú Mệnh Lý”, chính là phương pháp 
khí lưu thông quan chọn dụng luận mệnh. Điều được đề cập 
tới trong phần này, là từ một góc độ khác, được coi là phần bổ 
sung cho phần trong cuốn “Chi Tú Mệnh Lý”.

Vượng khí tới thân thì ngừng, có minh có ám. Minh, tức rõ 
ràng, là vừa nhìn thấy đã nhận ra, mọi người đều có thể nhìn 
thấy; còn ám, thì hầu như mọi người không hay. Trước hết
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nó về “minh” vượng khí tới thân mà ngừng lại. Đây là mệnh 
tủ i nữ giới.

T/ l3ính Ngọ Đinh kiếp 2-11 Bính Thân
Kỷ thương 12- Ất Mùi

Kếp Đinh Dậu Tân tài 22 Giáp Ngọ
32 Quý Tị

BnhTý Quý quan 42 Nhâm Thìn
52 Tân Mão

Ai Giáp Ngọ Đinh kiếp 62 Canh Dần
Kỷ thương 72 Kỷ Sửu

l3ính nhật chủ tuy tọa dưới chính quan, lại sinh dưới 
chinh tài nguyệt lệnh, nhưng tài vượng quan tướng, hơn nữa 

xuất can. Địa chí có chi giờ, chi năm hai dương nhấn, 
thêii can lại lộ xuất Bính tỷ kiếp, Giáp Mộc thiên ấn. Dậu Kim 
chính quan tuy đương lệnh mà vượng, tiếc là bị Đinh Hỏa che 
mít, Tý Thủy chính quan xung với vượng Ngọ, rấ t rõ ràng là 
tom bộ bát tự là tượng khí thế của vượng Hỏa. Bát tự không 
có Thổ, vượng khí tới thân là ngừng, không thể lưu thông; ấn 
tại giờ sinh lại gần thân tương sinh, nên mệnh chủ không phải 
là người phát tài. May có tài thần đương lệnh, thương quan 
Vúợng tướng, chỉ cần hành vận thiên can thấu xuất Thổ, đó 
chính là tài vận tốt, nên khi chọn dụng thần, trước hết phải 
X& tới chính là lưu thông cúa vượng khí. GIỜ Tý, Ngọ dã có 
thícing quan là dụng thần. Tiếc là dụng thần này, mãi tới vận 
trình năm 72 tuổi mới đáo vị, nên là mệnh được hưởng phúc 
í'ủa con cái. Còn mệnh của bản thân, chỉ có lưu niên Mậu, Kỷ 
là tài vận tốt. Mà cứ trong 10 năm thì chỉ có 2 năm  đó, nên 
cân nhanh nhạy nắm bắt thời cơ, không nên láng phí. Đó củng 
chính là tác dụng khi xem bát tự.

Mệnh này thể hiện rất rõ vượng khí tới thân thì ngừng lại; 
dièu này thì không ai có ý kiến khác. Dưới đây là một mệnh 
hoàn toàn ngược lại, rõ ràng là sát cực vượng mà khắc thân, 
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nhưng thực chất vẫn là vượng khí tới thân thì ngừng; cũnị, 'ì 
thế mà gây ra tranh luận mạnh mẽ khí luận về vượng-suy íủi 
nhật chủ củng như khi chọn dụng thần. Bạn đọc cũng nêi 
phân tích nhiều mệnh cục, để tích lũy kinh nghiệm, nâng ca) 
trình độ.

An Quý Mão Ất tỷ 7-16 Canh Tân
17- Kỷ Mùi

Sát Tân Dậu Tân sát 27- Mậu Ngọ

ẤtHỢí Nhâm ấn 37- Đinh Tị
Giáp kiếp 47- Bính Thìn

Tỷ Ất dậu Tân sát 57- Ât Mão

Mệnh này, nếu phân tích theo các sách mệnh lý thòrg 
thường, thì sẽ là:

Ất Mộc nhật chủ tọa ở Hợi, là ở tử địa, sinh ở tháng PậJ 
tuyệt lệnh, chi ngờ củng ở tuyệt địa, duy có chi năm lộc vượụ, 
lại bị Dậu Kim đương lệnh tương xung, Ất Mộc hoàn tửàa 
không có căn. Can giờ tuy thấu tỷ kiên, nhưng bị vượng pậ-1 
chèn ép, bản thân khó bảo toàn, lấy đâu là sức m ạnh để tiự 
giúp cho nhật can; can tháng gần thân thấu xuất thất SẴÍ 
đương lệnh, sát cực vượng, Át Mộc nhật chủ suy nhược nào 
dám ngăn cán sát lệnh. May mà can năm  Quý Thúy ân thự 
được vượng căn trong Hợi là có thể sinh thân, nhưng lại cách  

xa nhật can, may có Tân Kim thất sát là mẹ, có thể vượt qta 
nhà mẹ để mà sinh cho Ât Mộc, có điều do cách xa nên lvc 
tương sinh kém.

Tổng hợp phân tích trên đây, mệnh cục này là nhật can 
cực nhược mà sát cực vượng, cần lấy can năm Quý Thủy ến 
tinh hóa sát sinh thân là dụng thần. Phân tích trên đây, theo 
các sách mệnh là hợp tình hợp lý; qua thảo luận, củng có ràt 
nhiều cao nhân ủng hộ cách phân tích này. Có điều, cách
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phân tích trên đây lại hoàn toàn sai lầm. Đây là một m ệnh mà 
nhật can cường, vượng khí tới thân thì ngừng lại. Tác giả phân 
tích về m ệnh cục này như sau:

Ầt Mộc nhật chủ tọa ở Hợi, giả tử nhưng là trường sinh 
thật. Trong Hợi có tàng Nhâm, Giáp, Nhâm Thủy là chính ấn 
của Ất Mộc, vượng ở Hợi. Giáp Mộc là kiếp tài của Ất Mộc 
trường sinh ở Hợi. Ẩt nhật can thân tọa ở trường sinh kiếp và 
đế vượng chính ấn, là vượng sinh vượng trợ. Thất sát tuy 
đương lệnh nhưng lại tọa lệnh vượng thấu, chính là nơi phát 
nguồn của khí lưu cho bản mệnh. Sinh, khắc, chế, hóa của 
mệnh cục này phân thành hai đường. Trước tiên xem thiên 
can, Tân Kim thất sát sinh Quý Thủy ấn thụ, Quý ấn sinh Mão 
Mộc, sinh tới lộc của nhật chủ thì dừng. Lại xét địa chi, Dậu 
Kim trong hai chi tháng, giờ, sinh nhật chi Hợi Thủy, Hợi 
Thủy sinh Ất Mộc, sinh tới nhật can thì dừng. Lại xét hình 
xung, tháng Dậu xung năm Mão, mà tháng Dậu lại sinh nhật 
chí Hợi Thủy, là tham  sinh quên xung, nên là Dậu Kim không 
xung Mão Mộc. Chi giờ Dậu Kim ức chế Ât Mộc, nhưng giờ 
Dậu lại sinh chỉ giờ Hợi Thủy, cũng là tham  sinh quên khắc, 
nên Dậu Kim không khắc Ất Mộc.

Tổng hợp lại phân tích trên đây, thiên can và địa chỉ trong 
mệnh, đều là vượng sát sinh ấn, ấn lại sinh thân, không có 
hình, xung, khắc, hại; toàn cục đều là loại sát, ấn, thân tương 
sinh, không có bóng dáng của thực, thương, là một bát tự 
vượng khí tới thân thì ngừng, tất cần thương quan lưu thông 
vượng khí làm dụng thần. Lưu ý: đây là dụng thần thực 
thương lưu thông thổ tú, không phải là dụng thần thực thương 
chế sát. Mệnh không có thực thương, may m à trong ba đại 
vận Mậu Ngọ, Đinh Tị, Bính Thìn, thực thương dụng thần đều 
đáo vị (tức là bắt đầu từ năm 27 tuổi); trong 30 năm  đó, là 30 
nãm  tài vận tốt. Còn trong các khoảng thời gian còn lại, chủ 
inệnh vô duyên với tài. Đây là mệnh của một cao nhân trong 
ngành dự đoán, người đó nói: "đúng thế, bắt đầu vào vận Ngọ,



việc dự đoán của tôi rất tốt đẹp, thu nhập cao. Trước đó thì 
thật là thê thảm ”.

Vì sao cùng một mệnh cục, mà mọi người lại dùng thân 
nhược dụng ấn, lấy hóa sát sinh thân làm dụng thần, còn tôi 
lại là thân vượng dụng thực thương, lấy tiết hóa thổ tú làni tôn 
chỉ? Chính là vi mọi người quá câu nệ theo sách cũ, rơi vào 
đầm lầy giáo điều lý luận sai, khiến bát tự hoàn toàn tach 
biệt, không liên hệ gắn bó với nhau. Theo cách nói của ông Lý 
Hồng Thành, là chỉ dừng ở trạng thái lý luận giáo điều khóng 
thoát ra được. Còn bản thân tác giả, không bị câu nệ bởi giáo 
đỉéu đó, ở trong trạng thái động, liên hệ toàn bộ bát tự thành 
một chỉnh thể, xem xét nội dung thực chất của bát tự, khí thế 
lưu thông loại tượng của ngủ hành để bắt đầu, vì thế nấin 
được vấn đề cốt lõi; nên có thể nhận biết rõ ràng vượng-suy 
của nhật can và chọn dụng thần chuẩn xác.

Bất cứ một ngủ hành nào trong mệnh mà vượng khí tới 
thân là ngừng, thì đều cần dùng phương pháp khí lưu thòng 
quan là dụng. Vì thế, phàm mệnh có bốn hoặc ba ngũ hành, 
ngũ hành khuyết thiếu đó, thường đều có khả năng trở thành 
dụng thần, vượng khí tới thân mà dừng dụng thực thương, 
vượng khí tới quan sát dừng dùng ấn thụ, đó là hai dạng 
thông dụng vạn năng, vượng khí tới ấn mà dừng, nhật can hư 
phù vô căn không nhận được sinh có thể dùng cách này, nhật 
can vượng tướng thì tlico tòng cuờng, láy cưùng tliầii là dụng- 
Vượng khí tới thực thương mà dừng, phần trên đã nói qua, 
bất kể nhật can suy nhược thế nào, chỉ cần thực thương 
đương lệnh, thì đều dùng phương pháp này. Vượng khí tới tài 
mà dừng, nếu thân vượng dùng phương pháp này, lấy quan 
sát để hóa; thân nhược thì không thể dùng cách này, dùng 
cách chế kỵ tỷ kiếp; vì tài tinh sát mà dừng, chế thân nhược là 
thành tai.

Phần này còn có một điểm cần đặc biệt nói rõ, chính là 
nguyên tắc chọn dụng trong các sách m ệnh truyền thống:
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“thân vượng tỷ kiếp nhiều dụng quan sát”. Đó là cách chế kỵ 
chọn dụng. Nếu chỉ xuất phát từ phương diện chế kỵ, thì có vẻ 
là đúng; nếu là từ góc độ kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, 
nhất là trên phương diện thực tiễn, thì nó là phiến diện, chỉ 
đúng trong một số ít trường hợp, còn đại đa số là không đúng. 
Vì thế nguyên tắc chọn dụng ấy, đã làm hại không ít người, có 
thể nói đó là một cách chọn dụng không chuẩn xác, cần phải 
sửa chữa lại, tránh cho người đời sau mắc sai lầm. Cách sửa 
chữa sai lầm đó, theo ý kiến tác giả như sau:

©Tỷ kiếp đương lệnh lại nhiều m à không thực sự vượng, 
chỉ có thể dùng thực thương, không thể dùng quan sát. Tuyệt 
quan tuyệt sát không chế được vượng tỷ kiếp, m à chỉ kích 
động tỷ kiếp bạo phát tới đoạt tài, làm ảnh hưởng tới cha, tớỉ 
vợ. Quan sát ngược lại trở thành kỵ thần, chế nó đi là tốt.

©Ẩn đương lệnh mà tỷ kiếp nhiều lại không tòng cường, 
chỉ chọn thực thương làm dụng thần, không thể chọn quan 
sát. Vì sát, ấn, thân liên tiếp tương sinh, vượng khí tới thân 
dừng lại, cái quý của quan sát lại hóa thành kỵ thần  rồi.

(DThực thương đương lệnh mà tỷ kiếp nhiều, thân và quan 
sát đều vượng thì có thể dùng quan sát, chế tỷ kiếp lại hộ tài. 
Nếu quan sát hưu tù, thân vượng thực thương ít có thể dùng 
thực thương; thực thương nhiều dùng tài. Thân nhược dùng 
ân.

®Tal đương lệnh inà tỷ kiếp nhiều, thân vượng có lliể 
dùng quan sát, chế kiếp; thân nhược chỉ có thể dùng tỷ kiếp 
m à không dùng quan sát; tài bị chặn, chế nhật chủ, không 
chết thì cũng tàn tật.

©Quan sát đương lệnh tỷ kiếp nhiều, chỉ có dùng kiếp, 
không thể dùng quan sát.

Tổng kết lại là, cho dù cái gì đương lệnh, tứ trụ  bát tự là 
một thể hoạt động thống nhất, phàm vượng khí tới thân mà 
dừng, chỉ có thể dùng thực thương thổ tú lưu thông; không có 
ấn thì dùng quan sát là được; nếu có ấn thấu, chỉ có thể dùng

62



thực thương, không thể dùng quan sát. Thân vượng tỷ kiếp 
nhiều, thường dùng thực thương, ít dùng quan sát.

Vấn đề này tại sao tác giả cứ nhắc đi nhắc lại mãi thế? Bởi 
vì thông qua tiếp xúc với rất nhiều người làm dự đoán, đều là 
"thân vượng tỷ kiếp nhiều dùng quan sát”, rấ t khó mà dùng 
tới thực thương. Nay đưa ra hai ví dụ để chứng minh.

Ví dụ thứ nhất là mệnh tạo của bản thân tác giả: Mậu 
Dần, Giáp Dần, Giáp Tuất, Giáp Tý. Tôi đã tiếp xúc với rất 
nhiều các nhân sĩ hoạt động trong lĩnh vực dự đoán, đều lấy 
Tân Kim chính quan trong Tuất làm dụng, không có ai dùng 
thực thương. Hai là một mệnh của nam giới là Giáp Thìn, 
Đinh Sửu, Tân Dậu, Kỷ Sửu, hầu hết đều chủ trương tài 
vượng sát nhược là dụng, hoặc chủ trương lấy Giáp Mộc làm 
dụng, không có ai dùng thực thương. Kỳ thực cả hai m ệnh tạo 
này, đều là vượng khí tới thân mà dừng, đều chỉ có thể dùng 
thực thương, không thể dùng quan sát hoặc tài. Ngược lại, tài, 
quan, sát trong mệnh của năm Giáp Thìn đều là kỵ thần.

Vì thế tôi dám  khẳng định định luận “thân vượng tỷ kiếp 
nhiều dùng quan sát” là hại người. May m ắn là những năm 
gần đây củng có một số người đã nhìn nhận ra  vấn đề này. 
Như ông Ngô Minh Tu trong “Bát Tự Mệnh Lý Tỉnh Hoa” viết: 
“Phàm nhật can vượng, hợp tiết hơn hợp khắc. Trụ m à có cả 
quan sát, thực thương, nên dùng thực thương...”.

Quan sát iiguọc lạl là Kỵ thần, ôiig Tlilệu VI Hoa trong 
cuốn “Tứ Trụ Dự Đoán Đáp Nghi Hội Biên” củng có luận 
thuật về vấn đề liên quan, đã nhận định rằng định luận “thân 
vượng tỷ kiếp nhiều dùng quan sát” là sai. Vì thế, tác giả cho 
rằng, định luận trên nên thay đổi thành:

Thăn vượng tỷ kiếp  nhiều, thông thường dùng thực 
thương, không có ấn m à quan sá t có lực thì có thể dừng 
quan sát, còn lại các trường hợp khác đều dùng thực 
thương.
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2.4 . BIẾN HÓA CỦA DỤNG THAN
Dụng thần được chọn theo trạng thái cân bằng sau quá 

trình sinh, khắc, chế, hóa của ngủ hành trong bát tự tứ trụ. 
Rất ít m ệnh cục cả đời chỉ dùng một dụng thần, phần lớn 
dụng thần của m ệnh cục đều tùy theo sự thay đổi, biến hóa 
của đại vận, lưu niên mà biến hóa theo, không thể từ đầu tới 
cuối đều chỉ dùng một dụng thần. Nguyên nhân là vì, dụng 
thần trong mệnh, được chọn theo trạng thái cân bằng sau quá 
trình sinh, khắc, chế, hóa của ngũ hành trong bát tự tứ trụ. 
Mà khi vào một đại vận nào, “lại có ngủ trụ  thập tự tham  gia 
vào cân bằng m ệnh vận của vận đó; khi hành tới một lưu niên 
nào đó, thì thành lục trụ  thập nhị tự tham  gia vào sự vân bằng 
của tuế vận”. Vốn trong m ệnh có tám chữ (bát tự), ngũ hành, 
lưu niên lại là 12 chữ của ngũ hành; nhiều hơn bốn chữ SO với 
m ệnh cục, nhưng ngũ hành vẫn chỉ là năm, m à bốn chữ của 
mệnh vận, ít nhất thì là một ngũ hành (tuế vận có can chi 
tương đồng), nếu không thì là hai hoặc ba hoặc bốn ngũ hành 
tham  gia vào các lực lượng, như thế tất yếu phá vỡ trạng thái 
cân bằng ngũ hành trong mệnh cục. Sự tăng giảm của ngủ 
hành, so với trạng thái cân bằng ban đầu đó, có sự thay đổi 
rấ t lớn. Mà trạng thái cân bằng của mệnh cục chỉ cần thay đổi 
thì dụng thần đương nhiên cũng sẽ thay đổi theo. Người suy 
luận vận m ệnh m à không hiểu được điều này, không thể chỉ 
đạo m ênh nguyên tim cát tránh hung, ngược lại CÒI1 gây l a sai 
lầm, thậm  chí là sai lầm lớn. Để kiểm nghiệm xem cách nói 
trên có đúng không, chúng ta cùng kết hợp với tứ trụ  của 
chính tác giả để xem xét, sự biến hóa của dụng thần tùy theo 
tuế vận cùng với sự thay đổi do điều chỉnh dụng thần đem lại.
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Giáp tỷ
Tài Mậu Dần Bính thực 7-16 Ât Mão

Mậu tài 17- Bính Thìn
Giáp tỷ

Tí Giáp Dần Bính thực 27- Đinh Tị
Mậu tài 37- Mậu Ngọ

Giáp Tuất Mậu tài 47- Kỷ Mùi
Tân quan 57- Canh Thân

Tỷ Giáp Tý Quý ấn 67- Tân Dậu

Toàn bộ mệnh cục là thân tài tương chiến, thân vượng hợp 
thuận, lấy Bính Hỏa thực thần lưu thông thổ tú trong chỉ 
tháng là Dần để làm dụng thần. Vận Ât Mão, SO với nguyên 
cục tăng thêm sức m ạnh của Mộc, Thủy càng vượng Thổ càng 
nhược, làm cho mệnh vốn lệch lại càng thiên lệch hơn. Nhật 
trụ đi phương Nam chính là sự điều chỉnh dụng thần tốt. Vận 
Bính Thìn, dụng thần thấu xuất, Hỏa trong mệnh càng vượng 
tướng, mệnh vận lại trở thành loại hình Thủy, Hỏa, Thổ. Tam 
hành là đủ, đã không thể coi là thiên lệch được nữa, nhật chủ 
không nhất định phải đi phương Nam, cứ ở nguyên địa 
phương là được. Đinh Tị Hỏa vượng, Mậu Ngọ tam hợp Hỏa 
cục, đều là Mộc, Thổ, Hỏa tam hành toàn tượng, về cơ bản là 
cân bằng, nhật chủ ở nguyên tại địa phương là tốt nhất. Lúc 
nay néu đi phương Nam, thi Mộc sẽ bị thiêu trụ. Có thế thây, 
phương Nam trong hai vận này đã trở thành một phương kỵ 
rồi. Vận Kỷ Mùi tăng thêm sức mạnh, thân tài tương chiến càng 
thêm kịch liệt, là quần tỷ tranh tài. Thời điểm này, vợ tác giả bị 
tai họa nghiêm trọng. Lúc này, nếu đi phương Tây có thể hộ tài 
khắc vượng tỷ, như thế sẽ giảm được mức độ tai họa.

Canh Thân đại vận, trạng thái cân bằng của ngũ hành 
trong m ệnh vận có sự thay đổi to lớn:

Kim trong Canh Thân ở tại lộc địa, Tuất Thổ trong mệnh 
sinh Kim. vốn mệnh cục là loại hình vượng Mộc nhiều Mộc
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khắc chết Thổ ít, dùng Hỏa thông quan tiết Mộc sinh Thổ. 
Hiện là Canh Thân vận, là Kim vượng Mộc tuyệt, thay đổi 
thành vượng Kim tương chiến với Mộc quần, tức là tỷ nhiều sát 
vượng, lấy thất sát chế tỷ kiên hộ tài là dụng thần, không thể đi 
phương Nam; phương Nam là kỵ phương khắc chế dụng thần. 
Nên cứ ở tại địa phương là được. Vận Tân Dậu dụng chính 
quan, cùng với vận Canh Thân dùng sát củng tương đương.

Trên đây mới chỉ là thay đổi trong đại vận dẫn tới thay đổi 
trong dụng thần. Dụng thần của lưu niên lại có sự thay đổi. 
Lưu niên Canh Thìn trong vận Canh Thân, Thìn Thổ sinh 
Kim, Thìn là tiến khí của Kim, Mộc là thoái khí, tức là điểm 
mà dương Thủy trong Giáp Mộc đoạn khí. Mệnh, vận, tuế lúc 
này đã biến thành khí thế loại tượng vượng Kim nhiều Kim 
chiến với nhược Thủy nhiều Mộc. May m à tại thời điểm này, 
Thân, Tý, Thìn tam  hợp Thủy cục thông quan hóa sát, nếu 
không, nhật chủ khó mà tránh được cửa tử. Có thể thấy trong 
năm  này, Thủy ấn trở thành dụng thần hòa giải, nhưng lúc 
này đã là sát, ấn, thân vượng sinh, vượng khí tới thân thì 
dừng, không có Hỏa thông quan là tai, nên vợ khó tránh  được 
kiếp nạn. Lúc này chủ mệnh lại tới phương Nam là tốt, đó là 
vì có thể lưu thông Hỏa khí không khắc tài.

Qua phân tích m ệnh lý trên có thể thấy: lúc bắt đầu dụng 
Bính Hỏa m à đi tới phương Nam, trung niên dùng Bính Hỏa 
nhưng ở bản địa, kỵ đi phương Nam. Canh Thân đại vận lại 
dùng Canh Kim thất sát, hợp ở tại bản địa, phương Nam là kỵ 
thần; Tân Dậu đại vận dụng chính quan. Canh Thìn lưu niên 
tức là ấn hóa sát là dụng thần, lại chỉ hợp đi phương Nam. Có 
thể thấy dụng thần trong mệnh, chỉ là cách nói trong mệnh 
cục. Còn trong vận, dụng thần của m ệnh cục có khi thích ứng, 
có khi không thích ứng. Không thích ứng thì cần phải thay 
dụng thần mới. Nếu thích ứng thì vẫn dùng dụng thần trong 
mệnh cục. Tuế vận cũng thế. Cũng chính là nói, dụng thần 
trong tuế, mệnh, vận, cần tùy theo sự thay đổi của vận, tuế
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mà thay đổi theo, con người thay đổi, điều chỉnh dụng thần 
cũng thế. Nếu khăng khăng dùng một dụng thần cả đời để mà 
suy đoán, thì luận tuế, vận không đúng, thậm  chí là trái 
ngược; dụng thần trong mệnh, vận lại trở thành kỵ thần trong 
tuế vận. Ví dụ phân tích ở phần trên cũng thế; lúc bắt đầu 
dùng Bính Hỏa thực thần, sau lại dùng Canh Kim thất sát, lúc 
này Bính Hỏa phương Nam là kỵ. Năm mà thất sát tiến vượng 
quá nhiều thì dụng ấn, chỉ hợp đi phương Nam. Sát vận qua 
đi tới vận Tân Dậu, lại chỉ có thể dụng chính quan.

2.5. TỔNG QUÁT VE PHÉP PHÙ ứ c  CHỌN DỤNG THAN
Trong bốn phần trên đều nói về cách chọn dụng thần, tức 

là phương pháp, nguyên tắc chọn dùng. Trong phần này, tác 
giả đưa ra 19 điều có liên quan tới phương pháp phù ức chọn 
dụng thần:

(1) vượng lệnh nhiều tỷ kiếp chuyên vượng, dùng tỷ kiếp 
và thực thương, ấn thụ là tốt.

Ghi chú: Vượng lệnh là để chỉ tỷ kiếp, ấn thụ nguyệt lệnh; 
nhược lệnh là để chỉ thực tương, tài, quan sát nguyệt lệnh.

(2) Vượng lệnh nhiều ấn theo tòng cường, lấy cường thần 
là dụng, hợp với tỷ kiếp thực thương và ấn tinh, quan sát cũng 
có thể, chỉ kỵ tài.

(3) Vượng lệnh nhiều thực thương, Thân vượng dùng tài, 
thân nhược dụng ấn.

(4) vượng lệnh nhiều tài, Thân cường dùng quan sát, 
nhưng thấu ấn thì không thể dùng quan sát, chỉ có thể dùng 
thực thương để cân bằng. Thân nhược dùng tỷ kiếp hoặc ấn.

(5) Vượng lệnh nhiều quan, quan có căn m à Thân vượng 
thì có thể dùng thực thương; quan không có căn dùng tài; tài 
quan tử tuyệt dùng thực thương. Thân nhược dụng ấn.

(6) Vượng lệnh nhiều sát, Thân vượng dùng thực, Thân 
nhược dùng ấn.
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(7) vượng lệnh tỷ kiếp nhiều, thực thương nhiều dùng tài, 
thực thương ít dùng thực thương. Ân không thấu m à quan sát 
có lực thì dùng quan sát.

(8) vượng lệnh nhỉều ấn mà có thực thương thì đều dùng 
thực thương, là vì thực thương thổ tú, không kỵ ấn trong 
mệnh. Nhưng tuế vận lại hành ấn, là hiêu ấn đoạt thực thương 
là có tai.

(9) Vượng lệnh nhiều thực thương có tài, Thân vượng thì 
dùng tài, Thân nhược thì dùng ấn.

(10) Vượng lệnh nhiều tài có quan sát, Thân vượng dùng 
quan sát, Thân nhược dùng ấn thụ.

(11) Vượng lệnh nhiều thực thương có quan, Thân vượng 
dùng tài tinh, Thân nhược dùng ấn thụ.

(12) Vượng lệnh nhiều thực thương có tài quan, nếu thật ít 
thì dùng thực, tài ít dùng quan, quan nhược dùng quan. Nếu 
đều rá t mà thân vượng thì dùng thực thương, thân mà nhược 
thì dùng ấn hóa. Thân bị chặn yếu hơn thì chỉ dùng ấn.

(13) Nhược lệnh nhiều thực thương dùng ấn. Tỷ kiếp tuy 
có thể giúp Thân, nhưng cũng lại sinh thực thương.

(14) Nhược lệnh nhiều tài dùng tỷ kiếp. Ân thụ tuy có thể 
sinh Thân, nhưng lại ngại bị tài tinh quay lại khắc.

(15) Nhược lệnh nhiều quan sát dùng ấn thụ. Tỷ kiếp tuy có 
thể giúp Thân, nhưng lại có nỗi lo bị quan sát quay lại khắc.

(16) Nhược lệnh nhiều thực thương, tài, tài nhiều dùng tỷ 
kiếp, thực thương nhiều dùng ấn.

(17) Nhược lệnh nhiều thực thương, quan sát, đều chỉ 
dùng ấn.

(18) Nhược lệnh nhiều thực thương, tài, quan sát, đều chỉ 
dùng ấn.

(19) Nhược lệnh nhiều tỷ kiếp, tài, Thân vượng dùng thực 
thương, Thân nhược dùng tỷ kiếp.

Phàm tòng hóa thành công, đều lấy tòng thần và hóa thần 
làm dụng.



Nếu tòng thần hóa thần nhược, dùng ấn của tòng thần, 
hóa Thân; thần của tòng hóa mà quá vượng, dùng thực 
thương của tòng hóa. Những cái khác cứ dựa theo cách suy 
luận trên đây để tính.

19 điều trên đây, ngoại trừ cách chuyên vượng tòng hóa và 
một số ít tiết kỵ ra, còn lại hầu hết đều là dùng phép chế kỵ. 
Ngoài ra, tỷ kiếp và quan nhiều, thường đều dùng phép tiết 
kỵ. Kỳ thực bất cứ một loại ngũ hành nào đương lệnh thành 
đảng quá vượng mà là kỵ, cũng chỉ có thể dùng cách tiết kỵ 
chứ không thể dùng cách chế kỵ.

3. NHỬNG VẤN ĐỀ CAN c h ú  ý  có  l iê n  q u a n  t ớ i 
DỤNG THẦN

Phần trên là các vấn đề về phương pháp và nguyên tắc chọn 
dụng thần; ngoài ra có một số vấn đề liên quan khác cần chú ý, 
tác giả củng phân thành các điều để bạn đọc tiện theo dõi; điều 
này cũng rất có ích trong quá trình phân tích vận mệnh.

(1) Phàm dụng thần là chủ khí hoặc thứ khí tại nguyệt 
lệnh, lại thấu xuất thiên can, là có lực nhất, đó gọi là chân 
thần là dụng. Dụng thần nếu không ở nguyệt lệnh, mà lại ở 
chủ khí hoặc thứ khí của chi khác, chỉ cần không bị hình 
xung, thương, đồng thời lại thấu xuất thiên can thì cũng là có 
lực, nhưng kém hơn SO với ở nguyệt lệnh.

(2) Pliàiii dụng Iliàn tầng chí kliổng tháu (chù Khí lá tốt 
nhất, thứ khí có thể được, dư khí là kém), hành vận làm cho 
dụng thần thấu xuất có lực, nếu hành vận không qua nơi làm 
cho dụng thần thấu can, vô lực, như thế là dụng thần bất đáo 
vị; nếu lại tới chi hình, xung dụng thần, dụng thần sẽ bị bạt 
đi. Dụng thần trong mệnh thấu xuất không có căn, không 
sinh, không trợ giúp, gọi là dụng thần hư phù, hành vận cần 
tới được đất mà dụng thần có lực, nếu không, dụng thần hư 
phù, tự thân khó khăn, nếu lại tới đất sát của dụng thần, chỉ 
cần khắc là nguy hiểm.



(3) Phàm dụng thần trong m ệnh bị tổn hại m à trong bát 
tự không có cứu, thiên can của dụng thần bị tổn hại, hành vận 
cần có thiên can giải cứu; địa chi của dụng thần  bị thương, 
hành vận cần có địa chi giải cứu; nếu không, m ệnh vận đều 
không có thần giải cứu, dụng thần bị thương tổn hoặc bị chế 
trụ  vô lực, là m ệnh kém. Cái gọi là giải cứu, dụng thần trong 
mệnh bị khắc, hành vận cần tới nơi hợp với thần xung khắc 
đó. Dụng thần trong mệnh nhập mộ, bị chế trụ , phong tỏa, 
khóa kín, trong hành cần có chữ hình xung với mộ khố. Tổng 
kết lại là, dụng thần bị tổn thương mà nguyên m ệnh có cứu, 
đó là có bệnh gặp thuốc, vẫn là mệnh tốt; nếu dụng thần bị 
tổn thương m à m ệnh không có thần giải cứu, thì cần có sự 
giải cứu hợp lý trong hành vận; đó gọi là dụng thần trong 
mệnh có bệnh, cần được thuốc giải trong hành vận. Tổn 
thương có cứu là diệu, không có cứu là kém. Cách giải cứu 
dụng thần đó, trong các sách mệnh gọi là "bệnh dược pháp”.

(4) Dụng thần sinh vượng là tốt, hưu tù là kém. Nếu dụng 
thần trong m ệnh hưu, tù, tử, tuyệt, trừ  thấu can tàng chi ra, 
còn cần có ấn gần sát bên cạnh dụng thần sinh cho dụng 
thần, nếu không thành vô dụng. Bởi vì tự thân khó bảo toàn, 
làm gì có lực để giúp cho nhật can. Lưu ý là, ở đây là chỉ ấn 
của bản thân dụng thần, không phải ấn của nhật can; như là 
Mộc là dụng thần, Thủy là ấn của Mộc.

(5) Dụng thần có ấn của bản thân sinh cho và có thực 
thướng của bản thân bảo vệ là tốt nhất, đó gọi là tam  kỳ cách, 
nhưng thực tế là rấ t khó. Ví dụ dụng thần là quan, nếu có tài 
sinh cho, ấn hộ vệ cho là tốt; dụng tài, tức là trên  thì có thực 
thần hoặc là thương quan sinh cho, dưới thì có quan sát bảo 
vệ. Hoặc nếu không thì cũng phải được m ột trong hai hành 
của ấn hoặc thực, nếu không là cô lập không có trợ giúp, nếu 
gặp kỵ thần, dụng thần sẽ chịu tổn hại. Nộỉ dung này cũng đã 
đề cập tới trong phần “Vượng-suy” của cuốn “Chi Tú Mệnh 
Lý”, mời bạn đọc xem thêm.

(6) Phàm dụng thần quý khí (bao gồm tài, quan, ấn, thực 
là hỷ) chuyên dụng nhất kiện (thấu can lại được căn là nhất
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kiện) thì đó là quý. Nếu có hai, ba kiện thì là tỉnh thần phân 
tán, không còn là cái chuyên dụng cho bản thân, mà là vật 
của số đông, thể hiện cho nhật chủ không chuyên tâm, một 
đời nhiều tranh  chấp.

(7) Phàm chọn điều hậu dụng thần, tất cần có nguyên cục 
hoặc lạnh hoặc ấm hẳn, hơn nữa hàn (lạnh) lại có hoãn (ấm) 
căn; hoãn lại có hàn căn. Nếu không, bát tự tứ trụ quá lạnh, 
nóng, tác giả gọi đó là tòng hàn hoặc tòng nhiệt. Tòng hàn thì 
kỵ nhiệt, tòng nhiệt thì kỵ hàn. Nếu không, mệnh tòng hàn, 
nếu hành tới đất Hỏa, cục tòng nhược; hành vận tới đất Thủy, 
đều là đại họa giáng đầu, nhẹ thì tai nạn nghiêm trọng, nặng 
thi mất mạng. Tiêu chuẩn quá lạnh hoặc quá nóng là, sinh 
vào tháng Hỏa lại tam hợp tam hội, hoặc tam hợp tam hội 
thành Hỏa cục mà không có một chút nước nào thì đó là quá 
nhiệt. Sinh vào tháng Thủy lạnh mà lại tam hợp tam hội, hoặc 
tam hợp tam  hội thành Thủy cục, lại không có chút Hỏa nào, 
đó là quá hàn.

(8) Mỗi m ột thần trong ngũ hành của mệnh đều có dụng 
thần của chính nó.

Có thể căn cứ vào dụng thần của từng cái đó để xét họa, 
phúc, hưng, suy liên quan tới lục thân mà các ngũ hành đó 
thể hiện. Ví dụ nam mệnh chính tài là vợ, thực thương tài 
không ở nguyệt lệnh, nhật chi suy nhược, tỷ kiên vượng lại 
nhiều, là sát của tài tinh vượng, Thân nhược, lấy ấn hóa sát 
sinh Thân làm dụng thần. Ân tinh của tài tinh là thưc thương. 
Nếu thực thương trong mệnh vượng tướng lại gần tài, tài tức là 
vợ, là vợ hiền lành, giỏi giang; nếu mệnh không có thực 
thương, là vợ chết sớm, hoặc tàn tật, nếu không là kém cỏi. 
Dụng thần của những cái khác tương tự.

(9) Phàm m ệnh không có dụng thần, thì có thể chọn 
dụng thần của hành vận nhưng trước 60 tuổi thì mới có tác 
dụng, nếu không, m ệnh không có dụng thần, vận cũng chưa 
hành đến vận trình có dụng thần, tức là người đó m ột đời trì 
trệ, bế tắc.
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(10) Phàm dụng thần trong mệnh vượng tướng không bị 
tổn hại, hành vận lại trợ giúp khoảng 40 năm, những vận 
trình khác tuy không trợ giúp dụng thần, nhưng chỉ cần 
không thành đảng kỵ, trợ kỵ, cũng đã là mệnh phú quý song 
toàn. Dụng thần  trong mệnh hưu tù có căn, hành vận một đời 
trợ giúp dụng thần, cũng coi là mệnh tốt. Dụng thần trong 
mệnh vượng tướng không bị tổn hại, nhưng vừa xuất môn đã 
bị khắc, xung, vận trình cả đời hoặc trong 60 năm  đầu đời lại 
trái ngược với dụng thần, đó là mệnh kém. Dụng thần hưu tù 
vô khí, hành vận lại không có đất vượng tướng của dụng thần, 
hoặc là bị khắc, hình, xung, phá, là mệnh bần tiện.

Các vấn đề về dụng thần, hầu hết đã được liệt kê như trên 
đây; có điều là có liệt kê nhiều đến đâu, cũng vẫn là chưa đủ. 
Bạn đọc chỉ cần đọc và hiểu được là tốt, không nhất định phải 
ghi nhớ toàn bộ.

về vấn đề chọn dụng thần như thế nào, chúng ta chỉ cần 
nhớ được bốn điểm sau:

© Vượng thì cần ức chế. Nhật chủ vượng, cần chọn thực 
thương, quan sát, tài tinh là dụng thần để tiết, khắc, hao.

© Nhược cần phù trợ. Nhật chủ nhược, cần chọn ấn tinh 
hoặc tỷ kiếp là dụng thần  để sinh trợ cho nhật can.

® Chuyên vượng hoặc tòng cường, chọn cường thần, 
vượng thần sinh trợ làm  dụng thần.

©Tòng hóa cũng chọn tòng vượng thần hoặc hóa thần, tức 
là cũng chọn thần sinh trợ vượng thần làm dụng thần.

Nếu khái quát ở mức cô đọng nhất, chính là chỉ cần ghi 
nhớ câu dưới đây:

Phàm chọn dụng thần, lấy bốn chữ “cân bằng lưu thông" 
là nguyên tắc, bổ được coi là điều hậu.

Cuối cùng, dụng thần mà cuốn sách “Tử Bình Chân 
Thuyên” nói tới, kỳ thực là cách thần, hoặc gọi là lệnh thần, 
không phải là dụng thần. Bạn đọc cần lưu ý, không nên nhầm 
với khái niệm dụng thần.
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CHƯƠNG 3 

TỨ TRỤ BÁT Tự TRựC QUAN ĐOÁN MỆNH PHÁP

Phương ph á p  không cần đạ i vận, lưu niên, chỉ cần  
dứa vào tứ  tru  đ ể  đoán mênh-

Thường những người dự đoán bát tự, thường làm theo một 
quy trình nhất định là: đầu tiên, sắp xếp tứ trụ  bát tự, ghi rõ 
tài, quan. Sau đó phân tích tứ trụ, xét xem nhật can là cường 
hay nhược, trên cơ sở đó, suy xét kỹ càng để quyết định dụng 
thần. Tiếp nữa là tính đại vận, lưu niên, lấy dụng thần  là cốt 
yếu để luận mệnh đoán vận. Các sách m ệnh thì lấy luận mệnh 
là chủ, còn các thuật sĩ thì luận vận là chính.

Đó là cách luận mệnh kết hợp với đại vận, lưu niên hợp 
thành một thể lục trụ, thập nhị tự, cũng là cách làm phổ biến 
hiện nay. Còn cách chỉ xem tứ trụ  bát tự để đoán m ệnh trong 
phần này, thì không cần sắp xếp đại vận, lưu niên, cũng 
không tính vận trình, chỉ dựa vào sinh, khắc, chế, hóa, hình, 
xung, pha, hợp cúa tư trụ bát tự cung vơi V Ị tri cúa hý, dụng, 
kỵ thần của thập thần để trực tiếp đoán m ệnh. Phương pháp 
thì rấ t nhiều, phần này chỉ nói về sáu phương pháp là: sinh 
khắc lẫn nhau của bát tự, vị trí của hỷ, kỵ thần, hỷ, kỵ của 
thập thần, phương pháp kết hợp vị trí của hỷ, kỵ của thập 
thần, phương pháp hình, xung, khắc, hợp và cách thức luận 
riêng biệt từng tứ trụ.
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3.1. PHƯƠNG PHÁP TỨ TRỤ BÁT Tự TƯƠNG SINH 
TƯƠNG KHẮC

Cách đoán mệnh theo tương sinh tương khắc của tứ trụ  
l)át tự, chính là căn cứ vào mối quan hệ sinh khắc trong bát 
tự để trực tiếp phán đoán về nhật chủ và lục thân, đơn giản, 
flễ học, chi cần có kiến thức cơ bản nhất định về mệnh học là 
Qó thể đoán mệnh. Phương pháp này chính là:

Can chi của trụ  năm tương sinh, là cha mẹ êm ấm, hòa 
thuận. Nếu can năm  sinh chi năm, cha yêu mẹ hơn; chi năm 
Sinh can năm  là mẹ yêu cha hơn. Can chi tương khắc, cha mẹ 
bất hòa. Trong đó can khắc chi, bất hòa chủ yếu là từ phía 
người cha. Chi khắc can, bất hòa chủ yếu là do mẹ. Can chi tỷ 
hòa, quan hệ giữa cha mẹ bình thường, cũng chỉ xảy ra các va 
chạm nhỏ mà thôi.

Can năm và can tháng tương sinh tương hợp, là anh em 
Ị)hấn nhiều hiếu thuận với cha. Can năm  hợp can tháng, cha 
Cjuá yêu chiều con lớn; can tháng sinh hợp can năm, anh em 
Chủ động hiếu kính cha. Can năm và can tháng tương khắc, 
cinh và cha bất hòa. Can năm khắc can tháng, cha quá nghiêm 
khắc với anh; can tháng khắc can năm, là anh kính cha nhưng 
không thân thiết. Can năm và can tháng tỷ hòa, anh em và 
cha quan hệ bình thường, có chút m âu thuẫn nhỏ.

Chi năm và chi tháng tương sinh tương hợp, mẹ và các con 
liòa hợp. Chl nam  sinh hợp chl tháng, mẹ yêu chiều các con; 
Qhi tháng sinh chi năm, chị em hiếu kính với mẹ. Chi năm chi 
tháng tỷ hòa, quan hệ giữa mẹ và các con bình thường. Chi 
riăm, chi tháng hình, xung, quan hệ giữa mẹ và các chị em 
lạnh nhạt. Nếu chi năm  hình xung chi tháng, mẹ đối với các 
Qon quá nguyên tắc, mẹ hiền lúc này trở thành cha nghiêm; 
Qhi tháng hình xung chi năm, chị em không kính mẹ.

Can năm  và can ngày tương sinh tương hợp, mệnh chủ và 
oha mẹ có tình cảm sâu sắc. Trong đó can năm  sinh hợp can 
I\gày, là được cha yêu chiều; nhật can sinh cho can năm, là



mệnh chủ rấ t tôn kính cha. Can năm và can ngày tương khắc 
m ệnh chủ mà cha mẹ không hòa thuận, vui vẻ. Can năm  khắt 
can ngày, cha nghiêm nghị; can ngày khắc can năm, cor 
không tôn trọng cha; can năm, can ngày tỷ hòa, là cha cor 
thường nảy sinh m âu thuẫn.

Chi nãm  và chi ngày tương sinh tương hợp, mẹ và vợ vu 
vẻ. Chi năm  hợp chỉ ngày, mẹ chồng chiều nàng dâu. Chi ngà} 
sinh hợp chi năm, là bạn đời kính trọng mẹ đẻ. Chi năm Vc 
chi ngày hình, xung là quan hệ mẹ chồng nàng dâu cănị 
thẳng. Chi ngày khắc chi năm là tại vợ, là vợ không coi m( 
chồng ra gì; chi năm  khắc xung chi ngày, là do mẹ chồng ha\ 
thị uy trước m ặt nàng dâu. Nếu chi Iigày, chi năm  tỷ hòa, lè 
quan hệ mẹ chồng nàng dâu bình thường, thi thoảng có xunị 
đột nhỏ.

Can năm và can giờ tương sinh tương hợp, con cái và che 
mẹ, cháu chắt hòa thuận. Can năm sinh hợp can giờ, ông làir 
hư cháu; can giờ sinh hợp can năm, cháu là cái đuôi của ông 
Can năm  và can giờ tương khắc, là cháu và ông tuy cùng mội 
chỗ nhưng không thân thiết. Can năm khắc can giờ, là ônị 
nghiêm với cháu; can giờ khắc can năm, là cháu không gầr. 
ông. Can năm và can giờ tỷ hòa, là quan hệ ông cháu khônị 
gần gũi.

Chi năm và chi giờ tương sinh tương hợp, bà gần gũi vớ] 
cliáu; clil giù sinh hợp chi năm, con cháu luôn bẽn canh bà 
Chi năm và chi giờ hình, xung, là bà và cháu không thân. Nărr 
xung hình giờ, bà không thân thiết với cháu; giờ xung hình 
năm, cháu xa lánh bà. Chi năm chi giờ tỷ hòa, bà cháu quar 
hệ không thân không sơ.

Can, chi của tháng tương sinh tương hợp là trong nhà cc 
trật tự, anh chị em đoàn kết. Can tháng sinh chi tháng, anh 
giúp đỡ em.

Chi tháng sinh can tháng, em trợ giúp cho anh. Can chì 
của tháng tương khắc, tiếng là anh em nhưng lại như kẻ thù



Can tháng khắc chi, khoảng cách giữa anh em lớn. Chi tháng 
đắc thế che lấp can, là em gái không nhận anh trai. Can chi 
của nguyệt trụ  tỷ hòa, là không thân không sơ, tuy trong nhà 
cãi nhau nhưng bên ngoài thì đoàn kếtỄ

Can tháng và can ngày tương sinh tương hợp, tình cảm 
giữa anh trai và bản thân rất tốt. Can tháng sinh hợp can 
ngày, là anh trai chăm sóc và coi bản thân như đứa trẻ; can 
ngày sinh hợp can tháng, là bản thân tôn kính anh như cha 
mẹ. Can tháng và can ngày tương khắc là anh em và bản thân 
Xung khắc nhau. Can tháng khắc can ngày là huynh đệ tương 
tàn; can ngày khắc can tháng là anh em tranh giành lợi ích mà 
bất hòa. Can tháng can ngày tỷ hòa là tranh giành thừa kế.

Chi tháng và chi ngày tương sinh tương hợp, quan hệ giữa 
chị em dâu hòa hợp. Chi tháng sinh chi ngày, em chồng tôn 
trọng chị dâu; chi ngày sinh hợp chi tháng, chị dâu yêu 
thương em chồng. Chi ngày chi tháng hình xung, quan hệ chị 
em dầu không hòa thuận. Chi tháng khắc chi ngày, em chồng 
coi chị dâu như kẻ địch; chi ngày hình xung chi tháng, chị 
chồng coi em dâu là “giặc bên Ngô”. Chi ngày và chi tháng tỷ 
hòa, quan hệ hai bên bình thường, thi thoảng có tranh cãi.

Can chi của nhật trụ  tương sinh tương hợp, vợ chồng 
"tương kính như tân”, tình cảm tốt đẹp. Can sinh hợp chi, là 
chồng nổỉ danh m ẫu mực; chi sinh hợp can, là được vợ hiền. 
Can chl của nhật trụ  tương khấc, nếu là hỷ thì trợ giúp lẫn 
nhau, phát triển tốt đẹp; nếu là kỵ thì vợ chồng không vừa ý 
nhau, coi nhau như kẻ thù. Can ngày khắc chi ngày, nếu là hỷ 
thì nam  được thê tài, nữ lấy tài bạc để giúp chồng; nếu là kỵ 
thì nam  vì vợ mà rước họa, nữ vì chồng m à gặp tai. Chi khắc 
t an, nếu là hỷ thì được bạn đời trợ giúp, nếu là kỵ thì liên tiếp 
gặp hại.

Can ngày và can giờ tương sinh tương hợp, cha con hòa 
thuận, yên vui, hưởng đạo thiên luân. Can ngày sinh can giờ, 
rấ t yêu quý con; can giờ sinh can ngày, được con tôn kính một



đời. Can ngày và can giờ tương khắc, cha con xung khắc. Can 
ngày khắc can giờ, mệnh chủ không thân con; can giờ khắc 
can ngày, con bắt nạt cha. Can giờ và can ngày tỷ hòa, cha con 
tuy có trên dưới nhưng khó tránh được va chạm.

Chi ngày và chi giờ tương sinh tương khắc, vợ và con hò;i 
thuận, nương dựa vào nhau. Chi ngày sinh hợp chi giờ, là con 
yêu mẹ nhất trên đời; chi giờ sinh hợp chi ngày, là con hiếu 
thuận với mẹ. Chi ngày chi giờ hình, xung, là mẹ con cháu 
ghét nhau. Chỉ ngày hình xung chi giờ, là chồng chết, vỢ tái 
giá, bỏ mặc con; chi giờ hình xung chi ngày, con quên ơn ine 
dưỡng. Chi ngày chi giờ tỷ hòa, mẹ con không hòa thuận lắm.

Can giờ sinh chi giờ, con cái hòa thuận; chi giờ sinh can giờ, 
quá chiều con. Can giờ khắc chi giờ, giữa các con hay cãi nhau.

3.2. PHƯƠNG PHÁP VỊ TRÍ CỦA HỶ, KỴ THAN
Phương pháp vị trí của hỷ, kỵ thần là một phương phá}) 

căn cứ vào vị trí của dụng thần, kỵ thần tại các trụ  trong tứ 
trụ  bát tự để m à luận đoán mệnh vận.

*Hỷ, dung thần ở trụ năm:
©Thần hỷ, dụng có lực mà ở trụ năm, là tổ nghiệp giàu có. 

Trước 16 tuổi điều kiện sống rất tốt, thành tích học tập tốt.
©Thần hỷ, dụng mất lực, tức là thần hỷ, dụng vượng 

tướng nhưng bị thương không có cứu, hoặc là hưu tù vô khí. 
là hoàn cảnh gia đình, tổ tiên tương đối tốt, nhưng bị hạn chế, 
chỉ có thể đạt mức trung lưu.

®Thần hỷ, dụng ở can năm hưu tù, hoặc là vượng tướng 
nhưng bị nguyệt can khắc thương, hoặc chi năm  tọa kỵ thần; 
hoặc hỷ, dụng thần ở chi Iiăm nhưng bị chi tháng xung 
thương, hoặc can năm kỵ thần che lấp, thì tổ tiên, gia nghiệp 
của chủ mệnh tuy tốt, nhưng trước năm chủ m ệnh 16 tuổi bắt 
đầu sa sút.
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*Hỷ, dung thần ta i tru  tháng:
©Hỷ dụng thần tại trụ  tháng có lực, được hưởng âm phúc 

thịnh vượng của cha mẹ. Anh em hòa thuận, có lực. Bản thân 
mệnh chủ trong khoảng thời gian từ 16 tuổi tới 32 tuổi, sống 
trong hoàn cảnh gia đình tốt, thành tích tốt, sớm có sự nghiệp 
như ý.

©Hỷ, dụng thần ở trụ  tháng m ất lực, thời thanh niên của 
mệnh chủ tuy có gia cảnh tốt, nhưng cũng chỉ trên  mức trung 
lưu; nhưng cũng trong giai đoạn này, gla cảnh trở nên sa sút.

®Hỷ, dụng thần ở trụ  tháng hưu tù vô khí, hoặc hỷ, dụng 
thần tuy vượng mà bị can năm hoặc can ngày khắc hại, hoặc 
chỉ tháng là hung thần ức chế; hoặc hỷ, dụng thần ở chi tháng 
bị chi gần kề xung hại, hoặc bị can tháng kỵ thần che lấp, là 
tuy hoàn cảnh gia đình tốt, nhưng thời kỳ m ệnh chủ thanh 
niên bắt đầu suy kém.

*Hỷ, dung thần ta i tru  ngày:
©Hỷ, dụng thần tại trụ  ngày có lực, không bị thương tổn, 

là vợ chồng “đồng tâm  hợp lực”, tự lập nghiệp. Trong khoảng 
thời gian từ 33 tới 49 tuổi, tình cảm vợ chồng tốt đẹp, gia đình 
hạnh phúc, sự nghiệp ngày càng phát triển.

©Hỷ thần và dụng thần tuy ở nhật trụ  nhưng không đắc 
lực, là trong giai đoạn 33-49 tuổi, vợ chồng lập nghiệp, nhưng 
không thực sự thành công, chỉ có thể đạt mức trên trung bình 
m ột chút.

®Hỷ, dụng thần ở nhật trụ  hưu tù, hoặc nhật chủ chính là 
dụng thần, hoặc chi ngày là kỵ, bệnh thần; hoặc hỷ thần ở chi 
ngày bị chi gần kề hình xung, hoặc bị can ngày che lấp, là thời 
kỳ này, dù có tốt nhưng cũng bắt đầu có điềm báo suy kém.

*Hỷ, dung thần ta i tru  giờ:
©Hỷ, dụng thần ở trụ  giờ mà kiện toàn hữu lực, là con 

cháu phát đạt, được hưởng phúc con cháu, sau 50 tuổi hưởng 
m ệnh an nhàn.
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©Hỷ, dụng thần ở trụ giờ hưu tù vô khí, con cháu và vận 
mệnh cuối đời tuy tốt nhưng củng có hạn chế, cũng chỉ đuợc 
trên mức trung bình.

®Hỷ, dụng thần ở can giờ bị can ngày thương tổn, hoặc chi 
giờ tọa hung thần áp chế; hoặc ở chi giờ bị chi ngày xung h h h  
mà thương, hoặc bị can giờ kỵ thần che lấp, là con cháu và vận 
cuối đời tuy tốt, nhưng đã xuất hiện điềm báo tiêu điều.

Trên đây là vị trí của hỷ dụng thần trong tứ trụ; tiếp tbeo 
sẽ là vị trí của kỵ, bệnh thần trong tứ trụ.

Kỵ, bệnh thần ở trụ năm vượng tướng, có lực, là tổ tiên c ia  
mệnh chủ phá tài, thuở nhỏ khó khăn, hoặc cơ thể nhiều bệih  
lắm nạn, khó nuôi, hoặc là học tập không tốt, sớm thất học.

Kỵ, bệnh thần ở trụ  tháng có lực, là cha mẹ, anh lih h  
thương khó tránh, hoặc anh em bất hòa, mệnh chủ lúc Tẻ 
tâm tàn ý lạnh, k h ó  học lên cao, sự nghiệp buổi ban đku 
không được như ý.

Kỵ, bệnh thần ở chi ngày vượng tướng không bị thương tcn , 
thời thanh niên vui ít buồn nhiều, vợ chồng không hòa thuận, 
khó tránh được chuyện tranh cãi hoặc ly hôn; cần đề phòng 
thương, bệnh, tử. Cho dù có được thừa kế lớn củng sẽ tan, sự 
nghiệp khó thành. Đó là mệnh bại gia, không giữ được của.

Kỵ, bệnh thần ở trụ  giờ có lực, con cái khó nuôi khó day, 
cho dù con cái có trưởng thành cũng không được như ý. B in 
thân mệnh chú ngoài 50 tuối càng không được như ý, vé già 
sống trong ưu phiền.

Kỵ, bệnh thần ở trụ  nào hưu tù vô lực, hoặc ở can m à bị 
can khác khắc, hoặc tọa chi kỵ thần, hoặc tại chi m à bị chi 
khác hình xung dẫn tới bị thương, hoặc ở chi kỵ hung m à b ị 
che lấp, thì thời kỳ đó, tuy không thực sự tốt, nhưng củng 
không đến nỗi quá kém. cần  lưu ý là, nếu kỵ, bệnh thần  bỊ 
chế phục, là gặp hung hóa cát, lúc đó nên đoán là mệnh tốt.
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3.3. THẬP THẰN HỶ, KỴ PHÁP
Thập thần, là tỷ kiên, kiếp tài, thực thần, thương qvian, 

chính tài, thiên tài, chính quan, thất sát, chính ấn, thiên ấn. 
Tuy thập thần có thiên-chính khác nhau, nhưng xét trên góc độ 
của một loại ngũ hành, về cơ bản là như nhau, nên trong phần 
này, tác giả chỉ nói tới ngũ thần, không nói tới thập thần.

Ân thụ là hỷ, dụng thần mà vượng tướng vô thương, m ệnh 
chủ được âm phúc của đời trước, của cha mẹ; điều kiện của 
cha mẹ rất tốt, giàu có, đồng thời, có điềm của việc thành tài. 
Cái gọi là vô thương, là để chỉ không bị xung, khắc, hại kề 
cận; ở can thì dưới không có địa chi là kỵ thần; ở chi thì 
không bị hung thần ở thiên can đè đầu. Những cái về sau đều 
có ý tương tự.

An thụ là kỵ thần, hoặc là tử tuyệt vô khí, hoặc là bị tổn 
hại vô lực, là không được thừa kế gì từ đời trước; cha mẹ khó 
khăn, hoặc là do mệnh chủ liên lụy, hơn nữa, cha mẹ không 
thọ lắm.

Tỷ kiếp là hỷ, dụng thần có lực, anh chị em hòa thuận, 
đồng tâm  hiệp lực, đoàn kết thống nhất, tương trợ lần nhau; 
hơn nữa các anh em có điều kiện tốt. Tỷ kiếp là kỵ thần hoặc 
tử tuyệt vô khí, là nhà không có trậ t tự, anh em mỗi người 
mỗi nơi, thậm  chí là vì tranh chấp lợi ích m à xung đột. Có lực 
ở đây là để chỉ vượng tướng không bị thương.

Thực thương là hỷ, dụng thần mà có lực, mệnh chú thông 
minh, tài giỏi, đa tài, đa nghệ, con cái thành công, hiếu thuận, 
về già được hưởng phúc. Thực thương là kỵ, bệnh thần, hoặc 
là bị hình, xung tổn hại, hoặc là hưu tù nhập mộ, là ít con, 
hoặc là con bất hiếu, hoặc là nhật chủ thân nhược lắm bệnh.

Tài tinh là hỷ, dụng thần mà kiện toàn vượng tướng, vợ 
hiền giúp ích lớn, vợ chồng hòa thuận, gia đình sung túc. Tài 
là kỵ thần, hoặc tài tinh tử tuyệt vô khí, hoặc bị phá hoại 
không có cứu, là có vợ mà củng như không. Tình cảm vợ
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chồng không tốt hoặc ly dị, hoặc vợ bệnh, thương, hoặc là xấu 
xí vô dụng.

Quan sát là hỷ, dụng thần có lực, là quan cao chức trọng, 
nữ mệnh thì nhờ chồng mà được quý. Quan sát là kỵ, bệnh 
thần hoặc nhập mộ, tuyệt, thương, nam mệnh là con cái ăn 
hại, nữ mệnh là chồng không tốt. Đồng thời, là điềm báo 
thương tai.

Suy nhược của thập thần, hoặc bị thương mà có cứu, thì 
phải cân cứ vào tình hình cụ thể mà suy đoán, không thuộc về 
nội dung trên đây.

3.4 . PHƯƠNG PHÁP KẾT HỢP GIỬA h ỷ , kỵ  v à  v ị t r í 
CỦA THẬP THẦN

Phương pháp này, chính là kết hợp của phương pháp 
trong mục 3.2 và 3.3.

Tài là hỷ, dụng thần mà vượng tướng kiện toàn: ở trụ  năm 
là tổ tỉên gỉàu có; ở trụ  tháng là cha mẹ và huynh trưởng giàu 
có, sự nghiệp hưng thịnh, mệnh chủ thời kỳ thanh niên được 
như ý; ở trụ  ngày: vợ chồng lập nghiệp, sau khi thành gia, là 
giai đoạn phát triển m ạnh mẽ; ở trụ giờ là con cái phát tài, 
cuối đời vui vẻ.

Tài là kỵ thần hoặc cừu thần, hoặc lâm khắc, xung, tử, 
tuyệt: ở trụ  năm  là tổ tiên nghèo khó, mệnh chủ lúc nhỏ 
kiiong được như y; ớ trụ  tháng là cha, anh sự nghiệp kém; 
mệnh chủ lúc thanh niên chán nản; ở trụ  ngày, vợ chồng như 
kẻ thù, giai đoạn này không được như ý; ở trụ  giờ, về glà hoặc 
là con cái không được như ý.

Quan sát là dụng thần, hỷ thần mà có lực: ở trụ  năm là tổ 
tiên có tiếng; ở trụ  tháng là cha mẹ, anh em hoặc bản thân lúc 
trẻ có quan; ở trụ  ngày là trung niên có chức vụ; ở trụ  giờ, về 
già làm quan hoặc con cái làm quan.

Quan sát là kỵ thần, hoặc tử tuyệt phá tổn, ở trụ  năm  là bị 
áp chế; ở trụ tháng, anh cha không làm quan; ở chi ngày, hôn
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nhân không thuận, bạn đời nóng tính; ở trụ  giờ, con cái tính 
tình không thuận, về già bị người khắc chế, hoặc bị thương, 
bệnh tới cuối đời.

Lấy tài là hỷ, dụng m à kiếp tài là bệnh thần: tài ở năm mà 
kiếp ở tháng, là tổ tiên giàu có, tới đời cha anh thì suy; tài ở 
năm m à kiếp ở ngày, đời cha trở về trước vô cùng giàu có, bản 
thân vợ chồng m ệnh chủ lại trắng tay. Tài ở tháng m à ngày, 
gỉờ là kiếp, cha anh giàu có, mệnh chủ và con cái nghèo khó; 
chi ngày là kiếp m à giờ là tài, bản thân khốn khó, con cháu 
hưng vượng. Tháng là kiếp ngày là tài, mệnh chủ giàu có, anh 
em, hoặc đời cha nghèo túng. Những cái khác tương tự.

Lấy tài là kỵ thần  m à kiếp tài là hỷ, dụng thần, tháng là 
kiếp, năm  là tài, tổ nghiệp giàu có nhưng suy bại, anh có điềm 
phát đạt. Tài ở tháng, kiếp tài ở ngày, anh và cha chuyển 
vượng thành  suy, chỉ có hai vợ chồng m ệnh chủ là hưng 
vượng. Ngày là tài, giờ là kiếp, trung niên lắm bệnh nhiều tài, 
về già hưng thịnh, là m ệnh được con cái tương trợ. Những cái 
còn lại tương tự.

Quan là hỷ, dụng m à thương, thực là kỵ, bệnh. Quan ở 
năm, thương ở tháng, là tổ tỉên có tiếng, đời cha anh đã bắt 
đầu suy. Chính quan ở tháng, thực thương ở ngày, cha và anh 
có quan vị, bản thân  chỉ là thường dân bách tính. Chi ngày là 
chính quan, giờ là thương quan, lúc trẻ có làm quan sau bị 
bai. Giờ la chính quan, ngày là thực thương, bản thân không 
có chức, con cái có chức quan; quan ở ngày thực thương ở 
tháng, mọi người trong nhà sợ anh, chỉ có chủ m ệnh làm 
quan. Những cái còn lại suy tương tự.

Lấy thương tài là hỷ, dụng m à chính quan là kỵ thần. 
Quan tinh ở trụ  năm , tháng có thương quan và tài, đời tổ tiên 
bị áp chế không tự do, đời cha anh phát tài, vượng thịnh. Nhật 
tọa quan tinh, giờ thương tài, lúc trẻ lắm bệnh nhiều họa, về 
già được hưởng phúc con cháu.
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Trên đây là đưa ra  phân tích khái quát về tứ thần tài, kiếp, 
quan, thương. Những cái khác bạn đọc suy luận tương tự.

3.5 . TỨ TRỰ HÌNH, XUNG, HƠP p h á p
Chi năm bị hình, xung bất lợi cho cha mẹ.
Năm xung, hình tháng, khó được tổ nghiệp, phải tha 

phương, anh em mỗi người một nơi, cũng là điềm báo cha mẹ 
mất sớm.

Chi ngày bị hình, xung, bất lợi cho vợ chồng. Cung phu 
thê hình, xung bất lợi cho hôn nhân. Chi tháng, chi năm  xung 
chi ngày, điềm báo bạn đời bị thương, tử, hoặc là ly dị.

Năm tháng tương xung, bất lợi cho cha mẹ; ngày giờ xung, 
hình, bất lợi cho bạn đời và con cái.

Xung chính tài bất lợi cho VỢ; xung thiên tài cha có tai; 
xung ấn mẹ tổn thọ; xung vị trí của quan sát chủ chồng có 
họa. Xung thực thương đề phòng con gặp chuyện không may. 
Xung, hình kiếp tỷ, anh em gặp chuyện không may.

Tài hội nhật chủ, “uyên ương chung đôi”; tài hội nơi khác, 
vợ có người khác. Quan hội nhật chủ, vợ chồng hòa thuận  yêu 
thương tới cuối đời; quan hội thần khác, lắm kẻ "chòng hoa 
ghẹo nguyệt”. Ần hợp nhưng không phải là hợp với thiên tài, là 
mẹ có người ngoài; tỷ kiếp hội thần, anh em có người ngoài.

Trên đây chỉ là luận hình, xung m ột cách khái quát. Thực 
ra, m uón luạn đoan chính xac, tất càn phái phan ro hý, kỵ, 
không thể đánh đồng mà phân tích. Ví dụ như “chi năm  bị 
hình, xung bất lợi cho cha mẹ”, nếu chỉ năm  là kỵ thần  m à bị 
xung đi, như thế vừa có lợi cho bản thân lại vừa có lợi cho cha 
mẹ. Lại như xung quan là chính khí bị thương, quan là hỷ thì 
không lợi, quan là kỵ thần lại là tốt; nếu quan là hỷ thần, 
xung quan lại gặp hợp, thì lại là chuyện rấ t tốt. Hoặc như nam  
m ệnh chính tài hội chính quan mà là kỵ, là vợ và cấp trên  có 
chuyện mờ ám, lại gây hại cho bản thân; nhưng chính tài hội
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chính quan là hỷ, thì vợ và cấp trên ngang bằng nhau, đều trợ 
giúp cho bản thân.

Hình, xung, hợp cần kết hợp với hỷ, kỵ để phán đoán, 
không thể chỉ nói vài ba câu đơn giản là xong; những cái còn 
lại tương tự.

3.6 . TỨ TRỤ PHẢN LUẬN PHÁP
Phần này tập hợp một số các khẩu quyết luận đoán có 

liên quan tới tứ trụ  vốn phân tán trong các sách mệnh, có thể 
coi là tài liệu tham  khảo khi luận đoán tổng quát về tứ trụ, rất 
có giá trị.

Trụ năm
Can năm được tháng sinh trợ, là cha trường thọ; chi năm 

được tháng sinh trợ, là mẹ trường thọ. Trụ năm thực thần 
không có hiêu ấn, là cha mẹ thành thực. Năm tọa chính quan bị 
thường quan khắc, là cha mẹ nhiều bệnh, hoặc không thọ lắm.

Can năm tọa sát, hiêu, cha mẹ nóng tính. Năm, tháng tài 
vượng địa, tổ nghiệp vững mạnh. Năm tháng hội quý, tổ tiên 
vinh hoa. Năm tháng tương xung tương hình, khó có được tổ 
nghiệp. Năm có sát, nhẫn, hiêu, kiếp là kỵ, tổ tiên nhất định 
nghèo khó. Năm cư hiêu ấn, phá tổ nghiệp, tha hương. Chi 
năm chi tháng tương đồng, không có tổ nghiệp. Năm có thất 
sát, tố tỉên không có một tấc đất, phái tha hương. Nam sát 
nguyệt thương, anh em khá hơn. Năni, ngày đồng vị, vợ chồng 
bằng tuổi sống tới già; nếu không, nam m ệnh khắc vợ, nữ 
mệnh thương tổn chồng, hoặc là mệnh không có vợ. Năm và 
ngày tương xung, nữ mệnh kỵ sinh nở. Năm tháng tài tinh 
khắc giờ ấn, có con không chết cũng tàn tật. Quan ấn sinh 
năm, tháng, có chức cao. Năm, tháng có quan tinh, sớm đỗ 
đạt làm quan. Năm chính quan, tháng chính ấn, nắm chức 
cao trong ngành giáo dục. Năm tháng có tài lại vượng tướng, 
sớm đỗ đạt thành danh. Năm khắc ngày, trên quở trách mà
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có họa nhẹ. Ngày khắc năm, dưới phạm trên mà có tai họa 
nặng. Năm, tháng quan sát hỗn tạp, là kiếp tiểu nhân. Trụ 
năm bị trụ giờ xung khắc, không có mặt lúc cha mẹ lâm 
chung. Năm có thương quan, duyên bạc với cha mẹ. Năm có 
dương nhẫn, cha con không hòa thuận.

Trụ tháng
Đại vận xung khắc tháng, lưu niên và trụ  năm lại thiên 

khắc địa xung, là có tang cha hoặc tang mẹ, hoặc là cả hai. 
Chi năm bị chi ngày xung khắc, mẹ không m ất thì phải sống 
xa nhau. Tháng bị xung khắc, phá bại tổ nghiệp hoặc gây tổn 
hại cho cha mẹ, hoặc là cha mẹ ly dị. Năm, tháng xung mà 
thân vượng không có chỗ dựa, xa quê mới thành nghiệp. 
Nguyệt lệnh kiến lộc, khó giữ tổ nghiệp. Tháng có quan tinh, 
anh em quý hiển. Tháng có thương quan, tổn hại anh em. 
Nguyệt lệnh tương xung, anh em mỗi người một phương. 
Nguyệt lệnh quan sát nắm quyền, phần nhiều gây tổn hại cho 
anh chị, bản thân khó tránh bị khắc. Tỷ kiếp gặp nguyệt kiến, 
m ất mẹ từ nhỏ. Nữ mệnh nguyệt có thương quan, không phải 
kiếp nô bộc thì cũng là tái giá. Nguyệt gặp ấn thụ, yên hưởng 
vinh hoa.

Tháng có thất sát, nhật nguyên cường, tất sẽ thành tướng. 
Tháng có sát, ấn mà giờ có thực thương, tất là quan cao chức 
trọng. Ấn đa tại thang thi giờ kỵ có tài tính. Tháng ân sinh 
nhật nguyên tài khí mạnh mẽ, đỗ đạt. Tháng chỉ có ấn không 
có tài tinh, đỗ bảng vàng. Tháng đới lộc, văn chương hiển 
hách. Tháng nhẫn ngày nhẫn giờ nhẫn, gặp quan sát thành 
công lẫy lừng. Tháng thương quan, giờ gặp tài, công danh vinh 
hoa vang tiếng gần xa. Tháng có quan ấn, thông minh khảng 
khái, nhận thức tốt. Tháng khắc năm cha mẹ khó toàn. Tháng 
thất sát, dương nhẫn là tính nóng nảy. Tháng thương quan 
thấu can, kiêu ngạo, dám làm. Trụ tháng có tỷ kiên, chi
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không vong, là tượng khắc cha; tháng tỷ kiếp, phòng bạn phản 
bội gây tổn thất.

Tru ngàỵ
Nhật vượng không có chỗ dựa, không di cư thì cũng là 

chết ở nơi khác. Ngày, giờ Thìn, Tuất tương xung, xa rời quê 
nhà là tốt. Ngày giờ Mão, Dậu xung, cuối đời di chuyển nhiều 
nơi. Ngày âm sai dương thác, nhà vợ lạnh lùng, hôn nhân bất 
lợi. Ngày tọa tài quan là tốt, tự phấn đầu thành nghiệp. Ngày 
tọa tài tinh được vợ giúp, vợ giỏi “tề gia”. Nhật tọa chính ấn, 
vợ hiền đảm đang. Nhật tọa thực thần, vợ béo còn bản thân 
gầy. Chi ngày là Tý, Ngọ, Mão, Dậu là vợ xinh đẹp; là Dần, 
Thân, Tị, Hợi thì vợ đôn hậu; là Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thì vợ 
bình thường. Nhật lộc quy giờ, người có trách nhiệm; ngày giờ 
lộc mã, vợ hiền con quý. Nhật tọa chính quan, vợ dung mạo 
đoan trang. Nhật tọa tài tinh là dụng thần, chồng quý mà hòa 
thuận. Nhật nguyên Bính Tý, nam được vợ xinh đẹp, nữ được 
chồng anh tuấn. Nhật nguyên Mậu Ngọ, nam được nhiều 
người yêu, nữ có nhiều nam quý. Nhật lộc vô tài, vợ con ly tán. 
Thân tọa tỷ kiếp thành tỷ cục, lấy vợ chưa được bao lâu sẽ bị 
thê cung khắc thân, vợ khó giữ được.

Ngày, giờ Thìn Tuất tương xung, có lấy hai chồng cuối 
cùng vẫn ở một mình. Nhật tọa dương nhẫn vợ ghê gớm, thân 
nhược, tài nhỉều vợ ghê gớm. Nhật tọa mộc dục được vợ dẹp, 
nhưng khó tránh thị phi. Chi ngày thất sát bạn đời hung dữ, 
nhưng tính nhanh nhẹn, linh hoạt, thông minh. Chi ngày tọa 
nhẫn, nhật can vượng, vì vợ mà phá sản. Chi ngày nhược mà 
tài tinh nhiều, là vợ đoạt quyền chồng. Nhật nhược tọa sát lại 
hợp tài, là có vợ “sư tử Hà Đông”. Can chi ngày tương đồng, 
tổn tài lại khắc vợ. Chi ngày gặp hình, xung, khắc, hôn nhân 
bất lợi. Ngày có thương quan giỏi mắng chồng. Ât Canh tương 
hợp tuy xinh đẹp nhưng khắc phu hình tử. Ngày dương nhẫn 
kiến sát, không làm vợ lẽ thì là ni cô.
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Quan tinh ở ngày, giờ, nhất định là sinh con quý.
Năm thương nhật can, cha con xa cách. Nhật tài giờ kiếp 

cha hưng mà con suy. Nhật tọa thiên ấn hoặc đới sát, đẻ non. 
Mộc hồi vào mùa xuân, Hỏa sinh vào mùa hạ, Kim tăng sức 
sống vào mùa thu, Thủy chủ vào mùa đông; nếu được như thế 
là thông minh tú khí, dễ nuôi, gặp thực thương là thành công. 
Quy lộc thấu tài là giàu có. Nhật phạm thái tuế mà vô tình 
không có cứu, cuối đời gặp họa khó tránh.

Thập ác đại bại không có tài quan, thương khố kim ngân 
hóa là chủ. Tọa quan tọa ấn tọa quý mà không bị phá, gọi là 
nhật phú thần. Ngày, giờ lộc mã là quan nhiều mà thanh quý. 
Nhật tọa tài khố, không ai không giàu. Khôi Canh tứ nhật 
nhiều là nắm quyền lớn. Nhật tọa thực hợp can là “tam công 
cửu khanh”. Ngày, giờ chính quan, về già thành danh.

Ngày giờ quan sát hỗn tạp, bệnh thêm đau; nhật phạm 
thương quan phòng tàn tật; nhật tọa thương quan chồng chết 
trước. Nhật tọa suy địa, bệnh tật khó khỏi.

Ngày, giờ mộ khố, nhiều lo ít vui; ngày, giờ đều thực, trong 
trụ thức tới khắc mẫu, lại không có con. Nhật tọa hoa cái, 
thông minh lắm tài, nhưng âm trầm  ít nói, đồng thời khắc vợ. 
Hàm trì hội ở chi ngày, là nhờ vợ mà giàu. Nam mệnh nhật 
can hội tài, nữ mệnh nhật can hội quan, đều là điềm kết hôn 
sớm, nếu tranh hội với can, là điềm kết hôn muộn. Chỉ ngày 
Qiái sáL Iliáu chinh lai, la dlèm bao sợ vợ. Chi ngay không 
vong, bất lợi cho vợ chồng. Ngày và giờ cách biệt tương phùng, 
là tiêu chí cho lao ngục, cần tuân thủ luật pháp.

Tru giờ:
Tài thương giờ, ngày, tự phá tài sản. Giờ có thiên tài qua 

tỷ kiếp, thương tổn tới vợ, phá sản. Can giờ vượng tướng là 
sinh con trai, can giờ hưu tù sinh con gái. Nhật tạo tài, con cái 
nên người, giàu có. Nhật tọa thực thần, con cái xinh đẹp, béo. 
Chi giờ có chính quan, con cái tài giỏi có chức tước. Giờ có



thương quan, con cái ương bướng, lại không học hành đến nơi 
đến chốn. Giờ tọa tỷ kiếp, con cái phần lớn không thành công. 
Giờ tọa thất sát con cái tính thô bạo, giờ tọa thực thương là 
tổn hại con trai. Giờ khắc can ngày, con cái không tôn trọng 
cha. Giờ kiến hoa cái chủ cô độc; ngày giờ đều là hoa cái, nữ 
mệnh không sinh đẻ. Sát lâm tử vị, đề phòng con ngỗ nghịch. 
Giờ cư ở Mão Dậu, m ắt to là hay di chuyển; nếu có hình khắc, 
m ắt to khó sống. Chi giờ gặp lục xung không có cứu, tới lúc 
trung niên có nỗi buồn đau do m ất con. Giờ có mã tinh không 
xung phá, vợ đẹp con giỏi. Giờ gặp tài khố, về già giàu có. Giờ 
hoàn cung m ệnh cường, cuối đời được phong quan. Giờ có 
quan tinh, con cái vinh hoa; giờ, ngày chính quan, về già 
thành danh. Chính ấn quy lộc đỗ đạt cao; giờ có thiên quan 
nhất vị, danh vang ngàn dặm. Thiên tài ở giờ, sớm đỗ bảng 
vàng; nếu có thêm  thực thần là sớm gần gũi với quân vương. 
Giờ có thiên quan bị chế, con út anh tuấn; thất sát ở giờ, có 
thực thương là có con quý. Giờ gặp hỷ dụng mà sinh vượng, về 
già tốt đẹp; giờ qua kỵ thần mà có lực, là cuối đời khổ sở.

3.7. VÍ DỤ VỀ ĐOẢN MỆNH TổNG gưÁT TỨ TRỤ BÁT Tự

Thất sát Canh Thân; thất sát, thiên tài Mậu Dần tỷ kiên 
lộc Dần Thân tương xung

Nhật chủ: Giáp Tý chinh ấn
Kiếp tài Ất Sửu; Tý Sửu hợp m à không hóa.
Đây là ví dụ về năm  mệnh, bất kể đại vận và lưu niên như 

thế nào, chỉ căn cứ vào bát tự trong tứ trụ, khí phân thành hỷ 
và kỵ, trên cơ sở đó đưa ra  luận đoán tổng quát về m ệnh vận 
của người này như sau:

Trước hết phân hỷ, kỵ: Giáp nhật tọa ấn sinh tháng Dần 
lộc vượng, thấu  Ẩt trợ giúp, nhật can thân vượng rõ ràng. 
Canh Kim tọa Thân lộc, chi giờ Sửu lại có căn, lại gần Mậu 
Thổ sinh cho nên thất sát củng vượng. Tý Thủy theo Mộc, Thổ



theo Kim, mệnh cục thành thế Thủy Kim tương chiến. Thân 
vượng hợp thuận, lấy chi tháng Dần có Bính Hỏa để chế sát là 
dụng thần. Nhưng tiếc là tới Thân thì xung, dụng thần bị 
thương nên không phải là mệnh tốt. Hợp với Hỏa Mộc, kỵ Thổ 
Kim, Thủy là hiền thần.

Sau khi phân tích hỷ, kỵ, chúng ta phân tích theo sáu 
hạng mục đã nêu ở trên:

(1). Cách luận đoán theo tương sinh tương khắc của bát tự 
Can chi của năm  tỷ hòa, nên quan hệ cha mẹ bình thường, 

thi thoảng có xảy ra vãi vã; can tháng Mậu Thổ sinh can năm 
Canh Kim, nên anh em hiếu thuận với cha. Chi năm  và chi 
tháng Dần Thàn tương xung, quan hệ giữa các chị em và mẹ 
không tốt. Tương xung là vì năm Thân khắc tháng Dần, quan 
hệ không tốt có nguyên nhân chủ yếu là do người mẹ. Can 
năm và can ngày tương khắc, nên hai cha con khó m à dung 
hòa. Tương khắc là do can năm Canh khắc can ngày Giáp, là 
cha không hài lòng về con, trên khắc dưới thì nhẹ, nên tuy là 
không hòa hợp nhưng cũng không nghiêm trọng. Chi năm và 
chi ngày Thân-Tý tương hợp, mẹ chồng nàng dâu hòa thuận. 
Tương thuận là vì Thân Kim sinh hợp Tý Thủy, nên mẹ chồng 
thiên vị nàng dâu. Can năm và can giờ tương hợp, cháu và ông 
hợp nhau. Ất Canh hợp Kim, vì thế m à cháu chủ động thân 
thiết với ông. Chi giờ chi năm tương sinh, quan hệ giữa con và 
vợ rá t tốt. Chi glơ íáứu Thổ sinh chi năm  Thân Kim, nên cháu 
chủ động gần gũi với bà. Can nằm và chi tháng tương khắc, 
cha và chị gái bất hòa, Canh Kim khắc Dần Mộc, là do người 
cha trọng nam  khinh nữ. Can năm và chi ngày tương sinh là 
vợ có hiếu với cha chồng. Canh Kim sinh Tý Thủy, là bố chồng 
vừa ý về nàng dâu. Can năm và chi giờ tương sinh, ông và 
cháu gái hòa thuận. Sửu Thổ sinh Canh Kim, là cháu gái chủ 
động thân thiết với ông. Can tháng Tuất Thổ sinh chi năm, 
anh trai kính hiếu với mẹ; năm Thân khắc Giáp Mộc, mẹ
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không hợp bản thân. Can giờ Ất Mộc hợp Thân Kim, là mẹ 
vừa ý với cháu nội.

Can chi của tháng tương khắc, anh em bất hòa. Chi tháng 
Dần Mộc khắc Mậu Thổ, chị em ỷ vào thế nhà chồng m à coi 
thường anh trai. Can tháng và can ngày tương khắc, m ệnh chủ 
và anh em bất hòa. Ngày Giáp Mộc khắc tháng Mậu Thổ, là 
mệnh chủ cậy thế coi thường anh trai. Can giờ khắc can 
tháng, là con trai học theo bố coi thường bác. Mậu Thổ và Tý 
Thủy tương khắc, là anh trai không vừa m ắt em trai nên ghét 
cả em dâu. Mậu Sửu hai Thổ tỷ hòa, nên con gái và bác cũng 
không hòa thuận. Dần Mộc Tý Thủy tương sinh, vợ và các chị 
em khác hòa hợp. Tý Thủy sinh nguyệt lệnh, là chị dâu chiều 
em chồng. Dần ngủ âm hợp, nên chị em gái coi trọng chị dâu. 
Ngày Giáp và chi tháng tuy tỷ hòa, nhưng vì dụng thần  ở chi 
tháng, nên mệnh chủ không những rất thân thiết với chị gái, 
mà còn nhờ quyền thế của chị giúp cho. Dần Ât tỷ hòa, con 
gái và các bác gái quan hệ bình thường, có lẽ là vì bản thân có 
bản lĩnh nên cũng không dựa nhờ quyền thế.

Can và chi ngày tương sinh, vợ chồng hòa hợp, hôn nhân 
tốt đẹp, có thể đồng tâm  hiệp lực gây dựng cơ nghiệp, Tý Thủy 
sinh Ầt Mộc, vợ yêu chồng hơn. Ngày và giờ thiên can tỷ hòa, 
cha và con bình thường. Giáp và Sửu hợp âm, m ệnh chủ lại 
trái với thói đời thông thường là trọng nữ khinh nam . Tý Thủy 
sinh Ắt Mộc, vợ yêu chiều con trai, con trai hiếu kinh VƠI mẹ. 
Tý Sửu tương hợp, mẹ và con gái đoàn kết, giúp đỡ nhau.

Can chi của giờ tương khắc, các con mỗi đứa một nơi. Ât 
Mộc khắc Sửu Thổ nên trách nhiệm của việc xung khắc đó là 
do con trai. Có lẽ là vì muốn độc chiếm tài sản của cha mẹ 
nên dẫn tới tình trạng đó.

(2) Kết hợp các phương pháp 2,3,4 để phán đoán:
Theo nội dung phán đoán của cách thứ nhất, trong bát tự, 

các chữ đều có liên quan chặt chẽ, căn cứ theo chữ theo trụ 
mà luận. Còn các cách 2, 3, 4 khác biệt, nó không giống với
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bát tự là chữ nào củng liên quan, m à chỉ có một hoặc là một 
chi trong đó, hoặc là hai trụ có liên quan, vì thế kết hợp ba 
phương thức đó lại, đối chiếu với cách thứ nhất để cùng luận.

Dụng thần Bính Hỏa trong nguyệt lệnh Dần, bị chi năm 
Thân Kim xung hại, nên làm cho tướng Hỏa trong Dần bị nhổ 
sạch. Chi giờ Tý Thủy, Tý, Thân hợp Thủy sinh Dần Mộc, làm 
cho Thân Kim không những không khắc Dần, mà ngược lại, 
hóa kỵ thành ân, giúp cha me, các anh chị trở nên giàu có, 
thời trẻ không có gì phải lo. Đồng thời cũng vì chi ngày Tý 
Thủy hợp Thân, kỵ thành hỷ, nên trước 50 tuổi, hoàn cảnh 
gia đình rấ t tốt, là vì nhờ có sự trợ giúp của vợ mà hưng 
vượng, nhưng vì Dần Thân tương xung mà Thân xung Dần 
trước, sau Tý lại hội Thân. Hơn nữa xung thì gần mà hợp thì 
xa, nên là trong tình huống này, mệnh lý chỉ luận xung không 
luận hợp. Đó chính là can chi trong trụ  năm là kỵ thần, 
nguyệt lệnh dụng thần bị gần kề khắc, nên bị tổ tiên ngăn trở 
không tự do, tổ tiên nghèo khó. Ahh trai gia cảnh khá giả 
nhưng củng là hạn chế, chỉ có thể đạt trên mức trung bình, 
đồng thời, giai đoạn trước trung niên của mệnh chủ, hoàn 
cảnh gia đình cha mẹ đẻ và anh trai bắt đầu có biểu hiện suy 
bại. Giờ có Ất Mộc giúp thân là tốt, cuối đời vui cùng con 
cháu, hưởng phúc, ít họa. Nhưng vĩ chi giờ Sửu chủ đảng sát 
là kỵ, nên trong thời gian ngắn ngủi trước khi chết, có trọng 
bẹnli (bẹnh vè khi quàn và phổi). Nam co thát sat la bẹnh, 
cũng là ý tổ tiên nghèo nàn. Nếu không như thế, tất trước năm 
16 tuổi, cơ thể yếu nhược khó nuôi. Cũng vì thế m à thuở nhỏ 
học hành không tốt.

Thực thần là dụng thần, tuy bị chế nhưng có cứu, nên chủ 
m ệnh thông minh tài giỏi, đa tài lắm nghệ, con cháu thành 
danh, hiếu thuận, cuối đời hưởng phúc. Nhưng vì thực thần 
không xuất, nên là tài năng khó mà phát huy. Hòan cảnh gia 
đình tuy tốt, nhưng vì vợ tài giỏi và có sự giúp sức của chị gái 
là nguyên nhân chủ yếu, còn như tác dụng của bản thân lại



không đáng kể, vì thế mà xã hội không thừa nhận, vẫn bị 
mang tiếng là “nhờ VỢ”.

(3) Phán đoán theo phương pháp tổng hợp hình, xung của 
tứ trụ.

Năm tháng tương xung không lợi cho cha mẹ. Cha mẹ 
không giàu, sức khỏe không tốt; đồng thời, vì năm tháng 
tương xung, khó được tổ nghiệp, mệnh chủ là m ệnh nhờ vợ và 
nhờ chị. Ngày giờ tương hợp, hôn nhân và con cái tốt đẹp; 
đồng thời thê cung bị hợp, tất phải đợi ngày xung mở nhật chi 
Tý vào các năm  Mùi hoặc năm Ngọ thì mới kết hôn.

Nảm, giờ Ất Canh tương hợp; tháng, ngày Mậu Giáp tương 
khắc, phần trên  đã đề cập nên không nhắc lại nữa.

Tổng kết lại, phép luận đoán đại cương theo tứ trụ  bát tự, 
là một dạng phương pháp không sử dụng tới đại vận hay lưu 
niên, m à chỉ căn cứ vào tám  chữ trong tứ trụ  để đoán mệnh, 
vì thế còn gọi là phương pháp tứ trụ  bát tự trực quan đoán 
mệnh. Vì phương pháp này đơn giản, dễ học, nên tác gỉả giới 
thiệu tới bạn đọc. Đồng thời vì đơn giản như thế, khó kết hợp 
với hỷ, kỵ nên độ chuẩn xác trong dự đoán không cao; cho 
nên thường không sử dụng. Thờỉ cổ đại, khi đoán mệnh, 
phương pháp dùng sớm nhất chính là phương pháp trực quan 
này, tác giả coi là m ột phương pháp đoán m ệnh nên ghi ra 
đây, hoàn toàn không khuyến khích sử dụng.
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CHƯƠNG 4

MỆNH LÝ KHẨU QUYET

Đồng thời bàn về điều kiện sử  dụng khẩu q u yết và 
đoán ngữ

Gần đây các sách mệnh khi nói về các khẩu quyết đoán 
ngữ đều nêu lên các điều kiện bắt buộc phải theo, nếu không, 
đoán mệnh sẽ không chuẩn. Tác giả không khỏi thở dài, vì 
thế, viết phần này, cũng là để nói về điền kiện sử dụng khẩu 
quyết đoán ngữ, dành tặng bạn đọc.

Khẩu quyết trong mệnh lý, hay còn gọi là đoán ngữ, là 
nhửng câu cú ngắn, đơn giản phản ánh lý luận của m ệnh học. 
Mỗi một khẩu quyết trong mệnh lý, đều phản ánh một nội 
dung của lý luận mệnh học trên một phương diện hoặc một 
điểm nào đó. Hình thức thể hiện đơn giản, dễ nhớ, giá trị thực 
tiễn cao, có tác dụng lớn giúp chúng ta phân tích đoán mệnh, 
vì thế mà gọi là "đoán ngữ”. Nó là tinh hoa của m ệnh lý qua 
hàng ngàii nãin, là tầl sản quý báu m à các m ệnh thư cổ ụcli 
để lại cho đời sau. Người có trình độ m ệnh lý tương đối cao, 
dựa vào các khẩu quyết này có thể nghiên cứu m ệnh học, 
đồng thời củng sẽ sáng tạo được các khẩu quyết m ệnh lý ngày 
càng phù hợp với hiện thực hơn. Vì thế, nghiên cứu khẩu 
quyết đoán ngữ của mệnh lý, cũng là một trong các vấn đề 
quan trọng khi nghiên cứu mệnh học.

Khẩu quyết mệnh lý tuy tốt, nhưng mà, đốí với những người 
mới bắt đầu học mệnh học, thì nó vẫn thực sự là một tòa mê
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cung. Có khi người học bị nó làm cho hồ đồ, ngơ ngác, không 
biết nên như thế nào mới tốt. Ví dụ như khẩu quyết sau:

“Thời thượng thương quan tổn nhi lang, hữu tử bất kế thư 
hương”.

Ý nghĩa của câu này là, thương quan ở trụ  giờ là không tốt; 
nếu trong tứ trụ  bát tự của một người có thương quan ở trụ  
giờ, thì con trai bị thương tổn hoặc chết sớm, hoặc là con trai 
ngu si không thể phát triển được.

Nhưng thực tế lại không phải vậy. Đều là mệnh cục mà trụ 
giờ có thực thương, có người thì con trai bị tổn hại hoặc chết; 
có người thì con không những không bị làm sao m à còn quan 
cao hậu lộc.

Có hai m ệnh cục như sau: một là có thương quan mà con 
trai đại phú đại quý; mệnh cục còn lại là giờ không có thương 
quan, chỉ là một mệnh cục rất thông thường, nếu m à trụ  gỉờ 
thấu xuất thương quan, thì đứa con của người này còn tốt hơn 
bây giờ nhiều lần.

Để làm rõ mê cung và tính quan trọng của việc sử dụng 
các khẩu quyết trên nền tảng các điều kiện nhất định, phần 
này sẽ phân tích ba khẩu quyết. Đầu tiên chính là "Thời 
thượng thương quan tổn nhi lang, hữu tử bất kế thư hương”.

Để hiểu rõ điều kiện sử dụng khẩu quyết này, chúng ta 
cùng xét hai ví dụ m ệnh lý:

Vi d u l ễ'
Thiên ấn

Thương quan 

Nhật nguyên 

Thương quan

Đinh Hợi

Canh Tuất 

Kỷ TỊ 

Canh Ngọ

Nhâm chính tài 
Giáp chính quan 
Mậu kiếp tài 
Tân thực tài 
Đinh thiên ấn 
Mậu kiếp tài 
Canh thương quan 
Đinh thiên ấn 
Kỷ tỷ kiên
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Đây là tứ trụ  của Tưởng Giới Thạch. Hai trụ  ngày và glờ 
đều thấu xuất thương quan. Can tháng thương quan và câu 
khẩu quyết trên hoàn toàn không có quan hệ gì, vì thế tỏ  qua 
không luận, chỉ luận về thương quan ở trụ giờ. Căn cứ ứieo ý 
nghĩa của câu “Thời thượng thương quan tổn nhi lang, hữu tử 
bất kế thư hương” thì Tưởng Giới Thạch sẽ tổn hại cho con 
trai, con trai Tưởng Giới Thạch ngu si không ham học, không 
nên người. Nhưng thực tế, Tưởng có hai trai một gái, đều 
không bị tổn hại gì, mà hai người con trai đều là ngươi nổi 
tiếng. Con trai lớn Tưởng Kinh Quốc sau khi tốt nghiệp đại 
học Trung Sơn đã từng làm “tổng thống” (thực chất là tỉnh 
trưởng), con trai thứ Tưởng Vĩ Quốc được đào tạo theo chế độ 
tướng quân cấp cao, tốt nghiệp đại học Đông Ngô, trường 
quân đội Munich, trường không quân; cũng đã từng chuẩn bị 
cho tranh cử chức “tổng thống”. Có thể thấy khẩu quyế: trên 
hoàn toàn không ứng nghiệm, còn ngược lại hoàn toàn, kết 
quả thực tế là: giờ có thực thương, con trai phú quý song toàn, 
hơn nữa không phải là phú quý thông thường mà là đạ: phú 
đại quý. Chúng ta cùng xét xem vì sao lại thế.

Tị tọa nhẫn ấn sinh tháng Tuất, kiếp tài đương quyền, giờ 
có quy lộc, thuộc loại Ngọ, Tuất, Tị, Đinh hợp thành Hỏa cục 
là ấn, cục ấn vượng sinh vượng thân, Kỷ Thổ nhật can rất 
cường, toàn bộ dựa vào Canh Kim thổ tú khí là dụng thần. Tài 
lá liỳ tliàii, Canh la dụng thần có cãn ớ Tuất mà thâu ờ can 
giờ, lại được Thổ sinh cho, quả đúng là dụng thần có lực ở trụ 
giờ, nên con cái chỉ có thể là mệnh phú quý.

Bạn đọc cần lưu ý rằng, có sách mệnh coi tứ trụ của 
Tưởng Giới Thạch là thương quan cách dụng ấn mà phú quý, 
có sách thì cho là Kim thần cách nhập Hỏa phương, phu quý 
vang thiên hạ, tác giả hoàn toàn không tán đồng hai cách nói 
này. Ngày, giờ nhẫn lộc sinh kiếp lệnh, lại được tam hợp ấn 
cục sinh thân, tòng cường không thành, thân cực vượng lại
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thêm ấn, nào có đạo lý đó! Người học cần có chủ kiến của 
mình, không nên sách nói sao thì ta biết vậy.

Đây là mệnh có thương quan ở giờ mà con đại phú đại 
quý. Tiếp theo đây là mệnh trụ  giờ không có thương quan, là 
mệnh hết sức phổ biến:

Ví dụ  2.ệ
Bính Ngọ Đinh Kiếp tài

Kỷ Thương quan
Đinh Dậu Tân Chính tài
Bính Tý Quý Chính quan
Giáp Ngọ Đinh Kiếp tài

Kỷ Thương quan

Đây là mệnh của một người phụ nữ hết sức bình thường, 
người chồng củng là một người bình thường đến không thể 
bình thường hơn, sống ở nông thôn, làm chán chạy xe ôm đưa 
đón khách du lịch. Căn cứ vào bát tự của người phụ nữ này, 
vốn là Hỏa quá nhỉều, lại có Giáp Mộc gần thân m à sinh năm 
sinh giờ, là hai dương nhẫn, tàl tuy đương lệnh nhưng bị kỵ 
thần che mất; quan vượng được sinh nhưng lại bị Ngọ Hỏa 
xung hại, thực chất là mệnh thân quá vượng mà tài quan đều 
bị thương. Trạng thái của mệnh này lại là trụ  giờ thiếu thấu 
xuất cúa thương quan, tài quan bị tổn hạl khòng có trợ cứu. 
Nếu mà có thể tính toán trước, biết được, mà sính trước đó 
vài giờ, như là giờ Kỷ Hợi, thì trụ  giờ thấu thương quan sinh 
tài, lại gỉảm bớt sức mạnh của Thủy Hỏa, như thế sẽ tốt hơn 
nhiều so với m ệnh hiện tại. Đồng thời, Kỷ Thổ thương quan 
khắc m ất Nhâm sát trong HỢi, vẫn là nhất quan vượng tướng, 
lại không bị Ngọ Hỏa kề cận xung mất, thì người chồng cũng 
sẽ tốt hơn. Nếu thế trụ  giờ có thương quan, thì m ệnh vận của 
con là mệnh tốt. Nếu thương quan thấu ở can giờ, Ngọ ở chi
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năm có vượng căn, thì con trai càng tốt hơn nữa. Chi vượng lại 
thấu xuất, lại càng có lực hơn.

Tác giả đưa ra  hai ví dụ trên không phải là để phủ định 
tác dụng của khẩu quyết, ngược lại, là để làm rõ điều kiện để 
sử dụng khẩu quyết “Thời thượng thương quan tổn nhi lang, 
hữu tử bất kế thư hương”. Ví dụ 1 trụ  giờ có thương quan, con 
trai không những không có tổn hại gì, ngược lại còn thành 
người nổi tiếng; bản thân chủ mệnh làm tổng thống. Ví dụ 2 là 
một người phụ nữ thôn quê bình thường, chính vì trụ giờ 
không thấu xuất được thương quan; nếu có thể thấu xuất 
được, thì củng thuộc tầng lớp trung lưu, con cái cũng tốt hơn 
rất nhiều. Vì sao cả hai ví dụ trên đều cần thấu xuất thương 
quan? Bởi vì cả hai tứ trụ đó nhật can đều vô cùng cường 
vượng, thân vượng hợp thuận. Mệnh cục mà nhật can cường 
vượng, đều cần có thực thần hoặc thương quan thổ khí, để 
vượng khí được lưu thông thì mới phát đạt. Mệnh cục như thế, 
lấy thực thần và thương quan làm dụng thần. Giờ thấu thương 
quan, tức là dụng thần ở trụ giờ. Khi đó lại dùng tới một khẩu 
quyết đoán ngữ khác: “Thực thương là dụng thấu trụ  giờ, con 
cál phát đạt thành danh, về già hưởng phúc vô lo”.

Như thế không có nghĩa là khẩu quyết “Thời thượng 
thương quan tổn nhi lang, hữu tử bất kế thư hương" không 
linh nghiệm, có điều khẩu quyết này cần có điều kiện là nhật 
chú nhược mà thương quan là kỵ thần. Còn hai ví dụ trên, trụ 
giờ đều cần thương quan, điều kiện là nhật can thân vượng, 
lấy thương quan làm dụng thần. Các sách mệnh truyền thống, 
nhất là m ệnh học cổ đại, đều coi chính quan, chính tài là hỷ 
thần; thương quan, thất sát đều coi là kỵ thần. Vì thế mà chỉ 
nói việc xuất hiện thương quan ở trụ  giờ là kém mà không đề 
cập tới mặt tốt đẹp. Theo ý kiến tác giả, khẩu quyết "Thời 
thượng thương quan tổn nhi lang, hữu tử bất kế thư hương" 
nên đổi thành: “trụ  giờ có thương vượng mà thấu là hỷ dụng, 
con cái phát đạt, về già hưởng phúc; thương quan thấu giờ là
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kỵ bệnh, tổn con cái, hoặc về già bất hạnh". Như thế, thì khi 
ứng dụng vào mệnh cục nào củng đều chuẩn xác cả.

Khẩu quyết thứ hai chúng ta phân tích là “Nguyệt tài thời 
kiếp, phụ huynh hưng nhi tử nữ bại”; ý nghĩa của câu này là, 
mệnh có nhật can sinh ở tháng thiên tài, chính tài, hoặc là 
can tháng thấu xuất tài tinh, đồng thời, can giờ hoặc chi giờ 
chủ khí là kiếp tài, thì cha và anh của chủ mệnh, đều có gia 
sản lớn, gia cảnh giàu có hùng hậu, còn bản thân người đó và 
con cái là mệnh khó khăn, bần cùng.

Ví dụ, người có nhật can Giáp sinh ở tháng Thìn, Tuất, 
Sửu, Mùi hoặc là tháng Mậu, Kỷ, can giờ thấu động hoặc chi 
giờ là Mão, đó chính là nguyệt tài thời kiếp. Người có tứ trụ 
ấy, nếu theo khẩu quyết trên thì m ệnh sẽ được luận là: nhà 
cha và nhà anh giàu có, còn bản thân sau 50 tuổi và con cái 
sẽ càng ngày càng lụn bại, rơi vào cảnh khốn cùng. Lúc này sẽ 
có người công nhận là đúng, phù hợp với thực tế; có người lại 
nói, thực tế hoàn toàn ngược lại, là bản thân mới giàu có, còn 
cha và anh thì nghèo khó. Xuất hiện hai kết quả trái ngược 
nhau ấy, là vì bạn hoàn toàn chỉ đoán theo nguyên văn là 
"Nguyệt tài thời kiếp, phụ huynh hưng nhi tử nữ bại”, mà 
không nắm chắc điều kiện sử dụng như thế nào. Nhật chủ 
vượng, tài là dụng thần, kỵ kiếp tài và tỷ kiếp; hơn nữa, 
"nguyệt tài thời kiếp”, còn cần có hỷ, dụng thần ở trụ  tháng.

Tháng là cha và anh, đương nhiên là “phụ huynh hưng gia 
mà phát tài”; kiếp tài ở giờ là kỵ thần, khắc chế dụng thần 
hoặc hỷ thần. Đối với trụ  giờ thể hiện cho vận thế sau 50 tuổi 
của bản thân và vận thế của con cái, thì rõ ràng là con cái và 
bản thân cuối đời là bần cùng. Nếu cũng là m ệnh “Nguyệt tài 
thời kiếp” nhưng nếu là thân nhược tài nhiều, tài là kỵ thần, 
bạn cần phải phán đoán ngược lại với ý của câu “Nguyệt tài 
thời kiếp, phụ huynh hưng nhi tử nữ bại”: cha và anh khó 
khăn, bản thân những năm  về già và con cái lại phát tài lớn, 
gia nghiệp hưng vượng. Kiểu đoán phản khẩu quyết như thế
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này lại cần phải đi kèm thêm một vế nữa chưa được viết ra, 
nên là câu đầy đủ của nó sẽ là:

“Nguyệt tài thời kiếp, nếu là kỵ tài hỷ kiếp, phụ huynh suy 
vi tử nữ hưng; hợp tài kỵ kiếp, phụ huynh hưng vượng nhi tử 
nữ bại".

Khẩu quyết thứ ba phân tích là “niên nguyệt quan tinh, 
tảo niên xuất sỹ; thời thượng chính quý, vãn tuế thành danh”. 
Quan là chính quan, chính quý là chính quan; mệnh lý lấy tài 
đại diện cho phú, giàu có, lấy quan đại diện cho tư, chính quý 
tức là giàu có. Nghĩa của cả câu “niên nguyệt quan tinh, tảo 
niên xuất sỹ; thời thượng chính quý, vãn tuế thành danh” là: 
trụ  nãm hoặc trụ  tháng trong mệnh là chính quan, nhật chủ 
trước 32 tuổi đã có thể làm quan; trụ có giờ là chính quan, 
nhật chủ sau 50 tuổi có thể làm quan, có danh tiếng. Đó là 
giải thích về từ ngữ, nhưng vẫn còn một số điều kiện quan 
trọng, chúng ta cần phải nắm được, đó là: chính quan vượng 
tướng không bị tổn hại. Cái gọi là vượng tướng là thông nguyệt 
lệnh, hoặc được nguyệt lệnh sinh phù. Chính quan ở can, cần 
địa chi có căn; chính quan ở chi, cần thấu xuất thiên can; 
không thương tổn, chính là chính quan không bị hình, xung, 
khắc, phá, không bị trói buộc vướng chân hoặc bị hợp mất 
(hợp đi mất), nhưng nếu hợp lại (trái ngược với nghĩa hợp đi) 
là tốt. BỊ vướng chân là hợp mà không hóa; hợp mất là hợp 
hoa thành ngủ hành không phải của chính quan đó; hợp đến, 
là hợp mà hóa thành chính quan đó.

Giáp nhật can sinh tháng Dậu, can năm hoặc can tháng 
hoặc ở can giờ thấu xuất chính quan; hoặc là Giáp nhật sinh 
tháng Sửu, chi năm  hoặc giờ tới Dậu, lại ở một ba can năm, 
tháng, giờ thấu xuất chính quan, lại gặp quan sát. Tứ trụ  như 
thế, bạn đọc có thể phán đoán theo “niên nguyệt quan tinh, 
tảo niên xuất sỹ; thời thượng chính quý, vãn tuế thành danh": 
nhưng can năm tạo quan, cần linh hoạt đoán là đời cha về 
trước có quan; bản thân ham đọc sách, thành tích học tập tốt.
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Vì năm quản thời niên thiếu, một đứa trẻ 16 tuổi trong xã hội 
hiện đại thì không thể làm quan, nhưng ở thời phong kiến với 
chế độ thế tập thì điều đó là có thể, vài tuổi cũng đã có thể 
làm hoàng đế. Nếu can tháng thấu xuất chính quan, thì đoán 
là thời kỳ trưởng thành có quan vị. Nếu ở can giờ xuất chính 
quan, là về già hoặc đời con có quan vị.

Nếu phán đoán theo như trên, thì khẩu quyết này cũng 
giống hai khẩu quyết trước, có trường hợp đúng có trường hợp 
không, thậm chí là trái ngược: bạn đoán đó là thời kỳ người 
đó làm quan, nhưng người đó không những không làm quan, 
mà có khí còn đang có bệnh, hoặc là gây tổn hại cho cha, cho 
con, hoặc tổn thất về tài bạc. Suy xét tới cùng, cũng giống như 
hai khẩu quyết trước, đều là do không viết rõ tiền đề đoán 
ngữ, hay còn gọi là điều kiện sử dụng; nếu điều kiện sử dụng 
phù hợp thì đoán là chuẩn; ngược lại nếu điều kiện không 
phù hợp thì đoán không đúng.

Khẩu quyết “niên nguyệt quan tinh, tảo niên xuất sỹ; thời 
thượng chính quý, vãn tuế thành danh” với điều kiện là nhật 
can thần vượng hợp quan hoặc lấy quan làm dụng thần. Nếu 
nhật can nhược quan nhiều mà quan là kỵ thần, nám có quan 
thì chỉ có thể là thời niên thiếu bị quản chế, nhiều bệnh mà 
khó dưỡng; can tháng có quan, là sớm không được như ý; giờ 
có chính quan, về già bị người khống chế, không phải là thân 
lắm bệnh thì củng là vợ con chẳng ra  sao, hoặc là có cả hai.

Thế thì, để khẩu quyết trên có thể ứng dụng rộng rãi, cần 
thay đổi, bổ sung thêm các điều kiện sử dụng chưa được ghi 
vào để hoàn thiện; ý kiến của tác giả là bổ sung như sau:

“Nếu hợp lấy chính quan là dụng, trụ  năm  quan tính, tổ 
tiên làm quan; quan tinh ở tháng, sớm làm quan; giờ có chính 
quan, thành danh lúc về già. Nếu kỵ quan, năm, tháng có 
chính quan là thuở nhỏ không được như ý; gí ờ có quan, về già 
bị bó buộc”.
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Trong phần này, dù chỉ đưa ra ví dụ về ba khẩu quyết 
nhưng cũng đã có thể đủ đại diện cho số đông. Ba cây thành 
rừng, ba suối thành sông, ba người tự nhiên là thành số đông. 
Điều này chính là để nói, có ba ví dụ VỚI tính chất đại diện 
mạnh mẽ, có thể đại diện cho số đông. Một giọt nước củng có 
thể phản chiếu ánh sáng của mặt trời, một tế bào thực vật 
cũng có thể thành cây, qua ba khẩu quyết trên có thể tìm ra 
được quy luật, củng là nắm được quy luật của các khẩu quyết.

Có sách mệnh cho rằng, mỗi một khẩu quyết đoán ngữ 
đều có điều kiện sử dụng của riêng nó, chỉ có nắm vững điều 
kiện sử dụng đó mới có thể vận dụng khẩu quyết một cách 
hợp lý để đoán mệnh. Điều này xem ra là khống sai. Có điều 
tác giả cho rằng, khẩu quyết đoán ngữ trong mệnh lý, vốn đã 
rấ t nhiều, mà mỗi câu đều có một vài điều kiện sử dụng; nếu 
khẩu quyết nào củng đều phải ghi nhớ hết điều kiện sử dụng, 
thế thì các điều kiện sử dụng sẽ vô cùng nhiều! Bản thân 
khẩu quyết đoán ngữ vốn là sự khái quát cao độ về nội dung 
của mệnh lý học, để người học có thể dễ dàng nắm bắt. Nếu 
phải nhớ tất cả các điều kiện sử dụng thì làm sao có thể ứng 
dụng được khẩu quyết nữa. Huống hồ có bao nhiêu khẩu 
quyết, mọi người cũng không rõ ràng thì làm sao có thể nhớ 
được hết các điều kiện sử dụng đây? Do đó tác giả cho rằng 
chỉ cần phân tích một vài khẩu quyết có tírìh đại diện mạnh 
me, là có thể nám dược mọt cach chinh xac đièu kiẹn sứ dụng 
khẩu quyết đoán ngữ của mệnh lý rồi. Đây cũng là một 
phương pháp quan trọng trong nghiên cứu học tập.

Nếu không, bể học vô bờ, không biết phương hướng, thậm 
chí đường ra cũng không tìm được nốt, e rằng chỉ học mà 
không thành!

Các khẩu quyết thông thường đều có điều kiện sử dụng, 
nhưng thông qua ba ví dụ trên, chúng ta có thể nhận thức rõ 
ràng về các đặc điểm chung sau đây: '
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Khẩu quyết mệnh lý, phàm là các phương diện hướng cát, 
giàu có đều thể hiện rõ ràng, thì tiền đề là dụng thần hoặc hỷ 
thần; ngược lại, nếu là hung, tai thì tiền đề là kỵ, bệnh thần. 
Đồng thời, ngoại trừ thương quan và tài tinh kết hợp ra, còn 
thông thường đều lấy thực thần, tài tinh, chính quan và chính 
ấn làm hỷ, dụng để đoán tốt; lấy tỷ kiếp, thương quan, thất 
sát và hiêu ấn là kỵ, bệnh để đoán xấu. Vì người xưa trong khi 
luận mệnh, thường coi thực thần, tài tinh, chính quan và 
chính ấn là chính thần; coi tỷ kiếp, thương quan, thất sát và 
hiêu ấn là phl chính thần. Chúng ta không nên nhất nhất theo 
thế, vì tài, quan, ấn, thực là kỵ, thì vẫn là tai; mà thương, 
hiêu, sát, kiếp là hỷ, thì cũng vẩn có phúc như thường. Do đó 
chúng ta không thể chỉ phân biệt theo con chữ, củng không 
xét là chính hay phi chính, mà phải luận theo hỷ, kỵ.

Cho dù các khẩu quyết đoán ngữ có nhiều đến đâu, bạn 
ctọc cũng chỉ cần nắm vững quy luật, nguyên tắc trên đây, là 
sẽ nắm được cách thức sử dụng, điều kiện sử dụng khẩu 
quyết vào trong dự đoán.

Điều ấy có phù hợp quy luật tổng quát mà tác giả đưa ra 
hay không? Chúng ta có thể xét lại ba khẩu quyết trên, từng 
câu đối chiếu sẽ nhận thức rõ.

Câu thứ nhất "Thời thượng thương quan tổn nhi lang, hữu 
tử bất kế thư hương”, rõ ràng là khẩu quyết này xét trên 
phương diện xấu, hơn nữa, thương quan lá "phl chính tliàn". 
“Phi chính thần” chỉ đoán chuyện xấu, hoàn toàn phù hợp với 
nguyên tắc tổng kết ở trên.

Câu thứ ba “niên nguyệt quan tinh, tảo niên xuất sỹ; thời 
thượng chính quý, vãn tuế thành danh", ngược lại với câu trên 
đây, là đoán trên phương diện tốt, hơn nữa, quan là chính 
thần. Chính thần chỉ đoán chuyện tốt, nên phù hợp với tổng 
kết trên.

Câu thứ hai “Nguyệt tài thời kiếp, phụ, huynh hưng nhi tử 
nữ bại": câu này khác với hai câu trên. Hưng là tốt, bại là xấu.
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Với khẩu quyết thứ nhất thì “phi chính thần chỉ đoán chuy:n 
xấu”; khẩu quyết thứ ba là “chính thần chỉ đoán chuyện tố ”; 
còn khẩu quyết thứ hai, vừa là đoán chuyện tốt lại vừa đoin 
chuyện xấu; có vẻ như không phù hợp với tổng kết mà tác ịiả 
đưa ra. Thực ra đều như nhau, vẫn là theo tinh thần cia 
nguyên tắc trên: chính thần đoán chuyện tốt, phi chính thin 
đoán chuyện xấu. Kiểm tra sẽ thấy rấ t rõ ràng: ‘‘nguyệt tài” là 
chính thần, chỉ đoán chuyện tốt là “phụ, huynh hưng”; ngu\ệt 
tài là tài tinh ở trụ  tháng, trụ tháng đại diện cho cha mẹ /à 
anh em; tháng có tài tinh là hỷ dụng thần, chỉ đoán chuy:n 
cha và anh hưng vượng phát đạt. “Thời kiếp" là phi chíỉh 
thần, chỉ đoán chuyện xấu là “tử nữ bại"; thời kiếp ở giờ là 
kiếp tài. Trụ giờ đại diện cho con cái, mà trụ  có kiếp tài, nsn 
đoán con cái của chủ mệnh bại gia, bần cùng; nên nguyệt ài 
đối với “phụ, huynh hưng”, thời kiếp đối ứng với “tử nữ b ạ”; 
vẫn là chính thần đoán chuyện tốt, phi chính thần đom 
chuyện xấu; vẫn là tiền đề chính thần là hỷ dụng thần mà phi 
chính thần là kỵ, bệnh thần, hoàn toàn phù hợp với nguytn 
tắc đã được tổng kết.

Qua sự phân tích trên, chúng ta rú t điều kiện sử dvug 
khẩu quyết trong mệnh lý thường là:

Phàm đoán chuyện tốt, lấy chính thần là hỷ, dụng thần; 
phàm chuyện xấu, lấy “phi chính thần” làm kỵ, bệnh thần là 
tiền đề sử dụng.

Nắm vững nguyên tắc đó, chúng ra sẽ vận dụng chuẩn xic 
khẩu quyết đoán ngữ của truyền thống vào đoán mệnh, pể 
tiện đối chiếu, tác giả một lần nữa xin ghi lại như sau:

Nguyên văn khẩu quyết thứ nhất là "Thời thượng thương 
quan tổn nhi lang, hữu tử bất kế thư hương” nên đổi thành: 
“trụ  giờ thương quan là hỷ dụng, con cái phát đạt, về ạà  
hưởng phúc; thương quan ở giờ là kỵ bệnh, thương tổn con 
cái, hoặc về già bất hạnh”.
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Nguyên văn khẩu quyết thứ hai là “Nguyệt tài thời kiếp, 
phụ huynh hưng nhi tử nữ bại” nên đổi thành: “Nguyệt tài 
thời kiếp, tài là hỷ dụng, phụ huynh hưng vượng nhi tử nữ 
bại; thân nhược tài nhiều, phụ, huynh suy vi tử nữ hưng”.

Nguyên văn khẩu quyết thứ ba là “niên nguyệt quan tinh, 
tảo niên xuất sỹ; thời thượng chính quý, vãn tuế thành danh” 
nên thay đổi thành: “chính quan là hỷ dụng, quan tinh ở 
tháng, giờ, sớm làm quan; thành danh lúc về già. Thân suy 
quan nhiều, năm  tháng gặp quan tinh, không được như ý; trụ  
giờ có quan tinh, về già bị bó buộc”.

Các khẩu quyết đều có thể sửa đổi theo hình thức này, 
người mới học có thể căn cứ theo khẩu quyết để ứng dụng 
đoán mệnh, chớ để đến mức không biết làm thế nào. Nếu bạn 
đọc hứng thú với khẩu quyết, hãy tự mình kiểm nghiệm nhé!
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CHƯƠNG 5

ĐẮC LỘC TRIỀU NGUYÊN

Thiên can đia chi đều vương tướng

Nghĩa nguyên bản của từ “lộc” là lương bổng triều đình 
cấp cho quan viên, cũng chính là tiền lương trong xã hội hiện 
đại. Lộc trong m ệnh lý, có ba lớp ý nghĩa là quan chức, tiền 
lương và vượng tướng. Thập thiên can tới vị trí lâm quan trong 
thập nhị cung gọi là “lộc”; Giáp tới Dần là lộc; Ât tới Mão là 
lộc; Bính, Mậu lộc tại Tị; Đinh, Kỷ lộc tạl Ngọ; Canh lộc tại 
Thân, Tân lộc tại Dậu; Nhâm, Hợi, Quý, Tý đều là lộc địa, nên 
lộc cũng chính là nơi vượng tướng của thiên can.

“Nguyên” ở đây là để chỉ đầu, phần đội trên  đầu. Nguyên, 
còn gọi là “viên”; cung Tý - Quý triều nguyên; cung Dần - Giáp 
triều nguyên; cung Mão - Ât triều nguyên; cung Tị - Bính triều 
nguyên; Ngọ gặp Đinh triều nguyên, Thân gặp Canh triều 
nguyên; Dậu gặp Tân, Hợi gặp Nhâm đêu là triêu nguyên. Vì 
thế, triều nguyên chính là để chỉ địa chi có chủ khí tương 
đồng với thiên can.

Qua đó có thể thấy, thực tế, thiên can gặp chủ khí của địa 
chi là tỷ kiên thì gọi là “đắc lộc”; còn chủ khí của địa chi tới 
thiên can là tỷ kiên thì gọi là “triều nguyên", hoặc nói đơn giản 
hơn là: can chi tương hỗ là tỷ kiên, gọi là đắc lộc triều nguyên, 
hoặc gọi là đắc lộc quy viên. Củng chính là nói, đắc lộc triều 
nguyên, có nghĩa là can chi vượng tướng.
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Nếu xét từ góc độ đó thì có thể tăng thêm số can chi đắc 
ộc triều nguyên. Một là Mậu gặp Thìn, Tuất; Kỷ tới Sửu, Mùi 
:ũng có thể coi là đắc lộc; hai là Thìn, Tuất gặp Mậu, Sửu Mùi 
;ặp Kỷ cũng được coi là triều nguyên. Vì thiên can, địa chi đó 
ỉều là tỷ kiên của nhau, hoàn toàn giống với tình huống vượng 
ướng của đắc lộc triều nguyên ở trên. Tuy các sách mệnh 
íhông tìm ra cách nói như vậy, nhưng chúng ta nên xét bản 
:hất của vấn đề, không nên để tư tưởng truyền thống trói 
JUỘC bản thân, nếu không sẽ không có cách nào đổi mới và 
Dhát triển. Chỉ có căn cứ theo tinh thần nguyên tắc của mệnh 
ý học, dũng cảm sáng tạo, như thế mới khiến cho lý luận của 
nệnh học phù hợp với khoa học hiện đại.

Thực chất của lộc là thiên can gặp chủ khí của địa chi là 
tỷ kiên, thế thì Mậu gặp Thìn, Tuất; Kỷ gặp Sửu, MÙI; chủ khí 
:ủa Thìn, Tuất là Mậu; chủ khí của Sửu, Mùi là Kỷ, đương 
ih iên được coi là lộc. Thực chất của triều nguyên là địa chi 
|ặp  thiên can là tỷ kiên, nên Thìn, Tuất gặp Mậu, Sửu Mùi 
|ặ p  Kỷ, tương tự đều được coi là triều nguyên. Còn như cách 
aói của sách cổ “Thìn, Tuất là khôi canh, lộc nguyên không 
tới; Sửu Mùi là cửa của thiên ất tư thần, lộc nguyên tránh” 
đều là không phù hợp với nguyên lý của m ệnh học; chúng ta 
nên theo tinh thần nguyên tắc của mệnh lý học, tựa như 
thiên can có 10, địa chi có 12, không phân biệt lá m ặt lá trái, 
mà đèu phải dùng chung tiêu cliuẩn để đánh glá, kliông thể 
dùng thước đo riêng cho tứ hành là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa; 
còn Thổ lại dùng một thước đo riêng. Như thế là không công 
bằng đối với Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, Mậu, Kỷ, ảnh hưởng tới 
sự thống nhất trong tứ trụ  bát tự, khiến cho luận đoán mệnh 
vận sai lầm.

Tất nhiên là tứ hành và hành Thổ có điểm khác biệt, tứ 
quý đều vượng, giống như Xuân Mộc, Hạ Hỏa, Thu Kim, Đông 
Thủy, mỗi hành chỉ vượng trong một quý. Nhưng cũng chính 
và thế mà tác giả mới nóỉ Thìn, Tuất gặp Mậu, Sửu, Mùi hội
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Kỷ là địa chi triều nguyên vượng tướng. Cũng vì thế, nếu n£à 
sinh thuộc một trong tứ hành Kim, Mộc, Hỏa, Thủy sinh trcn 
bốn tháng Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, cần phân rõ tiến khí ha 
thoái khí, không thể đánh đồng như nhau, nếu không thì hưi 
tù vượng tướng của tứ hành sẽ mất đi ý nghĩa thực sự. Ví di 
Thủy gặp Thổ là tử, nhưng không phải cứ Thủy sinh Tài 

tháng Thìn, Tuất, Sửu, Mùi đều là tử; trong Sửu, Thìn có tản 
Thủy, nên Thủy có căn; trong Tuất, Mùi, Thủy không có càn 
Nếu xét về khí thế của Thổ, Thủy tới Mùi, Tuất là tiến khi 
Thủy tới Sửu, Thìn là thoái khí. Do đó, luận căn của Thì} 
Sửu, Thìn thì có mà Mùi, Tuất thì không, nhưng luận về th 
thế, Mùi, Tuất tiến khí mà vượng tướng; còn Sửu, Thìn th)á 
khí lại vô lực. Cũng chính là nói, Mộc, Kim, Thủy, Hỏa sinh ( 
{hoặc là tới) tháng Mộc, Kim, Thủy, Hỏa, vượng tướng dXễỢ' 
coi là thụ ích. Cái gọi là"thụ ích”, là tỷ kiếp vượng tướng, ttự' 
thương hư, tài tù, quan sát tử. Mà Mộc, Kim, Thủy, Hỏa sml 
ở (hoặc tới) tháng Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, khi luận vượng tưởi; 
phải xét tiến khí hay thoái khí, có căn hay vô căn, nếu chỉ ỉé 
thụ ích là sai.

Còn như Mậu, Kỷ tới tháng Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, thì cầi 
xem Mậu là đất thực của Thìn, Mùi mà vượng; Kỷ là đất tu 
của Sửu, Tuất mà nhược. Đây là đặc điểm vượng suy củ; 
hành Thổ. Nên là, Thổ của Mậu, Kỷ tới cung Tuất, cần xem t< 
họp cụ thẻ cũa nguyệt lẹnh va bat tự.

Vì sao lại lấy can chi gặp nhau là tỷ kiên để coi là đắc ộ< 
triều nguyên?

Đắc lộc, là lương bổng; triều nguyên, kỵ nhất là hưu tùti 
tuyệt (ở đây là để chỉ hỷ thần hợp vượng tướng, kỵ thần khen: 
nghi ngờ gì hưu tù là tốt nhất). Can được chi lộc là can vượig 
chi được triều can nguyên là chi cường; can vượng chi cườig 
là thời kỳ nắm giữ chức vụ, là lúc trực ban, đương nhiên 1; 
“nhất hô bách ứng”; sức mạnh lớn, nên là dùng một cái lêi 
rất kêu để đặt cho: đắc lộc triều nguyên.



Mọi người đều cho rằng trường sinh tốt, đế vượng là thịnh 
vượng nhất, vì sao lại coi hai cái đó là tốt nhất, còn cho lâm 
quan là “ưu”?

Trường sinh, giống như một đứa trẻ vừa chào đời, khí còn 
non nớt, không thể độc lập, cần có sự giúp đỡ của cha mẹ, 
người lớn thì mới trưởng thành được; còn tại giai đoạn này, 
hoàn toàn yếu ớt, chỉ có hy vọng là phát triển. Đế vượng tuy 
rất mạnh, bản thân người đó m ạnh mẽ, sức lớn, thành công, 
nhưng đã vượng thịnh tới đỉnh điểm, không thể vượng hơn 
được nữa, mà ngược lại rất dễ suy thoái, giống như người 
ngoài 50 tuổi, chỉ làm vài năm nữa là nghỉ hưu, đang ở giai 
đoạn cuối của thời kỳ sung sức, mạnh mẽ, sức sẽ yếu dần đi. 
Còn vị trí của lâm quan, là lúc vừa chớm vào giai đoạn thịnh 
vượng, giống như người khoảng 30 tuổi, tinh lực vô cùng tràn  
trề, có thể làm việc khoảng 30, 40 năm  nữa, giống như mủi 
tên còn đang uốn cong, sức lực vô cùng, nên từ trường sinh tới 
đế vượng, 5 cung đó, thì vị trí của lâm quan là đẹp nhất, nên 
can chi đều lâm quan lẫn nhau thì gọi là đắc lộc triều nguyên.

Trên đây là ý nghĩa của đắc lộc triều nguyên. Phần ttếp 
theo sẽ bàn về một vài phương diện ứng dụng. VỊ trí lâm  quan 
của ám can tuy củng vượng tướng, nhưng chỉ tương đương với 
vị trí quan đới của dương can, nên dương can quý ở lâm quan, 
mà âm can quý ở đế vượng; cũng chính là nói, không coi vị trí 
đế vượng cùa âm can là dương nhản, chỉ col là lộc, Iiliư là Ất 
lộc tại Dần; Đinh, Kỷ lộc tại Ngọ; Tân lộc tại Thân còn Quý lộc 
tại HỢi. Lý do của nó là tiến khí của âm  can tại cung Tuất, 
thoái khí tại cung Thìn, mà Ất Mộc là tiến khí, Tị cung là 
thoái khí. Nên lâm quan của dương can là lộc, đế vượng của 
âm can là lộc. Nên khó trách các sách m ệnh truyền thống đều 
nói “chỉ có ngũ dương can mới có dương nhẫn; ngũ âm can 
không có dương nhẫn”; xem ra  cách nói này là chính xác, nếu 
không bạn coi đế vượng của ngũ âm can thành dương nhẫn, 
thế thì luận mệnh sẽ không đúng.
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Tiếp nữa là lộc nhiều bất phú, lộc ít tranh giành, không có 
lộc không thắng tài quan, nhất can nhất lộc vừa vặn đẹp.

Lộc là quý, không có lộc không tốt “không có lộc không 
được phú”, câu này cho thấy một sự thực là có lộc thì mới 
giàu, không có lộc, thì không có tài bạc để hưởng thụ. Đương 
nhiên câu này còn có một ý nghĩa khác, có điều sẽ không đề 
cập trong phần này.

Lộc quá nhiều cũng khòng hợp, ví dụ một Giáp ba Quý, là 
thán được lộc m à tranh cướp, là kiếp tài. Tỷ kiên, kiếp tài, 
lộc, dương nhẫn, tứ thần đó, về cơ bản là một, ở can là tỷ 
kiên, ở chi là lộc, xuất lộ là kiếp tài, tàng ở chi là dương nhẫn. 
Tính chất của nó như nhau, đều là thần đoạt tài kháng quan, 
chỉ có về mức độ thì có khác biệt. Lộc nhiều biến thành kiếp, 
tranh tài kháng quan lại tiết ấn, thê, tử, phụ, mẫu đều bất lợỉ; 
giữa anh em vì tranh chấp mà trở mặt, duy có thực thương là 
còn có chỗ tốt. Thực thương được, trộm khí hao ấn lại chế 
quan, tài được nguồn vượng. Tài tinh được, hóa thực hao thân 
chế ấn thụ. Quan tinh được, quan sinh thành sát, tiết tài chế 
thân lại lợi cho mẹ. Ẳn thụ được, khắc con bất lợi cho thưng 
quan; nguồn tài bị đoạt là vợ và cha có tổn hại. Nên mới có 
cách nói là có kiến lộc mà không giàu, không có tổ nghiệp lại 
không tụ tài.

Ba can được m ột lộc, như là ba Giáp gặp một Dần, lộc ít 
tât phái tranh  giành, giồng như số lượng đồ ăn, quần áo, 
lương bổng ít, người cần lại rất nhiều, quá ít để phân chia cho 
mọi người, vì thế m à dản tới tranh giành. Tranh giành tất phải 
dùng vũ lực, dùng vũ lực sẽ có tổn hại, đó là nguyên cơ việc 
lộc ít tranh giành.

Không có lộc không giàu có, giống như một người không 
có được các điều kiện cơ bản nhất của cuộc sống là cơm ăn áo 
mặc, tự nhiên không phải là chuyện tốt.

“Nhất nhân nhất lộc”, tứ can tứ lộc là tốt nhất. Ví dụ, 
mệnh có ấn thân thực tài tứ can thấu xuất, mà mỗi cái đó lại
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có lộc riêng của bản thân là tốt nhất. Tứ trụ  đều có lộc vị như 
thế, là người giàu có phúc thọ.

Thiên can trong tứ trụ đều có lộc của bản thân, tinh đủ 
thần vượng, vận đều tốt cả.

Thân đắc lộc thân vượng, có thể thắng tài quan, giống như 
hàng tháng đều có bổng lộc, đến kỳ lại lĩnh, một đời không lo 
lắng về vật chất.

Thực thương đắc lộc, thực thương vượng tướng nguồn tài 
hưng vượng, thông minh, tài giỏi, vận thế sự nghiệp phát đạt. 
Ví dụ Giáp nhật có Bính hoặc Ngọ, Đinh, Kỷ.

Tài tinh đắc lộc tài phú thịnh, vợ xinh đẹp, tiền tài dư dả, 
ví dụ, ngày Bính gặp Canh Thân hoặc Tân Dậu.

Quan tinh đắc lộc quan thân vượng, có khả năng về văn 
học, chồng, con thành công; quan cao uy quyền hiển hách, 
giốnp như ngày Giáp được Tân Dậu.

An tinh đắc lộc mà ấn cường, ấn vượng, là người thông 
minh, được hưởng âm phúc, mẹ khỏe mạnh, sự nghiệp thành 
công, ví dụ ngày Giáp mà mệnh có Tý Quý .

Triều nguyên lại được tam hợp hoặc lục hợp cục, như thế 
là quý.

Thân mệnh được triều nguyên cục, là người m ạnh khỏe, 
sống lâu, ví dụ ngày Dần Giáp triều nguyên lại được Ngọ, 
Tuất; hoặc ngày Mão Ất triều nguyên lại được Hợi, Mùi.

Tài tinh được triều nguyên là hỷ dụng, là m ệnh đại phú. 
Ví dụ ngày Kim lấy Mão, Dần làm tài, được Ất, Giáp triều 
nguyên, đồng thời trong mệnh lại qua HỢi, Mùi; hoặc Dần tài 
qua HỢi.

Thực tương được triều nguyên là càng giàu có hơn, nhưng 
về mệnh lý mà nói thì là mệnh giàu m à khó được quý. Ví dụ 
ngày Giáp lấy Ngọ là thương quan, thấu Đinh triều nguyên, 
địa chi lại có Dần, Tuất. Thương quan có tiêu chí ấy là được 
triều Iiguyên. nếu ngày Giáp lấy TỊ là thực thần, có Bính triều 
nguyên mà lại được Dần, Tuất, lấy TỊ thay Ngọ, Dần TỊ thành
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tam hợp thực thần cục, tức là thực thần triều nguyên tamhỢp 
cục, củng là m ệnh giàu có hơn nữa.

Quan tinh và ấn thụ được triều nguyên là quý mệnh, ví dụ 
ngày Giáp lấy Dậu là chính quan, được Tân triều nguyêu lại 
gần TỊ, Sửu, là m ệnh quan cao chức hiển. Ngày Giáp lấ ' Tý 
Thủy là chính ấn, có Quý triều nguyên lại gặp Thân, Thìa, là 
quý mệnh, mọi việc như ý.

Người đắc cục, lấy lục hợp hoặc tam hợp là chính, nhưng 
nếu là tam hợp cục, có thể tương đương chính cục. Ví dụ ứiực 
thương được cục triều nguyên, hợp thực thần cục. Các loại 
tam hợp cục khác, tương tự.

Ngoài ấn đắc cục triều nguyên như trên, còn cần phả. lấy 
thân vượng làm tiền đề, tức là cục triều nguyên trong rrệnh 
tất phải là hỷ thần mới được, vấn đề này, tác giả đã bàn đến 
trong phần "Mệnh Lý Khẩu Quyết”: phàm khẩu quyết lấy cát 
thần để đoán đều phải lấy hỷ dụng làm điều kiện sử dung. 
Nếu được cục triều nguyên mà lại là kỵ thần, thế thì chíníi là 
hung càng thêm  hung. Ví dụ ngày Giáp lấy Thân là sát, dược 
Canh triều nguyên, trong mệnh đồng thời gặp Dậu, Tuất, 
Thân, Dậu, Tuất tam  hội phương tây sát cục. Nếu có thể lòng 
sát là tốt, không tòng được sát, thì không nghèo cũng chết 
yểu, hoặc là tàn tật.

Còn câu mọi người thường nói là hướng lộc lâm tài và bối 
lộc trục mã; lộc trong câu này và lộc trong phần này là hai 
khái niệm khác nhau. Lộc trong phần này là lộc ở vị trí lâm 
quan của thiên can; còn “bối lộc trục m ã” là để chỉ quan, mã 
là tài. Mong bạn đọc chú ý để tránh nhầm  lẫn, vì nhiều sách 
mệnh giải thích sai vấn đề này.

Phàm ba cách kiến lộc, dương nhẫn và ấn thụ, trong 
mệnh có đủ ấn thụ, tỷ kiếp mà không gặp thực thương, gọi là 
“bối lộc trục m ã”, là m ệnh khư khư giữ lấy cái nghèo; phàm 
hành tỷ kiên và kiếp tài vận, để gọi là bối lộc trục mã, mệnh 
tất phải không có thực thương thì mới tính.
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Nếu mệnh có thực thương mà không có tài, chỉ có thể gọi 
là vận kháng quan trục quan, hoặc gọi là vận ám tài trục 
quan. Vì có thực thương thông quan hóa kiếp, tỷ kiếp không 
đoạt tài.

Phàm mệnh cục có tài đương lệnh là chính tài, thiên tài 
cách, gọi là bát tự hướng lộc lâm tài. Phàm tứ trụ  có thân 
vượng hợp tài quan, khi hành tài vận, gọi là hướng lộc mã.

Hướng, là phía trước; lâm: là tới ở đó; bối, là đi qua; trục: 
là đuổi theo khắc chế nhưng có khoảng cách. Khi hành vận tỷ 
kiếp, quan vận đã đi qua, ở phía sau tỷ kiếp; tỷ kiếp cách 
thực thương mà khắc tài, nên gọi là bối quan trục tài. Quan là 
lộc, tài là mã. Nên gọi là bối lộc trục mã.

Tổng kết lại, lộc và nguyên, là trạng thái vượng tướng lý 
tưởng nhất của thiên can, địa chi, nên là lộc trong mệnh hợp 
với có được (đắc) mà nguyên hợp với triều. Phàm tứ trụ  thân 
vượng mà hợp tài quan, tài đắc lộc triều nguyên là giàu có; 
quan đắc lộc triều nguyên là quý. Mệnh cục thân nhược quan 
sát nhiều mà kỵ, thực thương được cục triều nguyên tất quý. 
Mệnh có thân nhược tài nhiều, tỷ kiếp được cục triều nguyên 
là người phát tài. Thường là, hỷ thần hợp đắc lộc triều nguyên, 
kỵ thần ghét đắc lộc triều nguyên. Trong một tứ trụ, phàm ấn, 
thân, thực (hoặc thương), ba hành đó đều đắc lộc triều 
nguyên, vận nào cũng hợp, đó hẳn là bát tự phú quý đều đủ.
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CHƯƠNG 6

THỦY HỎA TƯƠNG CHIEN k im  t a o  ư ơ n g

Lưỡng hành tương chiến luận ta i họa

Họa phúc trong mệnh, vận, tuế là một nội dung quan 
trọng trong dự đoán theo tứ trụ. Có điều không phải người dự 
đoán nào cũng làm được điều này. Phúc, nếu không nhận 
thức rõ được, củng không có vấn đề gì lớn, vì phúc sẽ không 
đi mất; họa, nếu không nhận thức được, không nói để chủ 
mệnh đề phòng, thì sẽ mất đi ý nghĩa của dự đoán. Do đó khi 
dự đoán một bát tự, cần phải nhìn nhận được rõ họa, phúc 
trong mệnh, vận, tuế của mệnh chủ và lục thân, hơn nữa cần 
phải cố gắng hết sức xem cho chuẩn xác. Muốn đạt được mục 
đích đó, một trong những điểm mấu chốt chính là phải xem 
xét được tình trạng tương chiến giữa các ngũ hành do mệnh 
cục, đại vận, lưu niên kết hợp lại thành; hoặc là tương tự 
lưOng hcuili tương clilén, gọl tắt lá lương hành tương chíén. 
Tương chiến thật sự giữa hai ngũ hành rất ít; hầu hết đều là 
những cái tương tư hai ngũ hành tương chiến.

Mọi người đều biết, sự cân bằng của ngũ hành bát tự 
trong mệnh cục hoặc là trạng thái chiến đấu là tính bẩm sinh, 
khi con người sinh ra đã có, củng chính là trạng thái tĩnh, 
cùng với sự biến hóa di chuyển của đại vận và lưu niên (sau 
đây gọi tắt là tuế, vận), bốn chữ “tuế vận can chi” cùng tham 
gia vào bát tự trong mệnh cục, lúc đó mới hình thành nên tổ 
hợp cân bằng hoặc tương chiến của “12 tự-12 chữ”. Trong tuế
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vận này, số lượng của bát tự đã tăng thêm  1/3 SO với ban đầu, 
tiêu chí vượng suy chuyển từ do nguyệt lệnh đề cương của 
mệnh cục quyết định thành lưu niên trong tuế vận quyết định; 
trạng thái cân bằng hoặc chiến đấu vốn có hoàn toàn bị phá 
vỡ, thay vào đó là một trạng thái cân bằng hoặc chiến đấu mới 
của 12 chữ trong mệnh, tuế, vận. Đó gọi là ư ạng  thái cân 
bằng hoặc chiến đấu động. Lấy năm làm đơn vị để luận m ệnh 
vận. Động thái cân bằng hoặc chiến đấu của các năm  hoàn 
toàn khác nhau; lấy tháng làm đơn vị để luận mệnh, thì trạng 
thái cân bằng hoặc chiến đấu trong các tháng cũng khác biệt.

Không động không biến, động tất biến. Trạng thái cân 
bằng tĩnh trong mệnh không tạo ra  sự thay đổi cát hung. Tới 
vận tuế, cân bằng của ngũ hành hoặc trạng thái chiến đấu 
thay đổi, tạo ra  cát hung họa phúc, sách m ệnh gọi là cát hung 
sinh ở động. Nên là, tổ hợp của ngũ hành trong m ệnh là cơ sở, 
cát, hung, họa, phúc trong đại vận là tiêu chí; lưu niên là dẫn 
phát thời gian tốt, xấu, may mắn, bất hạnh.

Thế thì, cùng với sự di chuyển của tuế vận, cát, hung, họa, 
phúc trong mệnh vận, nhất là các chuyện hung họa tai hại, lúc 
nào sẽ xảy ra, ứng nghiệm vào chủ mệnh hay là m ột trong các 
lục thân, một trong các vấn đề có tính then chốt, chính là cần 
xem lưỡng hành hỗ chiến trong tổ hợp m ệnh vận, hoặc là xem 
những cái tương tự như lưỡng hành tương chiến, nhất là lưỡng 
hành tương chiến rất quan trọng, nên rá t nhlèu sách m ệnh 
viết rằng, sáu địa chi trong mệnh, tuế, vận nếu vừa vặn thành 
từng cặp tương xung, như thế là đại họa giáng đầu, khó mà 
tránh khỏi cái chết.

Cách nói đó là đúng nhưng chưa chuẩn xác. Nói là đúng, 
là bởi vì từng cặp tương xung, tức là lưỡng hành tương chiến, 
giữa mệnh chủ mà một trong những người xung quanh, nhất 
định sẽ có người gặp đại họa, thậm chí là chết. Nói không 
chuẩn xác, là vì chưa chỉ rỗ được đại họa đó là rơi xuống đầu 
chủ mệnh hay là một trong lục thân? Nhưng theo cách nói
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trên, thường sẽ là đại họa giáng xuống đầu mệnh chủ. Nên rất 
nhiều người vừa thấy mệnh, tuế, vận của bản thân tương xung 
từng cặp đã thất kinh bát đảm. Kỳ thực người đó vẫn chưa hề 
biết đại họa đó rơi xuống đầu mình hay là người thân. Theo 
suy nghĩ của tác giả, có thể là người viết ra  điều trên cũng 
không xác định được đại họa giáng đầu ai, nên chỉ đưa ra  một 
kết luận chung chung, mơ hồ như thế; có điều hầu hết mọỉ 
người đều cho rằng đại họa giáng đầu chủ mệnh. Vì thế mà 
vấn đề này cần phải được làm rõ, không thể mơ hồ như thế, 
rốt cục củng không biết phòng tránh thế nào.

Để phân định rõ xem tai họa giáng xuống đầu mệnh chủ 
hay một trong lục thân, cần phải căn cứ vào tình hình cụ thể 
của lưỡng hành tương chiến, xem hành nào được thụ ích, 
hành nào gặp tai ương. Làm rõ được vấn đề ấy, cũng chính là 
đưa ra  đáp án cho câu hỏi trênỄ

Lưỡng hành tương chiến, theo lẽ thường thì, hành khắc sẽ 
thắng hành bị khấc. Ví dụ Thủy Hỏa tương chiến, Thủy thắng 
Hỏa bại; Hỏa Kim tương chiến, Hỏa thắng Kim bại; Kim Mộc 
đối trận, Kim thắng Mộc thua; Mộc Thổ đối đầu, Mộc chiếm 
thượng phong, Thổ tất bại; Thủy Thổ tương tranh, Thổ lợi 
Thủy thương. Những dạng lưỡng hành tương chiến như thế, 
thần hỷ dụng của nhật chủ thắng, không những không có tai 
họa mà còn có thêm  phúc; nếu thần hỷ dụng là bại tướng, thì 
thật sự  là đại họa giáng đầu klió tránli tử vong. Nhu llié, pliâii 
tích thêm m ột bước nữa là sẽ biết được ai chịu họa. Ví dụ, 
nam m ệnh nhật chủ hợp tài, tài là bại thần, thì cần đề phòng 
trong số lục thân như là vợ, hoặc cha, hoặc chị em cô dì, nhất 
định sẽ có người chịu đại họa hoặc là chết; nếu tài là hỷ dụng 
thần, nhật chủ không những không có tai họa, mà còn có 
chuyện vui là thêm  tài; hoặc là một trong lục thân kể trên có 
đại hỷ. Nếu là nữ mệnh, tài vận hợp kỵ giống như nam  mệnh, 
chỉ có đối tượng lục thân khác biệt, đó là cha, bác trai, dì, 
cháu rể... cùng với chị em bên chồng sẽ gặp họa; nếu thuộc về
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tình huống này thì cũng còn tốt; bởi vì Thủy Hỏa tương chiến, 
Thủy thắng Hỏa bại, rất dễ phân tích, cơ hồ không sai. Còn 
như lục thân là những ai, rốt cục ứng vào ai, thì thật khó mà 
làm rõ. Theo quan điểm của tác giả, lục thân ở trên, nên căn 
cứ theo quan hệ thân-sơ, gần-xa để mà sắp xếp, trước gần sau 
xa. Ví dụ như nam mệnh ở trên, trước tiên phải xét tới cha; 
nếu cha đã mất thì mới luận tới vợ, rồi mới đến bác bá...

Lưỡng hành tương chiến như trên, thắng bại rõ ràng, mọi 
người đều biết. Dưới đây luận về lưỡng hành tương chiến mà 
khó phân rỗ ràng thắng thua. Cũng chính vì không làm rõ 
được hành nào thắng, bại nên không thể xác định rõ ai sẽ là 
người phải gánh tai họa. Dưới đây chúng ta cùng xem xét vấn 
đề này.

Tiêu đề của chương này là “Thủy Hỏa tương chiến Kim tao 
ương" (hai hành Thủy Hỏa đối đầu thì hành Kim gặp tai 
ương), chính là lời giải đáp cho vấn đề trên. Cũng chính là nói, 
khi mà tổ hợp của mệnh, vận, tuế hợp thành loại Thủy Hỏa 
tương chiến thì ngũ hành Kim gặp tai ương. Ví dụ, nhật can là 
Kim, hoặc dụng thần là Kim, tức là mệnh chủ gặp taỉ ương, 
khả năng bị trọng bệnh, thương nặng, hoặc tử vong là rất lớn; 
không phải là Kim nhật chủ hoặc nhật không kỵ Kim tức là 
nhật chủ không bị tai họa, thế thì cần chú ý anh chị em, cô dì, 
ông ngoại, cháu dâu, cháu rể... sẽ có người gặp đại họa. Trong 
đó mức độ cũng là thân đến sơ, từ gần đến xa.

Đó là cách đoán Thủy Hỏa tương chiến Kim tao ương. Vì 
sao lại thế? Chúng ta chi cần xét khi mà Thủy Hỏa tương 
chiến, kết quả được mất do sinh, khắc, chế, hóa giữa các 
hành như thế nào là sẽ biết.

Thủy Hỏa tương chiến hoặc là tương tự như Thủy Hỏa 
tương chiến, tức là mệnh, vận, tuế tổ hợp thành hai dạng ngủ 
hành là Thủy hoặc Hỏa, hoặc tương tự như Thủy hoặc Hỏa, 
khi mà hai dạng ngũ hành đó ở trạng thái chiến đấu, đối đầu, 
không có Mộc thông quan. Thủy và Hỏa sẽ đối đầu kịch liệt;
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có nhược Mộc hoặc ít Mộc có thể thông quan một phần nhỏ, 
thì tương chiến giữa Thủy và Hỏa sẽ giảm đi một chút. Thủy 
Hỏa tương chiến, hai hành đều bị tổn thương, thắng bại cuối 
cùng, còn phải dựa vào sức mạnh lớn - nhỏ, thế quả - chúng 
(ít - nhiều) để định. Thủy Hỏa tương chiến, là thế của hai 
hành Thủy và Hỏa, còn các ngủ hành khác, có khi không có, 
có khi vì nhược mà phải theo Thủy hoặc Hỏa.

Khi Thủy Hỏa tương chiến, Mộc hành được sinh của Thủy, 
là có ích mà không bị tổn hại; Thổ hành được âm phúc của 
Hỏa, nên củng ở vị tí tương đương với hành Mộc; duy chỉ có 
hành Kim, trên bị vượng Hỏa khắc, dưới bị Thủy thịnh tiết. 
Như thế, Kim ở vào vị trí của khắc tiết, nên gọi là ‘‘Thủy Hỏa 
tương chiến Kim tao ương”. Mức độ gặp phải tai ương nặng 
hay nhẹ, thì phải xem Thổ hành có hay không, có ít hay nhiều 
để định. Ví dụ tổ hợp của mệnh cục và tuế vận thiếu Thổ, là 
Kim gặp họa diệt vong; nếu Thổ ít, thì tai họa của Kim nhẹ 
hơn một chút; nếu Thổ nhiều lại vượng, hoàn toàn có thể 
thông quan, tức là nhờ có Hỏa sinh Thổ, Thổ lại sinh Kim. 
Klm không bị Hỏa khắc mà còn không có tai họa. Nếu thuộc 
về trường hợp này, thì không thể gọi là Thủy Hỏa lưỡng hành 
tương chiến được nữa, chỉ có thể gọi là Hỏa, Thổ, Kim, Thủy 
một đường tương sinh tới Thủy thì dừng, vì thiếu Mộc, nên gọi 
là loại Thủy Hỏa tương chiến, hình thức tương tự với Thủy 
Hóa tương chiên này, Thủy vượng thắng còn Hỏa bại là chắc 
chắn. Vì Thủy là hành đi khắc lại có nguồn xa, dài; Hỏa là 
hành bị khắc mà lại ở nơi giao nhau của khắc, tiết không có 
sinh trợ. Loại hình tương tự như lưỡng hành tương chiến này, 
không thuộc về phạm vi nghiên cứu trong phần này.

Căn cứ theo sự phân tích mệnh lý 'Thủy Hỏa tương chiến 
Kim tao ương”, thuộc về loại hình lưỡng hành tương chiến này 
có các dạng sau đây:

Hỏa Kim tương chiến Mộc tao ương
Kim Mộc tương chiến Thổ tao ương
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Mộc Thổ hỗ đấu Thủy thụ tai 
Thổ Thủy chiến tranh Hỏa có họa
Đây là loại hình mà lưỡng hành trong ngũ hành tương 

chiến, tất có một ngũ hành chịu tai. Qua năm dạng tương 
chiến trên sẽ được năm hành chịu tai, có thể thấy, lưỡng hành 
tương chiến, hành gặp tai ương chính là ấn của hành đi khắc; 
cũng chính là tài của hành bị khắc. Ví dụ, Thủy Hỏa tương 
chiến Kim tao ương: Thủy khắc Hỏa, Thủy là hành đi khắc, 
Hỏa là hành bị khắc; Kim là ấn của Thủy, Kim lại là tài của 
Hỏa, nên gọi là lưỡng hành tương chiến, ấn của hành đi khắc 
và tàl của hành bị khắc là hành dễ gặp tai ương nhất. Nên có 
thể dùng một câu khái quát là, lưỡng hành tương chiến, hành 
bị khắc, tiết không có sinh trợ chính là hành bị tai ương.

Thủy Hỏa tương chiến Kim tao ương và Thủy Hỏa tương 
chiến Hỏa tao ương hoàn toàn khác nhau. Kỳ thực, lưỡng 
hành tương chiến, hành nào gặp tai ương, có ba dạng tình 
huống khi Thủy Hỏa Kim gặp Thủy Hỏa gây ra. Nói cách 
khác, khi hai hành tương chiến, ngũ hành bị tai ương có ba 
dạng tình huống. Chúng ta cùng lấy ví dụ về Thủy Hỏa tương 
chiến làm ví dụ để xem xét kỹ ba dạng tình huống:

©Thủy Hỏa tương chiến Hỏa gặp tai ương:
Thủy Hỏa tương chiến, thế Thủy vượng hơn thế Hỏa là 

Hỏa gặp tai ương. Cái gọi là thế Thủy lớn hơn thế Hỏa, ngoại 
trừ  số lượng của Thủy hơn Hỏa, còn yếu tố quan trọng hơn là 
lưu niên, đại vận hành Thủy.

Các cặp lưỡng hành tương chiến khác tương tự.
©Thủy Hỏa tương chiến Thủy gặp tai ương:
Thủy Hỏa tương chiến, thế Hỏa đặc biệt lớn hơn thế Thủy, 

lưu ý chữ “đặc biệt", nếu chỉ lớn hơn mức độ thông thường là 
không được, vì trong Thủy Hỏa tương chiến, Thủy là hành đi 
khắc, Hỏa là hành bị khắc. Hành bị khắc thắng hành đi khắc, 
gọi là phản khắc; phản khắc, để thắng được, tất phải có thế 
lực đặc biệt cường đại hơn hành đi khắc mới được. Thường là
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trong mệnh Hỏa đắc cục triều nguyên, lưu niên lại là Hỏa của 
Tị, Ngọ, đại vận là Dần, Mão có Mộc. Như thế, Thủy Hỏa 
tương chiến giống như một cốc nước nhỏ không làm sao có 
thể dập tắt được Hỏa rừng rực cháy xung quanh, ngược lại cốc 
nước còn bị đổ mất; không những không dập được Hỏa mà 
nước còn bị bốc hơi. Đó chính là Thủy Hỏa tương chiến Thủy 
gặp tai ương.

Các cặp lưỡng hành tương chiến khác tương tự.
®Thủy Hỏa tương chiến Kim tao ương
Thủy Hỏa tương chiến, thế Hỏa lớn hơn thế Thủy lại 

không có Thổ thông quan, thì tất Kim gặp tai ương. Thế Hỏa 
lớn hơn thế Thủy, một là số lượng, hai là lưu niên, số  lượng 
tương đương, có thể phán đoán theo lưu niên. Thông thường 
là Tị, Ngọ lưu niên hoặc là Dần, Mão lưu niên. Vì tứ trụ  lấy 
nguyệt lệnh làm đề cương, đại vận lấy chi vận để tổng đoán, 
lưu niên lấy chi năm thái tuế là nguồn để xét vượng tướng hưu 
tù. Cho dù thế của Thủy Hỏa trong mệnh về cơ bản là cân 
bằng, hoặc là Hỏa nhược hơn một chút, nhưng chỉ cần tới Hỏa 
lưu niên, tức là Hỏa vượng tướng mà Thủy hưu tù, thế thì, 
Thủy Hỏa tương chiến không có Thổ thông quan, hành Kim ở 
nơi giao nhau của khắc và tiết, không có sinh trợ, nên là Kim 
gặp tai ương.

Trong Thủy Hỏa tương chiến, cần đặc biệt lưu ý: vị trí 
bién hoa vượng suy cúa Thúy Hỏa có sự đảo ngược. Mệnh là 
Hỏa nắm quyền mà Hỏa vượng Thủy hưu tù, lưu niên Thủy 
đương lệnh tức Thủy vượng Hỏa tuyệt, trạng thái vượng suy 
của lưỡng hành Thủy Hỏa trong tứ trụ và lưu niên có sự đảo 
ngược: Hỏa trong mệnh mà vượng nhưng ở lưu niên tử; Thủy 
trong mệnh tù, nhưng trong lưu niên vượng.

Ba tình huống đừợc nêu ra ở phần trên, tuy đưa ra  ví dụ 
là cặp Thủy Hỏa tương chiến, nhưng các cặp lưỡng hành 
tương chiến còn lại củng tương tự.
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Phàm tổ hợp của mệnh, vận, tuế, mà có các cặp lưỡng 
hành tương chiến rõ ràng, chỉ nhìn qua là biết; nhưng mệnh, 
vận, tuế nếu tổ thành các tình huống tương tự như lưỡng hành 
tương chiến thì rất khó nhận ra. Không nhận rõ, sẽ không thể 
biết được tai họa rơi xuống ai. Đây là một trong những vấn đề 
khó của mệnh lý học. Để làm rõ vấn đề này, chúng ta cùng xét 
một vài ví dụ dưới đây:

Ví du 1: Quý Mão đại vận: Mậu Ngọ
Tân Dậu lưu niên: Giáp Tuất 
Ất Hợi 
Ất Dậu

Mệnh cục này, xét tổ hợp ngũ hành của đại vận Mậu Ngọ 
và Giáp Tuất lưu niên, cơ hồ không có cái gì như là lưỡng 
hành tương chiến. Kỳ thực, chúng ta phân tích kỹ lưỡng sẽ 
thấy giống như là Mộc Thổ lưỡng hành hỗ chiến. Vì sao lại 
thấy thế?

Trước hết xét trạng thái chiến tranh của bát tự. Tân Kim 
tọa lộc lại đương lệnh, Kim vượng rõ ràng, có thể lấy Kim là 
đầu nguồn của mệnh cục. Tân Kim sinh Quý Thủy, Quý Thủy 
sinh Mão Mộc, tới địa chi Mộc thì ngừng. Địa chi có hai Dậu 
Kim sinh Hợi Thủy, HỢi Thủy sinh Ất Mộc, sinh tới can Ất 
Mộc thì dừng. Ba hành Kim, Mộc, Thủy trong bát tự lưu thông 
không trở ngại, một mạch tới Mộc thì ngừng lại. Bát tự thiếu 
Hỏa. Mộc khí không thế lưu động. Nhật can là Ất Mộc, là vượng 
khí tới thân thì ngừng. Xem ra, trong mệnh không hề có lưỡng 
hành tương chiến, nhưng thực tế là thế Mộc khắc Thổ, Thổ vận 
lưu niên vừa tới, hành Thổ khắc tiết không có sinh trợ, nên 
Thổ hành có tai, đó chính là đặc điểm của cục này.

Lại xét trạng thái tranh chấp của 12 chữ trong mệnh, vận, 
tuế. Vận Mậu Ngọ Hỏa sinh Thổ vượng, Giáp Tuất lưu niên 
Tuất là Thổ, tuy có Ngọ thành bán tam  hợp Hỏa cục nhưng 
không thấu hóa thần, nên chỉ là hdp mà không hóa, vẫn là 
luận Hỏa, Thổ, hoặc là luận Hỏa sinh Thổ vượng. Mậu Ngọ,
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Tuất Thổ thành một phường, Giáp trong lưu niên tham  gia 
vào Mộc trong mệnh cục. Ngọ Hỏa không thấu can nên không 
thê thông quan. Lưu niên Tuất là chủ, Hỏa vận Ngọ lại tướng 
chứ không phải là hưu tù, nên là hình thành loại tượng quần 
Mộc hưu Mộc và Thổ vượng tương chiến.

Loại hình tương chiến Mộc Thổ này, Kim có vượng Thổ 
sinh, Kim hành không ngại; Thủy có Kim sinh nên không bị 
tổn. Hỏa có nguồn là quần Mộc (nhiều Mộc), Hỏa hành thụ 
ích; Thổ bị Kim tiết Thủy khắc, Ngọ không xuất can không thể 
sinh Thổ, nên hành Thổ bị thương, nên là hành Thổ chịu tai 
ương; đồng thời trong mệnh có Mộc vượng Thổ tử, mà tuế vận 
lúc này lại Thổ vượng Mộc hưu, Thổ Mộc vượng suy hoán đổi 
vị trí, nên là, Thủy hành củng bị tổn hại mà có tai ương.

Ât Mộc nhật can, Mộc là bản thân mệnh chủ, Thổ là tài là 
vợ. Thổ lại chủ về lá lách, mệnh chủ thân vượng hợp tài, Mộc - 
Thổ tương chiến Mộc, Thổ đều bị thương, nên đoán là: vì lá 
lách của vợ hoặc bản thân bị tổn hại nghiêm trọng nên dẫn tới 
hao tổn lớn về tiền bạc.

Còn như tổn thất lớn ở mức độ nào, thì tính theo tỷ lệ thu 
nhập của m ệnh chủ. Ví dụ mệnh chủ một năm thu nhập 300 
triệu đồng, thì sẽ tổn thất từ 150 triệu trở nên; nếu thu nhập 
là 100 triệu đồng, thì tổn thất từ 50 triệu trở lên. Những cái 
khác cũng suy tương tự.

Đây là m ệnh cúa một người bạn hoạt động trong lĩnh vực 
dự đoán theo dịch học. Năm Giáp Tuất vì bệnh của vợ và bản 
thân mà m ất nhiều thời gian chạy chữa, sau người vợ vẫn phải 
làm phẫu thuật; quả nhiên tổn thất không nhỏ.

Đây là ví dụ về Mộc - Thổ tương chiến, Thổ vượng Mộc 
hưu, Mộc, Thổ đều bị thương.

Ví dụ 2: Bính Ngọ đại vận: Quý TỊ 
Đinh Dậu lưu niên: Mậu Dần
Bính Tý 
Giáp Ngọ
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Bát tự với lưu niên Mậu Dần trong đại vận Quý TỊ, thoạt 
nhìn thì không có cái gì là lưỡng hành tương chiến. Thường 
thì các sách mệnh hay nói rằng sáu địa chi trong mệnh, vận, 
tuế hình thành nên tổ hợp tam hợp hoặc tam hội phương cục 
mà hỗ chiến. Đó rõ ràng là lưỡng hành tương chiến, chỉ cần 
nhìn lướt cũng đã nhận ra. cần  phải biết rằng, tai họa trong 
vận, tuế, trong mệnh, không chỉ ở trong tranh chấp rõ ràng 
giữa hai hành, mà phần lớn là không thể hiện rõ trên bề mặt, 
dù thực tế chính là có tranh chấp giữa hai hành. Đó chính là 
cái mà tác giả đặt tên cho là “tương tự tương chiến giữa hai 
hành". Có điều loại hình tương tự như lưỡng hành tương chiến 
này tai họa sẽ nhỏ hơn nhiều. Nếu đó là lưỡng hành tương 
chiến thật sự thì là đại họa, hoặc là tử vong. Còn giống như 
lưỡng hành tương chiến, chỉ là tai ương hoặc tai họa tương đối 
nặng. Trên cơ sở đó, ta cùng xem mệnh của người phụ nữ 
này, đại vận Quý Tị, lưu niên Mậu Dần, cùng với bát tự hình 
thanh nên tổ hợp 12 chữ, ở vào trạng thái tương tự như Thủy - 
Hỏa hoặc Hỏa - Kim lưỡng hành tương chiến.

Trước hết phân tích trạng thái chiến tranh của bát tự 
trong mệnh cục:

Bính nhật có hai Ngọ Hỏa một nhẫn, thấu xuất ở Bính, 
Đinh; lại có Giáp Mộc gần thân tương sinh. Giáp Mộc theo 
Hỏa, Ngọ - Ngọ - Bính - Bính thêm Giáp tạo thành Hỏa nhất 
phương. Dậu Kim đương lệnh, tuy không thâu can, nhưng 
không thấu củng vẫn là vượng. Dậu Kim nắm quyền. Tý Thủy 
là tướng, Dậu, Tý kề sát không bị ngăn cách. Vượng Kim sinh 
tướng Thủy, Thủy củng vượng, Kim Thủy có thể thành Thủy 
nhất phương hoặc là Kim nhất phương đều được. Nếu là Kim, 
tức là mệnh là loại tượng Hỏa vượng Hỏa nhiều khắc vượng 
Kim quả Kim (Kim ít); nếu là Thủy, là loại tượng Hỏa vượng 
Hỏa nhiều khắc vượng Thủy ít Thủy. Còn bản thân tác giả coí 
là Hỏa - Thủy lưỡng hành tương chiến vì Thủy vô căn, không 
thể thông can.
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Lại xét trạng thái chiến tranh của 12 chữ trong mệnh, vận.
tuế:

Đại vận Quý Tị, lưu niên Mậu Dần, thiên can tuế vận Mậu 
Quý hợp Hỏa địa chi Tị Hỏa hóa thần thấu xuất, là nơi Hỏa 
trường sinh; Dần Mộc lại sinh Hỏa; hoặc có thể nói là Mậu 
Quý hợp Hỏa, Dần Tị tương hình, Mộc sinh Hỏa vượng trợ 
Hỏa thần. Cho dù thế nào đều là Mậu - Quý ngũ hợp Hỏa, Dần 
TỊ tương hình, Mộc sinh Hỏa vượng trợ hóa thần. Như thế là 
Mậu Quý hợp Hỏa cục thành công. Nên là, lưu niên, đại vận 
đều là Hỏa, có thể tham gia vào bên trận  tuyến của Hỏa trong 
trận  chiến Thủy Hỏa. Nên lúc này 12 chữ trong mệnh, vận, 
tuế vẫn là tượng của lưỡng hành Thủy Hỏa tương chiến, có 
điều Hỏa vốn có trong mệnh cục tăng thêm rất nhiều. Đồng 
thời, do TỊ vận Dần lưu niên đều là Hỏa vượng Thủy hưu, nên 
đã làm giảm sức m ạnh của Thủy, trở thành trận  chiến Hỏa 
thịnh nhiều Hỏa khắc nhược Thủy ít Thủy. Nhưng do lưu niên 
là Dần, Giáp Mộc trong mệnh được vượng căn tiến khí, có thể 
thông quan của Thủy Hỏa tương chiến; nên lúc này không 
phải là giống như Thủy - Hỏa tương chiến mà nên đổi thành 
loại hình Hỏa - Kim tương chiến, là Hỏa m ạnh nhiều Hỏa 
khắc tuyệt Kim quả Kim.

Trong trận  chiến tương tự như - Hỏa Kim này, chúng ta lại 
xét tình hình tổn ích của từng ngũ hành. Rất rõ ràng, Hỏa 
thịnh lại nhiêu, lại có Mộc sinh, không sao. Kim tuyệt mà ít, 
lại bị Tý Thủy tiết, không có Thổ sinh, Kim bị thương tổn 
nặng nề. Thổ có nhiều Hỏa sinh cho nên thụ ích, không bị tổn 
hại. Mộc tuy bị tiết nặng nề, nhưng có Tý sinh, tuy giảm bớt 
được tổn hại, nhưng trong trận  chiến Hỏa - Kim tương tranh 
củng là bị tổn hại. Tý Thủy bị Hỏa thịnh khắc lại, lại bị Giáp, 
Dần vượng tiết, Dậu Kim trọng thương lại không thể sinh 
Thủy, nên Thủy cũng bị hại.

Tổng hợp lại, Thủy, Kim hai hành bị thương tổn nặng 
nhất. Nữ mệnh nhật can Bính, Thủy là quan là chồng, Kim là
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tài là cha. Thân vượng tài vượng, nên đoán là: năm  Mậu Dần, 
cha hoặc chồng chịu tổn thất một khoản lớn.

Trên thực tế, nữ mệnh này, trong năm  Mậu Dần, vì chồng 
mua phải xe ăn cắp nên bị phạt một khoản khá lớn; lại còn bị 
liên lụy về m ặt pháp luật.

Trên đây là ví dụ về Thủy Hỏa tương chiến m à Thủy chịu 
thương.

Ví dụ 3: Mậu Dần
Giáp Dần đại vận: Canh Thân 
Giáp Tuất lưu niên: Mậu Dần 
Giáp Tý

Theo luận đối xung trong các sách mệnh, m ệnh này đại 
vận Canh Thân, lưu niên Mậu Dần, chỉ có thể coi là tam  Dần 
xung Thân, hoặc gọi là mệnh xung thái tuế. Nói như thế củng 
đúng nhưng chưa đầy đủ. Mệnh, tuế, vận có 12 chữ, lại chỉ luận 
4 chữ, 8 chữ còn lại bỏ qua không luận. Chỉ lấy số ít để luận 
cát, hung, họa, phúc của cả mệnh cục là không chuẩn xác; cần 
phải lấy cả 12 chữ thành một chỉnh thể để luận sinh, khắc, chế, 
hóa, cát, hung, bất hạnh, may mắn mới có đủ căn cứ.

Trước hết xét trạng thái chiến tranh  của ngũ hành trong 
mệnh:

Ba Giáp hai Dần, là ngủ Mộc; Tý Thủy hưu tù theo Mộc, 
ngũ Mộc thêm  Tý, Thủy tham gia vào bên Mộc; T uất Thố Mậu 
Thổ là một phía. Mệnh hình thành nên thế vượng Mộc nhiều 
Mộc khắc nhược Thổ ít Thổ, là một loại như Mộc - Thổ lưỡng 
hành tương chiến.

Tiếp đó xét trạng thái chiến tranh của 12 chữ trong mệnh, 
vận, tuế:

Đại vận Canh Thân, lưu niên Mậu Dần, Canh tọa Thân lộc 
là Kim vượng. Lưu niên Mậu Thổ và Mậu, Tuất trong m ệnh 
thành Thổ sinh Kim. Thổ theo Kim, hai Mậu m ột Tuất và 
Canh Thân Kim thành phương Kim, những cái còn lại đều
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tham gia vào bên Mộc. Tổ hợp của mệnh, vận, tuế là loại 
tượng Kim - Mộc tương chiến. Đại vận chi Thân Kim vượng, 
lưu niên Dần cung Mộc càng thịnh, là loại tượng Mộc vượng 
Mộc nhiều chiến với Kim vượng.

Trên cơ sở đó, chúng ta xét tình huống thụ ích của từng 
ngủ hành. Mộc hành vượng mà nhiều, lại có Tý Thủy sinh, tuy 
chịu khắc nhưng không bị tổn hại. Canh Thân Kim vượng 
thịnh, lại được tam  Thổ sinh cho, nên tuy là bên bị khắc 
nhưng không bị thương. Thủy hành được vượng Kim sinh cho 
nên không bị hại. Hỏa hành được nhiều Mộc sinh cho là thụ 
ích. Duy có hành Thổ, Thổ bị vượng Mộc, nhiều Thủy khắc, 
bên dưới lại bị vượng Kim trộm khí, lại không có Hỏa sinh trợ 
cho, nên chỉ có duy nhất Thổ hành vừa bị khắc vừa bị tiết lại 
không được sinh trợ là chịu tổn thương nghiêm trọng. Do đó 
trong trận  chiến lưỡng hành Kim -Mộc, chính là điển hình cho 
hình thức lưỡng hành tương chiến: Kim -Mộc tương chiến Thổ 
tao ương.

Thổ là tài của ngày Giáp, là vợ. Nhật can vượng mà hợp 
tài. Tổ hợp của mệnh, vận, tuế, thê tinh và hỷ thần bị tổn hại 
nghiêm trọng, nên đoán là: vì vợ gặp nạn lớn hoặc qua đời mà 
bị tổn thất tài nghiêm trọng.

Đây là m ệnh của bản thân tác glả. Năm Mậu Dần tác giả 
nghỉ hưu; vợ bị tai nạn ở đầu tưởng chết, chi phí điều trị rất 
lơn; néu khong phái nhơ kỹ thuật y học hiện đại phát triến, 
thì nhất định sẽ là “tiền thì vấn m ất mà người thì không cứu 
được”.

Đó là ví dụ về Kim - Mộc tương chiến mà Thổ gặp tai 
ương.

Ví du  4: Quý Mão đại vận: Quý Sửu
Đinh TỊ 
Giáp Tý 
Ất Hợi

lưu niên: Ảt Dậu 
đại vận: Nhâm Tý 
lưu niên: Canh Tý



Đây là mệnh cục của cha tác giả. Chúng ta cùng xem lưu 
niên Ẩt Dậu trong đại vận Quý Sửu và lưu nỉên Canh Tý trong 
đại vận Nhâm Tý có những họa hại gì? ứng nghiệm vào ai?

Trước hết xét tình trạng tranh đấu của ngũ hành trong 
mệnh cục:

Nhật trụ  Giáp Tý được Mão lộc. Chỉ giờ HỢi Thủy trường 
sinh, Tý Thủy được Quý triều nguyên, Hợi Tý lại là lục hợp 
Thủy cục, Đinh TỊ đương quyền, là ấn vượng, thương, quan 
vượng, mà Thủy Thủy Hỏa nhất khí lưu thông. Nên mệnh tuy 
có Thủy vượng Hỏa vượng, Thủy Hỏa lại là thế vô căn, cần chú 
ý hai đặc điểm trong biến hóa của tuế vận như sau:

Một là mệnh có vượng khí tới Hỏa thì dừng, bát tự thiếu 
Thổ, hình thành nên thế Hỏa khắc Kim nghiêm trọng. Do tứ 
trụ có ngũ Kim nên Kim củng không bị hại, nhưng chỉ cần tuế 
vận xuất hiện Kim, sẽ hình thành cục diện Hỏa - Kim tương 
chiến.

Hai là trong mệnh có Thủy vượng Hỏa vượng, vượng Giáp 
thông quan mà Thủy - Hỏa trong mệnh không chiến, nhưng 
chỉ cần tuế vận xuất hiện Kim, khắc Mộc mà không thể thông 
quan, sẽ hình thành nên thế Thủy - Hỏa tương chiến.

Đó chính đặc điểm tai họa của lưỡng hành tương chiến 
của mệnh này, cũng là điều kiện để luận họa hại trong biến 
hóa của tuế vận. Nắm được điểm này, thì có thể phát hiện họa 
hại bất cứ thời điểm nào, nếu không, làm sao có thể biết dược 
tai họa sẽ phát sinh vào lúc nào? Nếu coi loại hình lưỡng hành 
tương chiến trong mệnh, vận, tuế là một phương pháp quan 
trọng để luận đoán họa hại, thì nhất định phải nắm  được đặc 
điểm này, cũng tức là biết được điều kiện để họa hại phát 
sinh.

Lưu niên Ât Dậu trong đại vận Quý Sửu, mệnh, tuế, vận 
Tị, Dậu, Sửu hợp Kim không hóa, không khắc Giáp Mộc, 
nhưng xung với Mão trong mệnh, nên xung m ất dương nhẫn 
Mão trong Giáp Mộc. Mệnh vận Hợi, Tý, Thủy tam  hội phương

126



Bắc mà thấu Quý Thủy hóa thần, tam hội Thủy cục phương 
Bắc thành công, cũng làm mất đi căn của Giáp Mộc tại HỢi. 
Lúc này Giáp Mộc trong mệnh và Ât Mộc trong lưu niên đều 
không có căn, trở nên hư phù, lại bị Kim trong Tị, Dậu, Sửu 
ám thương. Hư phù vô căn lại bị thương, không được Thủy 
sinh, cũng chính là Giáp Mộc và Ât Mộc không thể tiết Thủy 
thông quan được nữa, vì thế mệnh, vận, tuế hình thành nên 
tình huống như sau: Giáp, Ât Mộc hư phù, vô căn, không 
được Thủy sinh, cũng không thể sinh Hỏa, nên đặt sang một 
bên tạm thời không cần để ý; Quý, Tý, Sửu, Quý, Quý Thủy 
thành một phương; Đinh, Tị Hỏa thành một phương. Hình 
thành nên loại hình Thủy, Hỏa lưỡng hành tương chiến.

Loại hình Thủy - Hỏa tương chiến này, vốn trong mệnh 
cục là Tị Hỏa đương lệnh là Hỏa vượng mà Thủy hưu, lưu 
niên Dậu lại là Thủy tướng mà Hỏa hưu, nên là, hình thành 
loại tượng Thủy tướng Thủy nhiều chiến với Hỏa nhược Hỏa 
ít; kết quả tương chiến này, đương nhiên là Thủy thắng Hỏa 
bại. Hỏa lại là hỷ thần của nhật chủ, vì nhật chủ ấn vượng 
thân vượng, dựa vào hỏa vượng thổ tú. Mộc trong Giáp, Ầt tuy 
hư phù không thể tham chiến, cũng không nhận được Thủy 
sinh, mà Thủy nhiều thành tai, là ấn vượng ấn nhiều diệt thân 
thành tai. Mộc là thân, nên là tai họa ứng với bản thân mệnh 
chủ. Hỏa là Ly là mắt, là tâm tạng, mạch máu, nên đoán là: 
năm Ấc Dậu, nliậi cliủ có bệnli nạng vè m át hoạc tim, vè mạch 
máu. Kết quả là mệnh chủ trong những năm đó bị mù.

Lưu niên Canh Tý trong đại vận Nhâm Tý, Ất Canh hợp 
Kim không hóa, cuốn giữ Ảt Mộc, mệnh, vận, tuế ba Tý một 
Hợi mà thấu Nhâm, Quý, Canh, giống như tam hội phương 
Bắc Thủy cục lại thêm lục hợp Thủy cục, Tý, Tý, Tý, Hợi, 
Nhâm, Quý, Canh, thế Thủy như nước biển lớn. Mệnh có Hỏa 
của Đinh Tị, năm Tý vận Tý là tử địa, tuy có Mộc của Giáp, 
Mão có thể thông quan, nhưng trong thế nước mênh mông 
như thế, một, hai Mộc hưu tù chỉ có thể trôi dạt bất định, bản
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thân khó giữ được, làm gì có lực sinh trợ Hỏa, nên tổ hợp của 
mệnh, vận, tuế vẫn là Thủy nhiều Thủy vượng tiíơng chiến với 
Hỏa ít Hỏa tử.

Trong trận  Thủy - Hỏa tương chiến này, chênh lệch sức 
m ạnh hai bên quá rỗ ràng, hành Hỏa bị khắc hoàn toàn bị 
tiêu diệt. Hỏa trong mệnh là dụng thần, dụng thần hoàn toàn 
không giữ được, nên đoán là: nhật chủ đại họa giáng đầu, khó 
giữ được tính mạng. Kết quả là, mệnh chủ qua đời khi vừa 
tròn 57 tuổi.

Đó là ví dụ về loại tượng Thủy vượng Thủy nhiều chiến với 
Hỏa ít Hỏa tử.

Chúng ta cùng tổng kết lại về lưỡng hành tương chiến theo tổ 
hợp của mệnh, vận, tuế và kết quả của nó qua bốn ví dụ trên:

Ví dụ 1 là Mộc - Thổ tương chiến, Thổ vượng Mộc hưu, 
Mộc Thổ đều thương. Thổ là lá lách, Thổ là vợ là tài, nên là 
hai vợ chồng bị bệnh dẫn đến tốn một khoản lớn.

Ví dụ 2 là Hỏa- Kim tương chiến, Hỏa vượng Kim tử, Kim, 
Thủy đều bị thương. Thủy là chồng, Kim là tài, vì chồng mua 
phải đồ ăn cắp mà bị phạt lại liên lụy về m ặt pháp luật.

Ví dụ 3 là Kim Mộc tương chiến, Kim - Mộc đều vượng, 
Thổ bị thương nặng. Thổ là vợ, là tài, hỷ thần, nên vợ bị 
thương nặng dẫn đến hao tổn lớn.

Ví dụ 4 là lưu niên Ất Dậu, Thủy - Hỏa tương chiến, Thủy 
tướng Hóa hưu, Hóa và nhật can đều bị thương. Nhật can là 
bản thân, nên chủ mệnh bị mù. Lưu niên Canh Tý, vẫn là 
Thủy - Hỏa tương chiến, thế Thủy đặc biệt cường hãn. Hỏa bị 
tiêu diệt hoàn toàn. Hỏa là dụng thần, dụng thần hoàn toàn bị 
khắc tuyệt, nên chủ mệnh qua đời.

Qua bốn ví dụ với 5 lưu niên ở trên, cùng với các trạng 
thái ứng nghiệm họa hại, chúng ta có thể thấy:

©Phàm là mệnh, vận, tuế tổ thành lưỡng hành tương 
chiến, tất là đại họa hoặc là tử vong. Đại họa tới mức nào thì 
phải xem mức độ lưỡng hành tương chiến. Nếu nhẹ hoặc
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không rõ thì là họa nhẹ. Nếu mức độ đối đầu quá rõ ràng, 
nghiêm trọng, là họa lớn. Đối đầu mạnh mẽ, lại rất rõ ràng, 
là chết.

©Tai hung ứng với người nào, thì căn cứ vào ngũ hành và 
hỷ, kỵ để định. Nhật can không bị thương, hỷ, dụng thần 
không bị thương, là chủ mệnh vô sự, tai họa sẽ ứng trên một 
trong lục thân. Nếu thương tổn tới nhật can và hỷ, dụng thần, 
tức là tai hung rơi xuống mệnh chủ.

©Phàm xuất hiện hai tổ tương xung hoặc tương tự như 
lưỡng hành tương chiến, không thể chỉ nói chung chung là 
“đại họa giáng đầu, khó tránh tử vong” mà phải làm rõ xem 
ứng với ai.

Bạn đọc thân mến, khi bạn phân tích mệnh vận, nếu biết 
được đặc điểm hung của mỗi mệnh cục và trạng thái lưỡng 
hành tương chiến do mệnh, vận, tuế biến hóa tạo ra, thế thì, 
khả năng phân tích của bạn đã tương đối cao rồi. Có điều, 
cho dù trình độ của bạn đến đâu đi nữa, loại kỹ thuật này, 
nhất định phải học, Nếu không, luận đoán mệnh không chuẩn 
xác, có khi còn dẫn tới sai lầm rất lớn.
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CHƯƠNG 7

ĐẮC CỤC TRIỀU NGUYÊN LUẬN HỌA PHÚC 
•  •  •

Tiêu chí hoa phúc quan trong của  m ênh, ván, tuế

Cục, để chỉ lục hợp, tam hợp và tam  hội phương cục, cùng 
với những cái tương tự như hợp, hội phương cục. Đắc cục 
triều nguyên, là cái mà chúng ta thường nói là “hợp cục mà 
hóa”. Ví dụ Thìn, Dậu hợp Kim m à trong đó lại có m ột trụ  là 
Canh Thìn hoặc Tân Dậu, là Thìn Dậu lục hợp Kim cục triều 
nguyên. Tị, Dậu, Sửu hợp Kim, nếu trụ  có Tân Tị, Tân Dậu, 
gọi là tam hợp Kim cục triều nguyên; Thàn, Dậu, Tuất tam 
hội mà trong đó có Canh Thân, hoặc Tân Dậu, gọi là Thân, 
Dậu, Tuất tam hội Tây phương Kim cục triều nguyên.

Đó là Kim hành đắc cục triều nguyên; hành Mộc, Thủy, 
Hỏa tương tự.

Còn đắc cục của hành Thổ, các sách thường cho rằng phải 
có đú bốn chữ Thìn, Tuất, Sứu, Mui mơi được. Nhưng tac già 
cho rằng không nhất định phải thế, chỉ cần có ba trong bốn 
chữ đó, củng đã được gọi là tam  hợp Thổ cục, nên chỉ cần có 
ba chữ, trong đó có một chữ có Mậu, Kỷ thấu  can, là có thể 
gọi là tam  hợp Thổ đắc cục triều nguyên. Ví dụ ba chữ Sửu, 
Mùi, Tuất, lại có một trong ba trụ  là Kỷ Sửu, Kỷ Mùi, Mậu 
Tuất là có thể coi là tam hợp Thổ đắc cục triều nguyên. Theo 
như ông Thiệu Vĩ Hoa nói, thì đó là Sửu, Mùi, Tuất tam  hình 
thành công. Không chỉ có thế, tam  hợp Thổ cục theo tác giả, 
chỉ cần trong bốn chữ Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, xuất hiện thành
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tổ hợp ba chữ, m à thiên can thấu lại có trụ  có chữ Mậu, Kỷ, 
như là Thìn, Thìn, Thìn; Thìn, Thìn, Tuất, hoặc Sửu, Mùi, 
Mùi, mà thiên can thấu Mậu, Kỷ thì cũng coi như là tam hội 
chủ cách cục triều nguyên; hoặc là chỉ cần một chữ hoặc hai 
chữ hoặc ba chữ trong bốn chữ đó xuất hiện sao cho đủ thành 
tổ hợp bốn chữ cùng với thấu can hoặc Mậu hoặc Kỷ cũng 
được coi là tam  hội chủ cách cục triều nguyên.

Tam hợp đắc cục triều nguyên của hành Thổ như thế; tứ 
hành còn lại cũng suy luận tương tự. Ví dụ như hành Mộc, ba 
chi Dần, Dần, Dần có một chi có can Giáp, hoặc Dần, Mão, 
Dần lại có m ột can Giáp hoặc Ât, đều có thể coi là tam hợp 
Mộc cách cục triều nguyên.

Phần này chỉ bàn về tam hợp hoặc tam  hội cục triều 
nguyên, không bàn về lục hợp cục triều nguyên; nhưng nếu có 
hai lục hợp cục triều nguyên củng có thể xét, bởi vì khi đó sức 
mạnh của nó sẽ lớn hơn sức mạnh của tam hợp cục triều 
nguyên.

Tam hợp, tam  hội cục triều nguyên trong tứ trụ  bát tự vô 
cùng rõ ràng, thì rấ t dễ nhận biết. Nhưng mà, tam hợp cục, 
tam  hội cục triều nguyên do tổ hợp mới gồm 12 chữ của 
mệnh cục, đại vận và lưu niên tạo ra lại rất dễ bị chúng ta coi 
nhẹ hoặc bỏ quên. Mà sức mạnh của nó lại rất lớn, thậm chí 
tương đương với tuế vận. Tam hợp hoặc tam hội cục triều 
nguyen, xet vè só lượng, là bốn chữ, chiêm 1/3 cúa 12 chữ 
trong mệnh, vận, tuế, nhất là khi nó cùng hợp hội với lưu 
niên, bởi vì lưu niên là tiêu chí của vượng, tướng, hưu, tù. Do 
đó, sức m ạnh của bốn chữ vào lúc này, ít nhất cũng tương 
đương với sức m ạnh của một nửa của 12 chữ trong mệnh, 
vận, tuế, nên là tác dụng lưu thông cân bằng và sinh, khắc, 
chế, hóa của nó đối với mệnh, vận, tuế là đặc biệt quan trọng, 
có thể tương đương với mệnh, vận, tuế. Vì thế, tác dụng của 
nó đối với cát, hung, họa, phúc của mệnh chủ và lục thân 
cúng rấ t lớn, rấ t rõ ràng. Cũng chính vì thế, chúng ta cần hết
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sức coi trọng thông tin này, vận dụng thông tin này để phán 
đoán cát, hung, họa, phúc của mệnh, vận, tuế. Đồng thời, đây 
củng là một tiêu chí rất rõ ràng để phán đoán cát, hung, họa, 
phúc của mệnh, vận, tuế; cũng rất dễ dàng nắm bắt và áp 
dụng vào thực tiễn; vì thế tác giả đặc biệt ghi ra phần này, vừa 
để thể hiện tầm  quan trọng của vấn đề vừa giúp bạn đọc tiện 
theo dõi.

Dưới đây là một vài ví dụ về vận dụng các cục triều 
nguyên vào trong tổ hợp của mệnh, vận, tuế để suy đoán cát, 
hung, họa, phúc.

Ví dụ 1: Nam mệnh:
Giáp Thìn 1974-9-18 Mậu Dần

84-19- Kỷ Mão
Đinh Sửu 94-29- Canh Thìn

2004-39- Tân Tị
Tân Dậu 14-49- Nhâm Ngọ

24-59- Quý Mui
Kỷ Sửu 34-69- Giáp Thân

44-79- Ất Dậu
©Khí thế loại tượng của tứ trụ:
Tân Dậu và Sửu, Sửu, Dậu bán tam hợp Kim cục thấu Tân 

can ở Dậu là t iề u  nguyên, Thìn Dậu lại cách vị hợp Kim thành 
lục hợp cục, trụ  giờ Kỷ Sửu Thố vượng sinh Kim cục, hành 
Kim rõ ràng rất vượng. Giáp Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ; toàn 
bộ bát tự mệnh cục là loại tượng Thổ Kim. Mệnh không có 
Thủy, nên có thể coi là loại tượng Kim vượng khắc Mộc.

©Tiêu chí rõ ràng đắc cục triều nguyên:
*Mệnh đã có Dậu Sửu hợp Kim mà Dậu lại thấu Tân cách 

cục triều nguyên. Nên phàm khí gặp Kỷ vận, tuế thì hình thành 
nên tam hợp và Thìn Dậu lục hợp đồng thời thấy Kim cách cục 
triều nguyên là kỵ; Kim vượng khắc Mộc, Giáp Mộc là tài, mệnh 
không có Thủy nên tài nhọn hoặc là tai họa đau đầu.
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*Mệnh có Thìn, Sửu, Sửu mà Sửu lại thấu Kỷ, là tam hợp 
Thổ cách cục triều nguyên là kỵ, vận tuế lại gặp Thìn hình 
thành nên Thổ cục, Thổ cục sinh Kim cục, Kim vượng khắc 
Mộc, cùng là tai họa do tài hoặc bị đau đầu.

(DÚng nghiệm họa, phúc trong vận, tuế:
Lưu niên Mậu Thìn 1988, thuộc về Kỷ Mão đại vận. Lưu 

niên Thìn và Sửu, Sửu, Thìn trong mệnh thành Thổ cục, 
mệnh đã có Kỷ, tuế vận lại là Mậu, Kỷ, là loại hội trung ương 
Thổ ấn phướng cục triều nguyên. Thổ cục sinh Kim cục, Kim 
vượng Kim nhiều tới vô cùng, mệnh vận không có Thủy, Kim 
khắc Mộc, Mộc bị thương nghiêm trọng. Giáp Mộc là tài, là 
cha, tài khắc lại bị tiết giao, lại không có sinh, Thìn Thìn lại 
hình cung phụ mấu. Do đó có tang cha.

Lưu niên Tân Tị năm 2011, đại vận Canh Thân, Tị, Dậu, 
Sửu tam hợp Kim cách tỷ cục triều nguyên. Kim vượng Kim 
nhiều, mệnh không có Thủy, Kim khắc Mộc, Giáp Mộc bị 
thương nghiêm trọng. Giáp là đầu, lại là tài, là vợ, là chị dâu, 
anh trai. Năm đó, chủ mệnh bị đau đầu nghiêm trọng, nếu 
không cũng là vợ, chị dâu, anh trai, em gái em trai, một trong 
những người đó sẽ bị tai nạn nghiêm trọng hoặc là mất mạng.

Năm 2049 là lưu niên Kỷ Tị, thuộc về vận Ât Dậu, Tị, Dậu, 
Sửu tam hợp Kim cách tỷ cục triều nguyên. Ât Mộc bị Dậu 
cuốn lấy, Giáp Mộc bị Kim cục khắc mất. Giáp Mộc là đầu, 
đàu Kliồng còn tưc la mát mạng. Nẽn nãm đó là lúc tạ thê, 
hưởng thọ 84 tuổi.

Ví dụ 2:
Nữ giới, sinh vào giờ Dậu, ngày 16 tháng 12 năm 1976

1986-10-19 Canh Ty
Bính Thìn 96-20- Kỷ Hợi

2006-30- Mậu Tuất
Tân Sửu 16-40- Đinh Dậu

26-55- Bính Thân
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Tân Mão 36-60- Ất Mùi
46-70- Giáp Ngọ

Đinh Dậu 56-80- Quý TỊ
©Khí thế loại tượng của tứ trụ:
Ngày Tân sinh vào tháng Sửu, Dậu Sửu cách vị hợp không 

luận. Thổ vượng Kim nhiều, Bính Hỏa sinh Thổ, m ệnh khí thế 
loại tượng của Kim. Do Hỏa hư phù vô lực, trong m ệnh không 
có Thủy, nên là loại tượng vượng Kim khắc Mão Mộc.

©Tiêu chí rõ ràng cách cục triều nguyên:
*Mệnh gặp Dậu, Sửu, mà trên Sửu có Tân, nên phàm  gặp 

Kỷ vận lưu niên tức là thành Tị, Dậu, Sửu Kim cách cục triều 
nguyên là kỵ, khắc tài có tai. Tài là cha, Mão trong cơ thể con 
người đại diện cho gan, gan có bệnh hoặc cha gặp tai.

*Mệnh có Mão, Thìn, mà Mão, Thìn không có Giáp, Ât che 
chở, gặp Dần, Giáp hoặc Kỷ vận, tuế là thành Dần Mão Đông 
phương Mộc cục triều nguyên là hỷ Mộc là tài, tài mà có hỷ.

*Mệnh có Thìn, Sửu mà Thìn, Sửu không có Mậu, Kỷ thấu 
xuất. Gặp Mậu, Kỷ vận, tuế lại thêm Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, là 
thành tam hợp chủ cách cục triều nguyên là kỵ, nên hành này 
có tai.

®ứng nghiệm với vận, tuế:
Năm Tân Tị 2001, đại vận Kỷ Hợi, Tị, Dậu, Sửu tam  hợp 

Kim được tỷ cục triều nguyên, Hợi Thủy không thấu can mà 
Kim cục khắc Mộc. Mộc là cha, là các bác, các chú, cô. Mão 
Mộc trong cơ thể là gan. Năm này, nếu nhật chủ không bị 
bệnh về gan thì là cha, nếu không là bác hoặc chú, cô... tất 
phải có một người bị bệnh nặng hoặc mất.

Năm Kỷ Dậu 2009, đại vận Mậu Tuất, Thìn, Sửu, Tuất, 
Sửu tam hội trung ương chủ ấn cục triều nguyên. Thổ cục 
sinh Kim, mệnh, vận, tuế không có Thủy, Kim vượng khắc, 
nên lục thân mà Mộc hành đại diện cho sẽ gặp họa lớn; ứng 
vào người nào cũng theo thứ tự như của năm  2001.
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Năm Bính Dần 2046, đại vận Giáp Ngọ, Dần, Mão, Thìn 
tam hội Đông phương tài cục triều nguyên. Thân vượng tài có 
thể sinh quan, năm  đó phát tài lớn, hoặc chồng phát tài lớn.

Ví du 3:
Nam giới, sinh giờ Dần, ngày 7 tháng 10 năm 1956

Bính Thân 1965-9-18 Canh Tý
1975-19- Tân Sửu

Kỷ HỢi 1989-29- Nhâm Dần
1995-39- Quý Mão

Canh Thìn 2005-49- Giáp Thìn
2015-59- Kỷ Tị

Mậu Dần 2025-69- Bính Ngọ
2035-79- Đinh Mùi

©Khí thế loại tượng của tứ trụ:
Tháng Hợi Thủy nắm  quyền, Kim trong Thân, Canh theo 

Thủy, Dần Mộc hưu tù tạm thời đóng cửa, mệnh thành Hỏa, 
Thổ, Kim loại tượng. Do Hợi Thủy đương quyền mà Thủy 
vượng, nên có thể coi là thế của Hỏa, Thổ, Kim, Thủy. Thân 
vượng ấn vượng hợp thuận lưu; HỢỈ, Nhâm thực thần lưu 
thông vượng khí là dụng thần.

©Tiêu chí rõ ràng đắc cục triều nguyên:
*Mệnh có Hợi m à can của Thân, Thìn không thấu Nhâm, 

phàm lué vận m a co cả Ty va Nham hoậc yuý, là Thân, Tý, 
Thìn, HỢi tam  hội phương Bắc Thủy cục triều nguyên là tốt.

*Mệnh có Dần m à Dần, Thìn can không thấu Giáp, phàm 
tới vận, tuế Giáp hoặc Kỷ mà có ấn, chính là Dần, Mão, Thin 
tam hội Đông phương Mộc cục triều nguyên là hỷ.

®ứng nghiệm họa, phúc trong vận, tuế:
Lưu niên Nhâm Tý trong vận Bính Ngọ, mệnh, tuế Thân, 

Tý, Thìn, HỢi tam hội phương Bắc thương quan triều nguyên, 
thân vượng thương quan có thể sinh tài, nên năm đó chủ 
mệnh phát tài lớn.
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Lưu niên Ất Dậu trong đại vận Đinh Mùi, mệnh, tuế Dần, 
Mão, Thin tam hội Đông phương tài cục triều nguyên. Tài có 
thể khắc đi ấn vốn quá nhiều trong mệnh, chỉ có thể sinh 
quan là hỷ, nên năm đó mệnh chủ không chỉ phát tài m à còn 
có chức quan, từ chức phó phòng thành phó chủ tịch huyện, 
thật là tài tinh cách cục triều nguyên, song hỷ lâm  môn.

Ví du 4:
Mệnh nữ: 

Đinh Mùi

Ất TỊ

Giáp Thân 

Giáp Tý

1907-1-10
17-11-
27-21-
37-31-
47-41-
57-51-
67-61-

Bính Ngọ 
Đinh Mùi 
Mậu Thân 
Kỷ Dậu 
Canh Tuất 
Tân Hợi 
Nhâm Tý

Mệnh có Giáp Tý mà hai can của Tý, Thân không phải 
là Nhâm, phàm tuế vận có cả Thìn, Nhâm hoặc Thìn, Quý tức 
là Thân, Tý, Thìn tam hợp Thủy cục triều nguyên, khắc mất 
Hỏa là có tai.

Lưu niên Tân Hợi trong vận Nhâm Tý, mệnh, vận, tuế 
Thân, Tý, Tý tam hội Bắc phương Thủy ấn cục triều nguyên, 
Thủy thế như nước biển, Mộc trong Giáp, Ât không có một 
chút căn đế thông quan, Thúy hung khác tát Hóa cúa Đinh. 
Lưu niên Tân Kim khắc mất Ât Mộc, dưới Giáp nhật là Thân 
Kim, can giờ Giáp Mộc sức lực cô độc, Thủy thịnh Mộc trôi, 
giống như hồng thủy đẩy gỗ phiêu bạt, nên m ệnh chủ năm đó 
qua đời.

Chúng ta cùng tổng kết lại tình trạng cát, hung, họa, phúc 
của cách cục triều nguyên qua bốn ví dụ trên:

Ví dụ 1, thân vượng ấn vượng, mệnh có tỷ kiên và ấn cách 
cục triều nguyên là kỵ, nên là, tuế vận chỉ cần tới cách cục 
triều nguyên này, là kỵ thần kết đảng, do đó có tai họa.
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Ví dụ 2, thân vượng ấn vượng, có tỷ kiên và tài tinh cách 
cục triều nguyên. Tỷ cục kỵ thần kết đảng là tai họa, tài cục 
hỷ thần kết đảng là phúc.

Ví dụ 3, thân vượng ấn vượng, mệnh có thương quan và tài 
tinh cách cục triều nguyên, nên là, tuế vận chỉ cần qua cách 
cục triều nguyên, chính là hỷ thần dụng thần thành cục là 
phát phúc.

Ví dụ 4, tỷ nhiều căn sâu, thực thương lắm, thành ấn tinh 
cách cục triều nguyên. Tuế, vận chỉ cần tới cách cục triều 
nguyên là kỵ, khắc m ất thực thần, ấn nhiều hại thân.

Qua phân tích bốn ví dụ trên ta thấy, cách cục triều 
nguyên là m ột hanh kết thành đảng. Sức m ạnh của đảng đó 
tương đối lớn, nếu tuế vận đều gặp, thì trạng thái cân bằng 
của ngũ hành sẽ có sự thay đổi lớn, lập tức thay hổi hình 
tượng vốn có của m ệnh vận, lập tức ngăn trở sự lưu thông của 
một khí thế nào đó, nên là, đối với cát, hung, họa, phúc của 
mệnh chủ và lục thân có phản ứng rất nhanh. Cách cục triều 
nguyên đó là hỷ, thì phúc phần rất lớn; cách cục triều nguyên 
đó là kỵ, tai họa vô cùng lớn. Nên khi phân tích mệnh, vận, 
cần hết sức chú trọng. Còn họa phúc ứng với ai thì phải xét 
xem hành nào bị thương; tức là người mà ngũ hành đó đại 
diện cho sẽ gặp tai họa.
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CHƯƠNG 8

LOẠI TƯỢNG KHÍ THE ĐOÁN MỆNH PHÁP

Phân tích  phán đoán tổng hơp về m ệnh vận

Loại tượng khí thế đoán mệnh pháp khác với các phương 
pháp đoán mệnh khác; đó là một phương pháp căn cứ vào thế 
loại tượng chiến - khắc do 12 chữ trong m ệnh cục, đại vận, 
lưu niên tổ thành để từ đó suy đoán cát, hung, họa, phúc. Ưu 
điểm của nó là căn cứ vào trạng thái chiến tranh  của ngủ 
hành và tình huống bị khắc là có thể trực tiếp suy đoán cát- 
hung, có thể chọn dụng thần, có thể không chọn dụng thần, 
chỉ cần phân biệt hỷ, kỵ là được.; cát, hung, họa, phúc sẽ vỏ 
cung rõ ràng. Vì đáy là một phương pháp suy đoán vận m ệnh 
mới, nên mọi người không quen lắm. Tác giả đưa ra  ba ví dụ 
để mọi người nắm bắt được cách thức suy đoán cụ thể.

Ví dụ 1:

Đinh thất sát
Kiếp tài Canh 

Ngọ

Chính tài Giáp 
Thân

1999 9- Quý Mùi
18

2009 19- Nhâm
Ngọ

2019 29- Tân Tị
quan
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Mậu chính ấn 
Kỷ thiên tài 2029 39- Canh

Thìn
Tân Mùi Đinh thất sát 2039 49- Kỷ Mão 

Ât thiên tài 
Mậu chính ấn 2049 59- Mậu

Dần
Thương Nhâm Ất thiên tài 2059 69- Đinh 
quan Thìn Sửu

Quý thực thần 2069 79- Bính Tý

(DKhí thế loại tượng:
Ngày Tân Klm sinh ở tháng Thân, dương nhẫn nắm 

quyền; Canh Kim ở can năm triều nguyên, Thân lệnh Thủy 
trường sinh, can giờ có Nhâm Thủy hiện, vượng Kim sinh 
tướng Thủy, dưới Nhâm Thủy có Thin là Thủy khố; Thân, 
Nhâm, Thìn tam  hợp Thủy cục. Ngọ Hỏa hưu tù tạm để sang 
một bên; Thổ trong Mùi, Thìn tòng Kim, Giáp Mộc trong Hỏa, 
mệnh cục là khí thế loại tượng của Kim Thủy. Do Kim, Thủy, 
Mộc một đường thuận lưu, có thể gọi là loại tượng khí thế của 
Kim, Thủy, Mộc. Vì Hỏa không thấu can mà Mộc có căn, nên 
cũng có thể coi là thế nhất Mộc khắc Thổ.

©Dụng thần:
Mệnh này, nêu dùng theo cách thông thường, thì rất dễ 

lấy thân vượng thấu kiếp nhẫn, chọn thất sát là dụng, để chế 
kiếp hộ tài; dương nhẫn dụng sát, hoàn toàn có lý. Nhưng mà, 
ở đây tác giả dùng phương pháp loại tượng khí thế,, là một 
cách thức tư duy khác. Thân vượng thuận lưu; thế của Kim 
Thủy, Thủy ít thì dùng Thủy, Thủy nhiều thì dímg Mộc, lấy 
ngũ khí lưu thông làm trọng. Mệnh vốn là Kim Thủy vượng 
tướng, Nhâm Thủy thấu xuất mà lại thành tam hợp cục, Thủy 
nhiều dùng Mộc cũng rấ t rõ ràng, dùng Mộc để trữ nước. Giáp
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Mộc lộ xuất, Dần, Mão vận tuế là tốt nhất; đất Hỏa của TỊ, 
Ngọ cũng tốt.

®Tổng bình:
Tứ trụ thân vượng, thương vượng mà thương quan lại thấu 

can, thấu tài có ấn ở chỉ, mà tài ấn không cách trở, thường 
luận là mệnh tốt. Kim, Thủy vượng tướng mà thuận lưu là bề 
ngoài xinh đẹp, cao ráo, 50 tuổi bắt đầu phốp pháp. Thân 
vượng, thương vượng lại có tài, tào lộc vượng có thể kéo dài 
hai chục năm, dù làm quan nhỏ nhưng vẫn giàu có, bởi quan 
chậm sát vận. Kim bạch Thủy thanh, là người thông minh, đa 
tài đa nghệ, lanh lợi từ nhỏ, tài giỏi trưởng thành, trung niên 
phát tài, về già có quyền uy.

@Thông tin họa, phúc:
*Mệnh là loại tượng Mộc khắc Thổ: ngũ tạng bệnh tật.
*Kim Thủy thương quan quá nhiều, hàn mà lạnh, nóng 

mà viêm, thường có bệnh tật, không được khỏe mạnh.
*Mệnh có Thân, Nhâm, Thìn, phàm gặp vận, lưu niên Tý, 

tức Thân, Tý, Thìn tam hợp Thủy cục, cùng với Đinh TỊ lưu 
niên, Tị, Ngọ thành tam hội Nam phương Hỏa cục. Chế nhấn 
có lực, nên là giàu có.

©Tính tình:
Kim, Thủy chủ thông minh, thương quan tài giỏi, giỏi ăn 

nói cũng như trong hành động. Thương quan thấu xuất, 
hướng ngoại, hoạt bát, dám nói dám lam, nhưng nẽn phong 
tính kiêu ngạo. Tài tinh Hỏa khố xuất can, tuy tiêu tiền không 
thật sự rộng rãi nhưng củng không đến mức keo kiệt. Vì tài 
tinh quá nhược nên khả năng tiết kiệm không tốt. Thất sát 
qúa nhược nên ý thức về cái tôi m ạnh mẽ, khó phục tùng 
người khác, cần rèn luyện thêm. May m ệnh có dương khí 
chiếm ưu thế tuyệt đối, dương khí đương quyền m à dương là 
hỷ, dụng, hơn nữa thân vượng thuận lưu, nên là người công 
bằng chính trực, không gian tà...
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© sự  nghiệp, phương hướng, xử thế:
Dụng Mộc hợp Thủy mà trực Hỏa, hợp nhất hướng Đông, 

hợp vừa hướng Bắc và Nam, tối kỵ hướng Tây, thứ nửa là kỵ ở 
quê nhà; về y phục và đồ dùng trong gia đình, hợp nhất màu 
lục, m àu lam, tiếp đó là màu đen, màu hồng, kỵ nhất hai màu 
vàng và trắng. Quan hệ chủ yếu với bậc tiền bối, thuộc hạ, có 
thể có ích lợi; trong quá trình giao tiếp với trưởng bối, nên hết 
sức khiêm  nhường, về nghề nghiệp, hợp với các công việc cần 
khả năng ăn nói và tài nghệ như là ca hát, khiêu vũ, diễn 
giảng, giáo dục, kỹ năng biểu diễn...kỵ các ngành thuộc Kim, 
bê tông, đất cát....

©Lục thản:
Cha mẹ vả tổ tiên: can năm kiếp tài kỵ chi năm thất sát là 

tốt, có tổ ngliiệp nhất định, nhưng không giàu có. Trụ tháng 
chính tài tạo dương nhẫn, được hưởng âm phúc của cha mẹ, 
nhưng nên đề phòng bạn bè, người bằng vai phải lứa lừa gạt. 
Giáp Mộc tài tinh bị khắc ba bề lại tuyệt ở nguyệt lệnh, Thổ ấn 
tương đối vượng, là mẹ thọ hơn cha. Tài tinh là hỷ mà ấn là kỵ, 
quan hệ giữa cha và con gái tốt hơn quan hệ giữa mẹ và con 
gái. Bản thân chủ mệnh ý thức được việc hiếu thuận với mẹ.

Anh chị em: kiếp tài đưdng lệnh mà có hai, tượng có hai 
chị gái, nhưng vì Mộc khắc Thổ, Thổ là ấn là mẹ, Kim Thủy 
quá vượng tiết khí m ạnh mẽ, lại thêm thời kỳ sinh nở đều là 
vặn Kim, Thủy, kêt hợp với yếu tố thời đại là sinh đẻ có kế 
hoạch, nên là con một, tức là chỉ có duy nhất bản thân. Không 
có anh chị em cũng tốt, nếu không tỷ kiếp là kỵ, có thể giảm 
bớt hậu hoạn.

Chồng: nữ m ệnh lấy quan sát làm chồng. Mệnh không có 
quan, Đinh Hỏa sát tinh tàng ở chi năm, chi ngày, lại hợp với 
phu cung, sát không thấu can, nên yêu sớm nhưng kết hôn 
đúng độ tuổi quy định. Sát có thể chế nhẫn hộ tài là hỷ. Trụ 
ngày Tân Mùi, can chỉ tương sinh, quan hệ vợ chồng tốt đẹp, 
sống tới già, chồng yêu vợ hơn. Đỉnh trong Ngọ cầu vượng
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tướng có khí, có Mộc sinh, Thổ bảo vệ, hơn nữa là sinh hữu 
tình mà tài vượng, nên chồng thông minh, tài giỏi, thuộc kiểu 
người phát tài. Chồng tương đối cao, da trắng, hiếu thuận với 
mẹ vợ.

Con cái: nữ lấy thướng quan là con trai lại thấu xuất ở can 
giờ, vượng tướng đắc vị là tốt, con cái thông minh tài giỏi, 
thành công.

Mệnh chủ là người được hưởng phúc của con cái.
©Phân tích sơ lược về vận trình:
Thời gian giao vận: mệnh chủ sinh lúc 2h ngày 26 sau tiết 

lập thu năm 1990, nữ, dương mệnh là nghịch vận, nên 8 tuổi 
8 tháng 20 tháng tính vận, tức là 16 ngày sau lập hạ năm
1999 bắt đầu tính đại vận.

Phân tích vận trình:
Khi chưa tính đại vận, lấy trụ  tháng Giáp Thân để tính. 

Lưu niên Bính Tý là lúc 6 tuổi, mệnh, tuế, vận Thân, Tý, Thìn 
tam hợp Thủy cục, thành tượng Kim Thủy vượng thịnh, thực 
thần thành cục. Thực thần là sao học hành, nên năm đó bắt 
đầu đi học.

Từ 9-18 tuổi, bắt đầu vào vận Quý Mùi, Thủy quá khí, 
Mùi giữ chân Thủy, mệnh vận vẫn là m ệnh vận ban đầu, 
tượng là Kim Thủy chưa thay đổi, nên vận m ệnh bình thường.

Lưu niên Nhâm Ngọ năm 2002, Nhâm Thủy tiết tú, Ngọ 
Hỏa ngầm chế dương nhẩn, mệnh, tuế, vận vân như cũ, nhưng 
giảm dần sức mạnh của kiếp tài và tăng thêm tỷ lệ của thương 
quan, là hỷ, nên năm đó thuận lợi thi lên cấp 2.

Lưu niên Ât Dậu năm 2005, mệnh, tuế, vận vẫn như cũ, 
nhưng tăng thêm sức của Kim là kỵ, nên khó học lên cao.

Lưu niên Mậu Tý năm 2008, Mậu là chính ấn, Tý là thực 
thần, mệnh, tuế, vận là Thân, Tý, Thìn tam  hợp thực thần 
cục, loại tượng là Thổ, Kim, Thủy; ấn là văn tinh, thực thần là 
độc thư tinh (để xem đường học tập), nên m ùa thu năm  đó đỗ
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cao đẳng. Theo học các nganh nghệ thuật, truyền hình h: 
hợp, không hợp với các ngành tự nhiên.

Từ 19-28 tuổi là Nhâm Ngọ đại vận, tượng của mệnh vỊr. 
không thay đổi, tăng thêm Nhâm Thủy hội tú và Ngọ Hỏa chề 
nhẫn, so với m ệnh tượng, thì có chuyển biến tốt, thuộc về 10 
năm vận tốt, học hành, công việc đều tốt.

Năm Nhâm Thìn 2012, Thìn Thìn hình mở Thủy khố 
mệnh, vận, tuế thành tượng Kim nhật Thủy vượng; có năng 
lực, tài giỏi, có thể tìm được công việc lý tưởng.

Năm Giáp Ngọ 2014, mệnh, vận, tuế thành tượng Kiin 
Thủy, Mộc, Ngọ Hỏa là sát, Ngọ Mùi phu tinh hợp với chi 
ngay, Ngọ lại là đào hoa, phu tinh vượng mà nhập phu cur.g. 
là điềm báo hôn nhân, nên năm này kết hôn.

Từ 29-38 tuổi Tân TỊ đại vận, Tân nhập phương Kim, ĩị 
và Ngọ, Mùi trong mệnh tam hội phương Nam Hỏa mà khôag 
hóa, mệnh, vận, tuế vẫn là loại tượng Kim -Thủy, tăng thêm 
Hỏa và Kim, dương nhẫn có chế mà vượng khí vẫn lưu động, 
là vận tốt.

Năm 2020 Canh Tý, mệnh, vận, tuế là Kim Thủy loại 
tượng, Thân, Tý, Thìn tam hợp Thủy cục, Kim vượng Thúy 
vượng, thổ tú hữu lực. Tú khí là con cái, có thể sinh tài, con 
cái có chuyện vui, hoặc là làm ăn phát tài.

Nãm 2026 Bính Ngọ, 2027 Đinh Mùi, mệnh, vận, tuế 
thanh loại tượng Kim Thúy, Thủy, Hòa, Tị, Ngọ, Mùi tam  hội 
phương Nam Hỏa cục, Hỏa là quan, có thể chế kiếp hộ tài, 
nên hai năm  này, hoặc thăng chức, hoặc phát tài, hoặc là hón 
phu có chuyện vui.

39-48 tuổi là đại vận Canh Thìn, Thìn, Thìn, Mùi tam hcp 
Thổ cục, Thổ sinh Klm vượng, thành loại tượng Thổ, Kin, 
Thủy; Thìn là Thủy mộ, Kim thuộc tống khí. Kim vượng, Thuy 
nhập mộ nên khả năng thông quan giảm bớt, Kim khắc Mộ:, 
nên vận hạn 10 năm cần phải chú ý.
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Năm 2030 Canh Tuất, Thổ Kim Thủy loại tượng không 
đổi, nhưng tăng thêm sức mạnh của Thổ Kim, mệnh, vận, tuế 
hai Thìn xung Tuất, căn Mộc trong Thìn, Mùi đều mất, Canh 
Kim thừa cơ khắc đổ Giáp Mộc, Giáp là tài là cha, năm đó 
không mệnh hệ đến cha thì cũng phải mất tiền rất lớn.

Năm 2032 Nhâm Tý, mệnh, vận, tuế là Kim, Thủy, Mộc 
loại tượng, Thân, Tý, Thìn tam hợp Thủy cục, bộc lộ tinh hoa, 
nên năm đó phát tài, hoặc là con cái có chuyện mừng.

Năm 2037 Đinh TỊ, mênh, vận, tuế thành Kim, Thủy, 
Thủy, Hỏa loại tượng; TỊ, Ngọ, Mùi tam hội phương Nam 
Hỏa cục. Hỏa là quan, có thể chế kiếp hộ tài nên hăm đó 
thăng chức, hoặc là có phúc thêm tài, hoặc là chồng có 
chuyện mừng.

Đại vận Kỷ Mão, Mậu Dần từ năm 49-68 tuổi. Kỷ, Mậu là 
hiêu, ấn, tục gọi là hiêu ấn đoạt thực tất có tai nặng. Nhưng lại 
không biết rằng, hiêu ấn tuy có thể đoạt đi tú khí của thương 
quan, gọi là hiêu ấn đoạt thương, may mà Dần Mão làm hiêu 
ấn vô lực, lại có Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh 
Mộc, mệnh, vận, tuế là loại tượng Thổ, Kim, Thủy, Mộc. Thổ 
bị Kim trong Canh, Tân trong mệnh hóa mất, Thổ, Kim, Thủy 
vốn một đường tương sinh, nhất là Dần, Mão là đất vượng của 
Mộc, củng là đất lộc vượng tài, gọi là dụng thần đáo vị. Dụng 
Mộc hưu tù vô lực, lúc này Giáp Mộc vượng lộc. Thân vượng 
thương vượng dùng tài, vận gặp tài địa, ai củng phat tài. Đại 
vận phát tài kéo dài 20 năm, chủ mệnh không nên để lỡ.

Năm 2043 Quý Hợi, 2044 Giáp Tý, 2055 Ất HỢi và 2056 
Bính Tý, trong 4 năm ấy, mệnh, vận, tuế là Kim, Thủy, Mộc và 
Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ ngũ hành hội đủ; bốn hành Kim, 
Thủv, Mộc, Hỏa đều vượng, tài tỉnh càng có lực, lại là 4 năm 
đẹp nhất trong hai đại vận phát tài, mệnh chủ nên chú ý.

Từ 69-78 tuổi đại vận Đinh Sửu, mệnh, vận, tuế thành 
loại tượng Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, do Thổ không thông quan, 
nên thực tế là loại tượng Hỏa Kim tương chiến. Sửu là nhật
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chủ nhập mộ, đại vận và nhật trụ thiên khắc địa xung, nên 
phải chú ý vận mạng của chủ mệnh.

Lưu niên Bính Tuất năm 2066, mệnh, vận, tuế và đại vận 
giống nhau, đều là loại tượng Kim, Thủy, Thủy, Hỏa, cũng là 
loại tượng Hỏa Kim tương chiến, hơn nữa Hỏa, Kim đều nhập 
mộ. Trong thế trận Hỏa- Kim tương chiến này, năm và tháng 
là Canh Kim khắc Giáp Mộc, Ngọ phá Thân, đại vận Đinh Sửu 
và nhật trụ Tân Mùi thiên khắc địa xung, lưu niên Bính Tuất 
và trụ  giờ Nhâm Thìn thiên khắc địa xung, bát tự tứ trụ  hoàn 
toàn sụp đổ. Lại thêm đại vận Sửu là nhập mộ của nhật can, 
lưu niên Tuất là mộ của thất sát, Mùi trong mệnh là tài mộ, 
Thìn là mộ của thương quan, thân, sát, tài, thương đều nhập 
mộ, lại là tương xung, nên khó tránh khỏi mệnh trời, hưởng 
thọ ở tuổi 77.

Ví dụ 2:

Chính Nhâm Quý thiên ấn 1978 7-16 Giáp
*ân Tý

1988 17-
Thìn 
Ất TỊ

Thiên Quý Mão Ât tỷ kiên 1998 Bính Ngọ
ấn

Bính thương 2008 37- Đinh Mùi
quan

Ất Tị Canh chính 
quan

2018 47- Mậu
Thân

Mậu chính tài
Mậu Mậu chính 2028 57- Kỷ Dậu
Tuất tài

Đinh thực 
thần
Tân thiên 
quan
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OKhí thế loai tương:
Ất sinh vào tháng Mão lộc đương lệnh, Nhâm, Quý, Tý, 

Thìn Thủy vượng tướng; Canh, Tý, Thìn tam  hợp Thủy cục, 
Canh Kim tòng Thủy; TỊ, Hỏa tòng Mộc; toàn bộ bát tự tứ trụ  
là loại tượng Thủy - Mộc. Do tháng Mão Mộc vượng Hỏa 
tướng, TỊ Hỏa được chi ngày lâm nguyệt kiến sinh cho, Hỏa 
tuy không xuất can, nhưng thế không thể coi nhẹ. TỊ Hỏa là 
vấn đề then chốt của mệnh này, cũng chính là nói, toàn bộ 
mệnh này đều nhờ vào Tị Hỏa, dó đó có thể nói là khí thế loại 
tượng của Thủy,Thủy, Hỏa.

©Dụng thần:
Với mệnh cục này, thông thường sẽ là thân  vượng ấn 

nhiều, tất chọn tài tinh phá ấn, hỷ thực thương. Cách này, 
thực tế không thực sự là tốt, vì hỷ thực thương không hoàn 
toàn chuẩn xác; bởi vì tài, quan, ấn tương sinh, tài trở thành 
kỵ. Xét về khí thế loại tượng, thân vượng, ấn vượng là thuận, 
chọn thực thương là dụng thần, tỷ kiếp là hỷ thần. Bính, Đinh 
thấu ở vận là ưu điểm của mệnh này; Mậu, Kỷ tài vận, m ệnh 
chủ cần tới phương Nam, để điều chỉnh dụng thần, nếu không 
khắc Hỏa dễ có tai họa.

(tr ổ n g  bình:
Bát tự ấn nhiều thân vượng có thương quan, có thể lưu 

thông vượng khí vốn thuộc về m ệnh tốt. Nhưng Hỏa tản m át 
bất tụ, mà Bính Hỏa hoặc Đinh Hỏa lại thấu can. thì đây là 
mệnh phú quý song toàn. Chủ m ệnh tầm  thước. 18 tuổi Tị, 
Ngọ, Mùi hành phương Nam, mà Bính Đinh thấu xuất thì lúc 
nhỏ học hành tấn tới, dư dả vào tuổi trưởng thành. Mệnh chủ 
chú ý sau 48 tuổi dễ có tai ương. Nếu điều chỉnh dụng thần, 
định cư hướng Nam thì trung niên giàu có vừa phải, về già 
phú quý bền lâu.

SThỗng tin  ta i họa, tậ t bệnh:
*Mệnh Thủy m à lại vượng là kỵ, m ệnh lại có Tý, Nhâm, 

Thìn, gặp đại vận, lưu niên Thân, Hợi, Tý Thủy vượng, dễ có 
triệu chứng thần kinh, tim mạch.
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*Thìn, TỊ la võng cách giốc, lại thêm Tý, Mão tương hình, 
dễ gặp tai họa hình ngục, cần hết sức chú ý tuân thủ pháp 
luật.

*Tý, Mão tương hình, mẹ dễ gặp họa cuối đời.
ể T ín h  tình:
Ngày, giờ Ât - Canh hóa Mộc, là phu tòng thê hóa, mệnh 

chủ nhờ vợ, vợ thường làm chủ.
Tý Mão tương hình, là người không có hiếu lễ, nên cần 

phải tránh điều. Thổ ấn vượng: năng lực lĩnh hội, làm việc 
m ạnh mẽ, nhanh nhẹn mưu trí, làm việc gấp đôi người khác. 
Song vì ấn thụ quá mạnh, thiên chính lại hỗn tạp nên thường 
có những kiến giải khác biệt không hợp người đời, khiến mọi 
người ghen ghét xa lánh. Ân vượng thì có tài nhưng lại chủ 
quan dễ coi thường người khác, tính tình thẳng thắn, nghĩ 
sao nói vậy dễ bị m ất lòng, cần  phát huy sở trường khắc 
phục sở đoản.

©Phương hướng, công viẻc, màu sắc, con số:
Trước tuổi 47 hợp hướng Đông, hợp ngành thiết kế, nghề 

mộc, gia công; quần áo, đồ dùng sử dụng hợp màu xanh lục, 
xanh lam; Phòng làm việc hướng về phía Đông, phòng ngủ đầu 
hướng Đông. Sau tuổi 48 hành về hướng Nam, kỵ nhất hướng 
Bắc và Tây; ghét nhất màu đen và trắng. Thích giao tiếp với 
người bằng vai phải lứa và ít tuổi hơn.

®Lục thân:
Cha mẹ: năm  tháng có Tý Mão tương hình, xa rời quê 

hương, tự thân lập nghiệp. Năm tháng có chính ấn, thiên ấn, 
là tượng có hai cha hai mẹ, tất là có cha mẹ nuôi. Chính ấn xa 
mà thiên ấn gần, gần gũi với cha mẹ đẻ hơn. Năm tháng Tý Mão 
tương hình, mẹ cuối đời nhiều bệnh, sức khỏe của cha cũng 
không tốt; ấn là kỵ thần, nhưng nhật can hợp quan, hướng quan 
mà ngược tài, tài là cha, nên không gần cha lắm.

Anh chị em: mệnh chỉ có tỷ kiên mà không có kiếp tài; tức 
là chỉ có anh em mà không có chị em. Hai tỷ kiên thêm nhật
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can là ba, đáng ra  là ba anh em, nhưng vì Tý Mão tương hình 
giảm bớt một, một ở phương Nam, một ở phương Bắc, khoảng 
cách quá xa; dùng thương quan chế tỷ kiên, ấn nhiều cũng 
hợp tỷ kiên tiết, nên quan hệ anh em hòa hợp. Mão Mộc 
nguyệt lệnh ở trước và Ẩt Mộc ở sau, người này hẳn là em. Tỷ 
kiên là hỷ mà đắc lộc, ấn, tỷ, thương một đường tương sinh, 
hai anh em tương đối tốt, cuộc sống khá giả.

VỢ: nhật chủ thân vượng hợp tài, phía dưới có thương 
quan sinh tài hữu tình, lại có mộc dục và Kim tinh, gia cảnh 
của vợ khá giả, có thể là nhờ vợ mà được tài. Vợ cao, gầy, xinh 
đẹp, tính ngoại nhu nội cương, làm việc chủ động, tích cực; cơ 
thể khỏe mạnh; có bệnh liên quan tới hệ bài tiết; cần đề 
phòng chuyện thị phi. Trụ ngày Ât Mộc sinh Bính Hỏa, thê 
cung kiện toàn không có tổn hại, quan hệ của hai vợ chồng tốt 
đẹp, tình cảm thắm thiết; quan ấn nhiều hơn thương tài, vợ 
lớn tuổi. Mão TỊ tương sinh, là mẹ rất yêu con.

Con cái: Ầt bị phế bỏ, Canh Kim dẫn tới giờ là số ít con 
nhưng con cũng rấ t thông minh, tài giỏỉ, có tài, có quan vị, 
lại hiếu thuận với cha mẹ; đây là m ệnh được hưởng phúc 
khí của con.

®Ván trình:
Mệnh này sinh sau tiết Kinh trập, tức là trước thanh minh 

21 ngày 4 tiếng, nên 7 tuổi 1 tháng 10 ngày bắt đầu tính vận; 
tức là gíờ Thìn, 20 ngáy sau tiết thanh minh năm  1979 bát 
đầu tính vận; cứ sau 10 năm, thời gian tương tự lại tính là lúc 
giao vận.
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BẢNG ĐẠI VẬN LƯU NIÊN:
_______ ____________ í--------------s-------------------------------------------------

LƯU nièn S ố  tuổi Nãm dương lịch

Đại vận
^N^nàm

\ V \ >
9 0 1 2 3 4 5 6 7 8

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7

' '

\canh

10nà\

Kỷ Canh Tản Nhảm Quý Giáp Ất Binh Đinh Mậu

8-

17

Giáp Thin 7 0 Mui Thân Dậu Tuất HỢI Tỷ Sửu Dần Mão Thìn

18- Ất Tị 8 10 Tị Ngọ Mùi Thản Dậu Tuất Hợi Tỷ Sứu Dần

28- Binh Ngọ 9 20 Mão Thin Tị Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi Tý

38- Dinh Mùi 0 30 Sửu Dần Mão Thin 'Tị Ngọ Mùi Thân Dậu Tuãt

48- Mậu Thản 1 40 HỢi Tý Sửu Dần Mão Thin Tị Ngọ Mùi Thân

58- Ký Dậu 2 50 Dậu Tuất HỢi Tý Sửu Dần Mão Thìn TỊ Ngọ

68- Canh Tuất 3 60 Mùi Thân Dậu Tuất HỢi Tý Sửu ữân Mào Thin

78- Tân HỢi 4 70 Tị Ngọ Mùi Thân Dậu

Phân tích vận trình:
8-17 tuổi bắt đầu vào vận Giáp Thìn; Ất Mộc tại Thìn là 

nơi tiến khí, mệnh vận là loại tượng Thủy vượng Mộc vượng, 
lại có Tị Hỏa thương quan lưu thông vượng khí, bộc lộ tinh 
hoa. Thương quan thể hiện cho thông minh, học tốt, nên từ 
nhỏ thành tích học tập tốt, thường đứng đầu bảng.

18-27 tuổi vận Ất TỊ, tuy vần là tượng Thủy -Mộc, nhưng 
lạl them Thúy Hóa; khá năng vần m ạnh mẽ, là vận trình 10 
năm tốt đẹp. Năm 1990 Canh Ngọ, mệnh, vận, tuế là TỊ ,Tị, 
Ngọ tam hợp Hỏa cục, tuy nhiên không hóa, nhưng sức mạnh 
của Hỏa này cũng rất lớn, có thể coi là loại tượng Kim, Thủy, 
Mộc, Hỏa. Thủy. Mộc, Hỏa đều vượng, là tam hợp thực thần 
cục thổ tú, nên năm đó đỗ đại học.

Năm 1994 Mậu xung tài khố, tốt nghiệp đại học được 
phân công tới làm ở viện thiết kế kiến trúc của Bắc Kinh. Tài 
khố xung cũng có tài.
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Trong ba năm 1995 Ất Hợi, 1996 Bính Tý, 1997 Đinh 
Sửu: trừ  năm  Ất Hợi là Ất Hợi Mộc vượng hoàn toàn có thể 
thông quan, Hỏa không khắc Thủy; hai năm còn lại là Bính 
Tý, Đinh Sửu, Hỏa xuất can Hỏa vượng, mệnh, tuế, vận thành 
lợi tượng Thủy, Mộc, Hỏa, nhất là năm Đinh Sửu 1997 Mộc 
chỉ có thể thông quan một phần, nên vượng Thủy quá nhiều 
Thủy khắc Hỏa, Hỏa hành bị thương mà có tai. TỊ Hỏa trong 
mệnh là tâm, tâm chủ tỉnh thần, tìm, huyết quản, nên bị loạn 
thần kinh rỗ dễ xảy ra  vấn đề.

Năm 1998 Mậu Dần, mệnh, tuế là Mậu Quý hợp Hỏa m à 
không hóa là dụng thần; Dần, Mão, Thìn tam hội Đông 
phương Mộc cục, mệnh, vận, tuế lúc này là loại tượng Kim, 
Thủy, Mộc, Thủy vượng Mộc vượng hội ở phương Đông, hoàn 
toàn có thể thông quan, Thủy không khắc Hỏa, Tị Hỏa không 
chịu tổn thương; vẫn lưu thông vượng khí, bệnh thần kinh 
nhẹ không chữa mà khỏi. Đồng thời, do can chi đều tương 
hợp, Dần Tị hình, hình xuất ở tài tinh của thê cung, thê xuất 
sinh hình, là tượng của hôn nhân. Nên năm đó cưới vợ. Năm
2000 Canh Thìn, mệnh, vận, tuế thành loại tượng Kim, 
Thủy, Mộc, Hỏa. Lưu niên là Canh Thìn, Canh là quan hợp , <
với ngày At Mộc, Thìn là tài hình chi Thìn trong nhật trụ, tài 
sinh quan, dẫn động tử nữ cung, nên năm  đó có chuyện 
mừng sinh con trai.

Từ 28-37 tuối là đại vận Bính Ngọ, mệnh, vận hình thanh 
loại tượng Thủy, Thủy, Hỏa. Bính Hỏa dụng thần thanh thấu 
đáo vị, Ngọ lại là đất vượng của Hỏa, Hỏa vượng Thủy hưu, 
Thủy tuy nhiều mà vô lực, hoàn toàn có thể thông quan, Thủy 
không thể khắc Hỏa. Đó gọi là thân vượng thực thương vượng, 
thực thương có thể sinh tài, nên vận trình của 10 năm này rất 
tốt. Mệnh chủ giai đoạn này sự nghiệp thành đạt, có tiền tài, 
trở nên giàu có. Nấu có thể tới phương Đông làm tăng thêm 
sức m ạnh của Mộc, thì 10 năm ấy sẽ trở nên rất giàu có.
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Năm 1999 Kỷ Mão, mệnh, vận, tuế thành loại tượng Kim, 
Thủy, Thủy, Hỏa, ngủ hành lưu thông, Mộc vượng Thủy hưu, 
Thủy không thể khắc hỏa, Thủy, Mộc, Hỏa tương sinh, mệnh 
chủ lại ở phương Đông, hoàn toàn phù hợp với m ệnh lý, nên 
năm này thu nhập rất tốt.

Năm 2004 Giáp Thân, Thân, Tý, Thìn tam hợp Thủy cục, 
mệnh, vận, tuế thành loại tượng Kim, Thủy, Thủy, Hỏa, Thân 
là nơi Kim lộc, Thủy trường sinh, Mộc tuyệt, sức m ạnh của 
Thủy được tàng cường, sức mạnh của Mộc lại giảm đáng kể, 
khả năng thông quan khống lớn, Thủy nhiều hơn Mộc khắc 
Hỏa, nên năm đó bệnh thần kinh hoặc tim mạch có khả năng 
tái phát; đồng thời, Hỏa là nguồn tài, nguồn tài bị đoạt, hoặc 
là vợ có tai họa, hoặc là cha mất, đều tổn thất một khoản 
không nhỏ. Năm đó nếu có thể tới phương Đông, lại dùng đồ 
màu xanh, thì có thẻ giảm bớt họa hại.

Từ 38-47 tuổi là đại vận Đinh Mùi, Đỉnh Hỏa dụng thần 
thấu xuất, tượng của mệnh, vận giống vận trước, là loại tượng 
Thủy, Thủy, Hỏa, thế Hỏa SO với Bính Ngọ yếu hơn, nên 10 
năm này vẫn là vận tốt, nếu có thể tới phương Đông thì vẫn là 
phát tài lớn.

Năm 2016 Bính Thân, mệnh, tuế Thân, Tý, Thìn tam hợp 
Thủy cục, giống với năm 2004, sẽ tổn thất một khoản lớn. 
Nguyên nhân là vì vợ gặp tai họa, hoặc là bệnh của bản thân, 
lioặc là bác, chú, clự C111__

Từ tuổi 48-57 là đại vận Mậu Thân, Mậu Thổ sinh Kim; 
Thân, Tý, Thìn lại tam hợp Thủy cục, mệnh, vận, tuế thành 
loại tượng Thổ, Kim, Thủy, Mộc, nguồn của Thủy dài, ổn 
định, khí của Ât Mộc ở tuyệt địa, tổn tài hoặc là bệnh thần 
kinh. Nhất là năm 2019, 2020, 2028, là ba năm Hợi, Tý, 
Thân, Thủy vượng Thủy nhiều, Mộc không thể thông quan, 
Thủy nhiều hơn Mộc mà khắc Hỏa, nhật chủ gặp tai họa 
nghiêm trọng, nên các bệnh về thần kinh, tim mạch phát tác 
là đương nhiên. Nếu không thì cũng tổn thất tiền tài. Nhưng
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nếu m ệnh chủ trước tuổi 48, tức là năm  2019 mà có thể đi về 
các thành phố phương Nam, mặc, đồ dùng màu xanh thì 
không những không giảm bớt bệnh mà còn phát tài lớn, hoàn 
toan có thể thuộc về tầng lớp giàu có tại khu vực đó.

Từ tuổi 58-67 đại vận Kỷ Dậu, cơ bản giống với đại vận 
trước, nên ăn mặc hoặc dùng đồ màu xanh.

Theo các sách m ệnh thông thường thì hai đại vận Mậu 
Thân, Kỷ Dậu, Ất và Canh có thể hóa Kim. Nhưng tác giả 
không cho rằng đúng, luận mệnh cần phải linh hoạt, không 
thể cứng nhắc áp dụng theo sách được. Mậu Thân vận, Mậu 
Quý hợp Hỏa bị vướng chân, Thân, Tý, Thìn tam hợp Thủy 
cục tiết hóa thần nên không thể hóa Kim. Vận Kỷ Dậu, mệnh, 
vận Mão Dậu tương xung, xung với hóa thần tất cũng không 
thể hóa.

Năm tuổi 68-77 đại vận Canh Tuất, mệnh, vận thành loại 
tượng Kim, Thủy, Mộc, Tị Hỏa nhập mộ, Thìn Tuất xung, là 
điềm chết chóc.

Năm 2040 Canh Thân hoặc 2046 Quý HỢỈ, đề phòng tai 
nạn đường bộ hoặc đường thủy, hưởng thọ tuổi 72.

Cuối cùng cần nhấn mạnh là, mệnh chủ, nếu trước lúc lập 
xuân của năm  2019 m à có thể đi về các thành phố phía Đông 
tránh khu vực ven biển, nơi có khoáng sản, tạo dựng sự 
nghiệp ở đó, làm  thiết kế hoặc các việc liên quan tới Thủy, 
Hỏa, trên  người có trang sức hình con mẽo, đồ dung màu 
xanh, giường, bàn làm việc hướng về phía Đông, từ năm 2019 
đi về phương Nam, thì có thể trở nên giàu có, lại kéo dài tuổi 
thọ. Nếu vẫn ở lại Bắc Kinh, trước năm 48 tuổi không sao, 
kinh tế trở nên giàu có, nhưng sau năm 48 tuổi thì gặp vấn đề 
nghiêm trọng: bệnh tật quanh năm, mà thực tế hai lần phát 
sinh vào các năm  1996, 1997, thậm chí là năm 1999 đã chứng 
minh rõ. Mệnh lý có thể tin hoặc không, nhưng thực tiễn là 
đáng tin cậy nhất. Vì thế, nếu có thể làm như trên, chuyển tới 
sống ở phía Nam thì có thể kéo dài tuổi thọ tới 82 tuổi.
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Ví dụ 3;
Tỷ kiên Quý Mùi Ất thực thần

Đinh thiên tài
Tỷ kiên Quý HỢi Nhâm kiếp tài

Giáp thương quan
Tỷ kiên Quý HỢi Nhâm kiếp tài

Giáp thương quan

ơ)Khí thế loại tượng:
Quý sinh tháng Mùi, Thổ nắm quyền, nhưng vì Đinh Hỏa 

trực ban nên vẫn là Hỏa nắm quyền. Can giờ Quý Thủy, can 
ngày, giờ đều là Quý Thủy dương nhẫn, sinh gặp sát lệnh 
dưỡng nhẫn là cát, can ngày từ nhược trở thành vượng. Năm 
thấu Tị Hỏa, Hợi, Mùi theo Mão, nên là Thủy vượng Mộc 
vượng có thêm Tị Hỏa, toàn bộ tứ trụ  bát tự là loại tượng 
Thủy - Thủy. Do Tị Hỏa không thấu can, nên là tượng Mộc 
khắc Thổ. Tượng Thủy - Mộc mà thân vượng, hợp nhất thuận 
lưu, lấy Hỏa lưu thông Thủy khí là dụng, Hỏa trong Bính, 
Đinh thấu xuất là vận tốt đẹp nhất. Ngày dương dương nhẫn 
lâm quan lộc.

0Tổng bình:
Thủy vượng thuận lưu, sơ vận không tồi, dáng người cao, 

gày, mạt co nót ruồi đen, lông tóc rậm. Tứ trụ  có thân vượng 
thực vượng, thực thần lưu thông là mệnh tốt, thực thần là sao 
học hành, nên về học lực, tốt nghiệp đại học. Thực thần sinh 
tài, thắng tài quan. Mệnh này một đời tiền tài như ý, hơn Iiữa 
kiếm tiền lại nhẹ nhàng; kiếm tiền bằng chất xám, không phải 
là lao động chân tay. Thân vượng thực vượng tỷ kiếp nhiều; kỵ 
tỷ kiếp đoạt tài; còn lại đều là hỷ vận, là m ệnh tiểu phú. Sát 
nhập thực khố mà bị chế thái quá, nên khó có quan vị, cho 
dù có làm quan củng không phải là chức to, thời gian tại vị 
không nhiều; cũng không phải là thọ mệnh, có điều, việc ở
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con người, chỉ cần chăm chỉ vận động, rèn luyện sức khỏe, 
khòng ham  mê rượu chè thì có thể kéo dài tuổi thọ. Đồng thời 
nếu trước lúc lập xuân của năm 2016 mà đi tới khu vực phía 
Đông, sống ở đó 20 năm, tới năm 2036 lúc lập xuân lại quay 
về quê nhà, thì không những sống lâu hơn, mà còn là mệnh về 
già phát tài.

ỔThông tin  về bênh tai, hoa, phúc:
*Mệnh có Mão, phàm gặp vận, tuế Mão mà có Thủy thấy 

là tam hợp thực thần cục, thực vượng có thể sinh tài, nên là 
có chuyện vui nhờ tăng thêm tiền bạc.

*Mệnh có Tị, nên chỉ cần tới Bính, Đinh lại thêm Ngọ là 
tam hội tài cục, là lúc phát tài. Gặp Nhâm Tý, Quý Hợi Thủy 
vượng là có tai.

*Thủy thịnh Thổ vượng mà Hỏa kém, phòng bệnh liên 
quan tới tỉm mạch, đau đầu, mắt.

STính tình:
Thực thần là cơm áo, hay được mời yến tiệc, ăn uống, tài 

thực đầy đủ, rộng rãi hào phóng, ôn hòa, không thích phô 
trương, hướng nội, không thích tranh đoạt; là hình ảnh của kẻ 
“giỏi giang giả ngu si”, có năng khiếu và sở thích về các 
phương diện nghệ thuật như ca hát, vũ đạo. Tứ trụ  thuần âm, 
nhiều tâm sự nhưng không thể hiện, may có HỢi, Mão Mùi 
cùng hợp lại không xung Kỷ, hơn nữa Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ 
thuận lưu không gạp trở ngại, nên tuy là âm mà không gặp 
hiểm, ẩn lại không tốt; là người tính cách ôn hòa, khiêm 
nhường lễ độ, quan hệ với mọi người tốt. Tiếc là ham ăn uống 
hưởng thụ, có tính lười biếng. Thủy nhiều thông minh, trí nhớ 
tốt. Kim khí quá nhược lại tàng trong Tị Hỏa, do dự hoài nghi, 
ít nói, nên không dễ gì có được quyết định khi gặp cơ hội tốt.

(D.'Nghề nghiệp, phương hướng, m àu sắc:
Hỏa là dụng thần, hợp nhất phương Nam, kỵ nhất phương 

Bắc; hợp m àu hồng, kỵ màu đen. Quần áo và đồ dùng đều 
hợp màu hồng, m àu tím, màu tươi sáng; kỵ m àu đen. Công
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việc thích hợp vớỉ các ngành liên quan tới lửa, điện; kỵ liên 
quan tới nước.

©Luc thân:
Cha mẹ: thực và chính tài ở trụ năm, là tam kỳ, quý nhân 

kiêm thiên ất, theo lý thì là tổ nghiệp hưng thịnh, cha mẹ phát 
đạt. Nhưng tiếc là tháng có tỷ kiên kiếp tài; được hưởng nhiều 
âm phúc của cha mẹ; can ngày và can tháng tỷ hòa, hơn nữa có 
tỷ kiên là hỷ; quan hệ cha con tốt. Chi tháng và chỉ ngày củng 
hợp, vợ và mẹ chồng dễ sống chung. Tài tinh tuy vượng mà 
khắc tiết trầm trọng. Tị cung ấn thụ giả trường sinh. Cha thọ 
hơn mẹ. Bính tài có Ât sinh; Mùi có thương quan thổ tú, nguôn 
dài rộng, nên cha là người có tư duy sắc sảo. Canh ấn Hỏa 
cung bị chế, táo Thổ trong Mùi không sinh Kim, lại bị trộm Khí 
thái quá. Nên mẹ tuy thông minh nhưng lại không thành công; 
nhưng là người rất kiêu ngạo. Can tháng, can giờ tỷ hợp, chi 
tháng chi giờ tương hợp, cha mẹ yêu thương con cháu.

Anh chị em: mệnh có 5 tỷ kiên, kiếp tài, tựa như có rất 
nhiều anh chị em, nhưng nếu xem xét kỹ lưỡng, chi ngày và 
Mùi hợp, giờ HỢi và Tị xung xa, trong Hợi hai kiếp đều bị hợp 
xung mà đi mất, can tháng Quý Thủy bị Mùi khắc mất, chỉ 
còn can ngày và giờ là có hai Quý Thủy, nên chỉ có hai anh 
em, không có chị em. Can ngày sinh ở tháng Mùi sát đương 
lệnh, hoàn toàn dựa vào tỷ kiếp giúp thân kháng sát, quan hệ 
giữa liai anh em rát tót, glup dỡ lản nhau. Can giơ yuy Thủy 
là em, nhật chủ là anh; can ngày và tỷ kiên đều tọa dương 
nhẫn, âm can dương nhẫn không phải là thực nhẫn, chỉ có thể 
coi là lâm quan lộc vị, nên bản thân hai anh em tương đương 
nhau, đều đạt mức khá giả trở lên.

VỢ: can ngày Quý Thủy, Bính Hỏa là cha, Đinh tài là vợ. 
Đinh Hỏa nắm quyền, Tị Hỏa có thể giúp thân, Mùi Thổ lại có 
thể thổ tú, hợp với HỢi, Mão, Mùi sinh thân; thiên can Quý 
Thủy không thể xung được Hỏa trong Mùi. Vợ là người thông 
minh, quản lý gia đình tốt. Quý sinh tháng Mùi tử, hoàn toàn
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dựa vào thê cung, kiếp tài giúp thân, tuy ngày, giờ không 
tương hình, thê cung không những không bị thương mà ngược 
lại còn được trợ giúp, nên vợ chồng hòa hợp, gắn bó. “nhật tọa 
thương cung phải khóc chồng”, nhưng nhật chủ dụng tài, 
thương quan thê là nguyên thần của dụng thần, không những 
không phải khóc chồng, mà ngược lại còn giúp chồng rất tốt. 
Đương nhiên SO với nhật trụ  Quý Hợi, giữa hai vợ chồng, cũng 
khó tránh khỏi va chạm. Nguồn của tài tinh dài lại có thực 
thần thổ tú, khỏe mạnh, nhật can khắc tiết, nên chỉ có trợ 
giúp mà không có sinh, nên nhật chủ không thọ bằng vợ.

Con cái: ngày Quý Thủy lấy chính quan là con trai, Kỷ Thổ 
thất sát là con gái, mệnh có quan - sát mỗi loại một, đó là 
tượng có con trai và con gái. Nhưng Tị bị giờ HỢi xung xa, 
trong Tị chính quan đi mất, nên chỉ còn có Kỷ Thổ thất sát 
tinh, nên chỉ có con gái duy nhất. Kỷ thất tinh tại nguyệt lệnh, 
lại được Đinh Hỏa đương quyền sinh cho, nên được thân 
vượng tài nhiều, Canh Kim thực thần không thấu, tiếc là sơ 
vận thực không xuất can, nên thành tích học tập bình thường, 
lên tới trung học thì khá hơn; là mệnh phát tài. Quan hệ giữa 
mẹ và con gái tốt. Quan hệ giữa cha và con không bằng quan 
hệ giữa mẹ và con. Nhưng con gái hiếu thuận với cha mẹ; 
ngày, giờ đồng khí là tốt.

0Phán tích  vận trình:
Thời gian giao vận: mệnh này bắt đầu tính từ lúc 5 tháng 

tuổi, thời gian giao vận là giờ Hợi sau đại tuyết một ngày, 
năm  1965. Cứ 10 năm  một lần, vào thời gian này chuyển 
sang vận mới.

Từ 2 -11 tuổỉ là đại vận Nhâm Ngọ, Nhâm Thủy trên đầu, 
mệnh, vận TỊ, Ngọ, Mùi tam hội phương Nam Hỏa không hóa, 
là tài nhiều, m ệnh vận là loại tượng Thủy, Thủy, Hỏa mà tài 
nhỉều ‘ểtàl nhiều không phải là mệnh của kẻ đọc sách", nên 
thành tích học tập lúc nhỏ không tốt.
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Đại vận Tân Tị từ 12-21 tuổi, mệnh vận là tượng Kim, 
Thủy, Mộc. Tân Kim sinh Thủy, TỊ là đất Mộc bệnh, thực thần 
ở bệnh địa, nên thành tích học tập khá hơn lúc ưểu học, 
nhưng không thi đỗ đại học.

Năm 1982 Đinh Tị, mệnh, vận, tuế là loại tượng Kim, 
Thủy, Thủy, Hỏa, Tị vận, năm Tị tài vượng, tài vượng không 
hợp đọc sách, không thê phát tài sinh quan, lợi cho công việc, 
năm này được chọn làm nhân viên công vụ, được phân tới làm 
việc ở phòng thuế.

Đại vận 22-31 tuổi Canh Thìn, mênh, vận là loại tượng 
Kim, Thủy, Mộc, Thìn là vượng địa của thực thần Ât Mộc, ân 
vượng thân vượng lại có thực vượng, thực thần là sao đọc 
sách, là tượng học tập, nên vừa làm vừa học đại học ba năm, 
cuối cùng cũng tốt nghiệp đại học.

Năm 1987 Đinh Mão, mệnh, vận, tuế là loại tượng Kim, 
Mộc, Thủy, Hỏa. Lưu niên thiên can Đinh Hỏa là tài, nhật can 
Quý Thủy tương xung. Địa chỉ lưu niên Mão Mộc điền thực, 
cùng với HỢi, Mùỉ trong mệnh thành tam hợp thực thần cục, 
thực thần sinh lại lại hợp nhập thê cung, tài là thê, thê nhập 
cung là tượng kết hôn, nên năm đó cưới vợ.

Năm 1990 Canh Ngọ, mệnh, vận, tuế thành loại tượng 
Kim, Thủy, Mộc. Địa chi của niên Ngọ hội với TỊ, Mùi thành 
Nam phương tài cục, tài cục sinh quan, quan là con cái, nên 
nam do sinh con gal.

Năm Quý Dậu 1993, mệnh, vận, tuế thành loại tượng Kim, 
Thủy, Mộc, địa chi lưu niên Dậu và nhật bán tam hợp Kim ấn 
cục, lưu niên thiên can Quý Thủy là tỷ kiên, tuy vẫn là loại 
tượng Kim, Thủy, Mộc nhưng nghiêng về Kim nhiều hơn, Thủy 
là tỷ kiên, tỷ kiên tranh tài. Lúc này mệnh, vận, tuế có tất cả 5 
tỷ kiên, thật là quần tỷ đoạt tài. Năm này cùng với bạn bè 
buôn bán xe ô tô, bị lỗ lơn.

Năm 1995 Ât Mão, mệnh, vận, tuế vẫn là loại tượng Kim, 
Thủy, Mộc, mệnh, tuế tam Hợi xung Tị Hỏa dịch mã, xung mã
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tất động, nên vì điều động công tác mà chuyển nhà. Năm này, 
chuyển từ nông thôn ra  huyện, lại được phân nhà rộng hơn 
căn nhà cũ.

Từ 32-41 tuổi đại vận Kỷ Mão, Kỷ Thổ thất sát thấu can, 
Hợi, Mão, Mùi tam hợp Mộc cục, mệnh, vận biến thành loại 
tượng Thủy, Mộc thêm  Thổ; Hỏa không thấu can, thực tế là 
loại tượng Thủy- Thổ tương chiến, cũng là tượng thực thần chế 
sát. Trong mệnh sát không thấu can bị chế nghiêm trọng, thất 
sát xuất can, là tượng thăng quan. Có thể chỉ là từ chức vị nhỏ 
được thăng lên cấp cao, là vận tốt.

Năm 2002 Nhâm Ngọ, Tị, Ngọ, Mùi tam  hội Nam phương 
tài cục không hóa, mệnh, vận, tuế thành loại tượng Thủy, 
Hỏa, Mùi, Thổ. Thân vượng tài vượng, tài có thể sinh sát, năm 
đó được thăng chức, hoặc là năm phát tài.

Đại vận Mậu Dần từ 42-51 tuổi, mệnh, vận vẫn là loại 
tượng Thủy Mộc thêm Thổ. Thân vượng quan sát đều là hỷ, 
cũng là 10 năm  như ý.

Năm Bính Tuất 2006, mệnh, vận, tuế thành loại tượng 
Thủy, Mộc, Hỏa, thân vượng sinh tới quan là dừng. Năm 2007 
Đinh HỢi, tượng vẫn là tam Tị xung HỢi dịch mã, không phải là 
có chuyện vui được thăng chức thì cũng là tượng đi xa. Đồng 
thời hai năm đó dụng thần đáo vị, nhất định là có tài lớn.

Năm 2011 Tân Mão, Hợi, Mão, Mùi tam hợp Mộc cục, 
mệnh, vận, tuế là loại tượng Thổ, Kim, Thủy, Mộc, cũng là 
tượng thực thần chế quan, có chuyện vui, hoặc là phát tài 
hoặc là sinh con.

Đại vận Đinh Sửu, Bính Tý từ năm 52-71 tuổi: mệnh, vận 
là tượng Thủy, Mộc, Hỏa, dụng thần đáo vị, thân vượng, thân, 
thực, tài có đủ là điềm phát tài. Đồng thời, Tý Thủy vượng 
Hỏa tử, Thủy Hỏa tương chiến bất lợi cho Hỏa. Trong mệnh, 
Tị Hỏa là tâm, là chân trái, lại là tài, nên là trong 20 năm  này, 
Hỏa vượng lưu niên tất phát tài, Thủy vượng lưu niên tất gặp 
tai. Tiếc là 20 năm đó là Thủy địa, nên lắm tài ít tai.
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Năm 2020 Canh Tý, mệnh, vận, tuế hình thành loại tượng 
Kim, Thủy, Thủy, Hỏa. HỢi, Tý, Sửu tam  hội phương Bắc 
Thủy cục, Ât Canh hợp mà không hóa, Canh Kim khắc Mộc. 
Mộc vượng có Kim sinh, Hỏa tử Mộc bị khắc mất, khó thông 
quan, vượng Thủy thịnh Thủy khắc Hỏa, Hỏa bị thương nặng 
nên m ệnh chủ gặp tai, tim, huyết quản có bệnh, hoặc là vợ 
gặp tổn hại, hoặc chú qua đời.

Năm 2021 Tân Sửu, mệnh, vận, tuế là loại tượng Thủy, 
Mộc, Hỏa. Mệnh, vận, tuế nhị Sửu xung Mùi, lưu niên Tán 
Kim khắc Ât Mộc, Mộc hoàn toàn không có, lại bị Thủy Hỏa 
tương chiến. Trong mệnh tam Quý khắc đại vận Đinh Hỏa, 
trong m ệnh hai HỢi xung TỊ Hỏa, dụng thần không có, tứ trụ  
sụp đổ, m ệnh chủ vô cùng nguy hiểm, rấ t có khả năng mất 
mạng do bệnh tim mạch gây ra, lúc tuổi 57. Muốn qua được 
cửa ải này, tất phải trước lúc lập xuân năm  2020 tới phương 
Đông, dùng các đồ màu xanh, tuyệt đối tránh đen, trắng, trên 
người luôn phải đeo vật hình con mèo. Như thế, qua tiết lập 
xuân năm  2022 có thể thoát được hạn sinh tử, mới có thể kéo 
dài tuổi thọ thêm 10 năm nữa, tới năm 2031, được 67 tuổi.

Nhưng nếu m ệnh chủ có thể theo thiên thời địa lợi, tức là 
theo quy luật của thời không, cũng tức là quy luật của mệnh 
lý, thì trước lúc lập xuân của năm 2016, hoặc chậm nhất năm 
2018, tới các thành phố xa ở phía Đông, ít nhất phải ngoài 
100 km  so với nơi đang ở, sống ở đó 20 năm, tới trước lập 
xuân năm 2036 lại quay về quê nhà, không những có thể kéo 
dài tuổi thọ, m à đó còn là 20 năm phát đại tài. Đó cũng chính 
là mệnh thọ lại phát tài lúc về già. Nếu làm được thế, thì ít 
nhất cũng sống được tới năm 69 tuổi, năm  Quý Sửu, cao nhất 
là năm Quý HỢi, được 79 tuổi, thậm chí còn thọ ngoài 79 tuổi.
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PHẦN 2

ĐOÁN MỆNH 100  PHÁP

Nhất mênh nhất lý

☆

Khi tác giả mới bắt đầu nghiên cứu m ệnh lý, đọc cuốn 
“Ngọc Chiếu Định Chân Kỉnh” có các tiêu đề như là: “thế đại 
trường thọ, đoản m ệnh thiếu vong, yêu bệnh giao cước, nữ tử 
thi thư, thân vượng quý hiển, phiêu bạt lưu lạc...” thì mừng rỡ 
khôn xiết, cảm thấy các loại mệnh cục đều ở trong đây cả, có 
tác dụng rất lớn với việc học tập nghiên cứu mệnh lý của bản 
thân. Có điều, về nhà xem kỹ càng, tlù lại vô cùng thất vọng, 
nội dung trong đó không hề tuân theo lý sinh, khắc, chế, hóa 
của ngũ hành, m à chỉ là kinh nghiệm suy đoán trực quan qua 
một đặc điểm nào đó, nên phần lớn không ứng nghiệm. Tất 
nhiên với m ột cuốn sách ở đời Tấn mà đã đạt đến trình độ ấy, 
thực cũng rất đáng thán phục. Cũng vì thế m à tôi luôn đau 
đáu tìm kiếm m ột cuốn sách mệnh lý theo lý sinh, khắc, chế, 
h ó a  c ủ a  n g ũ  h à n h .

Tiếc là, m ất 5 năm, các sách mệnh nổi tiếng đều không 
đáp ứng được yêu cầu đó. Vì thế mượn tiêu đề về sách mệnh 
do nhà nghiên cứu Đài Loan viết, tác giả bắt đầu tìm tòi về 
vấn đề này. Do trình độ có hạn, rất khó khái quát, nên tác giả 
định danh là “nhất m ệnh nhất lý”.

“Nhất m ệnh nhất lý” hình thành như sau:
Trước tiên căn cứ theo mối quan hệ vượng, suy của tài 

quan đối với nhật chủ mà viết thành: thân vượng tài quan
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vượng, một đời phúc lộc vô lo; thân suy tài quan suy tài quan 
suy, phú mà không quý.

Mệnh lấy phú, quý, bần, tiện làm tôn chỉ, m à tiêu chí của 
bần tiện và phú quý, mệnh học lấy tài quan đại diện, nhật can 
cường-nhược có thể thắng được tài quan hay không làm cơ sở 
suy xét, nên là tự thân của mệnh chủ và vượng-suy của tài 
quan, chính là nguyên tắc để phân tích m ệnh luận đoán vận. 
Nên là, từ mục 1-6 sẽ luận theo điểm này.

Sau phần luận đoán theo nguyên tắc chung đó, sẽ bước 
vào phân tích cụ thể, có điều không sắp xếp theo thứ tự; rất 
mong bạn đọc lưu ý cho.

l.T h àn  vượng, tà i vương: một đời ph ú c lôc vô lo
Đây là mệnh tạo của người làm đến chức phó tể triều 

Nguyên, được chép trong “Tử Bình Chân Thuyên”, chức này 
tương đương với chức chủ tịch tỉnh hiện thời.

Nhật can: Mậu nhật tọa Ngọ là dương nhẫn; chính ấn 
tương sinh kiếp giúp thân, Ât Mão vượng Thủy lại sinh Ngọ 
Hỏa, thân vượng.

Tài: Tý Thủy chính tài đướng lệnh, nguồn Thủy trong 
Thân lại hợp Tý, hai Nhâm đều thấu, Thân, Tý hợp Hóa là 
Thủy thành công, tài đương lệnh lại thành cục m à tài tinh rất 
vượng, không phải là vượng tướng thông thường, mà là tài đắc 
cục tliáu can (trlèu nguyen).

Quan: Ât Mộc chính quan được Mão lộc, lại có nguyệt lệnh 
và nguồn của Thủy cục, quan tinh vượng tướng.

Tổng hợp những điều trên, mệnh cục thân vượng, tài 
vượng, quan vượng, tài quan tương sinh, xét về tương quan lực 
lượng thì đảng ta nhược hởn đảng khác, lấy Kỷ kiếp tài trong 
Ngọ là dụng thần, hợp ấn, tỷ, kỵ thực, thương, tài, quan, sát.

Mệnh này được cho rằng là thân nhược bởi vì mệnh cục có 
8 chữ thì tài, quan đã chiếm tới 6 chữ. Mậu nhật phải dựa vào 
Ngọ Hỏa sinh thân, Ngọ bị Thân, Tý vượng Thủy cục xung, Ngọ
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Hỏa bị xung khắc nên đã tận, đã hết, nên Mậu Thổ và ấn hoàn 
toàn bị bạt đi mất, can Mậu hư phù, chỉ có thể theo tài, quan.

Cách nhìn nhận này xem ra  rấ t đúng lý. Có điều không 
hay rằng, Tý Ngọ tuy xung, nhưng Tý có Thân hợp, nên Tý 
Thủy tham  hợp quên khắc không xung Ngọ Hỏa, đồng thời, 
như sách m ệnh có câu: “xung vốn là hung, nhưng hợp m ất cái 
xung đó, ngược lại thành cát tường, tức rấ t giàu có...” có thể 
thấy, xung mà gặp hợp không những không có hại m à ngược 
lại, trở thành may. Ât Mão vượng Mộc sinh Ngọ ấn, quan ấn 
tương sinh là quý cách.

Vận Quý Sửu, tài vượng thân vượng. Quý vận có 5 năm  bất 
lợi, nhưng có Sửu nâng đỡ nên không thiệt hại lắm. Sửu vạn 
giúp thân thêm tài là tốt. Giáp Dần sát vượng vận, hỗn quan 
nên bất lợi, nhưng may có Dần Ngọ hợp Hỏa có thể sinh thần, 
sát kỵ lại biến thành ấn hỷ. Vô tình lại trở nên hữu tình. Ất 
Mão quan vượng vận, tiết tài là kỵ nhưng sinh ấn lại là hỷ, nên 
sẽ được thăng quan. Bính Thìn, Đinh Tị hai đại vận, thấu ấn 
sinh thân, thân án tương sinh, quan vị được thăng cấp. Hai đại 
vận Mậu Ngọ, Kỷ Mùi, dụng thần đáo vị lại càng vượng tướng 
hơn, đây có thể coi là 20 năm huy hoàng trong cuộc đời.

Bản mệnh thân vượng tài vượng, hành vận lại luôn có dụng 
thần nên một đời quan cao lộc hậu, cả đời vui vẻ, nhãn nhã.

Thân vượng lại có thể thắng tài quan, nên người có thân 
vượng tài quan vượng, tự nhiên vừa có tài bạc vừa làm  quan, 
là vừa phú vừa quý. Nhưng cần có vận trợ giúp, hành vận 
không trái ngược mới được.
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2.Thàn suy, tài, quan suy: bần tiện đến hết đời

Chính quan Quý Mùi Ất chính ấn Giáp Dần
Đinh kiếp tài Quý Sửu

Chính ấn Ất Mão Kỷ thương quan Nhâm Tý
Mậu thiên ấn
Kỷ thương quan Tân Hợi

Bính Thìn Quý chính quan Canh Tuất
Giáp thiên ấn Kỷ Dậu

Thiên tài Canh Dần Bính tỷ kiên Mậu Thân
Mậu thực thần

Đây là một mệnh cục được chép trong "Trích Thiên Túy”. 
Thế của mệnh này, là Bính Hỏa sinh tháng Mão, có căn trong 
Mùi, trường sinh ở chi giờ Dần cung; được Dần, Mão, Thìn 
Đông phương Mộc cục sinh cho; ấn vượng thân vượng, không 
có can thấu xuất tài, quan, ấn tam kỳ mà quan ấn tương sinh; 
nhìn qua thì có vẻ là mệnh phú quý song toàn. Nhưng chúng 
ta cùng phân tích theo từng bước:

Nhật can: Bính Hỏa sinh ở nguyệt lệnh Mão, địa chi Dần, 
Mão, Thìn Đông phương, Mão Mùi bán tam hợp cục, nguyệt

Ẩ -  A A Acan thây At là dân, hội Đông phương Mộc cục thành công, 
giống như là thân vượng được ấn cục sinh cho là ràng vượng 
tướng. Có điều, Bính, Đinh Hỏa trong hai chi Dần, Mão đều 
đã bị hội hóa thành Mộc mà mất. Hợp mà không hóa, là căn 
vẫn còn; hợp mà thành hóa, là căn không còn. Bính Hỏa vô 
căn, là hư phù không có lực. Đồng thời, ấn tinh đắc cục triều 
nguyên, vừa vượng vừa nhiều, trở thành cục diện “mẫu đa diệt 
tử”, thân nhược không được ấn sinh.

Ân: Mão ấn được Đông phương cục triều nguyên, rấ t 
vượng.

Tài: Canh Kim thiên tài tọa ở Dần là tuyệt, bị Dần Mão 
Thìn Mộc phương và Mão Mùi Mộc cục hợp hao, không có

163



Thổ sinh cho. Tài tinh vượng hao nguyên thần, nhược rõ ràng, 
hơn nữa còn ở tuyệt địa.

Quan: Quý Thủy chính quan sinh ở tháng Mão, là giả 
trường sinh mà lại là hưu tù thật; Mùi ở dưới tương khắc, Ât 
Mộc gần thân trộm khí. Canh Kim xa cách vô khí, tự thân còn 
không lo được nên càng không còn lực sinh Thủy, nên dễ thấy 
là quan tinh hưu tù.

Tổng hợp lại những điều trên, bản cục chỉ là một mình ấn 
thụ đắc phương cục triều nguyên mà trở nên vô cùng vượng 
thịnh, đảng khác vừa nhiều vừa là kỵ thần, nhật can hư phù 
tới cùng cực lại không được ấn sinh; tài, quan hưu tù không 
có cứu trợ, nên chọn hóa kiếp giúp thân tiết ấn là dụng thần; 
thực thương tài quan sát ấn đều là kỵ.

Lại xét hành vận: tỷ kiếp dụng thần. Trong đại vận hoàn 
toàn không có vị trí. Chỉ cần điều này cũng có thể thấy bất 
hạnh đến đâu. Giáp Dần đại vận, vượng ấn giúp kỵ thần của 
mệnh, nên rất khó khăn.

Nhâm, Quý, Sửu, Hợi, Tý, đều là quan sát, sát, ấn, quan, 
ấn tương sinh, ấn kỵ càng vượng, nên họa hại trùng trung. 
Tân, Canh, Kỷ, Mậu, Thân, Dậu, Tuất, đều là thực, thương, tài 
kỵ thần, nên cả đời lao lực vất vả, bần tiện tới già.

Đây là mệnh cục điển hình cho thân và tài, quan đều rất 
nhượcế

về mệnh lý mà nói, thường khó xuất hiện tình trạng thân, 
tài, quan đều hưu tù; hoặc là suy tài quan vượng, hoặc là 
vượng tài suy quan. Cả ba đều nhược, thì củng chỉ là như mệnh 
cục trên. An đương lệnh lại thành ấn cục ấn phương, hợp hóa 
mất căn của nhật can; ấn lại quá nhiều, nhật can hư phù 
không được ấn sinh, gọi là “mẫu đa tử suy”, “mẫu đa diệt tử”.

“Mấu đa diệt tử”, giống như là mẹ đẻ đã qua đời, có mẹ 
kế, mẹ nuôi... rất nhiều, ai cũng muốn chăm sóc, chàm sóc 
thái quá lại thành ra là hại đứa trẻ. Hoặc là tỷ kiếp nguyệt 
lệnh mà không có ấn tinh, đều là quan sát thành cục. Như thế
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quan tinh tuy nhược, nhưng quan biến thành sát, chế thân mà 
thành có tai họa.

3 .Nhật vượng, tài, quan suy: gặp vàn tài, quan ph át 
phú quý

Mậu chính quan
Chính ấn Canh Đinh thiên tài Kỷ Sửu

Tuất
Tân thiên ấn Canh Dần

Chính quan Mậu Tý Quý tỷ kiên Tân Mão
Nhâm Thìn

Quý Dậu Tân thiên ấn Quý TỊ
Nhâm kiếp tài Giáp Ngọ

Tỷ kiên Quý HỢi Giáp thương quan Ất Mùi

Nhật can: Quý Thủy tọa Dậu Kim thiên ấn, sinh ở tháng 
Tý đắc lộc, là thân vượng rất rõ ràng; lại có can giờ Quý HỢi 
vượng tỷ giúp thân; cùng với có nguồn Canh, Dậu Kim vượng, 
nên nhật chủ có tượng rất vượng.

Quan tinh: Mậu ở tháng Tý nguyệt lệnh, Canh tiết khí mà 
Thủy vượng hao không có nguồn của Hỏa, quan tinh nhược có 
thể thấy rõ. Nhưng may có chi nãm Tuất Thổ vượng căn, nên 
la, vận gạp luc vạn tai phu tất sẻ khới săc.

Tài tinh: Quý lấy Hỏa là tài, mệnh không có tài rỏ ràng, 
chỉ có ở chi năm, trong Tuất có tàng Đinh Hỏa thiên tài. Đinh 
Hỏa không xuất can, sinh ở tháng Tý là tử, số lượng ít ỏi lại 
tàng trong mộ khố, nhược không cần nói.

Nhưng trong mệnh vẫn coi như là có căn của tài tinh, vận 
tới lúc tài thấu và thực thương sinh tài tất sẽ trở nên giàu.

Ân thụ: Canh Kim chính ấn tháng Tý hưu, may được nhẫn 
của Dậu Kim ở chi ngày, lại có nguồn của Mậu Tuất ngay 
cạnh, nên là vượng tướng.
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Qua những gì phân tích ở trên, mệnh là thân vượng ấn 
vượng, tài quan suy nhược nhưng có căn; lấy thực thương sinh 
tài là dụng thần; chọn Giáp Mộc thương quan trong Hợi ở chi 
giờ là dụng, kỵ ấn tỷ.

Lúc nhỏ Kỷ Sửu quan vượng, thân vượng là tốt. Lúc nhỏ 
hành hỷ vận, tức là điều kiện gia đình tốt; tổ tiên, đời cha trở 
về trước có quyền có thế, bản thân học hành tốt. Dần Mão đất 
thực thương, là dụng thần, tiếc là có Canh, Tân kỵ thần ở trên 
đầu, lại thêm trong mệnh không hiện ở can, thành ra  tốt lại 
không phải là tốt, chỉ có thể coi là vừa vừa. Nhâm Thìn kiếp 
tài, Tý Thìn bán hợp Thủy cục thành hóa. vượng thân nhập 
vượng vận, tất là không sáng sủa, tỷ kiếp đoạt tài, nhất định là 
vì bạn bè, người cùng thế hệ mà gặp tai họa, thương tổn tới 
cha, hoặc vợ, hoặc tổn tài. Quý Tị tỷ vận tài vượng địa, tài vận 
vốn tốt, hiềm nỗi Quý Thủy che đầu nên là chỉ bình bình. Hai 
đại vận Giáp Ngọ, Ằt Mùi, đều là đất vượng của thực thương 
hành tài, thực thần thương quan sinh tài nên rất nhiều chuyện 
vui, là mệnh phát tài lúc về glà. Thân vượng có thể đảm nhiệm 
được tài quan, chỉ cần trong mệnh có căn của tài quan, vận 
gặp tài quan là lúc phát phú phát quý. Mệnh không có căn 
của tài phú thì khó mà trở nên phú quý được; nhưng chỉ cần 
tới tài vận có can chi giống tài phú, ví dụ như Giáp là tài quan 
mà hành Giáp Dần, Ầt Mão vận thì sẽ vẫn phát tài thăng 
quan. Mệnh có cân của tàl quan, hànli tàl quan vượng vận, là 
phát đại tài, thăng quan lớn. Mệnh không có căn tàí phú, 
hành tài quan vượng vận, sẽ không phát tài lớn, quan chức 
cũng không cao. Mệnh là quan trọng nhất rồi đến vận; nhưng 
vận đó đã qua rồi thì vẫn là không có tài cũng không có quan.
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4.Nhảt suy, tà i, quan vượng: vận thân vượng tấ t 
vinh hoa

Canh thực thần
Thiên tài Nhâm Thân Nhâm thiên tài Quý Sửu

Mậu tỷ kiên Giáp Dần
Thiên tài Nhâm Tý Quý chính tài Ảt Mão

Mậu Dần Giáp thất sát Bính Thìn
Bính thiên ấn Đinh Tị 

Mậu tỷ kiên Mậu Ngọ
Chính quan Ât Mão Ât chính quan Kỷ Mùi

Nhật can: Mậu tọa ở tháng sát sinh, tài đương lệnh mà 
thân hưu tù, hơn nữa tài nhiều lại vượng, nên thân nhược rõ 
ràng.

Tài: Tý Thủy chính tài đương lệnh, lại được Thân, Tý 
tương hợp mà thấu ở hai Nhâm, hóa Thủy thành công, tài 
đương lệnh đắc cục nên rất vượng.

Quan: Ất Mộc chính quan tọa lộc, ngày có Dần Mộc dương 
nhẫn tương trợ, lại có nguyệt lệnh Tý Thủy sinh cho, nên 
quan tinh rấ t vượng.

Mệnh có thân nhược mà tài quan đều rất vượng tướng, 
hợp nhất nghịch lưu, Bính Hỏa thiên ấn trong nhật chi Dần là 
dụng Iliàii, mục đích la dể sinh than hoa quan hao tài, lại 
thêm Tý Thủy Mộc đóng băng, Thổ hàn, tất cần lấy Hỏa để điều 
hậu. Tiếc là Bính Hỏa tàng chi không thấu, vô lực, nhưng cái 
hay là Bính Hỏa đó tàng trong Dần, Mộc không những không bị 
Tý Thủy làm thương mà còn được nguyệt lệnh Tý Thủy sinh 
Dần Mộc để Dần Mộc sinh Hỏa, Hỏa lại trường sính ở Dần, chỉ 
cần hành tới Hỏa Bính, Đinh, tất sẽ vinh hoa hiển đạt.

Bản mệnh hợp Hỏa Thổ; kỵ Kim, Thủy. Thủy vận quan 
sát vốn là kỵ, nhưng đồng thời, Thủy lại có thể sinh Hỏa ấn,
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ấn có thể sinh thân, nên Thủy có hai tính quan trọng, Thủy có 
Hỏa là hỷ mà Thủy mang Thủy là kỵ.

Lúc nhỏ hành Quý Sửu tài vận, thân vượng tài nhiều, lại 
hành vận hàn lạnh, trong Quý vận thân nhược lắm bệnh, Sửu 
vận giúp thân, sức khỏe bắt đầu tốt lên. Hai vận Giáp Dần, Ảt 
Mão sát vượng, quan vượng, mệnh có tài nhiều tài vượng, 
thành đảng quan sát, 12 năm bế tắc không thông. Có thể bị 
bệnh liên quan tới hệ thống tiêu hóa, dạ dày. Đại vận Bính 
Thìn ấn vận thân vượng, Đinh Tị , Mậu Ngọ thân vượng ấn 
vượng, Kỷ Mùi thân vượng vận, trong vòng 40 năm đó liên tục 
dụng thần thân vượng vận, tài, quan, ấn, thân tương sinh, như 
cánh chim gặp gió, bay cao mãi, là lúc phát tài lại thăng quan, 
phú quý song toàn.

Thật là thân suy tài, quan vượng, vận hành thân vượng tất 
vinh hoa.

Bản mệnh rấ t may mắn là ngay khỉ bước vào trung niên, 
liên tục kéo dài trong 40 nãm hành thân vượng vận, SO với 30 
năm đầu bế tắc không thông, 40 năm sau rực rỡ chói lọi, phú 
quý song toàn.

Nhật can suy nhược vốn không thể thắng tài quan, nhưng 
chỉ cần hành tớỉ vận thân ấn; tài vượng trong mệnh gặp tỷ 
kiếp vượng vận, quan sát vượng gặp ấn vận vượng địa, đồng 
thời, thời gian thích hợp, đều ở trước năm 60 tuổi, rất tốt. Bản 
mệnh có thế luận theo quan sát, nhưng thường tòng cách 
không chuẩn xác, vẫn nên luận theo sinh, khắc, chế, hóa của 
ngủ hành; xin xem lại phần “Cách Cục Mạn Đàm”.
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õ.Tài vương, thân suy: phú m à không quý

Chính tài Ất Mùi 

Chính ấn Kỷ Mão

Canh Tý

Kiếp tài Tân TỊ

Kỷ chính ấn 
Đinh chính quan 
Ảt chính tài 
Ảt chính tài

Quý thương quan 
Bính thất sát 
Canh tỷ kiên 
Mậu thiên ấn

Mậu Dần

Đinh Sửu 
Bính Tý 
Ất HỢi 
Giáp Tuất

Quý Dậu

Đây là ví dụ được “Tử Bình Chân Thuyên” đưa ra  trong 
phần về chi Dần, quan suy, nếu không, Bính sát trong nhật trụ 
cập tới khí của nguyệt lệnh Dần, Mão Mộc mà không nhược, 
như thế sẽ không có ảnh hưởng gì tới toàn bộ mệnh cục.

Nhật can: Canh tọa thương quan sinh ở tháng Mão, Mùi 
vxíỢng ấn lại bị Ất khắc Mão hợp, can giờ được Tân Kim kiếp 
tài gần cạnh giúp thân, Tân Kim có căn, nên nhật can không 
nhược.

Tài tinh: Mão Mộc chính tài đương lệnh lại thấu Ât triều 
nguyên, Mùi tới hợp cục, gọi là tài tinh đắc cục triều nguyên, 
nên tài râ t vượng.

Quan: Đinh Hỏa chính quan trong Mùi ở tại khố, Mão tới 
bán tam hợp mà thấu Ât, hợp hóa thành Mộc, quan bị hợp 
mất. Bính Hỏa thất sát trong Tị gần với Tý Thủy mà thị 
thương hại, Tân Kim che đầu lại hao khí, do đó, sát nhược. 
Tài vượng vốn có thể sinh sát nhưng bị thương quan ngăn trở. 
Mão tuy có thể vượt qua nhà mẹ để sinh cho Tị Hỏa, có điều 
cách vị tương sinh lực kém.

Mệnh này quan, sát đều nhược, duy có tài tinh vượng 
tướng. Tàl nhiều tài vượng vốn nên dụng kiếp tài, nhưng cục
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này tài đương lệnh lại đắc cục triều nguyên, nên không hợp 
chế mà chỉ hợp hóa, lấy quan sát hóa tài sinh ấn là dụng 
thần, ý nghĩa là trợ quan sinh ấn. HỢp ấn thụ và tỷ kiếp; kỵ 
thực thương và tài vận. Lúc nhỏ hành Đinh, Bính dụng thần 
vận, vốn có thể phát tài, nhưng tiếc có Sửu, Tý ám Hỏa dưới 
chân nên tuy không thiếu tài nhưng không hiển quý. Ât Hợi 
tài vận là đất thương quan, vẫn chỉ là có tài mà không có 
quan. Giáp Tuất là sát nhập khố, tài vận đắc tài, sát nhập khố 
là không có quan. Đại vận Quý Dậu, Nhâm Thân thương quan 
thân vượng địa, thân kiện tài vận là đẹp, thương thực chế 
quan vẫn không có quan quý.

Mệnh lý học lấy tài đại diện cho phú, giàu có; lấy quan đại 
diện cho tư cách; nên tài vượng quan suy chỉ là phú m à không 
quý. Kỳ thực, trong m ệnh tài vượng thường là tài đương lệnh 
hoặc tài được triều nguyên hợp cục. Như thế, tài vượng sinh 
quan, quan tất khó suy. Quan sở dĩ bị suy nhược, tất là vi 
quan ở nơi bị xung khắc tổn hại hoặc ở đất hư nhược không 
được tài sinh.

6.Q uan vượng, tà i suy: quý nhưng không giàu

Thương quan

Kiếp tài

Chính quan

Canh Ngọ Đinh thiên ấn Đinh Sửu
Ký tý kiên Binh Tý
Giáp chính quan

Nhâm Bính chính ấn Ất Hợi
Dần

Mậu kiếp tài
Kỷ Dậu Tân thực thần Giáp Tuất

Quý thiên tài Quý Dậu
Giáp Tý Quý thiên tài Nhâm

Thân
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Ví dụ về nữ mệnh này được chép trong cuốn “Thần Phong 
Thông Khảo”.

Nhật can: Kỷ tọa ở Dậu thực thần sinh ở tháng Dần, tọa 
dưới nguyệt lệnh trộm khí chế thân; Kỷ vốn là nhược rõ ràng; 
may được Mậu Thổ kiếp tài được Dần Mộc sinh Ngọ Hỏa để 
Ngọ Hỏa sinh cho. Can ngày, giờ lại là Giáp, Kỷ tương hợp, 
nên xét toàn bộ mệnh cục, nhật can Kỷ từ nhược chuyển 
thành vượng tướng.

Quan: Dần Mộc đương lệnh, tới can giờ Giáp Mộc triều 
nguyên, có nguồn của Tý Thủy, tuy Canh Kim xa xôi khắc 
Giáp Mộc, nhưng có Hỏa của chỉ Ngọ đỡ chân, nên có khắc 
củng chỉ là có tâm khắc mà khòng có lực khắc. Canh trong 
mệnh này, đến ngay cả tâm khắc Mộc củng không dám có, 
nên quan tính rất vượng tướng. Tiếc là Dần Ngọ hợp mà 
không hóa, nên bị giữ vướng chân.

Tài: Tý Thủy thiên tài, sinh ở tháng Dần là hưu, Canh Kim 
tuy là nguồn của Thủy, nhưng xa xôi không có lực, may được 
Dậu Kim gần kề, nhưng Dậu Kim lại bị Giáp Mộc trộm  khí, 
sinh tiết đều không, nên tài tinh hưu tù.

Thương quan: Canh Kim thương quan tuy bị giữ chân, 
nhưng nhật chi Dậu Kim vượng căn, tuy m ệnh khắc quan vô 
lực, nhưng chỉ cần tới lưu niên Canh, Tân trong vận, là vượng 
thương vượng thực, lực khắc chế quan sát rấ t lớn.

Lúc uẻ  liầnli tsinh Ty, Ât HỢi đạl vạn, 'l^, HỢi xung khảc 
Ngọ Hỏa, giải trừ  được Dần Mộc vốn bị vướng chân, Giáp Mộc 
chính quan vượng tướng. Vượng phu sinh tử, nên giàu có.

Vận Giáp Tuất, Giáp trợ quan tinh, Tuất, Dần, Ngọ tam 
hợp Hỏa cục chế m ất Canh Kim thương quan, vẫn giàu có. 
Vận Quý Dậu, thấu lưu niên Canh, Tân, Quý Thủy khắc Hỏa 
không chế thương quan, thương quan trong m ệnh vượng, lưu 
niên lại tới thương quan, chồng và con trước sau đều chết, nên 
mệnh chủ cô độc, bần cùng, không có chỗ dựa.
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Mệnh này nếu là nam mệnh, tức là Tị Ngọ phương Nam ấn 
vận khắc thương quan trong mệnh, mệnh vận quan, ấn, thân 
tương sinh, sẽ là lúc có quyền có thế; nhưng chỉ cần bước vào 
vận Giáp Thân, gặp lưu niên Tân, mệnh, vận, lưu niên Kim 
nhiều Kim vượng mà khắc Giáp Mộc, bãi quan miễn chức, 
mất mạng; kết quả cũng không khác gì nữ mệnh.

Trên đây là sáu mục luận về cường nhược của tài, quan; 
cũng có thể coi là sáu nguyên tắc mệnh lý luận về phú, quý, 
bần, tiện. Mọi người có thể căn cứ theo sáu tình huống mệnh 
lý đó, cùng với ví dụ để suy ra những cái khác.

7 .Tứ can vương tướng: không phú cúng quý

Canh thiên ấn
Thực thần Giáp Thân Nhâm tỷ kiên Đinh Sửu

Mậu thất sát Mậu Dần
Thiên tài Bính Tý Quý kiếp tài Kỷ Mão

Giáp thực thần
Nhâm Dần Bính thiên tài Canh Thìn

Mậu thất sát Tân Tị
Nhâm tỷ kiên

Chính ấn Tân HỢi Giáp thực thần Nhâm Ngọ

Đây là một phú mệnh trong “Trích Thiên Túy”.
Xem mệnh, đều lấy phú quý làm trọng. Làm thế nào để 

biết được mức độ phú quý của mệnh chủ? Trước hết xét thiên 
can. Nếu tứ can đều vượng tướng, mà tài quan không bị tổn 
thương, thì là mệnh không giàu cũng quý, hoặc là mệnh phú 
quý song toàn. Ngược lại, nếu tứ can hưu tù vô lực, hành vận 
lại không có dụng thần trợ giúp, thì không bần cũng tiện, 
không nghèo cũng hèn, hoặc là cả hai.

Trên quan điểm đó, chúng ta cùng xét trạng thái vượng 
tướng của tứ thiên can trong mệnh cục trên:
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Trước hết là can ngày: Nhâm Thủy sinh ở tháng Tý, kiếp 
tài dương nhẫn nắm quyền, địa chi lại có Thân, Hợi, Thân, 
Tý, Hợi, Nhâm là tam  hợp Thủy cục, nhật can vượng tướng là 
rất rõ ràng.

Can tháng Bính Hỏa: Bính sinh ở tháng Tý là tử, may có 
chi ngày Dần Mộc trường sinh, lại được can năm Giáp Mộc 
gần sát là có nguồn, chi ngày Dần Mộc được nguyệt lệnh sinh 
cho nên là vượng tướng.

Can năm  Giáp Mộc: Giáp tọa ở Thân Kim, sinh ở tháng Tý 
là tướng, Thân Tý hợp Thủy sinh Giáp Mộc, cừu thù biến 
thành có ân, lại được chỉ ngày Dần cung là lộc, thực thần 
vượng tướng.

Can giờ Tân Kim: Tân sinh ở tháng Tý là trường sinh, lại 
có ở chi năm  Giáp Kim dương nhẫn vượng căn, nên can giờ 
rất vượng tướng; tiếc là Thân Tý tương hợp không hóa nên vẫn 
là căn của Tân Kim, có điều là làm vướng chân vô lực. Bản 
mệnh thân vượng, ấn vô lực là tốt.

Qua phân tích tứ can có thể thấy, bản mệnh thân vượng, 
thực vượng, tài vượng, ấn vượng bị vướng chân vô lực. Thân 
vượng hợp thuận lưu, có thực vượng tài vượng lưu thông, duy 
có sát không thấu can, nên lấy Mậu thất sát trong Dần làm 
dụng thần, quan sát xuất là tốt nhất, thành quan, ấn, thân, 
thực, tài ngủ hành đều đủ; ngũ hành lần lượt tương sinh, thực 
là "xuân phong đăc ý”. Đây là nguyên nhân khiến cho trong 
các vận Mậu Dần, Kỷ Mão, nhất là trong 10 năm vận Kỷ Mão, 
mệnh chủ ở giai đoạn vượng thịnh nhất. Hành thực thương 
vận, thực thương sinh tài, tài phú hanh thông. Hành tài vận, 
tài có thể sinh quan, tức là phát tài, quan cao, lại là quan vận 
thông sốt. Thân vượng vốn kỵ ấn thụ và tỷ kiếp, nhưng mệnh 
này lại không kỵ, hành ấn vận vượng thân lưu thông, hóa ấn 
là thực, thực lại sinh tài, vẫn là con đường phát tài lợi quan. 
Hành tỷ kiếp vận vốn là tỷ kiếp đoạt tài là kỵ, nhưng mệnh có 
vượng thực thông quan điều hậu, thực thần hóa kiếp sinh tài,
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vẫn là sinh tới tài mới ngừng, nên là tài phú thông suốt không 
gặp trở ngại gì.

Theo đó, bản cục tứ can đều vượng tướng, chỉ có quan 
tinh hưu tù không thấu, tài tình không tổn hại (thực chất tài bị 
vướng chân nhưng có cứu: Dần HỢi tiết Tý mà Giáp sinh Bính) 
nên là m ệnh đại phú. Do quan trong mệnh hưu tù, quan vận bị 
Dần Mão làm vướng chân, cả đời không có quan vượng vận, cả 
đời chỉ là mệnh đại phú mà không thể đại quý, nhưng có thể 
nhờ phú được quý, tức là dùng tiền bạc mua quan.

Tứ can vượng tướng, kỳ thực chính là ngũ hành thì có bốn 
hành vượng tướng.

Ngũ hành hợp vượng tướng mà kỵ hưu tù. Phàm ngủ hành 
trong m ệnh tức là thân được thực (thương) tài, quan, ngũ hành 
đều vượng tướng, không giàu củng quý, hoặc là phú quý đều 
đủ, nếu tổ hợp tốt, hành vận trợ dụng là phú quý song toàn.

8.Ngú hành hưu  tù ẽ' không bần cúng tiên

Thực thần Giáp Ngọ Đinh chính tài Mậu Dần
Kỷ chính quan

Chính quan Đinh Sửu Kỷ chính quan Kỷ Mão
Tân chính ấn Canh Thìn
Mậu thất sát Tân TỊ

Nhâm Thìn Ất thương quan Nhâm Ngọ
Quý kiếp tài
Mậu thất sát Quý Mùi

Thực thần Giáp Thìn Ất thương quan Giáp Thân
Quý kiếp tài

Ví dụ về m ệnh bần tiện này được chép trong “Thần Phong 
Thông Giám”.

Vì sao m ệnh này lại là mệnh bần tiện? Chúng ta cùng xét 
ngũ hành của tứ trụ:
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Nhật can: Nhâm Thủy nhật can sinh ở tháng Sửu, chính 
quan nắm quyền. Đinh Nhâm hợp mà không hóa, năm  và giờ 
hai Giáp thấu Mộc trộm khí; hai chi ngày và giờ Thìn Thổ là 
mộ, thân nhược là Nhâm Thủy nhập mộ chứ không phải nhập 
khố. Nhật can nhược rõ ràng.

Can giờ: Giáp Mộc thực thần: Giáp Mộc sinh vào tháng 
Sửu, tuy ở tháng Sửu là hưu, nhưng Sửu là quan tiến khí của 
Giáp Mộc, lưỡng Giáp Thìn có căn mà dư khí, nhược nhưng 
lại không luận nhược.

Can tháng: Đinh Hỏa chính tài ở tháng Sửu là hưu, nhưng 
là tiến khí, được nãm Ngọ Hỏa vượng tướng có căn, can năm 
Giáp ở gần sinh cho, nên chính tài vượng.

Kỷ Thổ chính quan: tháng Sửu Kỷ đương lệnh, Đinh Ngọ 
tướng sinh Thìn , nên quan tinh vượng tướng.

Tân Kim chính ấn: chính ấn số lượng rất ít, lại tàng trong 
Sửu mộ, lâm Thìn Thổ là phá, phá xuất Tân Kim mà bị Ngọ 
Đinh làm thương, hỏng, chính ấn đả ít lại trọng thương nên 
hầu như không có.

Qua phân tích ngũ hành của mệnh cục ta thấy, thân 
nhược quan đương lệnh mà sát nhiều, quan biến thành sát, 
lại thêm Thổ vượng đảng tài nhiều. Thân nhược hợp nghịch 
lưu, chọn ấn hóa sát sinh thân làm dụng thần, ấn lại bị 
thương, nên phải nhờ vào vận. Vận tiến tới Tị, Ngọ phương 
Nam, tai vượng sinh sát, thân tuy không chết nhưng lao lực 
qua ngày. Vừa vào vận Mùi, toàn bộ là sát vượng m à chết.

Qua đó có thể thấy, cái gọi là ngũ hành hưu tù, không 
phải là toàn bộ ngũ hành của mệnh hưu tù. Trong một tứ trụ, 
toàn bộ ngũ hành hưu tù là điều rấ t khó xảy ra. Ngủ hành 
hưu tù ở đây, thực chất để chỉ thân hành tỷ kiếp hưu tù và 
dụng thần, hỷ thần hưu tù, trong khi đó ngược lại, kỵ thần và 
bệnh thần lại vượng tướng. Ví dụ, thân suy của bản mệnh dụng 
ấn, hợp tỷ kiếp, kỵ tài quan và thực thương; mà ấn thụ và tỷ 
kiếp đều hưu tù vô khí, thì đó chính là ý nghĩa thực sự của

175



“ngủ hành đều suy”, hoặc dụng hỷ thần, dụng thần vượng 
tướng, nhưng tài sát đều là kỵ thần, bệnh thần, vượng tướng 
không bằng hưu tù. Bản mệnh thân suy hợp ấn, mà thân ấn 
đều suy, thân nhược kỵ tài sát, nhưng tài sát vừa nhiều vừa 
vượng, bị chế lại càng nghiêm trọng hơn, nên là mệnh bần tiện.

Vì thế khi chúng ta nhìn thấy “ngũ hành hưu tù”, nên 
nhận thức được đó là nhật can trong mệnh và hỷ, dụng thần 
hưu tù vô khí, hoặc tuy không tử tuyệt nhưng bị thương tàn 
nghiêm trọng dẫn tới vô lực, đồng thời cũng biết như thế là kỵ 
thần lại vượng tướng ngông cuồng. Chỉ có như thế thì chúng ta 
mới nắm được ý nghĩa đích thực “ngũ hành hưu tù”. Nếu 
không, mỗi một bát tự đều có nguyệt lệnh, nguyệt lệnh là 
nguồn của vượng khí, là thần đương lệnh, thường thì rất 
vượng tướng, trừ khi là mệnh cục đặc biệt, thần đương lệnh 
không thấu, mà mệnh đều là tài sát của thần đương lệnh, như 
thế lại bị thêm xung khắc. Tình huống Iihư thế rất ít xảy ra, đó 
là khi ngũ hành hưu tù thật sự. Nhưng cũng không nhất định 
là nguyệt lệnh tài sát tuy hưu tù, nhưng vì kết đảng nên nhược 
lại thành vượng. Có thể tổng kết lại là, Iigũ hành hưu tù, do 
nhật can và hỷ, dụng thần đều hưu tù. Còn tứ trụ  vượng tướng, 
thực chất chính là nhật can và hỷ, dụng thần vượng tướng.

Ngủ hành hưu tù, hoàn toàn ngược lại với trường hợp tứ 
can vượng tướng, là để chỉ thân, thực, tài, quan, ấn mà bát tự 
dùng làm hỷ thân hoặc dụng thần vô khí, mệnh đo tự nhiên là 
bần tiện.

9.Tứ can, tứ  chi là lộc của nhau: người hưởng phúc  
lại thọ

Giáp kiếp tài
Thương quan Bính Dần Bính thương quan Kỷ Mùi

Mậu chính tài Bính Thân
Kiếp tài Giáp Ngọ Đinh thực thần Đinh Dậu
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Kỷ thiên tài 
Ất Tị Bính thương quan Mậu Tuất 

Canh chính quan Kỷ Hợi 
Mậu chính tài

Thiên tài Kỷ Mão Kỷ thiên tài Canh Tý
Tân Sửu

Đây là bát tự được chép trong “Tam Mệnh Thông Hội”, 
quyển hạ, trang 363.

Tứ thiên can trong trụ này, nhật can Ât Mộc được Mão ở 
chi giờ là lộc; Nguyệt can Giáp Mộc, được chi năm Dần là lộc; 
can năm  Bính Hỏa, được chi ngày TỊ là lộc; can giờ Kỷ Thổ, 
được chi tháng Ngọ là lộc. Mệnh có tứ thiên can được lộc tại 
các địa chi trong trụ, đều có lộc của mình; theo “Tam Mệnh 
Thông Hội” thì chủ mệnh là người phúc dầy lại hưởng thọ.

Tứ can đều có lộc, vì sao lại một đời được hưởng phúc 
lộc? Chúng ta cùng phân tích tứ trụ để hiểu rõ.

Ngày Ẳt được lộc tại giờ, lại được Giáp tỷ kiếp có lộc ở 
Dần, sách mệnh gọi đó là “đằng la hệ Giáp", sinh ở bốn mùa 
xuân, hạ, thu, đông đều hợp, cũng chính là nói, nhật chủ rất 
vượng, có thể thắng được tài quan. Thương quan đương lệnh, 
lại có Tị, Ngọ, Dần tam hợp Hỏa cục, thực thương rất vượng. 
Can giờ thiên tài được lộc lại vượng ở nguvệt lệnh, toàn cục 
thành thân vượng tài vượng thực thương vượng; là tượng thân, 
thực, tài tam hành đều vượng. Kỷ Mộc tỷ kiên tài vượng vận, 
tỷ kiên tranh tài vốn là hại, mệnh có Bính Ngọ vượng thương 
sinh tài, thân vượng thuận lưu tới tài, là vận phát tài. Bính 
Thân, Đinh Dậu thực thương vận hành quan sát địa, mệnh 
vận vượng thương vượng thực sinh tài, tài lại sinh quan, thân 
vượng thuận lưu tới quan thì dừng, tài có thể sinh quan cũng 
tức là Kỷ Hợi tài vượng ấn vượng địa, mệnh vận ấn, thân, 
thương, tài nhất khí lưu thông, vẫn là thuận lưu tới tài thì 
dừng. Canh Tý quan vận ấn vượng địa, quan, ấn tương sinh,
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là tượng ngũ hành đều đủ, nên vận càng tốt đẹp hơn. Nên là, 
bản mệnh là vận đều là hỷ, không có kỵ thần vận, cả đời giàu 
có lại sống lâu.

Tới đây, chúng ta kết hợp với các phần nghiên cứu trước 
đó, có thể đưa ra  kết luận như sau:

Phàm thân, thực (thương), tài, hoặc ấn, thân, thực 
(thương) tam hành đều đủ, trong đó ba hành đều rấ t vượng 
tướng, tức là vận đều là hỷ vận, không có kỵ vận, một đời phú 
quý sống lâu, đây là mệnh lý phổ biến, không phải là nhất 
mệnh nhất lý. Mệnh này là toàn tượng tam hành thân, thực, 
tài mà trong đó ba hành đều vượng; cũng gỉống như bát tự của 
Tưởng Giới Thạch là ấn, thân, thương tam hành đủ lại vượng, 
nên cả hai người có bát tự như trên đều là người phú quý mà 
sống lâu. Chúng ta lại xét lại nguyên nhân một lần nữa. Tứ 
can có lộc tại các địa chi, củng tức là cả tứ thiên can đều rất 
vượng tướng; nhưng không chỉ có thế mà cả tứ thiên can trong 
phần này đều có lộc vị của bản thân, là trạng thái vượng tướng 
tốt nhất, cũng chính là ngũ hành trong mệnh, ngủ hành của 
bốn thiên can đó đều ở trạng thái vượng tướng tốt đẹp nhất, 
nên đương nhiên là phú quý, sống thọ.

10.Thân vượng tài nhiều: gặp vận tỷ  kiếp tấ t ph á t tài

Mậu tỷ kiên
Thiên tài Nhâm Thìn Ất chính quan 3-

13
Nhâm Tý

Quý chính tài 13- Quý Sửu
Nhâm thiên tài

Thương quan Tân Hợi Giáp thất sát 23- Giáp Dần
Giáp thất sát 33- Ất Mão

Mậu Dần Bính thiên ấn 43- Bính Thìn
Mậu tỷ kiên 53- Đinh TỊ

Thiên ấn Bính Thìn Ât chính quan 63- Mậu Ngọ
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Quý chính tài 73- Kỷ Mùi 
Mậu tỷ kiên

Mệnh này là của một người thân của tác giả.
Nhật can: Mậu Thổ tọa sát sinh vào tháng Hợi, thiên tài 

đương quyền mà thân nhược dễ thấy. Tuy giờ có Bính Hỏa 
thiên ấn kề cận tương sinh, nhưng Bính Tân một đường lưu 
thông tới tài thì ngừng, thiên ấn ngược lại trở thành nguồn của 
thiên tài, làm cho nguồn tài càng dài càng xa hơn. Giờ, năm 
hai chi đều là Thìn Thổ tuy là tỷ kiên, nhưng cũng không giúp 
được thân. Mệnh có Thủy vượng nhập khố, mà Thìn cục 
tương hình, hình mở ra Thủy khố, Thìn Thổ chỉ có thể nhìn 
Thủy chảy đi, nên nhật can thân nhược rất rõ ràng.

Ấn: Bính Hỏa thiên ấn sinh ở tháng Hợi là tử, được chi 
ngày Dần trường sinh, lại có Dần Hợi hợp Mộc trường sinh ấn 
sinh, gọi là Bính Hỏa ở nơi ấn tuyệt lại gặp sinh, nên có thể 
luận là ấn tốt đẹp. Nhưng tiếc là Mậu, Tân, Nhâm liên tiếp 
tương sinh, ấn hỷ lại thành tài kỵ, như thế thà không có ấn 
còn tốt hơn.

Tài: Hợi Thủy tài tinh đương quyền, được Nhâm Thủy 
triều nguyên ở can năm, đã là rất vượng rồi, lại có nguồn 
Thủy vừa dài vừa xa của thiên can sinh cho, Thủy nhập khố 
lại mở ra. là Thủy đượr tự đo liíu thông, là giải phóng cho 
Thủy tài nên tài vô cùng vượng tướng.

Thương quan: Tân Kim thương quan được Mậu sinh 
Nhâm tiết, sinh tiết cân bằng mà không có càn, hư phù vô lực 
lại là chuyện tốt, để giảm bớt nguồn của Thủy.

Thất sát: Dần Mộc thất sát Hợi đương lệnh là trường sinh, 
lại hội với HỢi thành Mộc không hóa, tuy không thấu can, nhưng 
lại vượng tướng, tớí vận có can Giáp, Ất, là sát lực rất mạnh.

Tổng hợp lại những điều trên, toàn bộ mệnh cục là thế 
thân nhược tài vượng tài nhiều. Thân nhược hợp nghịch lưu, 
lấy Mậu Thổ tỷ kiên đoạt tài trong Thìn làm dụng thần, hợp
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ấn vận, kỵ thực, thương, tài; quan, sát là bình vận. Tiếc là 
Bính Hỏa thiên ấn hợp Tân hóa Thủy, Đỉnh ấn hợp Nhâm 
thành Mộc; Thìn, Sửu tuy là tỷ kiếp dụng thần, nhưng Thìn- 
Thìn đều mở Thủy khố, Thủy xuất khố thành tai; Sửu, Thìn 
lại bị mở Thủy khố, rất không hợp. Nên là, ấn vận chỉ hợp TỊ, 
Ngọ mà không hợp Bính, Đinh; tỷ kỉếp chỉ hợp TỊ, Tuất, Mùi 
mà Sửu, Thìn là hại. Nhâm Tý, Quý Sửu Thủy vượng phương 
Thủy, vốn hiềm ghét, tổ nghiệp, kinh tế của gia đình rấ t kém, 
thành tích học tập kém. Giáp Dần, Ằt Mão sát quan vượng 
vận, thân nhược quan sát vượng vận vốn là kỵ, nhưng với 
mệnh này lại là tốt, bởi vì ngủ hành lưu thông đều đủ. Trong 
đó vận Ảt Mão tương đối tốt, từ nông thôn tiến vào thanh phố, 
nguyên nhân là âm dương tương sinh hữu tình.

Vừa vào vận Bính Thìn, công việc lại càng không thuận. 
Nên lại từ thành phố chuyển về quê. Nguyên nhân tới cùng 
chính là, Bính Tân hóa Thủy là kỵ, Thìn, Thìn, Thìn, giải 
phóng Thủy khố lại càng không hợp. Đinh Tị vận có khá hơn 
một chút; Đinh Nhâm tuy hợp Mộc nhưng không hóa, Tị Hỏa 
ấn địa tuy xung với nguyệt lệnh nhưng không hại. Thủy quá 
nhiều bị hong khô bớt một tí củng tốt; đây cũng là lúc 50 
tuổi, chịu tang cha. Mậu Ngọ, Kỷ Mùi đại vận, thân vượng ấn 
vượng, dụng thần đáo vị mà vượng tướng, “thân nhược tài 
nhiều tói vận tỷ kiếp, tiền hạc đầy kho”. 20 năm này chính là 
lúc mệnh chủ phát tài; có điều tài đó là do m ệnh chủ và con 
cùng làm ra. Thật là về già phát tài, con cái thành công.

Đây là ví dụ điển hình về thân nhược tài nhiều, cần tới vận 
tỷ kiếp vượng vận mới phát tài. Còn các m ệnh cục thân nhược 
tài nhiều thông thường, hành ấn vận cũng đã có thể phát tài. 
Ân vận hao tài sinh thân lại thắng tại, nhưng cũng phải ở 
mức độ tương đương với vận tỷ kiếp, nguyên nhân là bị khắc 
tương đương.

Cần chú ý là, mệnh thân nhược tài vượng tài nhiều, cần 
phải tại thời điểm thích hợp (tức là phải trước lúc 60 tuổi, nếu
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là người sống thọ thì có thể tới 70 tuổi, thông thường khoảng 
30 tuổi) hành vận tỷ kiếp. Nếu không, thân nhược tài nhiều, 
lại không có tỷ kiếp vận, thì không thể phát tài, chỉ có thể là 
mệnh cả đời vô tài lại sợ vợ.

Từ đó suy ra: thân vượng tài ít, thực thương vận cũng sẽ 
phát tài như trên.

l l ềĐ ắc cuc triều  nguyên: nhờ tà i đươc phú

Mậu thiên tài
Thiên tài Mậu Thìn Ât kiếp tài Kỷ Mùi

Quý chính ấn Canh Thân
Thiên tài Mậu Ngọ Đinh thương quan

Kỷ chính tài Tân Dậu
Canh thất sát

Giáp Thân Nhâm thiên ấn Quý Hợi
Mậu thiên tài Giáp Tý

Tỷ kiên Giáp Tý Quý chính ấn Ất Sửu

Đây là m ệnh tạo của tỷ phú nổi tiếng Lý Gia Thành được 
đăng trong "Mệnh Lý Chỉ Yếu” của ông Đoạn Trần Nghiệp.

Nhật can Giáp Mộc tọa Thân Kim thất sát, sinh ở tháng 
Ngọ Đinh Hỏa đương lệnh, Mộc tới Ngọ mà tử, thân nhược. 
Nhưng, may trụ giù có Giáp Tý, Giáp đưục Quý án troilg Tý 
giúp cho. Mệnh có Ngọ Hỏa đương lệnh, thương quan vượng, 
tài cũng vượng, càng may mắn là Đinh Hỏa, Kỷ Thổ đồng 
cung, thương quan sinh tài hữu tình. Thìn Thổ là thiên tài, 
được Mậu che đầu triều nguyên; trụ tháng có Mậu Ngọ lại là 
đất đế vượng của tài tinh. Trụ năm trụ tháng có Mậu Thìn, 
Mậu Ngọ, Mậu thay cho Tuất, Ngọ thay cho Mùi, có thể coi 
thành Thìn, Tuất, Mùi tam hợp Thổ cụcỗ Thực tế, Ngọ Hỏa 
đương quyền, vượng thương sinh tướng tài, từ góc độ tài tir t 
mà xét, Ngọ Hỏa hơn hẳn Mùi Thổ. Trong mệnh cục nay,
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chúng ta hoàn toàn có thể coi Mậu Thìn Mậu Ngọ thành tam 
hợp Thổ cục triều nguyên. Vì Ngọ Hỏa là đề cương, có thể SO 

được với Thìn, Tuất, Sửu vốn là Thổ cục, chỉ có hơn chứ 
không kém.

Bản m ệnh trừ  Thìn Thổ quy nguyên đắc cục m à tài nhiều 
vượng tướng ra, còn có một cái diệu nữa là Thân, Tý, Thìn 
tam hợp Thủy cục.

Thân Kim ở dưới nhật can Giáp, là nhược điểm chí m ệnh 
của tứ trụ này; Thân, Tý, Thìn hợp, m ệnh không có Nhâm, 
Quý, Bính, Tân, chỉ là hợp mà không hóa, nhưng vẫn là tam 
hợp Thủy ấn cục sinh thân, làm cho nhật chủ thân nhược 
chuyển thành thân vượng, có thể thắng được thế tài cường đại 
hao thân, tài thế của đắc cục triều nguyên lại là hỷ, nếu không 
thân nhược tài vượng tài nhiều tất thành tai, đây cũng là chỗ 
diệu của mệnh này. Thân, Tý, Thìn hợp, Thân Kim tham  hợp 
Tý, Thìn mà quên khắc Giáp Mộc, ngược lại lại thành Thủy ấn 
cục sinh Giáp, nên là sát lại thành là tọa dưới ấn cục, là Giáp 
nhật ở nơi tử gặp sinh, nên phần nhiều luận quý. Thật là hóa 
thù thành bạn, vô tình thành hữu tình, là chỗ kỳ diệu thứ hai. 
Điểm kỳ diệu thứ ba là, chính vì Thân, Tý, Thìn hợp mà 
không hóa, Mậu Thổ trong Thìn vẫn có thể thành căn của 
thiên tài, Mậu củng có thể trở thành can triều nguyên của 
cung Thìn, nếu không, giả sử Thân, Tý, Thìn hội hóa thành 
Thủy, Thìn sẽ hoàn toàn biến thành Thủy, căn của Mậu tài 
không tồn tại nữa. Như thế không những không có Thìn tài 
triều nguyên, nghiêm trọng hơn là Thân, Tý, Thìn tam  hợp 
Thủy cục xung Ngọ, Hỏa trong Ngọ bị xung mất, hoàn toàn bị 
tiêu diệt, Kỷ Thổ bị xung mất, Mậu Thổ thiên tài, không có 
nguồn không có căn, trở nên hư phù vô lực.

Nên là, Ngọ Hỏa đương lệnh, thương vượng tài vượng, 
thương quan sinh tài, cùng với Thân, Tý, Thìn hợp m à không 
hóa, là điểm mấu chốt để mệnh này trở nên cực kỳ giàu có,
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thân nhược biến thành thân vượng, tài tinh đắc cục triều 
nguyên lại là tốt.

Mệnh lấy hiển lộ là bình thường, lấy ẩn tàng là quý, ám 
quý lại quan trọng hơn minh quý. Mệnh này tàng ẩn quý khí 
rất sâu, điều m à thuật sĩ thường khó phát hiện ra.

Tổng kết lại, tứ trụ  này gọi là ấn cục thân vượng, thiên tài 
đắc cục triều nguyên, lại có Ngọ Hỏa nguyệt lệnh thông quan, 
trở thành cầu nối giữa thân và tài, làm cho vượng thân và tài 
cục quan hệ chặt chẽ, làm cho mệnh thành cự phú. Đinh Ngọ 
trong Hỏa tuy không thấu xuất thiên can, nhưng Hỏa trong 
nguyệt lệnh là đề cương, không thấu can cũng vẫn có thể 
thông quan, nếu ở tại chi khác, thì đương nhiên là không thể. 
Thân, Tý, Thìn tam  hợp mà không hóa, không thể thông quan 
cho Kim Mộc, thành hóa cũng có thể là một nút thắt.

Qua đây có thể thấy, mệnh cục này có khí thế loại tượng là 
tài vượng ấn cục sinh thân. Do Thân, Tý, Thìn tam hợp Thủy 
cục mà không hóa, tài nhiều tài vượng, nên tỷ kiếp là dụng 
thần, rấ t hợp với địa chi Dần, Mão và thiên can Nhâm, Quý, 
kỵ tài, quan, sát. Canh Thân, Tân Dậu sát, quan vượng vận, 
đảng tài tới sát, ấn cục không hóa, không có công hóa sát sinh 
thân, nên 20 năm  này mệnh chủ vô cùng khó khăn. Nhâm 
Tuất ấn thấu xuất, tam hợp ấn cục bán thành-công, có khả 
năng sinh thân, nhật chủ bắt đầu có chuyển biến tốt, do Tuất 
là tài đ ịa  là kỵ, ncn không phát tài 1Ớ11. Q uý Hợi Tliủy vượilg, 
Thân, Tý, Thìn ấn cục thành công, là lúc phát tài lớn. Giáp 
Tý, Ằt Sửu, dụng thần đáo vị càng là những vận tốt phát tài, 
chính là lúc đầu cơ lớn. Bính Dần, Đinh Mão địa chi dụng 
thần đáo vị tốt nhất, thân vượng phát tài lại không có kiếp tài, 
nên khi về già trở nên vô cùng giàu có. Vận lúc về già là vận 
của con, nên con cái tiếp tục phát tài.
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22.Đắc cục triều  nguyên: nhờ quan đươc quý

Canh chính quan
Chính ấn Nhâm Thân Nhân chính ấn Tân HỢi

Mậu chính tài Nhâm Tý
Mậu chính tài Quý Sửu

Chính quan Canh Tuất Đinh thực thần Giáp Dần
Tân thất sát Ẳt Mão

Ất Mão Ảt tỷ kiên Bính Thìn
Đinh Tị

Tỷ kiên Ất Dậu Tân thất sát Mậu Ngọ

Đây là mệnh tạo của Thái Thành Huân được chép trong 
“Tử Bình Chân Thuyên”.

Nhật can Ầt tọa Mão là lộc, giờ Ât tỷ kiên có thể giúp thân, 
năm thấu Nhâm Thủy chính ấn tọa Thân trường sinh, lại 
được Canh Kim vượng Thủy, Nhâm Thủy chính ấn sinh thân 
có lực, vì thế mà thân vượng có thể thắng tài, quan; can tháng 
Canh Kim chính quan được Thân lộc ở chi năm, lại có Thân, 
Dậu, Tuất tam  hội Tây phương mà hợp hóa thành công, là 
quan đắc cục triều nguyên, vô cùng vượng tướng.

Địa chi Thân, Dậu, Tuất Kim phương xung Mão, về lý 
thuyết mà nói, đối với Kim có thế cường đại đến thế, cho dù 
Mão được Ắt triều nguyên cũng rấ t vượng, nhưng SO VƠI Klm 
phương tam hội vào mùa thu, về cơ bản không phải là đối 
thủ, hơn thế Mão càng vượng càng hại. Nếu Mão Mộc hưu tù 
thì không có vấn đề lớn, vì lẽ "lực sỹ không đánh trẻ vô năng”. 
Mệnh này Mão vượng mà phạm Thân, Dậu, Tuất, chỉ có thể bị 
đánh cho “đầu rơi máu chảy”. Nhưng may mà có Ẳt Canh 
tương hợp. Thiên can Ất và thiên can Canh Kim tương hợp rồi, 
Ằt Mộc trong địa chi Mão và Thân, Canh Kim tự nhiên cũng 
sẽ tương hợp, như thế, Thân, Dậu, Tuất Kim và Mão Mộc 
tương hợp mà thành phu thế, tuy là phu cường thê nhược,
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Kim phu tự nhiên sẽ không xung với Mộc thê, mà ngược lại 
còn bảo vệ cho Mão Mộc. Đó gọi là hợp nên không xung. Vì 
thế, mệnh cục này quý ở chỗ là Ât Canh tương hợp làm cho 
Mão không xung với Dậu. Nếu không, Mão tất bị xung mất. Ât 
Mộc hư phù vô căn, cục quan sát cường đại khắc thân, tạo 
thành nguyên nhân bần tiện chết yểu.

Toàn bộ mệnh cục là khí thế loại tượng quan- thân lưỡng 
hành tương chiến trong thân vượng quan vượng. So sánh 
lưỡng hành, quan hành mạnh hơn thân hành nhiều lần, thân 
nhược hợp nghịch lưu, nên lấy Nhâm Thủy chính ấn thông 
quan làm dụng thần, hợp với tỷ kiếp và ấn thụ, kỵ tài, quan, 
sát, thực, thương là bình vận.

Lúc trẻ hành Nhâm, Quý, HỢi, Tý, Sửu, ấn vận ấn phương, 
dụng thần vận hành tới đất của dụng thần, quan, ấn, thân 
tương sinh hữu tình, âm phúc của tổ tiên dầy, xuất thân trong 
gỉa đình quyền quý, giàu có; bản thân học hành tốt, thi cử tốt, 
sớm ra làm quan. Giáp Dần, Ất Mão thân vượng vận, giúp 
thân hữu lực, mệnh, vận quan, ấn tương sinh, quan lên tới 
đỉnh điểm, có quyền có uy. Bính Thìn, Đinh Tị thực thương 
vượng vận, mệnh không thấu tài, không có thần thông quan, 
thực thương chế quan thành tai, nên tai họa chốn quan trường 
khó tránh.

Nên mệnh này, chốn quan trường là tiên thịnh hậu suy.
D ó  là  đ iể n  h ìn h  c h o  m ệ n h  q u a n  ( ll iự c  c h á t  là  s á i )  ( lá c  c ụ c  

triều nguyên mà quý. Thường thì, quan sát đắc cục triều 
nguyên, nhất là tam hợp, tam hội cục mà lại triều nguyên, 
nhất định cần có thân vượng lại không xung khắc mới có thể 
thành quý mệnh. Nếu không, thân không vượng, thì cần có 
cường căn, đồng thời cần phải có ấn thụ vượng tướng mới 
được. Tổng kết lại là, quan sát đắc cục triều nguyên tất cần là 
hỷ thần; nếu là kỵ thần, không những không quý mà ngược 
lại, còn thành tiện.
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13.Đắc cục triều nguyên: nhờ ấn đươc quý

Thiên ấn
<
At Mão Ất thiên ấn Bính Tuất

Nhâm chính quan Ất Dậu
Tỷ kiên Đinh HỢi Giáp chính ấn Giáp Thân

Ất thiên ấn
Đinh Mùi Đinh tỷ kiếp Quý Mùi

Ất thiên ấn Nhâm Ngọ
Mậu thương quan Tân Tị

Chính tài Canh Tuất Đinh tỷ kiên Canh Thìn
Tân thiên tài

Đây là tứ trụ  của một vị trạng nguyên được ghi trong “Tử 
Bình Chân Thuyên".

Nhật can Đinh sinh ở tháng Hợi, chính quan nắm  quyền 
nhưng thất thời, chi năm Mão Mộc thiên ấn, được Nhâm Thủy 
thấu can triều nguyên, lại có địa chi HỢi, Mão, Mùi tam  hợp 
Mộc cục thành công, Hợi lệnh, Nhâm Thủy chính quan, hội 
hóa thành ấn nên thân nhược trở thành thân vượng. Toàn bộ 
tứ trụ  là khí thế loại tượng Mộc, Hỏa, thân vượng hợp thuận 
lưu. Thân vượng ấn nhiều hợp dụng tài để hao thân chế ấn.

^  Ế * *
Canh Kim khí có căn; lại được can năm  At Mộc hợp xa, 

tuy Mộc cục lại là hợp xa, không hóa Kim cũng rõ ràng nhưng 
vẫn là Ất Canh hợp Klm, ít nhiều cũng làm tăng thêm sức 
mạnh của Kim; ít nhất cũng giữ chân Ất Mộc, làm  giảm sức 
mạnh của ấn cục kỵ thần. Dùng tài hợp thực, thương; kỵ ấn 
thụ và tỷ kiếp. Quan sát cũng là kỵ, tàl khí lại sinh ấn là kỵ.

Lúc trẻ hành Bính Tuất kiếp vận, Bính sinh Mậu Thổ, 
Thổ nhiều là chủ. Thực chất là thuộc về thương quan sinh tài 
là tốt. Xuất thân giàu có, tổ tiên giàu có, được hưởng phúc. Ất 
Dậu, Giáp Thân ấn vận tới tài địa, ấn vượng ấn cục lại hành 
ấn, vốn không tốt, nhưng may có Giáp tài bị Thân Dậu làm 
vướng chân, ấn tinh vô lực, rõ ràng là Mộc ấn vận, kỳ thực
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không bằng nói là Kim tài vận; sách mệnh có câu: “Gỉáp 
Thân, Ầt Dậu kỳ thực là Kim”. Huống hồ trong mệnh có Canh, 
vận Thân Dậu lại đất nhẫn của Canh Kim tài, nên tài vô cùng 
vượng, phá ấn thành công, Thân, Dậu cũng là nơi tử tuyệt của 
Mộc; Mộc tuy nhiều, nhưng lúc này sức Mộc không mạnh, nên 
là mệnh chủ có như ý cũng chỉ được nhiều nhất là 20 năm, vì 
thế mới thể thuận lợi thi đỗ trạng nguyên, nổi danh khắp 
chốn. Quý Mùi, Nhâm Ngọ quan sát vận, quan sát ấn thân 
tương sinh, thân vượng vốn là kỵ vận, nhưng may trong Quý 
vận có Mùi giữ chân, Ngọ vận Thủy hưu tù, quan sát sinh ấn 
vô lực; lại thêm Mùi Tuất tương hình, Thổ vượng, là lục hợp 
Thổ cục, có thể tiết Hỏa sinh tài, hợp Hỏa không hóa, giữ mất 
khả năng thông quan của Tuất Thổ; nên vận gặp chuyện không 
thuận cũng là chuyện khó tránh. Tân Tị và Canh Thìn vận, 
dụng thần đáo vị, Tị là trường sinh (nhưng là giả trường sinh, 
có điều Tị Hỏa không diệt Kim), Thìn Thổ sinh Kim, tài vận tài 
vượng mà nhiều, phá ấn thành công, nên cả đời đều quý.

Mệnh này quý là nhờ có ấn đắc cục triều nguyên, thân 
vượng tài có căn. Ân vượng ấn nhiều, ấn là sao thông minh; 
thân vượng có căn tại Tuất, Mùi, lại có tỷ kiên tương trợ. Nếu 
ấn vượng, án cục mà thân không có căn, là nhật can hư phù 
không được ấn sinh. Ấn nhiều ấn vượng có lực, lại diệu ở chỗ 
được hành vận trợ giúp, sớm hành tài vượng địa, trung niên
kỵ vận lại bị vưứng chôn, về già dụng thần xuất Cctii, nên cả 
đời đều là quý.

Tổng kết lại, ấn đắc cục triều nguyên, tất cần có thân có 
căn m à được vượng tài, hoặc là thân vượng có thực thương thì 
mới thanh quý mệnh. Nếu không đều là vượng khí tới thân thì 
ngừng, ấn có đắc cục triều nguyên cũng nhất định là kỵ.
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14.Đắc cục triều nguyên: tho mênh

Thực thần Bính Ngọ 

Thiên tài Mậu Tuất

Giáp Dần

Thực thần Bính Dần

Đỉnh thương quan 7- Đinh Dậu
16

Kỷ chính tài 17- Bính Thân
Mậu thiên tài 27- Ất Mùi
Đinh thương quan
Tân chính quan 37- Giáp Ngọ
Giáp tỷ kiên 47- Quy Tị
Bính thực thần 57- Nhâm

Thìn
Mậu thiên tài 67- Tân Mão
Giáp tỷ kiên 77- Canh Dần
Bính thực thần 87- Kỷ Sửu
Mậu thiên tài

Đây là mệnh một người bà con của tác giả. Năm nay bà đã 
94 tuổi, vẫn rấ t m ạnh khỏe, tự chăm lo được bản thân. Chúng 
ta cùng phân tích nguyên nhân thọ mệnh theo tứ trụ.

Theo quan điểm của “Tam Mệnh Thông Hội”: “lấy can là 
lộc, lấy chi là mệnh” để xét, nhật chủ Giáp Dần, Dần là mệnh, 
được Giáp Mộc thấu can triều nguyên, địa chi Dần, Ngọ, Tuất 
tam hợp, là mệnh đắc cục triều nguyên. Dần, Ngọ, Tuất tam 
hợp Hỏa, thấu ở hal can Bính, hội lióa Hỏa cục thành công, 
chữ Dần còn lại làm tăng thêm sức mạnh cho Hỏa cục. Cho 
dù không có chữ Dần đó, thì năm, tháng, ngày tam  hợp Dần, 
Ngọ, Tuất, can năm  thấu Bính dẫn hóa, hội hóa Hỏa cục cũng 
thành công; trụ  giờ Bính Dần Hỏa trường sinh, cũng là tăng 
thêm sức m ạnh cho Hỏa thành hóa. Nhật can Giáp Mộc được 
căn của Bính Dần vượng lộc, đều là hợp hóa thành Hỏa. Hợp 
mà không hóa, thì vẫn là xét theo căn; hợp mà hóa thành 
công, là mất, tức là căn đó không còn. Không thể xét theo căn 
nữa. Dần Mộc và Tuất Thổ đều hóa thành Hỏa.
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Giáp Mộc theo Hỏa, toàn bộ tứ trụ  thành loại tượng Hỏa, 
Thổ; Giáp Mộc vô căn, chỉ có thể theo mệnh tướng. Tòng nhi 
cách không hợp có tài, nhưng mệnh cục căn của Tuất, Ngọ, 
Dần đều bị hợp đi mất, đã trở thành hư phù vô căn, lại bị 
Giáp bên cạnh khắc, nèn mệnh có thể luận theo tòng nhi 
cách. Theo Hỏa, Hỏa rất vượng, vượng thì cần tiết. Lấy Thổ 
tiết Hỏa là dụng thần, hợp Kim lưu thông vượng khí, vì Hỏa 
quá vượng, Mộc Hỏa sinh trợ không hợp, tối kỵ lấy Thủy chế 
vượng Hỏa là thành tai họa.

Lúc trẻ hành Đinh Dậu, Bính Thân vận, đều là Hỏa vận 
Kim vượng địa, nhưng Hỏa vận hưu tù, vận này chỉ là bình 
vận. Ât Mùi kiếp vận hành tài địa, Ât Mộc sinh Hỏa không 
hợp, Mùi Thổ tiết Hỏa là đẹp, Ất Mộc che đầu, Mùi Thổ vô 
lực, nén 10 năm nàv tương đối tốt, không phải lo cơm ăn áo 
mặc. Giáp Ngọ vận Mộc sinh Hỏa vượng, Hỏa vượng không 
hợp với việc lại được sinh, nên là vận này thiếu ăn thiếu mặc. 
Quy Tị, Nhâm Thìn Thủy thấu can thành vượng thần. Hỏa 
thần quá vượng, không thích hợp lại được sinh trợ, lại cũng 
không thể khắc, khắc vượng tất có tai. Tuy không có tai họa 
về bệnh tật, nhưng 20 năm này khổ không thể nói hết: không 
có ruộng, chồng không có thu nhập, bảy đứa con đang tuổi 
ăn, đến thức ăn độn cũng không có, quần áo không đủ mặc... 
Tân Mão, Canh Dần tài vận, tuy tài ỏ tuyệt đja. nhưng vẫn là 
Hỏa - Thổ khí lưu thông, không phải lo ăn mặc, về cơ bản giải 
quyết vấn đề no ấm. Kỷ Sửu Thổ vượng vận, dụng thần đáo vị 
vượng tướng.

Có người cho rằng mệnh này tòng Hỏa cần dụng Thủy 
Hỏa, hợp lấy Thổ lưu thòng. Như thế, không chỉ không phù 
hợp với đờithực mà còn càng không biết rằng lấy tòng thần là 
dụng thần chỉ là một cách thông thường. Tòng thần quá 
vượng, cần lấy thần tiết chế tòng thần làm dụng, không thể 
tiếp tục hành vận sinh trợ cho tòng thần. Mời bạn đọc xem 
thêm tòng hóa cách trong “Trích Thiên Túy”.
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Đây là chi ngày đắc cục triều nguyên mà thọ. Cục này tòng 
Hỏa, nên lấy chi ngày tam hợp Hỏa cục làm chủ trường thọ. 
Nếu không thì phải là Giáp nhật chủ tam hội Dần, Mão, Thìn 
Mộc phương hoặc Ất nhật chủ tam hợp HỢi, Mão, Mùi Mộc 
cục, mới có thể gọi là đắc cục trỉều nguyên. Nếu không tòng 
Hỏa, thì chỉ có thể gọi là thực thần đắc cục triều nguyên.

Ngoài ra, trong “Ngọc Chiếu Định Chân Kinh” có viết: “Quái 
gặp sinh khí thiên đức hợp, đời đời trường thọ”. Mệnh này sinh 
ở tháng Tuất là thiên đức, ngày, giờ Dần Mộc đều là đất lộc của 
nhật can; nơi Hỏa trường sinhỂ Dần, Ngọ, Tuất tam hợp, hai 
thiên đức đều bị hợp đi mất, ngày, giờ lại là Hỏa trường sinh, gọi 
là quái gặp sinh khí tam hợp thiên đức, không những chủ mệnh 
sống thọ, mà ngay cả con cháu cũng thọ.

15.Đắc cục triều  nguyên: nhờ thực thương m à phú  
nhưng không quý

Thực thần Giáp Thân 

Thiên tài Bính Tý

Nhâm Dần

Chính ấn Tân Hợi

Canh thiên ấn 
Nhâm tỷ kiên 
Mậu thất sát 
Quý kiếp tài 
Giáp thực thần 
Bính thiên tài 
Mậu thất sát 
Nhâm tỷ kiên 
Giáp thực thần

Đinh Sửu 
Mậu Dần 
Kỷ Mão 
Canh Thìn 
Tân Tỉ 
Nhâm Ngọ 
Quý Mùi

Đây là mệnh của một cự phú được chép trong “Trích 
Thiên Túy”.

Nhâm Thủy sinh ở tháng Tý, dương nhẫn đương quyền, 
Thân, Tý bán hợp Thủy cục tuy không hóa, nhưng tới trụ giờ 
Tân HỢi, Tân Kim sinh Thủy, Thân, Tý, HỢi tam  hợp Thủy 
cục; nhật can Nhâm Thủy thân vượng rấ t rõ ràng. Thủy vượng
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hoàn toàn dựa vào Dần Mộc nhả ra hết tinh hoa, lưu thông 
thổ khí mà sinh tài. Dần tại can năm được Giáp Mộc triều 
nguyên, lại có chi giờ Hợi Thủy để hợp Mộc (nhưng không 
hóa), Thân, Tý hợp, Tân tận Thủy, toàn bộ mệnh cục là khí 
thế loại tượng Thủy, Mộc.

Thân vượng hợp thuận lưu, thân vượng thực vượng dụng 
tài, can tháng Bính Hỏa thiên tài là dụng thần, căn tư ờ n g  
sinh ở cung Dần; Giáp Mộc gần kề sinh cho, nên cũng rất 
vượng tướng. Tổ hợp thân vượng thực vượng lại có tài vượng, 
thực là mệnh đại phú.

Lúc trẻ hành Đinh Sửu tài vận, tuy có Hợi, Tý, Sửu tam 
hợp Bắc phương kiếp phương, nhưng có vượng thực hóa kiếp 
sinh tài, không những không cướp được tài mà còn là vận 
phát tài, nhưng là tài của cha. Mậu Dần, Kỷ Mão, sát vận hành 
đất thực thương, sát, quan, ấn, thân, thực, tài, ngũ hành liên 
tiếp tương sinh, nhất khí lưu động, thành tượng ngũ hành đều 
đủ, vốn là vận trình tài vượng thăng quan, nhưng tiếc là cung 
mệnh hưu không thấu, lúc này chỉ là thực thương vượng địa 
ám thương quan, nên là, chỉ phát tài lớn mà không có quan. 
Canh Thìn ấn vượng, Thân, Tý, Thìn tam hợp Thủy cục không 
hóa. Thân vượng vốn kỵ ấn, kiếp. Nhưng mệnh vượng thấu 
thực kiêm thực cục, vẫn là hóa kiếp sinh tài, vẫn là vận tốt 
phát tài. Tân Tị ấn vận hành tài địa. cũng không kém là mấy 
so với vận Canh Thìn, vẫn là vận phát tài. Nhâm Quý tỷ kiếp 
vốn đoạt tài, thực thần đắc cục lại triều nguyên, có kiếp thế 
nào cũng đều có thể hóa, nên vẫn là tài không bị cướp đoạt, 
lại thêm Tị, Ngọ, Mùi Nam phương tránh tài, chính là Nhâm 
Quý lại qua phương Nam, là lúc thu hoạch được lợi lộc lớn, 
phát tài tới đỉnh điểm. Do đó, mệnh vốn là cả đời đều là có 
duyên với tài, nên mới trở thành cự phú. Vì sao lại không 
quý? Thực thương đắc cục triều nguyên mà thực thương cách 
quá vượng, thực thương vượng thì chỉ phát tài mà không có 
mệnh quan quý. Mệnh này lại một lần nữa cho thấy, phần ấn,
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thân, thực, tài đều vượng tướng, không có kỵ vận, tất cả vận 
trình đều là hỷ vận, là cả đời thông thuận, không gặp phong 
ba bão táp.

16.Đắc cuc triều  nguyên: vì s á t  lắm  tai

Canh thất sát
Thất sát Canh Thân Nhâm thiên ấn Kỷ Mão

Mậu thiên tài Canh Thìn
Giáp tỷ kiên

Thiên tài Mậu Dần Bính thực thần Tân Tị
Mậu thiên tài
Mậu thiên tài Nhâm Ngọ

Giáp Tuất Đinh thương quan Quý Mùí
Tân chính quan

Chính ấn Quý Dậu Tân chính quan Giáp Thân

Ngày Giáp sinh tháng Dần là kiến lộc; can giờ Quý Thủy 
chính ấn gần thân tương sinh, vốn thuộc về thân vượng, tiếc là 
chi năm Thân Kim thất sát được Canh Kim triều nguyên 
thành sát vượng. Nguy hiểm hơn là, Thân, Dậu, Tuất tam hội 
mà hóa thành Tây phương Kim cục xung khắc Dần Mộc; căn 
của Giáp Mộc trong Dần bị rường Kim cục xung tận. làm cho 
Giáp Mộc không những chuyển thành nhược, Thân, Dậu, Tuất 
vẫn là quan phương cục của Kim, hơn thế thân nhược quan 
biến thành sát.

Toàn bộ mệnh cục là thân nhược tam hội Tây phương sát 
cục, vượng sát, nhiều sát, là mệnh cả đời tai họa liên miên.

Lúc trẻ hành Kỷ Mão tài vận đất dương nhẫn, Mão ở chi 
mà tài vô lực, dương nhẫn đoạt tài, lại có dương nhẫn địch 
sát, dụng thần đáo vị, nên trong giai đoạn trẻ tuổi, gia cảnh 
giàu có, vui vẻ hưởng thụ. Canh Thìn sát vượng Mộc suy khí, 
Thìn Thổ sinh Kim sát khắc thân, Giáp là nhật chủ, là đầu, là
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mật, nên đau đầu, sỏi mật cùng lúc xảy ra. Vừa vào vận Tân 
Tị quan sát hỗn tạp, TỊ Dậu hợp Kim, mệnh thành sinh Kim, 
Quý Thủy không có căn không thể hóa Kim. Mệnh tới đây thật 
là nguy hiểm, nhiều Kim khắc Mộc mà mất mạng.

Từ mục 11-16 đều là về đắc cục triều nguyến. Đắc cục, là 
địa chi lục hợp; tam hợp hoặc tam hội phương cục hoặc 
những cái hợp tương tự. Triều nguyên, là bản khí của địa chi 
ở thiên can lại thấu xuất. Đắc cục triều nguyên, là địa chi hợp 
cục mà lại đồng thời ở thiên can. Đắc cục, vốn là rất vượng, 
đảng thịnh, lại thêm thấu can, là tổ hợp ngũ hành vô cùng 
vượng tướng. Nên là, tổ hợp ngũ hành vô cùng vượng tướng 
gồm có: là quan ấn tất quý; là mệnh tất thọ; là thực thương 
phú mà khó quý; là kỵ, tức lắm tai nạn; là sát, chết sớm. Tổng 
kết lại là, đắc cục triều nguyên, nếu là hỷ, là đại phú; nếu là 
kỵ, nhiều tai bệnh, tuyệt không thể coi nhẹ.

17. vượng khí tới thân thì dừng: số trời đá định

Kỷ thất sát
Thiên ấn Tân Sửu Quý tỷ kiên Canh Tý

Tân thiên ấn Kỷ Hợi
Kỷ thất sát

Thiên ấn Tân Sửu Q uý tỷ k iê n Mậu Tuất
Tân thiên ấn Đinh Dậu

Quý Dậu Tân thiên ấn Bính Thân
Kỷ thất sát Ất Mùi

Tỷ kiên Quý Sửu Quý tỷ kiên Giáp Ngọ
Tân thiên ấn

Đây là một mệnh cục chép trong “Trích Thiên Túy”. Nhật
can Quý Thủy tọa ở Dậu Kim thiên ấn, sinh ở tháng Sửu, sát 
đương quyền; Dậu Sửu bán tam hợp Kim cục; có hai Tân đều 
thấu, hóa Kỉm thành công. Đây cũng là Dậu Kim thiên ấn đắc
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cục triều nguyên. Quý Thủy được thiên ấn cục sinh cho, 
vượng lại rất rõ ràng. Thân vượng hợp sát chế thân là quý, 
nhưng bản mệnh Dậu, Sửu tương hợp, sát hóa thành ấn kỵ, 
hữu tình trở thành vô tình. Đồng thời, tứ trụ  là loại tượng 
Thổ, Kim, Thủy; Thổ sinh Kim mà Kím sinh Thủy, trong cục 
không có một chút bóng dáng của Mộc, là bát tự mà vượng 
khí tới thân thì dừng. Hơn nữa, Quý Thủy sinh vào tháng 12, 
Thủy lạnh, bên trên đóng băng. Kim hàn, không có Hỏa cũng 
không có một chút sinh khí, là ý lạnh, đóng băng, không có 
chút sức sống, nên “Trích Thiên Túy” viết: “Không biết thiên 
mệnh đều là cách này. Học giả cần nghiên cứu sâu sẳc".

Mệnh này sát hóa thành ấn, trong mệnh không có Hỏa 
tinh nên được coi là tòng hàn; không cần gấp gáp điều hậu, 
tòng hàn ngược lại không có Hỏa lại là tốt. Vượng khí tới thân 
mà dừng, trước hết phải suy xét lưu thông vượng khí, lấy Mộc 
là dụng thần, kỵ Thổ, Kim, Thủy. Tiếc là mệnh không có Mộc, 
mà trong vận thì Mộc củng tới quá muộn, nhất định là mệnh 
chết yểu.

Canh Tý ấn vận đất tỷ kiên, vượng nhân lại thêm vượng 
phương, tất là u tối. Từ nhỏ gia cảnh kém, khổ không thể nói. 
Kỷ HỢi sát vận tới nơi sát, ấn, thân liên tiếp tương sinh, sát 
hóa thành ấn kỵ, bất hạnh. Đây là giai đoạn học tập, sức học 
rất kém. Mậu Tuất quan vượng, quan sát hỗn tạp, quan, sát, 
ấn, thân tương sinh, vượng khí tới thân mà dừng, bế khí mà 
chết.

Phàm vượng khí tới thân mà dừng, tất cần phải gặp thực 
thương vận, hoặc thực thương đới tài, hoặc tài đới thực 
thương. Mệnh không thấu ấn có thể hành quan sát, thân 
vượng quan sát có thanh danh, là vận tốt; thấu ấn, quan sát, 
ấn, thân liên tiếp tương sinh, quan sát quý khí hóa thành kỵ 
thần, vẫn là vượng khí tới thân thì dừng. Thấu ấn lại thấu 
quan sát, nếu không thể hành tài vận, vẫn là tài, quan, ấn, 
thân một đường tới thân thì dừng.
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Tóm lại, phàm  mệnh có vượng khí tới thân mà dừng, chỉ 
có thực thương lưu thông vượng khí mới là mệnh vận tốt. 
Thực thương đới tài hoặc tài đới thực thương, củng chỉ để làm 
vượng khí lưu thông. Các vận khác đều không hợp, nên 
thường là m ệnh yểu.

Từ đây suy ra: nhược khí tới sát mà dừng, cùng là tượng 
yểu mệnh.

18. S á t vượng thấu ấn lại có phù trỢ: mệnh phú quý

Chính ấn Tân Mùi

Thất sát Mậu Tuất

Nhâm Thân

Tỷ kiên Nhâm Dần

Kỷ chính quan
Đinh chính tài 7-16 Đinh Dậu
Ất thương quan 
Mậu thất sát

17- Bính Thân

Đinh chính tài 27- Ất Mùi
Tân chính ấn
Canh thiên ấn 37- Giáp Ngọ
Nhâm tỷ kiên 47- Quy Tị
Mậu thất sát 57- Nhâm Thìn
Giáp thực thần 67- Tân Mão
Bính thiên tài 77- Canh Dần
Mậu thất sát

Nhâm Thủy nhật can tọa Thân Kim thiên ấn, can giờ tỷ 
kiên giúp thân, nhật can không tính là nhược. Mậu Thổ thất 
sát đương quyền lại triều nguyên, chi năm có Mùi Thổ, có thể 
coi là thất sát loại lục hợp cục triều nguyên. Do thất sát quá 
vượng tướng, dẫn tới nhật can từ chỗ không tính là nhược lại 
chuyển thành nhược. Tân Kim chính ấn sinh ở tháng Tuất là 
có căn của dư khí, lại được chỉ ngày Thân Kim dương nhẫn, 
âm can dương nhẫn chỉ tính là lâm quan lộc, nên ấn vượng. 
Toàn bộ mệnh cục trở thành loại tượng Thổ, Kim, Thủy, thân 
nhược ấn vượng đắc cục triều nguyên hợp nhất là nghịch lưu,
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lấy Tân Kim chính ấn làm dụng thần, để hóa sát sinh thân. 
Tàn ấn vượng tướng, chi ngày lại tọa ấn, sát, ấn, thân tương 
sinh hữu tình. Dụng ấn tối kỵ tài tinh. Giờ thấu tỷ kiên, có thể 
hộ ấn, là thân cường sát vượng ấn vượng. Tân Kim dụng thần 
có vượng sát tương sinh lại có tỷ kiên bảo vệ, là cách tam  kỳ, 
nên là mệnh phú quý không cần nghi ngờ.

Lúc trẻ hành phương Đinh Dậu, Bính Thân tài vận ấn 
vượng. Đinh, Bính tài vận, ở đất Thân, Dậu là hưu tù vô lực, 
lại thêm Nhâm Thủy trong mệnh quay đầu khắc, tài không 
thể đoạt ấn. Ngược lại, đất Thân, Dậu ấn vượng, hóa sát sinh 
thân hữu tình, ấn là văn tinh, học hành thuận lợi, thành tích 
tốt. Ẳt Mùi thương quan mộ địa, sát, ấn, thân, thương nhất 
khí tương sinh, đất thương quan ám sinh tài, tài vận hanh 
thông. Giáp Ngọ thực thần tới đất tài, thực thần sinh tài, tài 
sinh quan, phát tài lại thăng quan. Hai đại vận Quý Tị, Nhâm 
Thìn, vận tỷ kiếp tài sát địa, quan chức không ngại, có điều 
tổn tài khó tránh. Hai đại vận Tân Mão, Canh Dần ấn vận, 
thương thực phương, ấn, thân, thương, thực tương sinh, một 
đường hanh thông, thuận lợi.

Tổng hợp những điều trên, mệnh này trừ  Nhâm, Quý tỷ 
kiếp vận có chút không thuận, những vận khác đều tốt cả, 
nên là mệnh phú quý. Đặc điểm chính của m ệnh này là, sát 
vượng ấn vượng, sát. ấn tường sinh hữu tình, lại dụng ấn là 
vừa có sinh vừa có bảo hộ. Phàm dụng thần đầy đủ, không bị 
tổn hại, có sinh lại có bảo vệ, gọi là cách tam kỳ.

Thông thường, mệnh này tương đối tốt, nếu lại thêm vận 
trình không trái ngược, có thể gọi là m ệnh phú quý, nếu 
không ít nhất củng phú hoặc quý.
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19. Chế sá t thái quá, vận tới sá t, quan: phú mà 
không quý

Bính chính tài
Thực thần Ất Tị Canh chính ấn 2-11 NhâmNgc.

Mậu chính quan 12- Tân Tị
Kỷ thất sát

Tỷ kiên Quý Mùi Đinh thiên ấn 
Ất thực thần

22- CanhTlùi

Quý HỢi Nhâm kiếp tài 32- Kỷ Mão
Giáp thương quan 42- Mậu Dần
Nhâm kiếp tài 52- Đinh Sửu

Tỷ kiên Quý Hợi Giáp thương quan 62- Bính Tý

Quý sinh ở tháng Mùi sát đương lệnh, may có ngày, giờ hai 
Quý Hợi, hai dương nhẫn trợ giúp thân, thân vượng có thể 
đảm nhiệm được tài, sát. Thân vượng sát nắm quyền, hợp Ảt 
Mộc thực thần chế sát là dụng thần, vốn là quý cách. Tiếc là 
Hợi, Mùi hợp lại thấu Ất, nên Hợi, Ất, Mùi có thể coi là dạng 
tam hợp thực thần cục. Kỷ Thổ thất sát không thấu, chế sát 
thái quá, sát lại bị ám hợp, chỉ có thể là mệnh tiểu phú tiểu 
quý. Do thực thần cục chế sát thái quá, chỉ có thể đổi thành 
tài sát là dụng, để hóa thực sinh sát. Kỵ ấn, tỷ, kiếp vận; thực 
Uiưung là bìnli vận, khong có lợi cho quan nhưng có niêm vui 
là có tài.

Lúc trẻ hành Tân Tị, đất hiêu ấn chính tài, hiêu ấn đoạt 
mất thực thần văn tinh, thành tích học tập lúc nhỏ không tốt, 
không thể đỗ được cao đẳng. Canh Thìn ấn vận quan địa, 
Thìn Thổ sinh Canh Kim, Kim vượng đoạt mất tú khí của Kỷ 
(hợp mà không hóa chỉ luận khắc), tuy không có gì bất lợi 
lắm, nhưng tâm tình thường không vui vẻ. Kỷ Mão, Mậu Dần 
sát, quan vận, vốn ứng với quan chức thành danh hiển hách, 
tiếc là Mão, Dần lại bị giữ vướng chân, làm cho sật, quan
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không hiển lộ được lực của nó. Lại càng ưếc hơn là Hợi, Mão, 
Mùi tam  hợp, tam  hợp thực thần cục, vẫn là quan sát bị chế 
thái quá, tuy có thể trở nên khá giả nhưng khó mà được quý; 
một đời an nhàn, tiếc là không thọ. Phàm mệnh m à thân 
cường sát vượng thực thương có lực, có quyền có uy, trong quý 
lại có phú. Thân cường sát nhược mà chế sát thái quá, là 
người thông minh, nhưng khó mà phát quý, chỉ có thể là anh 
học trò nghèo. Thân cường sát vượng mà thực thương thành 
cục hoặc là thành loại cục chế sát thái quá, tuy có thể khá giả 
nhưng khó quý, một đời an nhàn, có điều không thọ lắm.

20. S á t trong chế nhẹ: vân gàp thực thương là ph á t đat

Thất sát

Quý Mão Ât thiên tài 6-15 Mậu Ngọ
Bính chính quan 16- Kỷ Mùi

Đinh Tị Canh kiếp tài
Mậu chính ấn 26- Canh Thân

36- Tân Dậu
Tân Dậu Tân tỷ kiên 46- Nhâm Tuất

56- Quý HỢi
Đinh Tân tỷ kiên 66- Giáp Tý
Dậu

Ngày Tân tọa ở Dậu lộc, sinh ớ tháng TỊ, TỊ, Dậu bán tam 
hợp Kim cục, can có Tân Kim dẫn, tựa như hóa Kim thành 
công. Có điều Tân bị kẹp giữa hai Hỏa của Đinh, lại là ở tháng 
TỊ Bính Hỏa trực ban đương quyền, sát địa được lộc, lại thuộc 
về đề cương, Hỏa vượng chế Kim, do đó, tuy là Tân Kim là dẫn 
nhưng thực chất rấ t khó hòa thành, chỉ có thể luận hợp mà 
không thể luận hóa. Mão Mộc theo Hỏa, toàn bộ mệnh cục 
thành thế Hỏa Kim tương chiến. Tân Dậu nhật chủ Kim vượng, 
chỉ hợp thuận lưu, không hợp nghịch, lấy Quý Thủy thực thần 
chế sát là dụng. Tối kỵ hiêu, ấn, thứ đến là kỵ tài, sát.
198



Bản mệnh thân vượng sát vượng, lấy thực thần chế sát là 
dụng. Tiếc rằng can năm Quý Thủy, sinh ở tháng Tị là tử 
tuyệt, vốn là không thể đảm trách dụng thần, may mệnh có 
Tân Dậu Kim vượng, Quý Thủy thực thần có nguồn m ạnh mẽ, 
hơn nữa đại vận trong giai đoạn trung niên có Nhâm, Quý, 
Hợi, Tý vượng tướng, nên có thể lấy thực thần chế sát làm 
dụng. Nhưng mệnh có sát vượng sát nhiều mà thực thần lại 
nhẹ, không chắc, nên giai đoạn đầu đờl khó mà phát; vừa vào 
vận thực thương tới đất vượng địa là phát đạt.

Lúc trẻ hành Mậu Ngọ ấn vượng vận, sát, ấn tương sinh, 
trước 15 tuổi học hành giỏi, thành tích tốt. Kỷ Mùi hiêu vượng 
vận, đoạt m ất thực thần, tai ương lập tức tới. Trong giai đoạn 
học cấp III, thành tích học tập kém dần, không vào được cao 
đẳng, đồng thời tại vận này, lưu niên Kỷ Tị lại có nỗi buồn 
tang tóc. Hai đại vận Canh Thân, Tân Dậu kiếp, tỷ lộc vượng 
vận, dụng thực thần vốn kỵ tỷ, kiếp, nhưng do m ệnh thân 
vượng lại thành tỷ kỉên cục, gặp kiếp, tỷ vượng vận, tuy dụng 
thần không tổn hại, nhưng tài bạc khó giữ, hao tài thường xảy 
ra. Vận này Bính Đinh thất sát có tác dụng tốt, chế được kiếp 
giữ được tài, bớt tổn tài. Nhâm Tuất thương quan ấn địa, 
thương quan có thể trợ thực thần hội sát, tiếc là táo Thổ trong 
Tuất khắc Thủy, hợp sát vô lực, nhưng SO với vận trước thì đã 
khá hơn, bắt đầu có dấu hiệu phát đạt. Quý HỢi thực thần 
d ư ơ n g  n h ả n  v ư ợ n g  đ ịa , d ụ n g  th ầ n  đ á o  v ị, là  g ia i  đ o ạ n  đ ỉl i l i  

cao trong cuộc đời của mệnh chủ. Lúc này đã bước vào giai 
đoạn về già, là vận của con cháu, nên m ệnh chủ là m ệnh mà 
con cháu phát đạt, về già hưởng phúc.

Phàm thân cường sát vượng mà chế lại nhẹ, chỉ cần vận 
tới thực thương vượng địa, tất phát đạt, tiếc là vận trình tới 
quá muộn.
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21. Thán cường s á t vượng, chế hữu lực: ph ú  qu ý vẹn  
toàn

Giáp chính ấn
Chính ấn Giáp Dần Bính kiếp tài Tân Sửu

Mậu thương quan Nhâm Dần
Chính tài Canh Tý Quý thất sát Quý Mão

Bính kiếp tài Giáp Thìn
Canh chính tài

Đinh TỊ Mậu thương quan Ất Tị
Mậu thương quan Bính Ngọ

Thương quan Mậu Thìn Ất thiên ấn Đinh Mùi
Quý thất sát Mậu Thân

Đây là mệnh của thượng thư Mao Giới Xuyên được chép 
trong “Thần Phong Thông Khảo”. Thượng thư, tương đương 
với chức bộ trưởng ngày nay. Đỉnh Hỏa nhật can tọa ở TỊ lộc, 
bản thân vốn đã không nhược, có thể thắng và đảm  nhiệm 
được tài, sát. Trụ năm Giáp Dần thiên ấn tọa lộc, vượng ấn có 
thể sinh thân, tuy can tháng thấu Canh uy hiếp Giáp, làm cho 
Giáp không dám vượt qua để sinh Đinh. May m à Đinh Hỏa 
nhật can tự vượng, có thể chế phục được Canh Kim rồi sau đó 
nhận được Giáp sinh cho. Điều này để nói nhật can Đinh Hỏa 
vượng tướng lạl dược slnli. Tý Tliủy thất sát đương lệnh, can 
lại là Canh sinh cho, vượng rõ ràng. Mậu Thổ thương quan 
tọa Thìn, là đắc lộc. Canh Kim chính tài tuy ở tháng Tý là hưu 
tù, nhưng ở nhật chi TỊ có căn, lại có Mậu Thìn Thổ vượng là 
căn, nên tài củng không nhược.

Qua phân tích ngũ hành ở trên có thể thấy, m ệnh tạo thân 
cường sát vượng thương quan thịnh, thân cường sát vượng tất 
cần chế, lấy thương quan hội sát chế sát làm dụng thần, tối kỵ 
ấn thụ, tỷ kiếp không kỵ.
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Bắt đầu vào vận Tân Sửu, thiên tài hội thần, Tý, Sửu hội 
sát, học hành thành tài. Nhâm Dần, Quý Mão quan sát vận 
hành ấn vượng địa. Quan, ấn, sát, ấn tương sinh hữu tình, nên 
sớm làm quan, hơn thế 20 nám sau đó đều một đường thông 
thuận. Giáp Thìn chính ấn thoái khí vận, ấn đoạt thương 
quan nên không may, may có Đỉnh Hỏa nhật can rất vượng có 
thể tiết Giáp sinh Mậu, vượng khí một đường lưu thông tới tài 
thì dừng, tài ám sinh quan, nên đường quan vẫn không gặp 
trở ngại. Kỷ Tị vận về cơ bản không khác Giáp Thìn vận là 
mấy. Bính Ngọ, Đinh Mùi, kiếp tỷ vượng vận, về lý là ứng với 
tổn tại hoặc thương tổn thê. Nhưng may tại Ngọ, Mùi là kiếp, 
tỷ phương, lại là cung thương quan vượng tướng, trong mệnh 
có Mậu Thìn thương quan, thương quan và kiếp, lực lượng 
tương đối cân bằng, lúc này thương quan hoàn toàn có thể hóa 
kiếp sinh tài, tài ám sinh quan, nên là, 20 năm trong hai đại 
vận này, không những không tổn tài mà còn hết sức thông 
thuận, phú quý tới già.

Mệnh này là m ệnh cục điển hình cho ấn, thân, thương, tài 
đều vượng, một đời phú quý thông thuận như ý. Phàm ấn 
vượng thân vượng, thực thần hoặc thương quan cũng vượng, 
lại thêm tài, ấn, thân, thực tứ hành đều vượng, vận nào cũng 
hợp, không có kỵ vận, hơn nữa cả đời đều là phú quý song 
toàn.

22. S á t nhược được tài dưỡng: quan vàn thông thuận

Canh thất sát
Thât sát Bính Thân Nhâm thực thân Tân Mão

Mậu thiên ấn Nhâm Thìn 
Giáp thiên tài 

Tỷ kiên Canh Dần Bính thất sát Quý Tị
Mậu thiên ấn
Canh thất sát Giáp Ngọ

201



Canh Thân Nhâm thực thần Ất Mùi
Mậu thiên ấn Bính Thân 
Bính thất sát 

Kiếp tài Tân TỊ Canh tỷ kiên
Mậu thiên ấn Đinh Dậu

Đây là mệnh tạo của một người làm chức phiên niết, được 
chép trong “Trích Thiên Túy”; phiên niết, tương đương với 
chức chủ tịch tỉnh ngày nay.

Canh Kim nhật chủ sinh ở tháng Dần là tuyệt địa lại thất 
thời, nhưng thiên can thấu xuất kiếp tỷ, địa chi lại có hai 
Thân lộc, nhật can từ nhược chuyển cường là rất rỗ ràng. Đây 
là nhật can thất thời mà không nhược. Bính Hỏa thất sát sinh 
ở tháng Dần là trường sinh lại được lộc ở chi giờ Tị, vốn là 
vượng, tiếc là Dần lệnh Canh Kim lại ở trên đầu, địa chi có 
Thân xung, Mộc của tháng giêng còn mềm yếu, bị xung khắc 
tất tận; Tị, Thân tương hợp, can Canh Kim, nên TỊ, Thân hợp 
mà hóa Kim; Bính Hỏa trong Dần, TỊ, đều không còn; can 
năm Bính Hỏa thất sát chẳng những từ cường biến thành 
nhược, lạl còn trở nên hư phù vô căn, nên đây lại là đắc lệnh 
mà không vượng.

Mệnh này thân cường sát nhược, tất cần lấy Giáp Mộc 
thiên tài trong Dần trợ nhược sát làm dụng thân; hợp tài tính, 
quan sát; Kỵ tỷ, kiếp, thực, thương. Ban đầu vận Tân Mão, 
kiếp vận đất chính tài. Kiếp hành tuyệt địa vô lực, Mão Mộc 
ám hợp chi ngày Thân Kim, giải thoát được Tị Hỏa đang bị 
vướng chân, thất sát vượng lại có lực, nên lúc nhỏ học hành 
tốt, sớm thành danh. Nhâm Thìn thực thần nhập mộ, thực 
thần chế sát ứng với tai, may trong mệnh có nhiều Canh, Tân, 
Nhâm Thủy tham sinh quên khắc Bính Hỏa, Thân, Thìn đều 
hợp, giải phóng được Tị Hỏa bị kìm giữ, làm cho Bính Hỏa 
thất sát vượng tướng, vẫn là vận tốt. Quý Tị thương vận thất 
sát nhiều, thương quan tham  sinh quên khắc Bính, TỊ là Bính
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sát vượng địa, dụng thần đáo vị, quan vị hiển hách. Giáp Ngọ, 
Ất Mùi tài vận quan vượng phương, can chi dụng thần đều đáo 
vị, tài sinh quan vượng mà thành danh, đường làm quan 
thông thuận, làm tới chức phiên niết. Bính Thân, Đinh Dậu, 
sát quan vận hành tỷ kiếp địa, tỷ kiếp bị Bính, Đinh Hỏa trên 
đầu chế, tỷ kiếp không có khả năng chống lại sát, chống lại 
quan, chỉ có sát quan có quyền chế kiếp, tỷ, thiên can có hỷ 
thần đáo vị, quan vị vững vàng, một đời quan vận thông suốt.

Cục này diệu ở chỗ thân vượng sát nhược có tài sinh sát, 
trong vận chỉ có 10 năm không có can chi của tài, quan, sát; 
bảy đại vận, thì có 6 đại vận có tài, quan, sát, nên là quan vận 
cả đời thông thuận.

Phàm m ệnh thân vượng sát nhược có tài sinh sat, vận có 
tài, quan, sát vượng vận, đường làm quan thông thuận, phú 
quý song toàn.

23. vượng kh í tới thân: cần có thực thương tà i vận  
mới tố t

Thiên ấn Quý Mão Ất tỷ kiên 7-16 Canh Thân
17- Kỷ Mùi

Thất sát Tân Dậu Tân thất sát
27- Mậu Ngọ

Nhâm cliííili ấu
Ất Hợi Giáp kiếp tài 37- Đinh TỊ

47- Bính Thìn
Tỷ kiên Ất Dậu Tân thất sát 57- Ất Mão

Đây là mệnh tạo của một người làm việc trong lĩnh vực dự 
đoán, cũng là bạn của tác giả.

Thoáng nhìn qua thì mệnh này có Ât sinh ở HỢi là tử địa,
< * X  A  *tháng Tân Dậu thât sát đương lệnh trỉêu nguyên, At Mộc được 

lộc tại Mão lại bị Dậu xung phá, sát nhiều dụng ấn là điều rõ
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ràng. Nhưng lại không biết rằng vượng sát của Tân Kim đương 
lệnh sinh Quý Thủy, Quý Thủy sinh Mão Mộc, sinh tới lộc của 
nhật can thì dừng. Hai Dậu Kim sinh Hợi Thủy, Hợi Thủy sinh 
Mão Mộc lại sinh tới nhật can thì dừng. Dậu Kim tham  sinh 
quên khắc, nên không xung Mão Mộc, Dậu Kim không ở dưới 
chân Ất Mộc nữa. Đồng thời, trong mệnh không có một chút 
thực thương và tài tinh, quả thực là vượng khí tới thân thì dừng.

Mệnh m à vượng khí tới thân thì dừng, phương cách duy 
nhất là dụng thân, thực, thương lưu thông vượng khí, thổ tú 
tinh hoa, làm cho khí vượng không còn bị trở ngại thì mới có 
thể thông thuận, nếu không, vượng khí ách tắc không thông, 
giống như người bị thở khò khè, mãi không thở được, khí ứ 
trệ mà phổi bị phù thũng, tắc thở mà chết.

Mệnh cục m à vượng khí tới thân thì dừng, trừ  thực thương 
ra, chỉ có thể hành thực thương có tài, hoặc tài có thực thương 
vận. Còn lại, tất cả các vận trình đều là kỵ thần. Với m ệnh này 
mà nói, khi hành tài vận, là tài, sát, ấn, thân một đường lưu 
thông, vẫn là vượng khí tới thân thì ngừng. Hành quan sát, 
quan, sát, ấn, thân tương sinh, cũng là vượng khí tới thân thì 
dừng. Ân vận ấn, thân tương sinh, vẫn là vượng khí tới thân 
thì dừng. Tỷ kiếp vận cũng tương tự. Có người coi m ệnh này là 
thân nhược dụng ấn, kỳ thực là sai. Ban đầu hành Canh Thân 
quan vượng, quan, ấn tương sinh, tuy thông m inh nhưng 
v ư ợ n g  k l i í  tớ i t h â n  t liì d ừ n g , h o ằ i i  c ả n h  g ia  đ ìn h  k h ó  k h ă n  

khó m à theo học tiếp. Kỷ Mùi can chi đều là thiên tài, là tài 
vượng vận. Theo lý m à nói thân vượng hành tài vận là lúc phát 
tài, có điều thân vượng tỷ kiếp nhiều m à hành tài vận, nhất 
định phải có thực thương thông quan mới chuyển biến được, 
nếu không quần tỷ quần kiếp đoạt tài, nhẹ thì vợ, cha gặp tai 
họa, hoặc tổn tài; nặng thì bản thân gặp họa, huống hồ mệnh 
này tài, sát, ấn, thân một đường sỉnh tới tỷ kiên thì dừng, là 
họa càng lớn.
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Mậu Ngọ chính tài đất thực thần, hành tài vận có thự: 
thương, có thể lưu thông một phần vượng khí của tỷ kiên, nêi 
là, tài vận bắt đầu tốt lên: việc dự đoán bắt đầu có tiếng. Đini 
Tị thực thần vượng vận, khí cường vượng của sát, ấn, thân c3 
thể lưu thông thẳng tới thực thần mà không bị trở ngại, thự: 
thần ám sinh tài, nguồn tài thông thuận, mở rộng. Chủ mệni 
không phát tài là do trong mệnh không có tài, nhưng việc dư 
đoán rấ t tốt; có thể coi đây là đỉnh cao về tài vận trong cuộ; 
đời. Bính Thìn thương quan vận tài địa, củng là quan đới tèu, 
thuộc vượng khí lưu thông mà thương quan minh sinh tài. 
không kém là bao SO với vận Mậu Ngọ, nhưng kém hơn vận 
Đinh Tị.

Ât Mão tỷ kiên tới lộc, vượng thân vào đất vưọng tất sẽ 
kém đi. Do m ệnh không có tài để đoạt, nên e rằng họa hại lầii 
này ứng vào bản thân m ệnh chủ. Tác giả đoán đây là lúc 
mệnh chủ quy thiên.

Phàm m ệnh mà vượng khí tới thân mà dừng, có thể có 20 
năm đại vận thực thương, giai đoạn đó được như ý, còn trước 
và sau thực thương đều kém. Nếu đại vận không có thựo 
thương, là cả đời bế tắc không thông, hoặc nếu không là yểu 
mệnh.

Từ đây có thể suy ra: nhược khí tới sát, chỉ có ấn vận là ly 
tưởng nhất.

24. Chuyên vượng có tà i m à không có thực thương• 
bế tắc  nhưng trường thọ

Mậu chính tài
Chính tài Mậu Thìn Kỷ thiên tài 3-12 Bính Thìn

Quý thiên ấn 13- Đinh TỊ
Tỷ kiên Ất Mão Ât tỷ kiên 23- Mậu Ngọ

Kỷ thiên tài 33- Kỷ Mùi
Ất Sửu Quý thiên ấn 43- Canh Thân
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Tân thất sát 53- Tân Dậu
Giáp kiếp tài 63- Nhâm Tuất

Chính tài Mậu Dần Bính thương quan 73- Quý Hợi
Mậu chính tài

Đây là mệnh của anh họ tác giả.
Ngày Ẳt sinh ở tháng Mão, kiến lộc nên thân vượng. Mão 

Mộc được hai Ằt triều nguyên, địa chi có Dần, Mão, Thìn hội 
thành Đông phương Mộc cục, lại có Tân Kim nhập mộ ở Sửu, 
không có khả năng khắc Mộc. Đông phương Mộc cục chuyên 
vượng thành công, sách mệnh còn gọi là Khúc trực nhân thọ 
cách. Nhân thọ, Mộc chủ nhân, ý của tên gọi là Mộc vượng 
chủ sống lâu. Tháng Mão tuy Thổ tử lệnh, nhưng trụ  năm 
Mậu Thổ tọa Thìn, can Mậu đắc lộc. Can giờ Mậu Thổ tuy tọa 
Dần là bị vướng chân, nhưng Mậu được Sửu ở chl ngày, lại có 
Dần, Sửu ám lục hợp Thổ cục, nên là can glờ Mậu cũng được 
coi là lộc hợp cục; từ đó có thể thấy, bản cục Mộc vượng Thổ 
vượng rõ ràng. Có điều, đó là cách nhìn nhận cứng nhắc, cần 
phải có sự xét đoán linh hoạt hơn, theo cách nói của ông Lý 
Hồng Thành, đó là sinh vượng ở trạng thái tĩnh, chưa hề xét 
tới sinh vượng ở trạng thái động.

Thế thì, chúng ta sẽ xét sinh vượng ở trạng thái động xem 
sao: tác giả gọi đây là “thể sống” của bát tự. Mệnh cục Mộc, 
Thổ hành đều rấ t vượng, nhưng SO sánh, thì Mộc - Thổ có vẻ 
cân bằng, có điều Mộc đương lệnh lại hội cục triều nguyên; 
Thổ ở tử lệnh lại thất thời; đó là thứ nhất. Quan trọng hơn là 
Dần, Mão, Thìn hội Đông phương Mộc cục thành hóa, làm cho 
căn của Mậu Thổ trong Thìn và Mậu thổ trong Dần đều bị hợp 
hóa đi mất. Hai Mậu Thổ chỉ có căn ở trong Sửu, m à Sửu Thổ 
lại bị Ất Mộc và Dần Mão Thìn Mộc cục vây quanh khắc, Sửu 
Thổ bị khắc tận, đồng thời, Mậu Thổ tại chi năm và chi ngày 
cũng đều bị Ất Mộc và Dần Mão Thìn Mộc cục bao vây.
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Qua đó có thể thấy, bản mệnh là tượng tiêu chuẩn cho 
Mộc - Thổ tương chiến. Mộc cục vượng mà Thổ lại nhược, 
thân vượng hợp thuận lưu, lấy Bính Hỏa trong Dần, cũng chỉ 
có thể lấy Bính Hỏa thông quan làm dụng thần. Hợp Hỏa có 
Thổ và Hỏa có Hỏa. Do can không thấu ấn, quan, sát là hỷ, 
nhưng chỉ hợp can mà không hợp chi vì Thân xung Dần Mộc 
dụng thần. Tối kỵ phương Thủy.

Vận ban đầu Bính Thìn, thương quan đới tài, điều kiện gla 
đình tương đối tốt; thuở nhỏ sống vui vẻ; tới Đinh TỊ Hỏa 
vượng vận, dụng thần đáo vị càng vượng tướng, gia nghiệp 
hưng vượng, bản thân thông minh tài giỏi, cưới vợ đẹp.

Tới Mậu Ngọ, Thổ vượng đới Hỏa, lại là đất Hỏa vượng, gia 
nghiệp yên ổn, sinh con quý tử. Kỷ Mùi chính tài vượng vận, 
theo lý m à nói, thân vượng tài vượng vận là lúc phát tài tốt 
đẹp nhất. Nhưng không hay rằng mệnh chuyên vượng mà 
hành tài vận là quần tỷ đoạt tài vợ gặp tai, vận có hai Mậu 
Thổ chính tài trong mệnh đều thấu nên là có tang vợ, không 
tổn tài. Vận tới Canh Thân quan vượng vận, về lý thì thân 
vượng hành quan vận là thăng quan, nhưng mệnh cục này 
không thấu ấn, quan vận vốn là hỷ, tiếc là Thân xung Dần, 
Canh Thân vượng Thân xung Dần Mão Thìn hội cục, đất Thân 
vận, Thân vượng Dần tuyệt, nên Thân thắng mà Dần bại, nếu 
không thì tam  hội phưỡng cục không sợ bị Thân xung. Dần 
Thân tương xung, chỉ có dụng thần Bính Hỏa trong Dần bị 
Nhâm Thủy trong Thân khắc mà tuyệt. Dụng thần vừa tới lại 
gặp tai nạn bị khắc m ất sạch, bản thân bị bệnh tâm thần 
phân liệt. Tác giả dự đoán năm Mậu Tý trong vận Quý HỢi, 
HỢi, Tý, Sửu tam  hội Bắc phương Thủy cục, phương Bắc Thủy 
cục sinh Đông phương Mộc cục, vượng khí tới thân thì dừng, 
kiếp nạn khó tránh, hưởng thọ 80 tuổi.

Ví dụ này cũng chứng minh cho thấy lý luận ở mục 14 
“đắc cục triều nguyên, mệnh thọ” và mục 16 “đắc cục triều 
nguyên, nếu là kỵ thì gặp tai họa nặng”.
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25. Hỏa Thổ kh í trê.r nữ mệnh khó có con

Đinh thiên ấn 2-11
í,
At Mão

Kiếp tài Mậu Ngọ Kỷ tỷ kiên 12- Giáp Dần
Mậu kiếp tài

Chính ấn Bính Thìn Ất thất sát 22- Quý Sửu
Quý thiên tài
Kỷ tỷ kiên 32- Nhâm Tý

Kỷ Sửu Quý thiên tài 42- Tân Hợi
Tân thực thần 52- Canh

Tuất
Mậu kiếp tài 62- Ky Dậu

Kiếp tài Mậu Thìn Kỷ tỷ kiên 72- Mậu Thân
Quý thiên tài

Kỷ tọa ở Sửu sinh tháng Thìn, tỷ kiên tọa kiếp đương 
lệnh, trụ  giờ Mậu Thìn đắc lộc, trụ  năm  Mậu Thổ tọa dương 
nhẫn, can tháng Bính Hỏa tới chỉ Ngọ dương nhẫn, vượng ấn 
sát thân tương sinh, bốn địa chi Thìn, Sửu, Thìn, Ngọ, giống 
như Tuất, Sửu, Mùi là trung ương Thổ cục. Toàn bộ m ệnh cục 
là tượng Hỏa - Thổ trong Hỏa sinh Thổ vượng. Theo lý thuyết 
m à nói đây là Thổ cục chuyên vượng, hoặc cụ thể là Giá cảo 
oách. Cho dù là chuyên vượng cách hay là giá cảo cách, đều là 
thân vượng ấn vượng hợp thuận lưu, lấy Tân Kim thực thần 
trong địa chi ngày Sửu thổ tú làm dụng thần, hợp tài vận có 
thực thương, còn lại đều là kỵ vận, vì đều là vượng khí tới 
thân thì dừng. Tiếc là Tân Kim thực thần nhập mộ ở Sửu. Nữ 
mệnh lấy thực thương là con cái, thực thương nhập mộ lại bị 
Kỷ Thổ trùng trùng áp chế không lưu thông, là m ệnh không 
có đời sau. May có Sửu Thìn Thổ ướt lấy Hỏa ấn ám  tối là kỵ 
nên một đời không phải lo lắng cơm áo.

Lúc trẻ hành Ất Mão, Giáp Dần, sát vượng vận. Thân 
vượng quan sát chế tỷ khắc kiếp vốn là vận tốt, nhưng tiếc là
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mệnh có Bính Hỏa vượng án thông quan, sát, quan, ấn, thân 
liên tục tương sinh, sinh tới thân thì ngừng, nên tổn hại tới tài 
hoặc tới cha; Giáp Dần vận quan vượng hợp thân, Giáp Kỷ 
hợp, Sửu Dần ám hợp, các chi trong trụ  đều hợp, chính là lúc 
tốt đẹp nhất để kết hôn; có điều chung sống trước kết hôn 
sau. Quý Sửu thiên tài thân vượng địa, SO với hai vận trước là 
tài hao thân lại phá ấn, mệnh vận ngủ hành tương đối cân 
bằng, chồng có công việc ổn định, không lo đời sống vật chất. 
Nhâm Tý tài vượng địa, chồng được tăng lương, đờl sống tốt 
hơn. Thân vượng tài là tử, Nhâm Tý tài vượng vận đáng ra 
sinh con, tiếc là trong mệnh không có Kim thông quan, tài bị 
vượng kiếp trong mệnh quay lại khắc, quần kiếp đoạt tài chỉ 
có thể thành tai, tổn tài khó tránh. Tới năm 38 tuổi Bính 
Thân thương quan vượng địa nhận con nuôi. Tân HỢi thực 
thần vận tài địa, là lúc được như ý nhất. Tới năm 48 tuổi Bính 
Ngọ lưu niên, Bính Ngọ ấn vượng, đoạt mất Tân Kim thực 
thần trong đại vận. Quả là hiêu ấn đoạt thực, bản thân không 
chết thì cũng là người thân chết, chồng chết do sập hầm mỏ. 
Tiếp đó vận hành tới Thân Dậu Tây phương thực thương 
vượng địa, dụng thần đáo vị, tuy mất chồng nhưng không phải 
lo lắng về vật chất, được con nuôi hiếu kính. Cuối cùng, tới 
đại vận Mậu Thân, lưu niên Bính Tý qua đời, thọ 78 tuổi.

Vì sao lại chết năm Bính Tý? Thân, Tý, Thìn hợp Thủy, 
Mậu trong dạl vạn la Thố, Bính lưu niên là Hỏa, nên Thân, 
Tý, Thìn hợp mà không hóa. Lại do Thân, Tý, Thìn hợp mà 
không hóa, mà Hỏa trong mệnh vận và lưu niên đều vượng 
tướng, lưu niên Tý và Sửu trong mệnh lại hợp hóa thành Thổ; 
tăng thêm sức mạnh của Thổ. Đại vận Mậu Thổ, lưu niên 
Bính Hỏa sinh Thổ, mệnh vốn đã kỵ lại gặp. Sinh ở kiếp lệnh 
(vượng tướng), chết ở năm tài (hưu tù), hoàn toàn phù hợp với 
lý luận của mệnh học.

Vốn là, con của người con nuôi theo họ chồng của mệnh 
chủ, với ý là đời kế tiếp; nhưng khi mệnh chủ chết, người con
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lại đổi họ. Nên nữ mệnh này, tuy có con nuôi nhưng lại không 
có đời kế tiếp. Nguyên nhân cho tới cùng, chính là vì Hỏa Thổ 
khí trệ không thông, nữ mệnh không có con.

26. Hỏa viêm  Thổ táo: vườn không nhà trống

Mậu tỷ kiên
Tỷ kiên Mậu Thìn Kỷ chính quan 2-16 Canh Thân

Quý chính tài 17- Tân Dậu
Kỷ kiếp tài

Kiếp tài Kỷ Mùi Đinh chính ấn 27- Nhâm Tuất
Ất chính quan 37- Quý Hợi
Đinh chính tài 47- Giáp Tý

Mậu Ngọ Kỷ kiếp tài 57- Ất Sửu
Tỷ kiên Mậu Ngọ Đinh chính ấn 67- Bính Dần

Kỷ kiếp tài 77- Đinh Mão

Mệnh này ngày Mậu sinh tháng Mùi, ngày, giờ có hai Ngọ 
là dương nhẫn.

Thiên can đều là Mậu, Kỷ; chi năm là Thìn Thổ. Tứ thiên 
can trong mệnh, có hai tọa dương nhẫn, hai tọa lộc. Toàn bộ 
mệnh cục, là tòng Thổ. Nếu theo tòng cách, không có Mộc 
khắc, vẫn là thuộc về cách chuyên vượng không có phá, là 
mệnh phú quý song toàn; nhưng mệnh này không những 
chẳng phú chẳng quý mà lại còn bần hàn khắc vợ, nửa đời 
đều tay không. Điều này cũng chứng minh rằng các ngoại 
cách như là giá cảo cách là không thể thành lập, chỉ có thể lý 
luận theo sinh, khắc của ngũ hành.

Mậu sinh tháng Mùi, táo Thổ nắm quyền; ngày, giờ hai 
Ngọ, Hỏa nóng hướng lên trên chủ táo (khô), may mà chl năm 
trong Thìn có tàng, một chút Quý Thủy là tài, tài có thể sinh 
quan, nếu không, là mệnh không vợ không con, cô độc bần 
hàn cả đời. Bản mệnh Hỏa nóng Thổ lại khô, cần gấp dụng
210



Thủy điều hậu, có điều, cần có Kim thông quan Thủy mới có 
thể làm dụng thần. Nếu không có Kim, tới vận Thủy là tài, là 
quần kiếp tranh tài, hung tai tới ngay lập tức. Nên là mệnh 
này, Kim, Thủy đều cần dụng. Có điều Kim quan trọng hơn 
Thủy. Kim vận có thể làm vượng khí lưu thông, nên chỉ cần 
riêng Kim cũng được. Còn tới Thủy vận nhất định phải có Kim 
mới được, nếu chỉ có riêng Thủy sẽ thành tai. Vì thế sách 
mệnh mới nói: “Điều hậu cần gấp". Mộc vận củng có thể được, 
vì ấn trong mệnh không thấu. Tối kỵ lại hành Hỏa, Thổ.

Lúc trẻ hành Canh Thân, Tân Dậu thực thần, thương 
quan đắc lộc vượng vận, dụng thần đáo vị mà vượng tướng, 
lưu thông Thổ khí, thổ tú tinh hoa, nên từ nhỏ học hành tốt, 
trở thành đứa trẻ có học lực tốt nhất trong khu vực. Hơn 50 
năm qua, bà con ở các khu vực lân cận, trong nhà có chuyện 
hỷ hay tang ma đều nhờ cậy mệnh chủ viết cho vài lời. Trong 
vận này còn cưới vợ, sinh con; điều kiện gia đình cũng tốt, 
hơn 20 năm  đầu đời được hưởng âm phúc.

Nhâm Tuất tài vận hành tỷ địa, Nhâm Thủy thiên tài bị 
Mậu Thổ làm vướng chân, Ngọ Tuất hợp Hỏa, Hỏa sinh Thổ, 
Thổ nhiều Thủy trôi, bôn ba khắp nơi, thực là 10 năm phiêu 
bạt hơn. Quý Thủy vận tài vượng, ngũ hành cân bằng hơn 
nhiều, tiếc là tam  Mậu tranh hợp Quý Thủy, vẫn là Thổ nhiều 
Thủy trôi, vẫn là 10 năm bôn ba bên ngoài. Đồng thời, mệnh 
lạl co Ít tal, luc nay thâu can, tý kiếp nhiều dần tới tranh tài. 
Quần tỷ quần kiếp tranh tài, vợ gặp tai, vợ bị bệnh gan 
nghiêm trọng. Giáp Tý vận, Giáp phạm vượng Tý xung Ngọ là 
vợ qua đời. Từ đây, mệnh chủ hoàn toàn là tay trắng, gia 
nghiệp tiêu điều. Ât Sửu quan vận kiếp tài địa, quần kiếp 
chống quan, vẫn là nghèo khó. Bính Dần vận Hỏa trường sinh, 
Dần Ngọ bán tam  hợp Hỏa cục thành hóa, dự đoán tới lưu 
niên Tân TỊ, Tị, Ngọ, Mùi tam hội phương Nam hóa thành, 
Hỏa của tam  hội phương Nam sinh vượng Thổ trong mệnh,
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vìn đã tị hiềm lại gặp vượng khí tới thân m à ngừng, là lúc về 
Ciầu trời.

Phàm cục Hỏa viêm Thổ táo, bất luận là nam  hay nữ, đều 
u mệnh nghèo khó. Nếu là nữ mệnh lại còn thêm cả đời khó 
anh nở.

Sách mệnh truyền thống viết: Mệnh Hỏa viêm Thổ táo, 
<ần điều hậu gấp, cho dù ngũ hành sinh khắc hay cân bằng, 
tỳ  thực không đúng; nên lấy khí lưu thông, cân bằng tổng 
lợp của ngủ hành và sinh khắc chế hóa để luận là chính. Điều 
lậu chỉ hợp với phối hợp sử dụng. Mệnh này là ví dụ điển 
lình cho điều đó: thông khí lưu động là tốt nhất. Vượng Thủy 
Ciều hậu lại trở thành phiêu bạt.

27. Nám, ngày đồng vị, tổ  hợp không tốt: không vỢ 
íhông con

Tỷ kiên Mậu Tý Quý chính tài 1-10 Ât Mão
11- Bính Thìn

Giáp thất sát
Thất sát Giáp Dần Bính thiên ấn 21- Đinh TỊ

Mậu tỷ kiên 31- Mậu Ngọ
Mậu Tý Quý chính tài 41- Kỷ Mùi

51- Canh Thân
Chính tài Quý HỢỈ Nhâm thiên tài 61- Tân Dậu

Giáp thất sát

Trang 33 quyển hạ “Tam Mệnh Thông Hội” có viết: “Năm 
sinh, ngày sinh giống nhau (đồng vị), gọí là chủ thể đồng 
quan, chủ khắc thê”. Phù hợp là, tác giả có người quen, nam 
mệnh, ngày sinh, năm sinh giống nhau, không vợ không con. 
Vì có tính chất điển hình nên tôi ghi ra đây để bạn đọc cùng 
tham khảo.
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Một lần tình cờ, khi tác giả đang nhàn tản dạo bộ, g(p 
một người đang nghe đoán mệnh. Người đoán mệnh vừa gù 
ngày tháng năm  sinh của chủ m ệnh, tác giả không kìm đứ(C 
thốt lên: “anh không có vợ?”; khiến cho người đi xem mệrh 
đó rất ngạc nhiên. Sau này, nghiên cứu kỹ lưỡng, muốn tìm ]a 
quy luật của mệnh không vợ không con; kết quả nghiên củi 
là, người có năm  sinh, ngày sinh giống nhau, đó chỉ là tiêu cií 
bề ngoài; thực chất bên trong, đều là tổ hợp của tứ trụ  bát ự  
không tốt, phối hợp vô tình, hoặc là thân nhược sát nhiề-1 
không có ấn hóa, hoặc là Hỏa viêm Thổ táo không có một gict 
nước, hoặc là Kim lãnh Thủy băng không có Hỏa tinh... nêi 
tác giả tổng kết lại là: năm và tháng đồng vị, tổ hợp không tố , 
là mệnh không vợ không con.

Mậu Thổ sinh ở tháng Dần, thất sát nắm quyền lại tử 
thời lệnh; Dần Mộc thất sát đắc cục triều nguyên; địa chi Hợ. 
Tý, Tý đều thấu Quý, giống như là tam hội phương Bắc tíi 
cục; can năm Mậu Thổ vô căn lại bị lệnh Mộc Giáp Dần gầi 
kề tương chế mà mất, nên toàn bộ mệnh cục, tài cục sinh lệm 
sát, theo mệnh lý mà nói, có thể bỏ mệnh tòng sát. Lấy GiáJ 
Mộc thất sát làm dụng thần, hợp tài sinh; kỵ ấn thụ là tj. 
kiếp. Lúc trẻ hành vận Ầt Mão, Mão được lộc vượng vận, tònị 
sát không sợ quan hỗn tạp, quan sát đều là hỷ thần, kết hỢ}> 
với năm tài tháng sát trong mệnh, nên đoán là gia cảnh tươnị 
đói tốt, lúc nhó sông sung túc, xuất thân là địa chủ. Vừa vài) 
vận Bính Thìn, thiên ấn thân vượng địa. Tòng sát kỵ ấn thụ, tỵ 
kiếp, lại đúng vào lúc cải cách ruộng đất, đánh đổ địa chủ, 
phân chia lại đất đai. Người cha bị đấu tố, sản nghiệp, ruộng 
vườn, trừ  có căn nhà đang ở, còn lại bị phân chia hết; vì thẻ 
trở thành tầng lớp bần nông. Đinh Tị, Mậu Ngọ, Ât Mộc đều li 
ấn vượng thân vượng vận. Sách mệnh có câu “tòng sát gặp 
vượng khí, mệnh báo vô tình”. May mắn là, mệnh chủ tuy 
chưa về chầu trời; có điều tới nay vẫn cô độc một mình 
không có vợ, nghèo khổ không có chỗ nương nhờ. Muốn làir
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ngtời phiêu bạt cõi giang hồ, định xem bát tự kiếm cơm, có 
điéu lý luận mệnh học chỗ hiểu chỗ không, lại thêm gương 
niít u ám, nói không nên lời, chẳng có ai tìm đến xem.

Canh Thân đại vận, thực thần lộc vượng, cùng với dụng 
thin, đều là nguyệt lệnh đề cương thiên khắc địa xung, xem ra 
là cát ít mà hung nhiều. Sinh ở tử tuyệt chết ở sinh vượng, là 
lúc chủ mệnh qua đời. Năm Canh Thìn, Thổ sinh Kim vượng, 
kiẻp nạn khó tránh; không vợ không con, chỉ có ruồi xanh 
<tua tiễn!

Còn có một ví dụ nữa là người sinh năm Giáp Tuất, tháng 
Ccnh Ngọ, ngày Giáp Tuất, giờ Kỷ Tị, cũng là năm, ngày đồng 
cung. Mời bạn đọc phân tích xem sao.

“Tam Mệnh Thông Hội" có viết: “năm, ngày đồng vị, bất 
luìn nam nữ mệnh, nếu lấy người cùng tuổi thì mới tránh được, 
nếu không đều là khắc chồng khắc vợ”. Tác giả cũng chưa biết 
nguyên nhân, mong được đồng nghiệp lý giải giúp cho.

28. Tài tinh khóa kín: giàu nhưng keo kiệt lại khó có con

Nhật can Kỷ sinh ở tháng Thân, thương quan đương lệnh 
triều nguyên, chi tháng tọa sát, nhật can thân nhược rõ ràng. 
Nhưng do hai trụ  năm, giờ đều là Mậu Thìn, kiếp tài lộc
2 L4

Mậu tỷ kiếp 
Kiếp tài Mậu Thìn Ất thất sát

Quý thiên tài 
Canh thương quan 

Thương quan Canh Thân Nhâm chính tài
Mậu kiếp tài 

Kỷ Mão Ất thất sát
Mậu kiếp tài 

Kiếp tài Mậu Thìn Ất thất sát
Mậu thiên tài

Giáp Tý 
Ất Sửu 
Bính Dần

Tân Dậu

Nhâm Tuất 
Quý HỢi



vượng, nên là, can ngày từ nhược chuyển thành cường. Mão 
Thân ám lục hợp Kim cục, có Canh thành hóa, thương quan 
đắc cục triều nguyên mà vượng. Hai Quý Thủy thiên tài tàrg ở 
Thìn Thổ, lại bị Mậu Thổ trùng trùng áp chế; Nhâm Tíủy 
chính tài tàng ở chi Thân, củng bị Mão Thân ám hợp và Tltân 
Thìn minh hợp, hợp mất, có thể nói là hợp rất chắc. Nên là. 
cho dù trong mệnh có kiếp tài vượng thịnh lạl nhiều, chnh 
thiên tài đều bị áp chế trùng trùng và bị hợp chắc chắn. Đong 
thời, Thổ khí tận họa ở Kim, vượng thương hóa kiếp, ám s nh 
tài, cho dù kiếp nhiều kiếp vượng nhưng kiếp lại không tới 
được tài. Lại thêm có sát nắm quyền: là người quyền mưu.

Tổng hợp những điều trên, bản mệnh có tượng là Tìó. 
Klm, thân vượng hợp thuận lưu, thân vượng thương qv.an 
vượng, lấy tài tinh là dụng thần, hợp thực, thương,quan, sát 
vận; kỵ ấn thụ và tỷ kiếp vận.

Lúc trẻ hành Tân Dậu thực thần vượng vận, điều kiện 
kỉnh tế gia đình tốt, không thiếu của cải, được học hành đến 
nơi đến chốn. Nhâm Tuất chính tài tiến khí. Sớm kinh doanh 
liên quan đến các loại rượu, nhờ đó phát tài; nhưng hai Tlùn 
xung Tuất, là xung với phụ mẫu cung. Quý HỢi tài vận, dụng 
thần đáo vị mà vượng tướng, kinh doanh luôn được như ý- 
Quý HỢi tài vận là vận phát tài thịnh vượng nhất của mệiih. 
Giáp Tý chính quan hành đất tài, Thân, Tý, Thìn tam hợp tài 
cục. Thân vượng thương vượng vận tài cục, tiên bạc cuôn cuộn 
đổ về, đó là do trong mệnh có hai tài khố. Tài vận về sau, tuy 
không bằng giai đoạn này nhưng cũng là rất tốt.

Chủ m ệnh là người yêu tiền, rõ ràng là thần giữ của. Nâni 
40 tuổi không có con, lấy vợ nữa cũng vẫn không có con. 
Người này thọ ngoài 90 tuổi, yêu tiền như mạng, về sau, gia 
nghiệp cực kỳ hùng hậu đó bị phân tán hết. Nghiên cứu kỹ 
lưỡng thì thấy, đều  là  do  tài tinh quá tàng ẩn, trùng trùng áp  
chế lại thêm khóa kín, không được lưu thông mà ra. Tài 
không thông thì tài không thể sinh quan. Nam mệnh lấy quaii
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làm con trai, trong mệnh tử tinh không thấu, sao con cái 
không được trợ giúp, nên không có người kế tục.

Người giàu không có con, nên tích cực làm việc thiện, chia 
bớt của cải, để tài tinh có sự vận động, lưu thông, như thế mọi 
gọi được tử tinh (sao con cái) tới.

29. N guyêt lệnh thấu là hỷ, dung: trọn  đời
chuyện tố t lành

Quý chính tài
Thất sát Giáp Tý Đinh Mão

Giáp thất sát Mậu Thìn
Bính thiên ấn

Thiên ấn Bính Dần Kỷ TỊ
Mậu tỷ kiên
Giáp thất sát Canh Ngọ

Nhâm Dần Bính thiên ấn Tân Mùi
Mậu tỷ kiên Nhâm Thân
Kỷ kiếp tài Quý Dậu

Kiếp tài Kỷ Mùi Đinh chính ấn Giáp Tuất
Ất chính quan

Đây là mệnh của một vị làm tới chức quan sát được chép 
trong “Trích Thiên Túy”. Đời Đường, chức quan sát tương 
đương vớỉ chức chủ tịch tỉnh ngày nay; đời Thanh, tương 
đương với cấp bậc trong khoảng từ chủ tịch thành phố tới chủ 
tịch tỉnh, phó chủ tịch tỉnh.

Ngày Mậu tọa ở Dần thất sát lại sinh ở tháng Dần sát 
đương lệnh, Dần sát được Giáp triều nguyên ở can năm, lưỡng 
Dần lục hợp sát cục, vốn là Mậu Thổ nhật can cực nhược, 
nhưng trụ  giờ Kỷ Mùi là lộc vượng có thể giúp thân, càng diệu 
hơn là tháng thấu Bính Hỏa thiên ấn trường sinh ở Dần, mà 
nguyệt lệnh thất sát sinh ấn, ấn sinh thân, vô tình lại thành 
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hữu tình, vượng sát chế thân thành vượng sát sinh ấn để ấn 
sinh thân.

Xét toàn cục, ngày, tháng đều là Dần, Mậu tàng trong đó 
đều thấu xuất ở thiên can, hình thành khí thế loại tượng là 
Mộc, Hỏa, Thổ; thân nhược biến thành vượng khí tới thân thì 
ngừng; lấy Canh Kim, Thân, Dậu Kim lưu vượng khí là dụng 
thần, hợp nhất Kim vận và Kim mang Thủy vận.

Lúc trẻ hành vận Mậu Thìn, Kỷ Tị, tỷ kiếp vượng vận, 
vượng khí tới thân thì ngừng, tổn tài thương thê là chuyện khó 
tránh. Tiếp theo hành Canh Ngọ, Tân Mùi thực thương quá 
khí vận; dụng thần đáo vị, thực thương chế sát mà có thanh 
danh, liên tục được thăng quan chức. Nhâm Thân, Quý Dậu, 
Giáp Tuất, 30 năm đó, Thân, Dậu, Tuất thực thương vượng 
địa, địa chỉ dụng thần đáo vị, quan vận thông thuận tới già.

Bản mệnh may có Giáp, Bính, Mậu đều thấu quan, lại có 
Bính thông quan, Giáp Mộc thất sát từ kỵ hóa thành ân. 
Thêm Canh, Tân, Thân, Dậu, Tuất thực thương can chi, dụng 
thần đáo vị trong 50 năm. Nên là, chỉ trừ  có lúc trẻ có chút 
tổn tài khí ra, còn lại bắt đầu từ Canh vận, có 50 năm thuận 
lợi như ý.

30. Nguyêt lênh thấu là cừu, kỵ: một đời lắm hung tai

Nhâm thất sát
Chính ấn Ất Hợi Đinh Sửu 

Bính TýGiáp thiên ấn 
Giáp thiên ấn

Thực thần Mậu Dần Bính tỷ kiên
Mậu thực thần

Ảt Hợi

Giáp Tuất 
Bính Tý Quý chính quan Quý Dậu

Chính tài Giáp Ngọ Đinh kiếp tài Nhâm Thân
Kỷ thương quan Tân Mùi
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Đây là m ột m ệnh được chép trong “Trích Thiên Túy".
Bính Hỏa sinh ở tháng Dần ấn đương quyền, Ngọ nhẫn 

vượng ở chi giờ; can giờ Giáp Mộc lộc lại ở gần thân tương sinh; 
Dần, Hợi lục hợp Mộc cục, lại có can năm Ất dẫn, nên hợp hóa 
thành công; có thể thấy rõ Bính Hỏa nhật can vượng tướng.

Xét tổng thể tứ trụ  bát tự, Thủy hưu tù nên theo Mộc, 
mệnh thành khí thế loại tượng Mộc, Hỏa, Thổ, thân vượng 
hợp thuận lưu, lấy Mậu thực thần lưu thông tiết tú là dụng. 
Mậu tọa ở Dần là tử lệnh, lạl bị Dần Hợi Mộc cục và Ất vây 
khắc, chi giờ Ngọ dương nhẫn vượng căn. Tiếc là Ngọ bị Tý 
xung, căn của Mậu Thổ hoàn toàn bị xung mất.

Mệnh dụng Mậu Thổ thực thần thổ tú, kỵ nhất là Giáp Mộc 
hiêu ấn, thực, chủ khí Giáp Mộc của nguyệt lệnh là kỵ thần.

Vận lúc trẻ là Đinh Sửu, kiếp tài thực vượng địa, Đinh 
Hỏa sinh Thổ, Đinh Sửu lấy Thổ làm chủ, lại thêm Tý, Sửu 
hợp Thổ, giải trừ  Kỷ Thổ trong Ngọ bị vướng chân, thực 
thương tiết tú  có lực, tổ nghiệp giàu có, của cải để lại nhiều, 
gỉai đoạn thơ ấu, thực là vui vẻ, hưởng thụ. Vừa vào vận Bính 
Tý, Hỏa bị vướng chân, Ngọ bị Bính Tý xung, căn của Mậu 
Thổ dụng thần hoàn toàn bị xung mất; là nguyên nhân cha mẹ 
qua đời, lại liên tiếp gặp mấy lần Hỏa hoạn. Ất Hợi quan ấn 
đều vượng; quan, ấn, thân liên tục tương sinh, Ất ấn đoạt mất 
Mậu Thổ dụng thần. Mệnh có thực thần thổ khí và thực thần 
chế sát, vận tới ấn là đoạt mất thực thương, tú khí bị đoạt, tất 
gặp đại họa. Nên là, liên tục gặp Hỏa hoạn, lại m ất vợ mất 
con, cô độc nghèo khổ không chỗ bấu víu, chỉ còn biết than 
thân trách phận, sau  tự tử.

Phần 29, 30 đều là Giáp, Bính, Mậu trong nguyệt lệnh 
Dần thấu thiên can. Mục 29 chủ khí là thất sát, vốn là khắc 
thân, là kỵ, nhưng may nguyệt can thấu Bính Hỏa thông quan, 
nên biến thành sát, ấn, thân tương sinh, kỵ biến thành ân, 
nên chủ khí là hỷ, là tốt. Mục 30, thân vượng dụng thực 
thương; Giáp Mộc chủ khí trong nguyệt lệnh lại là kỵ thần.
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Nên là nguyệt lệnh tàng can, thấu xuất thiên can, nhất là chủ 
khí trong đó , là hỷ thì là phúc lớn; chủ khí là kỵ, là tai họa 
lớn. Vì nguyệt lệnh chủ khí là đề cương, là có lực nhất.

31. Cách tính toán số anh chi em: xem  tỷ  k iếp

Mậu chính tài
Nhâm Thìn Ất tỷ kiên 9-18 Kỷ Dậu

Quý thiên ấn 19- Mậu Thần
21

Nhâm chính
tài

Canh Tuất Đinh thực 29- Đinh Mùi
thần 38
Tân thất sát

Ất Mão Ảt tỷ kiên 39- Bính Ngọ
48

Giáp kiếp tài
Mậu Dần Bính thương 49- Ất Tị

quan 71
Mậu chính tài 59- Giáp Thìn

Phân tích anh chị em nhiều hay ít, có hay không, trước hết 
phái băt đâu phân tích ần thụ đại diện cho mẹ; sau đó phân 
tích tỷ kiên và kiếp tài. Trạng thái vượng, suy của ấn thụ và tỷ 
kiếp thể hiện số lượng anh chị em.

* Ê 9 <An thụ: can năm  Nhâm Thủy chính ân tọa ở Thìn cung là 
Thổ khố, trong có căn của Quý Sửu. Nguyệt lệnh Tuất là nơi 
Thủy quan đới, Thủy tiến khí, lại được nguồn của Canh Kim 
vượng, nên là, Nhâm Thìn là Nhâm Thủy chính ấn tọa khố, 
không thể gọi là Nhâm Thủy nhập mộ, chính ấn vượng tướng.

Quan tinh: Canh Kim chính quan Tuất lệnh được dư khí, 
Tuất là táo Thổ (đất khô) tuy không sinh Kim, nhưng có Thin
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Tuất tương xung, Đinh Hỏa trong Tuất bị khắc mất, táo Thổ 
mất Hỏa nên không còn là đất khô nữa, lại trở thành ướt, nên 
Tuất Thổ có thể sinh Kim, quan tinh vượng tướng.

Tỷ kiếp: nhật can Ât Mộc tọa ở Mão lộ, chi giờ được Dần là 
dương nhẫn, tháng Tuất, Mộc khí tiến, tỷ kiếp vượng rõ ràng.

Xét về toàn cục, ấn vượng, quan vượng, tỷ kiếp vượng; ấn 
vượng có căn được quan sinh, là chính ấn vượng tướng. Ẩn là 
mẹ, ấn vượng là sức khỏe của người mẹ tốt. Tỷ kiếp vượng là 
anh em chị em vượng tướng. An vượng lại có tỷ kiếp vượng, có 
vượng khí lưu thông, là sức khỏe của mẹ tốt lại sinh ra  các 
anh chị em khác, nên tứ trụ có tượng không ít anh chị em.

Trên đây là phân tích mệnh lý mẫu vượng m à sinh anh 
chị em. Thế thì, rốt cục là có bao nhiêu anh chị em? Có một 
phương pháp đơn giản nhất, chính là xem trong m ệnh có bao 
nhiêu tỷ kiếp. Mệnh này có tứ Mộc là Ất Mộc, Mão Mộc, Giáp 
Mộc trong Dần, Ảt Mộc trong Thìn, nên bản m ệnh có tất cả 
bốn anh chị em.

Nữ mệnh lấy tỷ kiên làm chị em, kiếp tài là anh em. Trong 
tứ Mộc, nhật can là bản thân, có hai tỷ kiên, m ột kiếp tài, bao 
gồm cả bản thân, nên là có ba chị em, một anh hoặc em trai.

Thứ tự sắp xếp anh chị em như sau: sinh ra  trước là anh, 
chị; sinh sau là em trai em gái; như thế là lấy nhật can làm 
tiêu chuẩn, tỷ kiếp ở năm, tháng là anh, chị; ở giờ hoặc ngày 
là các em; Ất Mộc trong Thìn là chị cả; Mão Mộc ở chi ngày là 
em gái; Giáp Mộc trong Dần là em trai. Mệnh chủ đứng thứ 
hai, dưới chị cả. Bên dưới còn có một em trai và m ột em gáiể

Trong mệnh có Ẳt Canh hợp mà không hóa, nên số lượng 
anh chị em thay đổi. Năm, tháng Thìn, Tuất tương xung; Ất 
Mộc trong Thìn và Tân Kim trong Tuất đều bị xung đi. Sau 
khi xung, Ất Mộc tỷ kiên bị Tân Kim khắc mất, nên giảm bớt 
đi chị gái. Cách suy diễn như sau:
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Nữ m ệnh này có tất cả là bốn anh chị em. Nhật chủ đứng 
hàng thứ hại, chị gái hơn 6 tuổi (năm Nhâm Tuất) chết yểu. 
Hiện chỉ còn m ột em gái và em trai. Bản thân là con trai cả.

Ba chị em, đều có thể phát đạt, tiền đồ rất lạc quan, tỷ 
kiếp đều được lộc vượng, tài, quan, ấn tam kỳ đều đủ. Trong 
đó em gái út là nổi trội nhất, có thêm Bính Hỏa thương quan 
trường sinh ở Dần, thân, thương, tài tương sinh hữu tình.

Đây là một cách để xét anh chị em, cách này cũng đơn 
giản nhất; có độ chính xác nhất định; lại dễ nắm bắt, dễ nhớ. 
Ngoài cách này ra, củng còn các cách khác.

32. Ân sin h  thân vượng, không có phu (thê) tinh: 
thời đ iểm  ly hôn

Mậu thất sát
Thất sát Mậu Tuất Đinh thiên tài 7-16 Ât Mão

Tân chính ấn 17-26 Giáp Dần
Mậu thất sát

Thiên tài Bính Thìn Ất thương 27-36 Quý Sửu
quan
Quý kiếp tài 
Canh thiên ấn

Nhâm Nhâm tỷ kiên 37-46 Nhâm Tý
Thân

Mậu thất sát
Mậu thất sát 47-56 Tân HỢi

Thực Giáp Thìn Ất thương
thần quan

Quý kiếp tài 57- Canh
Tuất

Ngày Nhâm Thân tọa trường sinh, ấn ở Canh Kim lộc 
vượng, nguyệt lệnh Thủy khố có căn; Thân, Thìn theo Thủy.
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Nhật can vượng tướng. Nhưng mà, Thìn Thổ nguyệt lệnh thất 
sát nắm quyền, trụ  năm Mậu Tuất, thất sát tọa dưới lộc Tuất, 
Thìn, Thìn tam hội sát cục triều nguyên, lại được Bính Hỏa 
thiên tài sinh sát; sát vượng sát nhiều được sinh. Như thế là 
thân nhược sát nhiều. Thân vượng biến thành thân nhược, 
hợp ấn thụ, tỷ kiếp vận; kỵ tài tinh và thất sát. Nữ mệnh 
Nhâm Thủy nhận can lấy Mậu Thổ thất sát là phu tinh; phu 
tinh là kỵ thần. Đó là tượng tình cảm của hai vợ chồng không 
hòa hợp. Trụ năm Mậu Tuất thất sát vượng m à sớm thấu, là 
điềm báo tảo hôn.

Vận Ẩt Mão, thương quan đắc lộc, chế sát hợp sát, có 
tượng động về hôn nhân, chưa kết hôn nhưng đã sống cùng. 
Giáp Dần thực thần được lộc vượng, chế sát hợp sát m à kết 
hôn, nói một cách nôm na là "lên xe rồi m ua vé bổ sung”. Quý 
Sửu kiếp tài vượng địa, năm Quý Dậu, Kim sinh Thủy vượng. 
Lúc này tổ hợp giữa mệnh vận và lưu niên như sau:

Can của tuế vận và mệnh là Mậu và Quý hợp Hỏa, Mậu sát 
đã mất (luận tham không luận hóa, những cái khác tương tự); 
mệnh vận Thân, Dậu, Tuất tam hội Tây phương Kim cục, chi 
năm Tuất sát và chi ngày sát trong Thân cũng đều đi mất. 
Mệnh tuế Thìn, Dậu hợp Kim; hai Thìn sát trong đó đều 
không còn. Tuế vận Dậu, Sửu hợp Kim, Sửu cung trong vận 
chủ về quan tinh cũng không còn. Tới đây phu tinh trong 
mệnh vận, tức l à  ngôi sao v ề  bạn đ ờ i  h oan  toan khổng CÒX1, 

cung bạn đời cũng bị hợp mất. Đồng thời, Thân, Dậu, Tuất và 
Thìn Dậu, Sửu thiên ấn cục sinh Nhâm Thủy, nhật chủ vô 
cùng vượng tướng, vốn là sát vượng sát nhiều bị phu tinh áp 
chế không dám ngẩng đầu, lúc này thân vượng không có sát 
chế, chủ mệnh ly hôn.

Nguyên nhân và thời gian ly hôn của nữ m ệnh này có thể 
khái quát như sau:

Phu tinh trong mệnh là kỵ thần, đó là tượng hôn nhân 
không thuận sẵn có trong mệnh. Vận tuế phu cung, phu tinh
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hoàn toàn bị hợp (thực chất là xung hình) mà mất, trở thành 
thân vượng ấn, tỷ vượng, đó là lúc ly hôn.

Dựa vào logic suy đoán mệnh lý của nữ mệnh này, thì 
nguyên nhân và thời gian ly hôn của nam mệnh là:

Trong mệnh thê tinh là kỵ thần, vận tuế lại hợp mất toàn 
bộ thê cung, thê tinh (xung hình), trở thành thân vượng ấn 
vượng, đó là lúc ly hôn.

Đó là luận riêng về nữ mệnh và nam mệnh; nếu thêm một 
bước kết hợp luận chung nam mệnh và nữ mệnh, thì nguyên 
nhân và thời gian ly hôn sẽ là:

Phàm phu tỉnh (thê tinh) trong mệnh là kỵ thần, thì đó đã 
là thông tin hôn nhân bất lợi thể hiện sẵn trong mệnh (còn gọi 
là yếu tố tiên thiên). Nếu tới đại vận, lưu niên hợp mất toàn bộ 
nhật chi và phu -thê tinh (khắc, hình, xung), trở thành thân 
vượng ấn cường, đó là lúc ly hôn.

33. Dung thần cả  đời vô vị: kiếp án xin

Kiếp tài Giáp Dần

Thương quan Canh Ngọ 
Ất Mao

Giáp kiếp tài 
Bính thương quan 
Mậu chính tài 
Đỉnh thực thần 
Kỷ thiên tài 
Át tý kiên

Chính quan Bính Tý Quý thiên ấn

Tân Mùi 
Nhâm Thân

Quý Dậu 
Giáp Tuất 
ẤtHỢi 
Bính Tý

Nhật can Ất tọa chi Mão là lộc vượng, đã là không nhược, 
có thể đảm nhiệm được tài quan rồi. Vì trong mệnh chỉ có 
ngũ hành tám  chữ, tự tọa ở đất lộc, là đã coi như không 
nhược, nếu lại càng có lực hơn thì Ât Mão nhật trụ được gọi là 
vượng tướng. Huống hồ lại có trụ năm Giáp Dần, kiếp tài tọa 
lộc vượng, "Trích Thiên Túy” gọi đó là “đằng la hệ Giáp”, như
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thế thì dù có sinh vào mùa nào cũng đều là thân vượng, hoàn 
toàn không sợ tài sát. Mà nhật can Ât Mộc và kiếp tài Giáp 
Mộc đều tự tọa lộc vượng, vô cùng vượng.

Thương quan: Bính Hỏa thương quan sinh ở tháng Ngọ là 
dương nhẫn đề cương, lại được Giáp, Ất sinh, Dần, Ngọ bán 
tam hợp, đương nhiên cũng rất vượng. Tiếc là, Bính Hỏa tọa ở 
Tý Thủy, Tý Thủy dưới chân nên thương quan chịu tổn hại. 
Mệnh lấy lộ là bình thường, lấy ẩn tàng là quý. Nơi tuyệt gặp 
sinh phần lớn là lấy “tư" (quý) luận. Nơi vượng gặp thương 
nhiều là tiện luận. Thương quan vượng tướng bị tổn thương 
tức là vô lực.

Tài tinh: Mậu Thổ chính tài sinh ở Ngọ lệnh, thực vượng 
tài tướng, tiếc là không thấu can, tuy vượng m à vô lực, cần tới 
lúc tài tinh thấu can thì mới có lực.

Quan tinh: Canh Kim chính quan bị nguyệt lệnh Ngọ Hỏa 
ở dưới chân, bị khắc hao lại không có Thổ sinh cho, nên hư 
phù không có một chút sức lực.

Qua phân tích tổng hợp ngũ hành ở trên, nhật can Ât Mộc 
thân rấ t vượng, thân vượng hợp thuận lưu, lấy Bính Hỏa 
thương quan làm dụng thần, hợp thực thần và tài vận; kỵ nhất 
là ấn thụ, thứ đến kỵ tỷ kiếp.

Vận Tân Mùi, sát vận tài địa, tuy không được coi là hỷ, 
nhưng cũng không thuộc kỵ, SO với mệnh mục vốn Thổ Kim 
thì cũng coi như có chút cân bàng, nên là thời kỹ niên thiếu 
trôi qua êm ả. Nhâm Thân, Quý Dậu đại vận, Kim sinh Thủy 
vượng, Nhâm Quý Thủy xung mất Bính Hỏa dụng thần, kỵ 
thần đối đầu, là tai nạn lớn. Giáp Tuất kiếp tài vận, liền bại 
thành tro. Vừa vào vận Ất HỢi, Thủy sinh Mộc vượng, Thủy 
Mộc đầy đủ. Do nhật chủ lúc này đã không có tài để cướp, chỉ 
có thể luận là ăn xin qua ngày.

Bản mệnh thân vượng có thể thắng tài quan, nhưng chính 
quan hư phù coi như không có, tài vận tận cuối đời củng 
không đáo ví, dụng thương quan nhưng thương quan bị
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thương tổn, lại đợi rất nhiều đại vận mới tới được can như ý, 
có điều đã quá muộn, lại bị vướng chân. Nên là cả đời đều ở 
đất vô vị, cuối cùng đi ăn xin.

Giả sử mệnh này Bính Hỏa thương quan không bị tổn hại, 
thì mệnh có thể coi như tương đối tốt. Thân vượng thương 
thực vượng, vương khí tự nhiên lưu thông, thương thực có thể 
ám sinh tài, tuy rằng vận trình có thể không được như ý, 
nhưng ít nhất cũng không phải lo về cơm ăn áo mặc, hoặc nếu 
không cũng tích lũy được chút ít.

34. Ngũ hành vượng tướng lai lưu thông: ngú phúc 
đều đủ

Chính quan Mậu Tuất

Chính ấn Canh Thân

Quý Hợi 

Thực thần Ất Mão

Mậu thương quan 
Đinh thiên tài 
Tân thiên ấn 
Canh chính ấn 
Nhâm kiếp tài 
Mậu chính quan

Nhâm kiếp tài 
Giáp thương quan
Ất th ự r  th ầ n

Tân Dậu 
Nhâm Tuất

Quý Hợi

Giáp Tý 
Ất Sửu 
Bính Dần 
Đ in h  M ão  

Mậu Thìn

Đây là mệnh của một người làm chức “hoàng đảng” được 
chép trong ‘Trích Thiên Túy”; hoàng đảng, ngày nay tương 
đương với vỉ trí chuyên viên cấp 1 của thành phố, hoặc tỉnh, 
hoặc là chủ tịch thành phố. Ngũ phúc, là phú, quý, thê, tử, thọ.

Tứ trụ  trên, trụ  năm Mậu Tuất ở lộc, trụ tháng Canh Thân 
đắc lộc, trụ giờ Ầt Mão đắc lộc, trụ ngày Quý Hợi được dương 
nhẫn, thực tế cũng tương đương với lộc; như thế là tứ thiên 
can trong trụ  đều rất vượng tướng. Hơn nữa tứ thiên can đều
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tự tọa lộc vượng, còn tốt hơn SO với tọa lộc ở các chi khác. 
Chỉ có điều thiếu Hỏa, Hỏa là tài, nhưng trong chi năm Tuất 
có tàng căn của Đinh Hỏa thiên tài.

Đặc điểm của mệnh này là: ngũ hành đều vượng, đó là 
đặc điểm nổi bật thứ nhất. Đặc điểm quan trọng thứ hai là, 
thiên can Mậu Thổ sinh Canh Kim, Canh Kim sinh Quý Thủy, 
Quý Thủy sinh Ất Mão; địa chi là Tuất Thổ sinh Thân Kim, 
Thân Kim sinh Hợi Thủy, HỢi Thủy sinh Mão Mộc, như thế là 
khí của tứ hành, thiên can, địa chí đều tương sinh. Đây là là 
tứ trụ bát tự mà tương sinh hữu tình, không hề có chút khắc 
hại tranh chấp. Quan, ấn, thân, thực, liên tục tương sinh 
không nghỉ, không trở ngại, lưu khí thuận thông, bắt đầu từ 
thân mãi tới thực thần mới ngừng, là tượng Thổ, Kim, Thủy, 
Mộc đều đủ, vận đều là hỷ, không có kỵ vận, nên có đủ phú, 
quý, thê, tử, thọ là ngũ phú.

Chúng ta lại xét các vận trình: lúc đầu hành Tân Dậu ấn 
vượng vận, ấn, thân, thực thần tương sinh, sinh tới thực thần 
thì ngừng; thực thần ám sinh tài, nên là, tổ nghiệp giàu có. 
Nhâm Tuất, Quý Hợi tỷ kiếp vận, trong mệnh có Ất Mão thực 
thần can chi đều vượng, có thể thổ tú hóa kiếp có lực, vẫn là 
tỷ kiếp sinh thực thần, thực thần ám sinh tài, nguồn tài càng 
dài càng xa. Giáp Tý, Ất Sửu thương thực vận, vẫn là thân 
vượng sinh tới thướng quan, thực thần thì ngừng, thực thần lại 
có thể ám sinh tài, nguồn tài càng hưng vượng. Bính Dần, 
Đinh Mão vận, Mộc sinh Hỏa là tài vượng vận. Mệnh cục vốn 
là tứ hành Thổ, Kim, Thủy, Mộc, hiện bổ sung thêm hành 
Hỏa, mệnh vận thành đại tượng đều đủ Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, 
Thổ; ngũ hành tổ thành một vòng tròn Thổ, Kim, Thủy, Mộc, 
Hỏa, luân chuyển không ngừng, là 20 năm cực thịnh của bản 
mệnh. Nên là mệnh này càng già càng tốt đẹp, cuối đời thuận 
lợi không có trở ngại, quan làm tới chức hoàng đảng, một vợ, 
hai thiếp, 13 con trai; thi cử đỗ đạt; giàu có, thọ hơn 90 tuổi, 
thật là con cái, thê phụ, tài phú, quan quý, cao thọ đều đủ cả.
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Mệnh này thiên can trong tứ trụ đều vượng tướng, khí 
thông thuận tới thực thần thì ngừng. Nên là, phàm tứ thiên 
can đều vượng tướng không có tổn hại, mà thân vượng tới 
thực thần hoặc tài tinh, hoặc quan tinh mà ngừng, đều là 
mệnh tốt, thuộc mệnh phú quý song toàn. Vì mệnh cục như 
thế, vận trình nào cũng hợp, không có vận nào kỵ, nên là, cả 
đời như ý, không gặp hung hiểm. Có điều cần chú ý, ngũ hành 
nhất định phải lưu thông tới thực thương hoặc tài mới dừng, 
lúc đó mới luận như trên. Nếu khí tới sát ngừng, tức sát chế 
thân là tai họa, chỉ có ấn vận mới tốt; các vận khác đều là tai 
họa lớn. Nếu lưu thông tới thân mà ngừng, chính là vượng khí 
tới thân thì ngừng, chỉ có thực thương mới tốt, các vận khác 
đều là kỵ.

Tứ can trong mệnh, đều tự tọa lộc vượng, SO với tứ can lộc 
ở chi khác trong trụ, hoặc tứ trụ đều vượng, thì tốt hơn rất 
nhiều; lộc là vật của bản thân, lại càng hữu tình.

3 5 ẽ Thân vương k iếp  nhiều lại hành tài: ảnh hường 
tới vơ con

Tỷ kiên Nhâm Tý

Chính ấn Tân HỢi 
Nhâm Tý

Quý kiếp tài

Nhâm tý kiên 
Giáp thực thần 
Quý kiếp tài

< *Kiêp tài Quý Máo At thương quan

Nhâm Tý 
Quý Sửu

Giáp Dần 
Ất Mão 
Bính Thìn 
Đinh Tị

Mệnh này Nhâm Tý nhật nguyên tọa dương nhẫn, sinh ở 
tháng Hợi được lộc vượng; trụ năm lại là Nhâm Tý tỷ kiên tọa 
dương nhẫn giúp thân, can glờ Quý Thủy kiếp trợ, lại còn có 
nguồn của Tân Kim sinh Thủy. Địa chi Hợi, Tý, Tý, là tam hội
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Bắc phương Thủy cục. Tân Kim hưu tù theo Thủy, tám  chữ 
trong cục trừ  có duy nhất Mão Mộc ra, còn toàn bộ đều đã là 
Thủy, là điển hình cho tượng Thủy vượng Mộc hư phù. Thân 
Thủy quá nhiều, chỉ có thể lấy thực thương lộ tú  khí là dụng 
thần, may chi giờ Mão Mộc đắc ở HỢi lệnh trường sinh, lại 
càng giúp cho vượng Thủy trong mệnh, có thể có khả năng lưu 
thông vượng động mà sinh tài, nguồn tài ăm ắp, nếu lại hành 
tỷ, ấn vận, tức là nghèo hèn. Nên lấy Mão Mộc thực thương, 
cũng chỉ có thể lấy Mão Mộc là dụng thần, kỵ tỷ, kiếp vận, sợ 
nhất ấn đoạt tú khí, lúc đó hung tai lập tức tới.

Vận lúc trẻ là Nhâm Tý tỷ kiếp vượng vận, m ệnh vận HỢi 
Thủy đương quyền, thế Thủy tràn lan m ênh mang thành tai 
họa, hoàn cảnh gia đình rất kém, cơm không đủ ăn, áo không 
đủ mặc. Tiếp đó tới vận Quý Sửu, Thủy nguyệt Kim khố có 
thể mượn để thu thế của Thủy, Tý, Sửu hợp Thủy nhưng 
không hóa, có thể làm vướng thế Thủy, tuy rằng gia nghiệp 
tiêu điều, không có điều kiện đi học, nhưng về cơ bản có thể 
giải quyết các vấn đề cơm ăn áo mặc hàng ngày. Giáp Dần, Ất 
Mão thực thương vượng vận, dụng thần đáo vị, đột nhiên vận 
thế biến chuyển, cưới vợ sinh con, nhân đinh phát triển, tài 
phú hưng vượng. Vận vào Bính Thìn tài vận thấu can, Tý, 
Thìn lại bán tam hợp Thủy cục thành hóa, kiếp tài vượng mà 
thành cục triều nguyên, tức quần kiếp tranh tài, vợ con nguy 
khốn. May Thin là Thủy khố, có thể tliu tàng được phần lđn 
Thủy, nên tai ương chưa giáng xuống bản thân. Vận tới Đinh 
TỊ, tài vượng mà can chi đều là tài, Thủy không có khố để thu 
giữ, TỊ, HỢi tương xung, Hỏa thần phạm vượng, kích phát 
Thủy thần phẫn nộ, Nhâm, Quý, HỢi, Tý quần kiếp đoạt tài, 
gia sản lụn bại.
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36. Án, chính quan thanh mà tà i thuần: có tà i đức 
làm nước giàu  dàn mạnh

Chính quan

Chính ấn

Giáp Tý 

Bính Dần

Kỷ Sửu

Chính quan Giáp Tý

Quý thiên tài 
Giáp chính quan 
Bính chính ấn 
Mậu kiếp tài 
Kỷ tỷ kiên 
Quý thiên tài 
Tân thực thần 
Quý thiên tài

Đinh Mão 
Mậu Thìn 
Kỷ Tị

Canh Ngọ

Tân Mùi 
Nhâm Thân

Đây là mệnh tạo của Lưu trung đường (còn gọi là sĩ chí 
thượng thư) được chép trong “Trích Thiên Túy”. Trung đường, 
tương đương với chức thủ tướng ngày nay; thượng thư, tương 
đương chức bộ trưởng.

Nhật chủ: Kỷ Thổ nhật chủ tọa Sửu là tỷ kiên vượng địa, 
tương tự như đắc lộc, cùng V Ớ I trụ giờ Giáp Tý thiên hợp địa 
hợp, tức là thiên can Giáp Kỷ hợp, địa chi Tý Sửu hợp, còn gọi 
là hợp uyên ương, lại có tháng Dần Bính Hỏa sinh cho, Kỷ 
Thổ nhật chủ vượng tướng.

Q u a n  tin h :  G iá p  M ộ c c h ín h  q u a n  s in h  ở th á n g  D ầ n , đ ư ợ c  
lộc vượng ở đề cương, Bính Hỏa tiết khí và Tý Thủy sinh trợ, 
sinh - tiết tương đương, nên là Giập Mộc vượng tướng. Cái 
diệu nhất là, nó có tài sinh, lại có ấn bảo hộ, tránh được thực 
thương trong vận gây hại, lại có tài cư ở chi, ấn lộ ở can, làm 
cho tài, ấn không tranh chấp, lại không có sát tới hỗn tạp, 
nên gọi là quan thanh.

Ấn thụ: Bính Hỏa chính ấn tọa ở Dần lệnh là trường sinh, 
rõ ràng có Tý Thủy ám thương, thực chất là Thủy sinh Giáp 
Dần, Giáp Dần sinh Bính Hỏa; chi giờ Tý bị ngăn cách, không 
làm thương tổn tới Bính Hỏa, nên là ấn tinh kiện vượng lại
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không tổn hại, lại diệu hơn nữa là ấn có quan sinh, tỷ hộ vệ, 
lại không có thiên ấn tới làm hỗn tạp, nên gọi ấn chính.

Tài: Tý Thủy thiên tài ở Dần lệnh là hư, lại không thấu 
can, Tý Sửu Hợp Thủy nhưng lại hóa Thổ, tài đã bị hợp mất, 
nên là tài tinh nhược. May trong chi năm, chi ngày có tài, là 
thiên tài, không có chính tài tới hỗn tạp, nên gọi là tài thuần.

Thực thần: Thân Kim thực thần tàng ở mộ khố lại có chỗ 
dựa, lại không bị thương tổn.

Tổng hợp những điều trên, bản mệnh là Tý Thủy theo 
Mộc, toàn cục là tượng tam hành Thủy, Hỏa, Thổ. Tuy quan 
đương lệnh mà vượng, nhưng tài, quan, ấn, thân liên tục 
tương sinh, thực thần tàng ở chi không thấu là nghịch sỉnh. 
Vượng khí tới thân mà dừng, nên luận tòng cường. Tài, quan, 
ấn, tỷ, kiếp đều là vận tốt, tài phú ấn, thân một đường tương 
sinh, đều là sinh trợ cường thần. Thực thương vận thuận lưu 
tú khí, lại càng là vận trình tốt. Nên là, mệnh này không cần 
chọn dụng thần, đều là hỷ vận, không có kỵ vận, nên quý làm 
tới chức tể tướng.

Vận Đinh Mão, thiên ấn vận hành sát địa, sát, ấn tương 
sinh; từ nhỏ đã học thành tài. Mậu Thìn kiếp vượng giúp thân 
vượng thần là tốt. Kỷ Tị tỷ kiếp vượng vận, mệnh vận quan, 
ấn, tỷ tương sinh mà trợ vượng, lúc trẻ đã làm quan cao. Canh 
Ngọ, Tân Mùi thực thương vận, vượng khí lưu thông, thổ tú 
tính hoa, nên liên tục thăng quan, làm tới chức tể tướng, tức 
là chỉ đứng sau hoàng đế, dưới một người, trên vạn người. 
Nhâm Thân, Quý Dậu đại vận, Kim sinh Thủy vượng, tài phú 
tương sinh, vẫn là sinh trợ vượng thần, vị trí tể tướng vững 
như bàn thạch. Nên là “Trích Thiên Túy” viết: "có đức tôn 
quân yêu dân, có tài kinh bang tế thế”.

Đặc điểm của mệnh này là thứ tự nghịch, tài, quan, ấn, 
thân liên tục sinh. Quan, ấn, thân tam hành đều vượng, quan 
thanh ấn chính, tài thuần, thực không hỗn tạp, mệnh lấy 
thuần là quý, nên quý tới vị trí tể tướng. Phàm quan, ấn, thân
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tam hành đầy đủ, liên tục tương sinh, tam  hành đều kiện toàn 
không tổn hại, lại có quan thanh ấn chính tài thuần, tức là 
ngũ hành thuần túy không hỗn tạp, là tài đức đầy đủ, m ệnh là 
gỉúp dân giàu nước mạnh.

Nhưng cần chú ý, tam hành không thể ngăn cách, cần 
phải lưu thông nhất khí, cùng với tam hành không bị hình, 
xung, hợp, phá dẫn tới tổn thương, tổn thương thì không còn 
quý nữa.

37. S á t trọng, ấn đương lệnh: quyền thế lớn

Canh thiên tài
Thất sát Nhâm Thân Nhâm thất sát 

Mậu thực thần 
Giáp thiên ấn

Quý Mão 
Giáp Thìn

Thất sát Nhâm Dần Bính tỷ kiên 
Mậu thực thần

Ất TỊ

Bính Tý Quý chính tài Bính Ngọ
Kỷ thương quan Đinh Mùi

Chính ấn Ất Mùi Đinh kiếp tài 
Ất chính ấn Mậu Thân

Đây là mệnh tạo của Thiết chế quân được chép trong 
"Trích Thiên Túy". Ché quan, tưc la chức tổng đóc, nám 
quyền thống lĩnh quân sự từ một tới ba tỉnh.

Nhật chủ: Bính Hỏa nhật can tọa dưới Tý Thủy tương 
khắc, may tại Dần cung đề cương đương lệnh; can giờ Ât Mộc 
chính ấn gần thân tương sinh, nhật chủ vượng tướng, có thể 
thắng, đảm nhiệm tài, sát.

Sát: can năm Nhâm Thủy thất sát tọa Thân, trường sinh 
mà vượng; can tháng Nhâm Thủy tuy bị chi Dần trộm khí 
nhưng có cán của chi ngày Tý Thủy dương nhẫn, có thể thấy 
thất sát vừa nhiều vừa vượng, nên gọi là “sát trọng”.
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Ấn: Ất Mão chính ấn tọa dưới có căn dư khí, nguyệt lệnh 
'lương nhẫn đương quyền lại có vượng sát sinh, nên ấn tinh 
rất vượng.

Xét toàn cục, sát trọng thân nhẹ, dùng ấn hóa sát sinh 
Ihân, là cách làm lý tưởng nhất. Hợp ấn, tỷ, kiếp vận, tối kỵ tài 
tinh, thực thương không kỵ.

Hành Quý Mão quan vận ấn địa, quan sát hỗn tạp vốn bất 
lợi, may có Quý Thủy sinh Mão Mộc, vì phần lớn Quý Mão là 
Mộc, Mộc là đất vượng của ấn, mệnh vận sát, ấn tương sinh, 
từ nhỏ học hành thành tài. Giáp Thìn thiên ấn vận, thiên ấn 
hóa sát, bốn năm  đảm nhiệm võ chức trong quân đội. Ất TỊ 
<'hính ấn thân vượng vận, sát, ấn tương sinh hữu tình, liên tục 
được thăng quan. Bính Ngọ thân vượng dương nhẫn vận, 
dương nhẫn giá sát, là uy là quyền, thăng tới chức cao cấp, 
quyền uy trong tay. Đinh Mùi thân vượng, uy quyền tiếp tục 
giữ vững. Mậu Thân, Kỷ Dậu thực thần thương quan vận tới 
đất tài, sát, ấn, thân, thực liên tục tương sinh, thực thương 
không những không chế sát, ấn, sát, thân tương sinh mà thân 
vượng, thân vượng hành thực tài, thực thương sinh tài, tài 
sinh quan, quan tới đất phong là vương, chính quyền, quần 
quyền đều trong tay.

Mệnh này sát nhiều sát vượng, vốn thân khó mà thắng 
được, diệu ở chỗ thân có vượng căn ấn đương lệnh, nên hình 
thánh sát, ấn, thần liên tục tương sinh m à liữu tinh.

Nên là, phàm  sát vượng sát nhiều mà ấn thụ đương quyền 
thấu can, chỉ cần nhật chủ có căn, sát, ấn, thân liên tục tương 
‘Sinh mà không nghịch, nhất định quân quyền, chính quyền 
đều nắm trong tay.

232



38. Thực chế Kim sát, gặp hiêu đoạt: dễ gặp tai nen 
đường thủy

Thất sát Tân Dậu Tân thất sát

Thực thần Đinh Dậu 

Ất Mùi

Thực thần Đinh Sửu

Tân thất sát 
Kỷ thiên tài 
Đinh thực thần 
Ât tỷ kiên 
Kỷ thiên tài 
Quý thiên ấn 
Tân thất sát

Bính thân 
Ất Mùi 
Giáp Ngọ

Quý Tị

Nhâm Thìn 
Tân Mão

Ắ A ? /  /   ̂ /At Mộc sinh ở tháng 8, Dậu Kim năm quyên lại đăc cục
triều nguyên, Kim nhọn khắc Mộc, nhật chủ tọa ở mộ khố có
căn, can thấu Bính Đinh, âm nhật can dụng thực thần chế sát,
nên là tổ nghiệp giàu có, sớm thi đỗ tú tài. Bệnh của mệnh
này không ở tại sát vượng, mà là ở chỗ Sửu Thổ gây hại, nó
sinh Kim ám Hỏa, lại có Sửu Mùi xung, thiên can Mộc Hỏa,
Kim dựa vào chút căn yếu ớt trong Mùi, vừa bị Sửu xung, Kim
Thủy đều ám thương, dẫn tới thi cử trượt. Tới vận Quý Tị, Tị,
Dậu, Sửu tam hợp Kim cục sinh Thủy, Quý Thủy khắc Đinh,
nên dễ mất mạng vì tai nạn đường thủy.

Trên đây là phân trích dẫn theo “Trích Thiên Túy”, có
điều phân tích như thế thật không dám gật bừa. Theo ý kiến
của tác giả, nên phân tích phán đoán như sau:

Ât Mộc nhật can sinh ở tháng Dậu là tử, nói là tuyệt lệnh
cũng được; Dậu Kim nắm quyền, Dậu, Sửu bán tam hợp Kirri
cục, can lại có hai Đỉnh che đầu mà cách trở sinh, hợp mci
không hóa rất rõ ràng, nhưng tổng thể vẫn là hợp Kim, sức:
mạnh của Kim được tăng lên. Dậu Kim thất sát, rất may triều
nguyên, Dậu, Dậu có thể coi như là lục hợp Kim cục. Sát của
triều nguyên lại là lúc hợp cục, sát vượng sát nhiều đã rõ. Ầt
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Mộc nhật can hoàn toàn dựa vào chút căn trong mộ khí của 
Mùi, tới Sửu Thổ là xung. Ất tọa Mùi vốn là nhật chủ nhập 
mộ, là điềm chết yểu. Sửu Mùi xung, căn của Ằt Mộc hoàn 
toàn bị nhổ bỏ, Ầt nhật chủ trở nên hư phù vô căn, không 
được ấn sinh, chỉ có thể lấy tỷ kiếp là dụng thần giúp thần 
đảm nhiệm sát, không thể dụng thực thương chế sát, vì vừa 
khấc vừa tiết càng không hợp. Hơn nữa nếu hành tỷ kiếp 
vượng địa lạl thêm ấn thụ phương có căn mới là tốt, ví dụ như 
Dần, Mão, HỢi, Mùi, Thìn và Nhâm, Quý, Tý đồng thời gặp, 
nếu không, tất cả vận trình đều là kỵ, bệnh thần. Nên là, 
mệnh này là mệnh một đời nhiều hung ít cát, lấy tỷ kiếp là 
dụng thần, tối kỵ sát, quan vận.

Lúc trẻ hành Ât Mùi, tỷ kiên có căn, tổ nghiệp giàu có, 
thưở nhỏ an nhàn, sớm thi đỗ tú tài. Giáp Ngọ tỷ kiên tử địa, 
không có lực giúp thân, Ất Mộc vẫn là không có căn, dấn tới 
thi trượt vòng thi toàn quốc. Quý Tị vận Hỏa địa, nhật can hư 
phù không được ấn sinh, đại vận TỊ và Dậu, Sửu trong mệnh 
tam hợp, hợp thấu Tân dẫn, tam hợp Kim cục thành hóa. Ất 
Mộc hư phù, vừa khắc là đổ, huống hồ lại có sát cục tới khắc 
chế. Đồng thời sát cục hành Quý Thủy mà Thủy thịnh, Ất Mộc 
hư phù nên dễ chết vì tai nạn đường thủy.

Cách suy luận của tác giả, tuy khác SO với “Trích Thiên 
Túy”, nhưng về cách lập luận và kết quả thì giống nhau. Đối 
với mệnh này mà nói, thì quả thực là "thực thần chế Klm sát 
mà hiêu đoạt, nên chết vì tai nạn đường thủy” là hoàn toàn 
chính xác. Nguyên nhân là vì:

Thực chế Kim sát, tất là Mộc nhật can. Mộc nhật can lấy 
Kim là sát, thực thần là Hỏa, hiêu ấn là Thủy, cầu  thần ở thực 
mà thành tai, là Thủy vận hoặc lưu niên Thủy khắc Hỏa dẫn 
tới tai họa; còn nguyên nhân của taỉ họa là do thủy, do nước, 
nên bị tai nạn đường Thủy mà chết. Vì Thủy mà gặp tai, gặp 
tai họa dẫn tới m ất mạng, thực là vì tai nạn đường thủy mà
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chết, nên nói, lập luận này hoàn toàn chính xác, phù hợp vớ: 
tinh thần của mệnh lý.

Nên là, phàm mệnh dụng Hỏa, vận tới Kim là dụng sinh 
vượng Thủy, nhiều Thủy đoạt mất Hỏa thần dẫn tới mấl 
mạng, tai họa đầu bảng là nước, nên mới nói dễ chết vì taj 
nạn đường thủy.

39. Ngũ hành thành đảng quá thịnh, vận phạm  
vương tấ t quy thiên

Thương quan Quý Dậu Tân kiếp tài

Thiên tài

Thiên tài

Giáp Tý

Canh Thìn

Giáp Thân

Quý thương quan 
Mậu thiên ấn 
Ất chính tài 
Quý thương quan 
Canh tỷ kiên 
Nhâm thực thần 
Mậu thiên ấn

Quý Hợi 
Nhâm Tuất 
Tân Dậu

Canh Thân 
Kỷ Mùi

Mậu Ngọ

Mệnh này tháng 11 Tý Thủy đương lệnh, can năm Quý 
Thủy triều nguyên, địa chi Thân, Tý, Thìn tam hợp Thủy cục. 
được Canh có Thân lộc, vượng ấn của Dậu nhẫn sinh Thủy, 
nên tam hợp Thủy cục thành hóa. về tổng thể mệnh cục, tuy 
có ba hành Kim, Thủy, Mộc, nhưng gần như là tượng của Kim, 
Thủy. Mà Giáp Mộc có căn tại Thìn, Thân bị hợp đi mất, nên 
Giáp Mộc hưu tù vô lực, vượng Kim sinh Thủy ở Tý lệnh, thực 
tế chỉ là thế Thủy cường đại, là thế nước Côn Lôn, hung dữ 
không thể ngăn trở, chỉ có thể thuận mà không thể nghịch. 
Nên là, chỉ có thể lấy Mộc lưu thông Thủy thế làm dụng thần. 
Vì trong mệnh có hai Giáp, nên hợp nhất đất Dần, Mão Mộc 
vượng, nếu chỉ gặp thiên can Giáp hoặc Ằt thì không có tác
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dụng, Mộc vô cán không thể nhận được ấn sinh, nên không 
thể nạp Thủy. Kim, Thủy hỷ, vì sinh trợ cho vượng thần. Tối 
kỵ Hỏa, Thổ phạm vượng, nhưng nếu thiên can chỉ có một 
Thổ thì không kỵ, vì có vượng Canh hóa.

Vận Quý Hợi, vượng trợ thế Thủy, điều kiện gia đình tốt, 
cha mẹ yêu thương che chở, lúc nhỏ vui vẻ hưởng thụ. Nhâm 
Tuất vận Thủy vượng tiến khí, là vận Nhâm Thủy đất quan 
đới, tuy có Tuất Thổ dưới chân, có chút chuyện buồn khó 
tránh, nhưng cũng có thể coi không có bất hạnh lớn. Tân Dậu, 
Canh Thân Kim vượng vận, vượng Kim sinh thịnh Thủy, sinh 
trợ cho vượng thần, 20 năm được như ý, xuôi buồm thuận gió, 
đường đời thông thuận không trở ngại; thi đỗ vào trường học 
trọng điểm cấp huyện, học tập thành tích tốt, được chăm lo cho 
cuộc sống vật chất, Canh vận đỗ tiến sĩ, Giáp vận phát đại tài.

Vừa vào vận Kỷ Mùi, can chi đều là Thổ vượng, xúc phạm  
vượng thần. Thủy thần thế cường lực m ạnh phát nộ dẫn tới 
Thủy quá nhiều, tràn  lan. Thổ của Kỷ Mùỉ bị xung hết sạch, 
nên là, con chết, vợ bị thương, gia nghiệp tựa như m ặt trời 
chiếu xuống tuyết, dần tan hết. Mậu Ngọ chủ Hỏa vượng 
thịnh, xúc phạm  Thủy thần càng m ạnh mẽ hơn, gia nghiệp bị 
phá sạch mà chết.

Phàm m ệnh có một hành thành đảng m à thế lực quá 
thịnh, chỉ hợp thuận với khí thế đó, tiết hóa hoặc sinh trợ, 
không thể khắc chế. Khắc chế gọi là phạm  vượng, phạm  
vượng là xúc phạm  làm thần đảng đó tức giận, vượng thần mà 
nổi cơn thịnh nộ là tai họa nặng nề. Gỉống như thời kỳ phong 
kiến, hoặc thời kỳ thực dân, nếu gặp quan binh, không tiến 
tới mạo phạm thì được bình an. Nếu họ có m uốn bất cứ thứ gì 
trên người bạn, thì bạn cứ đưa, sẽ không sao cả. Ngược lại, 
nếu bạn chẳng những không đưa m à còn to tiếng quát mắng, 
thì kết quả là, nhẹ thì bạn bị bắn thương, nặng thì m ất mạng. 
Mệnh lý phản ánh chuyện đời, đó cũng là đạo lý của mối quan 
hệ giữa mệnh lý và con người vậy.
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40. Tài tới ta  là hỷ, dụng: vỢ hiền con thành đạt

Thương quan Quý Mão Ât chính tài Giáp Tý
Kỷ chính ấn Quý Hợi

Chính tài Ất Sửu Quý thương quan Nhâm Tuất
Tân kiếp tài
Canh tỷ kiên Tân Dậu

Canh Thân Nhâm thực thần Canh Thân
Mậu thiên ấn Kỷ Mùi
Kỷ chính ấn Mậu Ngọ

Chính quan Đinh Sửu Quý thương quan
Tân kiếp tài

Canh Kim nhật can tọa ở Thân lộc, tháng 12 Sửu Thổ 
chính ấn nắm  quyền, thân vượng đã thấy rõ. Quý Thủy thương 
quan ở tháng Sửu dư khí, mệnh có nguồn của Canh Thân 
vượng Kim, thương quan nguồn tài cũng vượng. Ất Mộc chính 
tài Sửu cung tiến khí, được chi năm là Mộc là lộc, tài tinh 
cũng vượng. Đinh Hỏa chính quan tọa ở Sửu lại sinh ở tháng 
Sửu, khí ám Hỏa, lại có Quý Thủy cách xa khắc là bệnh, may 
mà Quý Thủy trước tiên sinh cho can tháng Ất Mộc, để Ât Mộc 
sinh Hỏa. Nên là, chỉ cần năm không gặp lại thương thực, Quý 
Thủy trong mệnh là thương không theo chính quan. Ngày, 
tliáng Cctnli Kim và Ất Mọc tương hợp, Ắt Mộc là tài, Ất Canh 
tương hợp là Kim, gọi là "tài tới chỗ ta”.

Căn cứ vào phân tích trên đây, bản mệnh thân vượng ấn 
đương lệnh, thương quan và tài củng vượng, duy có quan tinh 
nhược. Thân vượng có thể sinh tài, quan, lại cần trợ quan, lấy 
chính quan Đinh Hỏa làm dụng thần để có thể cân bằng ngũ 
hành trợ quan, lại điều hậu ấn cục, vẹn toàn đôi đường là tốt, 
tài tinh là hỷ thần, kỵ thực thương.

Vận Giáp Tý tài vận, Thủy sinh Mộc vượng, tổ nghiệp giàu 
có. Quý Hợi thương quan quá vượng, làm thương Đinh Hỏa
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Han tinh, các chuyện hình, khắc khó tránh. Nhâm Tuất, 
Đhh Nhâm hợp Mộc mà không hóa, lại làm vướng thương 
3lan kỵ thần, nên vận bình bình. Tân Dậu, Canh Thân, tỷ 
kiìp hành vượng địa, vốn ứng với chuyện thương thê tổn tài, 
ttlưng mệnh có thương quan vượng tướng, có thể hóa kiếp 
siih tài, tài lại sinh quan, nên là, không có chuyện bất hạnh 
ặlớn. Kỷ Mùi, Mậu Ngọ ấn vượng vận, ấn, thân, thương, tài. 
3 'an một đường thuận sinh, ngũ hành tuần hoàn lưu thông 
klông ngưng nghỉ, nên là vợ hiền đảm đang, ba con đều tốt 
nịhlệp đại học.

Đặc điểm của mệnh này là thân vượng dụng quan mà hỷ 
tà sinh cho, lại vừa vặn có Ẳt Mộc tàl tinh trong m ệnh và nhật 
Cín Canh Kim tương hợp, gọi là tài tới chỗ ta. Tài là thê tinh, 
n'n vợ hiền, đảm đang. Quan là tử tình, là con, tài là nguồn 
shh dục, nên là ba con trai đều tốt nghiệp đại học. Qua mệnh 
iHy, chúng ta có thể rú t ra kết luận sau đây:

Tài tới chỗ ta là hỷ, dụng: vợ hiền con thành đạt.

41. Tài tinh vượng hợp là kỵ, bệnh: vỢ ghê gớm, 
t iy ệ t  tử  tôn

Nhâm thất sát Kỷ Mão
Qúnh ấn ẤtHỢi Giáp thiên ấn Mậu Dần

Mậu thực thần
Thiên tài Canh Thìn Ất chính ấn Đinh Sửu

Quý chính tài
Canh thiên tài Bính Tý

Bính Thân Nhâm thất sát Ất Hợi
Mậu thực thần
Mậu thực thần

Thất sát Nhâm Thìn Ất chính ấn Giáp Tuất
Quý chính tài
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Bính Hỏa sinh ở tháng 3 tiến khí, tự thân vô căn, tuyC< 
ấn thụ, nhưng cách Canh không thể tương sinh, can glờ Nhưi 
Thủy thất sát gần thân tương khắc, nên thân chủ hư phuV' 
căn. Canh Kim tài tinh Thìn lệnh được sinh, có chi ngày T]âi 
lộc vượng căn, lại có Ất Canh hdp Kim, tài tinh vượng tư<n 
rất rõ. Nhâm Thủy thất sát nguyệt lệnh Thủy khố có căn, 'h 
năm HỢi cung lộc vượng, nên thất sát vượng tướng. Tlầ] 
nhược vượng tài đảng vượng sát, hoàn toàn dựa vào ấn )ó 
sát sinh thân là dụng. Ất Mộc chính ấn ở nguyệt lệnh có CÍE 
lại được Hợi sinh cho, nên ấn vượng, có thể đảm nhiệm trfn 
trách hóa sát sinh thân; nhưng tiếc là, Ất Canh hợp, ấn lẹ 
thành tài, tuy m ệnh cục Thủy nhiều lại có Hỏa, Ất Canh 1Ợ] 
mà không hóa, nhưng bị Canh Kim giữ mất, nên Ất Mộcấi 
thụ toàn tâm  toàn ý tham luyến Canh Kim mà xa rời niậ 
chủ, hữu tình trở thành vô tình. Mệnh có sát nhiều sát vượi£ 
tài tinh đảng sát chính là kỵ thần, chỗ dựa duy nhất là -A 
Mộc ấn tinh, thụ tài ấn hợp, không hướng về nhật thần, nêi 1 
vợ chẳng những không hiền lành mà còn ghen ghét, hung 
dị thường. Sát là tử tinh, sát là kỵ thần, chính là kỵ tử tiih 
Người m à kỵ tử, là bất lợi cho đời sau, lại thêm tài đảng 3á 
vượng, sát càng vượng càng hung, tài đảng sát chế thân klưn 
có ấn, không có tỷ kiếp, nên là không có con, tuyệt tự.

42. Hat nhièu án vượng hại căn: nhiêu vơ, không  co i

Thất sát 
Chính ấn

Quý Hợi 
Giap Tý 
Đinh Dậu

Nhâm chính quan Quý HỢi
Giáp chính ấn 
Quý thất sát 
Tân thiên tài

Thất sát Quý Mão Ất thiên ấn

Nhâm Tuất 
Tân Dậu 
Canh Thân 
Kỷ Mùi 
Mậu Ngọ



Đinh Hỏa nhật can vô căn, sinh ở tháng Tý nguyệt sát 
đương lệnh, tuy lâm tới Giáp ấn có thể sinh thân, thân  nhược 
nhưng mẫu nhiều diệt tử, không nhận được sinh của ấn nên 
nhược can nhược có thể thấy. Tý Thủy thất sát nắm  quyền, 
được can năm, can giờ Quý Thủy triều nguyên. Trụ năm  Quý 
Thủy tọa dương nhẫn vượng Thủy giúp đỡ, địa chi Hợi, Tý lục 
hợp Thủy cục; căn của Giáp Mộc trong Hợi lại bị vướng chân, 
sát vượng sát nhiều. Trong mệnh có sát nhiều, hoàn toàn dựa 
vào ấn hóa sát sinh thân làm dụng, may có can tháng Giáp 
Mộc tọa dưới là Tý Thủy tương sinh, là sát, ấn tương sinh hữu 
tình. Diệu hơn nữa là chi giờ Mão là dương nhẫn của chính ấn 
Giáp Mộc vượng căn, sát nhiều đương quyền, có thể hóa. Tỉếc 
là, ngày, giờ lại là Mão, Dậu tương xung, Mão Mộc bị xung 
mất, nên Giáp Mộc chính ấn vô căn, không có lực để hóa sát 
nữa. Thiên can Quý, Giáp, Đinh, sát, ấn, thân tương sinh hữu 
tình, là gia nghiệp giàu có. Nhưng địa chi chống đối nhau, 
năm, tháng Hợi Tý thành đảng sát; ngày, giờ Mão, Dậu tương 
xung, tài tinh hoại ấn, như thế gọi là “thiên can thanh m à địa 
chi trọc (đục)". Nhưng trong mệnh lý, thiên can thanh không 
kỵ trọc, địa chi vốn trọc tất cần thanh. Kỵ trọc thì cần thanh, 
cái cần mời lại trọc, trái ngược với mệnh lý, nên là, cưới tới 
tám vợ, sinh tám con gái, nhưng không hề có m ột m ụn con 
trai. Thân vượng tài là tử, thân nhược ấn bị khắc, đó là 
nguyên do m à tài tinh phá hoại ấn.

Giả sử mệnh này chi giờ Mão là Mùi, căn của Giáp Mộc 
không bị phá hoại, trong mệnh sát, ấn tương sinh hữu tình, 
tất sẽ được vợ hiền con đẹp. Bởi vì sát tuy nhiều lại vượng, 
nhưng ấn chỉ cần có lực sẽ có thể hóa được, m à Mùi là Thổ 
táo, có công ngăn chặn nước. Như thế, không nhưng m ệnh 
chủ vợ hiền con khôn, mà hành Kỷ Mùi, Mậu Ngọ vận củng 
nhất định phát tài lớn.
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43. Hỏa viêm Thổ táo, ấn, thán vượng: hình thê khắc tử

Chính quan At Mùi

Thương quan Tân Tị

Chính ấn

Mậu Tuất

Đinh TỊ

Kỷ kiếp tài 
Đinh chính ấn 
Ât chính quan 
Bính thiên ấn 
Canh thực thần 
Mậu tỷ kiên 
Mậu tỷ kiên 
Đinh chính ấn 
Tân thương quan 
Bính thiên ấn 
Canh thực thần 
Mậu tỷ kiên

Canh Thìn 
Kỷ Mão

Mậu Dần

Đinh Sửu 
Bính Tý 
Ất Hợi

Mậu Tuất tọa dưới lộc, sinh ở tháng Tị ấn đương quyền; 
trụ  giờ Tị Hỏa chính ấn tọa lộc; chi năm Mùi Thổ kiếp tài, 
mệnh đều là ấn thụ và tỷ kiếp. Tị Hỏa đề cương, Tuất, Mùi, 
Klm thành than; trong mệnh không có chút nước, nên mệnh 
chủ khô, Kim gãy Mộc tử. Ất Mộc chính quan tọa dưới Mùi 
mộ có căn, lại bị can tháng sát cạnh Tần Kim tương khắc, 
quan tinh bị thương. Tân Kim tọa Tị là tiếng là trường sinh, 
kỳ thực là tử, may có Bính trong TỊ và Tân tương hợp. Nên Tj 
cung khong diệt Kim, lại thêm trong Tuất có Tân Kim, nên 
Tân Kim thương vẫn lưu thông vượng khí, có khả năng thổ tú 
tinh hoa.

Tổng hợp những phân tích trên đây, bản cục là ấn thịnh 
thân vượng, hoàn toàn dựa vào khả năng thổ tú của thương 
quan làm dụng. Trong mệnh có Hỏa viêm Thổ táo, không có 
Thủy, là tòng táo (cách gọi của tác giả); tòng táo tòng nhiệt mà 
kỵ Thủy, gặp Thủy là phạm vượng, nên gặp Thủy tất có tai 
họa. Nên là, mệnh này chỉ hợp với Kim vận, tứ hành khác đều 
là kỵ thần. Nhưng mà, mệnh xấu lại không gặp chuyện may,
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Canh vận tới lúc còn quá bé, nên lúc nhỏ, gia đình rất giàu có. 
Sau đó hành tới Hỏa vận là kỵ, Hỏa sinh thân mà Thổ lại trợ 
nhật chủ. Mệnh tòng Hỏa kỵ Thủy, phương Bắc Thủy địa 
phạm vượng, đại họa giáng đầu, cùng lúc m ất hai vợ, đẻ nhiều 
dưỡng ít. Đây là điển hình cho mệnh hình thê khắc tử.

Nghiên cứu nguyên nhân làm cho mệnh chủ vẫn còn giữ 
được hai đứa con, đều là nhờ vào thương quan Tân Kim. Thân 
vượng ấn vượng, có thực thương thông quan vượng khí đó, khí 
của nhật chủ không đình trệ, có thể sinh con. Sách mệnh có 
định luận "thân vượng tài là tử”. Theo cách nói này, có thực 
thương lưu thông vượng khí, chính là có thể ám sinh tài, nên 
có con. Kỳ thực bát tự giống với mệnh cục này, thương quan 
và thực thần hẳn đều là tử tình, có thương thực là có con. 
Nếu mệnh không có thương thực, ví dụ như Tân trong mệnh 
cục lại thành chữ Kỷ hoặc chữ Đinh, thì đó mệnh không thể 
có con trai, nguyên nhân là vì:

Mệnh có Hỏa viêm Thổ táo ấn, thân vượng mà không gặp 
thực, thương, tài, vượng khí tới thân thì ngừng, đó là mệnh 
hình vợ khắc con. Nếu là nữ mệnh, thì cả đời không sinh nở.

44. Hỏa vượng đương lệnh, mệnh có Thủy: vận Thủy 
thịnh dế bị mù lòa

Chính ấn Tân Tị

Thương quan Ất Mùi

Nhâm Tuất

Đính tiưên tài
Canh thiên ấn 2-11 Giáp Ngọ
Mậu thất sát 12-21 Quy Tị
Kỷ chính quan
Đinh chính tài 22-31 Nhâm

Thìn
Ất thương quan
Mậu thất sát
Đinh chính tài 32-41 Tân Mão
Tân chính ấn
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Nhâm tỷ kiên 42-51 Canh
Dần

Chính ấn Tân HỢi Giáp thực thần 52- Kỷ Sửu

Đây là mệnh của một ngườỉ làm trong nghề dự đoán vận 
mệnh, bị mù.

Năm Tân Tị, tháng 6, ngày 13, là tiết tiểu thử, Nhâm Tuất 
nhật trụ  sinh ở tháng Mùi, sau tiết tiểu thử 6 ngày, là lúc Đinh 
Hỏa nắm quyền. Địa chi có Tị, Mùi thành tam  hợp Nam 
phương Hỏa cục, can tháng lại có Ât Mộc vượng tướng sinh 
Hỏa, thế của Hỏa Thổ tương đối mạnh. Nhật can Nhâm Thủy 
được chi giờ Hợi cung dương nhẫn vượng cản, lại có nguồn 
của Tân Kim, nên là, toàn bộ mệnh cục có thể coi là khí thế 
loại tượng của trận  chiến Thủy - Hỏa, trong đó Hỏa do Mộc 
sinh, Thủy do Kim sinh.

Cũng cần nói thêm một chút là, nếu bạn có thể nhìn ra 
đây là khí thế loại tượng Thủy - Hỏa tương chiến, cũng tức là 
trình độ phân tích đoán mệnh của bạn đã nâng cao rồi. Cục 
này thấy có đủ Mộc, Hỏa, Kim, Thổ, Thủy, vì sao lại coi thành 
thế Thủy Hỏa tương chiến? “Hoạt” - thể sống - chính là linh 
hồn của Dịch, cũng chính là sự vận dụng một cách linh hoạt. 
Hỏa đương lệnh, lại có phương Nam được Mộc sinh Hỏa, táo 
Thổ theo Hỏa, nên thành Hỏa nhất phương; Thuỷ có dương 
Iiliản lưong Kim sinh, nen thanh Thúy nhât phương. Lấy hai 
hành vượng làm cơ bản, các hành còn lại đều theo hai hành 
đó, đó là m ấu chốt để coi khí thế loại tượng của mệnh cục này 
thành Thủy Hỏa tương chiến; khí thế loại tượng là nội dung 
của tứ trụ  bát tự; cũng chỉ có như thế thì những m ệnh cục 
phúc tạp có thể trở thành tứ trụ  đơn gỉản để xem xét.

Lúc trẻ hành Giáp Ngọ, Quý Tị Hỏa vượng vận, mệnh vận 
tăng thêm sức m ạnh cho Hỏa, Hỏa thắng Thủy bại, thị lực 
bình thường. Vận tới Nhâm Thìn, tăng thêm lực lượng cho 
Thủy, lưu niên Nhâm Tý, Hợi, Tý, Thìn tam  hợp Thủy
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phương, lại thêm có ba thiên can Nhâm Thủy thấu can. Lưu 
niên gặp Tý, Thủy vượng Hỏa tử. Hình tượng vốn có của mệnh 
là Hỏa nắm quyền, Hỏa vượng Thủy hưu giờ đã lật ngược 
hoàn toàn, thành cục Thủy vượng, cường đại xung khắc diệt 
tận TỊ Hỏa trong mệnh. Hỏa là Ly, là ánh sáng, là mắt, nên dễ 
bị mù lòa.

Theo kinh nghiệm của tác giả, phàm mệnh có Hỏa nắm 
quyền mà Hỏa nhiều hoặc táo Thổ thế mạnh, lại có Thủy 
tương chiến, gặp vận Thủy thịnh Thủy cục cường đại. nhẹ thì 
gặp họa về mắt, nặng thì mù lòa. Xem thêm phần quy luật 
bệnh lý mệnh học trong “Chi Tú Mệnh Lý”.

45. Toàn cục đều là thương, cừu khắc chồng, không con

Thực thần Mậu Tuất

Thương quan Kỷ Mùi

Bính Thìn

Thực thần Mậu Tuất

Mậu thực thần 
Đinh kiếp tài 
Tân Chính tài 
Kỷ thương quan 
Đinh kiếp tài 
Ất Chính ấn 
Mậu thực thần 
At chính ân 
Quý chính quan 
Mậu thực thân 
Đinh kiếp tài 
Tân chính tài

Mậu Ngọ 
Đinh Tị

Bính Thìn

Ất Mão 
Giáp Dần 
Quỷ Sửu

Mệnh này Bính Hỏa nhật can nhiều căn; Mùi và hai Tuất 
đều tàng Đinh Hỏa; nguyệt lệnh Mùi là dư khí của Hỏa, nhật 
chủ thân vượng. Tháng Mùi là thương quan, trụ  năm và trụ 
giờ Tuất-Tuất đồng vị. Thực thần nhiều mà vượng, thương 
quan đương lệnh mà thực nhiều, thực thần biến thành thương 
quan, nên là mệnh thể hiện rõ các thông tin khắc chồng. 
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Tuất, Mùi, Thìn, Tuất là Thổ cục. Toàn bộ mệnh cục, chỉ có 
trong Thìn, Mùi có tàng một chút At Mộc cùng với trong Tuất, 
Mùi tàng một ít Đinh Hỏa, nhưng Thìn, Tuất tương xung; Sửu

Ắ 9 X ẮMùi tương hình; At Mộc và Đinh Hỏa đêu bị hình xung mầt, 
khắc tận, nên cái còn lại, trừ ngày Bính Hỏa ra, toàn bộ đều là 
Thổ. Thường mệnh như thế này lấy thực thương làm dụng, 
nhưng cục này Thổ quá nhiều quá vượng, hợp lấy Kim tiết 
Thổ làm dung thần, lưu thông vượng khí. Hỏa, Thổ vận có thể 
được vì sinh trợ cho vượng thần; nhưng thương quan khắc 
quan tinh. Kỵ nhất là Mộc vận, phạm vượng tất có đại họa.

Lúc trẻ hành Mậu Ngọ, Đinh TỊ, Bính Thìn, đều là Hỏa 
sinh Thổ vượng, vượng khí tới thân thì ngừng, nhưng trợ 
vượng không ảnh hưởng tới bản thân nhật chủ; Thổ là thương 
quan, mệnh vốn hiềm gặp lại thương quan, nếu gặp khó tránh 
thương khắc quan tinh; nữ mệnh lấy quan làm phu tinh, 
thương quan khắc đi mất. Nên là trong năm năm, hai lần lấy 
chồng, hai lần chồng chết. Nữ lấy thực thương làm tử tinh, 
thương thực vượng là con cái đầy đủ, nhưng, vật cực tất phản, 
thực thương quá nhiều, tiết khí của nhật chủ thái quá, nguyên 
khí của nhật chủ đã tận, thân thể quá suy nhược, không thể 
sính con. Vừa vào vận Ầt Mão đắc lộc, phạm khắc vượng thần 
Thổ, nên mất mạng.

Mệnh này, toàn bộ mệnh cục là thương thực, không có tài 
iưu thông, thông tin khắc chồng thể hiện rõ ràng. Từ đầu đã 
hành ba vận trình thương thực vượng, Hỏa Thổ khí trệ, quá 
nhiều quá vượng, không có Kim lưu thông, Hỏa, Thổ bế tắc 
không thông, nên không sinh nở. Không có tài thông quan, 
thực thượng thịnh mà khắc quan, quan là chồng, nên liên tiếp 
khắc chồng.

Phàm nữ mệnh khắc chồng lại không có con, phần lớn 
đều là mệnh cục như thế này:

Toàn cục đều là thương, thực.
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46. K im  Thủy vương thinh m à xỉnh đep, hợp nhiều  
ú t  lẳng lơ

Ihấ t sát Đinh Sửu

Thương quan Nhâm Tý

Tân TỊ

Chính quan Bính Thân

Kỷ thiên ấn 
Quý thực thần 
Tân tỷ kiên

Quý thực thần 
Bính chính quan 
Mậu chính ấn 
Canh kiếp tài 
Canh kiếp tài 
Nhâm thương quan 
Mậu chính ấn

Quý Sửu

Giáp Dần 
Ất Mão 
Bính Thìn 
Đinh Tị

Mậu Ngọ

Tân Kim nhật can tọa Tị là có căn, chi giờ Thân dương 
nhẫn, can ngày vượng rõ ràng. Tý Thủy đương lệnh, trên đầu 
có can thấu xuất Nhâm Thủy, ngày, giờ Bính, Tân hợp Thủy; 
Tị, Thân hợp Thủy, can chi đều có dẫn m à hóa, hợp m à hóa 
Thủy thành công, Thủy vượng lại nhiều. Sách m ệnh có câu 
Kim, Thủy nếu tương phù, tất là dung nhan xinh đẹp. Nên 
người này, mi thanh mục tú, mềm mại xinh đẹp, được mọi 
người ca ngợi đẹp hờn cả Dương Quý Phí. Mệnh có quan sát 
hỗn tạp, thương quan tổn quan, Đinh, Nhâm lại hợp, thương 
quan và thất sát đều biến thành tài, Tý, Sửu hội Thổ thành 
ấn. Năm, tháng tài, ấn, xuất thân trong gia đình quyền quý.

HỢp nhiều, là đặc điểm lớn nhất của m ệnh này. Tứ trụ  bát 
tự, hai cái lục hợp, hai cái ngũ hợp, toàn bộ bát tự đều bị hợp. 
Hai trụ năm, tháng hội tốt, thương sát hợp thành tài, thực 
thần hội thành ấn, đều hội mà không hóa. Hai trụ  ngày, giờ 
hội không tốt, hội thành kỵ, Bính, Tân hợp Thủy, chính quan 
biến thương quan, thương quan lại tổn quan, TỊ, Thân hợp 
Thủy cũng là thương quanỄ Năm, tháng là tổ tiên, là cha mẹ,
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nên từ đời cha mẹ trở về trước đều tốt. Ngày, giờ là bản thái, 
là chồng, là con, nên bản thân và chồng con đều không tế. 
Nghiêm trọng hơn là, thương nhiều khắc quan, là mệnh kh;c 
chồng. Lại thêm can chi đều hợp, nên chồng bị khắc chết, đếi 
đâu cũng làm kiếp tình nhân. Nên là Kim, Thủy vượng , nhiềi 
là dung mạo xinh đẹp, bát tự lắm hợp là người đa tìnhỄ

47. Quan nhiều tranh hơp nhật can, nữ mệnh t 
chung thủy

Chính quan Mậu Tý Quý tỷ kiên Đinh Tị
Đinh thiên tài Bính Thìn

Chính quan Mậu Ngọ Kỷ thất sát Ât Mão
Quý Dậu Tân thiên ấn Giáp Dần

Quý Sửu
Chính quan Mậu Ngọ Đinh thiên tài

Kỷ thất sát Nhâm Tý

Quý Thủy nhật can sinh ở tháng Ngọ, tài vượng quai 
tướng, tài, quan tương sinh lại đều vượng. Ngày Quý tọa ở Dật 
Kim ấn thụ, chi năm  Tý Thủy là lộc, nhật can thân vượng c* 
thể đảm nhiệm được tài, quan. Tam quan thấu can, trong đ< 
hai quan tọa dương nhẫn. Trong đó một dưring nhẫn lại thuộí 
về đề cương, quan vượng quan nhiều. Nữ mệnh lấy quan làn 
phu tinh, quan nhiều là nhiều chồng; đây là mệnh lắm chồng 
Ba Mậu Thổ chính quan tranh hội nhật can. là ba người đàj 
ông tranh đoạt một nữ chủ mệnh; chủ mệnh không toàn tân 
toàn ý trong tình cảm, không biết nên chọn người nào, dựỉ 
vào ai, luôn lưỡng lự. Một nữ hợp tam quan, đây là mệnh điểi 
hình cho nữ mệnh rơi vào “tứ giác tình yêu”. Hôm nay sốnị 
với người này thấy tốt, vàl bữa lại thấy người kia tốt; một thờ 
gian sau lại thấy người khác củng không kém, tới đâu cũng lí 
tình nhân, không có người chung sống tới cuối đời. Người cc
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nhiều người tranh đoạt như thế, thế lực của ai lớn hơn thì sẽ 
thắng, ngược lại, tất nhiên là thua. Can năm  Mậu chính quan 
là người chồng đầu tiên. Can năm Mậu tọa ở Tý Thủy hao 
thân vô lực, tọa ở chi lại cùng với tỷ kiên của nhật chủ tranh 
tài, không có tài kháng quan lại không có sức, hơn nữa lại 
cách xa nhật can, nên chỉ có lòng tranh đoạt mà không có sức 
lực tranh đoạt. Trong đó, hai Mậu can còn lại đều tọa ở Ngọ 
vượng, tài sinh quan vượng, quan tinh có tiền có thế, lại gần 
với nhật chủ hơn, là “địa lợi”, nên là chủ m ệnh quay lại với 
người chồng vốn lấy ban đầu, nghiêng về hai người có quyền 
có thế. Trong hai tình nhân đó, Mậu Thổ ở tháng gần với 
người chồng đầu tiên hơn nên bị giám sát nghiêm ngặt, lại có 
Tý, Ngọ xung, nên thế không bằng Mậu ở giờ, nên có thể nói, 
chủ mệnh nghiêng về phía người thứ ba nhất. Ba là nhiều, là 
đại diện cho con số nhiều, nên mới nói là "một ngày hai tình 
nhân”, thực chất là không yêu chồng, lắm tình nhân, thường 
“có mới nới củ”.

Lúc trẻ hành Đinh Tị, Bính Thìn, tài sinh quan vượng, 
chồng vốn có sự trợ giúp nhưng ảnh hưởng không lớn. Vận tới 
Ất Mão Mộc vận, Mộc Hỏa sinh Hỏa vượng, Ắt Mộc vượng về 
bề mặt là khắc Mậu Thổ, nhưng thực chất là Mậu Thổ ở can 
tháng và can giờ vì tọa Ngọ mà có thể thông quan, Mộc sinh 
Hỏa mà Hỏa sinh Thổ, nên là, người chồng đầu tiên bị bệnh 
mà chết.

Khi chồng còn sống thì phải lén lén lút lút gặp gỡ các tình 
nhân, khi chồng chết là trở ngại không còn, nên ở đâu có tiền 
là đi, ở đâu có thế là tới nương dựa.

Phàm nữ mệnh quan nhiều tranh hợp nhật can, phần lớn 
đều như thế.

Đồng thời, chúng ta cũng có thể suy ra, phàm  nam  mệnh 
tài nhiều tranh hợp nhật can, cũng là người không chung 
thủy, hoàn toàn có thể dựa theo mệnh trên để suy luận.
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48. Quan có sinh  có hộ vệ, ngũ hành vượng: chồm  
vinh, con quý, bản thàn phúc

Thiên tài Đinh Tị

Chính quan Mậu Thân

Thực thần

Quý Sửu 

Ất Mão

Mậu chính tài 
Canh Chính ấn 
Mậu chính quan

Canh chính ấn 
Nhâm kiếp tài 
Mậu chính quan 
Kỷ thất sát 
Quý tỷ kiên 
Tân thiên ấn 
Ất thực thần

Kỷ Dậu 

Canh Tuất 

Tân Hợi

Nhâm Tý 
Quý Sửu 
Giáp Dần

Đây là nữ m ệnh được vinh phong “nhất phẩm phu nhân” 
trong hai triều đại, được chép trong "Trích Thiên Túy”. Nhất 
phẩm phu nhân, là cách gọi phụ nữ được phong hiệu tối cao 
trong xã hội phong kiến; địa vị của nhất phẩm phu nhân, có 
thể sánh với vị trí thủ tướng ngày nay.

Nhật can: Quý tọa ở Sửu có căn dư khí ở chi ngày, là gần 
nhất; nguyệt lệnh Thân quan có nguồn trường sinh; Tị, Thân hợp 
Thủy tuy không hóa, nhưng nhật chủ cũng đã rất vương tướng.

Quan tinh: Mậu Thổ chính quan tọa ở Thân có căn, được chi 
năm có Tị lộc, chi ngày Sửu quan cũng là vượng tướng, lại có trụ 
năm Đinh Hỏa vượng nguồn, nên là chính quan vượng tướng.

Tài tinh: Đinh Hỏa thiên tài tọa ở TỊ cung, có sách thì gọi 
đó là dương nhẩn, thực tế chỉ có thể coi là lộc, có Ât Mão 
vượng Mộc sinh cho, nên tài vượng tướng.

Thực thần: Ât Mộc thực thần tọa ở Mão lộc, lại được Quý 
Thủy sinh cho, nên thực vượng.

Ân thụ: Canh Kim chính ấn trong Thân nắm quyền, Mậu, 
Sửu hai vị trí lâm sinh. Tuy không thấu can, nhưng thần
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đương lệnh là chủ khí, cũng tương đương với thấu can, nên ấn 
vượng là điều không cần nghi ngờ.

Tổng hợp phân tích trên đây, mệnh không chỉ có nhật 
can, tài, quan, ấn, thực ngũ hành đều vượng tướng, có ngủ 
hành còn tương sinh tương trợ hữu tình: thực thần sinh tài, 
tài sinh quan, quan, ấn tương sinh, ấn sinh thần, thân lại sinh 
thực thần, ngũ hành cân bằng, vừa sinh trợ vừa bảo vệ. Cũng 
chính là nói, nữ m ệnh lấy quan là phu, là chồng, trong mệnh 
quan vượng, trên thì có tài sinh, dưới thì có ấn bảo vệ; tài, ấn 
vốn là kẻ địch tranh giành, nhưng mệnh tài thấu can m à ấn 
tàng chi, tài và ấn tinh không làm thương lẫn nhau; tài và ấn 
trong chi gần kề lạl tương hợp, làm cho tài ấn chuyển thù 
thành bạn. Nữ m ệnh lấy thực thương làm tử tinh, trong mệnh 
thực vượng thương vượng, lại có tài tinh bảo vệ.

Tổng kết lại, đặc điểm của mệnh này là: ngủ hành vượng 
tướng, vừa sinh trợ vừa bảo vệ lẫn nhau, nhất là nhị tinh phu- 
tử; không những vượng không bị thương tổn, m à còn vừa sinh 
trợ vừa bảo vệ, nên là, chồng vinh con quý, được phong "nhất 
phẩm phu nhân" qua hai triều đại.

49. Thương ấn quá vượng, vận la i trợ  giúp: khó 
đường con cái, sống không tho

Mậu chính ấn 
Thương quan Nhâm Thìn Ất thiên tài

Quý thực thần 
Thiên ấn Kỷ Dậu Tân tỷ kiên

Kỷ thiên ấn 
Tân Sửu Quý thực thần 

Tân tỷ kiên 
Bính chính quan 

Thực thần Quý Tị Canh kiếp tài
Mậu chính ấn

Mậu Thân 
Đinh Mùi 
Bính Ngọ 
Ất TỊ

Quý Mão

Giáp Thìn
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Tân nhật can sinh ở tháng Sửu là lộc vượng, địa chi Tị, 
Dậu, Sửu tam  hợp Kim cục; ngày Tân tọa Sửu, hợp hóa Klm 
cục thành công; chi năm, tháng Thìn, Dậu hợp Kim tuy không 
hóa nhưng cũng là trợ Kim, lại được lộc của Sửu, vượng Thổ 
sinh Kim cục, Kim sinh Thủy, nên là, mệnh cục là tượng Kim 
Thủy mà Kim vượng. Thân vượng hợp thuận lưu. Lấy Thủy là 
dụng thần, m ệnh lại có Nhâm, Quý; hơn nữa ở Sửu lại có căn 
của nhị Thủy, hoàn toàn có thể đảm nhiệm được nhiệm vụ 
ưết tú; nên đây là người thông minh đa mưu, cơ trí, thi thư lễ 
nghĩa có đủ. Điều đáng tiếc là TỊ, Dậu, Sửu hợp hóa thành 
Kim, Tị hợp m ất Quý Thủy trong Sửu, làm cho Quý Thủy vô 
căn. Có điều, Thủy trong Thìn cũng bị Dậu Kim giữ vướng 
chân, cần hành Tuất vận xung Thìn, hoặc hành Mão vận xung 
Dậu, giải trừ  không bị vướng nhân, để Thủy trong Nhâm Quý 
có thể tiết tú. Càng đáng tiếc hơn là, 19 tuổi đã hành Đinh 
Mùi vận, Nam phương Hỏa vượng, Đinh Hỏa sinh Mùi Thổ, 
táo Thổ bức Thủy, không con lại chết sớm. Thật đáng tiếc, 
người con gái hiểu biết, có lễ nghĩa lại sớm qua đời như vậy.

Nếu đây là nam mệnh, thì vận trình sẽ là Thủy, Mộc của 
Canh Tuất, Tân Hợi, Nhâm Tý, Quý Sửu, tiết tú có lực, không 
những không chết sớm mà còn được lợi về con người, tiền bạc.

Nên là, qua ví dụ này, ta có thể thấy, mệnh tốt cần có vận 
trd; m ệnh kém vận tốt, vẫn có thể coi là mệnh tốt; mệnh vận 
đêu tôt là gâm thêu hoa; mệnh vận đều kém, cả đời không 
thành đạt, hoặc là chết sớm, hoặc là bần tiện. Hoàn toàn 
không như m ột số sách mệnh nói, chỉ cần sông còn đó suối 
không cạn, vận tuy rấ t tốt, nhưng mệnh kém thì cũng không 
thể tốt được.

Phàm tứ trụ  thân vượng ấn vượng, sớm hành vận sinh 
thân trợ thân, cũng giống như mệnh trên, khó tránh yểu 
mệnh. Mà nguyên nhân tới cùng, chính là mệnh - vận trái 
ngược nên chết sớm. Cho dù không chết sớm thì củng là 
mệnh bần tiện, hung tàn, cả đời trì trệ.
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50. Thân nhược, tà i khắc sá t: sơ  vận tà i quan tấ t  
*h%ng thọ

Ví dụ 1:
Kỷ thương quan 

th n h  tài Tân Sửu Quý chính quan Nhâm Thìn
Tân chính tài 
Bính tỷ kiên

th n h  quan Quý Tị Mậu thực thần Tân Mão
Canh thiên tài Canh Thân 

Bính Tý Quý chính quan Kỷ Sửu
Mậu Tý

íiếp tài Đinh Dậu Tân chính tài Đinh HỢi

Nhật can Bính Hỏa sinh ở tháng Tị, đương lệnh là kiến 
toc lại có giờ thấu Đinh Hỏa gần thân trợ giúp, vốn thuộc 
tiân vượng, hoàn toàn có thể thắng được tài, sát, gốc rễ tương 
dối chắc chắn. Có điều, rất đáng tiếc là địa chi Tị, Dậu, Sửu 
tu* hợp Kim cục, lại được can năm Tân Kim triều nguyên, 
tini hợp Kim cục thành công. Hợp mà không hóa thì căn đó 
vìr còn; hợp mà thành hóa, căn đó không còn nữa, đã bị hợp 

Nên là, trong nguyệt lệnh TỊ, không chỉ Bính Hỏa, mà 
C35 có Mậu Thổ đều bị hóa thành Kim, nên nhật can Bính 
ttỏi, dưới thì có địa chi Tý Thủy khắc, Đinh Hỏa tỷ kiên tọa ở 
kậl, sách mệnh truyền thống gọi là trường sinh, thực chất là 

tù, lại thêm Quý Thủy khắc, nên là Hỏa trong Bính, Đinh 
^  "ăn lại hư phù, quan có lộc mà tài được tam  hợp cục triều 
nguyên, tài sinh quan mà thân hư phù, thân nhược biến 
thành sát, là tài cục đảng vượng sát. Trong mệnh ấn thụ 
khòng có, sát không được hóa mà thân không được sinh trợ, 
ể?i là trẻ nhỏ hoàn toàn không có căn cơ, gốc rễ, lại sát trọng, 
khỏng thể lớn được, đó là tượng chết yểu.
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Vận Nhâm Thìn sát vận, mệnh vận Tý, Thìn bán tam 1Ợ' 
Thủy cục thành công, lưu nỉén Tân Hợi, Tân Kim sinh Thi} 
Nhâm Quý khắc Bính Đinh, địa chi HỢi xung phá Tị lộc ('h' 
dù không xung thì Tị lộc cũng đã bị hợp mất, thành kh*n, 
có); lúc này, nhật can, kiếp tài đều bị hợp mất căn, toàn bc t  
khắc tận, nên là bệnh mà chết khi vừa tròn 10 tuổi.

Ví dụ 2:
Thực Ất Mão Thiên ấn
Quan Nhâm Thân Tài

Đinh Mùi Thực
Tài Canh Tý Sát

Mệnh này thân nhược, tài, quan, sát, thực đều vượig 
khắc, tiết, hao đủ cả; toàn bộ dựa vào địa chi Mão Mộc thê] 
ấn sinh thân và một chút cản của Đinh Hỏa trong Mùi. Nhưi) 
Mão, Thân ám hợp thành Kim; ấn hóa tài; Tý, Mùi tương tại 
căn của Đinh Hỏa trong Mùi bị khắc tận; nhật can Đinh Kỏ; 
trở nên hư phù vô căn, nên mới được ba ngày tuổi đã chết.

Ví dụ 3:
Sát Kỷ Tị Tài
Ấn Canh Ngọ Tài

yuy HỢI Kiếp
Tài Bính Thìn Quan

Đây là mệnh bé trai được hai tháng tuổi thì chết; chúng tí 
cùng phân tích nguyên nhân chết yểu của mệnh này:

Quý nhật tọa HỢi dương nhẫn lại vượng căn, Canh ìt 
nguyệt can gần thân tương sinh, thoạt nhìn có vẻ là thài 
vượng mà căn rễ chắc chắn. Kỳ thực không phải. Quý si-ií 
tháng Ngọ tài đương lệnh, can thấu Bính Hỏa, chi có TỊ, N£Ọ 
tài vượng dị thường. Tị sát Ngọ lệnh tướng, tọa Tị là vượtiế
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ướng, chi giờ Thìn Thổ cường căn, sát cũng vượng dị thường. 
Cant ấn Ngọ Hỏa giữ chân, căn trong Tị thực sự tử, hư phù vô 
'ăn, không có quyền sinh khắc, nên có cũng như không. Hợi 
"hÙT bị Thìn khắc Ngọ hao, chịu thương tổn nghiêm trọng, 
lên là Quý Thủy nhật can thân trở nên vô cùng nhược. Lại 
hérn nhật trụ  và thái tuế thiên khắc địa xung, can chi của 
igầ} đều bị tổn hại nghiêm trọng, làm cho nhật chủ càng 
ihư<Jc hơn. Thái tuế là chủ của chúng sát, nên đó là tượng 
'hết yểu.

Tháng thứ hai kể từ khi chào đời là tháng Tân Mùi, hợp 
’ớt Tị, Ngọ thành Nam phương tài cục, tài cục sinh vượng sát, 
Aắc thân nên chết.

Nhật can hư phù vô căn, hoặc là giống như mệnh này, 
ihật can tuy rấ t vượng lại có cường căn nhưng vì hình, xung, 
íhắc, hội m à m ất can, đều gọi là nhật can hư phù vô căn. Hơn 
lũa tài nhiều, sát lắm không có ấn thụ, là mệnh trẻ nhỏ 
íhôag có chỗ dựa, là tượng chết yểu. Nếu sơ vận lại gặp tài 
;át, chính là lúc m ất mạng. Nếu năm sinh gặp giờ sát, là m ất 
Igav năm  đó.

Sách m ệnh truyền thống thường coi trẻ nhỏ không gốc rễ 
à tiểu nhi quan sát, tức là luận tiểu nhi thần sát. Kỳ thực, 
ihiều loại thần sát như vậy, đều không có liên quan gì tới ngũ 
lành, chỉ là nól theo m ặt chữ nên không hề ứng nghiệm. Ví 
iụ, nói "tướng quàn tiễn” (tiễn: mũi tên), nào là "nhát tlẽn liạl 
Igười ba tuổi chết; nhị tiễn hại người sáu tuổi chết; tam  tiễn 
lại người chín tuổi chết”. Theo cách nói này, phàm  trẻ nhỏ có 
ướng quân tiễn đều không thể sống nổi. Nhưng thực tế là, 
ihững người trưởng thành, người gỉà, lại có rấ t nhiều ngườỉ có 
ướng quân tiễn, thậm  chí có nhiều người trường thọ. Nên qua 
'í dụ này để nói, có thể xét gốc rễ của trẻ nhỏ, không thể nói 
à tiểu nhi quan sát.

Còn tiểu nhi quan sát, phải lấy sinh, khắc, chế, hóa của 
igũ hành làm tiêu chuẩn. Một là phải xem nguyên căn của
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nhật can; hai là xem căn của nhật can còn hay đã mất; ba là 
xem sức m ạnh của tài, sát. Nhật can có căn mà vượng tưđng, 
tài sát không nhiều, thường gọi là căn cơ, gốc rễ ổn định có 
thể thắng và đảm nhiệm được quan sát, có thể thành ngic’!' 
Nhật can có cân, nhưng bị hợp hóa, xung, khắc mà mất. tà 
nhật can hư phù vô căn. Nếu nhật can hư phù vô căn, mè tai 
sát lại trọng, là gốc rễ của trẻ không ổn định, phần nhiều là 
tượng chết sớm. Gặp tài, quan, sát trong đại vận và lưu n.êfl: 
là chết trong năm  đó; nên là tài đảng sát, là lúc trẻ dễ ;nàt 
mạng nhất.

Tất nhiên không thể đều luận như trên. Cũng có trư írg  
hợp tài đảng sát trọng mà không chết yểu, nhưng trẻ hoặc là 
bị thương tật, hoặc là lắm bệnh.

51. Tài, quan hưu tù, vận không trơ: bại g ia  chi tủ

Kỷ thương quan Mậu Ngọ
Chính quan Quý Sửu Quý chính quan

Tân Chính tài
Kỷ thương quan Đinh Tị

Thương quan Kỷ Mùi Đinh kiếp tài
Giáp thiên ấn Bính Thìn

Bính Dần Bính tỷ kiên Ất Mão
Mậu thực thàn Giáp Dân

Chính tài Tân Mão Kỷ thương quan Quý Sửu

Nhật can: Bính Hỏa sinh ở tháng Mùi, được Nam phưcìng 
dư khí, tọa ở Dần Mộc là căn trường sinh, lại có Dần, Mão lục 
hợp là nguồn cho bản cục, nên thân vượng.

Tài: Tân Kim tháng Mùi tuy thuộc ấn, nhưng Mùi là táo 
Thổ không những không thể sinh Kim, ngược lại Đinh Hỏa 
tàng trong Mùi ám thương Tân Kim, nên chỉ làm gãy Kim- 
Hơn nữa tọa ở Mão Mộc là tuyệt địa của Tân Kim, tuy trong
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c^năm Sửu có căn, nhưng qua chi tháng là Mùi lại tương 
căn của Tân Kim trong Sửu hoàn toàn bị mất, nên là 

Kim chính tài hư phù lại ở tuyệt địa, nhập mộ, suy nhược 
tô'ùng cực.

Quan: Quý Thủy chính quan tọa ở Sửu có căn của dư khí, 
không nhược, nhưng hiềm nỗi Sửu Mùi tương xung, căn 

rá chính quan bị nhổ mất, lại tọa ở Sửu Thổ thương quan 
ể^chân, can tháng Kỷ Mùi gần kề bức bách, nên là, chính 
IVn hư phù, bị thương tổn trầm  trọng.

Thương: Kỷ Thổ thương quan tọa ở tháng Mùi, là đề cương 
đt lộc. Đương lệnh lại đắc lộc, thương quan vượng.

Tổng hợp những phân tích trên đây, bản m ệnh thân 
vung, thương quan vượng, quan tử, tài tuyệt. Thân vượng 
sih thương, thương quan càng vượng; tài hư phù tự thân khó 
$  được, không thể làm được tác dụng thông quan; tử quan 
lài sao có thể chế vượng thương, nên là mệnh chủ hoàn toàn 
kl>ng có quan chức, địa vị. Thân vượng thương vượng ám 
s*h tài, trong mệnh có Tân, chỉ cần vận hành tới đất Thân, 
Dá, Tuất Tây phương là phát tài. Nhưng ưếc là, từ lúc bắt đầu 
t í i i vận trình, đều chỉ hành vận địa Đông Nam Mộc, Hỏa, vận 

phương hoàn toàn không có, nên là, không những không 
$  được tổ nghiệp, mà còn là kẻ phá gia nghiệp. Phàm mệnh 
củ kẻ phá gia chi tử, phần nhiều đều như thế: thân vượng 
toc thương vượng, tài quan hưu tu tuyệt dỊa, m à thực lliuoiig 
vààl vận đều không đáo vị, vận trình cả đời đều là tỷ, kiếp. Đó 
lànệnh cả đời không có tài phú, chỉ có thể đi tranh  cướp.

52. Khí dương chính: quang minh chính đại

Tlíơng quan Quý Dậu Tân kiếp tài Đinh TỊ
Đinh chính quan 

T\ên ấn Mậu Ngọ Kỷ chính ấn Ất Mão
Giáp thiên tài
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Canh Dần Bính thất sát Giáp Dầa
Mậu thiên ấn Quý Sửu
Kỷ chính ấn 

Chính quan Đinh Sửu Quý thương quan
Tân kiếp tài Nhâm rv

Mệnh này Hỏa chính quan được lộc ở Ngọ nguyệt lện. 
chính khí quan tinh nắm quyền, một thân chính khí không ả 
tư tưởng tà ác. Canh Kim nhật can; được khí trung hòa cđ 
Dậu Sửu thông căn. Nhật can trung hòa, tính tình chính trự. 
thiện lương. Dần, Ngọ bán tam hợp Hỏa cục, Bính Hỏa tbt 
sát trong Dần là kẻ ác, Dần Ngọ vừa hợp, sát biến thành qua- 
Sát không hỗn quan mà quan tinh thanh thuần, một thí1 
chính khí vô tà. Phàm việc gì cũng hành động theo đạo đ£ 
chính thống. Mậu, Quý tương hợp, thương quan và thực thci 
biến thành chính quan. Thưởng quan là tiểu nhân, thực thí"1 
là kẻ ngang bướng, nay tà khí toàn bộ bị hóa thành chír1 
quan, nên người này không có một chút tà khí, hoàn toàn 1 
người chính nghĩa. Ngọ Hỏa nguyệt lệnh dương chi nai 
quyền, dương thể tàng âm, vốn thuộc ngoại dương nội àr-> 
may trong Ngọ đều là chính quan chính ấn, mà quan ấn li 
tương sinh hữu tình, nên làm người, ứng nhân xử thế đều pt1 
hợp với chuẩn mực đạo đức. Ngọ, Dậu tương phá, chính quc1 
Khác đi kiép tai, long tranh quyên đoạt lợi cũng đi mất. Del 
Sửu ám hợp là chủ, thiên tài thành chính ấn, tài là khát vọn.' 
ấn là chính nghĩa, tâm  tư mong ước đều bị giải trừ, chỉ còn u  
đạo đức lễ nghía. Nên là, được chọn làm chủ tịch huyệ1 
nhưng không muốn, lại tình nguyện làm giáo viên, bồi dưỡrị 
cho thế hệ sau. Tứ trụ  nội dương ngoại âm, là người khẩu ?i 
tâm phật. Gặp chuyện bất bình, nhất định sẽ phê phá), 
nhưng sẽ không lưu lại trong lòng, cũng giống như là thu£ 
chữa bệnh, uống thì đắng nhưng lại cứu mạng người.
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Dương, lộ ra ngoài, không ẩn giấu. Dương là chính, quang 
minh chính trực, vô tư không có tà ý. Phàm mệnh toàn dương, 
hoặc tuy có dương khí nhưng bị hợp biến thành dương, hoặc 
là âm khí bị xung đi hết, hoặc là các ác thần trọc khí như là 
thương quan, sát, lại biến hóa thành quan, án, thực thần... là 
những thần chính khí (ở đây không luận hóa thành công và 
tranh đoạt), hoặc là dương can vượng tướng, hoặc là ngũ hành 
bảo vệ lẫn nhau, tương sinh hữu tình mà không bị hình, xung, 
khắc phá, là chính khí tại thân, là người quang minh lỗi lạc.

Tổng kết lại, ngũ hành trung hòa, thanh thuần, không có 
tà ý, là người khiêm tốn, thành thực; nếu quá hỗn trọc hoặc 
thái quá, bất cập, là có thị phi, ngỗ nghịch, kiêu ngạo.

53. Khí ám: đê tiện, xảo trá

Mậu kiếp tài
Chính ấn Bính Tuất Đinh thiên ấn Nhâm Dần

Tân thực thần Quý Mão
Kỷ tỷ kiên

Thực thần Tân Sửu Quý thiên tài Giáp Thìn
Tân thực thần

Kỷ Mão Ất thất sát Ất Tị
Bính Ngọ

Chính quan Giáp Tý Quý thỉên tài Đinh Mùi

Kỷ Thổ sính ở tháng 12, Thủy đóng băng, Thổ lạnh, Kim 
hàn, Mộc tiêu điều, được can năm Bính Hỏa tọa Tuất, Hỏa lại 
có căn, được một dương hóa đi cái lạnh giá, có vẻ như điều 
hậu thích hợp, đúng chỗ. Nhưng lại không bỉết Bính, Tân hợp, 
dương Hỏa biến thành âm Thủy, nên lại làm tăng thêm khí 
lạnh ẩm. Sửu Tuất tương hình, căn của Bính Hỏa gần như 
không có, Thổ khô biến thành Thổ ướt, kết băng lại dày thêm 
một tầng nữa,-hoàn toàn không có sự sống. Đồng thời, Bính là
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chính ấn, đại diện cho khí nhân luân, đạo đức, chính nghĩa, 
Tân là thực thần, là lương thiện, hiền lương; Bính Tân hợp 
thành Thủy, Thủy là tài của nhật chủ, tài là mong muốn, khát 
khao về tiền bạc, nên là, khí đạo đức, chính nghĩa và tính tình 
thuần lương đôn hậu bị thay thế bởi tính tham tiền, trong lòng 
chỉ biết nghĩ về tiền bạc. Ngoài ra, Bính Hỏa dương khí lại 
biến thành âm khí. Âm, ngụy tà, lừa dối, không gặp được 
dương quang, là người đó tham lam vô độ, chỉ giỏi tính mưu 
tính tiền. Sừu Tuất tương hình Thổ càng vượng, được coi là 
lục hợp Thổ cục. Thổ là kiếp tài của nhật chủ, chỉ muốn 
tranh đoạt tài. Giáp Kỷ hợp, chính quan đi mất, trở thành 
kiếp; lễ pháp quy phạm đều bỏ ngoài tai, chính khí hoàn toàn 
mất, thay vào đó là tranh cường cướp đoạt. Tý Mão tương 
hình, hoàn toàn không có đức; toàn cảnh gia đình, từ trong 
tới ngoài, từ người thân cho tới bạn bè, từ vợ chồng cho tới 
cha con, chỉ biết một mục đích duy nhất là tiền bạc, đương 
nhiên bỏ qua mọi đạo đức.

Phàm tứ trụ  toàn âm, hoặc là có dương nhưng biến thành 
âm, hoặc chính khí quan tinh, ấn thụ, thực thần hội thành tỷ, 
kiếp, thương, sát (luận hợp không luận hóa) tức là chủ mệnh 
đê tiện, hạ lưu, gian tà, xảo trá, sống cuộc đời tăm tối.

Còn như hợp hóa, ở đây chỉ luận hợp mà không luận hóa. 
Ví dụ Giáp Kỷ hợp Thổ là Thổ luận, không tính là hợp hóa 
hay khong. Theo tính cúa ngũ hành mà đoán. Ví dụ ấn hợp 
thành tài: tài là nhân nghĩa, đạo đức, tài là mong ước về tiền 
bạc, vật chất, nên đoán là vì tài quên nghĩa. Quan hợp là tỷ 
kiếp: quan là chính khí, là chuẩn mực đạo đức, tỷ kiếp là 
tranh đoạt tài, nên đoán là, toàn bộ chính khí, chuẩn mực 
đạo đức đều mất, chỉ còn lại lòng ham muốn tranh tài tranh 
lợi. Thân không có chính nghĩa và lễ pháp, nên gặp lợi là đoạt. 
Thực hợp thành sát: thực thần ôn hòa, nhã nhặn, sát thần 
hung tàn không có nghĩa, nên đoán là tất cả ôn hòa, nhã nhặn 
đều không buồn để ý, chỉ biến thành kẻ hung sát ác độc vô
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tình vô nghĩa. Đó đều là hợp xấu, giống như Mậu Quý hóa 
Hỏa: Quý Thủy là âm khí, hóa Hỏa là dương khí, tất là khí 
hung hiểm ác độc đã bị tiêu trừ, trở thành quang minh chính 
đại. Mậu là hiêu ấn hung ác vô tình, Quý là thương quan tiểu 
nhân, là chống đối lại triều đình, vô lễ pháp, Hỏa là chính 
quan, chính quan quản lý hành chính, quy chuẩn phép tắc, 
nay Mậu Quý hóa Hỏa là hung ác đều bị mất, tính chống đối 
lại triều đình, vô phép tắc cũng mất đi, chỉ còn lại đạo đức, 
quy phạm, một thân chính khí. Các trường hợp còn lại đều 
dựa vào đó mà suy đoán. Việc học tập diệu ở chỗ vận dụng 
linh hoạt, không phải là áp dụng máy móc. Nếu không có khả 
nàng học để suy luận, thì sẽ khó mà học biết m ệnh lý.

54. Hỏa vượng được Mộc trỢể. Hỏa ta i thường gặp

Chính quan 

Thực Thần

T h iê n  ấ n

Đinh TỊ
Quý Dậu Tân chính tài Bính Thìn

Đinh kiếp tài
Mậu Ngọ Kỷ thương quan Ất Mão

Mậu thực thần
Bính Thìn Ầt chính ấn Giáp Dần

Quý chính quan Quý Sửu
Giáp Ngọ Đinh kiếp tài

Kỷ thương quan Nhâm Tý

Bính Hỏa sinh ở tháng Ngọ, dương nhẫn đương quyền, 
vượng rất rõ. Lại thêm trụ giờ thiên can là Giáp Mộc gần thân 
tương sinh, chỉ giờ lại là cung Ngọ dương nhẫn, năm, tháng 
Mậu Quý hợp Hóa, Ngọ Hỏa dẫn cho, hợp hóa thành Hỏa. Một 
chút Quý Thủy đều bị hợp hóa thành Hỏa, trong mệnh đều là 
Hỏa. Chi năm Dậu Kim, vốn là hừu tình ở Thìn mà muốn hợp 
thành Kim tài tỉnh, tiếc là có Ngọ Hỏa ở giữa, Dậu, Kim sao 
dám vượt qua Ngọ đương lệnh để mà hợp Thìn Thổ! Không
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nhưng mong ước hợp không thành, mà còn bị Ngọ Hỏa và Hỏa 
trong Mậu Quý bao vậy, nên một chút Kim suy nhược cũng bị 
nung chảy nốt. Hỏa vượng lại đắc Thủy, chỉ có Thìn Thổ có 
thể ám Hỏa lưu thông vượng khí. Thìn quan vốn là Mậu Thổ 
thấu can triều nguyên, thổ túc có lực, nhưng tiếc là Mậu bị 
Quý hợp, Mậu lại biến thành Hỏa. Nên là, chỉ có duy nhất hy 
vọng là Mậu, Kỷ trong mệnh thấu xuất, mệnh chủ mới có ngày 
nở mày nở mặt. Nhưng, chuyện tốt chưa thấy chuyện xấu đã 
tới. Mậu, Kỷ trong vận, cả đời đều không đáo vị, ngược lại, lại 
là hành Đông Nam Mộc Hỏa, đều là ấn, kiếp sinh trợ vượng 
thân, nên là, cả đời đều bị hình, thương, phá, hao, không có 
niềm vui có tài, lại gặp Hỏa hoạn nhiều lần, mất hai vợ, mất 
bảy đứa con. Giáp Dần vận, Dần, Ngọ, Ngọ được coi như là 
loại tam  hợp Hỏa cục, Giáp Mộc lộc vượng lại sinh Hỏa, vô 
cùng hung bạo, nên lại gặp Hỏa hoạn mà m ất mạng.

Thật là thê thảm! Nên là mệnh có Mộc trợ vượng Hỏa, vận, 
tuế Hỏa Mộc tương phùng, Hỏa quá nhiều sẽ quy thiên, đó là 
mệnh vận hoàn toàn có thể đoán được.

Phàm mệnh có Hỏa đương lệnh mà Hỏa cực kỳ vượng là kỵ, 
nếu tuế vận lại gặp Hỏa, Mộc, tiu luôn luôn gặp nhiều tai họa.

55. Thủy nhiều  Móc trôi, phiêu  bạt, dễ gặp thủy tai

Thiên ấn Nhâm Thân

Thiên tài Mậu Tý

Kiếp tài Ất Tị

Giáp Thìn

Binh thực thàn 
Mậu thiên tài Đinh Hợi 
Canh thất sát Bính Tuất 
Quý chính ấn Ât Dậu 
Mậu thiên tài
Ât kiếp tài Giáp Thân
Quý chính ấn Quý Mùi
Canh thất sát
Nhâm thiên ấn
Mậu thiên tài Nhâm Ngọ
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Giáp Mộc nhật can tọa ở Thìn, có căn của dư khí, sinh ở 
tháng Tý chính ấn đương quyền, địa chi Thân, Tý, Thìn tam 
hợp, thấu xuất Nhâm Thủy dẫn cho, tam  hợp mà hóa thành 
Thủy cục. Như thế, đem một chút Giáp, Ắt Mộc trong Thìn 
đều hợp hóa đi mất, làm cho Giáp, Ât Mộc không có căn. Mậu 
Thổ thiên tài được lộc ở Thìn, vốn có thể ngăn Thủy, tiếc là 
Thân, Tý, Thìn lại hợp, Thìn Thổ đã không còn tồn tại; ở trụ  
năm có lộc ở TỊ, tuy lâm Àt Mộc tương khắc, nhưng do tọa Tị 
Hỏa, Ầt Mộc tham  sinh Tị mà bỏ qua thiên tài Mậu Thổ, nên 
là tài tinh khá vượng. Tiếc là Mậu Thổ lại tọa ở Tý Thủy hưu 
tù, lại thêm tam hợp Thủy cục, Thủy nhiều, Thủy tràn  lan, 
Mộc trôi nổi, Hỏa bị diệt tận. Nhật can hư phù vô căn không 
được ấn sinh, chỉ có vận tỷ kiếp vượng địa mới có thể là tốt, 
còn lại các vận khác đều không tốt: Hỏa vận tiết nhược khí 
của nhật chủ, lại đối kháng với vượng thần; Thổ vận phạm 
vượng là đại họa; Kim, Thủy vận sinh Thủy trợ Thủy, cái chết 
lơ lửng trên đầu, nên mệnh không thể tòng Thủy được.

Sơ vận Đinh Hợi, Đinh Hỏa tiết nhược thân, Hợi, Tý theo 
Thủy cục, trợ kỵ có tai, may ở tại Hợi là nơi Giáp Mộc trường 
sinh, nhật can có căn, nên là bình an qua được kiếp nạn. 
Bính Tuất thực thần vượng địa, Hỏa sinh Thổ vượng, xúc 
phạm vượng thần, địa chi Thìn, Tuất tương xung thiên tài, nên 
cha qua đời. Thìn lại là thê cung, thê cung bị xung làm lộ thê, 
nên sau khi cha mất không lâu thì cưới vợ. Ất Dậu Kiép Lài lử 
tuyệt địa, tự thân khó giữ được, làm sao có tác dụng giúp nhật 
chủ. Dậu Kim sinh Thủy, là phiêu bạt khắp nơi. Giáp Thân tỷ 
kiên tuyệt vận, Thân, Tý, Thìn lại tam hợp Thủy cục; Mộc hư 
không được Thủy sinh, mẫu nhiều diệt tử, phiêu bạt nơi đất 
khách, giữa đường bị lật thuyền mà chết.

Nên là, mệnh có Thủy tràn lan, Mộc hư phù lại không thể 
theo Thủy, Thủy thịnh tài trôi nổi, là mệnh lưu lạc, phiêu bạt. 
Vận tới Kim, Thủy đất vượng, tai nạn đường thủy khó tránh. 
Còn mệnh tòng Thủy thì không luận trong phần này.
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56. HỢp tà i không hóa m à k ỵ  quan: tửu sắ c  dế m ất 
mạng vì tửu sắc

Kiếp tài

Chính quan

Chính tài

Đinh Sửu 

Quý Mão 

Bính Tuất 

Tân Mão

Kỷ thương quan 
Quý chính quan 
Tân chính tài 
Ât chính ấn 
Mậu thực thần 
Ât chính ấn 
Quý chính quan 
Ât chính ấn

Nhâm Dần 
Tân Sửu 
Canh Tý

Mậu Tuất 
Đinh Dậu

Bính Hỏa tọa Tuất có căn, sinh ở tháng Mão chính ấn 
đương lệnh, can năm  Đinh kiếp giúp thân, nhật can vượng 
tướng có thể thắng và đảm nhiệm được tài quan. Quý Thủy 
chính quan hưu tù ở nguyệt lệnh, may được căn của dư khí 
trong chi năm Sửu, nên có thể dụng quan. Điều phiền phức là 
ngày, giờ là Bính, Tân tương hợp. Bính Tân hợp Thủv sinh ở 
tháng Mão, giờ Mão, giả trường sinh mà hưu tù thật. Mão Mộc 
lại tiết hóa thần, nên hợp mà không hóa. Hợp mà thành hóa 
là tài biến thành quan, tức là tài quan tương sinh hữu tình, có 
thể là phú quý song toàn. HỢp mà không hóa, là nhật chủ bị 
tài tinh giữ chân, làm cho mệnh nguyên tham  lam tàl bạc, 
kliông dể ý tơl quan, yuan  là quan chức, sự nghiệp, danh dự, 
địa vị; tài là mong muốn hưởng lạc vật chất, nữ sắc, nên là, 
quên m ất sự nghiệp, danh dự, địa vị của bản thân, chỉ tham 
lam vật chất, chỉ chú trọng hưởng lạc và nữ sắc, không có chí 
lớn (vì đã bị hợp đi mất), nên chỉ để ý tới lợi lộc trước mắt. 
Càng đáng trách là Mão Tuất hội Hỏa, lại có Bính dẫn hòa mà 
thành hợp hóa kiếp. Mão là chính ấn, Tuất là thực thần, hội 
hóa thành hỏa là tỷ kiếp, nên là, Mão, Tuất hợp, tất cả các 
quy phạm đạo đức như nhân, nghĩa, lễ, trí bị bỏ ngoài tai, chỉ 
tham vật chất, nữ sắc. Trụ tháng Quý Thủy chính quan tuy có

263



thể chế được Đinh kiếp, hạn chế thị phi, nhưng tỉếc là Mão 
Mộc đương lệnh mà vượng Thủy hóa quan, nên là Quý Thủy 
quan tinh tham sinh quên khắc, không chế Đinh Hỏa. Nên 
kiếp trong mệnh được thỏa sức cướp bóc. Nhật chủ lại chỉ 
ham hưởng lạc, quên hết mọi chuyện, cả đời không làm được 
gi, cuối cùng, vì tửu sắc mà mất mạng.

Hợp tài, vốn là lúc tài tới với bản thân, là tượng phát tài. 
Nhưng hợp mà không hóa, nhật can tất bị tài tinh giữ chân, vì 
thế mà chủ mệnh tham lam tài sắc, hưởng lạc, tất cả tâm 
hùng chí lớn đều bị bỏ đi cả.

57. HỢp m à thành hóa: công danh hiển đạ t

Thiên tài Mậu Thìn

Thiên ấn Nhâm Tuất

Giáp Thìn

Chính tài Kỷ Tị

Mậu thiên tàl 
Ất kiếp tài 
Quý chính ấn 
Mậu thiên tàí 
Đinh thương quan 
Tân chính quan 
Mậu thiên tài 
Ất kiếp tài 
Quý chính ấn 
Bính thực thần 
Canh thất sát 
Mậu thiên tài

Quý Hợi 
Giáp Tý

Ất Sửu

Bính Dần 
Đinh Mão

Mậu Thìn

Giáp Mộc sinh ở tháng Tuất, Mậu Thổ thiên tài nắm 
quyền. Giáp Mộc nhật can tuy có căn ở chi Thìn trong trụ  
năm, trụ  ngày và có ấn tại can tháng Nhâm Thủy, tức là nhật 
can có căn có ấn, nhưng Giáp Kỷ hợp Thổ lại khó thành hóa, 
mệnh tòng hóa không thể có ấn; một số sách mệnh nói chỉ có 
Giáp Mộc không thể tòng hóa. Nhưng phân tích kỹ, hai Thìn 
xung Tuất, Ất Mộc trong Thìn và Tân Kim trong Tuất đều bị
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xung xuất, bị Tân Kim khắc đi, làm cho ngày Giáp không có 
căn m à hư phù. Can tháng Nhâm Thủy là ấn của Giáp Mộc, 
gần thân sinh trợ nhật can, bị can năm  Mậu Thổ và vượng 
Thổ trong mệnh vây khắc, cũng hoàn toàn bị mất. Đồng thời, 
địa chi Thìn, Tuất, Thìn tam Thổ, Tuất Thổ đương lệnh, gần 
như tam hợp Thổ cục, lại thêm chi giờ Tị Hỏa sinh trợ cho 
Thổ thần, Mậu Kỷ hợp Thổ lại thấu can, nên địa chi tựa như 
Thìn, Tuất, Sửu, Mùi trung ương cục, lại diệu ở chỗ trong 
mệnh không có Giáp Ảt Mộc tỷ kiếp khắc chế hóa thần, không 
hề có một chút ý đố kỵ, tranh giành, nên là mệnh này Giáp Kỷ 
hợp hóa thành giá cảo cách thành công.

Mệnh cục này Giáp Kỷ hóa Thổ, là hóa thần quá vượng, 
còn gọi là hóa thần hữu dư. Hóa thần hữu dư, hợp với tiết hóa 
thần là dụng. Nên là, mệnh này lấy Kim tiết lộ khí làm dụng 
thần, Hỏa, Thổ là hỷ, kỵ nhất Mộc vận chế hóa thần.

Sơ vận Quý Hợi, Giáp Tý Thủy vượng, công danh không 
hiển đạt, chỉ bình thường. Tới vận Ất Sửu, mệnh vận Tị Sửu 
hợp Kim, tới lưu niên Đinh Dậu, mệnh, vận, tuế Tị, Dậu, Sửu 
tam hợp Kim cục, lưu thông Thổ khí có lực, tiết vượng thân 
lại thổ tú, đỗ tiến sĩ. Năm Mậu Tuất xuất sĩ, làm tới chức 
Châu mục, tương đương với chức chủ tịch thành phố hiện nay.

Mệnh nay hóa tượng rất tốt, tiếc là vận trình không thuận, 
cả đời là Thủy, Mộc vận, nên chỉ làm tới chức Châu mục; nếu 
liàiiỉi vận Tliỏ, Kim, Ít nhát cung lẽn tời chưc tương đương với 
chức chủ tịch tỉnh ngày nay. Nên là, sách mệnh có định luận 
về thiên can ngũ hợp như sau:

Hợp mà thành hóa, công danh hiển đạt; hợp mà không 
hóa, ứ trệ bế tắc.

Có sách còn đưa ra  kết luận cụ thể hơn:
Hợp mà hóa thành, 10 người thì 9 người phú quý ; hợp 

mà không hóa, trăm  người chỉ được 1,2 người thành công.
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58. Tòng nhi b ấ t kể  nhật vương-suy: vân thuản tấ t  
ph á t tà i

Thực thần Canh Tý Quý chính tài Tân Tị
Mậu tỷ kiên Nhâm Ngọ

Thực thần Canh Thìn Ẩt chính quan
Quý chính tài Quý Mùi
Canh thực thần Giáp Thân

Mậu Thân Nhâm thiên tài Ất Dậu
Mậu tỷ kiên

Thương quan Tân Dậu Tân thương quan Bính Tuất

Đây là mệnh của một người làm tới chức quận thú được 
chép trong “Trích Thiên Túy”. Quận thú, tương đương với 
chức chủ tịch tỉnh ngày nay.

Mậu Thổ nhật can sinh ở tháng Thìn, thuộc kiến lộc 
cách, nên thân vượng. Tháng Thìn Thổ sinh Kim vượng, lại có 
tiến khí của Kim là lệnh, trong đó một Canh tọa Thìn được ấn 
sinh, một Canh lại được lộc vượng ở Thân cung trong chi ngày; 
nhật can tọa Dậu lộc, lại thêm Thìn, Thân, Dậu tam  hợp Kim 
cục, nên là, Kim rất vượng. Địa chi Thân, Tý, Thìn tam hợp, 
can không có Thủy dẫn mà có Mậu khắc hóa thần, nên tuy hai 
Canh có thể sinh Thủy, kỳ thực là khó hợp hóa. HỢp mà thành 
hóa, Thân, Tý, Thìn có thế coi là Thúy; hợp mà khởng hoa, chi 
có thể xem xét Thìn, Dậu, Thân tam hợp Kim cục.

Tổng quan toàn cục, Mậu nhật tuy vượng ở nguyệt lệnh, 
nhưng do toàn cục đều là Kim, Thủy m à không có Hỏa tinh, 
đều là tiết hao mà không có chút sinh trợ, nên là, nhật can từ 
vượng biến nhược, chỉ có thể theo tướng mệnh. Nếu Thân, Tý, 
Thìn hội hóa thành Thủy, cục mệnh có thể theo tài, cục mệnh 
đều là Kim nên có thể tòng nhi cách.
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Tòng nhi cách, hành tài vận là tốt nhất, thực thương sinh 
tài cũng tốt. Quan vận tất cần có tài thông quan, nếu không 
chế thân có tai họa. Kỵ nhất là ấn thụ phạm vượng thần.

Sơ vận Tân Tị, Kỷ Dậu bán tam hợp Kim cục thành hóa, 
nên thưở nhỏ học hành thông minh. Nhâm Ngọ tài vận tới ấn 
địa, may có Tý Ngọ tương xung nên mất ấn, vô tình lại thành 
hữu tình, một đường học hành thuận lợi, đỗ bảng nhãn, làni 
quan lúc còn trẻ. Quý Mùi chính tài tiến khí, tài sinh quan. 
Đường làm quan thông suốt, thăng làm chức quận thú. Giáp 
Thân, Àt Dậu, quan vận thực thương địa, thương thực chế 
quan sát, vốn là có tai họa chốn quan trường, may có Thân, 
Dậu vướng chân, quan sát vô lực, mà Thân, Dậu thực chất lại 
là đất hỷ thần, nên quan vị quan thú yên ổn. Vận vào Bính 
Tuất, Bính Hỏa chế Kim phạm vượng, nạn quan trường khó 
tránh. Nhưng, may đã tới lúc về nghỉ, từ chức, lui về vui thú 
điền viên, vẫn là sinh trợ vượng thần, nên cuối đời vẫn không 
gặp phong ba.

Có người sẽ hỏi, thân nhược, thực, thương, tài nhiều, vì 
sao vẫn dụng tài tinh lại hỷ thực thương? Đó chẳng phải là tiết 
hao, trộm  khí thái qúa dẫn tới tai họa sao?

về vấn đề này, tác giả vốn cũng nghĩ không thông, sau đó 
thông qua dự đoán thực tế, gặp một vài trường hợp, không ai 
hành tài vận mà không phát đại tài, nên là, hết sức tin tưởng 
vàu mệnli lý này. Nguyên nhân suy cho tới cung, vì mệnh lý 
lấy trung hòa và lưu thông là chuẩn mực. Với tòng nhi mệnh 
cục, thường đều là thực thương tụ đảng hoặc thực thương 
cường vượng. Từ góc dộ trung hòa và cân bằng mà nói, thực 
thương quá nhiều là bệnh, kỵ, cần hành ấn vận chế thực 
thương mới là tốt. Nhưng đây chỉ là lý về trung hòa và cân 
bằng trong m ệnh lý, nói cụ thể hơn, thì là lý chế kỵ. Mà mệnh 
thì còn có một điều quan trọng hơn nữa, đó là lý ngũ khí lưu 
thông. Trong phần "Dụng thần” tác giả đã trình bày, kỵ thần 
đắc cục triều nguyên, là kỵ thần quá nhiều quá vượng, thường
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chỉ hợp hóa tiết, không hợp áp chế. Áp chế là phạm  vượng, 
càng làm cho kỵ thần kích động, hung tai tới ngay lập tức. Mà 
tiết hóa vốn là thuận theo tính của vượng thần, là cách làm cơ 
trí. Phạm vượng là dùng SJỈC tấn công kẻ mạnh, kẻ yếu mà tấn 
công kẻ mạnh, tất đầu rơi máu chảy; kẻ vượng tấn công kẻ 
vượng, là lưỡng bại câu thương. Ngược lại, nếu chọn cách 
dùng trí, bản thân không tổn hại, đối phương củng thuận, là 
cách làm trọn vẹn đôi đường; lúc này, bại chuyển thành 
thắng, chuyện xấu thành chuyện tốt, tựa như “Hỏa thiêu Xích 
Bích", lưu lại danh tiếng. Phàm tòng nhi cách, hành vận 
không nghịch, gặp tài không ai không phú quý; hơn nữa lại có 
tú khí lưu hành, tất là người học minh, học vấn tinh thông.

Phần này là để chứng minh, phàm người nghiên cứu về 
mệnh lý, rất quen thuộc nguyên lý cân bằng, ứng dụng rộng 
rãi, nhưng lại tương đối xa lạ với nguyên lý lưu thông, ứng 
dụng hạn chế. Kỳ thực, đây cũng là một dạng cân bằng, là tiết 
kỵ cân bằng, dụng ấn chế thực thương là chế kỵ cân bằng. 
Cần phải biết rằng, nếu khái quát ở mức độ cao, thì nguyên lý 
của mệnh lý chỉ có bốn chữ: cân bằng, lưu thông. Phương 
pháp phân tích mệnh lý, cũng chỉ có bốn chữ: sinh, khắc, chế, 
hóa. Nên là tám chữ: cân bằng, lưu thông, sinh, khắc, chế, 
hóa chính cái tinh túy của toàn bộ mệnh học.

59. Thân cường, ấn vượng, tà i đác  iưc: danh tiény  
lẫy  lừng

Mậu thiên tài 
Thiên ấn Nhâm Thìn Ất tỷ kiên

Quý chính ấn 
Thiên ấn Nhâm Tý Quý chính ấn

Giáp tỷ kiên 
Giáp Dần Bính thực thần 

Mậu thiên tài

Quý Sửu 
Giáp Dần 
Ất Mão 
Bính Thìn
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Mậu thiên tài 
Thiên tài Mậu Thìn Ất kiếp tài

Quý chính ấn

Đinh Tị 
Mậu Ngọ

Giáp Mộc sinh ở tháng 11, Tý Thủy chính ấn đương lệnh: 
năm, tháng Nhâm Thủy lưỡng thấu, Tý, Thìn bán tam hợp 
Thủy cục thành hóa, Thủy vượng thấy rõ. Giáp Mộc tọa ở Dần 
Mộc là lộc, lại có vượng Thủy là nguồn, nhật chủ vượng tướng. 
Mậu Thổ ở tháng hưu tù, may tự tọa ở Thìn Thổ, tương tự như 
lộc vượng, có thể ngăn Thủy.

Tổng quan toàn cục, bản mệnh thân vượng, ấn cục tài đắc 
lộc, kỵ thần tài tinh phá ấn có lực, nên là sớm đỗ khoa giáp, 
danh tiếng vang xa. Càng diệu hơn là, vận hành phương Nam, 
một đường Hỏa Thổ tương sinh hữu tình, nên quan vận không 
có bất cứ hạn chế nào.

Nghiên cứu về m ệnh này, có các đặc điểm sau:
Một là Thủy có khố thu tàng. Nhâm Tý đề cương, can chi 

đều là Thủy, Tý, Thìn hợp Thủy cục, thế Thủy thịnh, căn bản 
không thể ngân trở. Diệu ở chỗ chi năm Thìn đắc vị, vừa vặn ở 
vị trí thích hợp, Thìn là Thủy khố, Thủy xung quanh đều 
nhập vào khố, nên phần lớn Thủy đều vào trong Thủy khố, 
thành ra Thủy không thể tràn lan gây tai họa. Lại có can 
tương hợp. Hội là hợp kín, tức là đem khóa toàn bộ Thủv khố. 
làm cho thề Thủy m ạnh mà không thể tràn ra  bên ngoài. Vừa 
là thu Thủy vào khố, lại vừa khóa cửa Thủy khố, nên thế 
Thủy yên bình, không tạo sóng, không có tai họa bất ngờ. Nếu 
không có chữ Thìn, thì thế Thủy lớn như thế, là sóng vỗ ngợp 
trời, tất thành hung họa. Nhưng chi giờ Thìn không có tác 
dụng, bị Dần Mộ..: ngăn cách. Ngăn cách cũng tốt, tránh được 
gần kề mà tương hình Thủy khố.

Thứ hai là, Mậu Thổ ở trụ  giờ có thể ngăn được Thủy. Thế 
Thủy quá thịnh, không có Thổ không thể ngăn được Thủy. Kỷ 
Thổ không những không ngăn được Thủy, ngược lại còn làm
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TMy đục thêm. Mậu Thổ có Thìn là Mậu vượng, có thể ngăn 
clặl được Thủy. Nhưng chi giờ Thìn, trong m ệnh lại là kỵ 
thầi. Thìn-Thìn tương hình, cửa Thủy khố bị khóa lại bị mở 
ré, iước tràn đê là thành họa. Nhưng m ệnh này Thìn Thổ bị 
Dkr chế trụ, nên không dám hướng tới hình Thìn ở chi năm, 
chỉ :ó thể giúp Mậu chế Thủy. Thổ ướt trong Thìn vốn không 
tlể Igăn Thủy, diệu ở chỗ có Thổ khô của Mậu phối hợp, nên 
lồ cí thể giúp Mậu ngăn chặn Thủy. Nếu chữ Thìn đó có thể 
đíi thành chữ Tuất, thế thì khả năng ngăn chặn Thủy còn lớn 
hlr, mệnh này còn được tốt hơn nữa.

Ba là, chữ Dần đắc lực. Giáp nhật tọa Dần, tự thân đắc 
lcc, mới có khả năng nạp Thủy; Thủy đương lệnh đắc cục, 
k-icng phải Dần thì không thể nạp. Nếu m ệnh không có chữ 
Eầi, là Thủy nhiều Mộc trôi, là mệnh cả đời phiêu bạt. Có 
Eầi mới có thể chế được Thìn ở chi giờ, làm chi Thìn không 
thể tương hình, Thủy khố bị khóa chặt, Thủy không tràn  lan 
gày tai họa. Dần và Thìn theo Mão thành Đông phương Mộc 
cạc Mộc càng m ạnh càng nạp Thủy tốt hơn. Quan trọng hơn 
là, trong Dần có tàng Bính Hỏa có thể điều hậu m ệnh cục. 
Mệih sinh ở tháng Tý, Thủy đóng băng, Thổ lạnh lẽo, Mộc 
hài, không có sinh khí, tất cần có Hỏa điều hậu làm ấm cục; 
niỉa đông Thủy được Hỏa là tốt đẹp. Thân vượng tài vượng, 
tầtcần thực thương thông quan. Vì không có thực thương, thì 
tai không có nguồn, không thể sinh, hơn nữa trong hai vận 
Giếp Dần, Ất Mão, nhất định là tang cha, vợ chết, gia tài bị 
phi tận.

Sơ vận Quý Sửu, Tý, Sửu hợp Thổ, Quý bị giữ chân, gia 
Agliệp giàu có. Giáp Dần, Ất Mão kiếp vượng, hóa kỵ có lực, 
giản bớt Thủy thế, lại tăng thêm Hỏa, cân bằng hơn nhiều SO 
với nguyên cục, nên học hành thuận lợi. Tiếc là Hỏa không 
thcu can nên không thể sinh tài, chỉ có học hành tốt đẹp, văn 
chxơng tuyệt thế. Đồng thời, thực thương không có m à khắc 
tài hình thê, chịu tang cha, phá gia nghiệp là chuyện khó
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tránh. Tới vận Bính Thìn, Hỏa thấu can, lưỡng Hỏa thực tiần 
sinh tài, tài lại ám sinh quan, phát tài thăng quan bắt đầt tí 
đây. Tiếp đó vận Đinh Tị, Mậu Ngọ, Kỷ Mùi, đều là Hỏa 'hô 
vượng tướng. Dụng thần đáo vị, phú quý song toàn, khôn, M 
ngăn trở.

Tới đây cần chú ý, ấn vượng ấn nhiều tất cần nhật cai cỉ 
căn thì mới có thể tiết ấn sinh thực thương, nếu không, tiâi 
chủ hư phù vô căn, không thụ ấn sinh, là mẫu nhiều diệttc, 
ấn trở thành tai họa. Ân vượng ấn nhiều mà thân cường, din| 
tài phá ấn, tất cần thực thương thông quan; nếu không ci 
thực thương thì chỉ có thực thương vận mới là vận tốt; jếu 
không có thực thượng, là vượng khí không thể sinh tài, h;nl 
quan sát vận, ấn, thân một đường tương sinh, đều là vư<ng 
khí tới thân thì dừng.

60. Thân cường, hiêu, ấn vượng, tài đắc lực: vó ctức 
vang dội

Thiên ấn Kỷ Tị

Chính ấn Mậu Thìn

Tân Dậu

Thiên ấn Kỷ Hợi

Bính chính quan 
Canh kiếp tài 
Mậu chính ấn 
Mậu chính ấn 
Ât thiên tài 
Quý thực thần 
Tân tỷ kiên 
Nhâm thương quan 
Giáp chính tài

Đinh Mão 

Bính Dần

Ất Sửu 
Giáp Tý 
Quý Hợi 
Nhâm Tuất

Đây là bát tự của Trần đề đốc. Đề đốc, tương đương xới 
chức chỉ huy quân sự tỉnh, thiếu tướng, hoặc trung tướng.

Nhật chủ: Tân sinh ở tháng Thìn, chính ấn đương quy>n 
mà Kim quá khí; chi ngày có lộc vượng, Dậu lục hợp thaih
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Kn:ục: mệnh nhiều nguồn Kim, Thổ vượng, nhật chủ cường 
rất rõ ràng.

/n: Mậu Thìn chính ấn đương lệnh, thuộc loại chính ấn 
d’ ộc đương lệnh. Can năm Kỷ thổ thiên ấn tọa ở Tị là lộc; 
C1 ặờ Kỷ chủ thiên ấn, nên là, ấn thụ rất vượng tướng, rất 
Hiềi; ấn nhiều ấn vượng, chính - thiên ấn hỗn tạp. Chính ấn 
frn thành thiên ấn, nên chỉ có thể luận ấn.

''hương quan: Nhâm Thủy thương quan tàng ở cung Hợi 
dc ộc ở mẫu cung làm thiên ấn, cũng là vượng tướng, tuy có 
^ lrhắc nhưng có Dậu sinh, sinh khắc tương đối cân bằng, 

/ẫn thuộc vượng.
vlệnh này, thương quan đắc lộc rất quan trọng, nó là điểm 
chốt trong mệnh, tuyệt đối không thể coi nhẹ. Mệnh cục 

tằr cường, ấn vượng, ấn nhiều, hoàn toàn dựa vào thương 
•iai hoặc thực thần lộ tú khí làm dụng. Nếu không có thương 
^ai thì vượng khí tới thân là dừng; trong vận sớm hành vận 

lrhông gặp thực thương, Hỏa Thổ vận tất chết sớm. May có 
Tiủy không thấu can, thổ tú kém lực, nếu gặp lúc Nhâm Quý 
Tiủy đáo vị tất là đại thần quyền uy. Có người cho rằng, cho 
C1 thông có thương quan trong Hợí, vẫn có thực thần Quý 
Tivy trong chi tháng Thìn, như thế cũng có thể thổ tú. 
hcng sai, thực thương vẫn có thể lưu thông vượng khí, 
xiung Thìn cung là mộ khố của Thủy, thực thần nhập mộ, 

lý là tai họa hoặc đoản thọ, làm gì có thể lưu thông 
'íọng khí được nữa.

Tài: Nguyệt lệnh Thìn có Ât Mộc thiên tài, được Kim khí, 
li may hơn nữa là chỉ giờ HỢi có Giáp Mộc chính tài trường 
fnh, lại có thương quan đồng cung tương sinh, gọi là thương 
<-icn đồng phú, thương quan sinh tài hữu tình. Tuy Hợi Thủy 
\ Kỷ che đầu khắc, nhưng chỉ ngày Dậu Kim tương sinh, sinh 
hàc triệt tiêu lẫn nhau. Thương tài trong Hơi vẫn vượng 
'tống không bị suy giảm, lại có Thìn Dậu, Tân Kim đắc cục 
tiều nguyên, sức m ạnh lớn hơn Kỷ Thổ rấ t nhiều, lực sinh
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lớn hơn lực khắc, nên về tổng thể, thương, tài trong HỢi, à 
hơn rấ t nhiều SO với nguyên cục.

Quan: Trong Kỷ có Bính Hỏa chính quan tàng ở cung l?c 
là vượng. Tuy bị chi giờ Hợi tương xung, nhưng có xung n 
không có lực, chỉ là động một chút mà thôi.

Xét về tổng thể, thân cường ấn vượng, thương, tài rg' 
hành đều vượng, tự nhiên là phú quý song toàn, chức vị làn 
đến đề đốc.

Vì sao mệnh này là võ quan? Theo lý luận của mệnh fcỌ‘ 
truyền thống, chế độ khoa cử, thông qua việc đỗ đạt, đuỢi 
triều đình bổ nhiệm chức quan, đó là con đường chính thống 
là chính; nếu không phải thông qua con đường khoa cử, lứ i 
là dùng tiền m ua quan, hoặc chức quan và võ quan vốn là dằi 
áo vải tăng dần từng bước thì đó là “bần, thiên”. Bản mệnh ấi 
vượng ấn nhiều, chính ấn thiên ấn hỗn tạp, có thực có thương 
thương thực hỗn tạp, đều là hỗn tạp, gọi là không thuần, nèr 
là trước nhục sau vinh, ví dụ như bắt đầu là binh lính bị qu;ir 
trên mắng mỏ, đánh đập, sau đó mới tăng dần tới chức tướttị 
quân, hoặc là được kế thừa từ cha mẹ, nhờ có cha mẹ niè 
được thăng chức.

Vi sao hiêu ấn vượng lại làm võ quan? Hiêu, là võ tướ)i§ 
hung m ãnh tất cần dũng cảm, bạo liệt; thân vượng ấn vượiig 
chính là dũng cảm mạnh mẽ, ngoan cường, hung mãnh, lại 
Iliêm bat tự phól hợp tốt, chính là điêu kiện đế thành v õ  

tướng. Nên “Tam Mệnh Thông Hội” viết: “hiêu ấn là thần đáo 
thực, nếu nhiều lại có lực, là có quyền có thế”.

Chúng ta xét thêm một mệnh tương tự để biết rõ hơn, đày 
là mệnh của nguyên soái Bành Đức Hoài.

Nhật can Canh Kim tọa ở tháng Tuất, có dư khí; phía dưới 
là Thân lộc, thân vượng rỗ ràng. Tháng Tuất thiên ấn nắm 
quyền, hình thành hai Tuất một Thân, giống như có hai thiên 
ấn đắc cục lại đắc lộc, loại hình giống như lục hợp thiên ấn 
cục, thiên ấn rất vượng tướng lại thành đảng rất thịnh. Mệnh
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làT ấn nhiều thân vượng, hoàn toàn dựa vào nguyệt can Nhâm 
'hủy thổ tú lưu thông vượng khí, may có chi ngày Thân quan 
Vuờng sinh, nên thực cũng vượng, tiếc là trong cục vượng Thổ 
'ây khắc, nên là, vận, tuế lại gặp hiêu ấn thì cũng là lúc tai 
lọa trùng trùng, ^hiên tài tại cung Dần đắc lộc, thất sát cung 
bần trường sinh. Điều đáng tiếc nhất là, ngày, giờ Dần, Thân 
ương xung, Thân lộc bị phá, tài sát bị thương. Sát là uy là 
\uyền, tài là nguồn của sát, tài sát đều thương, thể hiện cho 
\uyền uy trong mệnh bị tổn thương. Đồng thời, chi Dần là 
'U.ig tử nữ, cung tử nữ bị xung, mà hlêu ấn trong m ệnh quá 
tịnh, nên thông tin bất lợi cho con cái được thể hiện rấ t rõ.

Mậu thiên ấn 1902
5-14

Quý Hợi

Thiên ấn Mậu Tuất Đinh chính quan 1912
15-24

Giáp Tý

Tân kiếp tài 1922
25-34

Ất Sửu

Mậu thiên ấn 1932
35-44

Bính
Dần

Thực thần Nhâm Đinh chính quan 1942 Đinh
Tuất 45-54 Mão

Tân kiếp tài 1952
55-Ế54

Mậu
Thìn

Canh tỷ kiên
Canh Nhâm thực thần
Thân

Mậu thiên ấn
Giáp thiên tài 1962

65-74
Kỷ Tị

Thiên ấn Mậu Dần Bính thất sát 

Mậu thiên ấn

1972
75

Canh
Ngọ
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Tổng quan cục này, là ấn nhiều thân vượng, lấy Nhân 
Thủy thực thần là dụng thần, hợp Thủy, Mộc, tối kỵ hiêu, ấn

Lúc trẻ hành HỢi, Tý, Sửu Thủy phương Thủy vận, m>t 
đường là tiết tú hữu lực. Tiết tú có thể sinh tài, tài lại ám siih 
quan, nên lúc trẻ quan vận thuận lợi, làm chức đoàn trưởjg 
của quân cách mạng. Bính Dần, Đinh Mão quan vượng hàih 
tài địa, tài sinh quan vượng, đảm nhiệm chức bộ trưởng lộ 
quốc phòng, được phong nguyên soái. Vào vận Mậu Thìn, hi«u 
thần vượng vận, hiêu thần đoạt mất Nhâm Thủy thực thín 
trong mệnh, thân  vượng mà tú khí tinh bị đoạt, vượng khi tii 
thần là dừng, đại họa lập tức tới; nên năm 1959 Kỷ Hợi, lỷ 
địa chính ấn, hiêu, ấn đều tới, mệnh vận Nhâm Thủy đều mắt. 
nên tại hội nghị Lư Sơn, bị bãi chức bộ trưởng bộ quốc phònị- 
Kỷ TỊ ấn vượng đại vận, vẫn là đoạt thực thành tai, bị p}ê 
bình trong cách m ạng văn hóa, rơi vào hoàn cảnh khó khăi. 
Canh Ngọ tỷ vận hành tử địa, nên năm Giáp Dần 1974, liu 
niên và nhật trụ  là thiên khắc địa xung, tài, quan lại bị tén 
thương, mệnh, vận lưu niên Dần, Ngọ, Tuất tam hợp Hỏa cụ’, 
có kỵ lại chế thân, nên ngày 29 tháng 11 qua đời, thọ 76 tuci. 
Tại hội nghị trung ương 3 khóa 11 ban chấp hành đảng cộig 
sản Trung Quốc đã khỏi phục lại danh dự cho ông.

61. Â m  can  ch ỉ cần thấu thực có căn, sá t cường là có 
qu yên  uy

Kỷ thiên tài
Thiên ất Quý Mùi Đỉnh thực thần 1-10 CanhThín

Ầt tỷ kiên 11-20 Kỷ Mùi
Thất sát Tân Dậu Tân thất sát 21-30 Mậu Ngc

31-40 Đinh TỊ
Giáp Dậu Tân thất sát 41-50 Bính Thìn

Nhâm chính quan 51-60 Ât Mão
Thực thần Đinh HỢi Giáp kiếp tài 61- Giáp Dầa



Đây là m ệnh tạo của đại quân phiệt Diêm Tích Sơn cát cứ 
tạl tỉnh Sơn Tây, thời kỳ 1911-1949.

Ngày Ất sinh vào tháng Dậu, ngày Dậu, tọa tuyệt địa lại 
thất lệnh, Tân Kim thất sát tại đề cương đắc lộc, Dậu - Dậu 
tương tự như lục hợp sát cục thành công, thất sát đắc lộc lại 
có lục hợp cục ở nguyệt lệnh, nên thất sát vô cùng vượng 
tướng; can chi gần thân đều tương khắc.

Đinh Hỏa thực thần tiết khí, khắc tiết đều đủ, nhật chủ vô 
cùng suy nhược. Đinh Hỏa thực thần sinh ở tháng Dậu hưu 
tù, bị Thủy giữ chân, suy nhược rõ ràng, may chi năm  Mùi có 
tàng căn của Đinh Hỏa, nên là, thực thần tuy nhược nhưng 
không hư vị, vẫn còn có căn, có quyền sinh khắc.

Quý Thủy thiên ấn tọa Mùi bị vướng chân, lại may có chi 
giờ Hợi Thủy lộc, Tân Dậu đề cương sinh trợ, thiên ấn không 
nhược.

Xét toàn cục, thân nhược sát vượng sát nhiều mà ấn 
không nhược, thực thần có căn, lấy thực thần chế sát là dụng, 
hợp tỷ, kiếp và thực, thương vận; kỵ tài, quan, sát vận.

Sơ vận Canh Thân, chính quan đắc lộc m à quan vượng, 
sát thịnh quan vượng, quan sát hỗn tạp, thân nhược sát vượng 
tới sát vận là lúc vô cùng không may. Nên gia nghiệp hoàn 
toàn không còn, thuở nhỏ sống trong cảnh nghèo túng cùng 
cực. Kỷ Mùi thiên tàỉ vượng, tài lại thành đảng của sát, vẫn là 
không tốt. Mậu Ngọ Hóa đất dương nhản, Hỏa vượng. Vận tới 
phương chính Nam, thực thần chế sát có lực, nên là, cánh 
chỉm nương gỉó bay cao, sau khi tốt nghiệp trường sĩ quan 
Nhật Bản về nước, tức là sau cách mạng Tân Hợi, đảm  nhiệm 
chức đô đốc tỉnh Sơn Tây. Các vận sau này Đinh TỊ, Bính

X < X Ậ  ■> ẴThìn, Giáp Dân, At Mão đêu là vận hỷ dụng có chê sát trợ 
thân. Nên cát cứ trong một thời gian dài tại tính Sơn Tây, 
thành ông vua ở xứ đó. Tới Quý Sửu vận, năm  1960, lưu niên 
Canh Tý, Dậu, Sửu hội hóa thành lục hợp Kim cục, Kim sinh 
Thủy vượng; Hợi, Tý, Sửu tam  hợp Thủy cục, Kim cục sinh
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Thủy cục, Quý Thủy khắc m ất Đinh Hỏa dụng thần; Sửu-Mùi 
tương xung, lại m ất đi căn của Đinh Hỏa trong Mùi, lúc này, 
Đinh Hỏa dụng thần, can chi đều bị xung khắc đổ nhào, nên 
năm đó chết tại Đài Loan.

về mệnh cục mà xét, mệnh này giống như chế hóa vậy, 
nhưng căn cứ vào cuộc đời thực tế của chủ mệnh và thời gian 
qua đời, vẫn là dụng thực thần chế sát mà kỵ ấn.

Dương nhật can, sát vượng sát nhiều chỉ có thể dụng ấn 
hóa; không thể dụng thực chế; thực chế là khắc tiết đủ cả. 
Còn âm nhật can, chỉ cần thực thần có căn, là có thể dụng 
thực chế sát. Âm nhu mà không sợ khắc chế, nhu thắng 
cương là thế. Đó chính là biểu hiện quan trọng cho sự khác 
biệt về tính chất của âm và dương.

Mục tiếp theo sẽ là ví dụ về dương nhật can có đủ khắc
tiết.

62. Dương can có khắc và tiết: mệnh khắc phiền  
chồng

Giáp thất sát
Thực thần Canh Dần Bính thiên ấn Quý Mùi

Mậu tỷ kiên
Canh thực thần Nhâm Ngọ

Thât sát Giáp Thân Nhâm thiên tài
Mậu tỷ kiên Tân Tị
Mậu tỷ kiên Canh Thìn

Mậu Thìn Ât chính quan
Quý chính tài Kỷ Mão
Bính thiên ấn

Chính ấn Đinh Tị Canh thực thần Mậu Dần
Mậu tỷ kiên
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Đây là nữ mệnh khắc bảy chồng được chép trong “Thần 
Phong Thông Khảo”.

Mệnh này tứ thiên can đều vượng, Mậu Thổ nhật can tọa 
Thìn, thân vượng. Canh Kim thực thần được Thân lộc ở 
nguyệt lệnh, nên thực vượng. Đinh Hỏa chính ấn tọa nhẫn ở 
TỊ, ấn vượng. Giáp Mộc thất sát có Dần lộc ở năm, sát vượng.

về bề mặt thì tứ can đắc lộc, giống như là quý cách. Mậu 
Thìn nhật nguyên được lộc ở giờ lại có thực thần cường vượng, 
giống như là mệnh vừa có quyền vừa có uy. Nhưng lại không 
biết là, mệnh có nhật can Mậu lấy Giáp Mộc thất sát là phu, bị 
can năm Canh Kim gần thân khắc mất; lấy chi năm Dần Mộc 
thất sát là chồng, lại bị nguyệt lệnh Thân Kim xung mất. Rõ 
ràng nhìn thấy tượng có chồng, nhưng thực tế lại là mệnh 
không chồng. Ngoài ra, thực thần đương lệnh là phu tinh tuyệt 
địa. Phu tinh tuyệt thì chồng ở đâu ra? Tài là nguồn của phu 
tinh, tài có thể sinh sát, trong mệnh tài lại không thấu, hai 
vận trình Quý Mùi và Nhâm Ngọ có thể sinh Mộc mà có căn, 
tiếc là lại hành lúc còn quá sớm. Vừa vào vận Tân Tị, Canh 
Thìn, thương quan thực thần thấu can, trùng trùng khắc chế 
Giáp Mộc phu tinh, nên là, ba năm hai lần cưới gả, năm năm 
ba lần cưới gả, liên tục chết bảy chồng, thật là tiện mệnh.

Nguyên nhân cho tới cùng, là âm dương nhật can khác 
biệt. Dưrlng cương mà âm nhu, âm thắng khắc mà dương thì 
không, nên ngày âm sát nhiều không sợ khắc, chỉ cần thực 
thần có căn; còn ngày dương, sát vượng thực cường, là tiết- 
khắc đều đủ, bất lợi đủ đường.

Trên đây là phần phân tích của “Thần Phong Thông 
Khảo”. Nhưng cách nhìn nhận của tác giả về mệnh này có sự 
khác biệt. Cụ thể như sau:

Mệnh cục tứ thiên can, trong đó hai can đắc lộc, một can 
tọa nhẫn, vì là âm can nên nhấn chỉ như là lộc, thực chất là 
tọa lộc, một can cũng tựa như đắc lộc, nên thực tế là cả tứ 
thiên can đều đắc lộc mà vượng tướng. Ngoài ra, vì mệnh
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dụng thần Dần và Thân tương xung, thần và lộc thất vị tương 
xung, nên vận dụng phương pháp “so sánh thay đổi vị trí thiên 
can và thần quan lộc” trong “Chi Tú Mệnh Lý” mà tráo đổi vị 
trí của thiên can năm và tháng cho nhau, sẽ thấy rõ:

Tứ can đều tự tọa thần vượng, lại bắt đầu từ trụ giờ, can 
chi cùng lưu thông, một đường Hỏa, Thổ, Kim liên tục tương 
sinh, thân vượng sinh tới thực thần là dừng; hoặc bắt đầu từ 
trụ năm tới giờ là dừng. Trụ ngày, trụ  tháng, vì sát, ấn, thân, 
thực một đường tương sinh, can chi đồng lưu, thân vượng 
sinh tới thực thần là dừng, là tượng Thủy, Hỏa, Thổ, Kim đều 
đủ. Vận nào cũng hợp, không có kỵ vận, nên đây là mệnh của 
“nữ cường Iihân” có quyền có uy, không phải là tiện mệnh.

Có điều mệnh này lại khắc chồng, hơn nữa còn khắc 
nhiều, đó là sự thực, cũng hoàn toàn phù hợp với mệnh lý:

Sát, ấn, thân, thực, can chỉ đồng lưu tương sinh, thân 
vượng sinh tới thực thần là dừng, ở giữa không có tài thông 
quan, thực thần nhiều thực chế sát, sát là chồng bị chế thái 
quá, nên là mệnh khắc chồng, hơn nữa khắc nhiều chồng.

Thời xưa luận mệnh, nữ mệnh khắc phu là tiện mệnh. 
Ngày nay khác biệt, “nữ cường nhân” có thể tạo dựng sự 
nghiệp, không dựa vào chồng, nên coi là quý mệnh. Có điều, 
khắc chồng là một yếu điểm. Xét từ góc độ mệnh lý, nữ cường 
nhân luôn gặp bất lợi trên phương diện hôn nhân.

6 3 ẵ Thàn vương ấn nhiều: cô đơn, nghèo khó

Thiên ấn Nhâm Tý Quý chinh ấn Quý Mão
Giáp tỷ kiên

Thiên ấn Nhâm Dần Bính thực thần Giáp Thìn
Mậu thiên tài 

Nhâm Tý Quý chính ấn Ất Tị
Bính Ngọ

Canh thất sát
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Thiên ấn Nhâm Dần Nhâm thiên ấn Đinh Mùi
Mậu thiên tài Mậu Thân

Mệnh này Giáp Mộc sinh ở tháng Dần đắc lộc, thân vượng 
ấn nhiều; trụ  giờ có thất sát không có quan hỗn tạp, là anh 
hùng đứng trên vạn người, là quý mệnh có quyền có uy. Tiếc 
là thân vượng ấn nhiều, Giáp Tý bán tam  hợp Thủy cục, thấu 
Nhâm mà hóa Thủy thành công, sát hóa thành ấn, Thân Kim 
thất sát không tồn tại vì đã thành Thủy. Toàn bộ m ệnh cục là 
tượng của Thủy, Mộc. Tượng là Thủy Mộc và thân vượng, gọi 
là vượng khí tới thân thì dừng. Chỉ có thể thuận theo vượng 
khí, lấy thực thương thổ tú khí làm dụng thần, chỉ có hợp với 
Bính, Đinh, TỊ, Hỏa vận; các vận trình khác đều là kỵ. Vì sao 
lại thế? Chúng ta cùng phân tích cụ thể:

Sơ vận Quý Mão, Thủy sinh Mộc vượng, Mão là đất dương 
nhẫn, Thủy thịnh thắng thân, vượng khí tới thân thì dừng, nên 
gia cảnh cực kỳ bần hàn, thuở nhỏ khổ không kể xiết. Giáp 
Thìn tỷ kiếp hành tài địa, có tài của Thìn Thổ, hao thân, vốn 
tốt hơn một chút, tiếc là Thìn và Tý trong m ệnh tam  hợp, 
Thân, Tý Thìn tam hợp Thủy cục, tài hóa thành ấn, vẫn là 
vượng khí tới thân thì ngừng; cha qua đời, thuở nhỏ phải chán 
trâu cho người để sống qua ngày. Ât Tị kiếp tài thương quan 
địa, Mộc sinh Hỏa vượng, vốn là thông quan, nhưng một là 
Hỏa không thấu can, hai là Dân, Thân, TỊ tam  hình, chinh la 
hình mệnh chủ, lại có chi tháng là phụ m ẫu cung, nên mẹ 
củng qua đời, phải phiêu bạt giang hồ. Bính Ngọ thực thần 
vượng vận, mệnh vận Dần, Ngọ hội mà hóa Hỏa, thông quan 
có lực, cưới vợ sinh con. Đinh Mùi Hỏa sinh Thổ, Mùi lại là 
Thổ khô, vượng Thổ khắc Thủy, xúc phạm  cường thần, tai 
họa lập tức tới; vợ bị bệnh nặng mà qua đời; vì lo chữa bệnh, 
tang ma cho vợ, mà của cải trong nhà vốn chẳng có nhiều 
củng hết sạch. Mậu Thân thiên tài hành sát địa, tục gọi là 
thân vượng ấn nhiều hành tài vận, tài phá kỵ ấn là vận tốt, có
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điều tài dễ phạm  vượng, vượng thần phẫn nộ mà đại họ 
giáng đầu. Lại thêm  Mậu Thân Thổ sinh Kim vượng, Thân, T 
lại bán tam  hợp Thủy cục thành hóa, vẫn là Thủy sinh tới Mộ 
thì dừng, tức vẫn là vượng khí tới thân thì ngừng, nên co 
chết; vẫn là m ệnh cô đơn, nghèo khổ, ban ngày một thân, ba 
đêm một bóng, lẻ loi, cô độc. Mệnh mà vượng khí tới thâi 
thật là thê thảm!

64. Nơi khắc (tuyệt) gặp sinh: phần lớn là quý mệnh

Chính tài Quý Hợi

Chính tài Quý Hợi 
Mậu Ngọ

Thất sát Giáp Dần

Nhâm thiên tài 
Giáp thất sát

Nhâm thiên tài 
Giáp thất sát 
Đinh chính ấn 
Kỷ kiếp tài 
Giáp thất sát 
Bính thiên ấn 
Mậu tỷ kiên

Nhâm Tuất 
Tân Dậu

Canh Thân 
Kỷ Mùi 
Mậu Ngọ 
Đinh Tị

Mậu Ngọ nhật can sinh ở năm Hợi tháng Hợi, Hỏa Thổ tớ 
Hợi là tuyệt. Hai Nhâm Thủy thấu can ở Hợi Thủv. Thủy thf 
thịnh vượng, trụ  giờ có Giáp Dần, thất sát tọa lộc. Nhật chủ 
thất thời, tài thịnh đảng vượng sát, khắc thân m ạnh mẽ, giốnị 
như có đại họa lơ lửng trên đầu. Nhưng lại không biết, mệnh 
này có chỗ diệu.

Một là Mậu Quý hóa Hỏa. Nhật can Mậu Thổ và Quý Thủ} 
trong can tháng, Mậu, Quý hợp Hỏa mà tọa ở Ngọ dẫn hóa; 
Hỏa là ấn của nhật can, Mậu Quý hóa Hỏa tức tài biến thành 
ấn, làm cho tài không thành đảng sát mà sinh thân, địch hóa 
thành bạn, vô tình thành hữu tình.
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Hai là Dần, Ngọ hợp cục. Ngày, giờ Dần Ngọ bán tam  hợp 
Hỏa cục, tuy can không có Bính, Đinh, nhưng có Giáp Mộc 
sinh trợ hóa thần, về cơ bản là có thể hóa. Dần là sát, Dần, 
Ngọ hợp Hỏa mà sát hợp thành ấn, sát không những không 
khắc lại thân, mà ngược lại còn thành ấn sinh thân, nên địch 
thành bạn, vô tình thành hữu tình.

Ba là đất tuyệt gặp sinh, đây là điểm hết sức quan trọng. 
Nhật can Mậu Thổ sinh ở tháng Hợi, năm  Hợi, năm, tháng 
thất lệnh là tuyệt; nhưng ở giờ, ngày có Dần, Ngọ hội Hỏa 
thành ấn, ngày, tháng Mậu Quý hóa Hỏa cũng là ấn; nên năm, 
tháng là tuyệt mà ngày, tháng, ngày, giờ hợp thành ấn thụ 
tương sinh, đó gọi là đất tuyệt gặp sinh, hoặc là đất khắc gặp 
sinh, hoặc là minh (ý là cái nhìn thấy rõ) là đất tuyệt, ám (cái 
tàng ẩn không rõ) là tương sinh. Mệnh lấy hiển lộ là bình 
thường, lấy ẩn tàng là quý. Đất tuyệt gặp sinh, phần lớn là quý 
luận. Nên là, chủ mệnh này, làm về bên võ nghiệp, quý thì 
làm tới chức đề đốc, tướng quân.

Trên đây là phân tích theo “Trích Thiên Túy”. Kỳ thực đó 
là cách phân tích huyền hoặc, che đậy chân lý, làm cho người 
học mơ hồ. Tác giả cho rằng, nên căn cứ theo lý luận của 
mệnh học; phân tích mệnh này như sau:

Mậu Ngọ nhật can sinh ở tháng, năm Quý HỢi, thế Thủy 
đầy tràn, nhật nguyên can, chi đều ở đất tuyệt m à thất thế, 
sinh khí không có, lại gặp trụ giờ Giáp Dần, thất sát tọa lộc, 
sát vượng gần thân mà khắc, thế Thủy m ạnh mẽ thành đảng 
quy nguyên, giờ quy túc, Mậu Ngọ nhật nguyên chỉ có cách 
nhắm m ắt lĩnh mệnh trời, nào có khả năng chống lại. Tài là 
kỵ thần, can chi của năm, tháng là vượng tài, tổ tiên, cha mẹ 
không chỉ nghèo mà còn thân nhược lắm bệnh. Giờ là con cái 
là quy túc, can chi của trụ giờ vượng sát chế thân là kỵ; tức là 
con cái vô năng, tượng là về gỉà thoái lui, lấy đây ra  chỗ tốt? 
Nếu nói là tốt, thì chỉ có ở chi ngày Ngọ Hỏa là ấn, nhưng cần
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phải gặp Bính, Đinh, Mậu, Kỷ Hỏa, Thổ thì mới phát đạt. Đó 
là phân tích tổng thể về mệnh này.

Lại xét tháng, ngày Mậu, Quý tương hợp. Tuy nhật chi tọa 
Ngọ là dẫn, theo các sách mệnh thông thường thì là có Ngọ là 
hóa được, nhưng đề cương là Hợi Thủy, trong mệnh có Thủy 
nhiều Thủy vượng, khó mà thành hóa; nếu thành hóa, chỉ có 
thể là Mậu Quý hóa Thủy. Nếu nguyệt lệnh là Ngọ, thì mới có 
thể hợp hóa thành Hỏa. Mệnh cần kết hợp toàn cục một cách 
linh hoạt, không thể áp dụng cứng nhắc theo sách. Ngày, giờ 
Dần, Ngọ hợp Hỏa, can không có Hỏa, Giáp sinh Mậu tiết, 
triệt tiêu lẫn nhau, thế Thủy vượng tràn trong cục làm sao có 
thể hóa Hỏa? Hợp mà hóa, tài hóa ấn mà không thành đảng 
sát; sát hóa ấn m à không chế thân. Hợp mà không hóa, tài 
vẫn là tài, vẫn là đảng sát; sát vẫn là sát, vẫn chế thân; có điều 
bị hợp trụ  mất, nên lực đảng sát chế thân đó sẽ yếu hơn một 
chút so với nguyên cục. Chỉ có chi ngày Ngọ Hỏa là hỷ, nếu 
không, gốc rễ không ổn định, là tượng không lớn được, chết 
yểu. Cho dù tọa Ngọ Hỏa có thể sinh Mậu Thổ, nhưng đứng 
trước thế đảng vượng sát, thế Thủy ăm ắp tràn đầy, phô 
trương thanh thế, nếu không phải vận Bính Đinh, e là có chí 
mà không dám  làm, không có sức để làm.

Vận Nhâm Tuất, Thổ khô bị vướng chân, Nhâm Thủy 
không có lực, m ệnh vận Dần, Ngọ, Tuất tam hợp Hỏa cục 
khong hoa, vãn là Hóa cục, nên thưở nhỏ sồng bình an, vui vẻ. 
Vào vận Tân Dậu, Kim vượng sinh Thủy, Thủy mạnh, thế 
thịnh lại gặp sinh, Ngọ Hỏa tất gặp đại họa. Tân Dậu lại là 
thực thần, thực thần sinh tài, tài sinh sát, thế chế thân chỉ 
tăng không giảm; Mậu Thổ nhật can vừa có khắc vừa có tiết, 
lại chỉ có duy nhất một can ấn vận tới, nhật nguyên chỉ còn 
cách lĩnh mệnh trời mà chết, không còn bất cứ cách nào khác.

Cách phân tích này phù hợp với mệnh lý. Vì thế mong bạn 
đọc lưu ý, chớ có nên tin tưởng hồ đồ theo sách mệnh mà cần 
có sự phân tích thỏa đáng, cần  xuất phát từ mệnh lý, có chủ
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Jiến. Vì có một số sách mệnh đưa ra  ví dụ, không hoàn toàn 
 ̂người thật việc thật.

Nếu đã như thế, vì sao vẫn đưa ra ví dụ này? Bởi vì lý luận 
đất tuyệt gặp sinh phần nhiều là quý luận” là chính xác; có 
tiều sách m ệnh và lý luận mệnh lý không phù hợp m à thôi, 
íếu Mậu Quý và Dần Ngọ hội Hỏa thành công, thì cách luận 
rên là đúng. Nhưng trong Canh Thân, Tân Dậu vận có đại 
tạn. Qua được hai vận kiếp ấy, mới tới vận Mậu, Kỷ đất 
)hương Nam, nhất là vận trình Bính, Đinh thấu can, lúc đó 
nới thật sự phát đạt.

65. Quần tỷ  (kiếp) tranh tài, thương vơ thương thân

'ỷ kiên Nhâm Thân

rỷ kiên Nhâm Dần

Nhâm Thân

-hình ấn Tân Sửu

Canh thiên ấn 
Nhâm tỷ kiên 
Mậu thất sát 
Giáp thực thần 
Bính thiên tài 
Mậu thất sát 
Canh thiên ấn 
Nhâm tỷ kỉên 
Mậu thất sát 
Kỷ chính ấn 
Quý kiếp tài 
Tân chính ấn

Quý Mão 
Giáp Thìn

Ất Tị 
Bính Ngọ

Đinh Mùi 
Mậu Thân

Nhâm Thủy nhật can có căn trường sinh tại hai Thân, lại 
ĩó căn dư khí trong Sửu; thiên can đều xuất tỷ kiên, lại được 
rân Kim tới Thân Kim là nguồn của vượng Thủy, nên tỷ kiên 
ìhiều m à vượng. Thủy nhiều nguồn Thủy thịnh, hoàn toàn 
iự a  vào Dần Mộc tiết Thủy. Dần Mộc đương lệnh vượng 
ướng, tuy không thấu thiên can, Mộc đương lệnh có thể đảm 
òhiệm được trách nhiệm  hóa Thủy. Nhưng đáng tiếc nhất là, 
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Dần Mộc bị hai Thân kìm kẹp, lại xung, Nhâm sinh Dần Ví 
Sửu sinh Thân triệt tiêu lẫn nhau. Tháng giêng Mộc yếu ớt k} 
bị đẽo gọt, rõ ràng, Dần Mộc không phải là đối thủ của Thài 
Klm, nên Dần Mộc bị tổn thương nghiêm trọng. Toàn bệ 
mệnh cục là loại tượng Kim, Thủy, Mộc, nhật can Nhâm Thủ} 
thân vượng thành đảng. Thân vượng hợp thuận lưu, lấy Giáp 
Mộc trong chi tháng Dần thổ tú là dụng thần, hợp Mộc thàu 
can, kỵ vận Kim, Thủy.

Vận Quý Mão, Thủy sinh Mộc vượng, Quý Mão phần lớn là 
lấy Mộc luận, Dần vượng có thể thông quan, nên âm đức có 
dư, tổ nghiệp hưng thịnh. Giáp Thìn vận Mộc dư khí, Thán 
Thìn theo Thủy, giải trừ Dần Mộc bị giữ chân, Giáp lại tháu 
xuất thiên can, tiết Thủy có lực, đây là 10 năm thuận lợi. Ất Tị 
vốn là Mộc sinh Hỏa vượng, tiếc là Tị, Sửu, Thân thành tam 
hợp Kim cục, Dần, Thân, Tị tam hình nên hình bản thân, 
hình nên các chuyện bất hạnh, tang ma xảy ra  liên miên. Bính 
Ngọ thiên tài vận, do thực thương trong mệnh không thấu nên 
không hiện được thần thông quan, thiên tài vừa lộ diện, quần 
tỷ trong mệnh tranh tài, gia nghiệp phá tận, sau khi vợ chết, 
bản thân cũng m ất mạng.

Phàm m ệnh có tỷ kiên hoặc kiếp tài vượng m à lại thấu, 
đồng thời không có thực thần hoặc thương quan hoặc tài tinh 
xuất, tuế, vận thiên chính tài tinh xuất hiện, sẽ là quần tỷ. 
quàn k iép  tranh tal đoạt tài, nhẹ thì tốn  hại tới cha, tới vợ, tổn  
tài, nặng thì mất mạng. Mệnh này có 10 người thì ứng nghiệm 
9 người, hoàn toàn không có cái gì gọi là “thân vượng hành tài 
vận là phát tài”.

Thân vượng hành tài vận phát tài, cần có trong nguyên 
mệnh thân vượng lại có thực hoặc thương quan vượng, thấu, 
thương thực là nguồn của chủ tài, hành tài vận mới có thế 
phát đạt. Mệnh mà thân vượng lại không có thực thương, nếu 
nguyên cục có tài tinh thấu, thì khi hành tài vận là có tai họa 
nhẹ; nếu nguyên mệnh không thấu tài, gặp tài vận là đại họa.
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Nncùng là quần tỷ (kiếp) tranh tài, nguyên mệnh có tài hay 
kiôig, tal họa nặng hay nhẹ cũng khác nhau.

56. Thân, thương (thực) đều vương, thấu tài: ph á t 
toi 'hành danh

T> hên

Tivơng
Qisn

Mậu Tuất

Tân Dậu

Mậu Tuất

Thiên tài Nhâm
Tuất

Mậu tỷ kiên
Đinh chính ấn
Tân thương 7-16 Nhâm
quan Tuất
Tân thương 17-26 Quý HỢi
quan
Mậu tỷ kiên 27-36 Giáp Tý
Đinh chính ấn 37-46 Ất Sửu
Tân thương 47-56 Bính Dần
quan
Mậu tỷ kiên 57- Đinh

Mão
Đinh chính ấn

Tân thương
quan

Nhật nguyên Mậu Tuất, đồng vị với nãm, lại có Mậu Thổ 
Ihầt can là tỷ kiên, đều là tọa lộc vượng; chi giờ có Tuất, 
hành tam hợp Thổ cục. “Thổ cần bốn chữ mới thành cục”; 
ỉhòng hẳn là thế, chỉ cần hai chữ là có thể lục hợp thành cục 
Jồi, huống hồ ở đây có ba chữ! Thổ trong mệnh chiếm ưu thế 
teng ngũ hành, nên nhật chủ vượng tướng. Tân Dậu đề 
•ương, Dậu Kim thương quan được Tân triều nguyên ở can, lại 
'ó tam hợp Thổ cục triều nguyên là nguồn vượng tương sinh, 
ỈỌ! là Tân Kim thương quan đắc lộc ở chi lại nắm  quyền, đồng 
tioi có ấn của bản thân và lộc hợp cục, nên là thương quan
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củng rất vượng tướng. Can giờ Nhâm Thủy thiên tài tuy tọaở 
Tuất là Thổ khô giữ chân, nhưng lại sinh ở tháng Tân pậ1' 
nên nguồn tài phong phú. Chỉ có điều, thiên tài hư vị, phải ởi 
tới Hợi, Tý, Sửu, Thân, Thìn vận thì mới phát tài lớn, tài lại ó 
thể sinh quan.

Tổng hợp những điều trên, mệnh cục là tượng Thổ, K1U> 
Thủy trong đó Thổ thịnh sinh vượng Kim, Kim sinh Thủy, à 
tượng thân, thương, tài đều đủ. Thân vượng tới tài là (tẹ>. 
thương quan sinh tài, tài ám sinh quan, hơn nữa đều là ỷ 
kiên, thương quan và thiên tài, không có kiếp tài, thực thần à 
chính tài hỗn tạp, là thân, thương, tài thuần túy. Mệnh ly 
thuần làm quý, nên mệnh này là mệnh vừa phát tài vừa thàih 
danh, tài phú danh tiếng đều đủ.

Thân vượng hợp thuận, thân vượng thương quan nhiều 
thành đảng, lại vượng, lấy Nhâm Thủy thiên tài ở giờ là dụiể 
thần. Do thiên tài không có cãn, nên hợp với đất Hợi, Tý, SÚ1 
tài địa. Hợp thương, thực và tài, quan; ấn vận cũng tốt; ấi. 
thân, thương, tài một đường tương sinh, đều là khí lưu tới tii 
thì dừng. Chỉ kỵ tỷ kiên và kiếp tài, một là khó thông được te 
tỷ; hai là tỷ kiếp đều khắc tài. Ngũ hành có tứ hành là h'. 
dụng, chỉ có một hành là kỵ, có thể nói là mệnh tốt khó gặp.

Vận Nhâm Tuất, tuy dụng thần xuất can, nhưng tiếc, à 
Mậu Thổ vị vướng chân, dụng thần vô lực, tốt lại thành khôig 
tót, chi co thề coi là bình vận. Bắt đầu từ năm 17 tuổi, troig 
30 năm  của ba đại vận Quý Hợi, Giáp Tý, Ất Sửu, đều là vậi 
tài, quan hành đất tài, HỢi, Tý, Sửu phương Bắc, chính à 
phương hướng mệnh cần để phát tài; là nơi dụng thần ở vào 1 
trí tốt đẹp nhất; quan vượng tài vượng, thương quan sinh tà. 
tài sinh quan, tiền bạc từ khắp nơi đổ về, thanh danh vang Xi- 
Bính Dần, Đinh Mão vận hành đất quan, quan ấn tương sim 
hữu tình, danh tiếng lẫy lừng bốn phương. Nhưng đất quai 
k hông hợp tài, n ên  tuy danh tiếng lẫy lừng, nhưng SO về tiề i 
bạc thì kém hơn 30 năm vừa qua. Từ năm 67 tuổi, bước vài
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ậiMậu Thìn, là tỷ kiếp vượng vận, 20 năm kỵ thần, nên cần 
^ hức về hưu, tốt nhất nên ở lại hướng Tây là nơi ra đời. 
ư niên Mậu Ngọ, Kỷ Mùi, e là khó tránh m ất mạng, hưởng 
^ 8 0  hoặc 81 tuổi. Nếu có thể qua được cửa ải này, thì có 
hfkéo dài tuổi thọ, tới Kỷ Tị là hết.

67. Tứ xung là  fcỵ.ẽ khắc thê hình tử

Cính quan Ất Hợi Nhâm thiên tài
Giáp thất sát Canh Thìn
Bính thiên ấn Kỷ Mão

T ương quan Tân TỊ Canh thực thần
Mậu tỷ kiên Mậu Dần
Canh thực thần

Mậu Thân Nhâm thiên tài Đinh Sửu
Mậu tỷ kiên Bính Tý
Giáp thất sát Ất HỢi

Tiất sát Giáp Dần Bính thiên ấn
Mậu tỷ kiên

Mậu Thổ sinh ở tháng TỊ, Bính Hỏa ấn thụ đương quyền, 
hin vượng có thể thắng và đảm nhiệm được tài, quan. Trụ 

thất sát Giáp Mộc tọa Dần lộc; Ất Mộc chính quan tọa nơi 
i<i Thủy trường sinh, quan sát vượng tướng thành đảng, hợp 
rậi thương chế. Canh Kim thực thần được lộc vượng tại chi 

Thân, thấu can ở Tân. Mệnh thuộc về thân vượng, sát 
'UỊng, thực thương vượng. Thực thương chế sát đáng ra  có 
llyền. Tiếc là Ất Mộc và Tân Kim tương chiến, chính quan bị 
htơng; Dần Thân tương xung, căn của thất sát bị nhổ bạt đi 
n ìt. Sát là tử, quan sát đều thương, nên có tượng là không 
ftợc nhờ con. Đồng thời, Dần Thân cũng là ngày, giờ tương 
^hg; thê cung bị xung phá, lại thêm trong m ệnh không có 

tài, hôn nhân không thuận, tượng là khắc vợ. Năm,
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tháng HỢỈ, TỊ tương xung, thiên tài và ấn tinh đều bị tổn h;ỉ 
năm tháng lại là cung về tổ tiên, cha mẹ, là tượng không đư^ 
nương nhờ cha mẹ. Giáp Mộc thất sát khắc can ngày, dựa vP 
thương quan cứu cho, nhưng can chi của thương quan đều ị 
thương tổn, án cũng bị tổn. Các cứu tinh cho nhật can đều ị 
phá, nên nhật chủ hoặc là chết yểu, hoặc là thương tật. VẠ 
lúc trẻ hành Dần, Mão, Thìn Đông phương đất Mộc, là st 
vượng khắc thân, nên là hình hao vô cùng khắc nghiệt, chết 
mất con. Tới Đinh Sửu, Sửu là Thổ ướt Hỏa tối sinh Kim, 1' 
Sửu, Thân tam hợp Kim cục, có Tân dẫn mà thành hóa. s t  
chế nhật chủ, thực thương trộm khí, khắc, tiết đều đủ, khôiỉ 
được việc gì lại m ất mạng. Có thể thấy, tứ xung là kỵ, thật Ị 
họa không kể xiết!

68. HỢp m à là hỷ: danh lơi như ý

Chính tài Tân Hợi

Chính ấn Kỷ Mùi

Nhâm thất sát
Giáp thiên ấn Kỷ Sửu
Giáp thiên ấn
Bính tỷ kiên Mậu Tý
Mậu thực thần

Đinh Hợi
Quý chính quan Bính

Tuất
Ất Dậu

Kỷ thương quan Giáp
Thân

Ất chính ấn 
Đinh kiếp tài

Bính Hỏa nhật can tọa ở Tý Thủy là bị vướng chân, chi gi< 
Mùi là Thổ khô có thể ngăn chặn; thương quan bảo vệ nhậ 
can. Sinh ở tháng Dần, Giáp Mộc đương quyền, Mộc sinh Hỏ;
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tướng, Bính Hỏa trường sinh ở nguyệt lệnh, nhật can vượng 
tướng. Tháng giêng Mộc yếu, tối kỵ qua ndỉ kỵ thần; Mộc khí 
bị sát thái quá, khó có khả năng sinh Hỏa, may có chi năm 
HỢi Thủy thất sát, có thể hóa Kim sinh Mộc, làm cho tài, sát, 
ấn, thân tương sinh; địch hóa thành bạn, vô tình thành hữu 
tình; càng diệu hơn là Dần, HỢi hợp Mộc, tuy không hóa 
nhưng cũng ngăn được Thủy, lực của thất sát bị giảm bớt. 
Đồng thời, hội đi mất sát chỉ còn lưu lại quan tinh, làm cho 
chính quan thuần túy, không bị hỗn tạp. Tý, Mùi tương hại, 
Mùi Thổ thương quan ở chi giờ quan tinh chính khí, lại được 
can giờ Kỷ Thổ che đầu hộ quan, làm cho thương quan không 
gây tổn hại tới quan tinh, nên là một hợp, một hóa, một chế, 
đều là kỵ thần trở thành hỷ thần, trừ  trọc tồn thanh, tài 
không thành đảng sát, sát hóa thành ấn, thương quan bị chế, 
quan tinh chính khí không bị tổn hại, làm cho m ệnh cục trở 
nên trung hòa, thuần túy. Nên là, nhật chủ là người ôn hòa, 
độ lượng, một đời làm quan yên ổn.

Nên là, chúng ta không nên giống giới thuật sĩ giang hồ 
mù quáng, cứ thấy hợp luận là tốt. cần  căn cứ theo tổ hợp cụ 
thể của tứ trụ, bát tự, dựa vào tình hình thực tế để phân tích, 
kết luận.

Xung hay hợp đều cần phân thanh-trọc. Xung m ất kỵ thần 
là hỷ, xung mất hỷ thần là họa. Hợp hỷ thành bệnh, kỵ là có 
tai; hợp kỵ, bệnh thành hỷ tất là phúc.

69. Tứ xung là hỷ: trơ  tà i sinh quan

Kiếp tài Tân Mão Ất chính tài
Bính Thân

Chính quan Đỉnh Dậu Tân kiếp tài Ất Mùỉ
Giáp Ngọ

Canh Ngọ Đinh chính quan Quý TỊ 
Kỷ chính ấn
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Thất sát Bính Tý Quý thương quan Nhâm Thìn
Tân Mão

Đây là m ệnh của hoàng đế Càn Long đời Thanh.
Canh Kim nhật can sinh ở tháng Dậu dương nhẩn nắm 

quyền, tuy có Tàn Kim kiếp tài trợ thân, nhưng Tân tọa ở Mão 
là tuyệt, can tháng Đinh Hỏa lại gần cạnh tương chế, nên Tân 
Kim cách Đinh bị chế, tự thân khó giữ được, nên không thể 
giúp được nhật can. Trong mệnh Thổ, Kim không có nguồn, 
lại thêm lưỡng Hỏa thất sát gần thân tương khắc; Ngọ Hỏa giữ 
chân, Bính, Đinh, Ngọ Hỏa bốn bề bao vây nhật can, nên 
Canh Kim nhật can từ vượng thành nhược, lấy Tân Kim dương 
nhẫn địch sát trong Dậu làm dụng thần. Có điều Dậu Kim 
dương nhẫn bị Hỏa che đầu, Ngọ Hỏa gần cạnh khắc, dương 
nhẫn và nhật can đều bị khắc thái quá. Nhưng mà, diệu ở chỗ 
hai chi năm, tháng Mão Dậu tương xung, làm cho Mão Mộc 
không thể sinh Hỏa, tài không thành sát. Ngày, giờ hai chỉ Tý, 
Ngọ tương xung, làm cho Ngọ Hỏa không phá Dậu dương 
nhẫn, quan không khắc thân, quan trọng hơn là Kim trong 
Canh, Tân vẫn thông với Dậu Kim. Như thế, quan sát bị khắc 
chế thái quá, làm cho nhật can và dương nhẫn đều không bị 
thương, thật là đã diệu lại còn diệu hơn!

Nên là, tứ xung là hại, ngũ hành bát tự đều bị thương, 
lihih Kliác bị hau Iilnèu; tư xung la hý, ky đi mất chí còn dụng 
trợ giúp nhật can; kỵ, bệnh biến thành hỷ, dụng, vô tình lại 
thành hữu tình.

Ngoài ra, mệnh cục này còn có những điểm đặc biệt sau:
Một là, dương nhẫn địch sát, có uy có quyền, chủ xuất 

tướng quý. Nhẫn thanh sát hiển, tất là quý hàng đầu, quý 
hàng đầu chính là hoàng đế; quàn quyền chính quyền đều 
nắm trong tay.

Hai là, lưỡng Kim lưỡng Hỏa, Hỏa luyện Kim ở mùa thu, là 
lúc Kim cực Hỏa thịnh là quý tinh cách. Canh Kim tới Dậu là
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dương nhẫn, là Kim ở lúc cực thịnh. Bính, Đinh Hỏa tới Ngọ 
cũng là dương nhẫn, là lúc Hỏa cực thịnh, nên quý là thiên tử.

Ba là, mệnh phối hợp hữu tình. Trừ tứ xung là hỷ đã được 
trình bày ở trên, còn có Canh tọa Ngọ Hỏa giữ chân, Tý Thủy 
xung mất, Bính sát gần thân tương khắc; Tý Thủy vướng chân, 
thương quan chế quan sát mà hộ thân. Quan sát quá vượng 
tài thanh sát, Dậu Kim xung đi kỉếp tài là m ất đi kỵ thần. Tân 
Kim kiếp tài thấu can đoạt tài, có Đinh Hỏa chính quan chế, 
nên mất kiếp tài mà hộ tài.

Bốn là, địa chi Tý, Ngọ, Mão, Dậu, tứ chính đủ là thuận, 
cư  ở bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc, chiếm đủ 365 ngày 
trong năm, ý nghĩa là bao phủ khắp thiên hạ, nên mệnh quý 
là thiên tử.

70. HỢp mà thành hỷ: hình, hao, phá, thương

Kiếp tài Đinh Hợi Nhâm thất sát
Giáp thiên ấn 
Giáp thiên ấn 

Thất sát Nhâm Dần Bính tỷ kiên
Mậu thực thần

Bính Ngọ Đỉnh kiếp tài
Kỷ thương quan 

Kiếp tài Tân Dậu Tân chính tài

Tân Sửu

Canh Tý

Kỷ Hợi 
Mậu Tuất 
Đinh Dậu 
Bính Thân

Bính nhật can tọa ở Ngọ là dương nhẫn, sinh ở tháng Dần 
ấn đương lệnh, lại được Đinh Hỏa thấu can trợ giúp, toàn bộ 
dựa vào can tháng Nhâm Thủy thất sát. Chi năm trong HỢi có 
Nhâm Thủy triều nguyên. Nên là dương nhẫn vượng, sát 
vượng, lấy thất sát chế nhẫn, kiếp là dụng. Theo lý mà nói, thì 
mệnh này đáng ra phải là tướng quân đầy quyền thế. Nhưng 
mà, vô cùng đáng tiếc, năm, tháng Đinh Nhâm hợp Mộc, địa
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chi Dần HỢi dẫn hóa; địa chi Dần Hợi hợp Mộc, thiên can 
Đinh Nhâm dẫn hóa. Nên là, can chi đều hóa thành Mộc cục 
thành công. Dụng thần thất sát, toàn bộ biến thành Mộc tinh 
ấn thụ. Thân vượng hợp sát kỵ ấn, sát hợp hóa thành ấn kỵ, 
hữu tình trở thành vô tình. Thất sát đều đã bị hợp hóa hết. 
Toàn bộ phải dựa vào Kỷ Thổ trong Ngọ thổ tú sinh tài là 
dụng, lại tiếc là Dần, Ngọ hội, can thấu Bính, Dần, Ngọ hội 
hóa thành Hỏa, tính của Kỷ Thổ mất đi, lại trở thành kỵ thần. 
Chỉ có duy nhất Dậu Kim chính tài có thể hao Hỏa vượng, 
nhưng Dậu đơn độc lại thất thời, bị cứờng Hỏa bao vây, nên 
Dậu Kim bị khắc tới khô cạn, làm cho toàn bộ đều trở thành 
Hỏa, vượng khí tới thân thì dừng.

Sơ vận hành Canh Kim Hợi, Tý, Sửu Bắc phương vận địa, 
sát quan chế tỷ, kiếp, gia nghiệp phồn thịnh. Mậu Tuất vốn 
thuộc thực thực đáng ra là tốt, tiếc là Dần, Ngọ, Tuất tam hợp 
Hỏa cục, tú khí bị biến thành tỷ kiếp, khắc tận tài tinh, nên 
gia nghiệp bị phá nát còn bản thân thì mất mạng.

Qua mệnh này có thể thấy, bản mệnh vốn là đại quý cách, 
nhưng do hỷ, dụng thần đều bị hợp mất mà trở thành kỵ 
thần, trong vận củng thế, nên nhà tan cửa nát, bản thân mất 
mạng, có thể thấy, hỷ dụng trở thành kỵ thần hung tai nghiêm 
trọng tới mức nào.

71. Nhật vượng tà i suy: hỢp nhất thực thương

Tỷ kiên Giáp Tuất

Thực thần Bính Dần

Giáp Tuất

Mậu thiên tài 
Đinh thương quan 
Tân chính quan 
Giáp tỷ kiên 
Bính thực thần 
Mậu thiên tài 
Mậu thiên tài 
Đinh thương quan

Đinh Mão

Mậu Thìn 
Kỷ Tị

Canh Ngọ
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Tân chính quan Tân Mùi 
Nhâm thực thần Nhâm Thân 

Kiếp tài Ất Hợi Giáp tỷ kiên

Nhật chủ: Giáp Dần sinh ở tháng giêng, kiến lộc vượng; 
can giờ thấu tỷ kiên giúp thân, lại có nguồn của HỢi Thủy, nên 
nhật chủ vượng tướng rất rõ.

Tài: Mậu Thổ thiên tài sinh ở tháng Dần là tử, tài của hai 
Mậu đều tàng ở địa chi không hiển, lại có Tuất là mộ của Hỏa 
thổ, là tài tinh nhập mộ nên tài suy.

Thực thần: lưỡng Hỏa tọa Dần, trường sinh ở nguyệt lệnh, 
lại có Mộc vượng Hỏa tướng, được vượng Giáp sinh, thực thần 
vượng tướng.

Tổng quan mệnh cục trên đều là khí thế loại tượng của 
Mộc, Hỏa. Thân vượng hợp thuận lưu, nhật chủ vượng tướng, tỷ 
kiếp nhiều, thiên tài suy nhược, lấy Bính Hỏa thực thần là dụng, 
hợp thương quan và tài tình, kỵ nhất là ấn thụ đoạt thực.

Sơ vận Đinh Mão, Mộc sinh Hỏa vượng, điều kiện gia đình 
rất tốt, thưở nhỏ sống vui vẻ. Mậu Thìn tài vượng, trong mệnh 
có thực thần có thể thông quan, thực thần sinh tài, tuổi trẻ 
thuận lợi. Kỷ Tị tài vận thực thần vượng địa, thực tài tương 
sinh hữu tình nên sự nghiệp, công danh thuận lợi. Canh Ngọ, 
Tân Mùi Nam phương Hỏa thấu đắc địa, đường quan rộng 
mở, thuận buồm xuôi gió, làm tới chức chủ tịch tỉnh. Nhâm 
Thân thiên ấn vận, hiêu thần đoạt thực, Thân Kim xung Dần, 
tất là tai họa chốn quan trường khó tránh. Hiêu ấn đoạt thực, 
đoạt mất nguồn tài, Dần, Thần tương xung, khắc chế nhật 
can, nên là vì tham ô mà bị cách chức.

Mệnh này là mệnh nhật can vượng tướng mà tài suy 
nhược, tất cần có thực thần hoặc quan thông quan sinh tài là 
dụng thần; nếu mệnh có thực thương, hơn nữa thực thương 
vượng tướng, thì dụng tài. Mệnh không có thực thương, hoặc 
có mà thực thương không vượng tướng, tất cần dụng thực

294



thương. Chỉ có thân, tài hai hành đó, không có thực thương 
thông quan không được. Sách mệnh truyền thống nói rằng 
thân vượng tỷ kiếp nhiều, dụng quan sát chế kiếp hộ tài; nếu 
mệnh không có ấn thấu mà quan sát vượng tướng có thể chế 
trụ được tỷ kiếp, thì đương nhiên là có thể chế; nếu quan sát 
hưu tù, không chế được, ngược lại kích động làm tỷ kiếp phẩn 
nộ, chế là có tai, nên không thể chế, chỉ có thể dụng thực 
thương khắc đi quan sát kỵ thần mới tốt. Nếu mệnh thấy ấn 
thụ, là không thể dùng quan sát, sát, ấn, thân tương sinh, 
vượng khí tới thân là dừng, quan sát ngược lại trở thành kỵ 
thần. Đồng thời, phàm  thân vượng, thông thường là tỷ kiếp 
hoặc ấn thụ nắm quyền, tức là tài quan hưu tù, nếu không 
phải là tổ hợp đặc biệt, thì khó mà chế được tỷ kiếp nhiều, 
nên trong hầu hết các trường hợp, dùng thực thương là thích 
hợp nhất.

72. Ngú hành càn bằng hòa thuận: liêm chính, nhản từ

Chính Tài Kỷ Sửu

Thực thần Bính Dần

Giáp Tý

Thiên tài Mậu Thìn

Kỷ chính tài 
Quý chính ấn 
Tân chính quan 
Giáp tỷ kiên 
Bính thực thần 
Mậu thiên tài 
Quý chính ấn

Mậu thiên tài 
Ất kiếp tài 
Quý chính ấn

Ất Sửu 
Giáp Tý

Quý Hợi

Nhâm Tuất 
Tân Dậu 
Canh Thân

Giáp Mộc sinh ở tháng Dần đắc lộc, đương lệnh vượng 
cách mà không nhiều. Bính Hỏa tọa ở ở Dần trường sinh ở đề 
cương, đương lệnh mà không hung bạo. Mậu Thìn, Kỷ Sửu
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đều là Thổ, tuy hơi nhiều, nhưng lại tọa ở dưới đều là Thổ 
ướt, không phải Thổ khô, lại được Tý, Thìn hợp Thủy mà giữ 
một Thổ; Sửu, Dần ám hợp khắc một Thổ, nên cũng không 
tính là Thổ nhiều. Nhật chi Tý Thủy hưu tù lại không thấu, 
dường như hơi khuyết thiếu Thủy, may có chi giờ là Thủy 
khố, Tý, Thìn hợp, Thủy tới khố có thể điều tiết, cũng không 
nhập vào toàn bộ, có khố lại hợp khố, nên không tính là ít. 
Bát tự vốn thiếu Kim, Kim khố và Kim ám tàng ở đó, Kim 
trong khố, Hỏa không thể khắc, lại có nguồn Thổ sinh cho.

Xét về tổng thể, Mộc Hỏa không nhiều không ít; Thổ tuy 
nhiều nhưng có Kim, Thủy khố, có thể thu lại một ít; Kim, 
Thủy tuy ít nhưng lại có Thủy khố điều tiết, nên không tính là 
ít. Nên ngủ hành về cơ bản cân bằng, lại có Tý Thìn hợp Thủy; 
Dần, Bính, Kỷ Mộc Hỏa Thổ một đường tương sinh không có 
trở ngại. Tứ trụ  yên tình, hòa bình, không có hình, xung, 
khắc, phá, nên chủ mệnh khiêm nhường, thành thực, nhân 
từ, hiếu nghĩa. Lại thêm mệnh ít Kim, Thủy, vừa vặn trong 
vận trình tới đất Thủy, Kim, nên tính hiếu nghĩa, đôn hậu, cả 
đờí không đổi.

Ngoài ra, lại có tứ trụ nhiều dương ít âm, dương khí 
đương quyền mà hỷ, dụng thần đều là dương thần. Âm nhu 
dương cương, là người cương nhu đều có đủ.

Bát tự tứ trụ, ngũ hành cân bằng, không quá thiên lệch, 
tương hỗ tương sinh lại hữu tình, không gặp vận hình, xung, 
khắc, thì đều là người có tính tình giống như chủ m ệnh này.

73. Thuần ám  gặp xung, hình: hại người lợi thán

Thất sát Ất Dậu Tân thực thần Bính Dần
Thiên ấn Đinh Mão Ất thất sát Ất Sửu

Giáp Tý
Kỷ Mão Ất thất sát Quý HỢi

Nhâm Tuất
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Kỷ tỷ kiên Tân Dậu
Thất sát Ất Sửu Quý thiên tài

Tân thực thần

Kỷ Thổ nhật can tọa ở Mão, lại sinh ở tháng 2, dưới bị giữ 
chân là thất thời; chi giờ Sửu Thổ vượng địa, lại bị Ất Mộc che 
đầu và Mão Mộc vây chế, Kỷ nhật nhược rất rõ; Thổ hư lại 
nhiều, lại là âm Thổ, đó là người không giữ chữ tín, thường 
hay lật lọng. Mão đương lệnh lại có hai Mão Mộc gần kề, tạo 
thành thế tương tự như lục hợp Mộc cục lại được can giờ Ât 
Mộc triều nguyên, là Mộc quá nhiều. Mộc nhiều Kim khuyết 
(bị tổn hại), Dậu Kim chỉ có một góc, bị Mão Mộc đắc cục 
triều nguyên tương xung. Kim vốn ít, lại hưu tù ở giờ, lại bị 
cường Mão xung, nên là Mộc cường mà Kim khuyết. Kim 
trong tính cách là nghĩa, Kim khuyết là người không có nghĩa, 
là người không có tín nghĩa. Lại thêm Mão, Dậu tương xung, 
Mão là sát, sát hung hãn, Dậu là thực, thực hiền lành, nên 
tính cách ôn hòa, hiền lành của người này đều bị hợp đi hết, 
chỉ còn lại hung hãn. Ngày, giờ Ât Mộc khắc Kỷ Thổ, chế thân 
thái quá, nên là tướng hung hãn đó không lộ ra ngoài mà ẩn 
vào bên trong. Đinh Hỏa thuần âm không có căn, hư phù, 
không thể sinh trợ Kỷ Thổ, Hỏa là ấn chủ tín, tức là trong 
mệnh đạo tín nghĩa dều là hư giả. Ngoài ra tứ trụ đều thuần 
am, thế dụng đêu là dương, một cái là khí thuần dương, một 
cái là khí ám muội, nên có tính hại người lợi mình; thấy người 
khác thành công thì ghen ghét, người bên cạnh gặp họa thì lại 
vui mừng. Có thể nói, đó là người ti tiện, tính ác độc, không 
có nhân nghĩa. Nên là, tứ trụ thuần âm, lại gặp xung, hình, 
phá, hại, là người gian tà, xảo trá, giống với chủ mệnh này.
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74. Hỏa vượng tính nóng, gặp  xung càng hung

Chính tài

Thiên ấn

Thiên ấn

Bính tỷ kiên
Tân TỊ Canh thiên tài Quý TỊ

Mậu thực thần Nhâm Thìn
Đinh kiếp tài

Giáp Ngọ Kỷ thương quan Tân Mão 
Canh Dần

Bính Tý Quý chính quan 
Đinh kiếp tài

Kỷ Sửu

Giáp Ngọ Kỷ thương quan Mậu Tý

Bính Hỏa nhật can sinh ở tháng Ngọ, giờ Ngọ, hai dương 
nhẫn lại nắm quyền; chi năm Ngọ Hỏa, cùng với chi tháng, 
chi giờ thành Tị, Ngọ, Ngọ, tương tự như tam  hợp Nam 
phương Hỏa cục, lại có tháng và giờ lưỡng thấu Giáp Mộc sinh 
Hỏa; thế Bính Hỏa hung bạo, mãnh liệt. Trong mệnh không 
có Thổ, chỉ có thể thuận theo tính của Hỏa mà tiết hóa khí 
mãnh liệt đó. Tân Kim tọa ở TỊ Hỏa, TỊ cung tuy có căn của 
Kim, nhưng Tị thuộc phương Nam Bính Đinh khắc Kim, nên 
căn Kim trong Tị là giả cản. Giả căn không thể sinh Kim, nên 
Kim không có căn, không thể sinh Tý. Lại thêm Tân Kim bị 
Giáp, Bính, Tị, Ngọ ngăn cách, trở ngại trùng trùng, cho dù có 
căn cũng không thể tới được Tý Thủy. Tý Thủy sinh ở tháng 
Ngọ là tù, lại không thấu can, nên suy nhược. Ngày, tháng Tý, 
Ngọ tương xung, Thủy suy mà Hỏa mạnh. Suy xung vượng, 
vượng rất tức giận, lại càng kích động sự phẫn nộ của Hỏa; 
giống như có một đám cháy rừng rực lại chỉ thêm vào chút 
nước thì Hỏa càng bùng lên, Thủy bị bốc hơi, bị Hỏa tiêu diệt 
sạch. Con người cùng thế, người Hỏa vượng tính nóng nảy, lại 
thêm Tý Thủy xung Ngọ càng làm tính nóng nảy bộp chộp hơn, 
trở thành thô bạo. Lại thêm từ nhỏ đã mất cha mẹ, chỉ dựa vào 
anh trai chị dâu; thiếu sự dạy dỗ nghiêm khắc của cha mẹ, nên 
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có tính thô lỗ không an phận. Khi 16, 17 tuổi đã cao lớn hơn 
người, khỏe hơn người, thường xuyên tập võ, rèn luyện, cả ngày 
lêu lổng với kẻ xấu, chuyện gì cũng dám làm; không nghe lời 
anh trai chị dâu. Sau lên núi bắt hổ, bị hổ ăn thịt.

Mệnh cục có Bính nhật can, nếu Hỏa nhiều Hỏa vượng lại 
có Mộc sinh trợ, lại không có Thổ ướt tiết hóa, thì đó là người 
thô lỗ, nóng tính, nói nhanh, đi nhanh. Người gần Thủy xung 
kích, kích động tính cách của Hỏa, là tính tình càng trở nên 
hung bạo hơn. Bính nhật can SO với Đinh nhật can thì Bính 
nhật can càng tùy tiện hơn, vì dương cương mà âm nhu. 
Nhưng, nếu mệnh có Thổ ướt vượng tướng kiện toàn, thì tính 
cách của người đó, không nóng nảy mà lại hòa hoãn, là vì Thổ 
có thể hóa tiết vượng khí của Hỏa, thuận theo tính mãnh liệt 
của Hỏa, tính đã được thuận thi tự nhiên cũng không cương 
liệt hay nóng nảy nữa. Nhưng cần chú ý, Hỏa vượng gặp Thổ 
ướt mới được; như là Kỷ, Thìn, Sửu; nếu Hỏa vượng lại gặp 
Tuất, Mùi , Mậu là Thổ khô, thì không những không hóa được 
Hỏa, mà còn kích động Hỏa thêm.

75. Thủy thịnh tính trầm  ổn, gáp Môc là cương nhu 
hài hòa

Kiếp tài

Thực thần

Quý Hợi 

Giáp Tý 

Nhâm Thân 

Thiên ấn Canh Tý

Nhâm tỷ kiên 
Giáp thực thân 
Quý kiếp tài 
Canh thiên ấn 
Nhâm tỷ kiên 
Mậu thất sát 
Quý kiếp tài

Quý Hợi 
Nhâm Tuất 
Tân Dậu 
Canh Thân 
Kỷ Mùi 
Mậu Ngọ

Nhâm Thủy nhật nguyên sinh ở tháng Tý, Quý Thủy nắm  
quyền; ngày, giờ Thân, Tý bán tam hợp Thủy cục, thiên can 
thấu Nhâm, Thủy cục hợp mà hóa thành công. Năm, tháng
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HỢi, Tý, là loại lục hợp Thủy cục; can năm Quý Thủy triều 
nguyên, hóa Thủy cũng thành công. Can giờ Canh Kim, được 
Thân lộc ở chi ngày, Canh Kim vượng tướng. Canh là m ẫu của 
Thủy, hai Thủy cục, lại có vượng Canh sinh cho, nên thế của 
Thủy đó là thế không thể ngăn chặn. Kim theo Thủy, toàn bộ 
tám chữ trong mệnh 'cục thì Thủy đã chiếm 7 chữ, chỉ còn lại 
một mình Giáp Mộc. Giáp Mộc có căn trường sinh trong chi 
năm Hợi, lại có nhiều Thủy nên Giáp Mộc vượng tướng có lực.

Theo sự phân tích đó, cục này là tượng Thủy - Mộc. Tính 
chất của Thủy vốn là ôn hòa, nhu thuận, nhưng Thủy quá 
nhiều quá vượng lại thành hồng Thủy, hồng Thủy thay đổi 
bản tính ôn hòa, trở nên hung bạo, kích động, quyết phá vỡ 
đê, nếu bị xung vỡ, là đại họa. Nếu hồng thủy bạo phát lại 
thêm trời mưa thì thế Thủy dâng tràn khắp chốn, vô cùng 
mãnh liệt. Đó là Thủy thế trong mệnh. Lúc này hồng Thủy gặp 
Hỏa tiêu bớt, Thổ ngăn chặn là càng kích động Thủy bạo phát 
hơn, Hỏa sẽ bị xung tắt, Thổ sẽ bị cuốn trôi. Nên chỉ có thể 
thuận theo tính của nó, dùng Mộc tiết hóa, gạt bỏ trở ngại, để 
nó tự nhiên lưu thông, thuận với tình thế, thì sẽ không còn 
hung dữ nữa. Mệnh này Thủy quá hung bạo, lại có vượng Kim 
sỉnh trợ, diệu ở chỗ có Giáp Mộc vượng tướng, có thể thuận 
theo thế của Thủy để tiết. Nên là, người này tính tình có cương 
có nhu, nhân đức đều đủ, học hành thành đạt. Nhưng vận tới 
Kỷ Mùi Thổ vượng, thế nghịch Thủy, phạm vượng, Ngọ Hóa 
kích động Thủy là Thủy càng hung dữ hơn, nên đó là lúc 
mệnh chủ m ất mạng.

Phàm m ệnh có nhật can là Thủy, tính tình vốn hiền lành, 
ôn hòa. Nhưng nếu thành Thủy cục, là tính tình hung dữ, nếu 
lại gặp Thổ vận xung hoặc Hỏa kích động, là tính trở nên thô 
bạo hơn nhiều. Thủy vượng có Mộc kiện toàn, là có thể thông 
quan Thổ khí, thuận theo tính tình của nó; nên chủ mệnh 
tính tình có cương có nhu. Mộc kiện toàn, tức là Mộc có căn,
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vượng tướng, không bị tổn hại. Nếu Mộc hư phù thì không thể 
hóa Thủy.

76. Kim  thịnh đắc Thủy: mưu trí, linh hoat lai không 
xa rời nguyên tắc

Thiên tài

Thương quan

Giáp Thân

Quý Dậu 
Canh Tý

Canh tỷ kiên 
Nhàm thực thần 
Mậu thiên ấn

Tân kiếp tài 
Quý thương quan

Chính tài Ất Dậu Tân kiếp tài

Giáp Tuất

Ất Hợi 
Bính Tý 
Đinh Sửu 
Mậu Dần 
Kỷ Mão

Canh Kim nhật can sinh ở tháng Dậu, dương nhẫn đương 
quyền, chi giờ lại là dương nhẫn, nên rất vượng tướng. Lại có 
chi năm  Thân lộc, ngày, giờ Ât Canh hợp Kim, Kim ở năm, 
tháng, giờ lại hợp hóa thành công, thế Kim vừa vượng vừa 
nhiều. Can tháng Quý Thủy, sinh ở tháng Dậu là tướng, được 
nguyệt lệnh sinh cho, ở chi ngày Tý Thủy lại có lộc căn, Quý 
Thủy vượng tướng. Can năm Gỉáp Mộc sinh ở tháng Dậu là tử, 
gặp Thân Kim vướng chân cách trở, Giáp Mộc lại hư phù vô 
can, may tại can tháng có Quý Thủy sinh cho; sinh khắc cân 
bằng, chỉ cần vận trình gặp Dần Mão, Tý, HỢi, Giáp Mộc sẽ 
vượng tướng có lực.

Qua phân tích ngũ hành ở trên, mệnh này là trận thế của 
Kim vượng Kim nhiều Kim cường đại. Thủy cũng vượng tướng, 
nên mệnh thành loại tượng Kim, Thủy. Kim vượng Kim nhiều, 
thương quan cũng vượng, hợp thuận lưu, lấy tài tinh làm dụng 
thần, lưu thông khí vượng tướng của nó. Kim chủ nghĩa, là 
người kiên trì nguyên tắc, theo chính nghĩa, làm việc không 
quá câu nệ. Thủy lại chủ cơ trí, nên đó là người cơ trí, linh

301



hoạt, suy nghĩ chu đáo, toàn diện. Kim nhiều Thủy ít, cơ trí 
mẫn tiệp, nói được làm được. Thủy nhiều Kim suy, khí chính 
nghĩa tuyệt diệt. Mệnh này Kim vượng Kim nhiều lại có cường 
Thủy thổ tú thuận tính, có thể lưu thông tính của Kim, tiết bớt 
tinh anh, lại có thêm Mộc của Giáp, Ẩt, như thế là có thể lưu 
thông Thủy tính, làm cho Kim, Thủy, Mộc một đường thuận 
hành lưu thông không gặp trở ngại, lại càng thuận theo tính 
tình của Kim. Nên là người này, vừa cơ trí linh hoạt, xử lý mọi 
việc thông thuận, hợp lý hợp tình, lại kiên trì nguyên tắc, 
không đại khái, qua loa. Thật là người làm việc lớn lại biết 
cách bố trí, sắp xếp hợp lý, đồng thời là người bao dung, 
khảng khái, là người mà bản thân chịu thiệt nhưng làm lợi 
cho người.

Phàm Kim nhật Kim vượng Kim nhiều lại có Thủy vượng 
không bị tổn hại, đều là người có tính cách như trên, có tài 
càng tốt.

Tổng hợp các mục 73, 74, 75, ta có thể rút ra  một đạo lý:
Bất luận là ngũ hành nào, phàm nhật can quá vượng quá 

nhiều mà thành đảng, thì tính cương, hung bạo; nếu lại gặp 
xung chiến, kích động tính bạo ngược của nó, càng làm nó 
hung dữ hơn. Nếu có thực thương vượng tướng không bị tổn 
hại, tiết hóa có lực, thì tính ôn hòa, đoan chính, cương nhu 
đều đủ; có thực thương lại có tài thì càng tốt, tài có thể lưu 
thông khí của thực thương, nguồn càng dal cáng xa tính lình 
càng thuận, càng tốt.

77. Ngược sinh, gặp nhàn thần dế mắc bênh thần kinh

Giáp tỷ kiên
Thiên ấn Nhâm Dần Bính thực thần Nhâm Tý

Mậu thiên tài Quý Sửu 
Nhâm thiên ấn 

Chính quan Tân Hợi Giáp tỷ kiên Giáp Dần
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Giáp tỷ kiên 
Giáp Dần Bính thực thần Ât Mão 

Mậu thiên tài 
Bính thực thần 

Chính tài Kỷ Tị Canh thất sát Bính Thìn
Mậu thiên tài Đinh Tị

Nhật can Giáp Mộc, sinh ở năm Dần tháng Hợi, can năm 
Nhâm Thủy thấu xuất, Thủy vượng Mộc tướng rõ ràng. Can 
tháng Tân Kim tọa Hợi, Kim sinh Thủy, Kim, Thủy, Mộc một 
đường tương sinh, Tân Kim không ngược với tính tình của 
Mộc vượng, tức là Tân Kim không khắc Giáp Mộc, mà lại 
thành Tân Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, nguồn của Giáp 
Mộc càng dài, nên gọi dó là trật tự nghịch sinh (ngược sinh). 
Người có trật tự ngược sinh như là quan, ấn, thân tương sinh 
hoặc tài, quan, ấn, thân tương sinh. Trong mệnh này, Mộc 
chủ được Thủy sinh, Thủy lại được Kim sinh, là quan, ấn, 
thân tương sỉnh. Nhưng điều phiền toái là, trụ giờ Kỷ TỊ là 
nhàn thần. Nếu không có Giáp Mộc ngăn trở, Kỷ Thổ có thể 
sinh Tân Kim. Kim sinh Thủy, Thủy lại sinh Mộc, một đường 
tương sinh, vẫn là trật tự ngược sinh tài, quan, ấn, thân tương 
sinh. Nhưng mệnh này, giữa can giờ Kỷ Thổ và can tháng Tân 
Kim, có nhật can Giáp Mộc ngăn cách, làm cho Kỷ Thổ không 
thể vượt qua Giáp Mộc để sinh Tân Kim, làm cho Kỷ Thổ chỉ 
có thể xung khắc Thổ Mộc mà ngược với tính của nó. Ngược 
với tính của nó, là làm nó kích động. Kích động, là tính thay 
đổi (cũng có sách cho rằng nhật can không gây trở ngại cho 
can giờ sinh can tháng). Vào vận Nhâm Tý Thủy vượng, Kim, 
Thủy, Mộc lưu thông, gia nghiệp phồn thịnh, điều kiện sống 
tốt, nên thuở nhỏ vui vẻ. Quý Sửu Thủy bị vướng chần, mà 
Sửu Thổ nhàn thần kết đảng, việc hình, hao liên tục phát 
sinh. Giáp Dần, Ất Mão Mộc vượng, Kim, Thủy, Mộc một
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đường thông thuận, nhân-tài đều đủ, gia thế hưng thịnh. Tới 
vận Bính Thìn, Hỏa sinh Thổ vượng: trợ giúp cho Kỷ TỊ nhàn 
thần, nhàn thần quá vượng qúa nhiều, vợ và con đều chết, lại 
gặp Hỏa hoạn, m ệnh chủ bị chứng thần kinh phân liệt; do 
thần chí mơ hồ nên đâm  đầu xuống sông mà chết.

Phần luận trên  đây là trích từ “Trích Thiên Túy” đồng thời 
có phát triển thêm. “Trích Thiên Túy" luận theo tòng vượng 
cách, còn theo tác giả, căn cứ vào bản m ệnh có Kỷ Tị vượng 
Thổ đới Hỏa, m à Kỷ Thổ không thể sinh Kim, nên không thể 
tòng vượng. Nên luận may-rủi trong vận trình, tác giả không 
dám theo. Tác giả chọn ví dụ này là vì tiêu đề “ngược sinh, 
gặp nhàn thần là phát cuồng”. Phần này, quả thực không dám 
tán đồng với phương pháp luận vận; có điều tác giả cũng 
không luận cát-hung theo hành vận của m ệnh này, rấ t mong 
bạn đọc lượng thứ.

78. Dương nhẫn địch  sát: có quyền lực

Tỷ Kiên Bính Dần

Thiên ấn Giáp Ngọ 

Bính Thân

Thất sát Nhâm Thìn

Giáp thiên ấn 
Bính tỷ kiên 
Mậu thực thần 
Đinh kiếp tài 
Kỷ thiên quan 
Canh thiên tài 
Nhâm thất sát 
Mậu thực thần 
Mậu thực thần 
Ất chính ấn 
Quý thương quan

Ất Mùi

Bính Thân 
Đinh Dặu 
Mậu Tuất 
Ky Hợi 
Canh Tý

Bính Hỏa nhật can sinh tại tháng Ngọ, Đinh Hỏa dương 
nhẫn nắm  quyền; năm, tháng Dần, Ngọ sinh địa bán tam  hợp 
Hỏa cục, can thấu Bính dẫn hóa, lại có Giáp sinh, nên hội hóa
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Hỏa cục thành công; nhật chủ rất vượng. Can giờ Nhầm Thủy 
thất sát thấu xuất, tọa chi Thìn là Thủy khố, chi ngày Thân 
cung trường sinh, thất sát vượng tướng; càng diệu hơn là ngày, 
giờ Thân, Thìn hư nên đều theo Thân, Tý, Thìn Thủy cục, nên 
sát vượng tướng. Trong mệnh có Hỏa vượng Hỏa cục, lại có 
Thủy vượng Thủy cục, gọi là cái diệu của Thủy Hỏa Kí Tế. 
Phàm cục Thủy Hỏa Kí Tế, là mệnh thân chủ cường vượng, 
phú quý.

Nhẫn là đạn đạo, binh khí, là vũ khí, không có sát thì khó 
tồn. Thất sát là quyền uy quân lệnh, không có nhẫn khó mà 
được tôn nghiêm. Nên sách mệnh mới nói: "nhẫn, sát đều 
hiển, uy chấn thiên hạ, là võ quan hàng đầu”. Dương nhẫn 
cách cục, nếu có tài, ấn theo thì là vô cùng quý hiển. Đó chính 
là vì ấn có thể sinh dương nhẫn, tài có thể sinh thất sát, làm 
cho nhẫn và sát đều vượng tướng; đồng thời làm cho ngũ hành 
trong mệnh cục cân bằng, không quá nghiêng lệnh, nên mới 
nói là vô cùng quý hiển.

Mệnh này can tháng thấu Giáp ấn thụ, chi ngày tọa Thân 
Kim tài tinh chính là phù hợp với điều kiện của hiển tư cách 
cục, nên là, sớm đỗ học viện pháp luật, sau khi đi làm, liên 
tục được thăng chức, làm tới chức viện trưởng viện kiểm sát 
tối cao, nắm  quyền chấp pháp.

Quan sát mệnh này, kết hợp với lý luận m ệnh học, có thể 
tháy: pham cách cục dương nhẩn hoặc thất sát, tất cần có 
nhẫn cường sát vượng mới là cách đẹp. Nếu nhẫn cường sát 
nhược, hành vận tất phải có tài quan để trợ cho sát; nếu sát 
vượng nhẫn nhược, tất cần có vận ấn thụ và tỷ kiếp để trợ cho 
thế của nhẫn, nếu không sẽ không hiển cách, chỉ là chức vị 
nhỏ mà thôi. Đồng thời, không thể xung dương nhẫn và thất 
sát, hội sát không thành; xung nhẫn có tai, nên nếu dương 
nhẫn gặp hình, xung, tai ương lập tức tới. Dương nhẫn địch 
sát, cần có dương nhật can mới được; âm nhật can không 
tính. Vì dương nhẫn đế vượng của âm nhật can chỉ tương
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đương với vị trí quan lộc mà thôi. Nên sách m ệnh nói chỉ có 
ngũ dương can mới có dương nhẫn; ngũ âm can không có 
dương nhẫn là hoàn toàn đúng.

79. Trước nghèo sa u  g iàu  và  trước g iàu  sa u  nghèo

Canh thiên tài
Tỷ Kiên Bính Thân Nhâm thất sát Giáp Ngọ

Mậu thực thần Ất MÙI
Bính tỷ kiên

Chính quan Quý Tị Mậu thực thần Bính Thân
Canh thiên tài

Đinh Dậu
Bính Ngọ Đinh kiếp tài

Kỷ thương quan Mậu Tuất
Thiên ấn Giáp Ngọ Đinh kiếp tài

Kỷ thương quan Kỷ Hợi

Bính Hỏa nhật can, hai chi ngày và giờ đều là dương nhẫn, 
sinh ở tháng 4. Bính Hỏa tỷ kiên nắm quyền, thân vượng rất 
rõ. Can giờ Giáp thấu ấn, nên thân, nhẫn đều vượng. Địa chi 
TỊ, Ngọ, Ngọ giống Tị, Ngọ, Mùi Nam phương tỳ kiếp cục, có 
quá mà không bất cập; can năm Bính thấu, thật là toàn cục 
đều là tỷ kiên và dương nhẫn. Diệu ở chỗ can tháng Quý Thủy 
có căn trường sinh tại chi năm Thân. Nên Quý Thủy chính 
quan vượng tướng m à có thể chế kiếp nhẫn, lại có thể bảo hộ 
tài tinh, lại có Quý trên  đầu khắc bớt Tị Hỏa để giảm bớt thế 
vượng của kiếp nhẫn. ĐỊa chl TỊ, Thân của năm  và tháng hợp 
Thủy m à thấu Quý Thủy dẫn hóa, theo sách m ệnh thông 
thường là có thể hợp m à hóa Thủy cục. Nhưng lại không biết 
rằng đó chỉ là cứng nhắc áp dụng theo sách mệnh. TỊ, Thân 
hợp Thủy, Thân là Kim, là nơi Thủy trường sinh. TỊ là Hỏa, 
Hỏa vượng Thủy hưu. Nên là, TỊ, Thân hợp Thủy, Thân là chữ
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có vai trò then chốt; nếu thiên can ở Thân là Thủy thì có hợp 
mà hóa Thủy. Nhưng can của Thân trong m ệnh này là Bính, 
là tượng Thủy hưu tù. Lại thêm m ệnh cục đều nhất loạt là 
Hỏa, một chút Thủy đều bị bốc hơi, nên Thân TỊ không thể 
hợp hóa thành Thủy!

Trong m ệnh Tị, Thân hợp m à không hóa, lại là điểm tốt 
nhất trong mệnh. Nếu hợp mà hóa thành, là thành quan, 
quan rỗ ràng là chế kiếp, nhẫn, nhưng chi năm  Thân Kim 
thiên tài cũng sẽ tương ứng biến thành quan, như thế là mệnh 
không có m ột chút tài. Thân, Tị hợp m à không hóa, Thân 
Kim vẫn là tài, có điều bị TỊ Hỏa vướng chân nên không có 
lực, vì thế trong vận cần gặp thực thương hoặc HỢi, Tý, Thìn, 
như thế nguồn tài sẽ phát trỉển.

Mệnh này là Hỏa vượng kiếp nhẫn nhiều, lấy Kỷ Thổ 
thương quan trong Ngọ thổ tú làm dụng thần, hợp với Mậu, Kỷ 
thấu can; tài vận càng tốt; kỵ ấn, nhẫn.

Vận Giáp Ngọ, ấn sinh nhản vượng, điều kiện kinh tế của 
gia đình tốt, hoàn toàn dựa dẫm vào cha mẹ, được cha mẹ 
thương yêu, chăm  sóc. Ất Mùi thuộc phương Nam Mộc sinh 
Hỏa vượng, nhẫn động phạm  vượng, cha mẹ m ất sớm, gia sản 
hết sạch. Bính Thân, Đinh Dậu là kỵ, nhưng chi lại là hỷ, tuy 
trên đầu có Bính, Đinh nhưng Bính, Đinh tọa ở Thân, Dậu là 
hưu tù  vô lực, cuối cùng vẫn là tài địa, nhờ có anh em giúp đỡ 
và sự có gáng cúa bân than nèn bát đầu có chuyến biên tồt. 
Mậu Tuất, Kỷ HỢi thương quan, thực thần thấu can, mệnh có 
thương vượng; thương thực sinh tài, Kỷ Hợi xung m ất tỷ kiên, 
giải trừ  Thân Kim bị vướng chân. Đây là 20 năm  phát triển 
như diều gặp gió, tài bạc cuồn cuộn chảy về. Canh Tý, Tân 
Sửu đại vận, năm  Tý xung m ất dương nhẫn, Sửu là thương 
quan vượng địa, trong đó có bốn năm Mậu, Kỷ cũng là bốn 
năm  thêm  người thêm  của. Lúc này đã là vận lúc già, già phát 
phú, là tượng được hưởng phúc.
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Mệnh cục này là tổ hợp thân nhẫn nhiều, vượng; thương 
quan tướng lại có tài. Sớm hành tỷ kiếp, nhẫn vượng vận địa, 
quần kiếp quần nhẫn tranh tài nên là nghèo khổ. Trung niên 
cho tới về già đều hành thực thương tài địa, nên là phát tài, là 
điển hình cho mệnh trước nghèo sau giàu. Nếu vận trình của 
mệnh này đổi ngược, tức là lúc trẻ hành thực thương tàl, về già 
hành tỷ kiếp nhẫn cận, như thế là mệnh trước giàu sau nghèo.

Mệnh cục này, diệu ở chỗ Mậu, Kỷ thực thương vượng 
tướng, lại có tài của Thân Kim. Tỷ kiếp dương nhẫn tuy nhiều, 
nhưng có quan chế. Quần kiếp nhiều nhưng chỉ cần một quan 
là có thể chế được. Nên là, chỉ cần hành tới thực thương vận 
có Mậu, Kỷ thấu can, chính là thực thương hóa kiếp nhẫn mà 
sinh tài, cho dù trong mệnh không có tài, thân vượng củng có 
thể ám sinh tài; có điều mệnh không có tài thì tài sẽ giảm đi 
một chút. Mệnh có vượng tài, chỉ cần hành thực thương tài 
vận, chỉ cần có thực thương thông quan, là lúc phát tài.

Mệnh này là điển hình cho dạng bát tự trước nghèo sau giàu.

80. Thực trước sá t sau  lại có thán vượng: có quyền  
có thế

Kỷ thực thần 1862-4-3 Nhâm
Thân

Thực Kỷ Mùi Đinh tỷ kiên 1872-14 Tân Mùi
thần

Ất thiên ấn
Thất sát Quý Dậu Tân thiên tài 1882-24 Canh Ngọ

Bính kiếp tài 1892-34 Kỷ TỊ
Đinh Tị Canh chính tài

Mậu thương 1902-44 Mậu Thìn
quan
Kỷ thực thần 1912-54 Đinh Mão

Tỷ kiên Đinh Mùi Đinh tỷ kiên 
Ất thiên ấn

1 . i í í i l ềF
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Đây là m ệnh của Viên Thế Khải. Đinh Hỏa sinh tháng 
Dậu, tuy là hưu tù thất thời, nhưng may tọa ở Tị Hỏa lộc 
vượng; trụ  giờ có Đinh Mùi tỷ kiên dư khí giúp thân, nên là, 
nhật can vượng tướng, có thể thắng tài sát.

Thất sát: Quý Thủy thất sát tọa ở Dậu, có Kim sinh Thủy 
nên sát tướng, trong mệnh không có quan hỗn tạp, thất sát 
thuần túy có tài sinh, là mệnh quyền uy. Thất sát nhìn như là 
vô căn, nhưng tọa Dậu Kim, có ấn sinh, củng là có căn, tọa 
chi là ấn củng là căn, huống hồ lại có ấn Kim là nguyệt lệnh.

Thực thần: trụ  nãm Kỷ Mùi can chi đều là thực thần, là 
thực thần tọa lộc, nên thực thần vượng tướng.

Tài tinh: Dậu Kim thiên tài đương lệnh, vượng tướng. Diệu 
ở chỗ tài là nguyệt lệnh, ở cùng một trụ  với sát, tài sinh sát 
hữu tinh, nên là cục quý mệnh.

Tổng quát, là tài đương quyền mà tài vượng quan tướng, 
thân vượng sát là quan, có điều là vỏ quan. Tài, sát đồng trụ, 
là tài sát tương sinh hữu tình. Thực thần vượng tướng, càng 
diệu là, thực thần ở trước, sát ở sau thực, sát bị thực thần 
hành chế phục nên sát khôn thể công phạt thân, nên là cách 
đại phú đại quý. Nhưng tứ trú thuần âm, hiêu thần đương 
quyền, là người gian trá, hung hiểm, người có tính hai mặt.

Dụng thần: thực thần; hợp thực, thương, quan và tỷ, kiếp. 
Kỵ tài, sát.

Luc tré hành Canh Ngọ, Tân Mùi vận, hoàn toàn dựa vào 
quân đội, đảm  nhiệm chức đại thần thông thương với Triều 
Tiên. Bắt đầu từ vận Kỷ TỊ, biến pháp Mậu Tuất, ngụy trang 
thành kẻ ủng hộ công cuộc Duy tân, bán đứng phái Duy tân, 
được Từ Hi thái hậu tín nhiệm, năm 1898 lưu niên Kỷ Tị, 
thực thần vượng, làm chức tuần phủ Sơn Đông, cho tới tận lúc 
chết vào năm Đinh Mão, trừ duy nhất một lần bị bãi chức, còn 
lại đều là quan cao hậu lộc, phú quý song toàn.

Nhưng đây là người gian tà, mượn gió bẻ măng, bán quốc 
cầu vinh, để đạt được mục đích, không từ bất cứ thủ đoạn nào.
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Phàm tứ trụ  mà tài đương lệnh m à thấu quan, ngày, giờ 
lộc vượng, chỉ cần hành vượng không trái ngược, nhất định là 
mệnh phú quý song toàn; không thấu quan hỗn tạp mà thấu 
sát, lại có thực trước sát ở sau, đó là m ệnh võ quan quyền cao 
chức trọng.

81. Nhân nhiều thấu ấn, tà i quan tổn: hoàn toàn  
phải dựa vào thương, thực vận

Kiếp tài

Bính Ngọ Đinh kiếp tàl 2-11 Bính Thân
Kỷ thương quan 12-21 Ất Mùi

22-31 Giáp Ngọ
Đinh Dậu Tân chính tài 32-41 Quy Tị

51- Nhâm
Thìn

Bính Tý Quý chính quan 61- Tân Mão
71- Canh Dần

Đinh kiếp tài 81- Kỷ Sửu
Thiên ấn Giáp Ngọ Kỷ thương quan

Nhật can Bính Hỏa, hai Bính Hỏa tốc độ càng nhanh; can 
tháng xuất Đinh Hỏa dương nhẩn; can giờ Giáp Mộc gần thân 
tưcing sinh, dương nhẫn nhiều mà ấn vượng; nhật can tuy thất 
thời nhưng thành đảng thịnh, thân cường rấ t rõ. Dậu Kim 
chính tài nắm quyền, tọa ở chính quan đắc vị, tài vượng quan 
tướng, tàl quan đều thuần chính, trợ cho m ệnh thất thời rấ t 
rõ. Đáng tiếc là, Dậu Kim chính tài bị Đinh Hỏa kiếp tài che 
đầu tương khắc, Tý Thủy tương phá, Ngọ Hỏa ám thương, nên 
là tài tinh bị tổn hại. May có ngày, glờ Tý, Ngọ tương xung, 
Dậu Kim đương lệnh sinh Tý Thủy, nên Tý thắng mà Ngọ bại. 
Như thế là xung đl mất một dương nhẫn, giảm bớt sứ c  mạnh 
của kiếp tài. Tý Thủy hộ tài có công; càng diệu hơn là, xung 
ra được Kỷ Thổ thương quan trong Ngọ làm dụng. Mệnh cục
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nhẫn nhiều lại thấu ấn, chính tài bị tổn, hoàn toàn dựa vào Kỷ 
Thổ thương quan lưu thông vượng khí, thổ tú tinh hoa là dụng 
thần. Thương quan tàng trong Ngọ cung không xuất là thổ tú 
vô lực, Tý, Ngọ vừa xung, làm cho Kỷ Thổ thương quan bị 
xung hiện ra, đúng là cái mà nhật chủ cần dùng. Nên là, bất 
luận là đại vận hay là lưu niên, chỉ cần Mậu, Kỷ thấu can 
chính là vận tốt của nhật chủ. Trừ có thực thương đại vận, 
phàm Mậu, Kỷ lưu niên đều là vận tốt, nhất là bốn năm Mậu, 
Kỷ trong vận Tân, Canh và Tân trong vận Mậu, Kỷ, đó là lúc 
thành công rực rỡ.

Mệnh này lấy thương thực làm dụng, hợp tài, kỵ nhất là ấn 
thụ và tỷ kiếp. Thương quan là dụng ở trụ giờ, đó là mệnh 
vượng tử vượng nữ.

Hành Ẩt Mùi, Giáp Ngọ Đông Nam Mộc Hỏa, Mộc sinh 
Hỏa vượng khó tụ tài, lắm chuyện phiền phức tiền bạc. Vận 
Quý Tị, Nhâm Thìn quan sát chủ sự, tuy trong mệnh có Giáp 
ấn, lại hay ở chỗ Giáp Mộc vô cản nên không thể thông quan. 
Nên là, vận quan sát tốt hơn nhiều SO với đại vận Mộc, Hỏa, 
có thể chế nhẫn hộ tài, tụ tài được. Có điều tiền bạc kiếm 
được không hề dễ dàng, rất vất vả. Vận Nhâm Thìn tốt hơn 
vận Quý Tị, Tý cư ở Nhâm tựa như tam hợp Thủy cục, xung 
mất Ngọ Hỏa dương nhẫn, tài vận càng tốt đẹp. Tân Mão, 
Canh Dần tài tinh chủ sự, vốn là tài khí rất tốt, tiếc là tài ở 
đất hưu tuyệt, trong uiệiili quản kiếp tranh tai, nẻn khó mà có 
tài được. Kỷ Sửu thương quan vượng, dụng thần đáo vị, quá 
nửa thời gian của vận là phát tài, cuối đời giàu có. Vận lúc về 
già là vận của con cái, tức là con cái phát đạt, là mệnh được 
hưởng phúc của con cháu. Mậu Tý vận Canh Ngọ lưu niên, 
nghe theo mệnh trời, hưởng thọ 84 tuổi.
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82. S á t trọng không hợp, sơ  vận tiế t khí: người thấp

Mậu thất sát
Thất sát Mậu Tuất Đinh chính tài 3-12 Ất Mão

Tân thiên ấn 13-22 Giáp Dần
Mậu thất sát

Thiên tài Bính Thìn Ất thương quan 
Quý kiếp tài 
Mậu thất sát

23-32 Quý Sửu

Nhâm Tuất Đinh chính tài 
Tần chính ấn

33-42 Nhâm Tý

Chính ấn Tân Hợi Nhâm tỷ kiên 43-52 Tân Hợi
Giáp thực thần 53- Canh Tuất

Đây là mệnh của một phụ nữ rất thấp mà tác giả đã từng 
gặp. Người này cao khoảng l,3m . Chúng ta cùng tìm hiểu 
nguyên nhân qua mệnh cục xem thông tin người thấp được 
thể hiện thế nào.

Nhâm Thủy nhật can tọa ở Tuất sát, sinh ở tháng Thìn, 
Mậu Thổ thất sát nắm quyền; trụ  năm Mậu Thìn can chi đều 
là thất sát, địa chi Tuất, Thìn, Tuất đều là thất sát tam  hợp 
cục, lại có Bính Hỏa can tháng sinh sát, là thất sát cách cục 
triều nguyên thấu tài sinh, sát nhiều sát vượng vô cùng rõ 
ràng. May tại nhật can Nhâm Thủy can được Hợi lộc ở chi giờ, 
lại thấu Tân Kim chính ấn gần thân sinh cho, nên là, nhật can 
củng coi như không quá nhược.

về mệnh lý, chủ mệnh không hoàn toàn là người lùn. Ngày 
Nhâm đắc lộc lại có ấn gần kề sinh cho. Cho dù tài, sát vượng 
m à thành đảng, sát nhiều chắn ở đằng trước, nếu là hoặc hai 
có thể hóa, mà nhật vượng ấn vượng, nhật can và ấn tinh đều 
có vượng căn, ấn có thể hóa sát sinh thân hữu lực; đồng thời, 
nhật can Nhâm Thủy thuộc dương Thủy, củng là tượng người 
cao. Nhưng vô cùng đáng tiếc là, vận trình thứ nhất và thứ hai
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lại Ất Mão, Giáp Dần. Ất Mão, Giáp Dần, Mộc được lộc mà 
Mộc vượng, Mộc vượng trộm khí của Thủy vô cùng nghiêm 
trọng; Nhâm HỢi can chi đều bị trộm khí. Giai đoạn 22 năm 
đầu đời chính là thời kỳ cơ thể phát triển, nên là, nhật chủ 
không thể phát triển chiều cao, chỉ là một người lùn, thấp. 
Giả sử hai vận trình đó là Nhâm Tý, Quý Hợi, hoặc là Canh 
Thân, Tân Dậu, thì người đó nhất định không thấp. Cho dù 
trong mệnh tài sát đều quá nhiều quá vượng, cũng có thể đạt 
chiều cao trung bình. Mệnh này, nếu không có lộc ở chi giờ và 
ấn ở can, thì còn thấp hơn cả hiện tại.

83. G iáp Mộc vương, thuận không có Kim  khắc: 
người cao

Nhâm thiên ấn 
Thương quan Đinh Hợi Giáp tỷ kiên

Thiên ấn Nhâm
Dần

Giáp Tý

Kiếp tài Ất Sửu

thần

3-12 Tân Mùi 
13- Nhâm 

Thân
Giáp tỷ kiên 
Bính thực 23-

Mậu thiên tài 
Quý chính ấn 33-

43-
53-

Kỷ chính tài 
Quý chính ấn 
Tân chính 
quan

Quý Dậu

Giáp 
Tuất 
Ất Hợi 
Bính Tý

Nhật can: Giáp Mộc nhật can sinh ở tháng Dần, kiến lộc 
lệnh vượng; can giờ Ất Mộc kiếp tài, được căn của chi năm
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HỢi Thủy trường sinh; kiếp tài vượng mà gần thân trợ giúp, 
mệnh có nhiều Thủy trợ giúp, Giáp nhật thân vượng rõ ràng. 
Năm, tháng thiên can Đinh, Nhâm hợp Mộc, địa chi Dần, Hợi 
dẫn hóa; địa chi Dần, Hợi hợp Mộc, thiên can Đinh, Nhâm 
dẫn hóa, hai trụ năm, tháng đều hợp hóa thành Mộc, nên 
Giáp Mộc không chỉ vượng mà còn vì kết cục thành đảng lại 
càng vượng hơn.

Ấn thụ: Nhâm Thủy ấn thụ, chl năm HỢi cung là lộc; địa 
chi Hợi, Tý, Sửu tam  hội phương Bắc Thủy cục; theo một số 
sách mệnh thì đáng ra là hội hóa thành công. Kỳ thực không 
phải, Hợi, Tý, Sửu tam hội thành cục, tất cần có can của một 
trong ba chữ đó dẫn hóa, nhất là can của Hợi, Tý. Khi có Thủy 
hoặc Bính, Tân thì mới có thể hợp mà hóa Thủy. Nếu không, 
giống như mệnh cục này, trên HỢi là Đinh tương chiến với Hỏa, 
trên Tý là Giáp tiết khí, trên Sửu là Ất khắc thì sao có thể 
thành hóa được! Huống hồ hai trụ năm và tháng đã bị hợp hóa 
thành Mộc trươc rồi, nên chỉ có thể coi Tý Thủy là ấn.

Thương quan: Can năm Đinh Hỏa thương quan sinh ở 
tháng Dần, Mộc vượng Hỏa tướng, vốn thuộc vượng, ưếc là 
Đinh Nhâm tương hội hóa thành Mộc, chỉ còn có Bính Hỏa 
thực thần trong Dần, nhưng Dần, HỢi cũng hội hóa thành 
Mộc, nên thực thần cũng không còn.

Tài: Kỷ Thổ chính tài trong Sửu, tọa quan vượng tướng, 
lại được Tý Sứu trợ hợp, tiếc là Ất Mộc ưên  dàu tương ché, 
nên bị tổn thương nghiêm trọng.

7 |Lụq trẻ hành Tân Sửu, Canh Tý, Kỷ Hợi Kim vận Thủy 
vượng địa, Kim, Thủy, Mộc tương sinh mà Kim không khắc 
Mộc, nên l à  người này cao, trên Ị,75m.ưr(j 1̂  ,n  (

Nguyên nhân khiến mệnh chủ này cao, là do:
Giáp Mộc vượng tướng không có Kim khắc. Mệnh có Mộc 

vượng không bị khắc, tuy trong 12 năm đầu đời, tức là ở giai 
đoạn phát triển, gặp Tân Sửu, Canh Thần, vận, nỉaưng do 
mệnh có Nhâm Thủy vượng tướng, thông căn hữu lực, lại
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thêm địa chi có HỢi, Tý, Sửu, nên là Kim, Thủy, Mộc tương 
sinh, nên Canh, Tân Kim không nhừng không khắc Mộc, 
ngược lại còn thành nguồn sinh Thủy, nên không gây trở ngại 
cho sự phát triển.

Mệnh chủ cao l,75m  tuy không được tính là quá cao, 
nguyên nhân chủ yếu là do sơ vận không thuận, nếu không sẽ 
còn cao hơn. Dương Mộc là Mộc cao thẳng, là điềm rất cao, 
nên người sinh ngày Giáp, chỉ cần vượng tướng mà không có 
Kim khắc, thường sẽ là người cao. Mệnh Thủy vượng Mộc 
vượng, Thủy Mộc tương sinh; Mộc vượng lại được sinh, thêm 
vào đó, trong giai đoạn cơ thể phát triển, có Kim, Thủy, Mộc 
tương sinh. Đây là ngược sinh, lấy ngược làm thuận, nên 
không quá cao. Nếu trong mệnh, can năm, can giờ thay đổi vị 
trí cho nhau, thì mệnh chủ cao tới l,8m ; vì Đinh Hỏa có căn 
trường sinh trong Dần, có thể vượng tiết nhật can, trở thành 
Thủy vượng Mộc vượng Hỏa củng vượng, nhât chủ có vượng 
sinh vượng tiết là thuận; chi giờ Sửu có Thổ, Hỏa lại sinh Thổ, 
như thế là nguồn của nhật chủ rất dài, tự nhiên sẽ rất cao. 
Mệnh này can năm Đinh Hỏa có thể thông quan, nhưng vì 
Đinh Nhâm hợp hóa Mộc, nên thực tế không còn Hỏa nữa. 
Giả sử Đinh Nhâm không hóa Mộc, cũng tức là trong Đinh có 
Nhâm Thủy cách trở, Giáp không thể sinh cũng không thể 
tiết. Nên m ệnh có Hỏa nhưng thực tế là Hỏa không có tác 
dụng lưu thong.

Trên đây là Giáp Mộc vượng tướng m à thuận, lại không có 
Kim khắc (tính cả đại vận trong vòng 25 năm đầu đời, không 
có vận của Kim); thi đó chính là mệnh của người cao. ,í

Mệnh của người cao không chỉ như trên. Chúng ta có thể 
dựa vào sự phân tích mệnh cục trên để suy ra  mệnh lý chung: 

Phàm dương nhật can thân vượng không có tổn hại, lại có 
nguồn xa, dài, thì chủ mệnh nhất định rấ t cao.

Dương nhật can là Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm. Thân 
vượng không bị tổn hại, là nhật can vượng tướng; không có
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quan sát khắc hại, hoặc không quan sát, hoặc sát, ấn, thân 
tương sinh hữu tình. Nguồn xa, dài, là để chỉ có ấn sinh thân, 
hoặc quan, sát, ấn m ột đường tương sinh là nguồn xa rộng; 
thông suốt để chỉ thực, thương, tài một đường thuận lưu, 
không bị cản trở. Nhưng cần chú ý, ấn, thân, thực, thương, 
tài, đều phải lưu thông không gặp trở ngại trong các vận trình 
trước năm  25 tuổi. Nếu ngăn cách, cản trở nhau, là có cũng 
như không.

Ngược lại, m ệnh lý của người lùn là:
Phàm âm nhật can hư phù, hoặc hưu tù không có sinh 

trợ, lại có quan sát khắc thân; trước năm 25 tuổi không có 
vận trình sinh trợ, lại bị khắc tiết, tất là lùn. Can tháng tuy có 
căn vượng tướng, nhưng căn đó bị hợp hóa, hình xung mất, là 
hư phù. Mệnh tuy có ấn và tỷ kiếp có thể sinh trợ nhật can, 
nhưng vì bát tự không có thứ tự, cản trở lẫn nhau, có ấn mà 
không thể sinh, có tỷ kiếp mà không thể trợ, tức là có mà 
không thể sinh trợ.

Thông thường để xét mệnh chủ cao hay thấp theo ngũ 
hành, có thể xét như sau: Mộc chủ cao, vì Mộc có thể vươn 
cao, thẳng. Thổ chủ thấp, vì bị người giẫm lên. Cho dù có là 
Thổ của núi đi nữa, thì vẫn là người leo lên đến đỉnh, giẫm lên 
trên. Kim chủ cao, Hỏa chủ thấp. Cao nhất là Giáp Mộc, thấp 
nhất là Kỷ Thổ. Đó là xét theo nhật can. Nhưng không thể chỉ 
nhìn vào nhật can. Ví dụ người sinh ớ ngày Giáp, thản nhược 
không có sinh trợ m à khắc tiết lại nhiều thì vẫn là người thấp. 
Người sinh ở ngày Kỷ, thân  vượng lạl nhiều sinh trợ, không có 
khắc thì vẫn tương đối cao. Nên là, phàm mệnh chủ cao hay 
thấp, tấ t phải theo "nhật can vượng tướng kiện toàn, nguồn 
dài rộng" và ngũ khí lưu thông không bị cản trở. Lấy luận 
điểm đó, kết hợp với đặc điểm của ngũ hành, tính chất của 
âm dương để xem xét tổng hợp, mới có thể chuẩn xác được.
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84. Ấn, thản, thưc, tà i k ế t thành cục: người béo

Thiên tài Nhâm Thìn

Thương quan Tân Hợi 

Mậu Dần

Thiên ấn Bính Thìn

Mậu tỷ kiên
Kỷ chính quan 3-12 NhâmTý
Quý chính tài
Nhâm thiên tàl 13- Quý Sửu
Giáp thất sát 23- Giáp Dần
Giáp thất sát
Bính thiên ấn 33- Ất Mão
Mậu tỷ kiên
Mậu tỷ kiên
Kỷ chính quan 43- Bính

Thìn
Quý chính tàl 53- Đinh TỊ

Người này là một người bạn của tác giả, người vừa cao lại 
vừa béo. Chúng ta cùng xem xét lý do béo theo m ệnh cục.

Mậu Thổ nhật can sinh ở tháng 10, Nhâm Thủy thiên tàl 
trong Hợi năm  quyền; can năm Nhâm Thủy triều nguyên, 
thiên tài vượng tưóng. Địa chi của tháng, ngày Dần HỢi hợp 
Mộc, thiên can không có Giáp, Ẩt, có Nhâm không có Đinh, 
Dần, Hợi hợp mà không hóa. Dần, Hợi hợp mà hóa là tài biến 
thành sát; hợp mà không hóa, tài vẫn là sát, sát vẫn là sát. có 
điêu làm vướng chân lẫn nhau, lực của tài, sát giảm bớt. Mệnh 
cục này diệu ở chỗ thiên can Bính, Mậu, Tân, Nhâm một 
đường tương sinh không có trở ngại. Can giờ ấn sinh can 
ngày; can ngày sinh thương quan; can tháng thương quan sinh 
thiên tài, là một đường thuận sinh, từ ấn sinh tới tài thì 
ngừng, là ấn, thân, thương, tài kết cục, tức là thân có nguồn 
mà thương quan (hoặc thực thần) sinh tài kết cục, là chỗ dựa 
cho mệnh cục.

Sơ vận hành Nhâm Tý, Quý HỢi Bắc phương Thủy vận đất 
Huyền Vũ, tài tinh vượng tướng, ngũ hành thuận lưu không có
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trở ngại, nên người rấ t cao, đầu tròn, m ặt vuông. Giáp Dần, Ất 
Mão Mộc vượng, trong mệnh Bính Hỏa ở chi Dần có căn 
trường sinh nên Hỏa vượng, Mộc vận lại có Hỏa tướng, Mộc, 
Hỏa, Thổ, Kim, Thủy, là ngũ hành đại toàn tượng. Tài tinh có 
tiết nên không béo. Chỉ cần hành tới đất Bính Thìn ấn vận, 
ấn, thân, thương, tài tương sinh, tới tài là ngừng, Mộc không 
thấu can, tài không tiết khí, nên bắt đầu béo. Thân cao to, 
đầu tròn m ặt vuông, bụng phát phì, trông rất phát tướng.

Kết hợp với các ví dụ khác về tướng béo tốt, tôi đưa ra  kết 
luận về m ệnh lý của người béo như sau:

Phàm ấn, thân, thực (hoặc thương) tài kết cục mà không 
có tỷ. kiếp thấu can không bị sát tiết là tượng người tốt.

Ngoài ra  còn có một mệnh cục của người béo nữa, tôi đưa 
ra đây để bạn đọc hiểu thêm:

Chính tài Canh Dần

Chính tài Canh Thìn

Đinh Hợi

Chính tài Canh Tuất

Giáp tỷ kiên 
Bính kiếp tài 
Mậu thương 
quan
Mậu thương
quant!.,:, '
Ất thiên ấn 
Quý thất sát 
Nhâm chính 
quan
Giáp chính ấn 
Mậu thương 
quan
Đinh tỷ kiên 
Tân thiên tài

5-14 Tân TỊ

15-

25-

35-

45-
55-

Nhâm Ngọ 

Quý MÙI 

Giáp Thân

Ất Dậu 
Bính Tuất

( l í , - ỉ  . ' l i ,  Ị ; ; M i '  - l i i i i Ị  ị ->!■ H Ụ  /  ! .1;
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Đinh tọa ở Hợi, Đinh Hợi hợp Mộc là ấn sinh thân, tương 
tự như tam hợp Hỏa cục giúp thân vượng. Tháng Thìn thương 
quan nắm quyền. Năm, tháng, giờ thấu xuất có ba chính tài, 
Quý Thủy trong Hợi, Hỏa có căn ở Thìn, Nhâm Quý không 
hiện, nên đều về m ột phía, m ệnh cục là  thương quan  s in h  tài 
mà kết cục, nên là béo. Do Đinh nhật can là âm Hỏa, ngũ 
hành có tượng thấp; lại thêm trước 25 tuổi, vào thời kỳ quan 
trọng để cơ thể phát triển, chỉ hành đất Tị, Ngọ kiếp tỷ vượng 
địa, tỷ kiếp vượng mà đoạt tài, nên người tuy béo m à không 
cao. Nếu trước năm 25 tuổi mà hành vận là Thổ hoặc Kim, 
thực thương s in h  tài, nhất định là  cao hơn n h iều  SO với h iện  
tại, sẽ là tướng người vừa to vừa cao. Nếu sinh ngày dương 
Bính Hỏa thì còn cao nữa.

85. Tài nhươc m ất khí: người g ầ y

Chính quan Đinh Hợi

Chính quan Đinh Mùi

Canh Tuất

Chính ấn Kỷ Mão

Nhâm thực thần 
Giáp thiên tài 
Kỷ chính ấn 
Đinh chính quan 
Ất chính tài 
Mậu thiên ấn 
Đinh chính quan 
Tân kiếp tài 
Ất chính tài

Bính Ngọ 
Ất TỊ

Giáp Thìn 
Quý Mão 
Nhàm Dần 
Tân Sửu

Canh nhật tọa ở cán có dư khí, nguyệt lệnh Mùi Thổ tuy 
không thể sinh Kim; nhưng can giờ Kỷ Thổ có vượng căn ở 
Tuất, lại gần thân tương sính, nên nhật can vượng, có thể đảm 
nhiệm được tài quan. Địa chi HỢi, Mão, Mùi tam  hợp tài cục, 
thiên can chỉ có Đinh mà không có Nhâm, lại không có Giáp, 
Ất, nên Hợi, Mão, Mùi chỉ hợp mà không hóa; các chi vẫn giữ 
nguyên tính chất của nó, chỉ là làm vướng chân nhau. Mão
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Mộc tài tinh hợp Tuất mà không hóa, thiên can Kỷ hao, lại có 
Tuất ở gần hao nên là không vượng. Đinh Hỏa quan tinh 
lưỡng thấu, tọa ở nguyệt lệnh dư khí, Tuất cung Hỏa khố, 
quan tinh vượng tướng. Mão Mộc chính tàl không thấu thiên 
can, lại có chính quan vừa nhiều vừa vượng trộm khí và vượng 
ấn làm hao, Hợi Thủy cách xa lại bị Mùi ngăn trở không thể 
sinh cho, cùng với hai bước vận Bính Ngọ, Ất TỊ là phương 
Nam quan sát trộm khí của tài tinh, nên người đó gầy. Từ đây 
có thể thấy tài tinh vốn không vượng, mệnh không có sinh trợ, 
lại bị hao tiết trộm khí nghiêm trọng. Hai vận trình đầu tiên 
chính là thời kỳ cơ thể đang phát triển lại là quan sát trộm 
khí của tài; trên cơ sở mệnh lý tài tính kết cục mà béo, thì có 
thể thấy, tài tinh bị trộm khí thái quá, lại không có sinh trợ, 
là người gầy.

Dự đoán mệnh chủ này, tới Quý Mão, Nhâm Dần, tức là ở 
thời kỳ trung niên thì mới đỡ gầy; vì thực thương sinh tài mà 
tài vượng chế quan tinh.

Qua hai mục 83, 84 có thể thấy, béo hay gầy trong mệnh 
lý lấy tài tinh làm cơ sở. Thân vượng thực thương sinh tài mà 
tài tinh kết cục, không có tỷ kiên và quan tinh, tài có nguồn 
lại vượng, không bị tỷ kiên xâm hại, không bị quan sát trộm 
khí, đó là tượng người béo tốt. Ngược lại, bất luận là nhật can 
vượng hay suy, nhưng tài không vượng mà quan sát lại nhiều, 
lại có ấn mà không có thực thương, là tài tinh tiết khí qua 
nhiều lạl không có sính phù, là điềm dự đoán người gầy. Hoặc 
tài tuy vượng mà không có nguồn của thực thương, tỷ kiên 
vượng lại nhiều, tài tình bị đoạt, củng là người gầy.

Vì sao lại lấy tài tinh làm cơ sở để xét gầy hay béo?
Tài là tiền bạc, vật chất, là lòng mong muốn, khát vọng. 

Người nhiều tiền bạc, cơm ăn áo mặc, các mong muốn về vật 
chất đều được đáp ứng, trong lòng không phải lo lắng thì sẽ béo. 
Người nhiều tiền bạc, ăn ngon, chất lượng tốt, hấp thu dinh 
dưỡng nhiều mà tiêu hao ít nâng lượng, tích lũy nhiều chất dinh
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dưỡng, lâu dần tự nhiên sẽ béo. Ngược lại, người ít tiền hoặc 
không đầy đủ, ăn không đủ no, áo không đủ ấm, thường phải 
bôn ba lo lắng để kiếm sống, ăn ít lại tiêu hao nhiều năng lượng, 
tâm tình không thoải mái, không thể béo được.

Nên là, qua bốn ví dụ trên về cao, thấp, béo, gầy, tuy là 
nhất mệnh nhất lý, nhưng qua sự tổng kết của tác giả, thì có 
thể trở thành mệnh lý chung rồi. Chúng ta có thể khái quát lại 
như sau:

Dương nhật can vượng tướng, nguồn dài rộng, trước năm 
25 tuổi đều là thuận lưu, là người cao; trong đó Giáp nhật cao 
nhất. Âm nhật can hưu tù lại bị khắc, tiết, hao nhiều, không 
có ấn, trước năm 25 tuổi không gặp ấn, tỷ, kiếp vận là người 
thấp; thấp nhất là Kỷ nhật can.

Không cần để ý nhật can vượng tướng hay không, phàm 
thực, thương, tài tinh kết cục mà không có quan sát tiết tài, 
không có tỷ kiên kiếp tài, là tượng người béo; phàm tài suy 
mà quan sát nhiều tiết tài nghiêm trọng, hoặc tỷ kiên quá 
vượng khắc tài thái quá, là tượng người gầy.

Nếu mệnh lý là sự kết hợp là của người cao và người béo, 
thì đó là người vừa cao và béo; nếu là mệnh lý thấp và béo kết 
hợp, thì đó là người vừa béo vừa thấp; mệnh lý béo và gầy kết 
hợp, là người vừa thấp vừa gầy. Tuy không đưa ra ví dụ, 
nhưng bạn đọc chỉ cần xem kỹ lưỡng sẽ nhận thức rõ.

86. Mệnh đủ Nhâm, Quý, HỢi, Tý: mưu trí, khôn khéo

Chính quan Mậu Tý Quý tỷ kiên 9-18 Nhâm
Tuất

Nhâm kiếp tài
Tỷ kiên Quý HỢi Giáp thương 19- Tân Dậu

quan
Bính chính tài 29- Canh

Thân
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Quý Tị Canh chính ấn 39- Kỷ Mùi 
Mậu chính quan 49- Mậu Ngọ 
Mậu chính quan 

Kiếp tài Nhâm Đinh thiên tài
Tuất

Tân thiên ấn 59- Đinh TỊ

Nhật can: Quý Thủy nhật can sinh ở tháng HỢi, dương 
nhẫn nắm  quyền, âm can đương lộc, Hợi, Tý bán tam hợp 
Thủy cục; tháng và giờ đều thấu Nhâm Quý tỷ kiếp, là Hợi, Tý 
nhị Thủy đắc cục triều nguyên, nên Thủy thế vượng thịnh.

Quan tinh: Mậu Thổ chính quan sinh ở tháng HỢi là tuyệt 
địa, thất thời, chi ngày TỊ cung lộc vượng lại bị HỢi Thủy xung 
mất, lộc của quan tinh bị phá, may có chi giờ ở cung Tuất, có 
thể coi như là loại lộc của chính quan; nên chính quan vượng 
tướng.

Tài tinh: Bính Hỏa chính tài tàng ở Tị cung là lộc, tiếc là 
bị Hợi Thủy ở gần xung mất, lại có Quý Thủy che đầu, nên 
chính tài bị tổn thương nghiêm trọng.

Thương quan: Giáp Mộc thương quan ở tháng HỢi là 
trường sinh, lại được nguyệt lệnh sinh cho vốn là vượng tướng, 
tiếc là HỢi Tý hợp hóa, thương quan hóa thành kiếp tài.

Ấn thụ: Canh Kim chính ấn trong TỊ tử, Tị, Hợi tương 
xung, Canh Kim bị tổn hại, Tân Kim thiên ấn trong Tuất dư 
khí, ấn thụ không vượng.

Kết hợp những điều trên, mệnh cụ c là Thủy nhiều Thủy 
vượng có quan chế. Thủy là cơ trí, thông minh, Nhâm Quý chủ 
trí, Hợi, Tý chủ khéo léo; Nhâm, Quý, Hợi, Tý Thủy nhiều, là 
người thông minh, khéo léo; việc gì cũng giải quyết thấu đáo; 
ứng nhân xử thế hợp lý hợp tình, được lòng người; là người tài 
giỏi. Tiếc là m ệnh có TỊ, HỢi tương xung, kích động Thủy 
vượng thần, lại có tỷ kiếp quá nhiều quá vượng, nên tính có 
phần qua loa lại mạnh bạo; có chí khí của bậc đại trượng
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phu. May nữa là có Thổ của Mậu, Tuất chế kiếp có lực, nên 
tính quá m ạnh bạo cũng giảm bớt, không quá tùy tiện, có tình 
có lý hơn.

Thủy nhiều thông minh khéo léo, chỉ là một mệnh lý thể 
hiện có sự thông minh khéo léo. Phàm mệnh cục có thân 
vượng, thực thần vượng thấu hoặc thương quan vượng thấu, 
đều là người thông minh, tài giỏi. Trong đó Kim Thủy thương 
quan, Thủy, Mộc thương quan và Thủy, Hỏa thương quan đều 
là người thông minh.

Trên đây là m ệnh lý chung cho người thông m inh khéo 
léo, không phải là nhất mệnh nhất lý.

87. Thủy nhiều gặp  Kỷ: người chậm  tiếp  thu

Kiếp tài Kỷ Hợi Nhâm thiên tài 2-11 Tân Mùi
Giáp thất sát 12- Nhâm Thân

Thiên ấn Bính Tý Quý chính tài 22- Quý Dậu
Canh thực thần 32- Giáp Tuất

Mậu Thân Nhâm thiên tài 42- Ất Hợi
Mậu tỷ kiên 52- Bính Tý
Mậu tỷ kiên 62- Đinh Sửu

Thiên ấn Bính Thìn Ât chính quan 
Quý chính tài

72- Mậu Dần

Nhật can: Mậu sinh ở tháng Tý, Thủy đương quyền mà 
thất thời, tọa ở Thân Kim tiết khí, may chi giờ Thìn Thổ vượng 
cung, thiên can đều là ấn kiếp, thân vượng.

Thủy: Tý Thủy nắm  quyền, Thân, Tý, Thìn tam hợp Thủy 
cục, có thêm Hợi, địa chi đều là Thủy, tuy không có thiên can 
dẫn hóa, tức hợp mà không hóa, nhưng vẫn là thành đảng 
nhiều m à thịnh, nên Thủy có thể coi là rấ t vượng.

Mệnh có Thủy nhiều thế thịnh, thành tượng Thủy -Thổ 
tương chiến, làm cho Hỏa vô căn theo thế của Thổ, cũng vẫn
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là thế của Thổ - Thủy tương chiến. Thủy nhiều lấy Thổ chế 
Thủy làm dụng. Tiếc là Kỷ Thổ trong m ệnh là đất thấp, kém, 
ướt, không những không chế được Thủy, ngược lại còn làm 
Thủy trọc, đục thêm. Thủy nhiều Thủy vượng là người thông 
minh, khéo léo, nhưng lại có Kỷ Thổ làm vẩn đục, nên hoàn 
toàn ngược lại, trở thành ngu ngốc. Nên là tứ chi phát triển 
nhưng đầu óc hết sức đơn giản, ăn nói thô lỗ, hành động ngu 
ngốc, bị người ức hiếp, trêu chọc, không có chủ kiến, hoàn 
toàn nghe theo vợ, bản thân chỉ là kẻ dùng sức m à thôi.

Kết hợp với mệnh lý ngược tức thực thương là thông minh, 
có thể nói, mệnh mà vượng khí tới thân lại không thể tòng 
vượng tòng cường thì là người ngu ngốc. Nếu m ệnh chủ sinh 
vào ngày Thổ, Hỏa thì càng ngốc nghếch hơn.

88. K im  vương Thủy tướng: xinh đẹp

Chính ấn Mậu Dần

Thương
quan

Giáp chính tài 
Bính chính quan 
Mậu chính ấn

Tỷ kiên Tân Dậu Tân tỷ kiên

Tân HỢi

Nhâm
Thìn

Nhâm thương quan 
Giáp chính tal 
Mậu chính ấn 
Ất thiên tài

Quý thực thần

3-12

13-

23-
33-
43-

Caxih 
Thân 
Kỷ Mùi 
Mậu Ngọ 
Đinh TỊ 
B úili T llìii

53- Ất Mão

Tân sinh ở tháng Dậu là kiến lộc, can thấu tỷ kiên vượng 
ấn, Kim vượng. Nhàm Thủy thương quan sinh ở tháng Dậu là 
tướng; Kim vượng Thủy tướng, lại được chi ngày Hợi cung là 
lộc, ở dưới là Thủy khố, nên Thủy cũng rấ t vượng tướng.
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Ân vượng thân vượng, thương quan vượng, tài lại thông với 
nguyệt khí, lấy Giáp Mộc chính tài trong Hợi là dụng thần. Chi 
năm tài tinh, xuất thân trong gia đình phú quý. Kim vượng 
Thủy vượng trong mệnh, Kim ở mùa thu hợp nhất có Thủy 
tới, gọi là Kim vượng Thủy tướng, củng gọi là Kim bạch Thủy 
thanh. "Kim Thủy tương phùng mỹ lệ dung”, nên người này 
rất xinh đẹp, mi thanh mục tú, mắt như mắt phượng, mặt 
thắm sắc đào, được gọi là “Tây Thi tái thế”.

Mệnh này ngoại từ Kim, Thủy vượng tướng tiết tú có lực ra, 
còn diệu ở chỗ, bát tự đều là Kim, Thủy nhất loạt lưu thông 
không bị cản trở, không có kỵ thần, vận trình nào cũng là hỷ 
thần, nên không chỉ thông minh mà còn là mệnh phú quý.

Phàm mệnh Kim bạch Thủy thanh, Thủy, Thủy tinh hoa, 
Thủy, Hỏa thông minh, đều là người xinh đẹp.

8 9 ệ Thương đảng tà i cuc không có ấn chế: tính tình 
k ỳ  quặc

Chính tài Mậu Tuất

Thương quan Bính Thìn

Ất Sửu

Thiên tài Kỷ Mão

Mậu chính tài 4-13 Àt Mão
Đinh thực
thần
Tân thất sát
Mậu chính tài 14- Giáp Dần
Ât tỷ kiên 24- Quý Sửu
Quý thiên ấn
Kỷ thiên tài 34- Nhâm Tý
Quý thiên ấn 44- Tân HỢi
Tân thất sát
Ât tỷ kiên 54- Canh

Tuất

Nhật can: Ât sinh ở tháng Thìn, tuy có dư khí Thổ đương 
quyền, lại thêm toàn cục đều là Hỏa, Thổ trộm khí, khó nói là
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thân cường, nhưng chi giờ có lộc của Mão Mộc, nên là nhật 
can cũng không tính là nhược, có thể thắng và đảm nhiệm 
được tài quan. Do thương tài trộm khí thái quá, không có ấn 
kiếp sinh trợ nên nhật can vẫn tương đối nhược.

Tài tinh: tháng Thìn tài đương quyền; địa chi Thìn, Tuất, 
Sửu tam Thổ, thiên can thấu xuất đều là Mậu, Kỷ, nên đều 
thành loại lộc của Mậu Tuất và Kỷ Sửu, có thể coi địa chi 
thành tam hợp Thổ cục, Mậu, Kỷ đều được loại lộc lại thành 
tam hợp Thổ cục, có Bính Hỏa vượng sinh, nên thế Thổ cực 
vượng, lại nhiều.

Thương quan: Bính Hỏa sinh tháng Thìn là tiến khí; chi 
năm Tuất là Hỏa khố có căn; lại có nguồn của Ât Mão, thương 
quan vượng tướng.

về tổng thể, là mệnh thân nhược, thương vượng đảng 
nhiều tài, là tài nhiều thân nhược. HỢp ấn thụ chế thương hao 
tài sinh thân; tỷ kiếp tuy có thể kiếp tài, nhưng kiếp lại hiềm 
nỗi sinh thương quan, nên dụng ấn vẫn là tốt nhất; tiếc là 
trong mệnh thiên can không có ấn thụ, gặp quan sát vận và 
lưu niên, nhất định là hại thân. Mệnh có Thìn, Tuất tương 
xung phụ mẫu cung, nên dự đoán bất lợi cho cha mẹ; trụ  năm 
là phần đầu; trụ  tháng là phần ngực, nên dự đoán phần đầu 
và ngực của m ệnh chủ có khả năng tổn thương. Ba tuổi, lưu 
niên Canh Tý, chính quan chủ sự, thân nhược vượng tài lắm 
quan khắc thân, bị nước bỏng đố vào ngực. Bốn tuổi lưu nlèn 
Tân Sửu thất sát chủ sự. Tài vượng sát nhiều, sát chế nhật 
chủ, lại gặp Hỏa tai. Tân sát khắc Ất Mộc nhật can, Giáp, Ât 
là phần đầu mặt, là cổ, gặp Hỏa tai, bị bỏng toàn bộ phần 
mặt, đầu, cổ. Sau khi ra  viện, các thương tích vẫn còn đầy 
mặt; mắt nghiêng lệch, mặt lồi lõm, nên xấu xí quái đản.

Từ đây suy ra: nhược khí tới thương mà dừng, hoặc nhược 
khí tới tài, sát mà dừng; vượng khí tới thân mà dừng, lại 
không thể tòng nhược tòng vượng, người có m ệnh ấy, thường
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là xấu xí. Đây củng có thể coi là mệnh lý quan trọng để xem 
người xấu xí.

90. Thủy vượng Hỏa suy không có Mộc sinh: dế bệnh 
tim  m ạch

Thực thần

Thiên tài

Nhâm
Tuất

Canh tỷ kiên 
Nhâm thực thần

Mậu thiên ấn 9-18 Quý Tị
Mậu thiên ấn 19- Giáp Ngọ

Giáp Thìn Ât chính tài 29- Ất Mùi
Quý thương quan

39- Bính
Thân

Canh Tý Quý thương quan 49- Đinh
Dậu

Ký chính ấn 59- Mậu Tuất
Chính
quan

Đinh Sửu Quý thương quan 

Tân kiếp tài

Thủy: Tháng Thìn Thổ nắm quyền, nhưng Thìn là Thủy 
klió, nen ia Thúy nmèu. Mệnh có Thân, Tý, Thìn tam  hợp 
Thủy cục, Thân, Tý hai can đều thấu Nhâm, Canh, hóa thần 
thấu lại được ấn sinh; Thân, Tý, Thìn hợp hóa thành Thủy 
thành công, nên tứ trụ  có 8 chữ thì 4 chữ là Thủy; Canh theo 
Thủy, Sửu là dư khí ở phương Bắc của Thủy, nên cũng theo 
Thủy, nên là, mệnh cục này là thế Thủy tràn  lan.

Hỏa: Hỏa sinh ở tháng Thìn là tiến khí; Đinh Hỏa tọa ở 
Sửu là Thổ ướt, nên là Hỏa tối; Giáp Mộc không có căn lại cách 
Kim nên không thể sinh Hỏa; thêm vào đó mệnh cục thế Thủy 
thịnh, Đinh Hỏa bị khắc hại nghiêm trọng, có cũng như không.
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Mộc: Giáp Mộc sinh ở tháng Thìn là có căn dư khí, lại 
được Nhâm Thủy vượng sinh, vốn là vượng tướng. Nhưng do 
Thân, Tý, Thìn hợp mà hóa Thủy, căn Mộc trong Thìn thành 
không có, nên Giáp Mộc hư phù vô căn, không nhận được 
sinh của Thủy. Ngược lại Thủy nhiều Mộc trôi giạt, m ẫu nhiều 
diệt tử, Thủy nhiều Thủy là kỵ. Mộc vô cùng nhược, không thể 
sinh được cho Hỏa.

Kim: Canh sinh tháng Thìn là tiến khí, Thìn Thổ sinh 
Kim, lại ở nguyệt lệnh, chi giờ Sửu Thổ có căn của mộ khố 
nên Kim vượng.

về tương quan trận chiến Thủy - Hỏa: thế Thủy tràn  lan 
mạnh mẽ, Mộc hư phù không thể sinh Hỏa, Đinh Hỏa bị khắc 
nghiêm trọng. Đinh Hỏa đại diện cho tim, huyết quản, nên là 
hệ thống tim mạch có bệnh tật.

Vận Quý TỊ, Giáp Ngọ, Ất Mùi, phương nam đất Hỏa được 
Mộc sinh, cơ thể bình thường. Vừa vào vận Bính Thân, Thân, 
Tý, Thìn lại tam hợp Thủy cục, Giáp Mộc hư phù không thể 
thông quan, mệnh vận Đinh Hỏa vô căn, bị Thủy cường thế 
dập tắt, bệnh cao huyết áp, bệnh tim của mệnh chủ phát tác. 
Đinh Dậu, Mậu Tuất, Kỷ HỢi, đều là Thủy tiết Hỏa, bệnh ngày 
càng nặng thêm; Kỷ HỢi vận, HỢi, Tý, Sửu tam hội phương 
Bắc; cộng với Thân, Tý, Thìn tam hợp Thủy cục trong mệnh, 
mệnh chủ khó tránh kiếp nạn.

Từ đây suy ngược lại: Mộc Hỏa hoậc Thổ quá vượng quá 
thịnh mà Thủy suy không có Kim sinh, là thận không tốt, 
quan hệ vợ chồng không hòa hợp. Mệnh mà có thông tin đó, 
sẽ ứng nghiệm với Thủy, Hỏa, Thổ vận.

91. Tài nhiều thàn nhược: người biết nhẫn nhịn

Mậu kiếp tài 
Thương Canh Tuất Đinh thiên ấn 
quan
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Thiên ấn

Chính tài

Đinh Hợi 

Kỷ Hợi

Nhâm
Thân

Tân thực thần 
Nhâm chính tài 
Giáp chính quan 
Nhâm chính tài 
Giáp chính quan

Canh thương quan 
Nhâm chính tài

Mậu kiếp tài

3-12 Mậu Tý
13- Kỷ Sửu
23- Canh Dần
33- Tân Mão
43- Nhâm 

Thìn

53- Quý Tị

Nhật can Kỷ Thổ sinh ở tháng Hợi, là thất thời, may có chi 
nảm Tuất khố có căn, can tháng Đinh Hỏa gần thân tương 
sinh, nên nhật chủ không tính là nhược, có thể đảm nhiệm 
được tài quan.

Tài tinh: Nhâm Thủy chính tài nắm quyền ở tháng Hợi lại 
có lộc vượng, HỢi, HỢi coi như lục hợp Thủy cục, có nguồn 
của Canh, Thân, tài vượng rõ ràng.

Tương quan thân-tài: Kỷ Thổ có căn xa rộng lại được sinh, 
vượng hóa vượng hao, chỉ là không nhược; Nhâm Thủy tài 
tỉnh đương quyền, lại có vượng thương tương sinh, không bị 
trộm khí. Nên rõ ràng thuộc mệnh tài nhiều thân vượng. Tài 
nhiều tài đắc thời, thế lực của tài mạnh mẽ; tài là vợ, vợ tài 
giòi ma bàn than yéu kem; nên vợ mạnh hơn bản thân. Nên 
là, quyền quản lý tài chính, quyền quyết định mọi việc trong 
nhà đều nằm  trong tay vợ. Bản thân ở vị trí bị động, nên đây 
là mệnh sợ vợ.

Thân nhược tài nhiều lại có thương quan vượng tướng, lấy 
ấn thụ khắc thương quan, hợp tỷ kiếp; kỵ nhất tài tinh.

Lúc trẻ hành vận Mậu Tý kiếp tài và tỷ kiên nhiều có thể 
giúp thân sinh tài; gia sản hưng vượng, cưới vợ thành gia. 
Canh Dần, Tân Mão, thực thương sinh tài, Dần Mão khắc 
thân, mọi việc trong nhà đều do vợ quản. Nhâm Thìn, Quý TỊ
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tài tinh chủ sự cũng là vợ chủ sự. Mọi chuyện lớn nhỏ trong 
nhà đều do vợ quyết; bản thân không có tiếng nói. Nên là, chủ 
mệnh này, là mệnh cả đời sợ vợ.

Từ đây có thể suy ngược lại: thân nhược quan sát nhiều, 
nữ mệnh sợ chồng, là mệnh nghe lời chồng.

92. Kết hôn sớm  hay muộn, xem tính chất của phu (thê) 
tình

Kỷ chính tài 
Quý chính ấn
Tân chính quan 8-17 Nhâm

Thân
Tân chính quan 18- Tân Mùi

28- Canh Ngọ
Quý chính ấn 38- Kỷ Tị

48- Mậu Thìn
Giáp tỷ kiên 
Bính thực thần 
Mậu thiên tài

58- Đinh Mão

Chính tài Kỷ Sửu

Chính ấn Quý Dậu 

Giáp Tý

Thực thần Bính Dần

Giáp nhật tọa ấn đắc lộc; Tý ấn đắc cục triều nguyên ở 
tháng; nhật chủ thân vượng. Trụ năm Kỷ Sửu, chính tài tọa 
loại lộc, thân vượng tài vượng nên hợp tài. Giáp Mộc nhật can 
lấy Kỷ Thổ chính tài là thê tinh; Kỷ Thổ chính tài ở tại trụ 
năm. Năm chủ quản lúc còn nhỏ, trong khoảng thời gian từ 1- 
10 tuổi, lại thêm thân vượng tài vượng tài là hỷ, tức là rất 
thích phụ nữ, nên mệnh này thể hiện các thông tin kết hôn 
hôn từ sớm, cũng là nói, tứ trụ có tượng tảo hôn.

Sơ vận Nhâm Thân. Nhâm Thủy sinh nhật can, Thân và 
chi ngày Tý Thủy tương hợp, Tý cung lại là mộc dục của nhật 
chủ, còn gọi là đào hoa. Vận hợp thê cung và đào hoa, là biểu 
hiện cụ thể cho việc có biến động trong hôn nhân, đồng thời,
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trụ  năm là cung về tổ tiên, cha mẹ, nên mệnh này, tại lưu niên 
Bính Ngọ trong vận Nhân Thân, 17 tuổi kết hôn theo sự sắp 
đặt của trưởng bối.

ứng với năm  Bính ngọ, Tý Ngọ tương xung thê cung, thê 
cung hợp lại gặp xung là thê bị xung xuất, nên là năm  đó kết 
hôn. Luật pháp quy định nam 20 tuổi mới được kết hôn. Nên 
trước năm  20 tuổi đều là tảo hôn.

Thông qua các trường hợp thực tế, tác giả tổng kết được 
hôn nhân sớm hay muộn dựa theo tứ trụ  cụ thể của từng 
người. Cụ thể như sau:

©Phối ngẫu tinh (phu tinh hoặc thê tinh) ở trụ  năm  hoặc 
trụ  tháng là hỷ dụng thần, đó là tượng tảo hôn. Thường thì 
nam 20, nữ 18 là tới tuổi kết hôn; nếu trước tuổi đó đều là 
tảo hôn.

©Phối ngẫu tinh ở tại chi ngày là hỷ dụng, tức là không 
kết hôn sớm cũng không kết hỏn muộn; trong khoảng 20-23.

©Phối ngẫu tinh ở trụ giờ là hỷ dụng, là tượng kết hôn 
muộn. Thường là nam  khoảng 30, nữ ngoài 28.

©Trong m ệnh mà phối ngẫu tinh là kỵ thần, hoặc chi 
ngày bị xung, hình, thì luận thời gian kết hôn sẽ muộn hơn 
mức thông thường khoảng 5 nãm.

©Trên đây là căn cứ vào vị trí của phối ngẫu tinh trong tứ 
trụ  để định thời gian kết hôn sớm hay muộn. Nếu trong trụ 
chi co mọt thê tinh hoặc một phu tinh (phôi ngâu tinh) thì 
tính chính xác cao. Nếu có nhiều hơn một phối ngẫu tinh, xem 
cái nào thấu xuất thiên can để xác định, vì thấu xuất là minh, 
là sáng, tàng chi là ám tối. Nếu có từ hai cái thấu xuất trở lên, 
thì lấy cái thấu trước để xác định; thứ tự trước sau là: nãm, 
tháng, ngày, giờ. Nếu đều tàng ở chi, thì căn cứ theo nguyên 
tắc thấu can.

©Nếu m ệnh không có phu-thê tinh, thường là kết hôn 
muộn, hoặc là tượng duyên phận hôn nhân bạc; tức là lấy hỷ 
thần làm phu thê tinh.
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©Nên lấy dương can là phu tinh, lấy âm can là thê tinh; có 
m ột số sách cho rằng chính tài là thê tính, chính quan là phu 
tình, là không đúng; ví dụ nam m ệnh sinh ngày Giáp hoặc Ât, 
đều lấy Kỷ Thổ làm thê tinh, mà nữ m ệnh sinh ngày Giáp, Ât 
đều lấy Canh Kim là phu tinh.

®CÓ m ột số m ệnh cục tuy có phu thê tinh nhưng vẫn lấy 
hỷ thần là phối ngẫu tinh, không lấy phu thê tỉnh để luận hôn 
nhânẾ

93. Ấn, thân  vương m à không có ph u  tinh, lai hình, 
xung nhật chi: khắc chồng

Canh kiếp tài
Thương Nhâm Nhâm thương
quan Thân quan

Mậu chính ấn 5-14 Quý Mão
Mậu chính ấn 15- Nhâm

Dần
Chính tài Giáp Thìn Ất thiên tài 25- Tân Sửu

Quý thực thần
Tân HỢi Nhâm thương

quan
Giáp chính tài 35- Canh Tý

Thiên ấn KỷHỢi Nhâm thương 45- KýHỢi
quan
Giáp chính tài 55- Mậu Tuất

Nhật can: ngày Tân sinh tháng Thìn là tiến khí; Thổ vượng
Kim tướng, chi năm  Thân Kim dương nhẫn; can giờ Kỷ Thổ có
ấn gần kề sinh thân, nhật chủ vượng tướng rõ ràng.

Ấn tinh: Kỷ Thổ sinh ở tháng Thìn, Mậu Thổ nắm  quyền, 
lộc loại vượng.
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Thương quan: Nhâm Thủy tọa ở Thân cung trường sinh, 
Thìn lệnh có căn của mộ khố; ngày giờ hai HỢỈ Thủy lộc địa, 
HỢi - HỢi giống như lục hợp Thủy cục, lại có Kim sinh, nên 
vượng dị thường.

Quan tinh: Tân Kim nhật can lấy Bính Hỏa chính quan 
làm chồng, trong mệnh không có một chút Hỏa tinh, là không 
có quan tinh, không có quan là không có chồng. Ngày, giờ HỢi 
-Hợi tự hình; chi ngày phu cung bị thương. Quan tinh không 
có mà phu cung lại chịu thương, là tượng không có chồng; còn 
gọi là tượng vợ chồng duyên bạc; mà ý nghĩa của nó là chồng 
chết hoặc ly hôn.

Lúc trẻ hành Nhâm Dần vận, thương quan sinh vượng tài, 
tài lại ám sinh quan, nên lập gia đình. Tân Sửu tỷ kiên thiên 
ấn địa, ấn sinh thân vượng, tiết quan kháng quan, nên chồng 
mắc bệnh tim. Tới vận Canh Tý, kiếp tài chủ sự, Thân, Tý, 
Thìn tam hợp thực thần cục, mệnh nhiều thương, thương 
vượng, thương thực hỗn tạp lại nhiều, thực biến thành thương, 
mệnh vận thương nhiều như bờ nước ăm ắp. Nên năm  34 tuổi 
lưu niên can Bính Hỏa, bị trời điểm m ặt gọi tên m à người 
chồng chết. Lưu niên Giáp Dần, tài sinh quan vượng nên tái 
hôn. Ba năm sau, lưu niên Đinh Tị, Đinh Hỏa sinh Thổ, chi 
ngày Hợi, Tị tương xung, lưu niên Đinh Hỏa khắc Tân, là nhật 
can là thiên can của năm thiên khắc địa xung, nên ly hôn.

Nguyẽxi nhân cho tơi cung, chính là m ệnh có àn vượng, 
thân vượng lại thêm thương vượng; ấn, thân, thương một 
đường tương sinh, thương quan có nguồn dài rộng lại càng 
vượng, nên lực khắc quan rất lớn. Phu tinh không thấy lại 
hình phu cung, lại có hành vận dẫn phát, nên nhẹ thì ly hôn, 
nặng thì có tang chồng.

Nam mệnh cũng có thể dựa vào đây để suy luận: ấn 
vượng, thân vượng, tỷ kiếp nhiều, lại không có thê tinh, xung, 
hình chi ngày, là tượng khắc thê hoặc ly hôn. Lại có tuế vận 
dẫn phát nhẹ thì ly hôn, nặng thì tang vợ. Cái gọi là tuế vận
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dẫn phát, tức là đại vận hành kiếp vận, lưu niên tài tinh xuất 
xan; hoặc là đại vận tài tinh xuất can, lưu niên hành tới tỷ 
kiếp vận.

94. Kim sinh Thủy thịnh số đào hoa: tình duyên lận đận

Thất Sát

Thiên tài

Thương quan

Giáp Thìn

Nhâm Thân 

Mậu Tý 

Tân Dậu

Mậu tỷ kiên
Ầt chính quan
Quý chính tài Tân Mùi
Canh thực thần
Nhâm thiên tài Canh Ngọ
Mậu tỷ kiên Kỷ TỊ
Quý chính tài Mậu Thìn

Đinh Mão
Tân thương quan Bính Dần

Kim: Tân Kim tọa ở Dậu là lộc, sinh ở tháng Thân dương 
nhẫn nắm quyền, lại được Mậu Thổ gần cạnh thương sinh, 
nên Kim vượng rõ ràng.

Thủy: Nhâm Thủy tọa ở Thân trường sinh ở nguyệt lệnh, 
chi ngày Tý Thủy dương nhẫn, nên vượng tướng. Lại có địa chi 
Thân, Tý, Thìn tam hợp Thủy cục thành công, có Tân Dậu 
vượng nguồn tương sinh, là thế Thủy quá mạnh.

Nhật can Mậu Thổ được chi năm Thìn Thố loại lộc vốn la 
vượng, tiếc là Thìn bị Thân, Tý hợp hóa mà mất. Nên là, nhật 
can Mậu Thổ trở thành hư phù vô căn. Nữ mệnh sinh ngày 
Mậu, lấy Giáp Mộc thất sát là phu tinh, tọa ở Thìn, có căn của 
dư khí bị Tý, Thân hợp hóa đi mất, nên cũng hư phù vô căn.

Xét tổng thể, Tân Dậu vượng Kim sinh tam hợp Thủy cục, 
mệnh đều là Kim, Thủy, nhật can và phu tinh đều hư phù vô 
căn. Nếu Kim, Thủy tương phùng, tất là người dung nhan xinh 
đẹp; huống hồ m ệnh lại là Kim vượng Thủy thịnh, là vô cùng 
mỹ lệ. Thân, Tý, Thìn đào hoa tại Dậu; đào hoa tại chi giờ là
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hoa đào mọc bên ngoài tường rào, mà hoa đào ở ngoài tường 
rào thì ai cũng có thể hái. Tý, Ngọ, Mão, Dậu, gặp Kim, Thủy 
đều có thể gọi là đào hoa, chi ngày Tý Thủy cũng gọi là đào 
hoa, nhật tọa đào hoa chủ phong lưu; ngoài ra, người có tượng 
Kim,Thủy có đào hoa, gọi là mệnh có đào hoa tràn  lan. Giáp 
Mộc hư phù không được ấn sinh, trong thế nước m ênh mang 
Mộc trôi dạt nên Mộc có củng như không. Không sát không 
phu, là phụ nữ xinh đẹp mà không có chồng giám sát. Vận 
Canh Ngọ, Canh Kim khắc Giáp Mộc phu tinh, lại gặp Ngọ là 
đào hoa, thật là Ngọ, Dậu, Tý, Ngọ mà đào hoa khắp chốn, rơi 
vào chốn lầu xanh, ngày đêm đón khách, trở thành kỹ nữ.

Qua mệnh này, có thể thấy, mệnh cục của đại đa số kỹ nử
là:

Kim vượng sinh Thủy thịnh, trụ giờ lại có đào hoa, phu 
tinh vô lực, hoặc là Kim vượng sinh Thủy thịnh giờ có đào 
hoa, quan, sát hỗn tạp, phu tinh minh-ám quá nhiều, đều là 
tượng làm kỹ nữ.

Cái gọi là phu tinh minh-ám là để chỉ thiên can thấu xuất 
phu tinh và địa chi tàng phu tinh vừa nhiều lại vừa hỗn tạp, 
vừa có vượng tài lại có tài sinh, hoặc là hợp sát củng tương tự. 
Tạp, là thiên-chính phu tinh đều có đủ.

95. Thương, sá t vương thấu m à thân suy: dế dính  
vao tội lói

Chính quan Tân Sửu

Thực thần Bính
Thân

Kỷ chính tài 
Quý chính ấn
Tân chính 7-16 Ất Mùi 
quan
Canh thất sát
Nhâm thiên 17- Giáp Ngọ 
ấn
Mậu thiên tài 27- Quý Tị
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Giáp Ngọ Đinh thương 37- Nhâm Thìn 
quan
Kỷ chính tài 47- Tân Mão 

Thất sát Canh Đinh thương 
Ngọ quan

Kỷ chính tài 57- Canh Dần
Nhật can: Giáp sinh tháng Thân, thất sát nắm  quyền mà 

thân tử, còn gọi là tuyệt ở thời lệnh; ngày, giờ Ngọ địa là tử; 
Canh Kim thất sát và Bính Hỏa thực thần vượng tướng khắc 
tiết, nên nhật chủ vô căn mà hư phù.

Thất sát: Canh Kim thất sát được Thân lộc nắm  quyền, lại 
có Tân Kim kiếp tài tương trỢ; được chi năm Sửu Thổ sinh 
Thân, quan sát vượng tướng rất rõ. Quan sát hỗn tạp mà thất 
sát đương lệnh, quan biến thành sát, nên là, quan-sát đều coi 
thành sát.

Thương quan: Đinh Hỏa thương quan trong ngày, giờ Ngọ, 
vốn Hỏa vượng, lại thêm Bính Hỏa thấy xuất nên thương quan 
vượng. Tương tự, Bính Hỏa thực thần đều có hai Ngọ vượng 
căn, nên thực thần cũng vượng tướng. Thực thương vượng mà 
lại nhiều, thực biến thành thương. Vì thế, thực thần và thương 
quan trong mệnh, đều luận là thương quan.

Xét về toàn cục, nhật can hư phù, sát vượng, thương 
vượng không có ấn thấu. Có thương không thể tòng sát, có sát 
không thể tòng nhi, chỉ có thế luận m ệnh thân nhược. Mệnh 
thân nhược, sát khắc thân mà thương quan trộm  khí, nên 
thương sát đều là kỵ thần. Thất sát là kỵ, tính tính ngang 
ngược, hung hăng, không sợ quan binh, dám  giết hoàng hậu. 
Thương quan là kỵ, vô cùng tùy hứng, tàn nhẫn, phản bội, có 
thể đốt nhà, giết người, đánh quan binh, cướp của cải. Hơn 
nữa người mà nhật can quá nhược, không thể làm chủ, bị 
cuốn dần vào vòng xoáy đen tối của cuộc đời mà trở thành 
thành phần xã hội đen.
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Vận Ât Mùi, kiếp tài có căn của mộ khố giúp thân, lại 
thêm lúc tuổi nhỏ, vẫn còn đi học. Vận tới Ngọ đất phương 
Nam, Hỏa cục thương quan vượng địa, không thể học lên, chỉ 
thích đánh đấm, luyện võ. Tới vận Giáp Ngọ, Giáp Ngọ tử địa 
không có căn, ba Ngọ tự hình mà thương quan càng vượng, nên 
năm 17 tuổi, lưu niên Mậu Ngọ, Ngọ Hỏa thương quan đủ bốn 
Ngọ; bốn Ngọ thành hai tổ tự hình, bắt đầu rơi vào giới xã hội 
đen. Những năm về sau, trở thành dân xã hội đen khét tiếng.

96. Kiếp tà i vượng m à là fcy.ẳ tay  chơi đủ đường

Chính ấn Mậu Tý Tân DậuQuý thực thấn 
Canh kiếp tài

Kiếp tài Canh Thân Nhâm chính quan Nhâm Tuất
Mậu chính ấn 
Ằt thiên tàiTân Mão 

Chính tài Giáp Ngọ

Quý HỢi 
Giáp Tý 
Ất Sửu

Đinh thất sát 
Kỷ thiên ấn Bính Dần

Ngày Tân sinh ở tháng Thân, dương nhẫn kiếp tài nắm 
quyền, trên đầu kiếp tài xuất can triều nguyên, can chi của 
trụ tháng đều là kiếp tài, lại được vượng ấn tương sinh, nên 
Kiép tai vo cung vượng tướng, Can giờ Giáp Mộc chính tài 
được chi ngày Mão là dương nhẫn, tài tinh vượng tướng. Năm, 
tháng Thân, Tý bán tam hợp Thủy cục, không có Nhâm, Quý 
trợ hóa, lại có Mậu khắc hóa thần, hợp mà không hóa. Còn 
hai chi ngày và tháng, Mão, Thân ám hợp Kim cục, có hóa 
thần Tân, Canh trên đầu vượng tướng, lục hợp Kim cục thành 
công, kiếp tài càng vượng càng thịnh. Ngọ Hỏa sát tinh đều 
dồn về một phía, tham  được Giáp Mộc sinh mà quên khắc 
kiếp tài, làm cho kiếp tài càng tác oai tác quái.
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Qua phân tích trên đây, ta thấy, Ngọ Hỏa trong m ệnh hưu 
tù, nên tạm thời để sang một bên; Mậu theo Kim, Tý theo 
Mộc, tứ trụ  là khí thế loại tượng Kim Mộc tranh  đấu; kiếp 
vượng kiếp nhiều mà tài nhược, lấy Tý Thủy thông quan là 
dụng thần, kỵ nhất là ấn thụ và tỷ kiếp. Kiếp tài là kỵ thần, là 
keo kiệt, bất nhân, ghét làm ham hưởng lạc, nên ăn chơi, cờ 
bạc đều đủ cả; lại thích tranh quyền đoạt lợi.

Vận Tân Dậu, Nhâm Tuất lúc nhỏ, là đất Tây phương kiếp 
tài vượng địa, càng trợ giúp cho tính của kiếp tài, nên thuở nhỏ 
lười biếng, ham chơi, cờ bạc. Sau khi tiêu sạch gia sản, lưu lạc 
đầu đường xó chỢ; tới vận Quý HỢi, Giáp Tý, Ất Sửu, thuộc 
Thủy, Mộc vận địa, dụng thần đáo vị mà vượng tướng. Do trong 
mệnh Kim Thủy thịnh, tính của kiếp tài không đổi, nên tiếng là 
hoạt động trong lĩnh vực du lịch - nhà hàng, vẫn ăn chơi, cờ bạc 
cho tới già.

97. Con đẩu là nam hay nữ: xem thế của thương thực

Kiếp tài Canh Ngọ

Chính ấn Mậu Dần

Tân Mùi

Chính ấn Mậu Tý

Đinh thất sát 
Kỷ thiên ấn 
Giáp chính tài 
Bính chính quan 
Mậu chính ấn Ất HỢi 
Kỷ thiên ấn 
Đinh thất sát 
Ất thiên tài 
Quý thực thần

Đinh Sửu 
Bính Tý

Giáp Tuất 
Quý Dậu 
Nhâm Thân

Thực thần: Quý Thủy thực thần ở cung Tý, là lâm quan 
lộc vượng, tiếc là Mậu Thổ trên đầu, vốn là Thổ ám thương, 
lại không thấu xuất thiên can nên thực thần không được tính 
là vượng.
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Thương quan: Tân nhật can lấy Nhâm là thương quan, 
nhưng trong m ệnh không có Nhâm Thủy, nên không có 
thương quan.

Nữ mệnh lấy thực thần là cung con cái. So sánh lực lượng 
giữa thương quan và thực thần, tuy thực thần không được coi 
là vượng, nhưng vẫn còn hiện ở chi giờ, là ở cung con cái mà 
đắc vị; mệnh thấu hai Mậu Thổ có Ngọ và Mùi, Mậu Thổ 
chính ấn vượng tướng; Mậu, Quý tương hợp, không khắc thực 
thần. Nhâm Thủy thương quan không thấu, lại có hai Mậu 
tương khắc, nên thế của thực thần mạnh hơn thế của thương 
quan rất nhiều. Hơn nữa, trong mệnh lại chỉ có thực thần, 
không có thương quan, Tân Kim nhật can nữ mệnh, thực thần 
là con gái, thương quan là con trai, tài là con trai không hiện 
mà thế nhược, con gái xuất hiện mà thế cường, nên thai đầu 
là công chúa.

về vấn đề thai đầu là trai hay gái, qua thực tế, có thể đưa 
ra  kết luận như sau:

©Trong bát tự của nữ giới, thế của thương quan mạnh 
hơn thế của thực thần, thì thai đầu phần nhiều là sinh con 
trai; nếu thế lực của thực thần mạnh hơn thương quan, thì 
thai đầu phần lớn là sinh con gái.

©Nam m ệnh ngược lại với nữ mệnh, nếu sức mạnh của 
thực thần lớn hơn của thương quan, thì thai đầu phần lớn là 
con trai; sức m anh cùa thương quan lớn hơn thực thần thì 
thai đầu phần lớn là con gái.

®Trong ví dụ chỉ nói là chỉ cần có trong tứ trụ, nhưng 
thực tế, còn cần kết hợp với thời gian (gồm có đại vận và lưu 
niên) khi mang thai. Tổng hợp 12 chữ trong mệnh, vận, tuế 
lại, nữ mệnh nếu thương quan mạnh hơn thực thần, thì thai 
đầu đa phần sinh con trai; thực thần mạnh hơn thương quan, 
thai đầu đa phần sinh con gái. Thai thứ hai, thứ ba cũng suy 
luận tương tự. Nam mệnh ngược lại với nữ mệnh.
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Trên đây chỉ là một cách suy luận xem thai đầu là con trai 
hay con gái; hoàn toàn không phải là cách duy nhất .

98. Lục thản nhập mộ bị vượng khắc; vận, tuế xung
mộ: không tho

Mậu thiên tài
Thương ấn Mậu Tuất Đinh chính

quan
Tân kiếp tài 5-14 Gỉáp Tý
Nhâm thực
thần

Thương Quý Hợi Giáp thiên tài 15- Ất Sửu
quan

Giáp thiên tài 25- Bính Dần
Mậu Dần Bính thất sát 35- Đinh

Mão
Mậu thiên ấn 45- Mậu

Thìn
Kỷ chính ấn 55- Kỷ Tị

Chính quan Đinh Sửu Quý thương
quan
Tân kiếp tài

Nhật can: Canh tọa ở Dần là tuyệt địa, sinh ở tháng HỢi 
thực thần nắm quyền là thất thời; can giờ Đinh Hỏa khắc chế, 
can tháng Quý Thủy trộm khí, tuy có Mậu Tuất vượng ấn, 
nhưng Mậu Quý hợp Hỏa, nên không thể sinh Kim. Ngược lại 
thành Hỏa khắc chế nhật can, nhật chủ hưu tù, chi giờ Sửu là 
mộ khố của Kim, nên còn gọi là nhật chủ nhập mộ.

Chính quan: Đinh Hỏa quan tinh sinh ở tháng Hợi là 
tuyệt, tọa ở Sửu Thổ ám Hỏa, may chi ngày Dần có căn trường 
sinh, lại được Dần HỢi hợp Mộc mà sinh cho, nên là nơi tuyệt
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gặp sinh. Đáng tiếc là, Dần, HỢi hợp Mộc mà không hóa, 
ngược lại Dần, Sửu ám hợp thành Thổ, can thấu Hỏa sinh hóa 
thần, ám hợp hóa Thổ thành công, không những hợp mất căn 
của Đinh Hỏa, mà hợp đó còn tăng thêm phần trộm khí của 
Đinh hỏa, lại thêm đề cương Quý Hợi vượng Thủy tưdng khắc, 
nên kết quả cuối cùng Đinh Hỏa vẫn là hưu tù. Chi năm Tuất 
là Hỏa khố, gọi là Đinh Hỏa chính quan nhập mộ.

Chính quan là địa vị, chức tước, là cung con cái. Chính 
quan nhập mộ, không có địa vị, quan chức, khó có con cái. 
Nếu có thì quan khó giữ chức, con khó nuôi lớn. Nếu lại gặp 
lúc tuế, vận xung mộ, là có quan tai hoặc là con chết. Bính 
Dần, Đinh Mão quan sát vượng vận, có khả năng sinh con, 
nhưng chỉ cần tới vận Mậu Thìn, Mậu Thổ trộm khí của Đinh 
Hỏa, Thìn, Tuất xung mộ, tang con hoặc bị giáng chức là 
chuyện khó tránh.

Canh Kim nhật can nhập mộ, cả đời lắni bệnh, vui ít buồn 
nhiều. Bính Dần đại vận, Canh Kim tuyệt địa, Bính Hỏa khắc 
Kim, là lúc nguy hiểm, may có Tân Mùi, Tân có thể giúp nhật 
can, nên chỉ bị tai họa nghiêm trọng, không đến nỗi mất 
mạng. Đinh Mão Hỏa vượng khắc Kim, lưu niên Quý Mùi, Quý 
Thủy tiết Canh, Mùi xung Sửu là mộ của thân, nên mệnh chủ 
sống không thọ.

Phàm nhật can hoặc lục thân nhập mộ trong mệnh, lại 
tháu quan sát vượng tướng, vận, tuế lại gặp xung mộ, đồng 
thời thiên can lại bị tiết hao hoặc khắc chế mộ thần, thì chủ 
mệnh có sống cũng như chết. Đây chỉ một cách quan trọng để 
xem xét tử vong. Ví dụ ngày Giáp trong mệnh hưu tù lại gặp 
Mùi, gọi là Giáp Mộc nhập mộ; đồng thời trong mệnh lại thấu 
Canh Thân vượng sát của Giáp Mộc, hoặc không gặp Thân thì 
gặp Dậu, hoặc thấu Tân Dậu (không Dậu thì Thân), gọi là 
Giáp Mộc nhập mộ gặp vượng sát vượng quan. Mệnh cục như 
thế, nếu lưu niên, đại vận lại gặp Tân Sửu, Kỷ Sửu, Đỉnh Sửu, 
thiên can Tân khắc Giáp, Đinh tiết Giáp, Kỷ hao Giáp; địa chi
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Sửu, Mùi xung mộ khố; mệnh vận lại không có cứu trợ, thì 
sống không thọ được.

Trong tình huống này, Giáp Mộc là nhật can, tức tai họa 
giáng xuống m ệnh chủ. Giáp Mộc thuộc về tử tinh, bất hạnh 
rơi xuống con cái; Giáp Mộc là thiên tài, là cha, cha chịu ảnh 
hưởng. Giáp Mộc là tỷ kiên, anh em gặp họa. Giáp Mộc là ấn 
tinh, là mẹ chịu ảnh hưởng.

Đó là về Giáp Mộc nhập mộ; chín can còn lại đều suy luận 
tương tựỄ

Đây là một kinh nghiệm quan trọng của tác giả khi đoán 
tử vong của m ệnh chủ và lục thân. Nên là mệnh lý “lục thân 
nhập mộ gặp vượng khắc, tuế, vận xung mộ là chết”, đã không 
còn là nhất m ệnh nhất lý nữa, mà là nhất lý đa mệnh, là 
mệnh lý mang tính phổ biến rồi, có thể ứng dụng được cho 
mọi mệnh cục.

99. Mộc vượng Thủy suy gặp Thổ khắc: dễ sinh bệnh tút

Giáp tỷ kiên
Thiên tài Mậu Dần Bính thực thần

Mậu thiên tàí 8-17 Ất Mão
Giáp tỷ kiên

Tỷ kiên Giáp Dần Bính thực thần 
Mậu thiên tài

18- Bính Thìn

Mậu thiên tài 28- Đinh Tị
Giáp Tuất Đinh thương quan 38- Mậu Ngọ

Tân chính quan 48- Kỷ Mùi
Tỷ kiên Giáp Tý Quý chính ấn 58- Canh Thân

Mộc: Giáp Mộc sinh ở tháng Dần, lộc vượng lại nấm 
quyền, chỉ riêng điều này đã thấy Mộc vượng tướng; huống hồ 
mệnh lại có hai Dần ba Giáp triều nguyên, hai Dần thành lục 
hợp Môc cục, không có Tý Thủy sinh, không có nguồn Thủy,
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trong trụ  không có Hỏa, Mộc không tiết khí, chỉ có Mậu Thổ 
nhập mộ, hao Thủy rất ít, lại không có Hỏa thông quan, hao 
Mộc càng ít hơn. Nên mệnh cục này, Mộc khí thành đảng mà 
vượng thịnh.

Thủy: Tý Thủy sinh ở tháng Dần hưu tù vô lực, lại không 
thấu can; chi ngày Tuất là Thổ khô bên cạnh ám thương, lại 
có Mộc cường thế tiết nguyên khí, không có nguồn Kim sinh 
cho, nên Thủy hưu tù.

Sơ vận Bính Thìn, Tý, Thìn bán tam hợp Thủy cục, tuy 
nhiên không hóa, nhưng vẫn hàm chứa Thủy, lực lượng của 
Thủy m ạnh hơn ban đầu, sẽ không có bệnh. Hai đại vận Đinh 
Tị, Mậu Ngọ, Hỏa vượng Thổ cường, lại thêm Mộc nhiều trong 
mệnh, Mộc sinh Hỏa vượng, Hỏa sinh cường Thổ, Hỏa Thổ 
đốt khô Quý Thủy, đó là gốc rễ cho bệnh ở thận Thủy. Vì Hỏa 
là dụng thần của nhật chủ, nên bệnh vấn chưa thể hiện ra, chỉ 
là có mầm mống của bệnh. Kỷ Mùỉ Thổ vượng, lại là kỵ thần 
đón đầu, là lúc phát hiện ra bệnh, thì đã ở trong trạng thái 
nguy hiểm tới tính mạng. Do bản thân mệnh chủ biết về y học, 
nên mới có thể khống chế được bệnh tật phát tác.

Vì sao Mộc vượng Thủy suy gặp Thổ khắc thì bị bệnh tiểu 
đường? Nguyên nhân cho tới cùng là, Tý Thủy là bàng quang; 
Quý Thủy là thận, đều chủ quản hệ thống tiết niệu. Bàng 
quang chứa nước, thận là chủ của hệ thống tiết niệu. Trong 
mệnli Tliủy vón Ít lạl nhược, vượng Mộc Thủy bị mât tiết khí 
làm cho Thủy càng suy, hành vận gặp Thổ khắc, là Thủy bị 
chế khắc tới tận cùng, nên dễ sinh bệnh, nhất là bệnh tiểu 
đường.

Đây chl là một mệnh lý về bệnh tiểu đường, không phải là 
mệnh lý chung; nó thuộc phạm vi nhất mệnh nhất lý; đồng 
thời, tiểu đường là bệnh của tì vị, nên Mộc vượng khắc Thổ 
củng dễ gây ra  bệnh này.
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100. Nhiều h ay ít con, xem  cung con cái

Thương quan Ất HỢi

Tỷ kiên Nhâm Ngọ

Nhâm Ngọ

Thực thần Giáp Thìn

Nhâm tỷ kiên 
Giáp thực thần 
Đinh chính tài 
Kỷ chính quan 
Đinh chính tài

Kỷ chính quan 
Mậu thất sát 
Ẳt thương quan 
Quý kiếp tài

Tân TỊ

Canh Thìn 
Kỷ Mão 
Mậu Dần

Đinh Sửu 
Bính Tý

Nhâm Thủy nhật can sinh ở tháng Ngọ, chính tài tướng, 
Hỏa đương lệnh, lại có chi ngày Thìn có căn của mộ khổ, tỷ 
kiên ở can tháng gần thân đắc lộc ở chi năm cung HỢi, nên 
nhật can thân vượng.

Thực thương: Giáp Mộc tọa ở Thìn có căn của dư khí, Ất 
Mộc thương quan ở Hợi có căn của trường sinh, nên thực 
thương đều vượng.

Tài tinh: Ngọ Hỏa đề cương, Đinh Hỏa chính tài trong Ngọ 
nắm quyền Nhâm Thủy ở đầu, Giáp, Ất tương sinh, lực sinh 
mạnh hơn lực khắc, nên là vượng. Nói cách khác, hai Ngọ có 
hai Nhâm trên đầu tương khắc, nhưng hai Nhâm đều có Giáp, 
Ât tiết hóa, nên tham  sinh của Giáp, Ât Mộc mà quên khắc 
Ngọ Hỏa, nên chính tài vượng tướng.

Quan tinh: nguyệt lệnh Ngọ có Đinh, Kỷ mà Hỏa đương 
lệnh, Đinh vượng Kỷ tướng, tài quan tương sinh hữu tình. Do 
quan tinh tàng ở trong Ngọ Hỏa, Mộc của Giáp, Ất không 
khắc mà ngược lại thành nguồn cho quan tinh. Chỉ có HỢi 
Thủy ám thương chính quan, nhưng may vì tham  sinh của Ắt 
Mộc mà quên khắc Ngọ Hỏa.
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Xét về toàn cục, thân vượng có thực thương lưu thông là 
có thể sinh con. Nam lấy quan sát là cung con cái, chi giờ tử 
nữ cung tọa sát, nguyệt lệnh tài quan tương sinh, là tử nữ hữu 
tình, nên không chỉ là tượng có con mà con cái còn thành đạt.

Còn về số con cái là bao nhiêu, thì xem số lượng của tử nữ 
tinh trong m ệnh để đoán định. Nhâm Thủy nhật can, nam 
mệnh, lấy Thổ làm tử nữ tinh. Trong Thìn có Mậu Thổ, hai 
Ngọ mỗi cái có một Kỷ, là ba Thổ. Ngọ và Hợi ám hợp, tức là 
Đinh trong Ngọ và Nhâm trong Hợi tương hợp; Kỷ trong Ngọ và 
Giáp trong HỢi tương hợp. Kỷ trong Ngọ là con cái, do Ngọ và 
Hợi tương hợp thành hợp quan, nên Hợi Thủy củng là con cái. 
Mệnh có hai Nhâm một HỢi là ba Thủy. Thủy, Thổ đều là con 
cái, trong m ệnh có ba Thủy ba Thổ, thường sinh nhiều con.

Mệnh này nhật can Nhâm Thủy là dương, nên dương trong 
tử nữ tinh là con trai, âm trong tử nữ tỉnh là con gái. Nhâm, 
Nhâm, Thìn và Nhâm trong Hợi, là bốn dương, nên sinh có cả 
trai và gái.

Thành đạt của những người con này, được xét như sau: 
con gái và con út là thành công nhất rồi tới con cả; Vì sao lại 
thế? Mời bạn đọc tự phàn tích.

Trên đây chỉ là một phương pháp tính xem con cái nhiều 
hay ít, cũng thuộc về phạm vi nhất mệnh nhất lý.
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PHẦN 3

TÌM HIỂU VỀ “ĐA MỆNH NHAT LÝ”

Mênh lý về người câm  và chán bị thương tổn☆
Nhất mệnh nhất lý, là thông qua một mệnh cục m à tổng 

kết được một dạng mệnh lý quan trọng. Điều này tương đối 
đơn giản, nó không nhất định phải là một mệnh lý mang tính 
phổ biến. Đương nhiên nếu đạt được điều đó thì càng tốt, vì 
đó là mục đích của người nghiên cứu. Nhưng do sự phức tạp 
và thâm sâu của mệnh lý, nên có cái đạt được, ví dụ như xét 
người cao, thấp, gầy, béo; nhưng phần lớn là rất khó, hoặc là 
không có khả năng.

Đa mệnh nhất lý, chính là từ trong một vài hoặc nhiều, 
hoặc rấ t nhiều mệnh cục, tổng kết khái quát được một quy luật 
mệnh lý mang tính phổ biến, rồi lại vận dụng lý luận đó vào 
trong nghiên cứu và nghiệm chứng các tứ trụ khác. Đó là hình 
th ứ c nglưên c ứ u  m ệ n h  lý  ở c ấ p  đ ộ  c a o  h ơ n , k h ó  k h ă n  h d n .

CÓ cái thì có thể đúc rút ra được quy luật mệnh lý, có cál 
lại chỉ trên một phương diện, một đặc điểm hoặc một vài điều 
kiện, một vài đặc điểm nào đó mà rú t ra  được quy luật; có cái 
thì dựa vào tình huống trước mắt là rấ t khó, thậm  chí là 
không thể tổng kết thành quy luật mệnh lý được.

Tác giả chỉ là một người học thức còn nông cạn, nhưng với 
mong muốn hiểu biết nhiều hơn nữa, nên đã tiến hành nghiên 
cứu sâu hơn trên hai vấn đề là “người câm ” và “chân bị 
thương tổn nghiêm trọng”, tìm hiểu xem có điểm giá trị nào
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không, có thể đưa ra  kết luận để ứng dụng phổ biến trong 
thực tế hay không.

Có điều, mạo muội đưa vào sách thế này cũng chỉ là “múa 
rìu qua mắt thợ"; song kẻ say đâu phải vì rượu, nên tác giả 
mong được sự chỉ dẫn của người đi trước và được lớp kế tục 
coi trọng vấn đề này, giúp cho lý luận mệnh học và thực tiễn 
ngày càng gắn bó chặt chẽ, sâu sắc hơn.

1. BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU VỀ MỆNH LÝ CỦA NGƯỜI CẢM

Trước hết hãy phân tích sáu ví dụ dưới đây:

Ví dụ 1: Kim  thưc vô thanh: câm  bẩm  sinh

Canh chính tài
Chính tài Canh Thân Mậu thương quan

Nhâm chính quan Bính Tuất
Thiên ấn Ất Dậu Tân thiên tài Đinh HỢi

Kỷ thực thần Mậu Tý
Đinh Sửu Quý thất sát Kỷ Sửu

Tân Thiên tài Canh Dần
Mậu Thương quan Tân Mão

Chính tài Canh Tuât Đinh tỷ kiên
Tân thiên tài

Đây là mệnh cục của một người câm được chép trong “Tử 
Bình Chân Thuyên”.

Nhật can: Đinh Hỏa nhật can sinh ở tháng Dậu là hưu tù; 
chi giờ Tuất có căn là nhập mộ. Can tháng Ât vốn có thể sinh 
Hỏa, nhưng bị Canh Kim hợp mất, ấn hóa thành tài. Tuất chủ 
Hỏa mộ bị Thân, Dậu, Tuất tam hội hợp thành Tây phương 
phương cục, căn Hỏa duy nhất đã bị hợp mất, nên Đinh Hỏa
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nhật can trở nên hư phù, vô căn, vừa không được ấn sinh, lại 
vừa không có khả năng sinh, khắc ngũ hành khác.

Kim: Canh Kim sinh ở tháng Dậu, dương nhẫn nắm 
quyền. Thân, Dậu, Tuất tam hội Tây phương Kim cục, Dậu, 
Sửu lại bán tam hợp Kim cục, thiên can hai Canh dẫn hóa, 
địa chi bốn chữ đều hợp hóa thành Kim, trong Sửu, Tuất vốn 
có đủ Thủy, Hỏa giờ lại thành không. Ầt Mộc duy nhất lại bị 
Canh hợp mất. Nên là, mệnh chỉ trừ có Đinh Hỏa nhật can hư 
phù ra, còn lại bảy chữ đều trở thành Kim, Kim vượng Kim 
nhỉều, toàn cục đều là Kim sơn Kim hải.

Tổng quan, mệnh cục này đều là Kim, Kim quá vượng quá 
nhiều, không có Thủy tiết, không có Mộc hao. Đinh Hỏa nhật 
can hư phù vô căn, không có khả năng sinh khắc, nên Kim 
quá nhiều quá thực, là ngoan Kim thực Kim (ngoan: ở đây là 
ngoan cố). Kim chủ phổi, phổi chủ âm thanh, Kim quá nhiều 
quá thực là vô thanh, người mà vô thanh chính là người câm, 
nên cả đời không thể nói chuyện, là người câm ngay từ khi ra  
đời, câm bẩm sinh.

Ví du 2: K im  nhật tử  tuyêt, Hỏa thịnh là câm

Chính ấn Kỷ Hợi

Chính ấn Kỷ Mão

Đinh chính
quan
Kỷ chính ân 6-15 Mậu Tuất
Nhâm thực
thần
Giáp thiên tài 16- Đinh Dậu
Giáp thiên tài
Bính thất sát 26- Bính Thân
Mậu thiên ấn 36- Ất Mùi

46- Gỉáp Ngọ
Ất chính tài 56- Quy Tị
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Đây là mệnh của một người sống cùng một khu với tác giả.
Canh Kim tọa ở chi Dần là tuyệt địa, sinh ở tháng Hợi, 

thực thần đương quyền lại hưu tù, mà Kim trong mệnh không 
có căn, là hư phù, cô vị, tuy có tháng, giờ hai Kỷ Thổ ở gần 
sinh nhật can, nhưng Canh Kim hư phù không nhận được ấn 
sinh, ấn lại quá nhiều thành tai họa, tất cần có Thân, Dậu 
Kim vượng địa mới có thể nhận được sinh trợ của Kỷ Thổ. 
Bản thân hai Kỷ Thổ ở tháng Hợi là tuyệt địa lại thất thời, lại 
thêm bị Mộc trong Dần Hợi và Mão Mộc tam hợp Mộc cục 
khắc, hai Kỷ Thổ bản thân khó giữ, ở trong hoàn cảnh nguy 
hiểm, nào có sức để sinh Canh Kim.

Hỏa: Hỏa trong Bính Ngọ tự thân dương nhẫn, đã là rất 
vượng tướng, lại có Dần, HỢi, Mão Mộc cục sinh Hỏa là càng 
vượng. Nhật chủ sinh ở năm Bính Ngọ Hỏa vượng, thịnh Hỏa 
khắc tuyệt Kim, nên sinh ra đã là người câm.

Nguyên nhân làm cho cô gái này vừa sinh ra đã câm, 
chính là Kim nhật can hư phù không được ấn sinh; trong 
mệnh vừa có khắc vừa có tiết, hao, Kim vô căn bị Hỏa vượng 
khắc tận, Kim bị khắc tận coi như không có; Kim chủ âm 
thanh, không có Kim tự nhiên là không có âm thanh, không 
có âm thanh chính là câm.

Hai ví dụ trên, một từ trong sách, một là trong thực tế; 
xuất phát từ điểm này, tác giả muốn tìm hiểu thêm các trường 
liọp Khác, V ỚI  liy vọng co thể tìm ra quy luật mệnh lý chung 
cho những người bị câm.

Ví du 3: Kim không xuất tứ  can Kim khò: cám  bẩm sinh

Đây là tứ trụ  của một cô gái bị câm từ nhỏ.
Hỏa: Đinh Hỏa nhật can tọa ở Mùi khố có dư khí, sinh ở 

tháng Tuất là mộ khố; trụ giờ có Mộc trong Giáp Thìn gần 
thân tương sinh, nên Hỏa vượng tướng.
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Kỷ thực thần
Thất sát Quý Sửu Quý thất sát

Tân thiên tài 1-10 Quý Hợi
Mậu thương
quan

Chính quan Nhâm Đinh tỷ kiên 11- Giáp Tý
Tuất

Tân thiên tài 21- Ất Sửu
Kỷ thực thần

Đinh Mùi Ất thiên ấn 31- Bính Dần
Đinh tỷ kiên 41- Đinh Mão
Mậu thương 51- Mậu Thìn
quan

Chính ấn Giáp Thìn Ất thiên ấn
Quý thất sát

Kim: Sửu, Tuất nhị cung tàng một ít Kim, thiên can không 
thấu. Nhập Kim khố, Hỏa vốn không khắc, tiếc là Sửu, Mùi, 
Tuất lần lượt tam  hình, nên một chút Tân Kim, sau khi bị 
hình ra khỏi khố đều bị Hỏa khắc hết. Nên là, Kim trọng 
mệnh có mà như không, là mệnh không có Kim.

Thổ: Thổ trong mệnh tuy không thấu can, địa chi Sửu, 
Tuất, Mùi, Thìn tứ Thổ thành cục, tuy thấu Giáp Mộc hóa 
thần, nhưng có Đinh Hỏa sinh Thổ hóa ấn, lam cho Giáp Mộc 
tham sinh mà quên khắc Thổ, Sửu, Tuất, Mùi, Thìn Thổ cục 
thành công, vừa vượng vừa nhiều.

Thủy: hai Thủy trong Nhâm và Quý thấu, Sửu, Thìn có 
căn mộ khố dư khí, nhưng vì tam hình m à m ất căn, không 
thể sinh cho ngũ hành khác, nhưng tuế, vận chỉ cần có Hợi 
hoặc Tý, như thế Thủy trong Nhâm, Quý sẽ rấ t vượng.

Xét bát tự toàn cục, Kim ít mà bị hình khắc mất, nên 
mệnh thành không có Kim. Lúc vừa hành vận lại là Quý Hợi
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đại vận, Kim bị trộm  khí càng nghiêm trọng hơn, thêm vào đó 
Đinh Hỏa trong m ệnh sinh cho Thổ lại chôn vùi m ất Kim.

Mệnh này thực là không có Kim, Thổ nhiều, Hỏa thịnh, 
Kim bị chôn vùi, nên là câm.

Ví dụ 4: K im  hư Hỏa vượng, vận tuế trùng, gãp  họa 
thành cám

Mệnh này được chép trong "Trích Thiên Túy”, khi hành Ât 
Mão vận thì bị câm. Chúng ta cùng phân tích để tìm hiểu 
nguyên nhân.

Hỏa: Ngọ Hỏa nắm quyền, lại có thêm ngày, giờ thành 
Dần, Ngọ, Tuất tam  hội Hỏa cục, thiên can Mậu Quý dẫn hóa; 
thiên can Mậu, Quý hợp Hỏa, địa chi Dần, Mão dẫn hóa, can 
chi hai Hỏa cục thành công, lại có Ngọ Hỏa nắm quyền, nên 
Hỏa cực vượng.

Kim: Canh Kim sinh ở tháng Ngọ, tuy tiến khí nhưng lại 
thất thời, tọa ở cung Tuất có dư khí, bị Dần, Ngọ, Tuất hội 
hóa mà mất, Sửu có căn của mộ khố, lại bị Ngọ Hỏa tương hại 
mà khắc mất, làm cho Kim trong mệnh hư phù.

Kiếp tài Quý Sửu

Thất sát Mậu Ngọ 

Nhâm Dần

Thiên ấn Canh Tuất

Kỷ chính quan
Quý Kiếp tài
Tân chính ấn Đinh Tị
Dinh chinh tai Bính Thìn
Kỷ chính quan Ât Mão
Giáp thực thần
Bính thiên tài Giáp Dần
Mậu thất sát Quý Sửu
Mậu thất sát
Đinh chính tài
Tân chính ấn Nhâm Tý
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Vì mệnh lý của người câm lấy mâu thuẫn Hỏa - Kim làm 
cơ sở, nên là, lấy Canh Kim làm chủ để luận m ệnh chứ không 
lấy Nhâm Thủy nhật chủ luận mệnh.

Trong mệnh, Canh Kim hư phù vô căn, không được ấn 
thụ sinh, mà Hỏa vừa vượng cực vừa nhiều thành đáng, Canh 
Kim là hư vị lại có sát cục vượng, chỉ có thể lấy địa chi tỷ kiên 
và Thổ hóa thất sát sinh thân kết hợp làm dụng. Nếu không có 
địa chi Thân, Dậu, chỉ hành Thổ vận tức là chỉ có thể hóa sát 
mà không thể sinh thân; nếu chỉ hành Thân, Dậu địa chi tỷ 
kiên mà không gặp vận Thổ, là chỉ có thể sinh thân mà không 
thể hóa sát, lại còn bị Hỏa thịnh trong mệnh quay lại khắc.

Sơ vận hành Đinh Tị, Bính Thìn, Hỏa đã vượng, Thổ cũng 
vượng, Thổ vượng có thể hóa Hỏa là dụng thần, đối với Canh 
Kim không hại lắm. Vận vào Ât Mão Mộc đắc lộc, Mộc vượng 
sinh Hỏa mà khắc chủ, sinh Hỏa là sát của Canh Kim, khắc 
Thổ là khắc chế dụng thần, đồng thời, Mão vận là đất tuyệt 
của Kim; Hỏa lại nhiều, vượng; tuyệt địa bị vượng khấc , nên 
Canh Kim bị khắc tận. Không có Kim là không có âm thanh, 
giọng nói, nên vận này mắc bệnh mà thành người câm.

Ví dụ 5: K im  hư Hỏa vượng, g ặ p  đ ấ t Hỏa vượng là  
bị cám

Mệnh chủ này, vận Nhâm Dần mắc bệnh m à bị câm.
Kim: Tân Kim ở thãng Thin là tlén kiư, clii giừ Tị có căn, Hỏa 

cung TỊ tàng Kim là giả, lại thêm TỊ, Hợi tương xung, Quý Thủy 
che đầu, giả căn đều bị nhổ bỏ, nên Tân Ki, hư phù, đơn độc.

Thất sát 

Chính tài

Đinh Mão

Giáp Thìn

Tân Hợi

Ất thiên tài 
Mậu chính ấn 
Ất thiên tài 
Quý thực thần 
Nhâm thương quan 
Giáp chính ấn

Quý Mão 
Nhâm Dần

Tân Sửu

Canh Tý
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KỷHỢi
Bính chính quan Mậu Tuất 

Thực thần Quý TỊ Canh kiếp tài
Mậu chính ấn

Hỏa: Đinh Hỏa ở tháng Thìn là tiến khí, quan đới, đắc lộc 
ở chi giờ; cho dù Tị, HỢi tương xung làm m ất đi căn đó, nhưng 
vẫn có can tháng Giáp Mộc, chi năm Mão Mộc sinh phù, chỉ 
cần vận gặp một trong năm chữ Tị, Ngọ, Mùi, Dần, Tuất thì 
Hỏa trở nên rấ t vượng.

Mộc: Giáp Mộc ở tháng Thìn là dư khí, chi năm Mão là 
dương nhẫn, chi ngày Hợi cung trường sinh, Mộc rất vượng 
tướngỂ

Xét về toàn cục. Tân Kim hư phù không được sinh, Mộc 
vượng sinh Hỏa. Vì Hỏa vô căn nên lực không rõ.

Sơ vận Quý Mão, Quý Thủy tiết Kim, Mão Mộc sinh Hỏa, 
do trong m ệnh Hỏa không có căn nên không nhận được sinh. 
Sức Hỏa không cường, Tân Kim không bị khắc. Nhâm Dần 
thương quan tài vượng, thương quan tiết khí của nhật can, 
Dần, Mão, Thìn tam  hội phương Đông là Kim ở tuyệt địa, 
Đông phương sinh Hỏa vượng, Dần, Tị tương hình lại có Hỏa 
vượng, Dần là đất trường sinh của Hỏa, mà Hỏa lại vượng 
tướng, Dần Hợi hợp Thủy mà giữ chân Thủy nên giải phóng 
đưục m ột pliàn rá t lớn Hòa đang bị vương chan. Tát cà cac 
tượng trên  đều là: vượng Hỏa được vượng Mộc lại nhiều Thủy 
sinh cho, Hỏa vượng Kim tuyệt, Tân Kim bị Hỏa khắc tận, 
không có Kim là không có giọng nói nên thành câm.

Ví du 6: K im  nhập Hỏa khố hơp thành sá t, giong nói 
bị tắc  m à thành bán  câm

Đây là m ột người quen của tác giả. Gọi là bán câm, là vì, 
không cần nhờ sự trợ giúp của ngôn ngữ cơ thể, chỉ cần thật
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cẩn thận lắng nghe âm thanh người đó phát ra  thì cũng hiểu 
được đôi chút. Đó gọi là bán câm.

Kim: nguyệt lệnh Nhâm Tuất có tàng bảy phần Tân Kim 
(nếu phân theo cách tàng ở 12 cung địa chi thì là 9 phần, tác 
giả phân theo Lục Thập Giáp Tý, Nhâm Tuất chỉ có 7 phần); 
Kim ở m ùa Thu có dư khí nên không phải nhược, tàng ở trong 
Hỏa khố, bị Đinh Hỏa ám thương nên không nhận được sinh 
của Thổ. Muốn nhận được trợ sinh của Thổ tấ t phải đợi tới 
vận Canh, Tân.

Tỷ kiên Mậu Tý Quý chính tài

Thiên tài Nhâm Mậu tỷ kiên 
Tuất

3-12 Quý Hợi

Đinh chính ấn 13- Giáp Tý 
Tân thương quan

23- Ất Sửu
Mậu Tý Quý chính tài 33- Bính Dần 

Giáp thất sát
Thất sát Giáp Dần Bính thiên ấn 43- Đinh Mão

Mậu tỷ kiên 53- Mậu Thìn

Hỏa: Giáp Dần, Nhàm Tuất tàng 11 phần của Hỏa, Dần, 
Tuất cách trớ, nên không luận Hòa cục. Tuy có Giáp sinh, 
nhưng Hỏa vẫn tính là không vượng. Nếu tới vận Bính, Đinh 
hoặc Ngọ, thì Hỏa mới vượng thịnh.

Thổ: Mậu Thổ tháng Mậu đương quyền đắc lệnh, vốn là 
vượng tướng, nhưng vì gần Mậu có Giáp khắc; Tuất bị hai 
Nhâm bao vây nên từ vượng biến thành nhược.

Thủy: Nhâm Thủy ở tháng Mậu là tử, nhưng m ùa thu là 
đất Thủy quan đới tiến khí, lại được năm, và giờ hai Tý Thủy 
dương nhẫn, nên Thủy vượng tướng.
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Khái quát lại thì thấy, Kim ít tàng ở chi ám thương, Hỏa 
không có lực nên không khắc Kim, Thủy tuy vượng nhưng do 
Kim ám tàng ở mộ khố nên chỉ có trộm  khí, nên thẳng thắn 
m à nói thì đây không phải là người câm bẩm sinh.

Năm 6 tuổi, hành Quý Hợi vận, lưu niên Giáp Mộc, mệnh 
và lưu niên Dần, Ngọ, Tuất tam  hợp Hỏa, tuy không thấu Hỏa, 
nhưng có hai Giáp sinh hóa thần, Ngọ Hỏa vượng địa, hợp hóa 
Hỏa cục thành công, lấy m ất Kim trong mệnh. Dần, Ngọ, Tuất 
và Nhâm, Quý, Hợi, Tý tương chiến. Thủy - Hỏa tương chiến 
Kim chịu tai, nên sau một trận ốm nặng, sốt cao, không còn 
phát ra  tiếng mà chỉ gầm gừ, nên thành bán câm.

Sáu ví dụ trên, có người là câm bẩm sinh, có người không 
phải câm bẩm  sinh; có người câm hoàn toàn, có người lại là 
bán câm. Để đưa ra  được nguyên lý mệnh học, chúng ta cần 
khái quát lại một chút các trường hợp đó:

Ví dụ 1 là Kim quá vượng quá nhiều, không có Thủy tỉết, 
Hỏa hư phù không thể khắc Kim nên thành Kim ngoan, thực 
Kim vô thanh, nên mệnh chủ câm.

Ví dụ 2, Kim nhật tử tuyệt vô căn, không được ấn sinh, 
Hỏa thịnh chế tuyệt Kim nên là bị câm bẩm sinh.

Ví dụ 3 Kim ít tàng chi, lần lượt gặp tam  hình nên bị hình 
khắc hết, Kim có như không, tứ trụ  lại nhiều Thổ chôn Kim, 
Thổ vượng chôn Kim, nên đây là người câm bẩm sinh.

Ví dụ 4, m ệnh là Kim hư Hỏa vượng, tuế, vận lại hành đất 
Hỏa vượng Kim tuyệt, Kim bị khắc trầm  trọng, nên gặp bệnh 
mà m ất tiếng nói.

Ví dụ 5, Kim hư Hỏa vượng không được sinh, vận, tuế lại 
gặp Hỏa vượng, Kim bị khắc tận, gặp bệnh m ất tiếng nói 
thành người câm.

Ví dụ 6, Kim nhập Hỏa khố ám thương, không được ấn 
sinh m à Thủy lại vượng, năm, vận Hỏa, Thủy, Thủy, Hỏa 
tương chiến mà Kim gặp tai ương, nên sau khi bị bệnh trở 
thành bán câm.

355



Tổng hợp những điều trên, ta có thể suy ra  vài điều về 
mệnh lý của người câm như sau:

©Kim nhiều, Kim quá vượng, không có Thủy tiết khí, 
không có Hỏa khắc chế, là Kim vô thanh, là câm bẩm sinh.

©Kim quá nhược m à hư phù, hoặc quá ít m à lại tàng ở chi, 
lại bị hình, xung, khắc mất, không được ấn sinh, tứ trụ  nhiều 
Thổ chôn Kim hoặc Thủy nhiều tiết Kim, là câm bẩm sinh.

(DKlm tử tuyệt vô căn mà không nhận được ấn sinh, đồng 
thời lại gặp Hỏa vượng, là câm bẩm sinh.

©Kim hư phù hoặc chỉ tàng ở chi không nhận được ấn 
sinh, tuế, vận lại gặp Hỏa vượng, Kim bị khắc tận, hoặc vận, 
tuế Thủy, Hỏa đều vượng hình thành lưỡng đảng tương tranh, 
Kim chịu tai nên bị chứng m ất giọng nói, sinh ra  không phải 
là câm nhưng rồi lại thành câm.

©Chỉ cần gặp phải một trong bốn điều trên là bị câm; 
ngoài ra, bốn điều trên ứng nghiệm đúng nhất với nhật can 
Canh hoặc Tân Kim; rồi tới nhật can Hỏa; cuối cùng là các 
nhật can khác.

©Vì sao lạl lấy Kim là chủ để luận vấn đề này? Vì Kim 
thuộc phổi, phổi chủ âm thanh, phổi là nguồn của âm thanh, 
nên Klm là âm thanh, giọng nói. Kim quá nhiều quá vượng, lại 
có Thổ sinh mà không có khắc tiết, là Kim ngoan Kim thực. 
Kim thực thì vô thanh, vô thanh là câm, đó là mệnh lý của 
người câm. Kim quá ít quá suy lại gặp Hỏa quá vượng, là Kim 
bị khắc mà tận; hoặc có Thổ nhiều chộn Kim cũng coi như 
không có Kim. Kim chủ âm thanh, không có Kim là không có 
giọng nói, nên là câm.

Nhưng điều này không có nghĩa, mệnh không có Kim thì 
chủ mệnh sẽ câm. Mệnh dù không có Kim, chỉ cần tổ hợp của 
bát tự tốt, lưu thông sinh hóa hữu tình, thì vẫn là mệnh tốt. 
Mệnh có Kim, tứ trụ  phối hợp tốt tốt, cản trở lẫn nhau, cái 
cần sinh thì lại khắc, cái cần khắc lại không khắc, sinh hóa vô 
tình, thì đó là m ệnh lý của người câm. Qua đây có thể biết,
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phàm thân vượng, ấn vượng, vượng khí tới thân mà dừng, 
trong mệnh không có Kim, lại không có một chút thực thương 
và quan tinh, phần nhiều là có trở ngại về ngôn ngữ.

MỆNH LÝ CỦA NGƯỜI 
CHÂN BỊ TổN THƯƠNG NGHIÊM TRỌNG

Trước hết hãy phân tích nãm ví dụ dưới đây:

Ví dụ 1: S á t lênh toa quan khắc hai đầu, gặp  vận  
chế là chân thương tậ t

Giáp thiên ấn
Thất sát Nhâm Dần Bính tỷ kiên

Mậu thực thần 1-10 Nhâm Tý
Nhâm thất sát 11- Quý Sửu

Chính Tân Hợi Giáp thiên ấn 21- Giáp Dần
tài

Bính Tý Quý chính quan 31- Ât Mão
Mậu thực thần 41- Bính Thìn

Thất sát Nhâm
Thìn

Ât chính ấn 

yuy chinh quan

51- Đinh Tị

Nhật can: Bính Hỏa nhật can tọa dưới là Tý Thủy, chính 
quan vướng chân tương khắc sinh ở tháng Hợi, Nhâm Thủy 
thất sát nắm  quyền, tuyệt lệnh m à thất thời; can giờ Nhâm 
Thủy gần thân m à tương khắc, can tháng Tân Kim chính tài ở 
gần hao thân, lại sinh ở năm thất sát, cho dù chi năm Dần có 
căn của Bính Hỏa trường sinh, nhưng vấn chỉ tụ được một 
góc, không giúp được thân, nên nhật chủ ở vào thế tuyệt địa.
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Thất sát: Nhâm Thủy thất sát đắc lộc lại nắm quyền mà 
có nguồn của Tân Kim; năm, giờ hai đầu thấu can, lại có 
dương nhẫn cập tới căn của mộ vượng, Thân, Tý, Thìn tam 
hội Bắc phương Thủy cục. Sát đương lệnh mà quan lưỡng 
thấu, quan biến thành sát. Sát cục lại càng nghiêm trọng hơn, 
Hợi, Tý, Thìn, Nhâm, Nhâm, Tân, sáu chữ ấy đều thành sát, 
thất sát vượng mà nhiều thành đảng.

Ân: Giáp Mộc thiên ấn trong Hợi trường sinh, đương 
quyền lại được Nhâm Thủy sinh, lại thêm Dần Hợi hợp Mộc, 
tựa như Bính Hỏa nhật can nơi đất tuyệt gặp sinh vậy. Nhưng 
Thân, Tý, Thìn, Nhâm, Nhâm tam hợp Thủy làm cho Giáp 
Mộc trong Hợi biến thành Thủy, Mộc không còn tồn tại nữa. 
Dần, Hợi hợp Mộc, can tháng Tân Kim khắc hóa thần, can 
năm Nhâm Thủy trộm khí của hóa thần, hợp mà không hóa, 
lại có Hợi, Tý biến thành Tý Thủy, không thể hợp cùng với 
Dần Mộc, nên không có quyền sinh Hỏa.

Xét về toàn cục, Bính Hỏa nhật can tử tuyệt mà sát vượng 
sát nhiều, hoàn toàn dựa vào Dần Mộc thiên ấn hóa sát sinh 
thân là dụng, hợp Thủy Mộc, kỵ Kim, Thủy, kỵ nhất là lại gặp 
Thủy sát. Mệnh có Dần Mộc ấn thụ, một là không thấu can, 
hai là dồn về một phía, bị Nhâm, Tân, Hợi, Tý cản trở, không 
sinh được Bính Hỏa, nên nhật can tuy có ấn mà không thể sinh 
trợ thành ra  ấn có như không. Chế, hao nhật can vừa nhiều 
vừa gân, vây kín nhật can, Dần Mộc án bị khấc ở góc cliét, nên 
mệnh hoàn toàn là khắc, chế, hao, không có sinh trợ.

Sơ vận hành Nhâm Tý, lại là thất sát vượng vận, có tám 
Thủy tương chế. Nên năm Quý Mão, chính quan hỗn tạp với 
sát, may có năm Mão Mộc vượng Hỏa tướng, Bính Hỏa nhật 
can ở vượng địa, nên sau khi bị lên cơn co giật, chỉ liệt mất 
một chân; nếu mệnh không có lưu niên Dần Mộc, hoặc Mão, 
thì chỉ còn nước chết yểu.
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Ví dụ 2. Thương lệnh tọa thương tài đảng sát: hai 
chán tàn phế bẩm  sinh

Kiếp tài Kỷ Dậu Tân thương quan

Mậu Tý

1-10 Nhâm
Thân

11- Tân Mùi
Tân thương quan 21- Canh Ngọ

31- Kỷ Tị
Quý chính tài 41- Mậu Thìn
Giáp thất sát
Bính thiên ấn 51- Đinh Mão
Mậu tỷ kiên 61- Bính Dần

Nhật can: Mậu Thổ nhật can sinh ở tháng Dậu là tử địa lại 
thất thời, tọa dưới là Tý Thủy hưu địa, tuy có can năm Kỷ Thổ 
giúp thân, nhưng Kỷ Thổ ở tháng Dậu là hư lệnh, tọa dưới có 
Dậu Kim tiết khí; can tháng Quý Thủy hao khí, Kỷ Thổ tự 
thân khó giữ, nên không có lực sinh trợ cho nhật can. Can giờ 
Giáp Mộc gần thân tương khắc, can tháng Quý Thủy hao khí. 
Quý Thủy tuy có Kỷ Thổ ở gần khắc chế, nhưng Kỷ Thổ hưu 
tù, Quý Thủy tướng ở nguyệt lệnh lại được chi ngày Tý lộc, chỉ 
có thể quay lại khấc Kỷ Thổ, Kỷ Thổ hưu tù làm sao có thể 
kliác dược yuy Thúy vượng tướng, nên là Mật Thổ nhật can 
hưu tù.

Thất sát: Giáp Mộc thất sát tọa ở dưới Dần lộc, lại được 
nguyệt lệnh Dậu Kim sỉnh Tý Thủy, Tý Thủy sinh Dần Mộc, 
nguồn của Dần Mộc sâu mà dài, nên thất sát rất vượng tướng.

Quan sát toàn cuc, Mậu Thổ nhật can hưu tù, thương 
quan sinh tài tài đảng sát, Kỷ Thổ kiếp tài tự thân khó giữ, 
không có lực giúp cho nhật can, nhật Thổ vừa bị khắc vừa bị 
tiết vừa bị hao, duy có chi giờ Dần có Bính Hỏa ấn thụ là 
dụng. Bính Hỏa trong Dần trường sinh, vượng tướng không bị
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tổn hại, nên có thể coi là có lực, ưếc là không thấu xuất, chỉ 
tàng ở trong cung Dần, nên không thể sinh cho Thổ mà ngược 
lại quay sang giúp cho sát, nên hợp với vận tuế Bính Đinh 
thấu can. Tiếc là vận vừa kém vừa không thuận, vừa ra đời đã 
hành vận Nhâm Thân, Nhâm Thủy thuộc thiên tài, đảng sát 
càng mạnh mà khắc thân. Địa chi Thân Kim xung Dần Thủy, 
mà trong Dần lại chỉ có một chút Bính Hỏa dụng thần, lại bị 
xung ra, vừa ra  thì bị thế nước lớn của Nhâm, Quý, Thân, Tý 
dập tắt; vẫn còn may là năm Kỷ Dậu ngày Mậu Tý, có tỷ kiên 
có một chút tác dụng giúp thân, nên chỉ có hai chân bị tàn 
phế; nếu không là chết yểu.

Ví dụ 3: Hỏa nóng Thổ khô chôn hư Kim , song hình, 
là bụng và chàn đều thương tổn.

Thương
quan

Nhâm Dần

Thiên tài Ất TỊ

Tân Mùi

Chính ấn Mậu Tuất

Giáp chính tài
Bính chính
quan
Mậu chính ấn 1-10 Bính Ngọ
Bính chính 11- Đinh Mùi
quan
Canh kiếp tài 21- Mậu Thân
Mậu chính ấn
Kỷ thiên ấn
Đinh thất sát 31- Kỷ Dậu
Ất thiên tài 41- Canh Tuất
Mậu chính ấn 51- Tân HỢi
Đinh thất sát 61-
Tân tỷ kiên

Tân Kim nhật can sinh ở tháng TỊ, Bính Hỏa đương lệnh 
là tử Kim. về bề ngoài mà nói, nguyệt lệnh TỊ cung và chi giờ 
Tuất đều có căn, hơn nữa giờ Mậu Tuất ấn vượng gần thân
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tương sinh, nên nhật can Tân Kim tưởng chừng vượng tướng. 
Nhưng phân tích cụ thể thì lại hoàn toàn không phải vậy. Tân 
Kim tọa ở Mùi tuy là thiên ấn, nhưng Mùi là Thổ khô, trong 
Mùi lại có Đinh Hỏa tàng là sát của Tân Kim, không những 
không thể sinh Kim mà ngược lại còn ám thương Kim, nên 
sách m ệnh nói: “Mùi không có công sinh Kim mà là có tội làm 
gãy Kim”. Hai cung Tị, Tuất tuy có căn của Tân Kim, nhưng 
địa chi Tị, Mùi, Tuất tam hội Nam phương thành cục, lại có 
Dần Ât vượng Mộc sinh Hỏa. Nam phương đất Hỏa, chỉ có thể 
làm thương tổn Kim, không thể nào sinh Kim là chuyện rấ t rõ 
ràng. Đồng thời, năm, tháng Dần, Tị tương hình, Mộc sinh 
Hỏa vượng, lại hình m ất Canh Kim trong Tị, hơn nữa lại bị 
Đỉnh Hỏa hoàn toàn khắc mất. Nên là, TỊ Tuất vốn tàng khí 
của Kim lại thành không có, dẫn tới nhật can Tân Kim trở 
nên hư phù, không có căn, lại cô độc. Hư phù vô căn mà 
không nhận được sinh của ấn, huống hồ mệnh cục lại có tam 
hội phương Nam thành cục, lại có sinh của vượng Mộc, nên là, 
trong m ệnh Hỏa nóng, Thổ khô, chỉ có một chút nước lẻ loi 
của Nhâm, đều bị Hỏa Thổ làm khô sạch, nên Nhâm Thủy tuy 
có mà như không.

Nhìn tổng thể, Nhâm Thủy tuy có mà như không; Dần, Ât 
vượng Mộc sinh Hỏa lệnh; Tị, Mùi, Tuất thành tam hội Nam 
phương Hỏa cục, sinh cho Mậu Thổ; mệnh là khí thế loại 
tượng cúa Mộc, Hóa, Thố. Do Tân Kim và Nhâm Thúy đêu là 
hư phù vô căn, lại không nhận được sinh trợ, củng không có 
lực sinh cái khác, nên là, cũng giống như mục 77, đây là thứ 
tự ngược sinh: Mộc-Hỏa-Thổ-Kỉm. Có điều mệnh này khác với 
mệnh ở mục 77, mục 77 là thân vượng nên có thể nhận được 
sinh trỢ; còn m ệnh này nhật can hư phù không nhận được 
sinh. Nên ở mục 77, hiền thần phát cuồng, còn mệnh này gặp 
hiền thần m à bị thương tổn ở chân.

Sơ vận Bính Ngọ Hỏa vượng, Hỏa có thể sinh Thổ lại trợ 
cho khí thế, Hỏa là quan, Thổ là ấn, quan ấn tương sinh hữu
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tình, là người thông minh, học tốt. Đinh Mùi Hỏa vượng sinhi 
Thổ, khí thế thông thuận, tốt nghiệp thuận lợi, do thành tíchi 
tốt nên được chọn làm giáo viên. Mậu Thân Thổ sinh vượngị 
Kim, vốn là Tân Kim nhật can được vượng căn này là có thểì 
nhận sinh của Thổ, vận xem ra có vẻ tốt. Nhưng mà, chính vìì 
nguyên nhân này làm cho Mộc, Hỏa, Thổ, Kim m ột đườngị 
tương sinh, can năm Nhâm Thủy hư phù mà không có khải 
năng tiết khi của Kim, nên lúc này lại thành vượng khí tớii 
thân là dừng, chỉ có nguồn sinh rất vượng, lại không có chútt 
khí thế, nên khí tới đâu đều xuất hết, cuối cùng là thân mang! 
trọng bệnh. Đồng thời, trong mệnh vốn có Dần, Tị và Tuất,, 
Mùi là hai cặp tương hình, lại thêm Thân trong Mậu Thân đạii 
vận, lại có Tị thêm vào thành Tị, Thân, Dần tam  hình, hìnhi 
vào trụ  tháng của nhật chủ. Tam hình tuần hoàn lại hình tớii 
bản thân mệnh chủ, là mệnh chủ có điềm tử vong. Mệnh chủi 
tuy không chết nhưng phải bỏ đi một chân, trở thành kẻ thàni 
tật. Lần thương bệnh này xảy ra  vào lưu niên Canh Ngọ, đạii 
vận Mậu Thân, mệnh và lưu niên lại thành Tị, Ngọ, Mùii 
phương Nam Hỏa cục, cùng với mệnh có Mộc sinh Hỏa, tọa cở 
dưới Thổ khô có thể chôn vùi Kim. Hỏa khắc Kim, Thổ làmi 
gẫy Kim, Kim trong Tân, Canh bị khắc tận. Kim của Tâm 
Canh là gân cốt, là tứ chi, là chân, nên là năm  đó bị cắt bcỏ 
một chân.

Dựa trên phân tích đó, tác glá mạo muội dưa ra  cácln 
đánh giá như sau: Kim nhật can hư phù vô căn, không nhậm 
được sinh. Mệnh thành Hỏa nóng Thổ khô lại được vượnịg 
Mộc sinh cho, Nhâm Thủy hư phù lại bị làm cho khô hếtt. 
Đồng thời, cục có hai cặp tương hình, tuế, vận lại hình trợ sáit 
cục. Kim là tứ chi nên bị tổn thương.
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Ví du 4: Kỷ nhật tọa tu yệ t bi khắc hai đầu, ấn, tỷ  
không sinh trỢ là người thấp lùn lại bỉ thương tậ t ở 
tay , chân

Thiên ấn Đinh Mùi

Chính quan Giáp Thìn

KỷHỢi

Chính quan Giáp Tuất

Kỷ tỷ kiên 
Đinh thiên ấn 
Ất thất sát 
Mậu kiếp tài 
Ât thiên quan 
Quý thiên tài 
Nhâm chính tài 
Giáp chính quan 
Mậu kiếp tài 
Đinh thiên ấn 
Tân thực thần

Quý Mão

Nhâm Dần 
Tân Sửu 
Canh Tý

KỷHỢi 
Mậu Tuất

Kỷ Thổ nhật can tọa ở Hợi Thủy là tuyệt địa; Hỏa Thổ 
cùng tuyệt ở Hợi. Mệnh này sinh ngày 26 tháng 2 năm 1967 
âm lịch, đó lại chính là lúc giao tiết thanh minh, thuộc quyền 
của Ất Mộc. Nhật chủ sỉnh ở tháng Thìn, thất sát đương 
quyền. Hai can giờ và tháng đều thấu Giáp Mộc chính quan, 
lại có căn của dư khí và căn của mộ khố trong hai chỉ Thìn, 
Tuất; hơn nữa còn trường sinh ở chi ngày Hợi cung, nên là 
Giáp Mộc cliínli quan vượng tương. Do Ất Mộc thât sát đương 
quyền, sát vượng ở quan, nên là quan sát hỗn tạp mà quan 
biến thành sát; Giáp Mộc chính biến luận thành thất sát. Kỷ 
Thổ nhật can tuy tọa ở tuyệt mà sát đương lệnh, nhưng địa chi 
có Tuất, Mùi, Thìn Thổ, giống như tam hợp Thổ cục, lại được 
vượng Đinh tương sinh, nên xét về tổng thể, Kỷ Thổ nhật can 
không được coi là nhược.

Kỷ Thổ nhật can không nhược chỉ là một cách nhìn độc 
lập. Nếu phân tích kỹ hơn, coi toàn bộ bát tự thành một chỉnh 
thể có liên quan tớl nhau, cãn cứ vào nội dung chủ yếu của
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mệnh cục - lưu thông khí thế - để xét, thì nhật can rấ t nhược. 
Đây là cách nhìn quan trọng trong việc xét vượng suy giữa 
nhật can và ngũ hành, cần hết sức chú trọng. Nếu không phân 
tích cẩn thận, thì chỉ có thể nhìn thấy biểu hiện bề mặt, không 
nhận ra  được thực chất.

Khuyết điểm mang tính then chốt của mệnh này là bát tự 
hỗn loạn không có trậ t tự, ngăn cản lẫn nhau, ngũ khí không 
thông thuận, thế Thổ tuyặvượng nhưng không thể sinh cho 
nhật can; Hỏa lực tuy đủ không không có khả năng sinh trợ. 
Nhật can trong mệnh, chỉ có đứng ở vị trí khắc tiết, hao, 
không nhận được sự trợ giúp, nên là nhật can nhược.

Thìn Thổ kiếp tài nguyệt lệnh, vốn có thể lấy lực để giúp 
nhật can, nhưng thất sát đương lệnh, sát đương quyền khắc 
chế kiếp tài lại không trợ giúp nhật can, nên hữu tình trở 
thành vô tình. Thổ trong năm Mùi, giờ Tuất bị chi ngày Thủy 
ngăn cản, không giúp được Kỷ Thổ nhật can. Nhưng xét đường 
đi của thiên can, thì là ba Thổ Mùi, Thìn, Tuất bị hai Giáp 
Mộc trong ngày, giờ chặn lại, cũng không thể sinh trợ cho 
nhật can; đây là tình huống tỷ kiếp vô năng. Lại xét ấn thụ, 
Đinh Hỏa ấn thụ, có dư khí ở Mùi, nhưng ở Tuất lại có mộ 
khí, ở tháng là tiến khí, lại được Ất Mộc đương lệnh sinh cho, 
lại có Giáp Mộc bên canh, nên ấn thụ vượng tướng; vốn là hóa 
sát sinh thân có lực, nhưng, Đinh Hỏa trong cục, vì Giáp Mộc 
mà đi mất, nên không thể sinh Kỷ Thổ. Giả sử nếu vỊ trí của 
Giáp và Đinh đổi được cho nhau thì sẽ tốt. Giáp Mộc sinh 
Đinh Hỏa, Đinh Hỏa sinh Kỷ Thổ, trở thành quan, ấn, thân 
tương sinh hữu tình, như thế nhật can sẽ trở nên vượng. 
Nhưng m ệnh cục hiện tại là tháng có Giáp sinh năm Đinh 
Hỏa, Đinh Hỏa tuy vượng tướng nhưng cách nhật can quá xa, 
lại có Giáp Mộc ở giữa ngăn cách, tâm tuy muốn sinh cho Kỷ 
Thổ mà không có lực.

Khắc tiết trong mệnh hoàn toàn tương phản. Giáp, Kỷ vốn 
là tương hợp, có thể giúp nhật can, nhưng tháng và giờ hai 
Giáp tranh  hợp, tranh  mà không hóa, vẫn chỉ luận khắc.
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Tlháng, giờ hai đầu khắc kề sát, củng may mà khắc này là 
chương khắc âm nên không quá mạnh. Tọa ở HỢi Thủy trực 
tiíếp hao khí của nhật can. Đây là hao khắc trực tiếp, không có 
bcất cứ cản trở nào.

Tổng hợp những điều đó, có thể thấy, ngày Kỷ tọa tuyệt 
sáát nắm quyền, hai can tháng và giờ gần kề khắc nhật can; ấn 
thiụ, tỷ kiếp tuy vượng tướng nhưng lại không thể sinh trợ nhật 
clnủ, là khắc hao thì có mà sinh phù thì không, lại thêm Kỷ 
Tlhổ là đất thấp, là tượng của người thấp lùn, nên là chủ mệnh 
ch ỉ là người rất thấp lùn.

Sơ vận hành Quý Mão tài vận sát địa, tài đảng sát vượng, 
n én  năm  tám tuổi, lưu niên Giáp Dần quan vượng, mệnh, vận, 
tuiế là Dần, Mão, Thìn tam hội Đông phương và Hợi, Mão, Mùi 
tam  hợp Mộc cục cùng tới, sát vượng tới đỉnh điểm, tay bị 
ữuương tật (bị máy cắt lúa cắt mất tay). Nên lý do bị thương tật 
của  mệnh này là: nhật can Kỷ Thổ vốn đã là người thấp lùn; 
n h ậ t can tọa tuyệt bị hai đầu khắc; bát tự không có thứ tự, 
ngăn trở lẫn nhau, có ấn, tỷ vượng tướng nhưng lại không sinh 
triỢ, nên có củng như không.

Ví du 5: Nhàt toa tử  đia hóa nhẫn lệnh, kiếp, ấn
không trỢ giúp được dẫn tới tàn tậ t

Đinh Sửu 1-10 Nhâm Dần
Quý Mão 11- Tân Sửu
Giáp Ngọ 21- Canh Tý
Tân Mùi

Người đàn ông này sinh vào giờ Mùi ngày 16 tháng giêng 
năm 1937. Năm đó, giờ Thìn, ngày 14 tháng giêng năm  1937 
là tiết kinh trập, nên người này sinh sau tiết kinh trập hai 
ngày, 3 canh giờ; 9 tháng tuổi bắt đầu tính đại vận, nên năm 
1937, tháng 10, ngày 26 giờ Mùi bắt đầu hành vận.
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Nhật can: Giáp nhật sinh tháng Mão là dương nhẫn đương 
lệnh, Quý Thủy ấn thụ gần thân tương sinh, giờ giờ Mùi có căn 
của mộ khố, nhìn qua là thân vượng. Nhưng lại không hay 
Giáp tọa ở Ngọ là tử địa, Mão nhẫn vượng địa Hợi Thủy, 
vượng Mão sinh tướng Ngọ, Ngọ Hỏa sinh Mùi Thổ, Mùi Thổ 
sinh Tân Kim khắc nhật can, làm cho Mão Mộc không những 
không thể giúp cho nhật chủ, mà ngược lại sinh thương quan, 
sinh tài, sinh quan tới khắc thân, Mão Mộc từ huynh đệ biến 
thành kẻ địch. Đồng thời, bị Ngọ tiết Tân khắc, làm cho Giáp 
Mộc nhược tới cùng cực lại nhập mộ ở Mùi.

Quý ấn: Quý Thủy tọa Mão Mộc, giả trường sinh nhưng lại 
là tử thật, chỉ có căn của dư khí trong Sửu, vốn không tính là 
nhược. Sửu, Mùi xung, nhưng vì Mão Mộc sinh Ngọ Hỏa, Ngọ 
Hỏa sinh Mùi Thổ, làm cho Mùi và Sửu biến thành tương cận, 
nhưng lại vì xung nên thân biến thành địch. Vì Sửu Mùi tương 
xung mà Thổ vượng, nên khắc hết một chút Quý Thủy trong 
Sửu, làm cho Quý Thủy ấn thụ hư phù mà không có quyền 
sinh khắc nữa. Đồng thời, Quý Thủy trong mệnh bị Giáp can 
và vượng Mão tiết, Đinh Hỏa hao, vốn đã hư phù lại bị hao, 
tiết tận nên ấn tinh có mà như không, không thể sinh Giáp 
khắc Đinh.

Đinh thương: Đinh Hỏa tọa ở Mão lệnh tướng, được chỉ 
ngày Ngọ là vượng căn, lại được nguyệt lệnh là Mão Mộc sinh, 
nên thưrlng quan rất vượng.

Tài: Mùi Thổ chính tài tuy tử ở nguyệt lệnh, nhưng do 
Mão, Ngọ, Mùi tương sinh, khắc lại trở thành sinh, nên Mùi 
Thổ được sinh của nguyệt lệnh mà vượng tướng. Đồng thời do 
Sửu Mùi tương xung, tài tinh vượng lại tựa như lục hợp tài 
cục, nên tài vượng.

Tân quan: Tân quan ở Mão lệnh vốn là tuyệt địa, do Mão, 
Ngọ, Mùi, Tân một đường tương sinh, nên Tân quan không những 
không tuyệt, ngược lại được nguyệt lệnh sinh, nên quan vượng.

Tổng hợp những phân tích trên, cục này ấn thụ hư nhược 
không có khả năng sinh, khắc; kiếp tài huynh đệ thân biến 
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thanh địch; thân nhược nhập mộ; thương vượng tài quan 
vượng. Quan khắc tới thân mà dừng; quan, thương cư ở hai 
đầu, khắc tiết có đủ, là mệnh không bần tiện thì cũng chết yểu.

Năm 22 tuổi, lưu niên Kỷ Hợi, thuộc Canh Tý vận, mệnh, 
vận, tuế quan sát hỗn tạp, HỢi, Tý, Sửu tam hội ở phương 
Bắc; Hỏa, Thổ, Kim, Thủy liên lục tương sinh, khắp cục đều 
là tượng của Thủy. Lúc này, nhật can Giáp Mộc bị Tân Canh 
khắc, chỉ còn lại Mão Mộc ở chi. Không thể lưu thông, Thủy 
vượng Mộc trôi nổi, Mão Mộc bị thế Thủy mạnh xô đẩy dập 
vùi. Mộc chủ thần kinh, tứ chi; Mão trong mệnh là chân trái, 
nên chân trái bị tổn thương nghiêm trọng.

Nhược điểm chí mệnh của cục này là chữ “Ngọ”. Nếu 
không có Ngọ, Giáp nhật vốn tử được nhẫn giúp thân có lực 
nên sẽ trở thành thân vượng; đồng thời, nếu không có Ngọ, 
Sửu - Mùi xung nhưng ở xa nên chỉ có tượng động; căn của 
Quý Thủy không bị xung mất, lại có lực sinh Giáp khắc Đinh, 
từ đó mà thành thân vượng quan chế nhẫn là dụng, hoặc 
thương quan thổ tú là dụng, đều là mệnh tốt. Có Ngọ, giống 
như đã luận ở trên, thân nhập mộ, ấn hư phù, tất phải hành 
cả thân, ấn vượng địa với tốt. Đồng thời cần tới đất thân, ấn 
vượng, thật là khó làm sao! Lại thêm vận trình năm 22 tuổi là 
quá nghiêng lệch, thể hiện cho chân trái, Mão Mộc bị vượng 
Thủy đẩy trôi dạt, đành lĩnh mệnh bị tàn tật ở chân.

Nãm ví dụ trên đâv đều là mệnh chủ ró tổn thưríng nghiêm 
trọng ở chân, có cái là bẩm sinh, có cái là tai họa sau khỉ ra 
đời. Chúng ta cùng xem lại mệnh lý của mệnh chủ tàn tật:

Ví dụ 1, Sát lệnh tọa quan, hai đầu sát khắc tài hao thân, 
sát vượng sát nhiều, sát cục nhiều lại thấu; có ấn không có 
thương, bị cách trở chỉ tồn tại ở một góc, lại không thấu can, 
hóa sát vô lực, không thể sinh thân; lại gặp sát vượng vận, 
quan lưu niên, nên bị tổn thương chân nghiêm trọng.

Ví dụ 2, Thương quan đương lệnh thân tọa tài, tài, sát hai 
đầu kẹp thân đều đắc lộc; nguồn của thất sát dài rộng; kiếp 
tài hưu tù tự thân khó mà lo được, nên không thể chế tài giúp
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thân. Có duy nhất một ấn thụ lại tàng chi không thấu, không 
thể sinh thân mà chỉ có thể trợ sát. Vận gặp tài đảng sát, xung 
khắc m ất ấn thụ dụng thần duy nhất, là người có đôi chân tàn 
tật bẩm sinh.

Ví dụ 3, Nhật can tọa tài sinh sát lệnh, hai đầu khắc thân. 
Bề ngoài là ấn vượng, tỷ, kiếp vượng, giống như nhật can 
vượng tướng, nhưng bát tự trong tứ trụ  hỗn loạn không có trật 
tự, ấn bị cách trở không thể sinh thần, tỷ, kỉếp bị ngăn cách 
không thể giúp thân, nên là người bị tàn tật bẩm sinh.

Ví dụ 4, Thân vượng ấn vượng ấn nhiều, thân có hai căn, 
bốn ấn lại thấu can giờ gần thân tương sinh. Nhưng vì Hỏa 
nóng Thổ khô, năm, tháng, ngày, giờ thành hai cặp tương 
hình, căn của nhật can hoàn toàn bị hình đi mất, làm cho 
nhật can trở nên hư phù vô căn. Nhật can hư phù thì không 
thể nhận được sinh của ấn, ngược lại thành tai kiếp ấn nhiều 
chôn thân. Vận lại gặp ấn chôn thân, lưu niên tam hội sát 
phương, tam hình, lần lượt hình, hình tới bản thân làm cho 
mất một chân.

Ví dụ 5, Mệnh cục vốn là thân vượng ấn vượng, nhưng do 
kiếp, thương, tài, quan một đường tương sinh, thuận lưu tới 
quan thì dừng, kiếp, ấn lại mất đi tác dụng, trở thành kết cục 
là thân nhập mộ mà ấn hư phù, cuối cùng là quan khắc thân.

Qua năm ví dụ đó, ta có thể khái quát mệnh lý của người 
tàn tật ở chân như sau:

©Nhật can hưu tù, tọa tài sát thương mà thât thời, bát tự 
hỗn loạn không có thứ tự, nhật can chỉ có khắc, tiết, hao; tuy 
có tỷ kiếp, ấn thụ nhưng cũng như không. Cái gọi là tài, sát 
thất thởi, là để chỉ chủ khí của nhật chi là tài hoặc quan sát; 
thất thời, là chủ khí của nguyệt lệnh là tài hoặc quan sát hoặc 
thực thương; có ấn thụ, tỷ kiếp nhưng có cũng như không, có 
nghĩa là, cho dù có ấn thụ, tỷ kiếp, nhưng do bát tự hỗn tạp, 
không có trật tự, cản trở lẫn nhau; ấn không thể sinh thân, tỷ, 
kỉếp không thể giúp thân, nên là, nhật can chỉ có thể ở nơi bị 
khắc, tiết, hao.
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Nói một cách đơn giản, nhật can hưu tù, tài sát vượng mà 
thành đảng, bát tự trong tứ trụ hỗn loạn không có trật tự, 
nhật can chỉ có khắc, tiết, hao mà không có sinh trợ.

©Nhìn qua thì nhật can vượng tướng, không nhược, có ấn, 
có tỷ kiếp sinh thân giúp nhật chủ, nhưng do bát tự hỗn loạn, 
ngăn cản nhau, nên thực chất nhật can chỉ có khắc, hao, tiết, 
không được sinh trỢ; ấn thụ và tỷ kiếp chỉ là hư vị.

®Thoạt nhìn là nhật vượng có ấn, nhưng do hình, xung, 
khắc, hợp, hoặc một đường lưu thông tới quan sát thì dừng, 
làm cho thân, ấn hư phù, quan sát vượng mà khắc thân, lại 
gặp kỵ vận, tuế khắc mà mất chân.

©Nhật vượng ấn nhiều, ấn vượng, nhưng do hình, xung, 
khắc, hợp mà khắc mất căn của nhật can, làm cho nhật chủ hư 
phù vô căn, không được ấn sinh, ấn nhiều lại thành hại, gọi là 
ấn nhiều chôn thân, hành vận lại gặp ấn thụ hoặc quan sát.

©Chỉ cần gặp một trong bốn điều trên, là có thương tổn 
nghiêm trọng ở chân, nếu không cũng là mệnh phải đi lại 
bằng nạng.

Bốn điều về mệnh lý của người bị thương tổn ở chân, tuy 
rằng chỉ thông qua năm ví dụ, nhưng tác giả cảm thấy có giá 
trị thực tế, nên đặc biệt ghi ra đây. Có điều cũng vì các trường 
hợp thực tế còn ít, nên khó tránh khỏi là quá khái quát. Vì 
đây vẫn là quá trình nghiên cứu, nên rất mong có thêm được 
nhiều các ví dụ nữa để hoàn thiện thêm.

Đ iề n  đ ặ r  h iệ t  r ầ n  lư u  ý  ở đ ây  là , c á c  trư ờ n g  lid p  c ó  tliể  
thấy rõ thân nhược sát vượng sát nhiều, giống như ví dụ 1, 2 
nhưng ở ví dụ 3, 4, 5 thân vượng ấn vượng, thoạt nhìn tựa 
như thân vượng có thể chịu được tài, sát, nhưng thực tế lại là 
bị hình, xung, khắc và do quan hệ lưu thông gặp cản trở, làm 
cho ấn, thán hư phù, vượng thân biến thành nhược thân, quan 
sát hư nhược biến thành cường vượng quan sát mà khắc thân. 
Điểm này thường khó mà nhìn được. Nguyên nhân là kẻ sáng 
thì thấy rõ, còn kẻ ám tối thì khó nhận ra. Nên cần nâng cao 
năng lực phân tích. Rất mong bạn đọc tích cực phân tích thêm 
các trường hợp để nâng cao trình độ, tích lũy kinh nghiệm.
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PHỤ CHƯƠNG

Kể từ khi nghiên cứu mệnh học, tác giả luôn chủ trương 
những người viết sách tốt nhất nên ghi mệnh của chính mình 
ra để diễn giải; củng có nghĩa là, viết ra  bát tự của mình để 
người trong ngành phân tích. Bởi vì có lý luận, nắm thực tế, 
những gì viết ra đều là tâm huyết, nên có thể kết hợp được 
giữa lý luận và thực tiễn, đó là điều có giá trị nhất đối với 
người học. Rất nhiều các sách mệnh thời xưa đều chỉ đơn 
thuần dăm câu ba điều về lý luận, luôn là từ lý luận tới lý 
luận, về nguyên tắc mệnh lý mà thôi, không có sự trợ giúp gì 
cho luận vận.

Hai ông Lưu Khắc Vân và Lưu Mãn Sinh là hai chuyên gia 
về dự đoán, đồng thời là bạn của tác giả; hai vị này đã từng 
theo học các bậc tiền bối, lại đọc không ít sách thư mệnh, 
đồng thời làm việc trong lĩnh vực này từ 10-18 năm, không 
chỉ có kinh nghiệm phong phú mà còn có trình độ lý luận cao, 
kết quả dự đoán chính xác. Nên tôi mời họ ghi bát tự của bản 
thân để diễn giải, rất mong sẽ có tác dụng với bạn đọc.

l .T ự  đoán mênh của ông Lưu Khắc Vàn
Sinh vào giờ Tuất, ngày 20, tháng 12 năm 1948.

Chính ấn Mậu Tý

Thiên tài Ất Sửu

Tân Sửu

Quý thực thần

Kỷ thiên ấn 
Quý thực thần 
Tân tỷ kiên 
Kỷ thiên ấn

Quý thực thần 
Tân tỷ kiên 
Tân tỷ kiên

Thai nguyên: Bính 
Thìn

Mệnh cung: Mậu 
Ngọ
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Tuần không: năm 
Ngọ Mùi

Chính ấn Mậu Tuất Đinh thất sát
Mậu chính ấn

Thời gian giao vận: nam mệnh năm dương tính thuận, 
ngày sinh cách lúc giao tiết là 23 ngày 8 giờ; 8 tuổi bắt đầu 
tính vận, tức là giờ Tuất, ngày 3 tháng 10 năm 1956 bắt đầu 
tính đại vận.

d>Cách cục, khí thế.
Ngày Tân sinh ở tháng Sửu, thấu hai Mậu, là cách ấn thụ. 

Năm, tháng Tý, Sửu tương hợp, do thấu Mậu Thổ dẫn hóa, 
hóa thần vượng tướng, Tý, Sửu hóa Thổ đáng ra thành công, 
tiếc là Àt Mộc khắc hóa thần, nên luận hội không luận hóa. 
Toàn bộ m ệnh cục, trừ  hai chữ Tân, Ât ra, về cơ bản có thể 
nói đều là Thổ, nguyệt lệnh Sửu Thổ là Kim mộ, trở thành dư 
khí của Kim, toàn bộ mệnh cục thành thế của Kim, hoặc gọi 
là tượng của Kim. Nhưng do Tý, Sửu hợp, Sửu Tuất hình, căn 
của Kim bị hình mất, nên Kim cục tan vỡ, nên có thể theo 
tòng vượng cách. Mệnh có Ât Mộc khắc hóa thần, vốn là phá 
cách, may m à phá cách này ở tại Ât Mộc hư phù vô căn lại 
lâm nơi Tân Kim bị khắc, nên phá cách mà vô lực, lại thêm 
vận có Tân Mùi chế được chữ Ât phá cục, lại là giả tòng vượng 
cách luận mệnh, hành Tân vận khắc m ất Ât Mộc kỵ thần là 
vận tốt.

© vương-suy; dung thần-hỷ thần-kỵ thần:
Kim nhật can sinh vào tháng Sửu; năm, tháng hội chủ, giờ 

là Mậu Tuất; toàn cục đều là Thổ; ấn thụ rõ ràng rấ t vượng, 
lại nhiều, cách là tòng vượng, lấy vượng thần Mậu Thổ chính 
ấn là dụng thần. Vì mệnh sinh vào tháng Sửu, trực quyền của 
Quý Thủy, Thủy băng Kim hàn, Thổ đóng băng, nên cần lấy 
Đinh Hỏa trong Mậu điều hậu làm ấm cục, mà can chi dụng 
thần Thổ đều hợp, nên điều hậu của Hỏa làm ấm cục, không 
phải là dụng thần, vì Thổ quá nhiều, chỉ hợp thuận không
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hợp nghịch, Hỏa trong Mậu đã có căn, nên chỉ hợp Bính hoặc 
Đinh Hỏa thấu can là vừa vặn; còn Hỏa trong chi cùng vận tổ 
hợp thành Hỏa cục lại không tương thích: Thổ trong mệnh đã 
quá vượng, không thích hợp với việc lại sinh tiếp, sinh tiếp là 
thành quá vượng, Hỏa điều hậu lại thành kỵ thần. HỢp Kim 
khí lưu thông là tốt nhất, nhưng lại chỉ hợp Tân Kim chứ 
không hợp Canh Kim, Tân Kim có thể khắc đi Thủy; còn 
Canh Kim lại hợp Thủy, làm cho kiếp tài càng vượng, Canh bị 
vướng chân, không thể lưu thông Thổ khí. Tối kỵ Thủy vận, vì 
phá cục thành tai. Thủy vận sinh Mộc vốn là cừu, nên cũng 
không hợp; tốt nhất là vận Kim, Hỏa.

ỔTổng bình về tài-quan:
Mệnh này tòng vượng về cơ bản là thành công. Hành vận 

cũng không trái ngược dụng thần, theo mệnh lý mà nói, là 
mệnh thuộc hàng trung-thượng đẳng, nhưng tiếc là Quý Thủy 
nắm quyền mà không có Hỏa, Thủy lạnh, Thổ đóng băng, Kim 
hàn, nên là, lại thành giả tòng vượng, là tòng vượng nhưng 
thất thời, mệnh cục quá hàn lạnh, chỉ có thể là mệnh bình 
thường. May trong Tuất có ba phần Đinh Hỏa, nếu không là 
mệnh cô độc, bần hàn, nhưng lại sống lâu mà thôi. Ầt Mộc tài 
tinh phá cục là kỵ thần. Tài và mệnh chủ không có duyên, cả 
đời khó giàu có, không phải là mệnh phát tài. Chỉ có duy nhất 
Đinh Hỏa quan tinh tại mộ khố của Tuất, sinh ở tháng Sửu là 
thất thời, lại không thấu can, nên khó ró quan chức, địa vị: 
nếu có quan cũng là chức bé, thời gian cũng không lầu; ấn 
vượng, tài hư, hoa cái nhiều, là mệnh bôn ba. Nguyệt lệnh bản 
địa tọa ở dưỡng, nên khó mà tránh được vất vả. Ân thụ vượng 
mà nhiều, là đời cha không chăm chỉ, ngồi yên hưởng phúc.

Kết luận: lúc nhỏ có bệnh, thanh thiếu niên phát đạt, 
trung niên lắm phong ba, từ 58 tuổi trở ra  là mệnh về già, 
được hưởng phúc.
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ểT ín h  tình:
Ân tinh chủ thông minh, nhật tọa hoa cái mà ấn nhiều, 

nên mệnh chủ vừa thông minh vừa lắm tài, khả năng thích 
ứng tốt, làm việc quyết đoán; một số chủ kiến khó được người 
khác chấp nhận. Có tài dùng ấn, trọng nghĩa khí, không quá 
coi trọng tiền bạc.

<TThỏng tin  về bệnh tai:
*Thổ nhiều mà vượng khắc Thủy, dự đoán có bênh về 

thận, liên quan tới hệ bài tiết.
*Ân thụ quá vượng, Mùi Tuất tương hình thê cung, đại vận 

Tân Mùi đề phòng vợ có tai họa.
"Thủy bị hợp mất, vận vượng Hỏa đề phòng bệnh tật liên 

quan tới mắt.
*Ân quá vượng mà thai nguyên có Thìn, Kỷ Tị đại vận là 

lúc vận la-võng tới, cần đề phong tai họa lao ngục.

©Lục thân:
Tổ nghiệp và cha mẹ: can năm chính ấn là dụng thần, 

năm tháng Tý, Sửu hợp ấn, nên tổ nghiệp tương đối giàu có; 
can tháng tài tinh hư phù vô căn lại thuộc kỵ thần, nên gia 
nghiệp đời cha đã không còn tốt, mệnh chủ không được 
hưởng phúc. Năm tại chi tháng là dụng mà vượng tướng, cha 
mẹ có tượng trường thọ, lại sáng suốt. Ân là đụng thần mà 
đương lệnh, đặr biệt là mẹ thọ ngoài 00 tuổi, cơ thể kliỏc 
mạnh, có thể tự lo liệu cho cuộc sống; bản thân mệnh chủ rất 
được mẹ yêu quý.

Anh em: ấn nhiều mà vượng sinh tỷ kiên, là tượng nhiều 
anh chị em, tổng cộng có 8 người, trong đó 2 người chết yểu, 
nên còn lại 5 anh em trai, 1 là gái. Tỷ kiên ở tháng Sửu là mộ 
địa không xuất can, khó có thể coi là vượng, nên là, anh em 
đều không bằng m ệnh chủ, cũng không trợ giúp gì được. 
Nhưng tỷ kiên là hỷ nên quan hệ giữa các anh em tốt.

VỢ: nguyệt can Ât tài tinh vô căn, nhưng ở đất quan đới lại 
có tiến khí, lại được chi năm Tý quý, nên vợ giỏi giang, bề
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ngoài xinh đẹp, tiếc là tài tinh phá cục là kỵ thần, nên quan 
hệ giữa hai vợ chồng không êm ấm, thường hay xích mích; vợ 
không trợ giúp được cho mệnh chủ, đồng thời nhật tọa thực 
thần, vợ nóng tính. Ằt Mộc tài tinh và nhật can ở sai vị trí, nên 
vợ không nghe theo sự quản lý của chồng.

Con cái: tử tỉnh ở chi giờ vượng tướng, con cái có 4 hoặc 5 
người, vì kế hoạch hóa gia đình nên thực tế chỉ có hai con trai. 
Ngày Tân Hỏa là con trai, trong mệnh Thổ nhiều là thương 
vượng; thực, thương vượng sinh tài, là tượng con trai thông 
minh có tài. Trụ giờ cung Mậu Tuất chính ấn là dụng, con trai 
có thể tốt hơn bố mẹ, thật là “trò hơn thầy”; hơn nữa tử tinh 
Hỏa ở trụ  giờ đắc vị lại thuận. Con cái hiếu thuận, mệnh chủ 
được hưởng vinh của con lớn và phúc của con thứ.

0K hái qu át về ván trình:
Trước 8 tuổi, mệnh chủ hành Ảt Sửu đại vận, Ât Mộc phá 

cục là kỵ thần, mệnh chủ nhiều bệnh, sức khỏe yếu, khó nuôi.
17 tuổi, Bính Dần đại vận, chính quan chủ sự, là vận 

chính quan trường sinh, dụng ấn mà hành chính quan, quan- 
ấn tương sinh, lại thấu Bính Hỏa điều hậu, sinh cơ dồn dập, 
là 10 năm  tốt đẹp. Đây là giai đoạn học tập, thành tích học 
tập tốt, phẩm chất tốt, tham gia hoạt động đoàn thể nhiệt 
tình, tiếc là Dần, Ngọ, Tuất tam hợp Hỏa cục, là quan của 
nhật can, quan ấn sinh thân nên thân càng vượng; ấn tinh quá 
vượng Không liợp lại được sinh tiếp; đây vừa vặn là thời kỳ 
cách mạng văn hóa, vì yếu tố thời đại nên không thể học lên 
cao. Lưu niên Bính Thân, năm 9 tuổi, Dần, Thân, Tuất tam 
hội Hỏa cục khắc thân, nên có nhiều bệnh, Hỏa cục sinh Thổ, 
Hỏa vượng Thổ vượng Kim vô căn, nên không thể thông quan, 
thành ra  là Hỏa Thổ đốt cháy Thủy. Năm Nhâm Dần, Quý 
Mão, Ât Mộc ở vượng địa, Thủy trong mệnh có căn, Thủy sinh 
Mộc vượng khắc dụng thần, mắt có bệnh. Ât Tị lưu niên Hỏa 
vượng, m ắt càng cận hơn.

18-27 tuổi, Đinh Mậo đại vận, thất sát chủ sự, sát vượng 
vận sát ấn tương sinh, Đinh Hỏa thấu can điều hậu, vừa vặn
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đúng chỗ, mọi việc như ý. Lưu niên Bính Ngọ, Tuất hợp hóa 
Hỏa thành công, Hỏa sát là vượng, là kỵ thân có tai; Hỏa cục 
sinh vượng Thổ, vẫn là Hỏa, Thổ thiêu cháy Thủy, m ắt càng 
cận hơn. Lưu niên Tán HỢi, HỢi, Tý, Sửu tam hợp phương Bắc 
Thủy cục không hóa, Thủy là phương của thực thần, thực 
thần sinh tài, nên năm 23 tức lưu niên Nhâm Tý thì kết hôn, 
tượng có tin vui dễ thấy. Lưu niên Giáp Dần, Giáp Dần vượng 
tài sinh quan, thân vượng tài là tử, nên sinh con trai đầu lòng.

Từ 27-38 tuổi, đại vận Mậu Thìn, Mậu Thìn can chi đều là 
chính ấn,dụng thần đáo vị lại vượng tướng, là giai đoạn đỉnh 
cao trong cuộc đời, như cá gặp nước, như cây cỏ đâm chồi nảy 
lộc vào m ùa xuân. Tới đâu cũng có quý nhân trợ giúp, làm 
việc tất thành; địa chi Thìn, Tuất tương xung, nên vừa phát 
tài, vừa làm quan, tiền bạc dồi dào, ngày càng như ý. Lưu niên 
Đinh Tị sát quan vượng, lại sinh con trai. Lưu niên Mậu Ngọ, 
Ngọ xung với Tý Thủy trong mệnh cục, năm, tháng là phụ 
mẫu cung, nên cha qua đời, thọ 73 tuổi. Lưu niên Giáp Tý, Ât 
Sửu, kỵ thần được trợ giúp mà phá cục. Mộc là tài, vì tai mà 
gặp tai họa. Vì đây là vận tốt của dụng thần, nên sau khi vận 
tốt qua đi cần đề phòng tai ương tới, nên tuy vận này gặp họa, 
nhưng lại ứng nghiệm ở vận trình sau.

Từ năm  38-47 tuổi, đại vận Kỷ Tị, thực thần chủ sự lâm 
vượng địa, thai nguyên có Thìn, TỊ là thiên la, hiêu thần đại 
vận 10 năm đó là đất la võng, 10 năm bĩ cực. Lưu niên Bính 
Dần, Dần Tuất thành tam hợp quan rụr. Hỏa vượng biến 
thành kỵ thần, lại thêm tuế, vận Dần Tị tương hình, vì vận 
trước năm  Giáp Tý, Ât Sửu, nhà máy trốn thuế, nên kiểm tra 
truy cứu trách nhiệm của các cấp lãnh đạo, chủ mệnh bị án 
treo 1 năm. Lưu niên Đinh Mão, Đinh Hỏa thấu can điều hậu 
tới vừa vặn, giải trừ được nạn lao ngục. Ât Hợi lưu niên, HỢi, 
Tý, Sửu tam  hợp Thủy cục; Thủy sinh Mộc vượng phá cục lại 
khắc dụng thần. Nhà máy đóng cửa, nên thất nghiệp; từ đây 
mở ra một trang mới trong vận mệnh, là theo ngành dự đoán, 
thành nhân vật có tên tuổi trong ngành tại địa phương.

375



Từ 48-57 tuổi, Canh Ngọ Hỏa vận, kiếp tài chủ sự; Ất 
Canh hợp Kim làm kiếp tài càng vượng, không phá tài, thì 
cũng là mât chức, hoặc là cả hai. May có Ngọ Hỏa giữ chân, 
kiếp tài vô lực, lại thêm mệnh cục tòng vượng, không kỵ kiếp 
tài nên không có họa hại gì lớn, nhưng cuối cùng vẫn là kiếp 
tài đoạt tàỉ, lại cướp mất nguồn quan. Nên từ khi m ất chức, 
nhà máy đóng cửa, hoàn toàn không có công việc ổn định; đây 
là giai đoạn vận trình không thuận.

Mậu Dần lưu niên, Dần Ngọ Tuất thành tam hội sát cục 
chế thân, hoặc gọi là ấn tọa đất tài, Ẳt Mộc tài tinh càng 
vượng, tài tinh phá cục, dụng thần bị thương, thật là “nhà 
rách gặp trời m ưa”, bị ngã gãy tay trái, đồng thời Hỏa vượng 
Thổ vượng lại có Mộc vượng, Hỏa Mộc làm khô Quý (Tý) 
Thủy, Mộc lại tiết Thủy, nên ngoài việc thị lực gần như bằng 0, 
còn bị bệnh về thận. Lưu niên Nhâm Ngọ, lưu niên và trụ  năm 
thiên khắc địa, xung, ấn thụ bị thương, là lúc mẹ qua đời, 
hưởng thọ 92 tuổi.

Từ 58-67 tuổi, đại vận Tân Mùi, Tân Kim khắc kỵ thần Ất 
Mộc, là vận tốt, lại là 10 năm tốt đẹp, kinh tế trong gia đình 
khá giả, con cái thành đạt, con cháu đầy nhà, được hưởng 
phúc; nhưng thật là “vui lắm sinh chuyện”, do đại vận xung 
với đề cương, Sửu, Tuất, Mùi tam hình thê cung, hai Mùi xung 
với hai Sửu, Sửu, Tuất, Mùi tam hình, đồng thời lưu niên và 
nhật chủ thiên khắc địa xung, nên vợ gặp tai nạn nghiêm 
trọng mà qua đài.

68-77 tuổi, đại vận Nhâm Thân, thương quan trường sinh, 
kỵ thần chủ sự. Đây là giai đoạn mà mệnh chủ quy tỉên. Lưu 
niên Nhâm Dần, Dần, Thân tương xung, tuế, vận là thiên khắc 
địa xung. Tuế xung vận là sụp đổ, nên năm đó mắc bệnh mãn 
tính. Lưu niên Giáp Thìn, tháng HỢi, Thân, Tý, Thìn tam hội 
Thủy cục, Hợi, Tý Sửu tam hợp Thủy phương, vận thấu Nhâm 
Thủy, khắp cục mệnh là thế Thủy tràn bờ, Thủy nhiều Thổ bị 
xung, thế Thổ bị phá tan vỡ hoàn toàn, nên mệnh chủ qua 
đời, hưởng thọ 76 tuổi.
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2 .Tư đoán mênh của ông Lưu Mán sin h

Thiên ấn Đinh Mùi

Chính quan Giáp Thìn

Kỷ Hợi

Chính quan Giáp Tuất

Ất thất sát 11 Nhâm Dần
Kỷ tỷ kiên 21 Tân Sửu
Đinh thiên ấn
Mậu kiếp tài 31 Canh Tý
Quý thiên tài
Ất thất sát 41 Kỷ Hợi
Nhâm chính tài 51 Mậu Tuất
Giáp chính 61 Đinh Dậu
quan
Mậu kiếp tài 71 Bính Thân
Đinh thiên ấn 81 Ất Mùi
Tân thực thần

cVPhàn tích mệnh cục:
Kỷ Thổ nhật chủ sinh ở tháng Thìn, Thổ vượng, lại có 

Đinh Hỏa, Mùi, Thìn, Tuất tam Thổ, theo lý mà nói là thân 
cường. Nhưng mà, ngày 26 là tiết thanh minh, Ất Mộc nắm 
quyền, mệnh có hai Giáp đắc Thủy trường sinh, tháng Thìn 
Mộc dư khí, quan vượng, quan nhiều biến sát. Kỷ nhật tọa ở 
Hợi là tuyệt địa, thân gặp tam sát khắc hao, ấn và tỷ kiếp đều 
bị ngăn trở, không thể giúp cho nhật chủ Kỷ Thổ. Kỷ nhật tọa 
Hợi, Giáp quan trường sinh, Thìn, Mùi có cân, lại có hai Giáp 
tranh hợp Ký Thố, nên Giáp Kỷ hợp mà không hóa, chỉ là 
Giáp Mộc khắc Kỷ Thổ, nên đây là mệnh thân nhược sát 
nhiều. Ngũ hành thiếu Kim, Kim đại diện cho xương cốt, nên 
là, vốn đã có sẵn bệnh tật ngay từ lúc còn trong bụng mẹ, là 
ngườỉ thấp, chính xác là người chân ngắn. Đây có thể nói là, 
mệnh đã định sản, khó mà tránh được!

Tháng Thìn vốn là kiếp tài cách, nhưng xét toàn thể mệnh 
cục, Ât Mộc đương lệnh, can thấu hai Giáp, nên luận theo thất 
sát cách. Lấy ấn hóa sát sinh thân làm dụng thần, hợp tỷ 
kiếp, kỵ tài sát. Thất sát cách có ấn vốn là quý, tài phú tàng
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khố, lại gặp xung hình, đáng ra là vừa phú vừa quý, nhưng do 
thân nhược không chống được tài, nên khó mà phú quý, chỉ 
có thể là cơm đủ ăn, có tiền tiêu, nhưng vất vả, bôn ba.

dTính tình:
Giáp Kỷ hợp Thổ, Thổ chủ tín, là người giữ chữ tín, trung 

hiếu, thành thực. Mộc vượng, là người nhân từ, khoan dung, 
đôn hậu. Mệnh có hoa cái, nên thiện lương, trọng nghĩa, đối 
xử với mọi người thành thật. Nhưng là người làm việc không 
thành công, vì thân nhược bị khắc, hao.

QBénh tát, sứ c  khỏe:
Kỷ Thổ nhật chủ thân nhược, bị Mộc đương lệnh khắc; 

Mộc thể hiện cho tì vị, nên có bệnh dạ dầy, đã từng làm 
phẫu thuật. Mộc nhiều là kỵ gặp Kim chế; Giáp đại diện cho 
đầu, là đầu bị thương. Do Kim ít, nên cần đề phòng bệnh tật 
ở hệ hô hấp.

®.Phương hướng, nghề nghiệp, giao tiếp:
Hỏa là dụng thần, Thủy là kỵ thần; hợp phương Nam, kỵ 

phương Bắc. Chi năm có hoa cái, ngày, gỉờ HỢi, Tuất gặp 
nhau, là người tín ngưỡng, kính thần kính phật, m ệnh đã định 
sẵn theo về những thuật huyền bí. Thường hay giao tiếp với 
người có kiến thức, với người đi trước.

& rổ tiên, cha mẹ:
Can, chi năm hỷ dụng, thể hiện cha mẹ sống thọ. Chi 

tháng không vong, tài lại nhập khố, cha không thọ bằng mẹ. 
Trụ năm là hỷ dụng, là sống trong tình yêu thương của cha 
mẹ. Can tháng Giáp Mộc là kỵ, chi tháng gặp không vong, 
không có tổ nghiệp.

©Anh chị em:
Kỷ nhật, Thổ là anh em, trong mệnh có bốn Thổ nên có 4 

anh em; Giáp Kỷ hợp, Mộc cũng là anh em, hai Giáp, Hợi,
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Thìn, Mùi mỗi cái có một Mộc, nên có tất cả là năm Mộc, là có 
5 anh em. Bốn Thổ và năm Mộc, tổng cộng là có 9 anh chị 
em. Nhưng trên thực thế chi có 1 anh, 1 chị cùng với bản thân 
là 3 người. Nguyên nhân là vì, suy đoán lục thân thì tháng là 
cung anh em, nguyệt lệnh gặp xung lại không vong, nên là 
thiếu anh em; cùng với quan sát nắm quyền tổn hại anh em, 
nên chỉ có ba anh chị em.

0VỢ:
Mệnh có tài là đời sống vật chất đủ đầy. Tài tinh là thê 

tinh, có tài tức có thê, có vợ. Thân tọa tài cung, vốn ứng với vợ 
đẹp con quý, nhưng vì thân nhược tài quan là kỵ, nên bị vợ và 
con cái liên lụy. Tứ chi có hợp, là điềm tảo hôn, nhưng tài 
tình bị hợp hóa thành sát cục (Mão, HỢi trong mệnh hợp), tất 
cần phải đợi tới đại vận, lưu niên xung đi cái hợp thì mới có 
thể kết hôn. Canh Tý đại vận, lưu niên Mậu Dần có tin vui, 
tháng Đinh Tị dụng thần đáo vị lại xung đi hợp của thê cung, 
đại vận Tý là tài, nên năm đó kết hôn.

®Con cái:
Thổ nhật can lấy Mộc làm tử tỉnh, Mộc ở chi giờ là dưỡng 

địa, đẻ ba lần nhưng chỉ nuôi được 1 người con. Mệnh cục 
Thìn, Tuất tương xung với tử tinh cung, thai đầu chết lưu. 
Thực tế củng chỉ có một con.

®Khái qu á t vận trình:
Mệnh chủ sinh vào giờ Tuất, ngày 26, tháng 2, năm 1967, 

tức là giờ Tuất, ngày 26 tháng 2 năm 1967; tiết thanh minh, 
một tuổi bắt đầu tính vận.

1-11 tuổi, vận Quý Mão, đất thiên tài thất sát, 10 năm kỵ 
vận. Vì gia cảnh nghèo khổ, nên suýt chết đói. 1 tuổi là lưu 
niên Mậu Thân tay bị thương thành ra có tật. Lúc 8 tuổi lưu 
niên Ât Mão và đại vận phục ngâm, thất sát vượng Mộc thành 
rừng, lại bị tật ở ngón tay.
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11-21 tuổi, vận bước vào vận trình Nhâm Dần, chính tài 
chủ sự; tài lại sinh sát. Dần là vong thần, vong thần nhập 
mệnh họa lớn. Đinh và Nhâm hợp, tài khắc ấn, ấn chủ văn, 
chủ về học hành, nên không thể tiếp tục học. Lưu niên Tân 
Dậu thực ức chế sát bị hiêu đoạt, ứng với có tai nạn lớn, may 
thái tuế gặp văn xướng, trường sinh quý nhân hóa giải, nên 
họa lớn biến thành nhỏ. Lưu niên Nhâm Tuất, Tuất là thiên 
môn; là lúc bước vào xã hội. 19 tuổi là lưu niên Bính Dần; 
năm đó phục ngâm, nhiều nước mắt; vong thần thêm trầm  
trọng; m ệnh cục đại vận lưu niên Đinh Nhâm hợp Mộc, Dần, 
HỢi hợp Mộc, Mộc vượng khắc chủ, có bênh dạ dày, đồng thời 
tài tinh bị hợp mất, lại thêm Thìn, Tuất tương xung ở trụ 
tháng, m ột chút căn của tài cũng không có; tháng là cung phụ 
mẫu, nên cha m ất năm  69 tuổi. Lưu niên Đinh Mão năm 20 
tuổi xuất hiện dụng thần, năm đó mọi việc thuận lợi, tài vận 
rất tốt.

21-31 tuổi, hành Tân Sửu đại vận. Nguyên cục vốn không 
có Kim, nay hành Kim vận, cùng với tứ trụ mệnh cục tổ thành 
Thìn, Tuất, Sửu, Mùi Thổ cục, giúp thân là tốt, nên 10 năm 
đó, mọi việc như ý, đời sống vật chất tốt, mua đất xây nhà, có 
tên tuổi tại địa phương. Năm 21 tuổi lưu niên Mậu Thìn, Thìn, 
Thìn tương hình; Thìn Tuất tưởng xung mở tài khố, nên 
nguồn tài thịnh vượng. Năm 22 tuổi lưu niên Kỷ Tị, hỷ-dụng 
đều tới, đập nhà cũ xây nhà mới. Năm 24 tuổi lưu niên Tân 
M ù i, t iế p  tụ c  h à n h  đ ấ t  d ụ n g  th ầ n , đ ạ i vận  v à  trụ  n ă m  c ủ a  
mệnh cục thiên khắc địa xung ở mẫu cung, Sửu Mùi tương 
xung, Thổ vượng, Thổ nhiều Hỏa tắt, Thổ nhiều đốt cháy Mộc, 
hai Tân chế Mộc, chế m ất nguồn của ấn, điềm báo tai họa của 
mẹ. Tháng 6 năm  đó mẹ bị bệnh liệt giường, tháng 11 cùng 
năm qua đời. Năm 25 tuổi Nhâm Thân lưu niên chính tài chủ 
sự, Thân thái tuế trường sỉnh ở tài, tài sinh sát đảng mà khắc 
thân, nên năm  đó phải phẫu thuật dạ dày. Năm 30 tuổi lưu 
niên Đinh Sửu, hỷ-dụng đều tới, thanh danh vang xa.

31-41 tuổi, hành Canh Tý đại vận, thương quan sinh tài, 
tiền tài tự nhiên tới. Thành gia lập nghiệp, cưới vợ sinh con.
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Năm 31 tuổi lưu niên Mậu Dần, Dần là thiên hỷ, lưu niên và 
thê cung tương hợp, tháng 4 năm đó cưới vợ. Thành gia là đại 
hỷ, nhưng vì Dần, Hợi hợp Mộc thành kỵ, vận mệnh là thương 
quan gặp quan, nên phần đầu bị thương, lại tổn hại tới con 
(thai chết lưu), thật là chuyện vui lại thành buồn, hợp thê 
cung là có chuyện vui, mà thương quan kiến quan lại là buồn. 
Năm 32 tuổi lưu niên Kỷ Mão, HỢi, Mão Mùi hợp Mộc cục, 
Mộc khắc thân, nên năm đó không thuận. May mà lưu niên và 
trụ giờ thiên hợp địa hợp ở vị trí của tử tinh, nên năm đó sinh 
con trai.

41-51 tuổi, hành Kỷ HỢỈ đại vận. Hỷ thân chủ sự, là 10 
năm như ý. Nhưng đại vận và nhật chủ phục ngâm, nên cần 
chú ý tới sức khỏe và quan hệ vợ chồng.

51-61 tuổi hành Mậu Tuất đại vận. Vận trình này can chi 
đều là hỷ. Thìn, Tuất tương xung mở tài khố, đáng ra là vận 
tốt đẹp nhất trong cuộc đời của chủ mệnh, là lúc danh lợi đều 
đủ, gia sản phong phú; tiếc là đại vận và trụ  tháng thiên khắc 
địa xung, cần phòng anh chị em gây tổn tài.

61-71 tuổi, Đinh Dậu đại vận, thiên ấn chủ sự, vận lúc già 
tương đối tốt. Mưa gió hòa thuận, thật là lúc được hưởng 
phúc.

71-81 tuổi, đại vận Bính Thân, chính ấn chủ sự, cũng là 
bước vào vận dụng thần. Ánh tà dương tuy rấ t đẹp nhưng lại 
là lúc hoàng hôn. Lưu niên Mậu Ngọ, Kỷ Mùi là “quần tinh 
c ủ n g  n g u y ệ t” ( s a o  v â y  q u a n h  tră n g ), g ia  đ ạ o  h ư n g  th ịn h . N ă m  
73 tuổi lưu niên Canh Thân, lưu niên và đạl vận phục ngâm, 
năm đó không thuận, bệnh tật triền miên; năm  77 tuổi lưu 
niên Giáp Tý, mệnh, vận, lưu niên là Thân, Tý, Thìn tam hội 
Thủy cục khắc dụng thần, lại sinh sát công thân, là kiếp nạn 
khó tránh, khả năng qua đời là rất lớn.
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HẬU KÝ

“Chi Tú Mệnh Lý” và cuốn kế tiếp là “Toán Mệnh 100 
Pháp” chỉ trọng ngũ hành sinh khắc và ngũ khí lưu thông; còn 
như các kỳ cách dị cục, thần sát, hay các phương pháp mê tín 
như họa phù trừ tai... đều là vô dụng, đều là do thuật sĩ giang 
hồ tạo ra, không thuộc về mệnh lý, nên tác glả không tin, nên 
hoặc là phủ định, hoặc là lược đi không nhắc tới. Còn như cải 
vận, tác giả cũng chỉ nói tới các nội dung thời không, màu sắc, 
con số có liên quan tới ngũ hành; nhưng phương pháp mê tín 
khác như là họa phù, niệm chú, cúng bái, tống quỷ thần... đều 
không có trợ giúp gì cho cải vận. Nếu bạn có thể giải hung 
thành cát, thì tốt nhất là thay đổi một chút vận mệnh của 
chính mình! Cũng chính là nói, có những điều đều là chỉ là 
giới thuật sĩ giang hồ không hiểu mệnh lý tạo ra; là một cách 
thức lừa bịp người cả Un để kiếm tiền. Nên rất mong bạn đọc 
chớ có tin.

Bộ sách “Chi Tú Mệnh Lý” và “Toán Mệnh 100 Pháp" kế 
thừa tinh thần thời kỳ cải cách phát triển, kế thừa tinh hoa 
mệnh lý truyền thống, lọc bỏ những cặn bã; căn cứ theo 
nguyên tắc của lý luận mệnh lý học truyền thống, đã dám 
sáng tạo, đối mới; có điêu tác giá củng chí là tal học thô tlilểii, 
nên vẫn còn có chỗ sai sót, rất mong bạn đọc, nhất là các bạn 
đồng nghiệp chỉ giáo cho, giúp cho tác giả ngày càng hoàn 
thiện hơn.

Trong quá trình viết sách và xuất bản sách, tác giả nhận 
được giúp đỡ và tạo điều kiện của rất nhiều bạn bè. Xin chân 
thành cảm tạ!

Lý Hậu Khởi
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PHỤ LỤC:

CHƯ THẦN TRONG DÂN GIAN

Có người nói, “thần thoại" chính là “nhân thoại". Thế thì 
cùng có thể nói: “thần" chính là “nhân”, có điều thần không 
phải là người bình thường, mà là người đặc biệt “là những 
siêu nhăn mang lý tưởng và nguyện vọng của con người”. 
“Thần tiên của Trung Quốc” phần lớn là chư thần trong Phật 
giới, Đạo giới và Minh giới cùng với chư thần trong dân gian. 
Chư thần trong dân gian là các thần linh được người dân 
cúng tế, tôn sùng; đó không phải là các thần lỉnh được 
phong tặng, củng không thuộc về Phật giới, Đạo giới; nhưng 
các thần linh được sùng bái trong dân gian có liên quan 
m ật thiết tới chư thần trong tôn giáo. Sự hình thành và phát 
triển của nó, uề cơ bản là quá trình dung hợp, tiếp thu chư 
thần trong tôn giáo, ông táo, môn thần... đều thuộc về hệ 
chư thần trong dàn gian.

Hiểu thêm  về thần, củng là để hiểu bản thân con người. 
Tiuny ph àn  nay, tac giá giơi thiệu một sô các thân dân gian 
thường gập.
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NỮ OA

Nữ Oa là nữ thần trong truyền thuyết của Trung quốc. 
Chiến tích và công lao của bà khiến bà trở thành thần thủy tổ, 
thần sáng tạo của dân tộc Trung Hoa. Có thể nói, bà chính là 
người mẹ vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Tương truyền, bà có 
ba cống hiến đặc biệt lớn cho dân tộc Trung Hóa: một là nặn 
đất tạo người, hai là đặt ra hôn nhân, ba là luyện đá vá trời. 
Có người cho rằng, Nữ Oa là một nhân vật lịch sử có thật, bà 
chủ yếu sinh sống tại cùng cao nguyên Hoàng Thổ. Lăng tẩm 
của bà ở thôn Hậu, trấn Triệu Thành, huyện Hồng Động, tỉnh 
Sơn Tây. Thời gian tồn tại của lăng mộ vào khoảng ba, bốn 
nghìn năm, cùng thời với lãng mộ của Hoàng đế, đó cũng là 
miếu thờ cúng Hoàng đế thời cổ đại. Hàng năm  vào khoảng 
ngày 10 tháng 3 âm lịch, địa phương lại tiến hành các hoạt 
động cầu tế và lễ hội kéo dài trong 7 ngày.

TÂY VƯƠNG MẤU

Tây vương mẫu, còn gọi là vương m ẫu nương nương, 
Vương mâu, Kim mâu, Tây mẫu. Ba la VỊ thàn nổl tiéng Uiừi 
cổ đại, bắt đầu xuất hiện ở thời kỳ Chiến quốc. Hình tượng 
của bà có sự thay đổi rất lớn, từ hình dạng ban đầu là nửa 
người nửa thú, tới hình tượng nữ giới với mái tóc trắng, trường 
sinh bất lão; rồi lại là tiên nữ mỹ lệ khoảng 30 tuổi, tùy theo 
sự phát triển của thời đại và tín ngưỡng của người dân mà có 
sự biến đổi không ngừng. Sau khi có tín ngưỡng về Ngọc 
hoàng thượng đế, người dân đem phối Tây vương mẫu và ngọc 
hoàng thượng đế, gọi bà là Vương mẫu nương nương. Trong 
điển tích của đạo giáo, các tiểu thuyết thần tiên, các câu
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chuyện trong dân gian, vương mẫu nương nương là nữ thần có 
vị trí cao nhất.

Thường vào ngày 15 tháng giêng, mọi người tiến hành các 
hoạt động cầu tế, thể hiện tâm nguyện trước Vương mẫu 
nương nương. Hoạt động này hiện đã trở thành một tập tục, 
xuất hiện ở rấ t nhiều địa phương.

THÁI TUẾ

Thái tuế là một hung thần nổỉ tiếng trong tín ngưỡng của 
Trung Quốc. Tín ngưỡng về thái tuế có liên quan tới tuế tinh. 
Do tuế tỉnh là sao trên bầu trời, mọi người hình ảnh hóa 
thành một vị thần trên m ặt đất, có sự vận động ngược với tuế 
tinh trên trời. Nên là, để tiện cho tính toán, bắt đầu từ thời 
Tây Hán, ngườỉ dân sáng tạo ra “thái tuế”. Tục ngữ nói: 
“không được động thổ trên đầu thái tuế”. Người dân cho rằng, 
phương vị m à thái tuế đi qua hàng năm có liên quan chặt chẽ 
tới những cấm kỵ trong động thổ, di dời, cưới gả. Người dân 
coi thái tuế là vị thần đứng đầu một năm, thường cùng cầu tế 
với nguyệt tướng, nhật trực.

L Ô I C Ô N G

Tín ngưỡng về Lôi công xuất hiện muộn nhất là vào đời 
Hán. Ban đầu, là một đại lực sĩ mang tính thần, cũng chính là 
thần sao. Hình ảnh Lôi công lưu truyền trong dân gian sau 
đó, phần lớn là hình thú hoặc bán thú, mà phổ biến nhất là 
hình “hầu” (con khỉ), ví dụ như Tôn Ngộ Không trong “Tây Du 
Ký” thường được coi là có “mặt Lôi công”. Ngườỉ dân tiếp tục 
gắn kết thêm  nhiều chức năng xã hội cho Lôi công, cho rằng 
đó là người đại diện cho trời thi hành hình phạt, trừng phạt
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kẻ có tội; đồng thời cho rằng Lôi công có năng lực phân biệt 
thiện ác, hy vọng Lôi công chủ trì chính nghĩa cho con người. 
Nên trong dân gian Trung Quốc, Lôi công hoàn toàn không 
phải là một hình tượng đáng sợ.

THỌ TINH

Thọ tinh, là để chỉ sao Canopus Nam cực, từ thời Tần Hán 
đã bắt đầu được thờ cúng. Thuở ban đầu, đó là vị thần 
chưởng quản về quốc vận, sau đó được coi là vị thần chưởng 
quản về tuổi thọ của con người chốn nhân gian. Dần dần 
người dân kết hợp hoạt động cầu tế lão nhân tinh (sao 
Canopus) và hoạt động kính lão. Hình tượng của thọ tinh, 
thường là một ông lão tóc trắng như tuyết, cầm theo một cái 
gậy dài, đầu cũng rất dài, bụng nhô cao. Hình tượng ông lão 
tóc trắng đó, rõ ràng là sự tưởng tượng của con người về hình 
ảnh của "thọ”.

VĂN KHÚC TINH VÀ VÓ KHÚC TINH

Văn khúc tinh và võ khúc tinh, là ngôi sao chưởng quản về 
c ô n g  d a n h  tr o n g  t ín  n g ư ở n g  d â n  g ia n . V ăn  k h ú c  t in h  là  văn  

xướng tinh, đi kèm với văn khúc tinh là võ khúc tinh, vốn là 
cái mà con người suy diễn ra Ễ Dân gian thường kết hợp hai 
sao chỉ văn nhân và võ sĩ làm một, như là trong “Nho Lâm 
Ngoại Sử” gọi kẻ sĩ là "văn khúc tinh trên bầu trời".
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KHÔI TINH

Khôi tinh, trong thần thoại Trung Quốc, là vị thần chưởng 
quản về văn chương. Khôi tinh, ban đầu gọi là Khuê tinh. 
Khuê tinh không phải là một ngôi sao, mà là một chùm sao. 
Khôi tinh chưởng quản về vinh-nhục-thành-bại của văn nhân, 
nên tự nhiên thu hút được sự chú ý của mọi người. Trong thời 
đại phong kiến, kẻ đọc sách hết sức sùng bái vị thần này. Khi 
thi cử, bên phải chỗ ngồi có dán bức vẽ khuê tinh; có người 
còn mang theo người với mong muốn là được vị thần linh này 
bảo trợ.

Ngày 7 tháng 7 âm lịch, tục còn gọi là “Ngày Khuê tinh”. 
“Khuê tinh" là tên của một chùm sao trong chòm Bắc đẩu; 
dân gian cho rằng “khuê tinh chủ việc văn”. Vùng Phúc Kiến, 
người dân hết sức sùng bái Khuê tinh, chỉ xếp sau Khồng Tử, 
nên dân gian còn gọi “thất tịch" là “bái khuê tinh”ế

Nghi thức “Bái khuê tinh” được tiến hành dưới ánh trăng, 
tương tự như bái chức nữ; ở vùng quê Phúc Kiến, tại các nhà 
rộng rái, có con trai lớn, thường bày hai hương án tại giếng 
trời, một để bái khuê tinh, một để bái chức nữ; nam nữ được 
phân đứng hai bên, hết sức náo nhiệt.

BÀT TIÊN

Bát tiên là cách gọi tám vị tiên trong Đạo giáo, câu chuyện 
này được lưu truyền rất rộng rãi trong dân gian. Trong đó, 
câu chuyện “bát tiên quá hải” được nhiều người quen thuộc 
nhất. Rất nhiều các hý khúc, bộ phim đều lấy đó làm tư liệu; 
trong một số đạo quán cũng có tượng của bát tiên.

Tám vị tiên thường được nhắc tới là: Lý Thiết Quải (Thiết 
Quải Lý), Chung Ly Quyền (Hán Chung Ly), Trường Quả Lão, 
Lữ Động Tân, Hà Tiên Cô, Lam Thái Hòa, Hàn Tương Tử, Tào
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Quốc Cữu. Hình tượng về tám vị tiên này, có nam có nữ, có 
già có trẻ, có béo có gầy, có xấu có đẹp, có văn có võ, có phú 
quý có bần tiện, mỗi người lại có một pháp bảo khác nhau, ăn 
mặc khác nhau. Rõ rang, khi Đạo giáo tạo ra hình tượng cho 
các nhân vật ấy, đã suy xét tới các trạng thái, tâm  tư thưởng 
thức của người dân. Nên ảnh hưởng của bát tiên trong dân 
gian vượt qua cả ngọc hoàng thượng đế, thái thượng lão quân, 
Phật Tổ Như Lai.

HÒA HỢP NHỊ TIÊN

Còn gọi là “Hòa hợp nhị thánh", là vị thần tượng trưng cho 
tình yêu trong truyền thuyết dân gian, chủ về hòa hợp trong 
hôn nhân. Truyền rằng vào thời Đường, có người tên là Vạn 
Hồi, vì anh trai bị bắt đi lính xa xôi, cha mẹ già ở nhà thương 
nhớ than khóc, muốn tới chiến trường thăm  con. Đường tới 
chiến trường xa xôi, nhưng người đó sáng đi chiều về, nên gọi 
là “Vạn Hồi”, lấy đó để tượng trưng cho sự hòa hợp trong gia 
đình. Đến đời Tống, bắt đầu cầu tế thần “hòa hợp”. Tới đời 
Ung Chính triều Thanh, lại lấy sư tăng “Hàn Sơn, Thập Đắc” 
là hòa hợp nhị thánh. Truyền rằng, có hai người thân nhau 
như anh em tên là Hàn Sơn, Thập Đắc; cả hai cùng yêu một 
người con gái. Trước lúc kết hôn Hàn Sơn mới biết chuyện 
bèn bỏ đi, xuống tóc đi tu. Thập Đắc cũng bỏ đi tìm Hàn Sơn, 
sau khi gặp lại cũng trở thành nhà sư, lập miếu là “Hàn sơn 
tự”. Như thế, hòa hợp thần trong dân gian từ một mà biến 
thành hai, chụm đầu vào nhau, nét mặt tươi cười, một người 
cầm hoa sen, một người cầm cái hộp tròn, ý nghĩa là “Hòa 
(tức Hà-hoa sen) đều hợp (để chỉ cái hộp) là tốt”.

Trong nghi thức hôn lễ truyền thống của người Trung 
Quốc, thường treo tranh Hòa hợp nhị tiên. Trong tranh, là hai 
người mang dáng vẻ hoạt bát đáng yêu, tóc chấm vai, một
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người cầm cành hoa sen, một người cầm cái hộp, trong hộp 
bay ra  năm  con dơi; bức tranh đó được mọi người vô cùng yêu 
thích. Mọi người mượn hình ảnh đó để chúc cho đỏi vợ chồng 
mới cưới “bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm ”.

NGƯU LANG-CHỨC NỮ

Ngưu lang, chức nữ là thần tiên trong truyền thuyết dân 
gian. Ngưu lang và chức nữ là hai tên gọi được mượn theo sao 
Ngưu lang và sao Chức nữ. Chuyện tình đẹp nhưng buồn giữa 
Ngưu lang và Chức nữ sớm được mọi người thuộc lòng. 
Truyền thuyết về Ngưu Lang-Chức nữ cùng với các truyền 
thuyết Bạch xà, Lương Sơn Bá-Chúc Anh Đài, và nàng Mạnh 
Khương, đã trở thành bốn truyền thuyết tình yêu vô cùng nổi 
tiếng trong dân gian Trung Quốc.

Hàng năm  vào ngày 7 tháng 7 âm lịch, Ngưu lang và Chức 
nữ gặp nhau tại “ô kiều" (chiếc cầu do các con quạ tạo thành 
để giúp cho Ngưu lang và Chức nữ gặp nhau); ngày này về sau 
được gọi là ‘!tlết thất tịch”, mọi người thường hay cũng tế vào 
ngày này.

LONG VƯƯNU

Long vương vốn là một động vật tưởng tượng của người 
Trung Quốc thời kỳ cổ đại; là một trong tứ linh tượng trưng 
cho sự may m ắn (long, phượng, đằng xà, quy). Long là thần 
gây mưa. Long còn hóa thân thành thiên tử, nên thời cổ đại 
coi đó là tượng trưng cho đế vương; cho rằng các vị hoàng đế 
trong lịch sử là dòng giống của rồng, nên mới có cách nói 
“chân long thiên tử”. Tín ngưỡng về long vương có ở khắp mọi 
nơi, dần dần được nhân cách hóa. Phàm nơi có nước, bất luận
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là sông, hồ, ao, ngòi, đầm sâu, giếng... không đâu không có 
long vương. Cùng với sự xuất hiện của miếu thờ long vương ở 
khắp mọi nơi, long vương cũng trở thành một vị thần được 
dân gian Trung Quốc tôn sùng.

DIÊM LA VƯƠNG

Diêm la vương - vị chúa tể cai quản Minh phủ nổi tiếng 
nhất trong truyền thuyết dân gian Trung quốc, tục gọi là 
"Diêm vương” hoặc “Diêm vương gia". Diêm la vương vốn là vị 
chúa tể của cõi âm trong thần thoại Ân Độ, truyền rằng dưới 
quyền có 18 vị phán quan, chia ra phân quản 18 tầng địa 
ngục. Trong dân gian Trung quốc, Diêm la vương là thần 
thuộc hạ của thiên đế, quản lý âm tào địa phủ, nắm  quyền 
sinh-tử của con người, sai quân tốt là quỷ sứ đi bắt kẻ có tội. 
Đời Đường, thuyết “Địa ngục thập vương” rất nổi tiếng: thập 
vương phân địa ngục thành 10 điện, vì danh khí của diêm la 
vương lớn nhất, nên gọi là “thập điện diêm la”. Âm tào địa 
phủ, nơi ở của diêm la vương, truyền rằng đó là Tứ châu tỉnh, 
phong đô cổ thành; tương truyền, sau khi con người chết đi, 
linh hồn sẽ phải tới đây báo cáo.

TÀI THẦN

Tài thần là một trong những hình ảnh phổ biến nhất trong 
tín ngưỡng Trung Quốc, nó phản ánh mong muốn chiếm giữ 
và chi phối được tài phú của con người. Tín ngưỡng về tài 
thần ở các thời đại khác nhau cũng có sự khác biệt. Trong rất 
nhiều các tài thần, nổi tiếng nhất có Triệu Công Minh. Tiểu 
thuyết “Phong Thần Diễn Nghĩa” đời Minh cho rằng đó là tiên 
nhân ở núi Nga Mi, vì trợ Trụ chống Chu m à chết, sau được

390



phong là Chính Nhất Long Hổ Huyền Đàn Chân Quân, quản lý 
gọi tài, nạp tài, là sứ giả gọi tài, là tiên quan lợi thị, vị thần đó 
nghiễm nhiên trở thành một vị tài thần hết sức được coi trọng. 
Thời kỳ cận đại mọi người đều coi Triệu Công Minh là người 
dân tộc Hồi, nên khi cầu tế tài thần, đều dùng vật tế là thịt 
trâu, thịt dê.

TÁO THẦN

Táo thần (ông táo), cứ căn cứ theo tên gọi thì đó là vị thần 
quản lý việc bếp núc; nhưng táo thần của Trung Quốc, tuy ở 
bếp nhưng không quản lý chuyện bếp nấu. Với thân phận là 
sứ giả của thiên đình phái xuống cư ngụ trong mỗi gia đình, 
chuyên giám sát lời nói, cử chỉ của từng người, cũng như thu 
thập thiện, ác công, tội của các thành viên trong gia đình; vào 
ngày 23 hàng năm lại quay về trời báo cáo. Táo thần trở thành 
“tai m ắt” của ngọc hoàng đại đế. Sự thưởng-phạt của thiên 
đình đối với từng gia đình hoàn toàn dựa theo báo cáo của 
ông táo. Trong các thần, thì các cấm kỵ liên quan tới ông táo 
là nhiều nhất. Theo “Kính Táo Toàn Thư-Táo Thượng Tị Kỵ” 
viết, không được dùng lửa bếp đốt hương, không được kích 
động ông táo, không được hơ dao, búa trên bếp. không đượr 
nói những lời kỳ lạ quái dị, làu bàu, khóc lóc, kêu ca, hát hò 
trước bếp; không được đi đái, nhổ bọt, trước bếp; không được 
khỏa thân trước bếp; phụ nữ đang trong kỳ kỉnh nguyệt 
không được đi qua bếp; phụ nữ đầu tóc xõa sượi không được 
nấu nướng, không được đưa đồ nội tạng bẩn đốt trong bếp.

Vì con người một ngày nấu ba bữa nên chi cần sơ ý là 
phạm tội với ông táo. Nên, trước ngày ông táo lên trời, mọi 
người đều phải trịnh trọng cầu tế ông táo, dâng các đồ ngon 
món ngọt lên mời ông táo. Toàn bộ quá trình ấy chính là cầu
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mong ông táo “việc tốt nói nhiều, việc không tốt nói ít”, “mong 
ông trên trời nói chuyện tốt cho, đem may mắn quay về”!

Trước ngày ông táo lên trời, mọi người cần dâng một ít 
kẹo mạch nha; kẹo mạch nha vừa ngọt vừa dính; một là ông 
táo ăn đồ ngọt rồi sẽ khó mà nói lời ác ý, chỉ có thể nói lời 
ngọt ngào, tốt đẹp; hai là kẹo dính miệng, ông táo muốn há 
miệng ra nói cũng khó, nên chỉ có thể ậm ậin ừ ừ mà thôi.

MÔN THẰN

Môn thần là tín ngưỡng phổ biến nhất trong dân gian 
Trung Quốc. Chức năng chủ yếu của môn thần là đuổi quỷ 
tránh tà, bảo vệ gia đình bình an. Trong dân gian, hình ảnh 
của môn thần phần lớn là hình ảnh của võ sĩ, được dán cùng 
với câu đối đỏ trong đình viện, trên cửa được coi là mang lại 
may mắn, tốt lành; đem lại cuộc sống hạnh phúc, bình an và 
phát tài cho gla đình. Thuở ban đầu, hình tượng võ sĩ của môn 
thần không chuyên chỉ một ai, sau này, hình ảnh môn thần 
được gán cho hai tướng Tần Thúc Bảo và uất Trì Kính Đức.

THÀNH HOÀNG

Trung Quốc xa xưa, hầu như không có thành nào không 
có mỉếu thành hoàng. Tục truyền rằng, thành hoàng là vị thần 
bảo vệ cho thành. Chức trách của thần thành hoàng, chủ yếu 
để bảo vệ nguồn nước và trị an cho thành. VỊ thần thành 
hoàng bảo vệ cho thành đó, được hương khói quanh năm, có 
ảnh hưởng rất lớn trong dân gian. Minh thái tổ Chu Nguyên 
Chương đã từng hạ lệnh cho quan phủ các cấp xây dựng miếu 
thành hoàng theo quy mô thành trấn, mục đích là lợi dụng tín 
ngưỡng của ngườỉ dân để thống trị. Nên trong các tác phẩm
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văn học, truyền thuyết dân gian đời Minh, Thanh, thần thành 
hoàng được coi là tượng trưng cho chế độ quan lại hủ bại, thối 
nát, nên bị đả kích và châm chọc lớn.

THẢN THỔ ĐỊA

Thần thổ địa là vị thần phổ biến trong dân gian Trung 
Quốc, có ảnh hưởng không kém gì thành hoàng. Phàm nơi có 
bóng dáng con người, đều kính thổ địa. Nhưng do trong thành 
đã có thành hoàng là chủ, nên khu vực của thần thổ địa dần 
dần bị thu hẹp lại. Truyền thuyết liên quan tới thần thổ địa thì 
rấ t nhiều, có vị thì phù hộ cho việc đồng áng, ruộng vườn, có 
vị thì phù hộ cho gia đình đầy đủ, con cháu đầy nhà. Dân gian 
còn có thuyết cho rằng, có những người sau khi chết, nhận 
m ệnh của thiên đế mà thành thần thổ địa; hơn nữa, chế độ 
thần thổ địa giống như chế độ quan lại chốn dương gian, 
thường xuyên có sự thay đổi. Trong dân gian, thần thổ địa đã 
trở thành hình tượng gần gũi nhất, nhân từ nhất, nhưng pháp 
lực thần thông có hạn.

QUAN THÁNH ĐE gUẢN

Quan thánh đế quân, gọi tắt là quan đế, còn gọi là quan 
công, chính là danh tướng nổi tiếng của nhà Thục thời Chiến 
quốc-Quan Vũ. Miếu quan đế hầu như có ở khắp mọi nơi. 
Trong dân gian, địa vị của Quan Vũ ngang bằng với Khổng Tử: 
Khổng Tử được tôn là văn thánh, Quan Vũ được tôn là vỏ 
thánh. Sự sùng bái, tôn kính của các ngành nghề đối với Quan 
Vũ còn vượt cả Khổng Tử. Nguyên nhân của nó là do chế độ 
thống trị thời phong kiến. Sự sùng bái đối với Quan Vũ nằm ở 
tinh thần  dũng cảm, thần vũ, là rường cột của quốc gia; đối
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với ngườỉ dân m à nói, sự sùng bái đối với Quan Vũ nằm  ở 
nghĩa khí và liêm trinh. Khi người trong giang hồ kết nghĩa 
huynh đệ, nhất định phải phát thệ trước tượng quan đế: “Có 
nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng; tuy không sinh cùng năm 
cùng tháng nhưng nguyện chết cùng tháng cùng năm ”. Đây 
đều là học theo cách thức “kết nghĩa vườn đào” trong “Tam 
Quốc Diễn Nghĩa”, Quan Vũ được coi là tấm  gương về nghĩa 
khí cho người nơi giang hồ. Người dân củng đưa thêm  vào rất 
nhiều chức năng cho Quan Vũ, như là: nắm  quyền về m ệnh 
lộc, giúp đỡ chọn người, trị bệnh trừ  tai, khứ tà tránh  ác, 
trừng phạt kẻ phản bội... Thậm chí thu nạp tiền tài củng quy 
về cho Quan Vũ. Tâm lý ấy đã khiến cho thần vận Quan Vũ 
đại phát, hương khói nghi ngút.

TỬU THẦN

Truyền thuyết của Trung quốc cho rằng tửu thần  là Đỗ 
Khang. Dân gian cho rằng ông là người đầu tiên ủ rượu. Tào 
Tháo cảm thán: “có thể giải ưu, chỉ có Đỗ Khang”. Dù vậy, 
nhận định Đỗ Khang là tửu thần không có nghĩa là ông là 
người sáng tạo ra  rượu. Suy cho đến cùng thì kỹ thuật nấu 
rượu của Đô Khang chính là kết tinh kỹ thuật ủ rượu của 
nhân dân Trung Quốc.

Tương truyền, ngày 21 tháng giêng là ngày sinh của Đỗ 
Khang; ngày đó, người dân huyện Bạch Thủy ở Thiểm Tây 
thường làm  lễ cầu tế Đỗ Khang.
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PHỤ LỤC:

TƯỢNG TRƯNG CHO MAY MAN t r o n g  d â n  g ian

l.VỀ “BÁT Tự”
Thuật đoán mệnh theo bát tự là một bộ phận quan trọng 

trong văn hóa truyền thống Trung Quốc; nó có ảnh hưởng sâu 
sắc tới nhân sinh quan và thế giới quan của người Trung 
Quốc. Nó vừa đặc biệt, lại vừa có nội hàm vàn hóa phong phú, 
có thể nói, đó là sự cống hiến của văn hóa Trung Quốc đối với 
văn hóa thế giới. Chúng tôi giới thiệu bát tự với bạn đọc, 
không phải là truyền bá mê tín, mà là để mọi người hiểu hơn 
về hiện tượng văn hóa quan trọng của Trung Quốc cổ đại, và 
vẫn đang thịnh hành trong xã hội hiện đại.

về khởi nguồn của bát tự, mọi người thường cho rằng bắt 
nguồn từ đời Đông Hán; nhân tố văn hóa có ảnh hưởng tới nó, 
một là âm dương-ngũ hành; hai là thiên can, địa chi.

Bát tự hoàn toàn được xác định bởi thời gian ra  đời của 
một người, được thể hiện qua can và chi của năm, tháng, 
ngày, giù, lổng cộng có tam chữ, nén gọi là "bát tự”. Thuật 
đoán mệnh theo bát tự là thông qua sự phân tích và nghiên 
cứu bát tự để suy đoán sự biến hóa, vận động trong đường đời 
của một người. Có thể nói, thuật đoán mệnh theo bát tự, từ 
khi m anh nha cho tới lúc định hình, đều được quy định bởi 
ứng dụng can chi để ghi lại thời gian.

Thời kỳ Ngũ đại sơ Tống, bát tự có sự phát triển quan 
trọng. Thời kỳ đó, Từ Tử Bình, trên cơ sở bát tự vốn có, đã 
tiến thêm một bước là dùng tứ trụ  năm, tháng, ngày, giờ. Tác 
phẩm "Uyên Hải Tử Bình” của ông có thể coi là thư tịch quan
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trọng bậc nhất trong lịch sử đoán mệnh theo bát tự. Đời 
Minh, Thanh, thuật đoán mệnh theo bát tự được phổ biến 
rộng rãi hơn, cùng với nó, các sách ứng dụng mệnh lý cũng ra 
đời. Tác phẩm quan trọng có: “Trích Thiên Túy” ra  đời vào 
thời Tống, được chú giải thêm vào đời Minh; đời Minh có 
“Tam Mệnh Thông Hội” của Vạn Dân Anh; “Thần Phong 
Thông Khảo Mệnh Lý Chân Tung” của Trương Nam; đời 
Thanh có “Tử Bình Chân Thuyên” của Thẩm Hiếu Chiêm’ 
“Mệnh Lý Ước Ngôn” của Trần Tố Am; thời cận đại có Viên 
Thụ San với “Mệnh Lý Thám Nguồn”.

Khái niệm chủ yếu của thuật đoán mệnh theo bát tự là 
“mệnh”, hoặc còn gọi là mệnh cục. Nói một cách đơn giản, sự 
sắp xếp, tổ hợp của thiên can địa chi theo thời gian ra đờỉ của 
một người chính là mệnh. Có điều nếu chỉ dựa vào mỗi tám 
chữ can chi đó thì khó mà suy đoán được quý-tiện-cát-hung. 
Nên kết hợp cùng với âm dương, ngũ hành, làm cho thiên can, 
địa chi có thuộc tính của âm dương ngũ hành, có mối quan hệ 
tương sinh, tương khắc, đồng thời suy diễn được các quan hệ 
hình, xung, hại, hợp. Ngoài ra  nó còn kết hợp cùng với tứ thời, 
ngũ phương, đêm-ngày, trời âm u hay quang đảng... thành 
một hệ đoán mệnh. Quan hệ sinh khắc lại đại diện cho 10 
dạng quan hệ là chính ấn, thiên ấn, thương quan, thực thần, 
chính quan, thiên quan, chính tài, thiên tài, tỷ kiên, kiếp tài, 
còn gọi là "thập thần".

Một khái niệm khác của thuật đoán mệnh theo bát tự là 
“vận”; mệnh nặng về luận đoán xem bần-phú-quý-tiện đốl vớí 
sự ổn định của đời người; còn vận nghiêng về sự vận động tạo 
ra cát-hung-họa-phúc trong đời người; kết hợp hai cái đó gọi 
là “mệnh vận”.

Vận gồm có đại vận, tiểu vận và lưu niên. Vận thường tính 
từ ngày sinh, căn cứ vào nam-nữ sinh vào năm âm hay năm 
dương, kết hợp với tiết khí, với tháng để tính. Lưu niên còn 
gọi là thái tuế, được tính theo can chi của từng năm  con người
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đi qua sau khi sinh. Ngoài mệnh, vận, còn có các khái niệm: 
thần sát, nạp âm, thai nguyên, mệnh cung...

Thuật đoán mệnh theo bát tự được căn cứ theo một số 
khái niệm, lấy nhật chủ và quan hệ sinh khắc trong can chi 
của tứ trụ  làm chủ, kết hợp với sinh, khắc, chế, hóa của can 
chi đại vận, lưu niên, đồng thời xét thêm trạng thái của tiểu 
vận, thần sát, nạp âm, thai nguyên, mệnh cung...để mà đoán 
các cảnh ngộ mà con người gặp phải.

Ngày nay, phương pháp và các khái niệm mệnh lý chúng 
ta nghiên cứu về thuật đoán mệnh theo bát tự, tiến bộ hơn rất 
nhiều so với thuật này trong truyền thống; đồng thời trên cơ 
sở đó, chúng ta kết hợp nó với khoa học hiện đại, với triết học 
để phát triển hơn nữa khoa học tìm hiểu về quy luật vận động 
trong sinh mệnh của loài người.

2 .CÁC THUỘC TÍNH CAN CHI THƯỜNG DÙNG KHI 
XÉT “BẤT Tự”

Sắp xếp bát tự một cách chính xác, là cơ sở để nghiên cứu 
và phân tích bát tự, cũng là cơ sở để hiểu biết về quy luật vận 
động trong cuộc đời mỗi người, sắp  xếp bát tự chủ yếu là 
mượn các dạng thuộc tính thiên can, địa chi, âm dương, ngũ 
hành để sắp xếp. Dưới đây là thuộc tính của các can chi 
Qiường dùng Khi sáp xép bat tự.

THUỘC TÍNH CỦA THIÊN CAN 

Giáp-Ất
Ngũ hành: Mộc 
Âm dương: Giáp là dương Ât là âm 
Phương vị: Phương Đông 
Thời lệnh: Mùa xuân
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Khí thế:

Sinh ra:
Được sinh bởi: 
Khắc:
Bị khắc bởi: 
Tương hợp:

Vượng ở mùa xuân, tướng ở mùa đông, hưu 
ở mùa hạ, tù ở tháng tứ quý (tức là tháng 
Thìn, Tuất, Sửu, Mùi), tử ở m ùa thu 
Bính, Đinh 
HỢi, Tý
Mậu, Kỷ, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi
Canh, Tân, Thân, Dậu
Giáp Kỷ tương hợp, Ất Canh tương hợp

Bính-Đinh
Ngũ hành: 
Âm dương: 
Phương vị: 
Thời lệnh: 
Khí thế:

Sinh ra:
Được sinh bởi: 
Khắc:
Bị khắc bởi: 
Tương hợp:

Hỏa
Bính là dương, Đinh là âm
Nam
Mùa Hạ
Vượng ở mùa Hạ, tướng ở mùa xuân, hưu 
vào tháng tứ quý, tù vào mùa Thu, tử vào 
m ùa Đông
Mậu, Kỷ, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi 
Giáp, Ất, Dần, Mão 
Canh, Thân, Tân, Dậu 
Nhâm, Quý, HỢi, Tý
Bính Tân tương hợp, Đinh Nhâm tương hợp

Mậu-Kỷ
Ngũ hành: 
Âm dương: 
Phương vị: 
Thời lệnh: 
Khí thế:

Thổ
Mậu là dương, Kỷ là âm 
Trung ương 
Tháng tứ quý
Vượng ở tháng tứ quý, tướng ở mùa Hạ, hưu 
ở mùa Thu, tù ở mùa Đông, tử ở mùa Xuân
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Sinh ra:
Được sinh bởi: 
Khắc:
Bị khắc bởi: 
Tương hỢp:

Canh, Tân, Thân, Dậu 
Bính, Đinh, Tị, Ngọ 
Nhâm, Quý, HỢi, Tý 
Giáp, Ât, Dân, Mão
Mậu Quý tương hợp, Kỷ Giáp tương hợp

Canh-Tản
Ngũ hành:
Âni dương: 
Phương vị: 
Thời lệnh:
Khí thế:

Sinh ra:
Được sinh bởi: 
Khắc:
Bị khắc bởi: 
Tương hợp:

Kim
Canh là dương, Tân là âm 
Tây
Mùa Thu
vượng mùa Thu, tướng ở tháng tứ quý, hưu 
ở mùa Đông, tù ở mùa xuân, tử ở m ùa Hạ

Nhâm, Quý, Hợi, Tý 
Mậu, Kỷ, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi 
Giáp, Ât, Dần, Mão 
Bính, Đinh, Tị, Ngọ
Canh Ất tương hợp, Bính Tân tương hợp

Nhảm-Quý
Ngũ hành:
Âm dương: 
Phương vị: 
Thời lệnh:
Khí thế:

Sinh ra:
Được sinh bởi: 
Khắc:
Bị khắc bởi: 
Tương hợp:

Thủy
Nhâm là dưdng, Quý là âm 
Bắc
Mùa Đông
Vượng ở mùa Đông, tướng ở m ùa Thu, hưu 
ở mùa Xuân, tù ở mùa Hạ, tử ở tháng tử quý

Giáp, Ất, Dần, Mão
Canh, Tân, Thân, Dậu
Bính, Đinh, Tị, Ngọ
Mậu, Kỷ, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi
Nhâm Đinh tương hợp, Mậu Quý tương hợp
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THUỘC TÍNH CỬA ĐỊA CHI

Tý
Ngũ hành:
Âm dương: 
Phương vị: 
Nguyệt lệnh: 
Tiết khí:

Tàng can: 
Sinh ra:
Được sinh bởi 
Khắc:
Bị khắc bởi: 
Tương hợp: 
Tương hình: 
Tương xung: 
Tương hại: 
Tam hợp:

Sửu
Ngũ hành:
Âm dương: 
Phương vị: 
Nguyệt lệnh: 
Tiết khí:

Tàng can: 
Sinh ra:
Được sinh bởi 
Khắc:
Bị khắc bởi: 
Tương hợp: 
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Thủy
Dương, dương Thủy
Bắc
Tháng Tý
Từ tiết đại tuyết tới tiết tiểu tuyết, giữa có
khí Đông chí
Quý
Giáp, Ât, Dần, Mão
Canh, Tân, Thân, Dậu
Bính, Đinh, TỊ, Ngọ
Mậu, Kỷ, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi
Tý Sửu tương hợp
Tý Mão tương hình
Tý Ngọ tương xung
Tý Mùi tương hại
Thân Tý Thìn hợp Thủy cục

Thổ
Âm, âm Thổ 
Phương Bắc 
Tháng Sửu
Từ tiết tiểu hàn tới tiết lập Xuân, giữa có khí
đại hàn
Quý, Tân, Kỷ
Canh, Tân, Thân, Dậu
Bính, Đinh, TỊ, Ngọ
Nhâm, Quý, Hợi, Tý
Giáp, Ất, Dần, Mão
Tý Sửu tương hợp



Tương hình: 
Tương xung: 
Tương hại: 
Tam hợp:

Dần
Ngũ hành:
Âm dương: 
Phương vị: 
Nguyệt lệnh: 
Tiết khí:

Tàng can: 
Sinh ra:
Được sinh bởi 
Khắc:
Bị khắc bởi: 
Tương hợp: 
Tương hình: 
Tương xung: 
Tương hại: 
Tam hợp:

Mão
Ngũ hành:
Âm dương: 
Phương vị: 
Nguyệt lệnh: 
Tiết khí:

Tàng can: 
Sinh ra:
Được sinh bởi

Sửu Tuất tương hình 
Sửu Mùi tương xung 
Sửu Ngọ tương hại 
Tị Dậu Sửu hợp Kim cục

Mộc
Dương, dương Mộc 
Phương Đông 
Tháng Dần
Từ tiết lập Xuân tới tiết kỉnh trập, giữa có
khí vũ Thủy
Giáp, Bính, Mậu
Bính, Đinh, Tị, Ngọ
Nhâm, Quý, Hợi, Tý
Mậu, Kỷ, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi
Canh, Tân, Thân, Dậu
Dần HỢi tương hợp
Dần hình Tị, Dần hình Thân
Dần Thân tương xung
Dần Tị tương hại
Dần Ngọ Tuất hợp Hỏa cục

Mộc
Âm, âm Mộc 
Phương Đông 
Tháng Mão
Từ tiết kinh trập tới tiết thanh minh, giữa có 
khí xuân phân 
Ầt
Bính, Đinh, Tị, Ngọ 
Nhâm, Quý, Hợi, Tý
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Khắc:
Bị khắc bởi: 
Tương hợp: 
Tương hình: 
Tương xung: 
Tương hại: 
Tam hợp:

Thìn
Ngũ hành:
Âm dương: 
Phương vị: 
Nguyệt lệnh: 
Tiết khí:

Tàng can: 
Sinh ra:
Được sỉnh bởi 
Khắc:
Bị khắc bởi: 
Tương hợp: 
Tương hình: 
Tương xung: 
Tương hại: 
Tam hợp:

TỊ
Ngũ hành:
Âm dương: 
Phương vị: 
Nguyệt lệnh: 
Tiết khí:

Mậu, Kỷ, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi
Canh, Tân, Thân, Dậu
Mão Tuất tương hợp
Mão Tý tương hình
Mão Dậu tương xung
Mão Thìn tương hại
Hợi Mão Mùi hợp Mộc cục

Thổ
Dương, dương Thổ 
Phương Đông 
Tháng Thìn
Từ tiết thanh minh tới tiết lập Hạ, giữa có
khí Cốc vũ
Ất, Quý, Mậu
Canh, Tân, Thân, Dậu
Bính, Đinh, Tị, Ngọ
Nhâm, Quý, Hợi, Tý
Giáp, Ất, Dần, Mão
Thìn Dậu tương hợp
Thìn Thìn tương hình
Thìn Tuất tương xung
Mão Thìn tương hại
Thân Tý Thìn hợp Thủy cục

Hỏa
Dương, dương Hỏa 
Phương Nam 
Tháng Tị
Từ tiết lập Hạ tới tiết mang chủng, giữa có 
khí tiểu mãn
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Tàng can:
Sinh ra:
Được sinh bởi: 
Khắc:
Bị khắc bởi: 
Tương hợp: 
Tương hình: 
Tương xung: 
Tương hại: 
Tam hợp:

Ngọ
Ngũ hành:
Âm dương: 
Phương vị: 
Nguyệt lệnh: 
Tiết khí:

Tàng can:
Sinh ra:
Được sinh bởi: 
Khắc:
Bị khắc bởi: 
Tương hợp: 
Tương hình: 
Tương xung: 
Tương hại: 
Tam hợp:

Mùi
Ngũ hành:
Âm dương: 
Phương vị:

Canh, Bính, Mậu
Mậu Kỷ ,Thìn, Tuất, Sửu, Mùi
Giáp, Ất, Canh, Mão
Canh, Tân, Thân, Dậu
Nhâm, Quý, Hợi, Tý
Tị Dậu tương hợp
TỊ Thân tương hình
TỊ Hợi tương xung
Tị Dần tương hại
Tị Dậu Sửu hợp kim Cục

Hỏa
Âm, âm hỏa 
Phương Nam 
Tháng Ngọ
Từ tiết mang chủng tới tiết tiểu thử, giữa có 
khí Hạ chí 
Đinh, Kỷ
Mậu, Kỷ, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi
Giáp, Ất, Dần, Mão
Canh, Tân, Thân, Dậu
Nhâm, Quý, Hợi, Tý
Ngọ Mùi tương hợp
Ngọ Ngọ tương hình
Ngọ Tý tương xung
Ngọ Sửu tương hại
Dần Ngọ Tuất hợp Hỏa cục

Thổ
Âm, âm Thổ 
Phương Nam
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Nguyệt lệnh: 
Tiết khí:

Tàng can: 
Sinh ra:
Được sinh bởi 
Khắc:
BỊ khắc bởi: 
Tương hợp: 
Tương hình: 
Tương xung: 
Tương hại: 
Tam hợp:

Thân
Ngũ hành:
Âm dương: 
Phương vị: 
Nguyệt lệnh: 
Tiết khí:

Tàng can: 
Sinh ra:
Được sinh bởi 
Khắc:
BỊ khắc bởi: 
Tương hợp: 
Tương hình: 
Tương xung: 
Tương hại: 
Tam hợp:

Tháng Mùi
Từ tiết tiểu thử tới tiết lập Thu, giữa có tiết
đại thử
Ất, Kỷ, Đỉnh
Canh ,Tân, Thân, Dậu
Bính, Đinh, Tị, Ngọ
Nhâm, Quý, Hợi, Tý
Giáp, Ất, Dần, Mão
Ngọ Mùi tương hợp
Mùỉ Tuất tương hình
Sửu Mùi tương xung
Mùi Tý tương hại
HỢi Mão Mùi hợp Mộc cục

Kim
Dương, dương Kim 
Phương Tây 
Tháng Thân
Từ tiết lập Thu tới tiết bạch lộ, giữa có khí 
xử thử
Canh, Nhâm, Mậu
Nhâm, Quý, HỢi
Mậu, Kỷ, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi
Giáp, Ất, Dần, Mão
Bính, Đinh, TỊ, Ngọ
Thân Tị tương hợp
Thân Dần tương hình
Thân Dần tương xung
Thân Hợi tương hại
Thân Tý Thìn hợp Thủy cục
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Dậu
Ngủ hành:
Âm dương: 
Phương vị: 
Nguyệt lệnh: 
Tiết khí:

Tàng can: 
Sinh ra:
Được sinh bởi 
Khắc:
Bị khắc bởi: 
Tương hợp: 
Tương hình:
Tương xung: 
Tương hại: 
Tam hợp:

Tuất
Ngủ hành:
Âm dương: 
Phương vị: 
Nguyệt lệnh: 
Tiết khí:

Tàng can:
Sinh ra:
Được sinh bởi 
Khắc:
Bị khắc bởi: 
Tương hợp: 
Tương hình: 
Tương xung:

Kim
Âm, âm Kim 
Phương Tây 
Tháng Dậu
Từ tiết bạch lộ tới tiết hàn lộ, giữa có khí
Thu phân
Tân
Nhâm, Quý, Hợi. Tý
Mậu, Kỷ, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi
Giáp, Ât, Dẩn, Mão
Bính, Đinh, Tị, Ngọ
Dậu Thìn tương hợp
Dậu Dậu tương hình
Dậu Mão tương xung
Dậu Tuất tương hại
Tị Dậu Sửu hợp Kim cục

Thổ
Dương, dương Thổ 
Phương Tây 
Tháng Tuất
Từ tiết hàn lộ tới tiết lập Đông giữa có khí
sương giáng
Tân, Đinh, Mậu
Canh, Tân, Thân, Dậu
Bính, Đinh, Tị, Ngọ
Nhâm, Quý, Hợi, Tý
Giáp, Ât, Dần, Mão
Tuất Mão tương hợp
Tuất Sửu tương hình
Thìn Tuất tương xung
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Tương hại: Tuất Dậu tương hại 
Dần Ngọ Tuất hợp Hỏa cụcTam hợp:

Hời
Ngũ hành: Thủy
Âm dương: Dương, dương Thủy
Phương vị: Phương Bắc
Nguyệt lệnh: Tháng Hợi
Tiết khí: Từ tiết lập Đông tới tiết đại tuyết giữa có khí 

tiểu tuyết
Tàng can: Nhâm, Giáp
Sinh ra: Giáp, Ất, Dần, Mão
Được sinh bởi: Canh, Tân, Thân, Dậu
Khắc: Bính, Đinh, Tị, Ngọ
BỊ khắc bởi: Mậu, Kỷ, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi
Tương hợp: Hợi Mão tương hợp
Tương hình: Hợi Hợi tương hình
Tương xung: HỢi Tị tương xung
Tương hại: HỢi Thân tương hại
Tam hợp: HỢỈ Mão Mùi hợp Mộc cục

3 ề VỀ “TRẠCH CÁT”
Giống như thuật đoán mệnh theo bát tự, thuật “trạch cát” 

cũng là một phần không thể thiếu của văn hóa truyên thống 
của Trung Quốc. Đó là một quan niệm vãn hóa bám sâu trong 
tiềm thức của mỗi người.

Thuật trạch cát vô cùng phổ biến ở thời xưa. Dân gian còn 
gọi đó là “xem ngày" hoặc "chọn ngày”; phương thức lựa chọn 
ngày được gọi là “tuyển trạch" hoặc “quyên cát”. Mỗi khi cầu 
tế, thực hiện nghi lễ bổ nhiệm, hôn nhân, mai táng, sửa 
phòng, động thổ, xây nhà, bắt cá, săn bắn... đều là lúc mà 
thuật trạch cát phát huy được tác dụng của nó: mọi người 
chọn ngày trước, sau đó bắt tay vào làm.
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Trạch cát thể hiện cho mong ước được may mắn, cát 
tường của người dân khi tiến hành hoạt động nào đó, mục 
đích của nó là chọn may mắn, hoặc ít nhất thì cũng có tác 
dụng quan trọng nhất là bảo vệ được bản thân. Tiêu chuẩn 
phán đoán xem cát-hung của một ngày có sự nhất trí cao độ 
với nhận thức triết học sâu sắc nhất của văn hóa Trung Quốc; 
kết hợp với nguyên tắc xử thế thực tế, thuật trạch cát đã xây 
dựng được nền tảng lý luận chắc chắn cùng với cơ sở xã hội 
rộng rãi nhất. Nên mọi người tin vào thuật trạch cát cũng là 
một chuyện hợp tình hợp lý.

Do được vận dụng rộng rãi nên nội dung của thuật chọn 
cát vô cùng rộng, nó bao gồm thời, không, nhân, thần...Hình 
thức của nó chủ yếu thể hiện qua một vài phương diện lớn 
như là thuật phù chú, chiêm bốc chọn cát, chọn cát của các 
trường phái... đương nhiên giữa các trường phái đó không hề 
tồn tại độc lập, mà có sự dung nhập qua lại lẫn nhau.

Từ xưa tới nay, chọn ngày tốt có các phái như Phật, Đạo, 
Nho, Lý..ẳ các sách truyền lại đều có chỗ mâu thuẫn như là 
“Ngọc Hạp Ký”, “ Vạn Bảo Lâu”, “Ngao Đầu Thông Thư”, “Linh 
Kì Kinh", “Hiệp Kỷ Biện Phương”. Chỉ có dùng nguyên lý của 
“Chu Dịch" mới có thể thống nhất lại được, bởi vì “Chu Dịch" 
bao la vạn tượng, xuất phát từ các góc độ khác nhau như là 
thiên văn, địa lý, võ thuật, y thuật... để giải thích quan hệ giữa 
tự iiliiÊn và con Iigươl

Muốn hiểu được nội dung của thuật trạch cát, tất cần phải 
hiểu được ngày lành hoàng đạo. Ngày lành hoàng đạo có thể 
nói là kiến thức chọn ngày lành được biết tới hết sức rộng rãi; 
đó cũng là một trong những nội dung quan trọng nhất của 
trạch cát trong truyền thống. “Hoàng đạo” vốn là một thuật 
ngữ của thiên văn, thể hiện cho quỹ đạo của trái đất quanh 
mặt trời, và vòng tròn tiếp xúc với các thiên thể. Vi quỹ đạo 
vận hành của trái đất chịu ảnh hưởng của các sao khác và lực 
hấp dẫn của m ặt trăng, nên vị trí của mặt hoàng đạo trong
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không gian có sự biến hóa liên tục không theo quy tắc. Do 
thời gian quay của trái đất xoay quanh m ặt t ờ i  là 365,242 
ngày, nên người xưa căn cứ vào sự biến hóa về về vị của mặt 
trời trên hoàng đạo và thứ tự thay đổi của thời tiết trên trái 
đất, mà phân một năm thành 24 phần, phân bổ trong 12 
tháng, trên cơ sở đó, lấy tháng là “thập nguyệt kiến tinh” để 
phản ánh lực ảnh hưởng của vũ trụ  theo từng ngày; cát là bình 
thường (thể hiện cho sự vận động tốt của trái đất trên  hoàng 
đạo), là cái mà mọi người hướng tới. Từ đó mà suy luận ra 
ngày cát còn gọi là “hoàng đạo”; ngược lại, cái m à bất thường, 
là không tốt, gọi là “hắc đạo".

Nội dung của thuật chọn cát rất rộng, trong đó bao gồm 
một phần mê tín, nhưng là một hiện tượng văn hóa, nó cũng 
có những phần hợp lý, thể hiện giá trị nhân sinh quan thực 
dụng. Hiện tượng văn hóa này, rất đáng để tìm hiểu, chú ý và 
nghiên cứu sâu hơn.

4. CÁT-HUNG CỦA THẬP NHỊ TRựC
Thập nhị trực còn gọi là thập nhị khách, gồm có Kiến, 

Trừ, Mãn, Bình, Định, Chấp, Phá, Nguy, Thành, Thu, Khai, 
Bế. Thuở ban đầu, nó chỉ tượng trưng cho thập nhị thần, liên 
quan tới cát-hung của một tháng; sau này mới dần chuyển hóa 
thành cát-hung của một ngày.

Kiến: đây thường là ngày tốt, nhưng các việc tu tạo, động 
thổ lại không hợp.

Trừ: sách cũ ghi: đây là ngày “trừ cựu bố tân”, đại cát, rất 
ít chuyện không hợp. Bắt đầu việc gì cũng đều cần bỏ cái cũ 
đi, đón cái mới tới, nên ngày “Trừ” hợp với lúc bắt đầu cho tất 
cả mọi việc.

Mán: ngày này hợp VỚI cầu tế, cầu nguyện; những chuyện 
khác hầu như không hợp, nhất là các chuyện như thượng 
quan nhậm chức, hôn nhân, cưới gả... cầu  tế tổ tiên, tổ tiên là 
là người trong quá khứ (đã mãn, đã hết, đã qua); cầu nguyện
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là mong muốn, hy vọng cho cái chưa tới, nên ngày “Mãn” chỉ 
hợp với cầu tế, cầu nguyện. Quan vị còn khuyết thiếu mới cần 
phải bổ sung người vào, nếu “m ãn” đã đầy đủ, thì không cần 
nữa; tương tự, hôn nhân cưới gả là do cần bổ sung sự khuyết 
thiếu, nếu đã đầy đủ thì không cần. Nên ngày “Mãn" hết sức 
kỵ thượng quan nhậm chức và hôn nhân cưới gả.

B ình: ngày này mọi chuyện đều hợp, đều tốt đẹp.
Định: ngày này hợp với yến tiệc, hội đàm; kỵ chữa bệnh, 

khởi kiện, chọn tướng xuất sư.
Chấp: Ngày này hợp xây phòng ở, trồng trọt; kỵ thay đổi 

nơi ở, xuất hành, mở cửa hàng. “Chấp" có ý nghĩa là "chấp 
hành, thi hành, nắin vững, khống chế, nắm bắt, quản thúc..." 
nên hợp với các việc có ý nghĩa tương tự; còn di chuyển nơi ở, 
xuất hành, mở cửa hàng lại có ý nghĩa khác, nên mới có 
thuyết “ngày Chấp hợp xây phòng ở, trồng trọt; kỵ thay đổi nơi 
ở, xuất hành, mở cửa hàng".

Phá: Ngày này mọi chuyện bất lợi, chỉ hợp với việc phá 
nhà dỡ tường. Ngày này là ngày địa chi của tháng và ngày 
tương xung, xung là phá, phá là bại, không phá không lập, 
không bại không thành, thất bại là mẹ thành công, nên tuy là 
hắc đạo, nhưng hợp với phá bỏ cái cũ, tự vấn, suy nghĩ, suy 
xét lại.

N guy: Ngày này mọi việc đều là hung. Đây là nhận thức 
sai làm  do cha "Nguy" tạo ra. “Nguy" vón có nghĩa là “cao”, 
cao tất có nguy hiểm, nên mới nói là “nguy hiểm”. Nhưng, 
"cao” cũng có nghĩa là lộ mày lộ mặt, là xuất sắc, vượt trội 
hơn người, nên đây là ngày hoàng đạo.

Thành: ngày này hợp với nhập học, hôn nhân cưới gả, 
thượng quan nhậm chức; không lợi cho kiện tụng. Chúng ta 
thường nói: nhập học hữu thành, thành đôi thành cặp, sự 
nghiệp hữu thành, đây là mong ước tốt đẹp của con người đối 
với ba giai đoạn khác nhau của cuộc đời: thời kỳ niên thiếu, 
thời kỳ trưởng thành, thời kỳ trung niên. Nên “Thành” hợp với
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nhập học, khai trương, hôn nhân cưới gả, thượng quan nhậm 
chức. Việc đã thành định cục thì không cần kiện tụng, công 
tốt, nên ngày “Thành” bất lợi cho kiện tụng.

Thu: ngày này có lợi cho việc thu hoạch; nếu bắt đầu sự 
nghiệp là bất lợi; kỵ xuất hành, táng lễ. Xuất hành là điểm bắt 
đầu của rấ t nhiều việc, luôn có ý nghĩa là bắt đầu; còn táng lễ 
là người sống tiễn đưa người chết, nên ngày “Thu” kỵ xuất 
hành, táng lễ.

Khai: ngày này mọi chuyện đều tốt lành, có điều phá dỡ 
đất, bắt đầu cày đất ngày đầu năm, an táng lại là hung. Lòng 
mong ước không có giới hạn, con người sống chính là lần lượt 
trải qua rấ t nhiều cái “bắt đầu”, cho tới tận khi người về với 
đất, nên ngày “Khai” hợp với mọi việc trừ vỉệc phá dỡ đất, bắt 
đầu cày đất ngày đầu năm, an táng.

Bế: ngày này mọi việc đều là hung; chỉ có các việc xây 
dựng, phòng đê lại là tốt. Có “khal-mở” tất có “bế-đóng”; lập 
ra  cái mới tất cần đóng lại, quy hoạch lại cái cũ, sáng tạo, xây 
dựng cái mới là lý tưởng. Thời kỳ quy hoạch, chỉnh đốn lại kỵ 
nhất là lợi dụng sơ hở mà tập kích bất ngờ, nên mới cần xây 
dựng chắc chắn, gia cố phòng đê, nên ngày “bế” lợi cho việc 
khép lại các tư tưởng cũ, tu sửa phòng đê, xây dựng...

5. BIỂU TƯỢNG MAY MAN t r o n g  d â n  g ia n
©Tứ linh: Kỳ lân, phượng hoàng, quy, long. Người Trung 

Quốc cổ đại cho rằng, đó là các động vật có linh tính, nên gọỉ 
đó là “tứ linh”, là vật mang lại may mắn. Kỳ thực, ngoài quy- 
rùa ra, ba con còn lại không phải là động vật tồn tại thật sự.

K ỳ lân: thân giống con hươu, trên thân mang vảy; đầu có 
sừng; chân giống vó ngựa, đuôi giống đuôi trâu. Trong truyền 
thuyết, kỳ lân là nhân thú có đức hành, các đời hoàng đế đều 
coi đó là tượng trưng cho sự thái bình thịnh vượng. Dân gian 
cũng hết sức coi trọng kỳ lân, trong tỉết xuân, vùng Giang 
Nam Trung Quốc, mọi người ở địa phương thường mặc các bộ
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đồ có hinh kỳ lân để biểu diễn ngoài phố, thể hiện lời cầu 
chúc tốt lành. Ngoài ra, Trung Quốc còn có truyền thuyết “Kỳ 
Lân Tống Tử”, người dân một mặt dùng kỳ lân tượng trưng 
cho có con cái có tiền đồ, đồng thời cũng là thể hiện mong ước 
sớm sinh con quý tử, tử tôn vinh hoa. Chính vì những lý do 
trên, mà người Trung Quốc tôn kỳ lân là vật cát tường, may 
mắn, được phổ biến rộng rãi trong dân gian.

Phượng hoàng. Phượng hoàng là một loài chim may mắn 
trong truyền thuyết của Trung Quốc, nó thể hiện cho sự may 
mắn, thái bình, và chính trị công minh. Phượng và long, đều 
được các bậc đế vương coi là biểu tượng của quyền lực và sự 
tôn nghiêm; mũ phượng, xe phượng, các vật có liên quan tới 
phượng, chỉ có hoàng tộc và tiên nhân mới có thể dùng. Có 
điều, sau này phượng hoàng cũng trở thành vật may mắn 
trong chốn dân gian; nhất là trong hôn lễ truyền thống, 
phượng thành hỷ phục và vật trang trí trên đầu của tân 
nương, thể hiện cho lời chúc mừng, sự may mắn. Phượng 
hoàng cũng thường được phối hợp với các vật may mắn khác, 
tượng trưng cho cát tường như ý.

9 uy  là động vật tồn tại thực duy nhất trong tứ linh; nó là 
con vật thọ nhất trong động vật. Dân gian không chỉ coi rùa là 
tượng trưng cho khỏe mạnh, sống làu, mà còn cho rằng nó là 
con vật có linh tính dự báo cho tương lai. Thời cổ đại, trước 
lúc tiến hành các lioạt động 1Ớ11, nio sư đèu dốt mal rua, sau 
đó căn cứ vào các đường vân, vết nứt trên mai rùa để đưa ra 
phán đoán cát-hung. Thần Quy đã từng nhận được sự tôn 
kính hết mực tại Trung Quốc; hoàng cung, trạch viên, lăng mộ 
đều có thần quy điêu khắc trên đá, thần quy bằng đồng, với ý 
nghĩa thể hiện cho quốc vận vĩnh cửu.

Long: là thần vật lớn nhất của Trung Quốc, cũng là vật 
may m ắn to lớn nhất. Nó có đầu trâu, sừng hươu, mắt hà mã, 
vuốt chim ưng, thân rắn, đuôi sư tử, toàn thân có vảy, đó là 
con vật tưởng tượng được hình thành bởi sự kết hợp của
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nhiều loài vật khác nhau. Trong tưởng tượng của con người, 
long-rồng-không những có thể di chuyển trên m ặt đất, mà còn 
bay trong không trung, bơi trong nước, có thần lực vô biên. 
Trong hàng ngàn năm qua, các đời hoàng đế luôn coi long là 
tượng trưng cho quyền lực và sự tôn nghiêm; dân gian bách 
tính cũng cho rằng long là hóa thân của mỹ đức và sức mạnh, 
là vật cát tường. Đó là vật cát tường lớn nhất trong “tứ linh", 
dần dần long trở thành hình ảnh tượng trưng cho dân tộc 
Trung Hoa.

©Động vật tương trưng cho may mắn: trong quan niệm 
của người Trung Quốc, các loài động vật tượng trưng cho may 
mắn không hề ít; dưới đây là một số loại tiêu biểu:

Hổ: người xưa cho rằng hổ là vật dương, là con vật đứng 
đầu muôn loài, có sự áp chế mạnh mẽ, xua tan yêu ma quỷ 
quái, quái khí, quỷ mị, nên trở thành động vật may mắn. Hình 
tượng của hổ thường xuất hiện trong các bức tranh chào đón 
năm mới, ý nghĩa là thú trấn trạch; nó cũng là con vật may 
mắn thường gặp và phổ biến rộng rãi nhất.

Gà: mọi người thường nói, núi Đào đô có cây đào đại thụ, 
trên cây đào đó có Tây Kim Kê. Người xưa cho rằng các thế 
lực đen tối, ma quỷ tàng ở trong cơ thể, khi mặt trời mọc, 
tiếng Kim kê trở thành vật điều hòa âm dương, nên dần dần 
Kim kê thanh vật xua ma duổi tà; dồng tliừi, âm “gà” và “cát” 
là đồng âm, nên gà củng giống như hổ, trở thành con vật trấn 
trạch.

Hươu: “phụng lộc”, vì âm của “hươu" và “lộc” giống nhau, 
ngụ ý là tài phú, giàu có, ưền bạc. Trong dân gian, có thể gặp 
các bức tranh may mắn “Hạc lộc đồng xuân”.

Dê: người xưa dùng chung chữ dê “dương” và may mắn 
“tường”, nên dê có nghĩa là đại cát tường. Dùng dê để trang trí 
cho các đồ vật trong nhà có ý nghĩa là thuận lợi, may mắn.
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Đồng thời, cổ nhân còn “coi dương là mỹ”, là vì chữ mỹ trong 
"mỹ lệ” được diễn hóa từ chữ “dương” (dê) mà ra.

Chim cút: vì chim cút đọc đồng âm với chữ “an”, là bình 
an, nên chim cút có nghĩa là bình an.

Voi: “tượng": là thần thú trong đạo Phật. Trong các bức vẽ 
đón mừng năm mới, thường có hình ảnh trẻ nhỏ cưỡi voi, vì 
âm đọc “cưỡi voi“ và âm đọc “may m ắn” giống nhau.

Nhện: còn gọi là hỷ thù, trong các bức vẽ đón mừng năm 
mới thuở xưa, nếu có hình ảnh tơ nhện giăng từ trên trời 
xuống tới đồ án là có ý nghĩa "chuyện vui từ trên trời rơi 
xuống”.

Hạc: dân gian coi hạc là vật trường thọ, nên mới có cách 
nói là “thọ hạc”. Tranh dân gian có “tiên hạc” và “đào thọ”, 
chính là thể hiện cho ích thọ ngàn năm.

Cá: đón năm mới người dân thường hay ăn cá, vì âm cá và 
âm “dư” trong dư dả giống nhau, với ý là cuộc sống giàu có, 
dư dả.

Hỷ thước: còn gọi là “thần điểu”, “hỷ điểu”; vì cơ thể nó 
nhẹ nhàng, âm thanh lanh lảnh, lại không ngại vất vả mà giúp 
cho Ngưu Lang -  Chức nữ được gặp nhau hàng năm, nên mọi 
người coi hỷ thước là loài chim đại diện cho may mắn. Mỗi 
năm nghe tiếng hỷ thước, nhìn thấy hỷ thước, người dân đều 
coi đó là điềm báo chuyện vui sắp tới. Vì thế có câu: “hỷ thước 
tơl, bao tin vui, không phái tài thì củng là người tới thăm 
thân”. Nên hỷ thước còn gọi là chim báo hỷ, chim báo tin vui, 
tục gọi là “linh thước báo hỷ”, nên hỷ thước được coi là tượng 
trưng cho cuộc sống may mắn, hạnh phúc. Trong văn hóa 
Trung Quốc, hỷ thước xuất hiện ở mọi nơi. Là tượng trưng cho 
may mắn, hỷ thước là tụng ngâm của thi nhân mặc khách; là 
vật trang trí cho đồ án, đồ dùng trong gia đình, có nghĩa là 
chúc mừng, may mắn.
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(DThực vật tưđng trưng cho may mắn:
Hoa cúc: hoa cúc không sợ sương thu, phẩm  cách cao 

quý, được coi là trường thọ, may mắn. Cùng với cây tùng, trở 
thành “ích họ ngàn năm ”.

®Thần tượng trưng cho may mắn:
Tho tinh: Thọ tinh còn gọi là ông thọ, Nam cực tiên ông, 

cùng với phúc tinh, lộc tinh, đều được người đời coi là thần 
may mắn. Tương truyền ngài vốn là một ngôi sao, chủ quản về 
thọ mệnh của loài người, sau này được nhân cách hóa. Hình 
tượng ông thọ chúng ta thường gặp là thiên đình đầy đặn, tai 
to rủ  xuống vai, râu trắng bay bay; một tay cầm gậy đầu rồng 
có treo hồ lô, một tay cầm quả đào tiên. Bên cạnh còn có các 
vật tượng cho phúc, lộc như là con dơi, hươu, tiên đồng. 
Trong nhận thức có mọi người, ngài là người thân thiết, từ ái, 
tượng trưng cho may mắn. Người Trung Quốc cho rằng “ngũ 
phúc thọ vi tiên", tức là thọ đứng đầu trong ngũ phúc, người 
không thọ thì cũng là vô phúc. Nên thọ tinh là thần may mắn 
được nhà nhà nghênh đón, năm mới hoặc trong dịp mừng thọ 
thường treo tranh 'Thọ tinh”, chúc mừng bằng tượng ông thọ. 
Đối với những người già khỏe mạnh, sống lâu, mọi người cũng 
hay tôn xưng là ông thọ.

Hỷ thần: hỷ thần là thần may mắn, vì mong muốn của 
con người đều là tìm cát tránh hung, theo đuổi niềm vui, nen 
đã sáng tạo ra vị thần này. Theo truyền thuyết, hỷ thần vốn là 
một nữ tử thành kính bái Bắc đầu thần tinh, sau khi đắc đạo 
thành tiên, Bắc đầu tinh quân hỏi xem muốn cầu gì, nữ tử đó 
lấy tay chỉ mỉệng, cười mà không đáp; Bắc đẩu tinh quân hiểu 
nhầm, cho rằng nàng muốn có râu, nên ban cho nàng bộ râu 
dài. Khỉ nàng cười, miệng như hình chữ hỷ nên gọi là hỷ thần. 
Lại vì râu dài, nhiều người không nhìn ra  hình tượng của 
nàng, nên hỷ thần từ đó chuyên quản các chuyện vui mừng, 
lại không hiện hình. Nên đặc điểm lớn nhất của hỷ thần là
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không có hình tượng cụ thể, cũng không có miếu thờ riêng, 
nhưng người đời sau căn cứ theo hình ảnh tổ tiên hoặc 
Thương-Trụ vương là hỷ thần để mà tế bái. Sự kính trọng lễ 
bái hỷ thần có thể bắt gặp trong mọi hoạt động lễ tục, nhất là 
trong hôn lễ. Muốn nghênh đón hỷ thần, có thể tìm phương vị 
của hỷ thần trong các lịch âm.

N guyêt ha lão nhàn: còn gọi là “nguyệt lão”, còn gọi là 
"mai thần” (thần mai mối), là hồng hỷ thần chuyên cai quản 
chuyện hôn nhân trong truyền thuyết, dân gian Trung Quốc. 
Truyền thuyết về nguyệt hạ lảo nhân cai quản chuyện hôn 
nhân có rất nhiều, nhưng phổ biến nhất vẫn là tiểu thuyết 
“Tục u  Quái Lục. Đính Hôn Điểm” của Lý Phúc Ngôn, sống ở 
thời Đường, về hình tượng của nguyệt lảo, Thẩm Tam Bạch, 
người đời Thanh, trong tác phẩm “Phù Sinh Lục Ký” viết: 
“một tay kéo dây tơ hồng, một tay ghi sổ, gương mặt hồng 
hào, râu  tóc trắng, hình ảnh phảng phất trong sương khói". 
Trên khắp Trung quốc có rất nhiều miếu nguyệt lão, là nơi 
mọi người thường đến cầu phúc, cầu mong cuộc sống hôn 
nhân được như ý. Nổi tiếng nhất có miếu nguyệt lão nằm bên 
phải am Bạch vân ở Hàng Châu, có bức liễn khiến mọi người 
rất yêu thích, đồng thời củng thể hiện rõ tâm nguyện của 
nguyệt lão, cũng là tâm nguyện của mọi người: mong cho 
“những người có tình đều thành đôi; duyên tiền định chớ nên 
bỏ lỡ”.

Lôc thần: lộc là để chỉ quan chức lộc vị. Lộc thần là linh 
thần cai quản về văn vận, quan vận, công danh lợi lộc. Người 
xưa hoàn toàn gắn kết chuyện thi cử và làm quan lại cùng 
nhau, khoa cử và kẻ đọc sách lại có quan hệ trực tiếp, nên lộc 
thần không chỉ được nhân sĩ chốn quan trường sùng kính, mà 
còn được dân chúng bách tính yêu kính; trở thành vị thần 
may m ắn trong dân gian, cũng là văn thần. Lộc thần và phúc 
thần, thọ thần đều là những vị thần được người dân vô cùng 
tôn thờ. Người dân cũng coi lộc thần là "thần tống tử”, trong hí
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khúc có câu “lộc tinh tống tử hạ tường vân”. Bởi vì âm đọc 
chữ “lộc” trong từ con hươu và chữ “lộc” trong lộc thần giống 
nhau, nên trong các bức tranh xuân, đón năm mới, tranh lấy 
may, thường dùng “hươu” để tượng trưng cho “lộc”. Trong bức 
họa "Phúc-Lộc-Thọ Tam Tinh Đồ” có hình ảnh thọ tình ngồi 
cười trên lưng một con hươu, bên trên là một con dơi đang 
bay trên bầu trời.

(DCác vật may mắn khác:
Phong tranh: là một vật xuất hiện vào dịp Tết, ngụ ý vận 

thế phát đạt, mọi việc như ý.
Khăn đôi đầu màu đỏ. là vật thường xuất hiện trong 

nghi thức hôn nhân thời xưa; khi người con gái xuất giá, 
không chỉ mặc hỷ phục, ngồi kiệu hoa, mà còn phủ một tấm 
vải đỏ lên trên đầu, để bảo vệ tân nương bình an nhập động 
phòng. Truyền thuyết về tập tục này rấ t nhiều, có truyền 
thuyết cho rằng, đó là để phòng hỷ thần Trụ vương tới cướp 
người, có truyền thuyết nói rằng đó là Trụ vương trừng phạt 
ác thê của hoàng thúc Văn Trọng vì ngược đãi chồng; có 
truyền thuyết lại cho rằng, đó là Đào hoa nữ khi xuất giá phải 
trốn để tránh bị Chu công hãm hại. Khái quát mà nói, đều là 
cách thức mà dân gian muốn người con gái khi xuất giá gặp 
may mắn, tránh hung, bảo vệ tân nương được bình an. Thuở 
xưa, tám vál đó la mánh vàl klioàiig 4,5 lliước, liìiili vuông, 
màu đỏ, bốn góc được trang trí bằng đồng tiền hoặc vật trang 
sức khác, trước khi lên kiệu hoa, tân nương phủ tấm vải đỏ 
lên che kín gương mặt, tớl tận sau khi bái đường, vào động 
phòng, tân lang lấy một cái thanh giống đòn cân lật tấm  vải đó 
lên, lúc đó tân nương mới lộ mặt.

Chữ “hỷ": Chữ “hỷ” buổi ban đầu là dùng hình tượng của 
một cái trống và gương mặt tươi cười, thể hiện cho điển lễ “hỷ 
khánh”. Sau đó, lại dùng hình ảnh hai tay chắp dâng một chữ 
“cát”, có thêm khuôn miệng tươi cười. Từ xưa tới nay, chữ
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"hỷ” đều dùng để thể hiện cho tâm trạng vui vẻ; tình ý gắn kết 
qua chữ “hỷ” của người Trung quốc đã khiến dân gian dùng 
chữ “hỷ” để thể hiện cho may mắn, niềm vui, làm cho chữ 
“hỷ” thành một trong ngủ phúc (phúc, lộc, thọ, hỷ, tài). Chữ 
“hỷ” lại phân biệt thành hai trường ý nghĩa: một là chữ Hỷ II 
để dùng trong năm  mới xuân về, các dịp khánh tiết, thể hiện 
cho mọi việc thuận lợi, như ý; chữ Hỷ còn lại I I  còn gọi là 
song hỷ, dùng trong hôn lễ, thể hiện cho hôn nhân may mắn, 
hạnh phúc như ý.

Cát tường h ỷ  đồ: Người Trung Quốc rất ưa thích phương 
thức dùng hình tượng để thể hiện tình ý, các đồ án có liên 
quan đến chữ hỷ và sự biểu đạt tình ý đó được gọi là “Cát 
tường hỷ đồ”. Những cát tường hỷ đồ mọi người quen thuộc là: 
“hỷ tại nhãn tiền”: hai con chim khách cùng bay hoặc đối diện 
nhau, nhìn vào đồng tiền may mắn ở chính giữa; "hoan thiên 
hỷ địa”: con hoan (con chồn chó) ngẩng đầu nhìn trời, chim 
hỷ thước đang bay liệng xuống; “báo hỷ đồ”: bức vẽ kết hợp 
giữa chím khách và con báo; “đồng hỷ”: chim khách đậu trên 
cây ngô đồng, linh điểu trên Tây quế... Những bức vẽ sinh 
động đầy ý nghĩa đó, đều là thể hiện mong ước về cuộc sống 
hạnh phúc và khát vọng tình cảm của nhân dân.

Tứ hỷ oa oa: là tạo hình mỹ thuật của dân gian, dùng tổ 
hợp trùng lặp, cùng chung hưởng để tạo thành bức đồ thú vị: 
bốn con búp bê nhưng chi có hai đầu, bốn chân bôn tay, có 
thể là cùng ngồi, cùng đi, cùng nằm, tay đeo vật may mắn, 
hoạt bát đáng yêu, tràn  đầy hỷ khí. về nguồn gốc của “tứ hỷ 
oa oa”, tới nay vẫn chưa rõ. Chỉ biết trong dân gian có lưu 
hành truyền thuyết cho rằng, "tứ hỷ oa oa, là do tài tử Giải 
Tấn ở vùng Giang Tây sống ở đầu đời Minh tạo ra để ứng đối 
với việc dạy học. Giải Tấn căn cứ vào bốn câu thơ của cổ nhân 
nói về bốn chuyện vui lớn trong đời người “hạn hán gặp trời 
mưa; đất khách gặp đồng hương; đêm động phòng hoa chúc, 
bảng vàng ghi danh” mà tạo ra “tứ hỷ oa oa” trong “tứ hỷ đồng
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cục”. Từ đó, “tứ hỷ oa oa" trở thành biểu tượng cho may mắn, 
được truyền bá rộng rãi trong dân gian.

Dán chữ  ‘ấPhúc’’: chữ “Phúc" là chữ may mắn theo quan 
niệm của người Trung Quốc. Chữ “Phúc" có liên quan tới việc 
cầu tế, ý nghĩa ban đầu của nó là dùng trong cúng tế. Vật 
dùng cúng tế, theo quan niệm của dân gian, là vật tốt lành; 
chia vật phẩm  đã được cúng tế cho mọi người gọi là “tán 
phúc”, biểu thị cho việc tặng phúc cho mọi người xung quanh. 
Trong tiết xuân, người Trung quốc thường dán chữ Phúc ở 
trên cửa, thể hiện “nghênh xuân tiếp phúc”. Mọi người thích 
dán chữ “Phúc” ngược trên cửa. Truyền rằng, có người khi 
đón năm mới, sơ ý dán chữ Phúc lộn ngược, có người đi qua 
nói: “phúc ngược rồi, phúc ngược rồi”. Vì âm nói chữ “Phúc 
ngược” và “phúc đáo” tức là phúc đến giống nhau, nên từ đó 
mọi người cảm thấy đây là việc tốt, bèn thay đổi, dán chữ 
“Phúc” ngược.

Ngú Phúc Cát tư ờng: Ngũ phúc (theo “Thượng Thư") là 
để chỉ trường thọ, phú quý, m ạnh khỏe, tuân theo mỹ đức và 
cao thọ làm việc thiện cả đời, về sau, dân gian gọi phúc, lộc, 
thọ, hỷ, tài là ngủ phúc. Vì cách đọc từ “con dơi" giống như 
khi đọc từ “Phúc” nên mọi người dùng hình ảnh năm con dơi 
để ví von ngũ phúc. Truyền rằng, dơi là con vật trường thọ, 
trong quan niệm truyền thống của người Trung Quốc, dơi 
tượng trưng cho trương thọ, phúc klií, may mắn, liạnli phúc. 
Dơi bay vào nhà là điềm báo “phúc lâm m ôn”. Dân gian có 
bức tranh “Ngũ phúc hợp hòa”, là bức tranh thể hiện may 
mắn, trên đó có vẽ năm con dơi cùng bay vào trong một cái 
hộp tròn, vì chữ “hộp” và chữ "hòa” trong tiếng Trung đồng 
âm, nên bức vẽ đó có hàm ý là ngũ phúc cùng tới, gia đình 
hòa thuận, hạnh phúc. Ngoài ra  có bức tranh nổi tiếng “Ngũ 
Phúc Lâm Môn” vẽ năm vị thiên quan mặc triều phục, mỗi 
người cầm một đạo thánh chỉ, trên đó có vẽ hình con dơi,
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tượng trưng cho trời ban ngủ phúc tới trước cửa, hàm ý ấm 
no, may mắn.

Phúc Thọ tam  đa. Tam đa là để chỉ đa phúc, đa thọ, đa 
tử. “Tam đa” là lý tưởng, là mong muốn tốt đẹp mà người 
Trung Quốc theo đuổi bao đời nay. Nguyện vọng ấy được thể 
hiện qua hình tượng sống động của ba loại quả. “Tam Đa Đồ” 
trong dân gian thường là để chỉ tổ hợp của ba loại quả là phật 
thủ, quả đào và thạch lựu. Chữ “Phật” trong Phật thủ là chỉ 
thần phật, lại gần với âm “Phúc”, ngụ ý là có hạnh phúc. 
Trong dân gian cũng truyền rằng, ngón tay của Phật có thể giữ 
được tài, có tài là có phúc, nên phật thủ trở thành vật may 
mắn nạp tài giữ cát. Quả đào phần lớn thể hiện ý trường thọ, 
truyền rằng Vương mẫu nương nương có Bàn Đào, ăn vào có 
thể trường sinh bất lão, nên dân gian Trung Quốc lấy hình 
ảnh quả đào để chúc thọ. Thạch lựu là quả nhiều hạt, tượng 
trưng cho đông con đông cháu, nhân đỉnh hưng vượng. Bức 
tranh “Phúc Thọ tam đa" vẽ ba đứa trẻ hoạt bát đáng yêu, 
nắm trong tay quả phật thủ, quả đào, thạch lựu, thể hiện cho 
lý tưởng mong muốn cuộc sống tốt đẹp của người dân.

Như ý: Là vật may mắn mà người Trung quốc nào cũng 
biết. Như ý là một trong bát bảo của Phật giáo, là công cụ của 
Phật giáo được tăng nhân dùng để ghi chép kinh văn, lại có 
tên gọi rất cát tường, nên người Trung quốc coi đó là vật may 
niắii. Người dân sáng tạo ra  các dương van la: như y tăm hình, 
linh chi hình và tường vân hình. Trong kiến trúc, đồ dùng, vật 
trang trí, thường hay gặp các đường vân này. Cát tường đồ án 
cũng chọn như ý làm đề tài: trong bình cắm như ý hoặc hình 
như ý gọi là bình an như ý; hai quả hồng, hoặc hai con sư tử 
và như ý hàm ý “mọi việc như ý”; con dơi, chữ phúc và như ý 
kết hợp thành “phúc thọ như ý”. Nếu như ý xuyên qua chữ 
song hỷ là “song hỷ như ý”...

Ngũ tử  đáng khoa: ngũ tử đãng khoa là bức vẽ mang đầy 
phong vị dân gian và là vật may mấn. Nó bắt nguồn từ truyền
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thuyết xa xưa: có người tên là Đậu Ngu Quân, chuyên làm 
chuyện gian ác trong thôn xóm, nhưng nhờ nghe theo lời tổ 
tiên răn dạy trong mơ mà nỗ lực sửa đổi, nên dần trở thành 
người tốt, lại có năm đứa con trai. Đậu Ngu Quân dạy con 
nghiêm khắc, về sau năm người con đều học thành tài, trở 
thành người nổi trộ iẳ Bức họa "Ngũ tử đăng khoa” thể hiện 
mong muốn của nhân dân mong con cháu có thành tựu giống 
như nãm người con của Đặng Ngu Quân. Ngoài ra  còn có các 
bức vẽ với ý nghĩa tương tự như là “gọi tử đăng đệ”, “ngũ tử 
đoạt khuê”...

Đào thọ: Thọ yến, yến tiệc mừng thọ, ngoài việc ăn mừng 
trường thọ ra, còn ăn quả đào gọi là đào thọ. Đào, từ xa xưa 
đã là thần vật trong tâm lý của người Trung Quốc, cây đào 
được dùng để tránh  tà. Cùng với sự phát triển trong quan 
niệm về thần linh, là sự xuất hiện của truyền thuyết đào tiên 
giúp con người trường sinh bất lão. Mọi người củng đều rất 
quen thuộc với hình ảnh Tôn Ngộ Không đại náo hộỉ Bàn Đào 
của vương m ẫu nương nương trong "Tây Du Ký”. Trong vườn 
Bàn Đào của Vương Mau nương nương, loại đào ba ngàn năm 
trái đào mới chín, ăn vào sẽ thành tiên, đắc đạo, cơ thể khỏe 
mạnh, nhẹ nhàng; loại đào sáu ngàn năm mới chín, ăn vào 
trường sinh bất lão; loại đào chín ngàn năm mới chín, ăn vào 
sẽ thọ ngang với đất trời. Ngoài truyền thuyết này, người 
Trung Quốc cũng còn rất nhiều các câu chuyện liên quan tơl 
đào tiên, hầu hết đều cho rằng, đào là tiên vật, là vật trường 
thọ. Nên trong rất nhiều các bức vẽ chúc thọ, đều lấy đào làm 
vật tượng trưng. Lâu dần, đào trở thành một vật nhất định 
phải có trên bàn yến tiệc.
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PHỤ LỤC

KIẾN THỨC Cơ BẢN VỀ ÂM DƯƠNG, NGỦ HÀNH, 
THIÊN CAN, ĐỊA CHI

Âm dương ngũ hành có nguồn gốc từ thời cổ đại. có quan 
điểm của phép biện chứng sơ khai, có đóng góp quan trọng 
cho sự phát triển của khoa học, kỹ thuật Trung quốc.

Học thuyết ngũ hành để chỉ năm dạng vật chất là Kim, 
Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ và quy luận vận động của nó. Học thuyết 
ấy coi năm dạng vật chất thường gặp trong cuộc sống là Kim, 
Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ là cơ sở cho sự hình thành vạn vật trong 
vũ trụ  và sự biến hóa đa dạng trong giới tự nhiên. Năm dạng 
vật chất này có các thuộc tính khác nhau, như Mộc có tính 
sinh trưởng, phát dục; Hỏa có tính nóng hướng lên; Thổ có 
tính trung hòa, đôn hậu; Kim có tính ác sát, thu vào; Thủy có 
tính lạnh, tưới ướt.

1.Ngú hành: nhất Thủy, nhị Hỏa, tam Mộc, tứ Kim, ngũ 
Thổ.

2.Nyũ hùnh tương sính: Thúy sinh Mọc, Mộc sinh Hóa, 
Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy.

3.Ngú hành tương khắc: Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, 
Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy.

Ngú hành của thiên can.
Giáp, Ằt đều thuộc Mộc. Giáp là dương Mộc, Ât là âm 

Mộc.
Bính, Đinh đều thuộc Hỏa. Bính là dương Hỏa; Đinh là 

âm Hỏa.
Mậu, Kỷ đều thuộc Thổ. Mậu là dương Thổ; Kỷ là âm Thổ.
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Canh, Tân đều thuộc Kim. Canh là dương Kim; Tân là âm 
Kim.

Nhâm, Quý đều thuộc Thủy. Nhâm là dương Thủy; Quý là 
âm Thủy.

Ngú hành của đ ia  ch i:
Dần, Mão đều thuộc Mộc. Dần là dương Mộc; Mão là âm 

Mộc.
TỊ, Ngọ đều thuộc Hỏa. Ngọ là dương Hỏa; Tị là âm Hỏa. 
Thân, Dậu đều thuộc Kim. Thân là dương Kim; Dậu là âm 

Kim.
Hợi, Tý đều thuộc Thủy. Tý là dương Thủy; Hợi là âm 

Thủy.
Thìn, Tuất, Sửu, Mùi đều thuộc Thổ; Thìn, Tuất là dương 

Thổ; Sửu, Mùi là âm Thổ.
4.Phương vị của ngũ hành: Mộc ở phương Đông (gọi là 

Đông phương Mộc); Hỏa ở phương Nam (gọi là Nam phương 
Hỏa); Kim ở phương Tây (gọi là Tây phương Kim); Thủy ở 
phương Bắc (gọi là Bắc phương Thủy); Thổ ở giữa (gọi là 
trung ương Thổ).

5.Thiên can: Gỉáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, 
Nhâm, Quý.

6.Phương vị của thiên can: Giáp, Ât ở Đông phương Mộc; 
Bính, Đinh ở Nam phương Hỏa; Mậu, Kỷ ở trung ương Thổ; 
Canh, Tân ớ Tây phương Klm; Nhâm, Quý ở Bắc pliưung 
Thủy.

7.Địa chi: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, TỊ, Ngọ, Mùi, Thân, 
Dậu, Tuất, Hợi.

8.Phương vị của địa chi: Đông phương Dần, Mão Mộc; 
Nam phương Tị, Ngọ Hỏa; Tây phương Thân, Dậu Kim; Bắc 
phương Hợi, Tý Thủy; trung ương Thổ Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.

9.Địa chi phối với nguyệt kiến: tháng giêng kiến Dần; 
tháng hai kiến Mão; tháng ba kiến Thìn; tháng tư kiến Tị; 
tháng năm kiến Ngọ; tháng sáu kiến Mùi; tháng 7 kiến Thân;
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tháng 8 kiến Dậu; tháng 9 kiến Tuát; tháng 10 kiến HỢỈ; tháng 
11 kiến Tý; tháng 12 kiến Sửu.

10.Địa chi phối với 12 canh giờ:
Giờ Tý: từ 23h đến trước lh: còn gọi là nửa đêm, giờ Tý, 

canh ba, tiêu phân.
Giờ Sửu: lh-trước 3h: còn gọi là kê minh, tứ canh.
Giờ Dần: 3h-trước 5h: còn gọi là bình kỳ đán, bình minh, 

ngủ canh.
Giờ Mão: 5h-trước 7h: còn gọi là nhật xuất
Giờ Thìn: 7h-trước 9h: còn gọi là thực thời
Giờ TỊ: 9h-trước 1 lh : còn gọi là ngung thời.
Giờ Ngọ: 1 lh-trước 13h: còn gọi là nhật trung.
Giờ Mùi: 13h-trước 15h: còn gọi là nhật trắc, nhật ánh.
Giờ Thân: 15h-trước 17h: còn gọi là bộ thời, nhật bộ.
Giờ Dậu: 17h-trước 19h: còn gọi là nhật nhập
Giờ Tuất: 19h-trước 21h: còn gọi là hoàng hôn, canh một.
Giờ Hợi: 21h-trước 23h: còn gọi là nhân định, canh hai.
1 l.Đ ịa chi phối với thập nhị sinh tiêu: Tý-chuột; Sửu-trâu; 

Dần-hổ; Mão-mèo; Thìn-rồng; Tị-rắn; Ngọ-ngựa; Mùi-dê; 
Thân-khỉ; Dậu-gà; Tuất-chó; Hợi-Lợn.

12.Lục Thập Giáp Tý:
Lục Thập Giáp Tý là sự phối hợp giữa thập thiên can và 

thập nhị địa chi mà thành, trong đó, thiên can ở trên, địa chi 
ủ dưới. Tlilên can bát đàu tư "Giáp ", địa chỉ bát đầu từ "Tý”, 
ta sẽ được Giáp Tý, Ất Sửu, Bính Dần... tổng cộng là 60 tổ 
hợp khác nhau, dùng để thể hiện cho thứ tự của năm, tháng, 
ngày. Căn cứ theo thứ tự đó, mỗi nãm dùng một cặp can chi 
để thể hiện, nên 60 năm sẽ lặp lại can chi đó. Đó gọi là “Lục 
Thập Giáp Tý”, còn gọi là “Lục Thập Hoa Giáp”.
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